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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 


x*xxxx% 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sanh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo | ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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This is to certify that the bilingual Tripitaka in Pali and Sinhala in 
connection with the 2550° Buddha Jayanthi Commemoration is the correct 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ 
CỐ VẤN DANH DỰ 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 
Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 


Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 


ĐIỀU HÀNH TỔNG QUÁT 


Ty Khưu Indacanda 


PHỤ TRÁCH PHIÊN ÂM & PHIÊN DỊCH: 
- Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng) 
PHỤ TRÁCH VI TÍNH: 

- Tỳ Khưu Đức Hiền (Nguyễn Đăng Khoa) 
PHỤ TRÁCH IN ẤN & PHÁT HÀNH: 

- Tỳ Khưu Tịnh Đạt (Huỳnh Minh Thuận) 


- Tu Nữ Mỹ Thúy (Huỳnh Kim Lan) 
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TIPITAKAPATT - TAM TẠNG PATT 


Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 
Pãrajikapali Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 01 
V Pãcittiyapa]i bhikkhu Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 02 
| L | Pacittiyapäali bhikkhunT Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 03 
NÑ U_ | Mahävaggapäli I Đại Phẩm I 04 
_` Ạ_ | Mahävaggapäli II Đại Phẩm II 05 
Y T_ | Cullavagsapäli I Tiểu Phẩm I 06 
A Cullavaggapali II Tiểu Phẩm II Ú7 
Parivarapall I Tập Yếu I 08 
Parivärapäli II Tập Yếu II 09 
DIighanikäya I Trường Bộ I 10 
Dighanikäya II Trường Bộ II II 
Dighanikäya II Trường Bộ IH 12 
MaJjhimanikãya I Trung Bộ I 13 
Majjhimanikaya II Trung Bộ II 14 
S MajJjhimanikaya III Trung Bộ II 15 
U 
T K_ | Samyuttanikaya I Tương Ưng Bộ I 16 
T L_ | Samyuttanikãaya II Tương Ưng Bộ II 17 
A NÑ__| Samyuttanikäya II Tương Ưng Bộ II 18 
N H_ | Samyuttanikaya IV Tương Ưng Bộ IV 19 
T Samyuttanikäaya V (1) Tương Ưng Bộ V (1) 20 
A Samyuttanikäaya V (2) Tương Ưng Bộ V (2) Bi 
Anguttaranikaya I Tăng Chị Bộ I 22 
Anguttaranikaya II Tăng Chị Bộ II 23 
Anguttaranikaya III Tăng Chi Bộ II 24 
Anguttaranikaya IV Tăng Chị Bộ IV 25 
Anguttaranikaya V Tăng Chi Bộ V 26 
Anguttaranikaya VỊ Tăng Chi Bộ VI 27 
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Pitaka | Tạng Tên Pali Tựa Việt Ngữ Số tt. 

K_ | Khuddakapatha Tiểu Tụng 28 

H | Dhammapadapäli Pháp Cú - 

U | Udãnapäli Phật Tự Thuyết : 

D | Iivuttakapäli Phật Thuyết Như Vậy ` 
D | Suttanipatapali Kinh Tập 29 
A_ | Vimäanavatthupäli Chuyện Thiên Cung 30 

K | Petavatthupali Chuyện Ngạ Quỷ - 

S A_ | Theragathapali Trưởng Lão Kệ 3l 
U NÑ | Therigathapali Trưởng Lão ÑI Kệ - 
T K L | Jatakapäli I Bồn Sanh I 32 
T I | K |lJãtakapäli II Bồn Sanh II 33 
A N | Ä | Jãtakapäli II Bồn Sanh III 34 
N H V | Mahaniddesapäli Đại Diễn Giải 35 
T A_ | Cullaniddesapäli Tiểu Diễn Giải 36 
A Patisambhidamagga I Phân Tích Đạo I 37 
* | Patisambhidamagsall | Phân Tích Đạo II 38 
Apadanapäli I Thánh Nhân Ký Sự I 39 
TÐ | Apadanapäali II Thánh Nhân Ký Sự II 40 

I_| Apadanapäli II Thánh Nhân Ký Sự HI 4I 
Ê_ | Buddhavamsapäli Phật Sử 42 

U | Cariyäpitakapäli Hạnh Tạng - 
Netfippakaranapäli Cẩm Nang Học Phật 43 
B_| Pctakopadesapali (chưa dịch) 44 

Ộ_ | Milindapañhapäli Milinda Vấn Đạo 45 
Dhammasaganipakarana Bộ Pháp Tụ 46 
V__| Vibhangapakarana ÏI Bộ Phân Tích I 47 
A IL_ | Vibhahgapakarapa II Bộ Phân Tích H 46 
B Kathãvatthu I Bộ Ngữ Tông I 49 
H D_ | Kathävatthu Bộ Ngữ Tông 50 
| IL_ | Kathävatthu II Bộ Ngữ Tông II 31 
D ỆẸ_ | Dhãtukathã Bộ Chất Ngữ - 
H U_ | Puggalapaññattipali Bộ Nhân Chế Định k2 
A 'Yamakapakarana I Bộ Song Đối I » 
M P | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 54 
M H | Yamakapakarana II Bộ Song Đối II 3) 
A Á Patthanapakarana I Bộ VỊ Trí I 56 
P. | Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí II 57 
Patthanapakarana II Bộ VỊ Trí IH 58 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


NETTIPPAKARANAPA[LI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


CẤM NANG HỌC PHẬT 


Tan! ca suftfte otariamanani Uuinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni††tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


-OOOOO-- 


Văn bản Neffippakarana chỉ được thấy ở Tiểu Bộ Kinh của Tam Tạng 
Miến Điện và Sri Lanka. Theo tỉnh thần đó, văn bản này là tập thứ 43 
(TTPV 43) ở Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt. Chúng tôi chọn tựa đề cho 
tập Kinh song ngữ này là Neffippakaranapadhi - Cẩm Nang Học Phật. 
Cũng cần nói rõ hơn rằng: ba tập tài liệu có tên Netfippakarana, 
Petakopadasa, và Milindapañha được xem là có tính chất quan trọng và 
đã được liệt kê vào Chánh Tạng theo truyền thống Miến Điện, còn ở Tam 
Tạng của Sri Lanka (Buddha Jquanfi Tripritaka Series) chỉ thêm vào hai 
tập là Neffippakarana và Pet†akopadesa. Căn cứ vào dòng cuối cùng của 
văn bản Neffippakarana, chúng ta biết được rằng tập Kinh này đã được 
thuyết bởi đại đức Mahakaccayana, đã được đức Thế Tôn tùy hỷ, và đã 
được trùng tụng ở lần Kết Tập gốc.' Trưởng lão Mahakaccana đã được 
đức Phật ngợi khen là vị đứng đầu (aggo) trong số các vị có khả năng 
giảng giải điều tóm tắt (samkhittam uibha7antanam),° là vị đứng đầu 
trong số các đại đệ tử (mahasqauakuttamo), có sáu thắng trí, có năng lực, 
và có tuệ phân tích. 


Chú Giải của tập Kinh này (Neffippakarana-a†thakatha) cho biết văn 
bản Chú Giải đã được Chú giải sư Dhammapala thực hiện trong lúc cư 
ngụ tại tu viện Badaratittha theo lời yêu cầu của vị trưởng lão 
Dhammarakkhita. Chú giải sư Dhammapala đã giải thích ý nghĩa của từ 
Netri ở phần mở đầu rằng: “Tœftha kena†thena netti? Saddhamma- 
nauanaf†thena nettt. Yatha hì tanha satte kamadibhauam ngaụafffTi 
'bhauanetl” fÌL Uuuccdfl, eUarmnaquampi Uueneuasdaite ariuadhammamn 
nauafIi saddhamrmnanauana†thena “Tneff” tL uuccafi. Atha 0a ngaụanfi 
tauafi nettt. Netfippakaranena hỉ karanabhutena dhammakathika 
Ueneuua-satte dassanamaggam nauanfi sampapenfii, nụanti 0a ettha 
etasmmm pakarane adht††hanabhute paH{t†hapefua ueneuua mibbanam 
sampqaptuartTi netti. Na hỉ neftiupadesasannissaUena ung qUuipar1†q- 
suttatthauabodho sambhauori.” Tạm dịch nghĩa Việt như sau: “Ở đấu, 


1! bHauata samatta neti ụa qụasmata rnahakaccayanena bhasita bhagquata 
qnumodita mulasangrtiuam sangttari (PTS: 193). 

2 . 

A.1, 24. 
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netfi uới Úú nghĩa gì? Netti uới ú nghĩa dẫn dắt đến Chánh Pháp. Bởi uì, 
giống như 'tham ái dẫn dắt chúng sanh đến hữu như là dục hữu...,` nên 
được gọi là sự dẫn dắt đến hiện hữu, cũng tương tự như uậu, Tài liệu 
nàu dẫn dắt các chúng sanh có-khả-năng-lĩnh-hội đến uới Thánh Pháp,” 
nên được gọi là Netti uới ú nghĩa dẫn dắt đến Chánh Pháp. Hoặc là, 
người ta hướng dẫn nhờ uào tài liệu ấu nên gọi là Netti. Bởi uì tới 
Cẩm Nang Học Phật như là phương tiện, các u† thuuết giảng Giáo Pháp 
hướng dẫn uà giúp cho các chúng sanh có-khả-năng-lĩnh-hội đạt được 
sự nhận thức uà đạo lộ, hoặc là được hướng dẫn ở đâu, theo cẩm 
nang nàu, các chúng sanh có-khả-năng-lnh-hột tạo lập được các bản 
thể quuết định uà được thành tựu Niết Bàn' nên gọi là Netfi. Bởi uì 
không có sự trợ giúp uà hướng dẫn của tài liệu Netti, thì sẽ không có sự 
hiểu biết chắc chắn uề ú nghĩa của Kinh, không bị sai lệch.” 


Sớ Giải có hai tập: Neffippakarana-fika và NetHiuibhauimr (một văn 
bản Sớ Giải cổ được thực hiện bởi Sambandhapala Thera Mahadhamma- 
raJaguru). 


Về nội dung, tập Kinh Neffippakaranapdl]i - Cẩm Nang Học Phật 
trình bày phương pháp tìm hiểu về Tam Tạng. Nội dung phân tích được 
trình bày theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp, chương sau khai triển 
các tiêu đề được đề cập ở chương trước, và phần phân tích chỉ tiết được 
tập trung ở chương cuối. Tập Kinh gồm có hai phần chính: 

® Samgahaudro - Phần Tổng Hợp: giới thiệu khái quát về nội dung 
của Tập Kinh. Phần này chỉ có 5 kệ ngôn. 

$ Vibhagqudro - Phần Phân Tích: được phần chia theo 3 tiêu đề: 

- Dddesquaro - Phần Tóm Lược: có giá trị như một bảng liệt kê 
các vấn đề trình bày: 16 cách truyền đạt (hara): sự chỉ bảo, sự tìm hiểu, 
sự kết nối, nền tảng, tướng trạng, bốn sự dàn trận, sự xoay vần, sự phân 
tích, sự đảo ngược, từ đồng nghĩa, sự mô tả, sự liệt kê, sự làm rõ, sự xác 
định, sự thiết yếu, và sự xếp loại; s phương pháp nghiên cứu (naua): sự 
xoay vần với sự hoan hỷ, ba trình tự, sự tiêu khiển của các sư tử, việc 
định hướng, và cái móc câu; 18 thuật ngữ căn bản (mulapada) gồm chín 
thuật ngữ về thiện và chín thuật ngữ về bất thiện. 

- Niddesquaro - Phần Diễn Giải: định nghĩa ngắn gọn về các điểm 
đã được liệt kê ở phần trước và mở đầu cho phần diễn giải chỉ tiết ở phần 
kế tiếp. 

- Painiddesquäro - Phần Diễn Giải Trực Tiếp: là phần chủ yếu 
của tập Kinh làm sáng tỏ những vấn đề đã được nêu lên ở hai phần trước 
với nhiều ví dụ trích dẫn có thể tìm thấy ở các văn bản kết tập lời dạy của 
đức Phật mà ngày nay chúng ta gọi là Tam Tạng. Phần này trình bày bốn 
khía cạnh khác nhau: Trước hết là phần phân tích xem xét về 16 cách 
truyền đạt (harauibhango); phần kế là phối hợp, ứng dụng các cách 
truyền đạt trên vào việc nghiên cứu Kinh (harasampero); tiếp đến là 
một ví dụ về việc trình bày chỉ tiết về tiến trình tu tập giải thoát thông 
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qua năm phương pháp (nauasamu†thanam) gồm có: sự xoay vần với sự 
hoan hỷ, ba trình tự, sự tiêu khiển của các sư tử, việc định hướng, cái 
móc câu; sau cùng là phần trình bày 18 thuật ngữ căn bản thông qua các 
sự phân loại hợp lý và việc giải thích các đề tài có liên quan giúp cho việc 
tiếp thu Giáo Pháp một cách có hệ thống (sasanamu†t†hanam). 


Điểm cần chú ý ở đây là tập Kinh Netfippakaranapd]i - Cẩm Nang 
Học Phật không nhằm để cung cấp kiến thức Phật học đến người học 
Phật, cũng không phải là một tài liệu Chú Giải nhằm gỡ rối những điểm 
khúc mắc của Chánh Tạng, mà đây chỉ là phương pháp hệ thống hóa, 
tiếp thu, và diễn giải những kiến thức đã được trình bày ở Tam Tạng. 
Bản thân văn bản này không phải là một văn bản Chú Giải, mà đúng hơn 
là một bản hướng dẫn cho các nhà Chú Giải hoặc cho những a1 quan tâm 
đến việc nghiên cứu và diễn giải lời dạy của đức Phật. 


xxxx*% 


Văn bản Pajï được trình bày ở tập Kinh này đã được phiên âm lại từ 
văn bản Pali - Sinhala, ấn bản Buddha Jquanfi Tripitaka Series của 
nước quốc giáo Sri Lanka. Chúng tôi xin thành tâm tán dương công đức 
của Venerable Mettavihari đã hoan hỷ cho phép chúng tôi sử dụng văn 
bản đã được phiên âm sẵn đang phổ biến trên mạng ïnfernet. Điểm đóng 
góp của chúng tôi trong việc thực hiện văn bản Pa]? Roman này là dò lại 
kỹ lưỡng văn bản đã được phiên âm và so sánh kiểm tra những điểm 
khác biệt về văn tự ở Tam Tạng của hai nước Miến Điện và Anh Quốc 
được ghi ở phần cước chú, đồng thời bổ sung thêm một số điểm khác 
biệt đã phát hiện được trong lúc so sánh các văn bản với nhau. 


Các trích dẫn nguồn Pajï từ các văn bản của Pali Text Soclety được 
ghi lại từ bản dịch Anh ngữ The Gưide của Ngài Ñãnamoli. Từ những 
nguồn trích dẫn này, quý độc giả có thể kiểm tra và tìm đến các bản dịch 
tương ứng của các ngôn ngữ khác. Ơ văn bản tiếng Việt, chúng tôi chỉ ghi 
trích dẫn từ các bản dịch Tạng Luật và Tiểu Bộ thuộc Tạng Kinh đã được 
chúng tôi phiên dịch. Tuy nhiên, cũng có một số trích dẫn không tìm ra 
được xuất xứ và một số trích dẫn khác đã có đôi chút thay đổi so với văn 
bản được tìm thấy ở Chánh Tạng. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn vẹn ý 
nghĩa của văn bản gốc. Thông thường, hai dòng kệ ngôn gồm bốn pada 
là được hoàn chỉnh về ý nghĩa. Nhưng có một vài trường hợp, ý nghĩa 
được nối từ kệ ngôn này sang kệ ngôn khác thì chúng tôi dịch gom chung 
các kệ ngôn có liên quan lại với nhau; ngược lại, ở một số nơi khác, nếu 
thứ tự sắp xếp các đoạn dịch Việt là thuận tiện cho việc tách rời, thì 
chúng tôi sử dụng dấu gạch ngang (—) ở cuối kệ ngôn trước và ở đầu kệ 
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ngôn sau để báo hiệu sự tiếp nối. Trong trường hợp một số các kệ ngôn 
Pa]i gồm 3 hoặc 4 dòng có ý nghĩa được tách biệt theo từng dòng một, 
chúng tôi ngắt câu dịch Việt thành từng dòng riêng biệt tương ứng với 
từng câu Pajï để tiện việc đối chiếu, so sánh, tìm hiểu, và học hỏi. 


Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ trương ghi lại lời tiếng Việt 
sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót từ nào không dịch. Lời văn 
tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những mấu chốt giúp cho những ai 
có ý thích nghiên cứu Pajï thấy ra được cấu trúc của loại ngôn ngữ này, 
đồng thời tạo sự thuận tiện cho công việc hiệu đính trong tương lai. Việc 
làm này của chúng tôi không hắn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là 
bước khởi đầu nhằm thúc đấy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học 
của người Việt Nam. Tất nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch 
đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ có hạn. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
àn sau: Phật tử Hoàng Thị Nhàn, Phật tử Phạm Thị Thu Hương, Phật tử 
Vivian Nguyen, Phật tử Hải Ý, Phật tử Nguyên Vân (Hoa Kỳ), và sự động 
viên tỉnh thần của Phật tử Dương Tường Khải Như (Việt Nam), cùng một 
số Phật tử khác nữa đã hỗ trợ và quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi 
trong thời gian qua, tiếc rằng không thể liệt kê ra tất cả vì quá dài. Nói rõ 
hơn, công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị gián đoạn, chính 
là nhờ có sự hõ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc 
quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong 
công việc tu tập giải thoát. 


Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không quên ghi nhận sự nhiệt tình của 
Phật tử Trương Hồng Hạnh và Phật tử Đặng Phúc Nguyên đã sắp xếp 
thời gian để đọc lại bản thảo một cách kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý 
kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong 
việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. 


Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các 
thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống 
Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triển. Mong sao 
phước báu Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng 
theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn 
luân hồi sanh tử nữa. 

Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 


Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri 
Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các 
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vật dụng cần thiết, giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho 
công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 25 tháng 10 nắm 2019 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA & PALI - ROMAN 


%@®) ®eổœ t2@€)©®2 tgÓt£2©®9 tÐ@2£9@€6Xổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gacchamI. 

@®@c &Óø?)c œ€c89 

Dhammam saranam gacchamI1. 

t36)@o €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
cSœ8 œ%6)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6) tÓø)o œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
Ø@@8 œ6)eo t390o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£2%° e©@# @s3@ð0œ€o t®ƒ€@œ0® 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø @ø&)22€c t29f#€Œœ@9 


Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 


@›26©@aĐ8e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 60c t®ƒ€Œœ@08Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@e2€»€2 e©ở®@#3 ®z3@oöeo œ@ƒ#€@928 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 eÐ®@# @zj@2€o 
ca97J€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


NETTIPPAKARANAPA[LI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


CẤM NANG HỌC PHẬT 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKAN IKAYE 
NETTIPPAKARANAPA[LI 


Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 


SAMGAHAVARO 


1. Yam loko puJayate - salokapalo sada namassatl ca, 
tassetam' sasanavaram - viduhi ñeyyam naravarassa. 


2. Dvadasa padanl suttam - tam sabbam byañJanañca attho ca, 
tam viãñeyyam ubhayam - ko attho byañJanam katamam. 


3. Solasa hara nettl - pañca naya sasanassa pariyetthI, 
attharasa mulapada - mahakaccanena' niddittha. (Pe. 3) 


4. Hara byañjJanaviecayo - suttassa naya tayo ca suttattho, 
ubhayam pariggahitam - vuccati suttam yathasuttam. 


5. Ya ceva desana yam ca - desitam ubhayameva viññeyyam, 
tatrayamanupubb1 - navavidha suttantapariyetthI ”ti. 


! tasseta - Ma; ? netti - Ma. 
tass' eta - PTS. 3 mahakaccanena - Ma, PTS. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
CẤM NANG HỌC PHẬT 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


PHẦN TỔNG HỢP 


Z 


1. Giáo Pháp cao quú nàu của con người cao quú ấu là có thể hiểu được 
bởi những người có sự hiểu biết; thế gian cùng uới (các) đãng hộ trì thế 
gian luôn luôn cung kính uà lẽ bát đến Ngài. 


2. Kính là (được biểu hiện qua) mười hai thuật ngữ. Kính là toàn bộ uăn 
tự uà Ú nghĩa (của nó). Kinh nên được hiểu Uề cả hai lãnh uực: cát gì là Ú 
nghĩa, cái nào là uăn tự? 


3. Mười sáu cách truuền đạt là sự hướng dẫn, năm phương pháp là sự 
tầm cầu Uề giáo lú, mười tám thuật ngữ căn bản đã được diễn giỏi bởi ngài 
Mahakaccana. 


4. Các cách truuền đạt là sự tìm hiểu 0uề uăn tự của Kinh, uà ba phương 
pháp là (sự đạt được) ú nghĩa của Kính; cả hai khi được nắm uững thì 
được gọi là Kinh đúng theo Ú Kinh. 


5. Sự chỉ bảo uà điều đã được chỉ bảo, cả hai đêu có thể hiểu được. Ở 
đấu, đâu là sự tầm cầu Giáo Pháp gồm chín thể loql' theo tuần tự. 


' Xem Phần Phụ Chú về “chín thể loại của Giáo Pháp ở trang 201. 


VIBHAGAVARO 


1. UDDESAVARO 


Tattha katame solasa hara? Desana vicayo yutti padatthano lakkhano 
catubyuho avatto vibhatti parivattano vevacano paññatti otarano sodhano 
adhitthano parikkharo samaropano 1t1. (Pe. 3) 


TassanugIH: 


1... Desana vicayo yutti - padatthano ca lakkhano, 
catubyuho ca avatto' - vibhatti parivattano. 


2. Vevacano ca paññattI - otarano ca sodhano, 
adhitthano parikkharo - samaropano so]|asa.” (ss. Pe. 3) 


3. Ete solasa hara - pakittita atthato asamkinna, 
etesam ceva bhavatI - vittharataya nayavibhattI ”ti. 


Tattha katame pañca naya? Nandiyavatto` tipukkhalo sihavikkllito 
disalocano ankuso 1t1. (Pe. 3) 


TassanugIỞ: 


4. Pathamo nandiyavatto' - dutiyo ca tipukkhalo, 
sihavikkTlito nama - tatiyo nayalañchako." 


' ãvatto - PTS. * nandiyävatto - PTS, Simu. 
* so]aso - Ma, PTS. * nayalañjako - Ma, PTS. 


PHẦN PHÂN TÍCH 
1. PHẦN TÓM LƯỢC 


Ở đấy, mười sáu cách truyền đạt là những gì? Sự chỉ bảo, sự tìm hiểu, sự 
kết nối, nền tảng, tướng trạng, bốn sự dàn trận, sự xoay vần, sự phân tích, sự 
đảo ngược, từ đồng nghĩa, sự mô tả, sự liệt kê, sự làm rõ, sự xác định, sự thiết 
yếu, sự xếp loại. 


Kệ tóm lược của phần ấy: 


1. Sự chỉ bảo, sự tìm hiểu, sự kết nối, nền tảng uà tướng trạng, bốn sự 
dàn trận uà sự xoa uần, sự phân tích, sự đảo ngược, — 


2. — từ đồng nghĩa uà sự mô tả, sự liệt kê uà sự làm rõ, sự xác định, sự 
thiết uếu, uà sự xếp loạt là mười sáu (cách truuền đạt). 


3. Mười sáu cách truyền đạt được giảng giải nàu là không bị lẫn lộn uề 
ú nghĩa; uà chúng còn có sự phân tích theo phương pháp một cách chỉ tiết.” 


Ở đấy, năm phương pháp là những gì? Sự xoay vần với sự hoan hỷ, ba 
trình tự, sự tiêu khiển của các sư tử, việc định hướng, cái móc câu. 


Kệ tóm lược của phần ấy: 


4. Sự xoa UÑn uới sự hoan hủ là (phương pháp) thứ nhất, ba trình tự 
là thứ nhì, phương pháp uà cách bày tỏ có tên Sự tiêu khiển của các sư tử 
là thứ ba. 


Nettipnpakaranapali Uddesauaro 


5. Disalocanamahamsu - catuttham nayamuttamam, 
pañcamo ankuso nama - sabbe pañca naya gata ”tI. (ss. Pe. 4) 


Tattha katamani attharasa mulapadani? Nava padani kusalanl, nava 
padanl akusalan1. 


Tattha katamanI nava padanI akusalani? Tanha avijja lobho doso moho 
subhasañña sukhasañña niccasañña attasañña ”ti Imani nava padani 
akusalanl, yattha sabbo akusalapakkho sangaham samosaranam gacchati. 


Tattha katamani nava padani kusalani? Samatho vipassana alobho adoso 
amoho asubhasañña dukkhasañña aniccasañña anattasañña ”ti Imani nava 
padani kusalani, yattha sabbo kusalapakkho sangaham samosaranam 
gacchat. 


Tatridam uddanam: 


6. Tanha ca aviJJapl ca - lobho doso tatheva moho ca, 
caturo ca vipallasa' - kilesabhumI nava padam1. 


7... Samatho ca vipassana ca - kusalan1 ca yanl tini mulãn], 
caturo satipatthana - Indriyabhumi nava padan1. 


8. Navahi ca padehi kusala - navahI ca yuJJanti akusala pakkha, 
ete kho mulapada - bhavanti attharasa padanIl ”LI. (ss.Pe. 4) 


' eattaro vipallasã - Pu. 


Cẩm Nang Học Phật Phần Tóm Lược 


5. Họ đã nói uề uiệc định hướng -phương pháp thứ tư- là tốt nhất, 
(phương pháp) thứ năm có tên là cái móc câu; tất cả năm phương pháp đã 
được đê cập.” 


Ở đấy, mười tám thuật ngữ căn bản là những gì? Chín thuật ngữ về thiện, 
chín thuật ngữ về bất thiện. 


Ở đấy, chín thuật ngữ về bất thiện là những gì? “Tham ái, uô mình, tham, 
sân, si, tịnh tưởng, lạc tưởng, thường tưởng, ngã tưởng,” đây là chín thuật 
ngữ về bất thiện; toàn bộ phần bất thiện đi đến sự tổng hợp, sự hội tụ vào 
chín thuật ngữ này. 


Ở đấy, chín thuật ngữ về thiện là những gì? “Chỉ tịnh, mình sát, uô tham, 
Uuô sân, uô si, bất tịnh tưởng, khổ não tưởng, uô thường tưởng, uô ngã 
tưởng,” đầy là chín thuật ngữ về thiện; toàn bộ phần thiện đi đến sự tổng 
hợp, sự hội tụ vào chín thuật ngữ này. 


Đây là tóm lược của phần ấy: 


6. Tham út uà luôn cả 0ô mình, tham, sân, uà tương tự như thế là st, uà 
bốn điều trái khuấu; chín thuật ngữ (nàu) là phạm uì của ô nhiễm. 


7. Chỉ tịnh uà mình sát, uà ba gốc rễ thuộc uề thiện, thêm bốn sự thiết 
lập miệm; chín thuật ngữ (nàu) là phạm ut của các quuÊn. 


8. Các pháp thiện uới chín thuật ngữ uà các phần bất thiện uới chín 
(thuật ngữ) được kết nối, chúng là các thuật ngữ căn bản. Có mười tám 
thuật ngữ (căn bản). 


2. NIDDESAVARO 


Tattha sankhepato netti kittita: 


1. AssadadInavata' - nissaranampl ca phalam upayo ca, 
anattI ca bhagavato - yogInam desanaharo. (ss. Pe. 81) 


2. Yam pucchitañca vissaJJItañca - suttassa ya ca anug1tl, 
suttassa yo pavicayo - haro vicayoti niddittho. (ss. Pe. 82) 


3. Sabbesam haranam - ya bhũmI yo ca øgocaro tesam, 
vuttayuttaparikkha" - haro yuttiti niddittho. (ss. Pe. 88) 


4. Dhammam đeseti Jino - tassa ca dhammassa yam padatthanam, 
1ti yava sabbadhamma - eso haro padatthano. (Pe. 8o) 


5. Vuttamhi ekadhamme - ye dhamma ekalakkhana kecl, 
vutta bhavanti sabbe - so haro lakkhano nama. (ss. Pe. o0) 


6. _ Neruttamadhippayo - byañJanamatha desananidanañca, 
pubbaparanusandhT' - eso haro catubyuho. (ss. Pe. 91) 


7... ERkamhi padatthane - pariyesati sesakam padatthanam, 
avattati patipakkhe - avatto' nama so haro. (Pe. 93) 


8... Dhammam ca padatthanam - bhuũmim ca vibhajate° ayam haro, 
sadharane asadharane ca - neyyo vibhatH. 


9. Kusalakusale dhamme - nidditthe bhavite pahIne ca, 
parivattati patipakkhe - haro parIvattano nama. 


' assadadInavato - Pu. * avattati - PTS, Simu. 
” vuttäyuttiparikkha - PTS, Pu, Simu. * ãvatto - PTS. 
3 pubbãparena sandhi - Pu. “vibhajjate - Ma, PTS, Simu. 


2. PHẦN DIỄN GIẢI 


Ở đấy, Cẩm Nang Học Phật được thuật lại một cách tóm tắt: 


1. “Sự hứng thú, tình trạng bất lợi, sự thoát ra, kết quả, cách thức, uà 
chỉ thị của đức Thế Tôn cho các hành giả là cách truuền đạt bằng sự chỉ 
bảo. 


2. Điêu đã được hỏi uà đã được trả lời, uà kệ tóm lược (ú nghĩa) của 
Kính, sự nghiên cứu uê Kinh; cách truuền đạt đã được điển giải là Sự tìm 
hiểu.” 


3. Trong số tất cả các cách truuền đạt, uiệc tìm hiểu là chính xác ha 
không chính xác của phạm uï (uăn tự) uà hành xứ (ú nghĩa); cách truuền 


^+ 


đạt đã được diễn giải là 'sự kết nối. 


4. Đấng Chiến Thắng chỉ bảo Giáo Pháp uà nền tảng của Giáo Pháp ấu, 
như thếcho đến toàn bộ Giáo Pháp; cách truuền đạt nàu (gọ1) là nên tảng. 


5. Khi một pháp được nói đến, bất cứ các pháp nào có chung tướng 
trạng, tất cả chúng đều được nói đến; cách truuền đạt ấu gọt là tướng 
trạng. 


6. Ngữ pháp uà chủ tâm, rồi uăn tự, uà căn nguuên của uiệc chỉ bảo, uới 
sự tiếp nốt điều trước uà điều sau; cách truuền đạt nàu là bốn sự dàn trận. 


7. Khi có một nền tảng, thì tìm kiếm nền tảng còn lại, rồi xoqU Uuẳn ở 
phía đối nghịch; cách truuền đạt ấu gọt là sự xoau 0n. 


8. Cách truuền đạt nàu phân tích Giáo pháp, nền tảng, phạm ui, các 
trường hợp phổ biến uà không phổ biến; cách nàu được biết là sự phân 
tích.” 


9. Ở pháp thiện uà bất thiện đã được diễn giải, đã được tu tập, uà đã 
được dứt bỏ, cách truuền đạt xoau uần ở phần đốt nghịch gọt là sự đảo 
ngược. 


Nettippakaranapali Niddesauaro 


10. VevacananI bahunl tu - sutte vuttani ekadhammassa, 
yo Janati suttavidu - vevacano nama so hãro. (ss. Pe. o6) 


11. Ekam bhagava dhammam - paññatthi' vividhahi desetl, 
so akaro ñeyyo - paññatti? nama haro  tI. 


12. Yo ca patieeuppado - Indriyakhandha ca dhatu-ayatana, 
etehI otarati yo - otarano nama so haro. 


13. VissaJJItamhi pañhe - gathaya pucchita yamarabbha, 
suddhasuddhaparikkha - hãro so sodhano nama. 


14. Ekattataya dhamma - yepl ca vemattataya niddittha, 
te na vikappayItabba - eso haro adhitthano. 


15. Ye dhamma yam dhammam - Janayantippaccaya paramparato, 
hetumavakaddhayitva - eso haro parikkharo. (ss. Pe. 104) 


16. Ye dhamma yammnla - ye cekattha pakasita munina, 
te samaropayItabba - esa samaropano haro. (ss. Pe. 110) 


17. Tanhañca avijJJjampi ca - samathena vipassanaya yo netl, 
sacceh1 yoJayItva - ayam nayo nandiyavatto.! (ss. Pe. 259) 


18. Yo akusale samulehi - neti kusale ca kusalamulehi, 
bhutam tatham avitatham - tipukkhalam tam nayam ahu. (ss. Pe. 259) 


19. Yo neti vipallasehI - kilese” Indriyehi saddhamme, 
etam nayam nayavidu - sihavikkllitam ahu. (ss. Pe. 259) 


2o. Veyyakaranesu hi ye - kusalakusala tahim tahim vutta, 
manasa volokayate° - tam khu disalocanam ahu. (ss. Pe. 259) 


' pannatthi - PTS. * nandiyävatto - PTS, Simu. 
° paññattI - Ma; pannatiI - PTS. * samkilese - Pu. 
3 gathayam pucchitayamarabbha - Ma, PTS. ° olokayate - PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải 


10. Có nhiều từ đồng nghĩa cho một pháp được nói đến ở Kinh, uị hiểu 
rõ Kinh biết (điêu ấu); cách truuền đạt ấu gọi là từ đồng nghĩa. 


11. Đức Thế Tôn chỉ bảo một uốn đê thông qua các sự mô tả theo nhiều 
cách, kiểu cách ấu có thể nhận biết được; cách truuền đạt ấu gọi là sự mô 
tả. 


12. Và cái nào là sự tùu thuận sanh khởi, quuền, uẩn, rồi giới uà xứ, 
cách truuền đạt nào hệt kê những cới nàu, cách truuụền đạt ấu gọi là sự liệt 
kê. 


13. Về câu hỏi đã được trả lời, có sự tìm hiểu rõ ràng haụ chưa rõ ràng 
bắt đầu từ câu kệ đã được hỏi; cách truuền đạt ấu gọt là sự làm rõ. 


14. Các pháp nào đã được diễn giải theo tính trạng đồng nhất uà luôn cả 
tính trạng khác biệt nữa, các pháp ấu không nên được phỏng đoán; cách 
truuền đạt ấu là sự xác định. 


15. Các pháp nào sản sinh ra pháp nào do duuên, theo tuần tự, sau khi 
đã xác định nhân; cách truuền đạt ấu là sự thiết uếu. 


16. Các pháp nào có chung gốc rễ uà có cùng một ú nghĩa đã được bậc 
Hiên Trí bàu tỏ, chúng nên được xếp loại; cách truuền đạt ấu là sự xếp loại. 


17. Phương pháp dẫn dắt tham đi uà uô mình bằng chỉ tịnh cùng uới 
mình sát sau khi đã kết hợp uới bốn Chân Lú, đâu là phương pháp xoa 
UÑm uới sự hoan hủ. 


18. Người nào dẫn dắt các pháp bất thiện bằng các gốc rễ của bất thiện 
Uà các pháp thiện bằng các gốc rê của thiện theo thực thế, đúng theo (thực 
thể), không xa lìa (thực thê), các u† đã gọi phương pháp ấu là chĩa ba. 


19. Người nào dẫn dắt các ô nhiễm do những điều trái khuấu uà các 
diệu pháp do các quuền, các bậc biết rõ phương pháp đã gọi phương pháp 
ấu là sự tiêu khiển của các sư tử. 


2o. Bởi uì các pháp thiện uà bất thiện đã được đê cập tại chỗ nàu chỗ nọ 
ở những phần giỏi thích, nên dùng tâm xem xét kỹ lưỡng (các pháp ấu); 
các ngòi đã gọi uiệc xem xét ấu là uiệc định hướng. 


II 


Nettippakaranapali Niddesauaro 


21. Oloketva disalocanena - ukkhipiya yam samanetl, 
sabbe kusalakusale - ayam nayo ankuso nama. 


22. Solasa hara pathamam - disalocanato' disa vilokayItva,” 
samdhipiya ankusena hi - nayehi thi niddise suttam. 


23. Akkharam padam byañJanam - nirutti tatheva niddeso, 
akarachatthavacanam - ettava byañJanam sabbam. 


24. Sankasana pakasana - vivarana vibhaJanuttankammapaññattI, 
etehi chahi padehi - attho kammañca niddittham. 


25. TIn1 ca naya anuna - atthassa ca chappadanl ganitani, 
navahi padehI bhagavato - vacanass” attho samayutto. 


26. Atthassa nava padamI - byañJanapariyetthiya catubbIsa,! 
ubhayam sankalayItva tettimsa ettika nettI ”H. 


Niddesaväro nitthito. 


! đisalocanena - PTS, Pu. 
? viloketvä - Ma, PTS. * catubbIsam - PTS. 
3 sankhipiya - Ma, PTS. ”sañkhepayato - PTS, Pu. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải 


21. Sau khi xem xét tất cả các pháp thiện uà bất thiện bằng uiệc định 
hướng, rồi lấu ra uà gom chung lại; phương pháp nàu gọt là cái móc câu. 


22. Trước tiên nên xem xét kỹ lưỡng mười sáu cách truuền đạt, rồi đến 
các phương hướng từ uiệc định hướng, uà sau khi gom lại bằng móc câu, 
nên diễn giải bài Kính theo ba phương pháp. 


23. Âm từ, thuật ngữ, uăn tự, ngôn ngữ, sự diễn giải là ụ hệt như thế, 
biểu hiện thứ sáu là lời nói; tất cả chừng ấu là uăn tự. 


24. Sự phơi bàu, sự bàu tỏ, sự khai mở, sự chia sẻ, uiệc làm rõ, sự mô 
tả, ú nghĩa uà hành động được diễn giải thông qua sáu thuật ngữ nàu. 


25. Ba phương pháp là đầu đủ uà sáu thuật ngữ uề ú nghĩa được kểrq; 
ú nghĩa uề lời dạu của đức Thế Tôn được kết hợp chung theo chín thuật ngữ 


nàu. 


26. Chín thuật ngữ uê ú nghĩa, hai mươi bốn sự tầm cầu UŠ Uuăn tự, sau 
khi kết hợp chung cả hai, chừng nàu cẩm nang là ba mươi ba.” 


Phân Diễn Giải được hoàn tất. 
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3. PATINIDDESAVARO 


3.1.1. 
Desanaharavibhango 


Tattha katamo desanaharo? “AssadadInavata ”ti gatha, ayam desanaharo. 
Kim desayati? Assadam adIinavam nissaranam phalam upayam anattim. 


“Dhammam vo bhikkhave desissami adikalyanam majjhekalyanam 
pariyosanakalyanam sattham sabyañJanam kevalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam pakasissamI ”ti.' (M. 1, 280) 


Tattha katamo assado? 


1... “Kamam kamayamanassa tassa ce tam? samIJJhatl, 
addha pItimano hoti laddha macco yadicchatIi ”ti. (Pe. 45; Sn. 766) 
Ayam assado. 


Tattha katamo adInavo? 


2. “Tassa ce kamayanassa chandaJatassa Jantuno, 
te kama parThayanti sallaviddhova ruppati ”L. (Sn. 767) 
Ayam adinavo. 


Tattha katamam nissaranam? 


3. “Yo kame parivajJjetI sappasseva padã siro, 
so nam visattikam loke sato samativattatI ”tI. (Pe. 46; Sn. 768) 
Idam nissaranam. 


Tattha katamo assado? 


4. “Khettam vatthum hiraññam va gavassam)" dasaporisam, 
thiyo bandhu puthù kame" yo naro anug1JJ]hatI ”H. (Sn. 769) 
Ayam assado. 


' pakãsessãmiti - Ma. 
? cetam - Ma. * bandhũ - Ma, PTS. 
3 gavassam - PTS. ”puthukãme - PTS. 
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3. PHẦN DIỄN GIẢI TRỰC TIẾP 


3:1® 1; 
Phân Tích Cách Truyền Đạt Bằng Sự Chỉ Bảo 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự chỉ bảo là cách nào? Kệ ngôn “sự hứng 
thú, tình trạng bất lợi, ...”' đầy là cách truyền đạt bằng sự chỉ bảo. Chỉ bảo về 
điều gì? Về sự hứng thú, sự bất lợi, sự thoát ra, kết quả, cách thức, chỉ thị. 


“Nàu các tù khưu, Ta sẽ chỉ bảo cho các ngươi Giáo Pháp toàn hảo ở 
đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, uà toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu Uề Ú 
nghĩa, thành tựu UuÊ uăn tự. Ta sẽ giảng giải 0Š Phạm hạnh thanh tịnh một 
cách trọn uẹn uà đầu đủ.”? 


Ở đấy, điều gì là sự hứng thú? 


1. “Đối uới người ham rnuốn uề dục, nếu điêu ấu thành tựu đến người 
ấu, đương nhiên (người ấuU) có Ú uui mừng sau khi đã đạt được điều con 


người trớc muối.” 
Điều này là sự hứng thú. 


Ở đấy, điều gì là sự bất lợi? 

2. “Nối đối uới người ấu, —(tức là) đối uới người đang ham Tnuốn, đối 
UỚI người có sự rnong rnuốn đã sanh khởi, — các dục ấu bị suụ giảm, thì 
(người ấu) bị khổ sở như là b‡ đâm xuuên bởi mĩin tên.” 

Điều này là sự bất lợi. 


Ở đấy, điều gì là sự thoát ra? 


3. “Người nào xa lánh các dục tựa như các bàn chân (xa lánh) đầu của 
con rắn, người ấu, có mệm, băng qua sự uướng mắc nàu ở thế gran.”! 
Điều này là sự thoát ra. 


Ở đấy, điều gì là sự hứng thú? 


4. “Người nam nào thèm muốn ruộng, đết, hoặc uàng, gia súc, ngựa, tôi 
tớ, người hầu, người nữ, thân quuến, uô số các dục, — 
Điều này là sự hứng thú. 


' Đây là phần đầu của câu kệ số 1 ở trang o của tập Kinh này (ND). 
? Vin o1, TTPV O1, tr. 3. 

3 Suttanipatapdli - Kinh Tập, TTPV 2o, tr. 243, câu kệ 771. 

* Sđd., cầu kệ 772. 

Ÿ Sđd., câu kệ 773. 
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Nettipnpakaranapali Pafiniddesauaro 


Tattha katamo adInavo? 


5._ “Abala nam baliyanti maddante nam parIssaya, 
tato nam dukkhamanveti navam bhinnamivodakan ”Li. (Sn. 770) 
Ayam adinavo. 


Tattha katamam nissaranam? 
6. “Tasma Jantu sada sato kamanI parIvaJJaye, 
te pahaya tare ogham navam sitvava paragu ”tI. (Sn. 771) 
Idam nissaranam. 
Tattha katamam phalam? 
7.. “Dhammo have rakkhati dhammacarim 
chattam mahantam yathavassakale, 
esanisamso dhamme sucinne 


na duggatim gacchati dhammacar1 ”tI. (Pe. 44; ss. 7hag. ck.303) 
Idam phalam. 


Tattha katamo upayo? 
8. “Sabbe dhamma anattati' yada paññaya passati 


atha nibbindati dukkhe esa magso visuddhiya ”tI. (Pe. 44; Dh. ck.279) 
Ayam upayo. 


Tattha katama anatti? 


9. “Cakkhuma visamanIva vijjamane parakkame, 
pandgito Jivalokasmim papanI parivaJJaye ”ti. (Ud. 50) 
[Ayam anatHi. | 


“Suññato lokam avekkhassu mogharaJa ”tI anattI. 
“Sada sato ”tI upayo. 


“Attanuditthim uhacca` evam maccutaro siya ”ti dam phalam. (Pe. 45; 
ST. 1119) 


' Sabbe sankhara aniccä ” tỉ =pe— “Sabbe sankhara dukkhã ” tỉ =pe— “Sabbe dhammä anatta 
”ti - Ma, PTS. 
” ayam ãnatti - iđam pãtho BJTS. potthake na dissate. 3 tihacca - Ma, PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Ở đấy, điều gì là sự bất lợi? 


5s. “— Các (ô nhiễm) uếu ớt thống trị người ấu, các hiểm họa chà đạp 
người ấu; do uiệc ấu, khổ đau đi theo người ấu tựa như nước (tràn uào) 
chiếc thuuền đã b uỡ.”' 

Điều này là sự bất lợi. 


Ở đấy, điều gì là sự thoát ra? 


6. “Do đó, người luôn luôn có mệm có thểxq lánh các dục, sau khi dứt bỏ 
chúng thì có thể uượt qua dòng nước lũ, tựa như sau khi tát cạn chiếc 
thuuên, là người đi đến bờ kia.” 

Điều này là sự thoát ra. 


Ở đấy, điều gì là kết quả? 


7. “Thật uậu, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp, uí như 
chiếc lọng to lớn bảo uệ con người 0uào thời điểm của cơn nứa. Điều nàu là 
lợi ích khi thiện pháp khéo được thực hành: Người có sự thực hành thiện 
pháp không đi đến khổ cảnh.”? 

Điều này là kết quả. 


Ở đấy, điều gì là cách thức? 


8. “Khi nhận thức bằng trí tuệ rằng: “Tất cả các pháp là uô ngã' thì 
nhàm chán khổ, đâu là con đường đưa đến sự thanh tịnh.” 
Điều này là cách thức. 


Ở đấy, điều gì là chỉ thị? 


9. “Tựa như người có mắt, trong khi đang có sự ra sức, nên tránh xa 
những nơi trắc trở, bậc sáng suốt, ở thế gian cuộc sống, nên tránh xa 
những điều ác.”" 

[Điều này là chỉ thị. | 


“Nàu Moghardq7a, ngươi hãu xem xét thế giới là trống không” là chỉ thị. 
“Luôn luôn có niệm” là cách thức. 
35 


“Sau khi nhổ lên tà kiến uề bản ngã, như uậu có thể uượt qua sự chết. 
Điều này là kết quả. 


! Sđad., câu kệ 774. 

? Jatakapali - Bổn Sanh tập 1, TTPV 32, tr. 371, câu kệ 1454; 
Theragathapd]i - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, tr. 101, cầu kệ 303. 

3 Dhammapadapäji - Pháp Cú, TTPV 28, tr. o5, câu kệ 279. 

3# Udanapdli - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 220. 

Ÿ Suttanipatapdli - Kinh Tập, TTPV 29, tr. 345, câu kệ 1124c. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Tattha bhagava ugghatitaññussa puggalassa nissaranam desetl,' 
vipañcitaññussa puggalassa adIinavam ca nissaranam ca deseti, neyyassa 
puggalassa assadam ca adInavam ca nissaranam ca deseti. 


Tattha catasso patipada cattaro puggala ca,” tanhacarlto mando 
satindriyena dukkhaya patipadaya dandhabhiññaya niyyati satipatthanehi 
nissayehl, tanhacarito udattho` samadhindriyena dukkhaya patipadaya 
khippabhiññaya niyyati JhanehI nissayehI, ditthicarito mando viriyindriyena 
sukhaya patipadaya dandhabhiññaya niyyati sammappadhanehi nissayehi, 
ditthicarito udattho` paññindriyena sukhaya patipadaya khippabhiãñaya 
niyyati saccehl nissayeh1. 


Ubho tanhacarta samathapubbangamaya vipassanaya niyyanti 
ragaviragaya cetovimuttiya, ubho ditthicarita vipassanapubbangamena? 
samathena niyyanti aviJJaviragaya paññavimuttiya. 


Tattha ye samathapubbangamahi patIpadahi niyyanti, te nandiyavattena? 
nayena hatabba. Ye vipassanapubbangamahi patipadahi niyyanii, te 
sihavikkllitena nayena hatabba. 


Svayam haro kattha sambhavati?° Yassa" sattha va dhammam deseti 
aññataro va garutthaniyo sabrahmacarl, so tam đhammam sutva saddham 
patlabhati. Tattha yaä vimamsa ussahana tulana upaparikkha, ayam 
sutamaylpañña. Tatha sutena nissayena ya vimamsa tulana upaparIkkha 
manasanupekkhana, ayam cintamayIpañña. Imahi dvih paññah? 
manasikarasampayuttassa yam ñanam uppajjat dassanabhumiyam va 
bhavanabhumiyam va, ayam bhavanamayIpañña. Parato ghosa 
sutamayIpañña. Paccattasamutthita yonisomanasikara cIntamayIpañña. Yam 
parato ca ghosena paccattasamutthitena ca yonisomanasikarena ñanam 
uppaJJatH, ayam bhavanamayIpañña. (ss. Pe. 233) 


Yassa ima dve pañña atthi sutamaylI cintamayI ca, ayam ugghatitaññu, 
yassa sutamay1 pañña atthi cintamayI natthi, ayam vipañcitaññu.' Yassa 
neva sutamay1 pañña atth1 na cintamayl, ayam neyyo. (ss. Pe. 3O) 


Sayam dhammadesana kim desayati? (Cattari saccani dukkham 
samudayam nirodham maggam. Adinavo'' phalam ca dukkham, assado 
samudayo, nissaranam nirodho, upayo anatti ca maggo. Imani cattari 
saccanl, idam dhammacakkam. 


' đesayati - Ma, PTS, evamuparipi. 


° ca - itisaddo Ma potthake na dissate. “tassa - NettA. 

3 udatto - Ma, PTS; udatthã - Simu. ở mayi - PTS, evamuparipi. 
* vipassanapubbagame - Ma. °imäsu dvisu paññãsu - Pu. 
” nandiyävattena - PTS. '°vipacitaññu - Simu. 

° samutthito - NettA. '!ãđInavo ca - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Ở đấy, đức Thế Tôn chỉ bảo về sự thoát ra cho người hiểu-khi-được-nóï- 
ngắn-gọn, chỉ bảo về sự bất lợi và sự thoát ra cho người hiểu-khi-được-nói- 
đầy-đủ, chỉ bảo về sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra cho người cần-được- 
dãn-dắt. 


Ở đấy, có bốn lối thực hành và bốn hạng người: hạng có tánh tham ái, 
chậm lụt, đi ra khỏi nhờ vào niệm quyền, với lối thực hành khó khăn, với sự 
chứng đắc chậm chạp, với các sự thiết lập niệm là nơi nương tựa; hạng có 
tánh tham ái, khôn khéo, đi ra khỏi nhờ vào định quyền, với lối thực hành 
khó khăn, với sự chứng đắc mau chóng, với các tầng thiền là nơi nương tựa; 
hạng có tánh tà kiến, chậm lụt, đi ra khỏi nhờ vào tấn quyền, với lối thực 
hành thoải mái, với sự chứng đắc chậm chạp, với các chánh cần làm nơi 
nương tựa; hạng có tánh tà kiến, khôn khéo, đi ra khỏi nhờ vào tuệ quyền, 
với lối thực hành thoải mái, với sự chứng đắc mau chóng, với các Chân Lý 
làm nơi nương tựa. 


Cả hai hạng có tánh tham ái đi ra khỏi nhờ vào minh sát có chỉ tịnh đi 
trước với sự giải thoát của tâm do xa lìa luyến ái. Cả hai hạng có tánh tà kiến 
đi ra khỏi nhờ vào chỉ tịnh có minh sát đi trước với sự giải thoát của tuệ do xa 
ha vô minh. 


Ở đấy, những người nào đi ra khỏi bằng các lối thực hành có chỉ tịnh đi 
trước, những người ấy sẽ từ bỏ bằng phương pháp xoay vần với sự hoan hỷ; 
những người nào đi ra khỏi bằng các lối thực hành có minh sát đi trước, 
những người ấy sẽ từ bỏ bằng phương pháp tiêu khiển của các sư tử. 


Cách truyền đạt này đây được hình thành ở đâu? Khi đấng Đạo Sư hoặc 
một vị đồng Phạm hạnh đáng kính nào đó chỉ bảo Pháp cho ai đó, người ấy 
lắng nghe Pháp ấy và đạt được niềm tin; ở đấy, việc nào là sự thẩm xét, sự 
gắng sức, sự cân nhắc, sự khảo sát (về Pháp ấy), đây là tuệ được tạo thành do 
việc nghe (tuệ văn). Với sự nương vào điều đã được nghe như thế, việc nào là 
sự thẩm xét, sự cân nhắc, sự khảo sát, sự xem xét bằng ý, đây là tuệ được tạo 
thành do việc suy nghĩ (tuệ tư). Trí nào sanh lên cho người đã gắn liền sự tác 
ý với hai tuệ này ở phạm vi nhìn thấy hoặc ở phạm vi tu tập, đây là tuệ được 
tạo thành do việc tu tập (tuệ tu). Tuệ văn là nhờ vào lời nói từ người khác. 
Tuệ tư là do sự tác ý đúng đường lối được khởi lên bởi bản thân. Trí sanh lên 
nhờ vào lời nói từ người khác và do sự tác ý đúng đường lối được khởi lên bởi 
bản thân, đây là tuệ tu. 


Người nào có được hai tuệ văn và tư, đây là người hiểu-khi-được-nói- 
ngắn-gọn. Người nào có được tuệ văn, không có tuệ tư, đây là người hiểu- 
khi-được-nóïi-đầy-đủ. Người nào không có tuệ văn lẫn tuệ tư, đây là người 
cần-được-dẫn-dắt. 


Việc chỉ bảo Giáo Pháp này đây chỉ bảo điều gì? Bốn Chân Lý: Khổ, Tập, 


Diệt, Đạo. Sự bất lợi và kết quả là Khổ, sự hứng thú là Tập, sự thoát ra là 
Diệt, cách thức và chỉ thị là Đạo. Đây là bốn Chân Lý, đây là Bánh Xe Pháp. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Yath` aha bhagava: “ldam dukkhanti me bhikkhave baranasiyam 
1sipatane migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appattivattiyam 
samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci va 
lokasmim” (sabbam đdhammacakkam). (ss. S. v, 424) 


Tattha aparimana pada aparimana akkhara aparimana byañjana 
vivarana vibhaJana uttankammam paññati Itipidam dukkham 
ariyasaccam. 


“Ayam dukkhasamudayot me bhikkhave baranasiyam Isipatane 
migadaye anuttaran dhammacakkam pavatitam _—pe— “Ayam 
dukkhanirodhot me bhikkhave —pe— “Ayam dukkhanirodhagamini 
patpadati me bhikkhave baranasiyam Isipatane migadaye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam appativatiyam samanena va brahmanena va 
devena va marena va brahmuna va kenaci va lokasmim.” (ss. S. v, 424) 


Tattha aparimana pada aparimana akkhara aparimana byañjana 
vivarana vibhaJana uttankammam paññattIi tipidam dukkhanirodhagamini 
patipadä ariyasaccam. 


Tattha bhagava akkharehi sankaseti, padehi pakasetl, byañJanehi vivarati, 
akarehi vibhajJati, niruttihi uttanikaroti, niddeseh1 paññapetI.” 


Tattha bhagava akkharehI ca padehi ca ugghatetI,` byañJanehI ca akarehi 
ca vipañcayatl, nirutthi ca niddesehi ca vittharetl. Tattha ugghatana' adi, 
vipañcana majjhe, vittharana pariyosanam. 


Soyam dhammavinayo ugghatiyanto ugghatitaññupuggalam vineti, tena 
nam ahu: “adikalyano ”H; vipañciyanto vipañcitaññu'puggalam vinetl, tena 
nam ahu: “maJJjhekalyano ”ti; vittharIiyanto neyyapuggalam” vineti, tena nam 
ahu: “pariyosanakalyano ”t1. 


Tattha chappadani attho: samkasana pakasana vivarana vibhajana 
uttankammam paññatti. Imani chappadami attho. ChappadanI byañJanam: 
akkharam padam byañjanam akaro nirutti niddeso. Imani chappadani 
byañJanam. Tenaha bhagava: “Dhammam vo bhikkhave desissami 
adikalyanam majjhekalyanam pariyosanakalyanam sattham sabyañJanan ”tI. 


' uttani - PTS, evamuparipi. 


 paññapeti - Ma.  vipacitaññũ - Simu. 
3 ugghateti - Ma, PTS. ” neyyam puggalam - Ma. 
* ugghatanã - Ma, PTS. 7 desessami - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Giống như đức Thế Tôn đã nói: “Đâu là Khổ,” nàu các tù khưu, bánh xe 
Pháp uô thượng đã được Ta chuuển uận ở Baransi, tại Isipatana, nơi 
Uuườn nai không thể b† chuuển uận nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-mmôn, Thiên 
nhân, Ma Vương, Phạm Thiên, hoặc bất cứ ai ở trên đời” (toàn bộ Bánh Xe 
Pháp). 


Ở đấy, các thuật ngữ là không thể ước lượng, các âm từ là không thể ước 
lượng, các văn tự là không thể ước lượng, các biểu hiện, các ngữ pháp, các sự 
diễn giải là không thể ước lượng. Nhưng có sự phơi bày, sự bày tỏ, sự khai 
mở, sự chia sẻ, việc làm rõ, sự mô tả về ý nghĩa của chính điều ấy, như thế 
đây là Chân Lý Cao Thượng về Khổ. 


“Đâu là nhân sanh Khổ, nàu các tù khưu, bánh xe Pháp uô thượng đã 
được Ta chuuển uận ở Barandsi, tại Isipatana, nơi uườn nai —nt— “Đâu là 
sự diệt tận Khổ, nàu các tù khưu, —nt— “Đâu là lối thực hành đưa đến sự 
diệt tận Khổ, nàu các tù khưu, bánh xe Pháp uô thượng đã được Ta chuuển 
Uuận ở Barandsi, tại Isipatana, nơi uườn nai không thể bị chuuếển uận 
nghịch lại bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ma Vương, Phạm Thiên, 
hoặc bất cứ ai ở trên đời.” 


Ở đấy, các thuật ngữ là không thể ước lượng, các âm từ là không thể ước 
lượng, các văn tự là không thể ước lượng, các biểu hiện, các ngữ pháp, các sự 
diễn giải là không thể ước lượng. Nhưng có sự phơi bày, sự bày tỏ, sự khai 
mở, sự chia sẻ, việc làm rõ, sự mô tả về ý nghĩa của chính điều ấy, như thế 
đây là Chân Lý Cao Thượng là lối thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ. 


Ở đấy, đức Thế Tôn phơi bày với các âm từ, bày tỏ với các thuật ngữ, khai 
mở với các văn tự, chia sẻ với các biểu hiện, làm rõ với các ngôn ngữ, giúp 
cho nhận biết với các sự diễn giải. 


Ở đấy, đức Thế Tôn nói ngắn gọn với các âm từ và các thuật ngữ, nói đầy 
đủ với các văn tự và các biểu hiện, giảng giải chỉ tiết với các ngôn ngữ và các 
sự điễn giải. Ơ đấy, việc nói ngắn gọn là đoạn đầu, việc nói đầy đủ là đoạn 
giữa, việc giảng giải chỉ tiết là đoạn kết. 

Pháp và Luật này đây, trong khi được nói ngắn gọn, hướng dẫn người 
hiểu-khi-được-nóï-ngắn-gọn, vì thế đã gọi người ấy là: “tốt đẹp ở đoạn đầu;” 
trong khi được nói đầy đủ, hướng dẫn người hiểu-khi-được-nóï-đầy-đủ, vì 
thế đã gọi người ấy là: “tốt đẹp ở đoạn giữa;” trong khi được giảng giải chi 
tiết, hướng dẫn người cần-được-dãn-dắt, vì thế đã gọi người ấy là: “tốt đẹp ở 
đoạn kết.” 


Ở đấy, sáu thuật ngữ về ý nghĩa là: sự phơi bày, sự bày tỏ, sự khai mở, sự 
chia sẻ, việc làm rõ, sự mô tả; đây là sáu thuật ngữ về ý nghĩa. Sáu thuật ngữ 
về văn tự là: âm từ, thuật ngữ, văn tự, biểu hiện, ngôn ngữ, sự diễn giải. Đây 
là sáu thuật ngữ về văn tự. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này các tỳ 
khưu, Ta sẽ thuuết giảng cho các ngươi Giáo Pháp toàn hảo ở đoạn đầu, 
toàn hảo ở đoạn giữa, uà toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu uề ú nghĩa, thành 
tựu UÊ Uuăn tự.” 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Kevalan t¡ lokuttaram, na missam lokiyehi dhammehi; paripunnan ti 
paripuram anunam anatirekam; parisuddhan tỉ nimmalam sabba- 
malapagatam pariyodatam upatthiam sabbavisesanam. Idam vuccati 
tathagatapadam ItipI tathagatanisevitam Itipl tathagatarañjitam' (M.. 1, 182) 
IHpI ato cetam brahmacarlyam paññayati Tenaha bhagava: “Kevala- 
parIpunnam parisuddham brahmacariyam pakasissamI ”ui.? 


Kesam ayam dhammadesana? YogInam. Tenaha ayasma mahakaccayano: 


“AssadadImnavata - nissaranampI ca phalam upayo ca, 
anattI ca bhagavato - yogInam desanaharo ”Li. 


Niyutto desanaharo. 


g.1.3. 
Vicayaharavibhango 


Tattha katamo vicayo haro? “Yam pucchitam ca vissaJJItam ca ”ti gatha, 
ayam vicayo haro. Kim vienat?2 Padam vienat pañham vieinati 
vissaJjanam` vieinat pubbaparam vicinatl assadam vicinati adInavam 
vicinati nissaranam vicinati phalam viecInati upayam vicinati anattim vieinati 
anugTtim vieinati, sabbe nava suttante vicinail. 


Yatha kim bhave?? Yatha ayasma ajJito parayane bhagavantam pañham 
pucchati. 


1. “Kenassu nivuto loko (iceayasma ajito) 
kenassu nappakasatI 
kissabhilepanam?" brusi 
kimsu tassa mahabbhayam ”ti. (Sn. 1032; Pe. 82) 


Iman cattarl padani pucchitan, so eko pañho. Kasma? 
Ekavatthupariggaha. Evam hi aha: “Kenassu nivuto loko ”ti lokadhitthanam 
pucchatl “Kenassu nappakasai ”t lokassa appakasanam pucchatl. 
“Kissabhilepanam brusi ”ti lokassa abhilepanam pucchatil. “Kimsu tassa 
mahabbhayam ”ti tasseva lokassa mahabhayam pucchati. Loko tividho: 
kilesaloko bhavaloko Indriyaloko. 


' tathãgatarañjitam - Simu, Ma. 
* pakãsessamiti - Ma. *bhaveyya - Pu. 
3 visaj]janam - Ma, PTS, evamuparipi. ” kimsvabhilepanam - Pu. 
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Trọn vẹn: vượt lên thế gian, không bị lẫn lộn với các pháp thế tục; đây 
đủ: hoàn bị, không thiếu, không thừa; thanh tịnh: không còn vết nhơ, đã 
rời xa tất cả vết nhơ, tỉnh khiết, đã được thiết lập cho tất cả các pháp thù 
thắng. Điều này được gọi là “nền tảng của đức Như Lai,` cũng là “nơi được 
Như Lai thân cận,' cũng là “điều đã được đức Như Lai vạch lối, và cũng từ 
đây, Phạm hạnh này được biết đến. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Ta sẽ 
giảng giỏi UuŠ Phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn uẹn uà đầu đủ.” 


Việc chỉ bảo Giáo Pháp này dành cho những a1? Dành cho các hành giả. Vì 
thế, đại đức Mahakaccayana đã nói rằng: 


“Sự hứng thú, tình trạng bất lợi, sự thoát ra, kết quả, cách thức, uà chỉ 
thị của đức Thế Tôn cho các hành giả; sự chỉ bảo là cách truuền đạt.” 


Cách Truyền Đạt Bằng Sự Chỉ Bảo được kết thúc. 


3.1. 2. 
Phân Tích Cách Truyền Đạt Bằng Sự Tìm Hiểu 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự tìm hiểu là cách nào? Kệ ngôn “điều đã 
được hỏi uà điêu đã được trả lời,..."' đầy là cách truyền đạt bằng sự tìm 
hiểu. Tìm hiểu điều gì? Tìm hiểu về thuật ngữ, tìm hiểu về câu hỏi, tìm hiểu 
về câu trả lời, tìm hiểu về sự tuần tự, tìm hiểu về sự hứng thú, tìm hiểu về sự 
bất lợi, tìm hiểu về sự thoát ra, tìm hiểu về kết quả, tìm hiểu về cách thức, tìm 
hiểu về chỉ thị, tìm hiểu về câu kệ tóm lược, tìm hiểu về tất cả chín thể loại 
của Kinh. 


Là giống như điều gì? Giống như đại đức Ajita hỏi đức Thế Tôn câu hỏi ở 
Phẩm “Đường Đi Đến Bờ Kia? 


1. (Đại đức Ajita hỏi rằng: ) “Thế giới bị bao trùm bởi cái gì? 
Không tỏa sáng bởi điều gì? : 
Ngài hấu nói cát gì là uật làm uế nhiễm đối ưới (thế giới) nàu? 


Cái gì là sự nguụ hiểm lớn lao đối uới nó (thế g1ới)?”) 


Bốn đoạn kệ này đã được hỏi; đó là một câu hỏi. Tại sao? Do việc bao gồm 
một sự kiện. Bởi vì vị ấy đã hỏi như vầy: “Thế giới bị bao tràm bởi cái gì?” là 
hỏi về sự xác định thế giới. “Không tỏa sáng bởi điều gì?” là hỏi về sự không 
tỏa sáng của thế giới. “Ngài hãu nói cái gì là uật làm uế nhiễm đối uới (thế 
giới) nàu?” là hỏi về vật làm uế nhiễm thế giới. “Cái gì là sự nguụ hiểm lớn 
lao đối uới nó (thế giới)?” là hỏi về là sự nguy hiểm lớn lao đối với chính thế 
giới ấy. Thế giới có ba loại: thế giới của ô nhiễm, thế giới của hiện hữu, thế 
giới của các quyền. 


' Đây là phần đầu của câu kệ số 2 ở trang o của tập Kinh này (ND). 
* Suttanipatapdli - Kinh Tập, TTPV 2o, Phẩm V. 
3 Sđd., tr. 317, câu kệ 1036. 
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Tattha vIssaJJana:' 
2. “Avljjaya nivuto loko (ajitati bhagava) 
vIviccha” pamada nappakasat, 
Jappabhilepanam brumi 
dukkhamassa mahabbhayan ”ti. (Sn. 1033; Pe. 13, 83) 


Imani cattari padani Iimehi catuhi padehi vissajJjitanl, pathamam 
pathamena, dutiyam dutiyena, tatiyam tatiyena, catuttham catutthena. 
“Kenassu nivuto loko ”t pañhe “avljjaya nivuto loko ”H vissaJJana. 
NIvaranehi nivuto loko, avijjanivarana hi sabbe satta; yathaha bhagava: 
“Sabbasattanam bhikkhave sabbapananam sabbabhutanam pariyayato 
Sabbaso ca“ bhikkhave aviJJjaya nirodha caga patinissagga natthi sattanam 
nIvarananti vadaml ”ti. Tena ca pathamassa padassa vissaJJana yutta. 


“Kenassu nappakasai ”ti pañhe “viviccha pamada nappakasai ”ti 
VissaJJana. Yo puggalo nrivaranehi nivuto so vivicchati, viviccha nama vuccati 
vicikiccha, so vicikicchanto nabhisaddahati, anabhisaddahanto° viriyam 
narabhati akusalanam dhammanam pahanaya kusalanam dhammanam 
sacchikiriyaya, so idha pamadamanuyutto viharati, pamatto sukke dhamme 
na upadiyati,° tassa te anupadiyamana” nappakasanti; yathaha bhagava: 


3. “Dure santo pakasanti himavantova pabbato, 
asantettha na dissanti rattikhitta° yatha sara.” (Dh. ck.304) 


“Te gunehi pakasanti kittiya ca yasena ca ”tI. 
Tena ca dutiyassa padassa vIssaJ]jana yutta. 


“Kissabhilepanam° brumi ”t pañhe “jappabhilepanam brumïI ”ti 
vissaJJana. Jappa nama vuccati tanha, sa katham abhilimpati; yathaha 
bhagava: 


“Ratto attham na Janati ratto dhammam na passatl, 
andhantamam'" tada hoti yam rago sahate naran ”ti. (ss. A. 1v, 96) 


Sayam tanha asattibahulassa puggalassa “evam abhijappa ”tl karitva 
tattha loko abhilitto nama bhavati. Tena ca tatlyassa padassa vissajjana 


yutta. 


' visajjana - Ma, PTS, evamuparipi. ” na uppädiyati - Ma, PTS. 

° vevicchã - Ma. ”anuppädiyamänä - Ma, PTS. 
* visajjitani - Ma, evamuparipi. ở rattam khittã - Ma. 

* va - Ma. °kassabhilepanam - PTS. 

* na abhisaddahanto - Ma. '°andhatamam - PTS. 
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Ở đấy, câu trả lời là: 
2. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu AT1a,) thế giới bị bao trùm bởi uô rnĩnh, 
không tỏa sáng bởi hoài nghị, bởi xao lãng. 

Ta nói tham muốn là thứ làm uế nhiễm, 

khổ là sự nguụ hiểm lớn lao đối uới nó (thế giớ!). 


?] 


Bốn đoạn kệ ấy đã được trả lời bằng bốn đoạn kệ này (theo thứ tự) thứ 
nhất bởi thứ nhất, thứ nhì bởi thứ nhì, thứ ba bởi thứ ba, thứ tư bởi thứ tư. 
Về câu hỏi: “Thế giới bị bao trùm bởi cái gì?” thì cầu trả lời là: “Thế giới bị 
bao trùm bởi uô rmnỉnh.” Thế giới bị bao trùm bởi các sự che lấp, bởi vì tất cả 
chúng sanh có vô minh là sự che lấp; giống như đức Thế Tôn đã nói: “Nàu 
các tù khưu, Ta nói một cách khái quát rằng, chỉ có một sự che lấp đối uới 
tất cả chúng sanh, đối uới tất cả sanh mnạng, đối uới tất cả sanh linh, tức là 
UÔ rTnĩnh, bởi uì tất cả chúng sanh có 0ô mĩnh là sự che lấp. Và nàu các tù 
khưu, do sự diệt tận, do sự xẻ bỏ, do sự buông bỏ Uuô rnỉnh một cách trọn 
uẹn, Ta nói không có sự che lấp đối uới chúng sanh.” Và với điều ấy, câu trả 
lời cho đoạn kệ thứ nhất là thích đáng. 


Về câu hỏi: “Không tỏa sáng bởi điêu gì?” thì cầu trả lời là: “Không tỏa 
sáng bởi hoài nghỉ, bởi xao lãng.” Người bị che lấp bởi các sự che lấp là 
người hoài nghỉ; cái gọi là hoài nghỉ nói đến sự hoài nghi.? Trong khi hoài 
nghi, người ấy không đặt niềm tin; trong khi không đặt niềm tin, thì không 
khởi sự tỉnh tấn để dứt bỏ các bất thiện pháp, để chứng ngộ các thiện pháp; ở 
đây, người ấy sống gắn bó với sự xao lãng; người bị xao lãng, thì không bám 
víu vào các pháp trắng; trong khi các pháp trắng không được bám víu thì 
chúng không tỏa sáng đối với người ấy; giống như đức Thế Tôn đã nói: 

3. “Những người tốt tỏa sáng từ đàng xa, Uuí như núi Hi-mã-lạp. Những 
kẻ xấu ở đâu (uẫn) không được nhìn thấu, giống như những mũi tên được 
bắn ra uào ban đêm.”' 


“Chúng tỏa sáng bởi các đức tính, bởi danh thơm, uà bởi tiếng tăm.” 

Và với điều ấy, câu trả lời cho đoạn kệ thứ hai là thích đáng. 

Về câu hỏi: “Ngài hãu nói cái gì là uật làm uế nhiễm đối uới (thế giới) 
này?” thì câu trả lời là: “7a nói tham muốn là thứ làm uế nhiễm.” Cái gọi là 
tham muốn nói đến tham ái. Tham ái làm uế nhiễm như thế nào? Giống như 
đức Thế Tôn đã nói: 

“Người bị luuến ái không biết uề mục đích, người bị luuến đi không nhìn 
thấu Giáo Pháp. Khi luuến đi ngự trị con người, thì luôn có sự mù quáng 0à 
tối tăm.” 

Tham ái này đây là ở người có nhiều sự dính mắc, sau khi tạo ra “sự tham 
đắm như uậu,” thế giới được gọi là bị uế nhiễm bởi tham ái ấy. Và với điều 
ấy, câu trả lời cho đoạn kệ thứ ba là thích đáng. 


: „ sdd., câu kệ 1037. 

kè? nghĩa của “uiUiccha = hoài nghi” được căn cứ vào lời giải thích ở đoạn dưới: “uiUiccha 
nãmga uuccati uicikiccha” Trong khi đó, Cullaniddesapäli - Tiểu Diễn Giải ghi nghĩa là “năm 
loại bỏn xẻn” (uiuiccha uuccati pañca macchariuami) (TTPV tập 36, tr. 59). 
3 Dhammapadapäli - Pháp Cú, TTPV tập 28, tr. 101, câu kệ 304. 
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“Kimsu tassa mahabbhayan ”ti pañhe “dukkhamassa mahabbhayan ”ti 
vissaJJana. Duvidham dukkham: kaylkam ca cetasikam ca. Yam kaylkam 
Idam dukkham, yam cetasikam Idam domanassam. Sabbe satta hi dukkhassa 
ubbiJJjanti, natthi bhayam dukkhena samasamam, kuto va pana tassa 
uttartaram? Tisso dukkhata: dukkhadukkhata viparinamadukkhata 
sankharadukkhata. (D. i1, 216) Tattha loko odhiso' kadaci karahaci dukkha- 
dukkhataya muccatl, tatha viparinamadukkhataya. Tam kissa hetu? Honti 
loke appabadhapil dighayukapI Sankharadukkhataya pana loko 
anupadisesaya nibbanadhatuya muccati, tasma sankharadukkhata dukkham 
lokassati katva “dukkhamassa mahabbhayan ”ti. Tena ca catutthassa padassa 
VissaJJana yutta. Tenaha bhagava: “AviJJaya nivuto loko ”tI. 


5._ “Savanti sabbadhi sota (1ecayasma aJIto) 
sotanam kim nivaranam, 
sotanam samvaram bruhi 
kena sota pithiyare” ”tI. (Sn. 1034; Pe. 83) 


Imani cattarI padani pucchitanl. Te dve pañha. Kasma? Ime hi 
bavhadhivacanenaÌ pucchia. Evam samapannassa lokassa evam 
sankilitthassa lokassa kim? vodanam vutthanam 1t? Evam hi aha: “Savanti 
sabbadhi sota ”ti. Asamahitassa savanti abhiJ]havyapadapamadabahulassa. 
Tattha ya abhijjha ayam lobho akusalamulam, yo vyapado ayam doso 
akusalamulam, yo pamado ayam moho akusalamulam. Tassevam 
asamahitassa chasu ayatanesu tanha savanti rupatanha saddatanha 
gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha. Yathaha bhagava: 
“Savati kho"? bhikkhave channetam ajjhatikanam ayatananam 
adhivacanam. Cakkhu savati manapikesu rũpesu, amanapikesu patIhaññati.° 
Sotam —pe— Ghanam —pe— jJivha —pe— Kayo —pe— Mano savati 
manapikesu dhammesu amanapikesu patthaññati ”Li. 


Iti sabba ca savatI sabbatha ca savati. Tenaha: “Savanti sabbadhi sota ”ti. 
“Sotanam kim nivaranan ”ti pariyu†thanavighatam pucchati, dam vodanam. 
“Sotanam samvaram bruhi kena sota pithiyare ”ti anusayasamugghatam 
pucchati, Idam vutthanam. 


Tattha vissaJJana: 
6. “Yanl sotanI lokasmim (ajJitati bhagavä) 
satI tesam nIvaranam, 
sotanam samvaram brumi 
paññayete pithiyare ”tLI. (Sn. 1035; Pe. 17, 84) 


' odhaso - Ma. 

* pidhiyare - Ma; pithiyyare - PTS. *evam saikilitthassa kim lokassa - Ma, PTS. 

3 batvadhivacanena - Ma; Ÿ savatiti ca kho - Ma. 
bahvadhivacanena - PTS. ° patihaññati tỉ - Ma. 
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Về câu hỏi: “Cái gì là sự nguụ hiểm lớn lao đối uới nó (thế giới)?” thì cầu 
trả lời là: “Khổ là sự nguụ hiểm lớn lao đốt uới nó (thế giới).” Có hai loại 
khổ: thuộc thân và thuộc tâm. Cái thuộc thân là khổ, cái thuộc tâm là ưu. Bởi 
vì tất cả chúng sanh đều sợ khổ, không có sự sợ hãi nào sánh bằng khổ, hoặc 
hơn nữa, từ đâu có được cái vượt qua điều ấy? Có ba trạng thái khổ: trạng 
thái khổ do (thọ) khổ, trạng thái khổ do sự biến đổi, trạng thái khổ do pháp 
tạo tác.' Ơ đấy, vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, thế giới hiếm khi được 
thoát khỏi trạng thái khổ do (thọ) khổ; tương tự như thế với trạng thái khổ 
do sự biến đổi. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Ơ thế giới, cũng có những 
người ít bệnh và những người trường thọ. Trái lại, thế giới được thoát khỏi 
trạng thái khổ do pháp tạo tác (khi đạt đến) Niết Bàn giới không còn dư sót. 
Vì thế, Ngài đã xác định rằng trạng thái khổ do pháp tạo tác là “khổ của thế 
giới” và “khổ là sự nguụ hiểm lớn lao đối uới nó (thế giới).” Và với điều ấy, 
câu trả lời cho đoạn kệ thứ tư là thích đáng. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Thế giới bị bao tràm bởi uô mĩnh.” 

5. (Đại đức Ajita nói rằng:) “Các dòng chdu tuôn tràn khắp mọi nơi, 

cái gì là sự ngăn cản các dòng chả? 

Ngài hãu nói Uề sự ngăn chặn các dòng chảu, 

các dòng chảu được chặn đứng bởi cái gì?”? 

Bốn đoạn kệ này đã được hỏi. Chúng là hai câu hỏi. Tại sao? Bởi vì các 
câu này được hỏi với nhiều sự định danh. Đối với thế giới đã đạt đến như 
vậy, đối với thế giới bị uế nhiễm như vậy, cái gì là sự thanh lọc, là sự xuất ra? 
Bởi vì Ngài đã nói như vầy: “Các dòng chảu tuôn tràn khắp mọi nơi.” Chúng 
tuôn tràn đến người không định tĩnh, có nhiều tham đắm, sân hận, xao lãng. 
Ơ đấy, tham đắm là (nói tới) tham — gốc rễ của bất thiện, sân hận là (nói tới) 
sân — gốc rễ của bất thiện, xao lãng là (nói tới) sỉ — gốc rễ của bất thiện. Khi 
người ấy không được định tĩnh như vậy, các tham ái tuôn tràn ở sáu xứ của 
người ấy: sắc ái, thỉnh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Giống như đức Thế 
Tôn đã nói: “Này các tù khưu, Tuôn tràn quả là sự định danh dành cho sáu 
xứ thuộc nội phần. Mắt tuôn tràn ở các sắc hợp ú, cưỡng lại ở các sắc 
không hợp ú. Tai -nt— Mũi —nt— Lưỡi -nt- Thân —nt— Ý tuôn tràn ở các 
pháp hợp ú, bị cưỡng lại ở các pháp không hợp ú.” 


Như thế, nó tuôn tràn mọi nơi và tuôn tràn theo mọi cách. Vì thế, Ngài đã 
nói rằng: “Các dòng chảu tuôn tràn khắp mọi nơi.” “Cái gì là sự ngăn cản 
các dòng chảu?” là hỏi về việc phá hủy sự xâm nhập; đây là sự thanh lọc. 
“Ngài hãu nói UỀ sự ngăn chặn các dòng chủ, các dòng chảu được chặn 
đứng bởi cái gì?” là hỏi về sự thủ tiêu các pháp tiềm ẩn; đây là sự xuất ra. 

Ở đấy, câu trả lời là: 

6. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Aÿta,) 

những dòng chdu nào hiện diện ở thế gian, 

niệm là sự ngăn cản chúng. 

Ta nói UŠ sự ngăn chặn các dòng chảu, 

chúng được chặn đứng bởi tuệ.”` 


' Dighanikaua - Trường Bộ, bài Kinh 33, SañgTtisuttam (Kinh Phúng Tụng). 
° Suttanipatapdli - Kinh Tập, TTPV 29, tr. 317, câu kệ 1038. 
3 Sđd., câu kệ 1039. 
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Kãyagataya satiya bhavitaya bahulikataya cakkhu naviñchati manapikesu 
rũpesu amanapikesu na patlhaññati. Sotam —pe— ghanam —pe— Jivha 
—pe— kayo —pe— mano naviñchati manapikesu dhammesu amanapikesu na 
patihaññati. (ss. S. Iv, 2oo) Kena karanena ? Samvutanivaritatta Indriyanam. 
Kena te samvuta nivarita?' Sati-arakkhena. Tenaha bhagava: “Sati tesam 
nIvaranan “ti. 


Paññaya anusaya pahTyanti,” anusayesu pahinesu pariyutthana pahTyanti, 
tassa” anusayassa pahinatta. Tam yatha khandhavantassa rukkhassa 
anavasesamuluddharane kate pupphaphalapavalankura'santati 
samucchinna bhavatl (ss. Ps. H, 218) Evam anusayesu pahInesu 
pariyutthanasantat samucchinna bhavati pidahia paticchanna. Kena? 
Paññaya. Tenaha bhagava: “Paññayete pithiyare ”ti.° 


7... “Pañña ceva satI ca (Iccayasma ajJIto) 
namarupam ca marisa, 
etam me put{tho pabruhi 
katth *etam uparuJJhatI ”Hi. 


8. “Yametam pañham apucchi aJita, tam vadami te, 
yattha namañca rupañca asesam uparuJJhati, 
viññanassa nirodhena etthetam uparuJJhatI ”ti. (Sn. 1036; Pe. 84-5) 


Ayam pañho° anusandhim pucchatl, anusandhim pucchanto kim 
pucchat? Anupadisesam nibbanadhatum, tim ca saccani sankhatanl 
nirodhadhammani dukkham samudayo maggo, nirodho asankhato. Tattha 
samudayo dvIsu bhumisu pahryati: dassanabhumiya ca bhavanabhumiyä ca. 
Dassanena tin samyojanan pahTyani: sakkayaditthi vicikiccha 
silabbataparamaso; bhavanaya sattasamyoJanani pahTyanti: kamacchando 
byapado ruparago aruparago mano uddhaccam avijja ca niravasesa.” 
Tedhatuke Imani dasa saññoJanani, pañcorambhagiyani 
pañcuddhambhagiyaml. Tattha tiại samyojanani sakkayaditthi vicikiccha 
silabbataparamaso anaññataññassamitindriyam adhitthaya niruJJhanHi, satta 
samyoJanani kamacchando byapado ruparago aruparago mano uddhaccam 
avIjja ca niravasesa aññindriyam adhitthaya niruJJhanHi. 


Yam pana evam Jjanati: “Khina me JatI ”ti idam khaye ñanam, “naparam 
Ithattaya ”t pajanati lIdam anuppade ñanam, Iimani dve ñananl 
aññatavinndriyam, tattha yañca anaññataññassamiindryam yañca 
aññindriyam Iman1 aggaphalam arahattam papunantassa niruJJhanH. 


' samvutanivaritä - Ma, PTS. 


ˆ pahiyyanti - PTS, evamuparipi. *vidhiyareti - Ma. 
* kissa - Ma, PTS. ° pañhe - Ma. 
* pallavañkura - Ma. ”avijjãvasesã - Ma. 
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Khi niệm hướng đến thân được tu tập, được thực hành thường xuyên, 
mắt không bị quay cuồng ở các sắc hợp ý, không bị cưỡng lại ở các sắc không 
hợp ý; tai -nt— mũi —nt— lưỡi —nt— thân —nt- ý không bị quay cuồng ở các 
pháp hợp ý, không bị cưỡng lại ở các pháp không hợp ý. Bởi lý do gì? Do 
trạng thái đã được thu thúc và đã được ngăn ngừa của các quyền. Chúng đã 
được thu thúc và đã được ngăn ngừa nhờ vào cái gì? Nhờ vào sự bảo hộ của 
niệm. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Niệm là sự ngăn cản chúng.” 


Các pháp tiềm ẩn được dứt bỏ nhờ vào tuệ; khi các pháp tiềm ẩn được dứt 
bỏ thì các sự xâm nhập được dứt bỏ nhờ vào trạng thái đã được dứt bỏ của 
pháp tiềm ẩn ấy. Điều ấy giống như khi việc nhổ lên toàn bộ gốc rễ của thân 
cây đã được thực hiện thì sự tiếp tục của hoa, trái, chồi, nụ đều bị cắt la. 
Tương tự như vậy, khi các pháp tiềm ẩn được dứt bỏ thì sự liên tục của sự 
xâm nhập bị cắt ha, bị che lại, bị đậy lại. Bởi cái gì? Bởi tuệ. Vì thế, đức Thế 
Tôn đã nói rằng: “Chúng được chặn đứng bởi tuệ.” 


7. (Đại đức Ajita nói rằng: ) “Tuệ uà luôn cả niệm, 
danh uà sắc, thưa Ngài, 

được tốt hỏi điều nàu, xin Ngài hấu nói lên, 

ở đâu điều nàu được hoại điệt?”' 


8. “Ngươi đã hỏi câu hỏi Uề điều nào, nàu Ajita, Ta trả lời cho ngươi uề 
điều ấu, uề uiệc danh uà sắc được hoại diệt không dư sót. Do sự diệt tận của 
thức, ở đâu, điều nàu (danh uà sắc) được hoại diệt.”? 


Câu hỏi này hỏi về sự tiếp nối. Hỏi về sự tiếp nối là hỏi về điều gì? Về Niết 
Bàn giới không còn dư sót. Ba Chân Lý là các pháp còn tạo tác, là các đối 
tượng của Diệt (gồm có): Khổ, Tập, Đạo; Diệt là pháp không bị tạo tác. 
đấy, Tập được dứt bỏ ở hai phạm vi: phạm vi nhìn thấy và phạm vi tu tập. Do 
việc thấy, ba sự ràng buộc được dứt bỏ: thân kiến, hoài nghi, sự bám víu vào 
giới và phận sự; do việc tu tập, bảy sự ràng buộc được dứt bỏ: sự mong muốn 
về dục, sân hận, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, và vô minh không còn 
dư sót. Mười sự ràng buộc này ở Tam Giới, liên quan đến năm phần dưới, 
liên quan đến năm phần trên. Ơ đấy, ba sự ràng buộc: thân kiến, hoài nghi, 
sự bám víu vào giới và phận sự được diệt tận sau khi xác định vị tri quyền,? 
bảy sự ràng buộc: sự mong muốn về dục, sân hận, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, 
phóng dật, và vô minh không còn dư sót được diệt tận sau khi xác định dĨ tri 
quyền. 


Hơn nữa, việc vị ấy biết rằng: “Sự tới sanh của ta đã cạn kiệt” là trí về sự 
diệt trừ, nhận biết rằng: “Không còn gì khác (phải làm) đối uới bản thể (A- 
la-hán) nàu nữa” là trí về sự không còn tái sanh; hai trí này là cụ tri quyền; ở 
đấy, vị tri quyền và dĩ tri quyền được diệt tận ở người đã đạt được Quả cao 
nhất là phẩm vị A-la-hán. 


' Sđd., câu kệ 1040. 
? Sđd., câu kệ 1041. 
3 Xem Phần Phụ Chú về “vị tri quyền, dĩ tri quyền, và cụ tri quyền ở trang 201. 
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Tattha yañca khaye ñanam yam ca anuppade ñanam Imami dve ñanani 
eka pañña, apI ca arammanasamketena dve namanl labhanti: “Khina me Jaii 
”H pajanantassa khaye ñananti namam labhati, “naparam Itthattaya ”ti 
paJanantassa anuppade ñananti namam labhati. Sa paJananatthena pañña 
yvathadittham apilapanatthena sati. 


Tattha ye pañcupadanakkhandha idam namarupam. Tattha ye phassa- 
pañcamaka dhamma Idam namam, yanI pañcindriyani rupanI Idam rupam, 
tadubhayam namarupam viññanasampayuttam. (ss. Pe. 116) Tassa 
nirodham bhagavantam pucchanto ayasma ajJito parayane evamaha: 


9. “Pañña ceva sat ca (Iccayasma ajJIito) namarupañca mar1sa, 
etam me puttho pabruhi katth” etam uparuJJhatI ”ti. 


Tattha sati ca pañña ca cattarI indriyaml, sati dve indriyanml: satindriyam 
ca samadhindriyam ca, pañña dve Indriyanl: paññindriyam ca viriyindriyam 
ca. Ya imesu catusu' Indriyesu saddahana okappana Idam saddhindriyam. 


Tattha ya saddhadhipateyya cittekagsgata ayam chandasamadhi, samahite 
citte kilesanam vikkhambhanataya patisankhanabalena va bhavanabalena va 
Idam pahanam. Tattha ye assasapassasa vitakkavicara saññavedaylta 
sarasankappa Ime sankhara. Iti purimmako ca chandasamadhi kilesa- 
vikkhambhanataya ca pahanam Iime ca sankhara, tadubhayam chanda- 
samadhipadhanasankharasamannagatam ¡iddhipadam bhavet viveka- 
nissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim. (S. v, 340) 


Tattha ya viriyadhipateyya cittekaggata ayam viriyasamadhi —pe— 
Tattha ya cittadhipateyya cittekaggata ayam cittasamadhi —pe— Tattha ya 
vimamsadhipateyya cittekaggata ayam vimamsasamadhi, samahite citte 
kilesanam vikkhambhanataya patisankhanabalena va bhavanabalena va 
Idam pahanam. Tattha ye assasapassasa vitakkavicara saññavedaylta 
sarasankappa Ime sankhara It purimako ca vimamsasamadhi 
kilesavikkhambhanataya ca pahanam Iime ca sankhara, tadubhayam 
viImamsasamadhipadhanasankhara-samannagatam Iddhipadam  bhaveti 
vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam vossaggaparinamim. Sabbo 
samadhI ñanamulako ñanapubbangamo ñananuparIvatti. 


! catũsu - Ma, PTS. “padhãnam - Pu. 
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Ở đấy, hai trí này, trí về sự diệt trừ và trí về sự không còn tái sanh, có 
chung một sự nhận biết, nhưng có được hai tên gọi tùy theo sự ghi nhận đối 
tượng: Đối với vị nhận biết rằng: “Sự tái sanh của ta đã cạn kiệt” thì nó có 
được tên gọi là: “Trí uề sự điệt trừ,” đối với vị nhận biết rằng: “Không còn gì 
khác (phởi làm) đối uới bản thể (A-la-hán) nàu nữa” thì nó có được tên gọi 
là: “Trí uề sự không còn tới sanh.” Việc ấy với ý nghĩa nhận biết là tuệ, với ý 
nghĩa không lơ là (đối tượng) theo như đã được thấy là niệm. 


Ở đấy, năm thủ uẩn là danh sắc. Ở đấy, các pháp có xúc là cái thứ năm là 
danh,' năm quyền thuộc sắc pháp là sắc, cả hai danh và sắc ấy gắn liền với 
thức. Trong khi hỏi đức Thế Tôn về sự diệt tận của danh sắc, đại đức Ajita đã 
nói ở Phẩm “Đường Đi Đến Bờ Kiad` như vầy: 


9. (Đại đức Ajita nói rằng:) “Tuệ uà luôn cả niệm, danh uà sắc, thưa 
Ngài, được tôi hỏi điều nàu, xin Ngài hãu nói lên, ở đâu điều nàu được hoại 
diệt?” 


Ở đấy, niệm và tuệ (đại diện cho) bốn quyền, niệm (đại diện cho) hai 
quyền: niệm quyền và định quyền, tuệ (đại diện cho) hai quyền: tuệ quyền và 
tấn quyền. Sự tin tưởng, sự tín nhiệm vào bốn quyền này là tín quyền. 


Ở đấy, trạng thái chuyên nhất của tâm với tín là pháp chủ đạo, — đây là 
định do mong muốn; khi tâm đã được định tĩnh, do trạng thái đè nén các ô 
nhiễm nhờ vào năng lực của sự suy xét hoặc nhờ vào năng lực của sự tu tập, 
— đây là sự dứt bỏ. Ơ đấy, các hơi thở ra và hơi thở vào, tâm và tứ, tưởng và 
thọ, sự ghi nhớ và sự suy tư, —đây là các sự tạo tác. Như thế, định của sự 
mong muốn lúc ban đầu và sự dứt bỏ do trạng thái đè nén các ô nhiễm, cùng 
với các sự tạo tác này, cả hai điều ấy làm phát triển nền tảng của sự thành tựu 
—gôm có định của sự mong muốn, sự tinh cần, và các sự tạo tác,— được 
nương tựa vào sự tách ly, được nương tựa vào sự lìa tham ái, được nương tựa 
vào sự diệt tận, có sự thiên hắn về buông bỏ. 


Ở đấy, trạng thái chuyên nhất của tâm với tấn là pháp chủ đạo, —đây là 
định do tỉnh tấn —-nt— Ở đấy, trạng thái chuyên nhất của tâm với tâm là 
pháp chủ đạo, — đây là định do tâm —nt— Ơ đấy, trạng thái chuyên nhất của 
tâm với sự thẩm xét là pháp chủ đạo, — đây là định do thẩm xét; khi tâm đã 
được định tĩnh, do trạng thái đè nén các ô nhiễm nhờ vào năng lực của sự suy 
xét hoặc nhờ vào năng lực của sự tu tập, —đây là sự dứt bỏ. Ở đấy, các hơi 
thở ra và hơi thở vào, tâm và tứ, tưởng và thọ, sự ghi nhớ và sự suy tư, — đây 
là các sự tạo tác. Như thế, định của sự thẩm xét lúc ban đầu và sự dứt bỏ do 
trạng thái đè nén các ô nhiễm, cùng với các sự tạo tác này, cả hai điều ấy làm 
phát triển nền tảng của sự thành tựu —gồm có định do thẩm xét, sự tinh cần, 
và các sự tạo tác,— được nương tựa vào sự tách ly, được nương tựa vào sự lìa 
tham ái, được nương tựa vào sự diệt tận, có sự thiên hắn về buông bỏ. Toàn 
bộ định có trí là gốc rễ, có trí là sự dẫn đầu, có sự xoay vần theo trí. 


' Nói đến nãmakaua - danh thân, là tập hợp các yếu tố thuộc về tâm (xem tr. 115) gồm có 
“thọ, tưởng, tư, tâm, xúc, tác ý` (ND). 
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10. Yatha pure tatha paccha yatha paccha tatha pure, 
vatha diva tatha rattim yatha rattim tatha diva. (A. 1, 236; S. v, 277) 


Ii vivatena cetasa apariyonaddhena sappabhasam cittam bhaveti. 
Pañcindriyanl kusalani cittasahabhuni citte uppaJjamane uppaJjantIl, citte 
niruJjhamane nirujJjhanti. Namarupam ca viãñanahetukam viññana- 
paccayanibbattam.' Tassa maggena hetu upacchinno, viññanam anaharam 
anabhmanditam apatthtam? appatisandhikam, tam nïirujJjhaHLi. 
Namarupampr° ahetukam appaccayam punabbhavam na nibbattayati. Evam 
viññanassa nirodha pañña ca sati ca namarupañca nirujjhati. Tenaha 
bhagava: 


11. “Yametam pañham apucchi aJita tam vadami te, 
yattha namam ca rũpañca asesam uparuJJhat, 
viññanassa nirodhena etth” etam uparuJJjhatI ”ti. 


12. “Ye ca sankhatadhammase (iccayasma ajJIto) 
ye ca sekha puthu idha, 
tesam me nipako Iriyam puttho pabruhi marisa ”tI. (Sn. 1038; Pe. 85) 


Imani tin padan pucchtan. Te tayo pañha. Kissa? 
Sekhasekhavipassanapubbangamapahanayogena. Evañhi aha: “Ye ca 
sankhatadhammase ”ti arahantam pucchatl, “ye ca sekha puthu idha ”ti 
sekham pucchatl, “tesam me nipako Iriyam puttho pabruhi marisa ”ti 
vipassanapubbangamam pahanam pucchatI. Tattha vissaJJana: 


13. “Kamesu nabhigiJjheyya (ajJitati bhagava) 
manasa navilo" siya, 
kusalo sabbadhammanam sato bhikkhu paribbaJe ”tH. (Sn. 1039; Pe. 85) 


Bhagavato sabbam kayakammam ñanapubbangamam ñananuparivatti, 
sabbam vacikanmam ñanapubbangamam ñananuparivati, sabbam 
manokammam ñanapubbangamam ñananuparivatti, atIite amse appatihatam 
ñanadassanam,° anagate amse appatihatam ñanadassanam, paccuppanne 
amse appatihatam ñanadassanam. 


' viãñãnapaccaya nibbattam - Ma. 


° apatthitam - PTS; *arahattam - Ma, PTS, Simu. 
1tipadam Ma potthake na dissate. ” manasãnävilo - Ma, PTS. 
3 nãmaripamapi - Ma, PTS. ° appatihatañanadassanam - Ma. 
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10. Trước đâu thế nào, sau nàu thế ấu; sau nàu thế nào, trước đâu thế 


ấu. Ban ngàu thế nào, ban đêm thế ấu; ban đếm thế nào, ban ngàu thế ấu.' 


Như thế, với ý đã được mở ra, không còn bị trói buộc, vị ấy làm cho tâm 
trở nên xán lạn. Năm quyền tốt lành cùng hiện hữu với tâm, khi tâm đang 
sanh lên thì chúng sanh lên, khi tâm đang được diệt tận thì chúng được diệt 
tận. Danh và sắc có thức là nhân, được sanh ra có thức là duyên. Nhân của 
thức bị cắt đứt bởi Đạo, và thức không còn yếu tố nuôi dưỡng, không được 
vui thích, không được ước nguyện, không tiếp nối sanh lên nữa, nó được diệt 
tận. Không còn nhân, không còn duyên, danh và sắc cũng không còn làm 
sanh ra sự hiện hữu lại nữa. Như vậy, do sự diệt tận của thức, tuệ, niệm, và 
danh sắc được diệt tận. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 


11. “Ngươi đã hỏi câu hỏi uề điêu nào, nàu Ajita, Ta trả lời cho ngươi uề 
điều ấu, Uuề uiệc danh uà sắc được hoại diệt không dư sót. Do sự diệt tận của 
thức, ở đâu, điều nàu (danh uà sắc) được hoại diệt.” 


12. “(Đại đức Ajita nói rằng:) Những uị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp (các 
bậc A-la-hán) uà những uị nào là các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi nàu, tôi 
hỏi bậc Chín Chẳn Uề oai nghĩ của những uị ấu, thưa Ngài, xin Ngài hấu nói 
lên.” 


Ba đoạn kệ này đã được hỏi. Chúng là ba câu hỏi. Tại sao? Liên quan đến 
bậc Hữu Học, bậc Vô Học, và việc dứt bỏ có minh sát đi trước. Bởi vì vị ấy đã 
nói như vầy: “Những uị nào đã hiểu rõ Giáo Pháp” là hỏi về phẩm vị A-la- 
hán, “uà những uị nào là các bậc Hữu Học đông đảo ở nơi nàu” là hỏi về 
bậc Hữu Học, “tôi hỏi bậc Chín Chắn uề oai nghỉ của những uị ấu, thưa 
Ngài, xin Ngài hãu nói lên” là hỏi về việc dứt bỏ có minh sát đi trước. Ơ đấy, 
câu trả lời là: 


13. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu AJta,) không nên khát khao ở các dục, 
không nên bị khuất động bởi tâm, 
thiện xảo đối uới tất cả các pháp, có rmiệm, UỊ tù khưu ra đi dụ phương.” 


Tất cả thân nghiệp của đức Thế Tôn có trí là sự dẫn đầu, có sự xoay vần 
theo trí; tất cả khẩu nghiệp của Ngài có trí là sự dẫn đầu, có sự xoay vần theo 
trí; tất cả ý nghiệp của Ngài có trí là sự dẫn đầu, có sự xoay vần theo trí; sự 
biết và sự thấy của Ngài không bị chướng ngại về thời quá khứ, sự biết và sự 
thấy của Ngài không bị chướng ngại về thời vị lai, sự biết và sự thấy của Ngài 
không bị chướng ngại về thời hiện tại. 


' Theragathapdl]i - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, tr. 121, câu kệ 397 (với thứ tự được đảo ngược). 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Ko ca ñanadassanassa patighato? Yam anicce dukkhe anattaniye' ca 
aññanam adassanam, ayam ñanadassanassa patighato. Yatha Idha puriso 
tarakaripanl passeyya no ca gananasanketena jJaneyya, ayam 
ñanadassanassa patighato. Bhagavato pana appatihatam ñanadassanam,? 
anavaranañanadassana hi buddha bhagavanto. 


Tattha sekhena dvisu dhammesu cñitam rakkhitabbam: gedha ca 
rajaniyesu dhammesu dosa ca pariyutthaniyesu. Tattha ya Iccha muccha? 
patthana pihayana“ kilana, tam bhagava varento evamaha: “Kamesu 
nabhigIjjheyya ”ti. 


“Manasa navIlo siya ”ti pariyutthanavighatam aha. 


Tatha hi sekho abhigijjhanto asamuppannam ca kilesam uppadeti 
uppannam ca kilesan phatkaroi.'” Yo pana anavilasankappo 
anabhigijjhanto vayamatl, so anuppannanam papakanam akusalanam 
dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam 
pagganhati padahati, so uppannanam papakanam akusalanam dhammanam 
pahanaya chandam Janeti vayamati viryam arabhati cittam pagganhatI 
padahati, so anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya chandam 
Janeli vayamat viiyam arabhat citam pagganhat padahatl, so 
uppannanam kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyobhavaya° 


cittam pagganhati padahati. (M. 11, 11) 


Katame ca” anuppanna papaka akusala đdhamma? Kamavitakko 
vyapadavitakko vihimsavitakko, Ime anuppanna papaka akusala dhamma. 
Katame uppanna papaka akusala dhamma? Anusaya akusalamulanl, ime 
uppanna papaka akusala dhamma. Katame anuppanna kusala dhamma? 
Yani sotapannassa Indriyani, ime anuppanna kusala đdhamma. Katame 
uppanna kusala dhamma? YanI atthamakassa Indriyanl, me uppanna kusala 
dhamma. Yena kamaviakkam varei ldam satindriyam, yena 
vyapadavitakkam vareti Idam samadhindriyam, yena vihimsavitakkam vareti 
Idam viriyindriyam, yena uppannuppannena? papake akusale dhamme 
nadhivaseti paJahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti? (M. 1, 11) 
Idam paññindriyam, ya imesu catusu Indriyesu saddahana okappana Idam 
saddhindriyam. Tattha saddhindriyam kattha datthabbam? Catusu sotapatti- 
angesu.'" Viriyinndriyam kattha datthabbam? Catusu sammappadhanesu. 
Satindriyam kattha datthabbam? Catusu satipatthanesu. Samadhindriyam 
kattha datthabbam? Catusu Jhanesu. Paññindriyam kattha datthabbam? 
Catusu arlyasaccesu. (ss. Pe. 128; S. v, 196) Evam sekho sabbehi kusalehi 
dhammehil appamatto vutto bhagavata, anavilataya manasa. Tenaha 
bhagava: “Manasa navIlo siya ”tI. 


! anattani - Ma. 


ˆ appatihatañaänadassanam - Ma. ° bhiyyobhäväya - Ma, PTS. 

3 pucchã - PTS. ca - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
* piyãyanã - Ma. “u~ppannuppanne - Ma, PTS. 
” phãtim karoti - Ma. '° sotapattiyangesu - Ma, PTS. 


”akusale đhamme pajahati vinodeti byantikaroti anabhãvam gameti nadhiväseti - Ma, PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Và cái gì là chướng ngại đối với sự biết và sự thấy? Việc không biết không 
thấy về vô thường, về khổ não, và về vô ngã; đây là chướng ngại đối với sự 
biết và sự thấy. Giống như ở nơi này, một người có thể nhìn thấy các hình 
dạng của các ngôi sao, nhưng không thể biết về cách thức tính đếm; đây là 
chướng ngại đối với sự biết và sự thấy. Trái lại, sự biết và sự thấy của đức Thế 
Tôn là không bị chướng ngại, bởi vì chư Phật Thế Tôn có sự biết và sự thấy 
không bị ngăn trở. 

Ở đấy, vị Hữu Học nên hộ trì tâm về hai pháp: ham muốn ở các pháp đưa 
đến sự luyến ái và sân hận ở các pháp đưa đến sự xâm nhập. Ơ đấy, việc nào 
là sự ước muốn, sự mê mẩn, sự ước nguyện, sự mong cầu, sự đùa giốn, đức 
Thế Tôn, trong khi ngăn chặn việc ấy, đã nói như vầy: “Không nên khát khao 
ở các dục.” 

Ngài đã nói về việc tiêu diệt sự xâm nhập rằng: “Không nên bị khuấu 
động bởi tâm.” 

Đúng y như thế, vị Hữu Học, trong khi khao khát, làm sanh khởi ô nhiễm 
chưa được sanh khởi và làm gia tắng ô nhiễm đã được sanh khởi. Trái lại, vị 
nào có tư duy không bị khuấy động, trong khi không khao khát, thì gắng sức, 
vị ấy làm sanh khởi sự mong muốn, rồi gắng sức, khởi sự tỉnh tấn, nắm chặt 
và xác định tâm về việc không sanh khởi của các ác bất thiện pháp chưa được 
sanh khởi; vị ấy làm sanh khởi sự mong muốn, rồi gắng sức, khởi sự tỉnh tấn, 
nắm chặt và xác định tâm về việc dứt bỏ các ác bất thiện pháp đã được sanh 
khởi; vị ấy làm sanh khởi sự mong muối, rồi gắng sức, khởi sự tỉnh tấn, nắm 
chặt và xác định tâm về việc sanh khởi của các thiện pháp chưa được sanh 
khởi; vị ấy làm sanh khởi sự mong muối, rồi gắng sức, khởi sự tỉnh tấn, nắm 
chặt và xác định tâm về việc duy trì, về việc không lẫn lộn, về việc gia tăng, về 
việc lớn mạnh, về việc tu tập, về việc làm cho đầy đủ các thiện pháp đã được 
sanh khởi. 

Và các ác bất thiện pháp chưa được sanh khởi là những gì? Sự suy tư về 
dục, suy tư về sân hận, suy tư về hãm hại; đây là các ác bất thiện pháp chưa 
được sanh khởi. Các ác bất thiện pháp đã được sanh khởi là những gì? Các 
pháp tiềm ẩn, các gốc rễ của bất thiện; đây là các ác bất thiện pháp đã được 
sanh khởi. Các thiện pháp chưa được sanh khởi là những gì? Các quyền (tín, 
tấn, ...) của vị Nhập Lưu; đây là các thiện pháp chưa được sanh khởi. Các 
thiện pháp đã được sanh khởi là những gì? Các quyền của vị Thứ Tám (Nhập 
Lưu Đạo); đây là các thiện pháp đã được sanh khởi. Ngăn chặn suy tư về dục 
nhờ vào niệm quyền; ngăn chặn suy tư về sân hận nhờ vào định quyền; ngăn 
chặn suy tư về hãm hại nhờ vào tấn quyền; không chịu đựng, dứt bỏ, xua đi, 
làm chấm dứt, làm cho không còn hiện hữu các ác bất thiện pháp nhờ vào tuệ 
quyền mỗi khi nó được sanh khởi; sự tin tưởng, sự tín nhiệm ở bốn quyền 
(tấn, niệm, định, tuệ) này là tín quyền. Ơ đấy, tín quyền có thể được thấy ở 
đâu? Ở bốn yếu tố của vị Nhập Lưu. Tấn quyền có thể được thấy ở đâu? Ơ 
bốn chánh cần. Niệm quyền có thể được thấy ở đâu? Ơ bốn sự thiết lập niệm. 
Định quyền có thể được thấy ở đâu? Ở bốn thiền. Tuệ quyền có thể được thấy 
ở đâu? Ơ bốn Chân Lý Cao Thượng. Như vậy, vị Hữu Học là không xao lãng 
đối với tất cả các thiện pháp đã được nói đến bởi đức Thế Tôn với tâm không 
bị khuấy động. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Không nên bị khuấu động 
bởi tâm.” 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


“Kusalo sabbadhammanan ”ti loko nama tividho: kilesaloko bhavaloko 
indriyaloko. Tattha kilesalokena bhavaloko samudagacchatIl, so Indriyani 
nibbattetI, indriyesu bhaviyamanesu neyyassa parlñña bhavatIi. Sa duvidhena 
upaparikkhitabba: dassanapariññaya ca bhavanapariññaya ca. Yada hi sekho 
ñeyyam parljanati tada nibbidasahagatehi saññamanasikarehi neyyam 
pariññataam bhaval. Tassa dve dhamma kosalam gacchanii: 
dassanakosallañca bhavanakosallañca. 


Tam ñanam pañcavidhena veditabbam: abhiãñña parlñña pahanam 
bhavana sacchikiriya. Tattha katama abhiãñãa? Yam dhammanam 
salakkhane' ñanam dhammapatisambhida atthapatisambhida ca, ayam 
abhiñña. Tattha katama parlñña? Evam abhijanitva yä parlJjanana “idam 
kusalam Idam akusalam Idam savajjam Idam anavajJjam Idam kanham Idam 
sukkam Idam sevitabbam idam na sevitabbam, Ime dhamma evam gahita 
Idam phalam nibbattenti, tesam evam gahitanam ayam attho ”tl, ayam 
parlñña. Evam parlJanitva tayo dhamma avasittha bhavanti: pahatabba 
bhavetabba sacchikatabba ca. Tattha katame dhamma pahatabba? Ye 
akusala. Tattha katame dhamma bhavetabba? Ye kusala. Tattha katame 
dhamma sacchikatabba? Yam asankhatam.? Yo evam Janati, ayam vuccati 
atthakusalo dđhammakusalo kalyanatakusalo phalatakusalo ayakusalo 
apayakusalo upayakusalo mahata kosallena samannagato ”ti. Tenaha 
bhagava: “Kusalo sabbadhammanan ti. 


“Sato bhikkhu paribbaje ”t tena ditthadhammasukhaviharattham 
abhikkane patkkante alokte vilokte sammiñjite`  pasarite 
sanghatipattacrvaradharane asite pIte khaylte saylte uccarapassavakamme 
gate thite nisinne sutte Jagarite bhasite tunhIbhave satena sampaJanena 
vihatabbam. (ss. D. 1, 292) Ima dve carilya anuññata bhagavata: Eka 
visuddhanam eka visuJjhantanam. Ke visuddha? Arahanto. Ke visujjhanta? 
Sekha. Katakiccanl hi arahato indriyan1. 


Yam bojjham tam catubbidham: dukkhassa parilññabhisamayena, 
samudayassa pahanabhisamayena, maggassa bhavanabhisamayena, 
nirodhassa sacchikiriyabhisamayena, Idam catubbidham bojjham. Yo evam 
Janati ayam vuccati sato abhikkamati sato patikkamati khaya ragassa khaya 
dosassa khaya mohassa. Tenaha bhagava: “Sato bhikkhu paribbaje ”H. 
Tenaha: 


14. “Kamesu nabhig1Jjheyya (ajitati bhagava) manasa naviÌo siya, 
kusalo sabbadhammanam sato bhikkhuparibbaJe ”ti. 


' sallakkhane - Simu. “va asankhatadhätu - A. * samiñjite - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


“Thiện xảo đối uới tất cả các pháp”: cái gọi là thế giới thì có ba loại: thế 
giới của ô nhiễm, thế giới của hiện hữu, thế giới của các quyền. Ở đấy, do thế 
giới của ô nhiễm mà thế giới của hiện hữu khởi lên; nó làm sanh ra các 
quyên. Trong lúc các quyền đang được tu tập, thì có sự biết toàn diện về điều- 
có-thể-biết. Sự biết ấy nên được khảo sát theo hai cách: với sự biết toàn diện 
do thấy và với sự biết toàn diện do tu tập. Bởi vì, khi nào vị Hữu Học biết 
toàn diện về điều-có-thể-biết, khi ấy, nhờ vào tưởng và tác ý đồng hành với 
sự nhàm chán, điều-có-thể-biết là được biết toàn diện. VỊ ấy có hai pháp đi 
đến sự thiện xảo: thiện xảo về việc thấy và thiện xảo về việc tu tập. 


Trí ấy có thể được biết theo năm loại: sự biết rõ, sự biết toàn diện, sự dứt 
bỏ, sự tu tập, sự chứng ngộ. Ơ đấy, sự biết rõ là gì? Trí về tướng trạng riêng 
biệt của các pháp, về sự phân tích pháp, và về sự phân tích ý nghĩa; đây là sự 
biết rõ. Ơ đấy, sự biết toàn diện là gì? Sau khi biết rõ như vậy, sự biết toàn 
diện rằng: “Cái này là thiện, cái này là bất thiện, cái này là có tội, cái này là 
không có tội, cái này là đen, cái này là trắng, cái này là nên thực hành, cái này 
là không nên thực hành, các pháp này được nắm giữ như vậy thì làm sanh ra 
kết quả này, khi chúng được nắm giữ như vậy thì điều này là ý nghĩa;” đây là 
sự biết toàn diện. Sau khi biết toàn diện như vậy, có ba pháp còn lại: các 
pháp cần được dứt bỏ, các pháp cần được tu tập, và các pháp cần được chứng 
ngộ. Ở đấy, các pháp cần được dứt bỏ là những gì? Các pháp bất thiện. Ở đấy, 
các pháp cần được tu tập là những gì? Các pháp thiện. Ở đấy, các pháp cần 
được chứng ngộ là những gì? Pháp không tạo tác. VỊ biết như vậy được gọi là 
vị thiện xảo về ý nghĩa, thiện xảo về pháp, thiện xảo về trạng thái tốt lành, 
thiện xảo về tình trạng quả báo, thiện xảo về sự tiến bộ, thiện xảo về sự 
không tiến bộ, thiện xảo về cách thức, có được sự thiện xảo lớn lao. Vì thế, 
đức Thế Tôn đã nói rằng: “Thiện xảo đối uới tất cả các pháp.” 


“Có niệm, U† tù khưu ra đi du phương”: vị ấy, với mục đích an trú lạc 
trong đời hiện tại, nên an trú với niệm, với sự nhận biết rõ rệt trong khi đi 
tới, trong khi đi lui, khi nhìn qua, khi nhìn lại, khi co tay, khi duõi tay, trong 
việc mang y hai lớp, bình bát, và y phục, khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, 
ở hành động đại tiện tiểu tiện, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi ngủ, khi thức, 
khi nói, khi im lặng. Đây là hai hành vi đã được đức Thế Tôn chấp thuận: 
Một của các vị đã được thanh tịnh, một của các vị đang được thanh tịnh. 
Những vị nào là thanh tịnh? Các vị A-la-hán. Những vị nào là đang được 
thanh tịnh? Các vị Hữu Học. Bởi vì các quyền của các vị A-la-hán có các phận 
sự đã được làm xong. 


Điều cần được giác ngộ gồm có bốn: lãnh hội về sự biết toàn diện đối với 
Khổ, lãnh hội về sự dứt bỏ đối với Tập, lãnh hội về sự tu tập đối với Đạo, lãnh 
hội về sự chứng ngộ đối với Diệt; đây là bốn điều cần được giác ngộ. Vị nào 
biết như vậy được gọi là vị đi tới có niệm, đi lui có niệm, do sự diệt trừ luyến 
ái, do sự diệt trừ sân hận, do sự diệt trừ sĩ mê. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói 
rằng: “Có niệm, uị tù khưu ra đi du phương.” Vì thế, Ngài đã nói rằng: 


14. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Ajita,) không nên khát khao ở các dục, 


không nên bị khuấu động bởi tâm, thiện xảo đốt uới tất cả các pháp, có 
niệm, U] tù khưu ra đi dụ phương.” 


Kựi 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Evam pucchitabbam evam vissaJJitabbam. Suttassa ca anugIti atthato ca 
byañjanato ca samanayltabba' atthapagatam hi byañJanam 
samphappalapam bhavatl Dunnikkhitassa padabyañJjanassa atthopi 
dunnayo bhavatl Tasma byañjanupetam? sangayitabbam'° suttam ca 
pavienitabbam. Kim Iidam suttam ahaccavacanam anusandhivacanam 
nitatham neyyattham samkilesabhagiyam vasanabhagiyam° nibbedha- 
bhagiyam asekhafbhagiyam. Kuhim Iimassa suttassa sabbani saccanl 
passitabbani, adimajjhapariyosane ”ti. Evam suttam pavicetabbam. Tenaha 
ayasma Mahakaccano:° “Yam pucchitañca vissaJJjitañca suttassa ya ca anugT1l 
”H. 


Niyutto vicayo haro. 


3.1.3: 
'Yuttiharavibhango 


Tattha katamo yuttiharo? “Sabbesam haranan ”ti ayam yuttiharo. Kim 
yoJetI?” Cattaro mahapadesa: buddhapadeso sanghapadeso 
sambahulattherapadeso ekattherapadeso; Ime cattaro mahapadesa. (A. 1, 
167) TanI padabyañJanani sutte otarayItabbani, vinaye sandassayItabbani, 
dhammatayam upanikkhipitabbanil Katamasmim sutte otarayitabbani? 
Catusu ariyasaccesu. Katamasmim vinaye sandassayitabbani? Ragavinaye 
dosavinaye mohavinaye. Katamiyam° dhammatayam upanikkhipitabbani? 
Paticcasamuppade. Yadi catusu ariyasaccesu avatarat kilesavinaye 
sandissati dhammatañca na vilometl, evam asave na Janetl. Catuhi 
mahapadesehi yam yam yuJJati yena yena yuJJati yatha yatha yuJJatI tam tam 
gahetabbam. 


Pañham pucchitena kat padani pañhoti? padaso pariyogahitabbam 
vicetabbam. Yadi sabbani padan1 ekam attham abhivadanti, eko pañho. Atha 
cattari padani ekam attham abhivadanti, eko pañho. Atha tim padan1 ekam 
attham abhivadanti, eko pañho. Atha dve padani ekam attham abhivadanti, 
eko pañho. Atha ekam padam ekam attham abhivadatl, eko pañho. Tam 
upaparikkhamanena aññatabbam: Kim me dhamma nanattha 
nanabyañJana, udahu Iimesam dhammanam eko attho byañJanameva 
nananti. Yatha kim bhave? Yatha sa devata bhagavantam pañham pucchati: 


! samaänetabbä - Ma. 


° atthabyañjanuipetam - Ma, Simu;  Mahãkaccãyano - Ma. 
atthabyañjanupetam - PTS. vojayati - Ma, PTS. 

3 samgahitabbam - PTS. * katamissam - Ma; 

* vasanabhäagiyam - itipatho Ma photthake na dissate. katamiyam - PTS. 

* asekkhabhagiyam - Ma, evam sabbattha. ° pañhe ti - Ma, PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Nên được hỏi như vậy, nên được trả lời như vậy. Và kệ tóm lược của Kinh 
nên được so sánh về ý nghĩa và về văn tự, bởi vì văn tự mà bị xa lìa ý nghĩa sẽ 
là việc nói nhảm nhí. Thậm chí ý nghĩa của thuật ngữ và văn tự được sắp xếp 
vụng về sẽ là sự hướng dẫn sai trái. Do đó, Kinh nên được trùng tụng đầy đủ 
văn tự và nên được nghiên cứu: “Kinh này là gì? Là lời dạy trực tiếp (của đức 
Thế Tôn), là lời giảng tiếp nối (của vị Thinh Văn), có ý nghĩa đã được hướng 
dẫn, có ý nghĩa có thể hiểu được, liên quan đến phiền não, liên quan đến 
huân tập, liên quan đến thấu triệt, liên quan đến bậc Vô Học? Tất cả bốn 
Chân Lý sẽ được nhìn thấy ở đâu của bài Kinh này? Ơ đoạn đầu, ở đoạn giữa, 
ở đoạn kết?” Kinh nên được nghiên cứu như vậy. Vì thế, đại đức 
Mahakaccana đã nói rằng: “Điều đã được hỏi uà đã được trả lời, uà kệ tụng 
của Kính..." 


Cách Truyền Đạt Bằng Sự Tìm Hiểu được kết thúc. 


x0: hộ 
Phân Tích Cách Truyền Đạt Bằng Sự Kết Nối 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự kết nối là cách nào? “Trong số tất cả các 
cách truưền đạt, ...”' đầy là cách truyền đạt bằng sự kết nối. Kết nối với cái 
gì? Bốn y cứ chính: y cứ vào đức Phật, y cứ vào hội chúng, y cứ vào nhiều vị 
trưởng lão, y cứ vào một vị trưởng lão; đây là bốn y cứ chính. Các thuật ngữ 
và văn tự ấy nên được đối chiếu ở Kinh, nên được xem xét ở Luật, nên được 
xếp theo các đặc tính của pháp. Chúng nên được đối chiếu ở Kinh nào? Ơ 
bốn Chân Lý Cao Thượng. Chúng nên được xem xét ở Luật (sự trừ diệt) nào? 
Ở sự trừ điệt luyến ái, ở sự trừ diệt sân hận, ở sự trừ diệt sĩ mê. Chúng nên 
được xếp theo các đặc tính nào của pháp? ỞƠ sự tùy thuận sanh khởi. Nếu 
điều gì được xếp vào bốn Chân Lý Cao Thượng, được thấy ở sự trừ diệt các ô 
nhiễm, không trái nghịch với đặc tính của pháp, như vậy nó không làm sanh 
ra các lậu hoặc. Mõi một điều gì được kết nối với bốn y cứ chính, được kết nối 
bằng cách nào, được kết nối như thế nào, mỗi một điều ấy đều nên được nắm 
lấy. 


Người được hỏi câu hỏi nên thâm nhập, nên tìm hiểu câu hỏi theo từng 
đoạn kệ rằng: “Câu hỏi có bao nhiêu đoạn kệ?” Nếu tất cả các đoạn kệ đề cập 
một ý nghĩa, thì đó là một câu hỏi. Nếu bốn đoạn kệ đề cập một ý nghĩa, thì 
đó là một câu hỏi. Nếu ba đoạn kệ đề cập một ý nghĩa, thì đó là một câu hỏi. 
Nếu hai đoạn kệ đề cập một ý nghĩa, thì đó là một câu hỏi. Nếu một đoạn kệ 
đề cập một ý nghĩa, thì đó là một câu hỏi. Điều ấy nên được nhận biết bởi 
người khảo sát (rằng): “Phđi chăng các điều nàu có Úú nghĩa khác nhau có 
Uăn tự khác nhau, haqụ là các điều nàu có cùng một Ú nghĩa nhưng uăn tự 
lạt khác nhau? Là giống như điều gì? Giống như u† Thiên tử ấu hỏi đức Thế 
Tôn câu hỏi rằng: 


' Đây là phần đầu của câu kệ số 3 ở trang o của tập Kinh này (ND). 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


1. “Kenassubbhahato loko kenassu parIvarito, 

kena sallena otinno kissa dhupayito sada ”LI. (S. 1, 40) 

ImanI cattari padanI pucchitani. Te tayo pañha. Katham ñayati? Bhagava 
hi devataya vissaJJetI. 
2. “Maccunabbhahato loko Jaraya parIvarIto, 

tanhasallena otinno IcchadhupayTto sada ”ti. (S5. 1, 4O) 


Tattha Jara ca maranañca imani dve sankhatassa sankhatalakkhanani, 
Jarayam thitassa aññathattam maranam vayo. (A. 1. 152) Tattha Jaraya ca 
maranassa ca atthato nanattam. Kena karanena? GabbhagatapI hi miyanti na 
ca te Jinna bhavanti, atthi ca devanam maranam na ca tesam sarIranl jiranti. 
Sakkateva' Jaraya patkammam katum, na pana sakkate maranassa 
patikammam katum, aññatreva Iddhimantanam I1ddhivisaya. 


Yam panaha: “Tanhasallena otinno ti, dissanti vitaraga jirantapi 
mTyantapI. Yadi ca yatha Jaramaranam evam tanhap1 siya, evam sante sabbe 
yobbanatthapi vigatatanha siyum, yatha ca tanha dukkhassa samudayo evam 
JaramaranamplI siya dukkhassa samudayo, na ca siya tanha dukkhassa 
samudayo na hi Jaramaranam dukkhassa samudayo, tanha dukkhassa 
samudayo, yatha ca tanha maggavajjha evam jaramaranampl siyäa 
magsavaJjham. Imaya yuttiya aññamaññehi karanehi gavesitabbam. 


Yadi ca sandissati yuttisamarulham" atthato ca aññattam, byañJanatopi 
gavesitabbam: salloti va dhũpayananti'` va imesam dhammanam atthato 
ekattam, na hi yujJjati Icchaya ca tanhaya ca atthato aññattam. Tanhaya 
adhippaye aparIpuramane navasu aghatavatthusu? kodho ca upanaho ca 
uppaJJati. Imaya yuttiya Jaraya ca maranassa ca tanhaya ca atthato aññattam. 


Yam panidam bhagavata dvihi namehi abhilapitam “icchãa ”tipI “tanha 
”tipl, Idam bhagavata bahiranam vatthũnam arammanavasena dvThi namehi 
abhilapitam “iccha ”tipi “tanha ”tipi. Sabba hi tanha ajjhosanalakkhanena 
ekalakkhana. Yatha sabbo aggi unhattalakkhanena ekalakkhano, apI ca 
upadanavasena aññamaññani namanl labhati: “Katthaggl ”tipi “tinagg1 ”tipl 
“sakalikags1 ”tipi “gomayaggl ”tipI “thusags1 ”tipIi “samkaragsl ”tipl, sabbo hi 
aggil unhattalakkhanova, evam sabba tanha ajjhosanalakkhanena 
ekalakkhana, apI tu arammana-upadanavasena aññamaññehi namehi 
abhilapita: “iccha” Itipi “tanha” Itipi “sallo” itipi “dhupayana” rtipl “sarita” 
1HIpI “visattika” rtipi “sineho” 1tipi “kilamatho” rtipi “lata” Itipi “maññana” 
1ipIi “bandho” rtipi “asa” Itipi “pIpasa” Itipi “abhinandana” Itipl. Sabba hi 
tanhã? aJjhosanalakkhanena ekalakkhana. Yatha ca vevacane vutta: 


' sakkate ca - PTS. 
” vutti, samarilham - PTS. *aghãtavatthũsu - Ma, PTS. 
3 dhũpãyan tỉ - PTS. *jti sabbã tanhaã - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


1. “Thế gian bị hành hạ bởi điều gì, bị uâu quanh bởi điều gì, bị áp chế 
bởi điều gì, luôn luôn bị thiêu đốt bởi điêu gì?” 

Bốn đoạn kệ này đã được hỏi. Chúng là ba câu hỏi. Được nhận biết như 
thế nào? Bởi vì đức Thế Tôn đã trả lời vị Thiên nhân rằng: 

2. “Thế gian bị hành hạ bởi sự chết, bị uâu quanh bởi sự già, bị áp chế 
bởi mũi tên tham ái, luôn luôn bị thiêu đốt bởi ước muốn.”' 


Ở đấy, già và chết, đây là hai tướng trạng tạo tác của pháp hữu vi; già là 
trạng thái biến đổi của vật đang được tồn tại, chết là sự hoại diệt. Ơ đấy, có 
trạng thái khác biệt về ý nghĩa của già và chết. Bởi lý do gì? Bởi vì các chúng 
sanh ở bào thai bị chết nhưng chúng chưa bị già, và có cái chết đối với các vị 
Thiên nhân nhưng thân thể của các vị ấy không già. Có thể thực hiện việc đối 
phó với già, tuy nhiên không thể nào thực hiện việc đối phó với chết, trừ phi 
là lãnh vực thần thông của những vị có thần thông. 

Hơn nữa, về điều đã nói rằng: “Bị áp chế bởi mũi tên tham úi,” được thấy 
rằng những vị đã xa lìa luyến ái cũng bị già, cũng bị chết. Nếu già chết là 
tương tự như tham ái, thì trong khi là như vậy, tất cả những người ở tuổi 
thanh niên cũng có thể là những người đã xa lhìa luyến ái; và giống như tham 
ái là Khổ Tập, như vậy già chết cũng có thể là Khổ Tập; và tham ái có thể 
không là Khổ Tập bởi vì già chết không là Khổ Tập, (nhưng) tham ái là Khổ 
Tập; và tham ái bị tiêu diệt bởi Đạo như thế nào thì già chết cũng bị tiêu diệt 
bởi Đạo như vậy. Bằng cách kết nối này, nên tìm tòi với những lý do khác. 

Nếu việc áp dụng sự kết nối và tính chất khác biệt về ý nghĩa được thấy rõ 
thì cũng nên tìm tòi thêm về văn tự: có sự đồng nhất về ý nghĩa của hai pháp 
này: hoặc là “mũi tên” hoặc là “sự thiêu đốt,” không có tính chất khác biệt về 
ý nghĩa của ước muốn và tham ái bởi vì được kết nối. Trong khi chủ ý của 
tham ái không được thỏa mãn, có sự giận dữ và thù hăn sanh khởi theo chín 
sự việc gây oán thù.” Bằng cách kết nối này, có tính chất khác biệt về ý nghĩa 
của già, của chết, và của tham ái. 

Hơn nữa, điều này đã được đức Thế Tôn trình bày bằng hai tên gọi “ước 
muốn” và “tham ái,” điều này đã được đức Thế Tôn trình bày theo tác động 
về đối tượng của các vật ngoại phần bằng hai tên gọi “ước rmmuốn” và “tham 
ái.” Bởi vì mọi tham ái có cùng một tướng trạng với tướng trạng là sự bám 
chặt. Giống như mọi ngọn lửa có cùng một tướng trạng với tướng trạng là 
trạng thái nóng nực, tuy nhiên nó nhận được các tên gọi tương đương theo 
theo tác động về nhiên liệu là: “lửa củi,” “lửa cỏ,” “lửa than đá,” “lửa phân 
bò,” “lửa trấu,” “lửa rác,” bởi vì mọi ngọn lửa đều có tướng trạng là trạng 
thái nóng nực, tương tự như vậy, mọi tham ái đều có cùng một tướng trạng 
với tướng trạng là sự bám chặt, nhưng được trình bày với các tên gọi tương 
đương theo tác động về nhiên liệu của đối tượng là: “ước muốn,” “tham ái,” 
“mũi tên,” “sự thiêu đốt,” “sự cuốn trôi,” “sự uướng mắc,” “sự thương uêu,” 
“sự mệt nhọc,” “sự quấn lấu,” “biểu hiện của ngã rnạn,” “sự trói buộc,” “sự 
mong mỏi,” “sự khao khát,” “sự thích thú.” Bởi vì mọi tham ái có cùng một 
tướng trạng với tướng trạng là sự bám chặt. Và giống như đã được đề cập ở 
từ đồng nghĩa: 

' Theragathapdl]i - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, tr. 131, câu kệ 448. 


? Chín sự việc gây oán thù (aghatauotthu): “(Nghĩ rằng): “Nó đã làm điều bất lợi cho ta, rồi 
kết oán, ...” (Mahaniddesapdli - Đại Diễn Giải, TTPV 35, tr. 293). 


4I 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


3. “Asa pihã ca' abhinandana ca 
anekadhatusu sara patitthita, 
aññanamulappabhava paJappita 
sabba maya byantikata samulaka? ”tI. (Pe. 17; ss. S. 1, 181) 


Tanhayetam vevacanam, yathaha bhagava: “Rũpe tissa avigataragassa 
avigatachandassa avigatapemassa avigatapIpasassa avigataparilahassa 
avigatatanhassa,` (evam) vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharesu —pe— 
viññane avigataragassa avigatachandassa avigatapemassa avigatapIpasassa 
avigataparilahassa avigatatanhassa, (sabbam suttam vittharetabbam) (ss. S. 
11, 107) tanhayetam vevacanam, evam yuJJatl. 


Sabbo dukkhupacaro kamatanhasankharamnlako, na pana yujJJati sabbo 
nibbiduipacaro kamatanhaparikkharamulako. Imaya yuttiya aññamaññehi 
karanehI gavesitabbam. 


Yatha hit bhagava ragacaritassa puggalassa asubham desetli,j 
dosacaritassa bhagava puggalassa mettam deseti, mohacaritassa bhagava 
puggalassa paticecasamuppadam deseti, yadi hi bhagava ragacaritassa 
puggalassa mettam cetovimuttim deseyya sukham va patipadam 
dandhabhiññam sukham va patipadam khippabhiãññam vipassana- 
pubbangamam va pahanam deseyya, na yujjati desana. Evam yam kiñcl 
ragassa anulomappahanam  dosassa anulomappahanam mohassa 
anulomappahanam sabbam tam vicayena harena viciitva yuttiharena 
yojetabbam yavatika ñanassa bhumI. 


Mettaviharissa sato vyapado cittam pariyadaya thassaiti na yuJjati 
desana, vyapado pahanam abbhatham gacchaũti yuJjai desana. 
Karunaviharissa sato vihesa cittam pariyadaya thassatiti na yujjati desana, 
vihesa pahanam abbhattham gacchatiti yuJJjati desana. Mudita viharissa sato 
arai cittam pariyadaya thassatti na yujjai desana, arat pahanam 
abbhattham gacchatti yujJati desana. Upekkhaviharissa sato rago cittam 
pariyadaya thassatiti na yuJJati desana, rago pahanam abbhattham gacchatHt 
vujjati desana. Animittaviharissa sato nimittanusarI tena teneva viññanam 
pavattatti na vuJjati desana, nimittappahanam° abbhattham gacchaHti 
vujJati desana. AsmItI vigatam, ayamahamasmTtl na samanupassamI. Atha ca 
pana me kismli kathasmlHi7” vicikiccha kathamkathasalam cittam 
pariyadaya thassatti na yuJJati desana, vicikiccha kathamkathasallam 
pahanam abbhattham gacchatiti yuJJati desana. 


Yatha va pana pathamam Jjhanam samapannassa sato kamaragabyapada 
visesaya samvattantiti na yuJJati desana, hanaya samvattantitI yujJjati desana. 
Avitakkasahagata? va saññamanasikara hanaya samvattantii na yujjati 
desana, visesaya samvattantiti yuJJati desana. 


' ãsã ca pihã - Ma; äsã pipäsä - Simu. * desayati - Ma, PTS. 

ˆ samnlikã - Ma, Simu. ° nmittam pahãnam - Ma, PTS. 

3 avigatatanhassa - itipatho Ma, PTS potthakesu na dissate.  “kismiñci katasmin ti - PTS. 
* vathãha - SImu; yathã - PTS. * vitakkasahagatä - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


3. “Sự mong Tnỏi, sự rmnong cầu, uà sự thích thú, 

các mũi tên (tham á) đã được thiết lập ở nhiêu uếu tố, 

đã khởi tham muốn, có gốc rễ uà nguồn phát khởi từ sự không biết, 

tất cả cùng gốc rễ đã được Ta làm chấm dứt.” 

Điều này là đồng nghĩa với tham ái, giống như đức Thế Tôn đã nói: “Nàu 
Tissa, đối uới người đã xa lìa luuến ái, đã xa lìq mong rmnuốn, đã xa lìa sự 
uêu thương, đã xa la sự khao khát, đã xa la sự nồng nhiệt, đã xa lìa tham 
ái ở sắc, (tương tự) đối uới người đã xa ha luuến đi, đã xa la mong muốn, 
đã xa lìa sự yêu thương, đã xa la sự khao khát, đã xa la sự nồng nhiệt, đã 
xa la tham ái ở thọ —nt— ở tưởng —n†— ở các hành —nt— ở thức, (toàn bộ 
bài Kinh nên được giảng giải chỉ tiết).” Điều này là đồng nghĩa với tham ái, 
và được kết nối như vậy. 

Mọi phát khởi của khổ có sự tạo tác của tham ái về dục là gốc rễ, trái lại 
mọi phát khởi của nhàm chán có sự cần thiết của tham ái về dục là gốc rễ thì 
không được kết nối. Bằng cách kết nối này, nên tìm tòi với những lý do khác. 

Giống như đức Thế Tôn chỉ bảo về đề mục tử thi cho người có tánh luyến 
ái, đức Thế Tôn chỉ bảo về từ ái cho người có tánh sân hận, đức Thế Tôn chỉ 
bảo về pháp tùy thuận sanh khởi cho người có tánh sĩ mê, bởi vì nếu đức Thế 
Tôn chỉ bảo về sự giải thoát của tâm thông qua từ ái, chỉ bảo về lối thực hành 
thoải mái có thắng trí chậm chạp, hoặc là lối thực hành thoải mái có thắng trí 
mau chóng, hoặc là sự dứt bỏ có minh sát đi trước cho người có tánh luyến ái, 
sự chỉ bảo không được kết nối. Như vậy, bất cứ điều gì có sự dứt bỏ phù hợp 
của luyến ái, có sự dứt bỏ phù hợp của sân hận, có sự dứt bỏ phù hợp của sỉ 
mê, sau khi tìm hiểu mọi điều ấy bằng cách truyền đạt tìm hiểu, nên gắn bó 
với cách truyền đạt kết nối tùy theo phạm vĩ của trí. 

“Đối với vị đang trú tâm từ, sân hận sẽ nắm giữ tâm của vị ấy và tồn tại” là 
sự chỉ bảo không được kết nối, “sân hận đi đến sự dứt bỏ và biến mất” là sự 
chỉ bảo được kết nối. “Đối với vị đang trú tâm bi, sự hãm hại sẽ nắm giữ tâm 
của vị ấy và tồn tại” là sự chỉ bảo không được kết nối, “sự hãm hại đi đến sự 
dứt bỏ và biến mất” là sự chỉ bảo được kết nối. “Đối với vị đang trú tâm hỷ, 
bất mãn sẽ nắm giữ tâm của vị ấy và tồn tại” là sự chỉ bảo không được kết 
nối, “bất mãn đi đến sự dứt bỏ và biến mất” là sự chỉ bảo được kết nối. “Đối 
với vị đang trú tâm xả, luyến ái sẽ nắm giữ tâm của vị ấy và tồn tại” là sự chỉ 
bảo không được kết nối, “luyến ái đi đến sự dứt bỏ và biến mất” là sự chỉ bảo 
được kết nối. “Đối với vị đang trú vô tướng, thức của vị ấy, có sự hồi tưởng về 
hiện tướng, vận hành bởi hiện tướng này khác” là sự chỉ bảo không được kết 
nối, “hiện tướng đi đến sự dứt bỏ và biến mất” là sự chỉ bảo được kết nối. 
“Khi (ý nghĩ) “Tôi là` đã được xa lìa, tôi không nhận thấy rằng: “Tôi là cái này.” 
Và hơn nữa, mũi tên hoài nghi và nghi hoặc rằng: “Tôi là ai?" “Tôi là thế nào' 
sẽ nắm giữ tâm của vị ấy và tồn tại” là sự chỉ bảo không được kết nối, “mũi 
tên hoài nghỉ và nghi hoặc đi đến sự dứt bỏ và biến mất” là sự chỉ bảo được 
kết nối. 

Hoặc là, giống như đối với vị đang thể nhập sơ thiền, “sự luyến ái về dục 
và sân hận vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo không được kết nối, 
“chúng vận hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo được kết nối; hoặc là, 
“tưởng và tác ý đồng hành với vô tâm vận hành đi đến sự giảm thiểu” là sự 
chỉ bảo không được kết nối, “chúng vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo 
được kết nối. 
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Dutyam Jhanam samapannassa sato vitakkavicarasahagata sañña- 
manasikara visesaya samvattantti na yujjati desana, hanaya samvattantiti 
vujjati desana. Upekkhasukhasahagata va saññamanasikara hanaya 
samvattaniti na yuJjati desana, visesaya samvattaniti yujJJjJai desana. 
Tatyam Jjhanam samapannassa sato pItisukhasahagata saññamanasikara 
visesaya samvattantiti na yuJJati desana, hanaya samvattantitIi yuJJati desana. 
Upekkhasatiparisuddhisahagata va saññamanasikara hanaya samvattantii 
na yujjati desana, visesaya samvattantiti yuJJati desana. Catuttham Jjhanam 
samapannassa sato upekkhasukhasahagata' saññamanasikara visesaya 
samvattaniti na yujjai desana, hanaya samvattaniti yujjai desana. 
Akasanañcayatanasahagata va saññamanasikara hanaya samvattantti na 
vujjati desana, visesaya samvattantiti yuJJati desana. 


Akãsanañcayatanam samãapannassa sato rũpasahagatä saññaãmanasikãara 
visesaya samvattantiti na yuJJati desana, hanaya samvattantiti yujJJjati desana. 
Viãññanañcayatanasahagata va saññamanasikara hanaya samvattantti na 
vujjati desana, visesaya samvattantiti yujjati desana. Viãñanañcayatanam 
samapannassa sato akasanañcayatanasahagata saññamanasikara visesaya 
samvattaniti na yujjai desana, hanaya samvattaniti yujjai desana. 
Akiñcaññayatanasahagata va saññamanasikara hanaya samvattaniti na 
vujjati desana, visesaya samvattantiti yujjati desana. Akiñcaññayatanam 
samapannassa sato viãñanañcayatanasahagata saññamanasikara visesaya 
samvattaniti na vujJjat desana, hanaya samvattaniti vuJjai desana. 
Nevasaññanasaññayatanasahagata va saññamanasikara hanaya 
samvattantti na vuJjai desana, visesaya samvattaniti yujJjai desana. 
Nevasaññanasaññayatanam samapannassa sato saññupacara visesaya 
samvattaniti na vujJjat desana, hanaya samvattaniti vuJJjati desana. 
SaññavedayTtanirodhasahagata va saññamanasikara hanaya samvattantIiti na 
vujjati desana, visesaya samvattantiti yuJJati desana. 


Kallataparieitam cittam na ca abhiniharam khamatiti na yuJJjati desana, 
kallataparicitam cittam atha ca abhinharam khamatiti yuJJati desana. 


Evam sabbe nava suttanta yathadhammam yathavmnayam yatha- 
satthusasanam sabbato vicayena harena vicinitva yuttiharena yoJetabba ”Li. 
Tenaha ayasma Mahakaccano:? “Sabbesam haranam ya bhũml yo ca øocaro 
tesam ”I. 


Niyutto yuttiharo. 


' upekkhasahagatä - Ma, PTS. “Mahäkaccäyano - Ma. 
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“Đối với vị đang thể nhập nhị thiền, tưởng và tác ý đồng hành với tầm và 
tứ vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo không được kết nối, “chúng vận 
hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo được kết nối, “tưởng và tác ý đồng 
hành với xả và lạc vận hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo không được 
kết nối, “chúng vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo được kết nối. Đối 
với vị đang thể nhập tam thiền, tưởng và tác ý đồng hành với hỷ và lạc vận 
hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo không được kết nối, “chúng vận hành đi 
đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo được kết nối, “tưởng và tác ý đồng hành với 
sự thanh tịnh của xả và niệm vận hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo 
không được kết nối, “chúng vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo được 
kết nối. Đối với vị đang thể nhập tứ thiền, tưởng và tác ý đồng hành với xả và 
lạc vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo không được kết nối, “chúng vận 
hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo được kết nối. “Tưởng và tác ý đồng 
hành với không vô biên xứ vận hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo 
không được kết nối, “chúng vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo được 
kết nối. 

Đối với vị đang thể nhập không vô biên xứ, tưởng và tác ý đồng hành với 
sắc vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo không được kết nối, “chúng vận 
hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo được kết nối, “tưởng và tác ý đồng 
hành với thức vô biên xứ vận hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo không 
được kết nối, “chúng vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo được kết nối. 
Đối với vị đang thể nhập thức vô biên xứ, tưởng và tác ý đồng hành với không 
vô biên xứ vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo không được kết nối, 
“chúng vận hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo được kết nối, “tưởng và 
tác ý đồng hành với vô sở hữu xứ vận hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ 
bảo không được kết nối, “chúng vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo 
được kết nối. Đối với vị đang thể nhập vô sở hữu xứ, tưởng và tác ý đồng 
hành với thức vô biên xứ vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo không 
được kết nối, “chúng vận hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo được kết 
nối, “tưởng và tác ý đồng hành với phi tưởng phi phi tưởng xứ vận hành đi 
đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo không được kết nối, “chúng vận hành đi đến 
sự nổi bật” là sự chỉ bảo được kết nối. Đối với vị đang thể nhập phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, các sự tiếp cận tưởng vận hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo 
không được kết nối, “chúng vận hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo 
được kết nối, “tưởng và tác ý đồng hành với sự diệt tận của thọ và tưởng vận 
hành đi đến sự giảm thiểu” là sự chỉ bảo không được kết nối, “chúng vận 
hành đi đến sự nổi bật” là sự chỉ bảo được kết nối. 


“Tâm đã được rèn luyện đúng đắn không kham nổi nguyện vọng” là sự chỉ 
bảo không được kết nối, còn “Tâm đã được rèn luyện đúng đắn kham nổi 
nguyện vọng” là sự chỉ bảo được kết nối. 

Như vậy, sau khi tìm hiểu toàn bộ chín thể loại của Kinh đúng theo Pháp, 
đúng theo Luật, đúng theo lời dạy của bậc Đạo Sư một cách toàn diện với 
cách truyền đạt bằng sự tìm hiểu, nên gắn bó với cách truyền đạt bằng sự kết 
nối. Vì thế, đại đức Mahakaccana đã nói rằng: “7rong số tất cả các cách 
truuền đạt, phạm ui uà hành xứ của chúng ...” 


Cách Truyền Đạt Bằng Sự Kết Nối được kết thúc. 
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3.1.4. 
Padatthanaharavibhango 


Tattha katamo padatthano haro? “Dhammam deseti Jino ”ti ayam 
padatthano haro. Kim deseti?' Sabbadhammayathava-asampativedha- 
lakkhana avliJJja, tassa vipallasa padatthanam. Ajjhosanalakkhana tanha, 
tassa piyaripam satarũipam padatthanam. Patthanalakkhano lobho, tassa 
adinnadanam  padatthanam.  VannasanthanabyañJanagahanalakkhano 
subhasañña, tassa Indriyasamvaro padatthanam. Sasavaphassa-upagamana- 
lakkhana sukhasañña, tassa assado padatthanam. Sankhatalakkhananam 
dhammanam asamanupassanalakkhana niccasañña, tassa viññanam 
padatthanam. Aniccasañña-dukkhasañña-asamanupassanalakkhana atta- 
sañña, tassa namakayo padatthanam. (ss. Pe. 121') 


Sabbadhammasampativedhalakkhanä vijja, tassa sabbam neyyam 
padatthanam. Cittavikkhepapatisamharanalakkhano samatho, tassa asubha 
padatthanam. Icchavacarapatisamharanalakkhano alobho, tassa adinnadana 
veramanr padatthanam. AbyapaJjha?lakkhano adoso, tassa panatipata 
veramanr padatthanam. Vatthu-avippatipadana?lakkhano amoho, tassa 
sammapatipatti padatthanam. Vinlakavipubbakagahanalakkhana asubha- 
sañña, tassa nibbida padatthanam. SãsavaphassaparlJjananalakkhana 
dukkhasañña, tassa vedana padatthanam. Sankhatalakkhananam 
dhammanam samanupassanalakkhana aniccasañña, tassa uppadavaya 
padatthanam. Sabbadhammanam“ abhinivesalakkhana anattasañña, tassa 


~~— 


dhammasañña padatthanam. (ss. Pe. 121') 


Pañcakamaguna kamaragassa padatthanam. Pañcindriyani rupmi 
rTiparagassa padatthanam. Chatthayatanam° bhavaragassa padatthanam. 
Nibbattibhavanupassita° pañcannam upadanakkhandhanam padatthanam. 
PubbenIvasanussati ñanadassanassa padatthanam. 


Okappa"lakkhana saddha, adhimuttipaccupatthana ca. Anavilalakkhano 
pasado, sampasidanapaccupatthano ca. Abhipattiyana?lakkhana saddha, 
tassa aveccappasado? padatthana. Anavilalakkhano pasado, tassa saddha 
padatthanam. Arambhalakkhanam viriyam, tassa sammappadhaãnam 
padatthanam. Apilapanalakkhana satl, tassa satipatthanam padatthanam. 
Ekaggalakkhano samadhi, tassa Jjhanani padatthanam. SampaJanana'- 
lakkhana pañña, tassa saccani padatthanam. (ss. Pe. 128-o) 


' đesayati - PTS. ° nbbattabhavanupassitã - Ma; nibbattibhavanupassitä - PTS. 

° abyãpajja - Ma. ”okappana - Ma, PTS. 

3 avippatipatti - Ma. * abhipatthiyana - Ma, PTS, Simu. 
* sabbadhamma - Ma. ?aveccapasado - Ma, PTS. 

* cha]ayatanam - PTS. '° ajãnana - Ma, PTS. 
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3.1. 4. 
Phân Tích Cách Truyên Đạt Bằng Nền tảng 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng nền tảng là cách nào? “Đấng Chiến Thắng 
chỉ bảo Giáo Pháp, ...”' đầy là cách truyền đạt bằng nền tảng. Chỉ bảo gì? Vô 
minh có sự không hoàn toàn thấu triệt chính xác về tất cả các pháp là tướng 
trạng, (bốn) điều trái khuấy là nền tảng của nó. Tham ái có sự bám chặt là 
tướng trạng, vẻ đáng yêu, vẻ khoan khoái là nền tảng của nó. Tham có sự ước 
nguyện là tướng trạng, (ý định) trộm cắp là nền tảng của nó. Tưởng về cái 
đẹp có sự nắm giữ màu sắc, cử chỉ, và đặc điểm là tướng trạng, sự không thu 
thúc các quyền là nền tảng của nó. Tưởng về khoái lạc có sự tiếp cận xúc có 
lậu hoặc là tướng trạng, sự hứng thú là nền tảng của nó. Tưởng về thường 
còn có sự không quan sát các pháp có đặc điểm đã được tạo tác là tướng 
trạng, thức là nền tảng của nó. Tưởng về tự ngã có sự không quan sát tưởng 
về vô thường và tưởng về khổ não là tướng trạng, danh thân? là nền tảng của 
nó. 


Minh có sự hoàn toàn thấu triệt về tất cả các pháp là tướng trạng, tất cả 
điều-có-thể-biết là nền tảng của nó. Chỉ tịnh có sự ngăn chặn trạng thái tán 
loạn của tâm là tướng trạng, sự bất tịnh (tử thi, 32 thể trược) là nền tảng của 
nó. Vô tham có sự ngăn chặn tâm hoạt động của ước muốn là tướng trạng, sự 
tránh xa việc trộm cắp là nền tảng của nó. Vô sân có không sân hận là tướng 
trạng, sự tránh xa việc sát sanh là nền tảng của nó. Vô sỉ có sự không thực 
hành sai trái trong công việc là tướng trạng, sự thực hành đúng đắn là nền 
tảng của nó. Tưởng về bất tịnh có sự nắm giữ trạng thái đổi màu xanh hoặc 
trạng thái chảy nước vàng (của xác chết) là tướng trạng, sự nhàm chán là nền 
tảng của nó. Tưởng về khổ có sự biết toàn diện về xúc có lậu hoặc là tướng 
trạng, cảm thọ là nền tảng của nó. Tưởng về vô thường có sự quan sát các 
pháp có đặc điểm đã được tạo tác là tướng trạng, sinh và diệt là nền tảng của 
nó. Tưởng về vô ngã có sự chấp chặt đối với tất cả các pháp là tướng trạng, 
tưởng về các pháp là nền tảng của nó. 


Năm loại dục là nền tảng của sự luyến ái vê dục. Năm quyền có sắc là nên 
tảng của sự luyến ái về sắc. Xứ thứ sáu (ý xứ) là nền tảng của sự luyến ái về 
hiện hữu. Trạng thái quan sát bản thể của việc sanh ra là nền tảng của năm 
thủ uẩn. Trí nhớ về các kiếp sống trước là nền tảng của sự biết và sự thấy. 


Tín có sự tin cậy là tướng trạng và có sự hiện diện của việc hướng đến. Sự 
tịnh tín có sự không bị xáo trộn là tướng trạng và có sự hiện diện của sự làm 
cho trong sạch. Tín có sự phó thác là tướng trạng, sự tịnh tín bất động là nền 
tảng của nó. Sự tịnh tín có sự không bị xáo trộn là tướng trạng, tín là nền 
tảng của nó. Tĩnh tấn có sự ra sức là tướng trạng, chánh cần là nền tảng của 
nó. Niệm có sự không lơ là là tướng trạng, sự thiết lập niệm là nền tảng của 
nó. Định có sự chuyên nhất là tướng trạng, các tầng thiền là nền tảng của nó. 
Tuệ có sự nhận biết rõ là tướng trạng, các Chân Lý là nền tảng của nó. 


' Đây là phần đầu của câu kệ số 4 ở trang o của tập Kinh (ND). 
ˆ Danh thân (nãmakãua): tập hợp các yếu tố thuộc về tâm, gồm có “thọ, tưởng, tư, tâm, xúc, 
tác ý.` Xem định nghĩa ở trang 115 (ND). 
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Aparo nayo: Assadamanasikaralakkhano ayonIso manasikaro, tassa avIJJa 
padatthanam. Saccasammohanalakkhana avljja, sa' sankharanam 
padatthanam. Punabbhavavirohanalakkhana sankhara, te? viãñanassa 
padatthanam. OpapaccayIkanTbbattilakkhanam viññanam, tam 
namarupassa padatthanam. Nãmakäyaripakãayasañghatalakkhanam 
namarupam, tam salayatanassa? padatthanam. Indriyavavatthanalakkhanam 
salayatanam, tam phassasa padatthanam. Cakkhurupaviãñana- 
sannIpatalakkhano phasso, so vedanaya padatthanam. 
Ithanithanubhavanaflakkhana vedana, sa tanhaya padatthanam. 
Ajjhosanalakkhana tanha, sa upadanassa padatthanam. Opapaccayikam 
upadanam, tam bhavassa padatthanam. Namakaya- 
ripakayasambhavanalakkhano bhavo, so Jatiya padatthanam. Khandhaãnam” 
patubhavanalakkhana Jat1, sa Jaraya padatthanam. Upadhiparipakalakkhana 
Jara, sa maranassa padatthanam. JjIvitindriya-upacchedalakkhanam 
maranam, tam sokassa padatthanam. Ussukkakarako soko, so paridevassa 
padatthanam. Lãlappakarako paridevo, so dukkhassa padatthanam. 
KayasampT]lanam dukkham, tam domanassassa padatthanam. CittapIllanam? 
domanassam, tam upayasassa padatthanam. Odahanakarako upayaso, so 
bhavassa padatthanam. (ss. Pe. 117-8) Imani bhavangani yada samagganl 
nibbattan1l bhavanti so bhavo, tam samsarassa padatthanam. 


Niyyanikalakkhano maggo, so nirodhassa padatthanam. Titthaññuta 
pIiaññutaya padatthanam. PItaññutã mattaññutaya? padatthanam. 
Mattaññuta attaññutaya padatthanam. Attaññuta pubbekatapuññataya 
padatthanam. Pubbekatapuññata patrupadesavasassa padatthanam. 
Patirupadesavaso sappurisupanissayassa padatthanam. SappurIsupanissayo 
attasamma"panidhanassa padatthanam. Attasammapanidhanam silanam 
padatthanam. Silãn avippatisarassa padatthanam.  Avippatlsaro 
pamuJJassa'' padatthanam. Pamujjam pItiya padatthanam. PIti passaddhiya 
padatthanam. Passaddhi sukhassa padatthanam. Sukham samadhissa 


padatthanam. Samadhi vyathabhutañanadassanassa  padatthanam. 
Yathabhutañana-dassanam nibbidaya padatthanam. Nibbida viragassa 
padatthanam. Virago vimuttiya padatthanam. Vimutti 


vimuttiñanadassanassa padatthanam. Evam yo koci upanissayo yo kocl 
paccayo sabbo so padatthanam. Tenaha ayasma Mahakaccano: “Dhammam 
desetI Jino ”tI. 


Niyutto padatthano haãro. 
' tam - PTS. TTvitindriyupaccheda - Ma; 
“tam - PTS. ]vitindriyupaccheda - PTS. 
3 cha]ayatanassa - Ma, PTS. Š eittasampT]anam - Ma, PTS. 
*tam - PTS. ? pattaññutäya - Ma. 
* itthãnittha-anubhavana - Ma. '°attasamä - PTS. 
° khandha - Ma, PTS. '' pamo]jassa - Ma. 
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Sự hướng dẫn khác: Tác ý không đúng đường lối có sự tác ý vào sự hứng 
thú là tướng trạng, vô minh là nền tảng của nó. Vô minh có sự mê muội về 
(bốn) Chân Lý là tướng trạng, nó là nền tảng của các hành. Các hành có sự 
làm gia tăng sự hiện hữu lại nữa là tướng trạng, chúng là nền tảng của thức. 
Thức có sự sanh ra liên quan đến tái sanh là tướng trạng, nó là nền tảng của 
danh sắc. Danh sắc có sự liên kết của danh thân và sắc thân' là tướng trạng, 
nó là nền tảng của sáu xứ. Sáu xứ có sự khẳng định (sáu) giác quan là tướng 
trạng, nó là nền tảng của xúc. Xúc có sự hội hợp của mắt, cảnh sắc, và thức là 
tướng trạng, nó là nền tảng của thọ. Thọ có sự chấp nhận điều ước muốn 
hoặc không ước muốn là tướng trạng, nó là nền tảng của ái. Ái có sự bám 
chặt là tướng trạng, nó là nền tảng của thủ. Thủ có sự liên quan đến tái sanh, 
nó là nền tảng của hữu. Hữu có sự hình thành danh thân và sắc thân là tướng 
trạng, nó là nền tảng của sanh. Sanh có sự xuất hiện của các uẩn là tướng 
trạng, nó là nền tảng của già. Già có sự chín muồi của mầm tái sanh là tướng 
trạng, nó là nền tảng của chết. Chết có sự cắt đứt mạng quyền là tướng trạng, 
nó là nền tảng của sầu muộn. Sầu muộn là yếu tố tạo ra sự bực bội, nó là nền 
tảng của than vãn. Than vấn là yếu tố tạo ra sự nói lảm nhảm, nó là nền tảng 
của khổ đau. Khổ đau là sự ép bức thân, nó là nền tảng của ưu phiền. Ưu 
phiền là sự ép bức tâm, nó là nền tảng của lo âu. Lo âu là yếu tố tạo ra sự đốt 
nóng, nó là nền tảng của hữu. Các chi phần của hữu này khi được hợp nhất 
và sanh lên, đó là hữu, nó là nền tảng của luân hồi. 


Đạo có sự dẫn dắt ra khỏi là tướng trạng, nó là nền tảng của Diệt. Việc 
biết về bến nước là nền tảng của việc biết được uống nước. Việc biết được 
uống nước là nền tảng của việc biết sự chừng mực. Việc biết sự chừng mực là 
nền tảng của việc biết về bản thân. Việc biết về bản thân là nền tảng của việc 
đã làm phước thiện trong quá khứ. Việc đã làm phước thiện trong quá khứ là 
nền tảng của việc cư ngụ ở địa phương thích hợp. Việc cư ngụ ở địa phương 
thích hợp là nền tảng của việc hầu cận bậc chân nhân. Việc hầu cận bậc chân 
nhân là nền tảng của việc quyết định đúng đắn cho bản thân. Việc quyết định 
đúng đắn cho bản thân là nền tảng của các giới. Các giới là nền tảng của sự 
không hối hận. Sự không hối hận là nền tảng của sự hân hoan. Sự hân hoan 
là nền tảng của hỷ. Hỷ là nền tảng của tịnh. Tịnh là nền tảng của lạc. Lạc là 
nền tảng của định. Định là nền tảng của sự biết và thấy đúng theo thực thể. 
Sự biết và thấy đúng theo thực thể là nền tảng của nhàm chán. Nhàm chán là 
nền tảng của việc xa lìa tham ái. Xa lìa tham ái là nền tảng của việc giải thoát. 
Giải thoát là nền tảng của sự biết và sự thấy về giải thoát. Như vậy, bất cứ 
điều gì là sự nâng đỡ nào, bất cứ điều gì là duyên cớ, mọi điều ấy đều là nền 
tảng. Vì thế, đại đức Mahãakaccana đã nói rằng: “Đấng Chiến Thắng chỉ bảo 
Giáo Pháp, ...” 


Cách Truyền Đạt Bằng Nền Tảng được kết thúc. 


' Sắc thân (rũpakaya): tập hợp các yếu tố thuộc về sắc. Xem định nghĩa ở trang 115 (ND). 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


3.1.5. 
Lakkhanahäaravibhango 


Tattha katamo lakkhano haro? “Vuttamhi ekadhamme ”ti ayam lakkhano 
haro. Kim lakkhayati? Ye dhamma ekalakkhana, tesam dhammanam 
ekasmim dhamme vutte avasittha dhamma vutta bhavanti Yatha kim 
bhave? Yathaha bhagava: “Cakkhum bhikkhave anavatthitam Ittaram 
parttam pabhangu parato dukkham byasanam calam' kukkulam? 
sankharam vadhakam amittamalJjhe.” Imasmim cakkhusmimm vutte 
avasitthani ajJJhattikani ayatananI vuttani bhavanti. Kena karanena? Sabbani 
hi cha aJJhattikanl ayatanaml vadhakatthena ekalakkhananI. 


Yatha caha bhagava: “Atite radha, rupe anapekkho hohi,` anagatam 
rũpam ma abhinandi paceuppannassa rũpassa nibbidaya viragaya nirodhaya 
cagaya patinissaggaya patIpajJa.” Imasmim rupakkhandhe vutte avasittha 
khandha vuttäã bhavani. Kena karanena? Sabbe hi pañcakkhandha 
yamakovadasutte vadhakatthena ekalakkhana vutta. (S. II, 113) Yatha caha 
bhagava: 


“Yesam ca susamaraddha niccam kayagata satl, 
akiccam te na sevanti kicce sataccakarino.” (Dh. ck.293; Pe. 01) 


Iti kayagataya satiya vuttaya vutta bhavanti vedanagata sati ciIttagata sat? 
dhammagata ca. Tatha “vam kiñcI dittham va sutam va mutam va ”ti vutte 
vuttam bhavati viãñatam. 


Yatha caha bhagava: “Tasmatha tvam bhikkhu kaye kayanupassl 
viharahi atapI sampaJano satima vineyya loke abhij]hadomanassam.” (ss. M. 
11, 83) 


“Atapử ti viriyindriyam; “sampajano” tỉ paññindriyam; “satima” ti 
satindriyam; “vineyya loke abhiJ]hadomanassam ”ti samadhindriyam; evam 
kaye kayanupassino viharato cattaro satipatthana bhavana paripurim 
gacchanti. Kena karanena? Ekalakkhanatta catunnam Indriyanam. Catusu 
satipatthanesu bhaviyamanesu cattaro sammappadhana bhavana paripuirimm 
gacchanti. Catusu sammappadhanesu bhaviyamanesu cattaro Iddhipada 
bhavana paripurm gacchanH. Catusu Iddhipadesu bhaviyamanesu 
pañcndnyan bhavana parlpurim gacchant Pañcasu Indriyesu 
bhaviyamanesu pañca balani bhavana paripurim gacchanti. Pañcasu balesu 
bhaviyamanesu satta bojJjhanga bhavana paripurimm gacchanti. Sattasu 
bojjhangesu bhaviyamanesu ariyo atthangiko maggo bhavana paripurim 
gacchati Sabbe ca? bodhangama dhamma?° bodhipakkhixa bhavana 
paripurim gacchanti. Kena karanena? Sabbe hi bodhangama dhamma 
bodhipakkhiwa niyanikalakkhanena ekalakkhana. Te ekalakkhanatta 
bhavana paripurim gacchanHi. 


' ealanam - Ma. * sabbeva - Ma. 

“ kukkulam - Ma. 5 bojjhaga đhammä - Simu. 
3 anapekho hoti - Ma, PTS. ” neyyänika - Ma, Pu; 

* cittagatä - Ma, PTS. niyyanika - Ma, PTS. 


50 


Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


3.1.5. 
Phân Tích Cách Truyền Đạt Bằng Tướng Trạng 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng tướng trạng là cách nào? “Khi một pháp 
được nói đến, ...”' đầy là cách truyền đạt bằng tướng trạng. Phân theo tướng 
trạng đối tượng nào? Các pháp nào có chung tướng trạng; khi một pháp 
trong số các pháp ấy được nói đến, thì các pháp còn lại được nói đến. Là 
giống như điều gì? Giống như đức Thế Tôn đã nói: “Này các tù khưu, mắt là 
không uững chãi, ngắn ngủi, nhỏ nhoi, mảnh mai, xa lạ, khổ đau, là sự tổn 
hại, bị dao động, là tro bụt, là pháp tạo tác, kẻ sát thủ giữa những kẻ thù.” 
Khi mắt này được nói đến, thì các xứ thuộc nội phần còn lại được nói đến. 
Bởi lý do gì? Bởi vì tất cả sáu xứ thuộc nội phần có chung tướng trạng với ý 
nghĩa là kẻ sát thủ. 

Và giống như đức Thế Tôn đã nói: “Nàu Radha, ngươi hãu là người 
không có sự trông mong ở sắc quá khứ, ngươi chớ thích thú uề sắc uị lai, 
ngươi hãu thực hành nhằm đưa đến sự nhàm chán, sự xa lìa luuến ái, sự 
điệt tận, sự xả bỏ, sự buông bỏ đối uới sắc hiện tại.” Khi sắc uẩn này được 
nói đến, thì các uấn còn lại được nói đến. Bởi lý do gì? Bởi vì tất cả năm uẩn 
có chung tướng trạng với ý nghĩa là kẻ sát thủ được nói đến ở Kỉnh Giáo 
Huấn Yamaka. Và giống như đức Thế Tôn đã nói: 

“Còn đối uới những uị nào khéo nỗ lực, thường xuuên có niệm hướng 
đến thân, các u† ấu không phụng sự uiệc không cần làm, có sự thực hiện đều 
đặn các uiệc cần làm.”? 

Như thế, khi niệm hướng đến thân được nói đến, thì niệm hướng đến thọ, 
niệm hướng đến tâm và hướng đến pháp được nói đến. Tương tự như thế, 
“bất cứ điều gì đã được thấu, hoặc đã được nghe, hoặc đã được cảm giác” 
được nói đến, thì điều đã được nhận thức được nói đến. 

Và giống như đức Thế Tôn đã nói: “Này tỳ khưu, uì thếở đâu ngươi hãu 
sống có sự quan sát thân trên thân, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có 
niệm, sau khi đã loại trừ tham đắm uà ưu phiền ở thế gian.” 

“Có nhiệt tâm” là tấn quyền; “có sự nhận biết rõ rệt” là tuệ quyền; “có 
niệm” là niệm quyền; “sau khi đã loại trừ tham đắm uà ưu phiền ở thếgian” 
là định quyền; như vậy đối với vị đang sống có sự quan sát thân trên thân, 
bốn sự thiết lập niệm đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập. Bởi lý do gì? Bởi trạng 
thái có chung tướng trạng của bốn quyền. Khi bốn sự thiết lập niệm đang 
được tu tập, bốn chánh cần đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập. Khi bốn chánh 
cần đang được tu tập, bốn nền tảng của thần thông đi đến sự đầy đủ nhờ vào 
tu tập. Khi bốn nền tảng của thần thông đang được tu tập, năm quyền đi đến 
sự đầy đủ nhờ vào tu tập. Khi năm quyền đang được tu tập, năm lực đi đến 
sự đầy đủ nhờ vào tu tập. Khi năm lực đang được tu tập, bảy yếu tố đưa đến 
giác ngộ đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập. Khi bảy yếu tố đưa đến giác ngộ 
đang được tu tập, Thánh Đạo tám chỉ phần đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập. 
Và tất cả các pháp đi đến giác ngộ, dự phần vào giác ngộ đi đến sự đầy đủ 
nhờ vào tu tập. Bởi lý do gì? Bởi vì tất cả các pháp đi đến giác ngộ, dự phần 
vào giác ngộ có chung tướng trạng với tướng trạng dẫn dắt ra khỏi. Do trạng 
thái có chung tướng trạng, chúng đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập. 


' Đây là phần đầu của câu kệ số 5 ở trang o của tập Kinh (ND). 
* Dhammapadapäli - Pháp Cú, TTPV tập 28, tr. oo, câu kệ 203. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Evam akusala' dhamma ekalakkhanatta pahanam abbhattham gacchanHi: 
Catusu satipatthanesu bhaviyamanesu vipallasa pahTyanti,/ˆ ahara cassa 
pariññam gacchanti, upadanehi anupadano bhavati, yogehi ca visamyutto 
bhavati, ganthehi? ca vippayutto bhavati, asavehI ca anasavo bhavati, oghehi 
ca nitinno° bhavall, sallehi ca visallo bhavatl, viãñanatthiiyo cassa 
pariññam gacchanti, agatigamanehi ca” na agatim gacchati. Evam akusalapI 
dhamma ekalakkhanatta pahanam abbhattham gacchanti. 


Yattha va pana rupindriyam desitam, desia tattheva rupadhatu 
rupakkhandho rupañcayatanam. Yattha va pana sukha vedana desita, 
desitam tattha sukhindriyam somanassindriyam dukkhasamudayo ca 
ariyasaccam. Yattha va pana dukkha vedana desita, desitam tattha 
dukkhindriyam domanassindriyam dukkham ca ariyasaccam. Yattha va pana 
adukkhamasukha vedana desita, desitam tattha upekkhindriyam sabbo ca 
paticcasamuppado. Kena karanena? Adukkhamasukhaya hi vedanaya avijJa 
anuseti, av1ljjapaccaya sankhara, sankharapaccaya viññanam, 
viññanapaccaya namarupam, namarupapaccaya salayatanam,° 
salayatanapaccaya phasso, phassapaccaya vedana, vedanapaccaya tanha, 
tanhapaccaya upadanam, upadanapaccaya bhavo, bhavapaccaya JAtl, 
Jatipaccaya Jaramaranam, sokaparidevadukkhadomanassupayasa 
sambhavanti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. (ss. 
S. 11, 1) So ca saraga-sadosa-samohasamkilesapakkhena hatabbo. VItaraga- 
vIitadosa-vitamoha-ariyadhammehl hatabbo. 


Evam ye dhamma ekalakkhana kiccato ca lakkhanato ca samaññato ca 
cutuipapatato ca tesam dhammanam ekasmim đdhamme vutte avasittha 
dhamma vutta bhavanti Tenaha ayasma Mahakaccano: “Vuttamhi 
ekadhamme ti. 


Niyutto lakkhano haro. 


3.1. 6. 
Catubyuhahäravibhango 


Tattha katamo catubyuho haro? “Neruttamadhippayo ”tH  ayam. 
ByañJanena suttassa neruttañca adhippayo ca nidanañca pubbaparasandhi 
ca gavesitabba.” 


' akusalã pi - Ma, PTS. 


* pahiyyanti - PTS. ” ca - itisaddo Ma potthake na dissate. 
3 gandhehi - PTS. ° cha]ayatanam - PTS. 
* ntthinno - Ma; nitinno - PTS. gavesitabbo - Ma. 
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Tương tự như vậy, các pháp bất thiện, do trạng thái có chung tướng trạng, 
cũng đi đến sự dứt bỏ và biến mất: Khi bốn sự thiết lập niệm đang được tu 
tập, các điều trái khuấy được dứt bỏ, và các yếu tố nuôi dưỡng của vị này đi 
đến sự biết toàn diện, (vị ấy) là không có chấp thủ với các chấp thủ, là không 
bị ràng buộc với các sự gắn bó, là được thoát khỏi các sự trói buộc, là không 
có lậu hoặc với các lậu hoặc, là đã vượt ra khỏi các dòng lũ, là có sự nhổ lên 
mũi tên khỏi các mũi tên, và các sự trụ vững của thức của vị này đi đến sự 
biết toàn diện, (vị ấy) không đi đến sự sai trái với các việc đi đến sự sai trái. 
Như vậy, các pháp bất thiện, do trạng thái có chung tướng trạng, cũng đi đến 
sự dứt bỏ, sự biến mất. 


Hoặc là, nơi nào sắc quyền được chỉ bảo, chính nơi ấy sắc giới, sắc uẩn, và 
sắc xứ được chỉ bảo. Hoặc là, nơi nào thọ lạc được chỉ bảo, nơi ấy lạc quyền, 
hỷ quyền, và Chân Lý Cao Thượng về Khổ Tập được chỉ bảo. Hoặc là, nơi nào 
thọ khổ được chỉ bảo, nơi ấy khổ quyền, ưu quyền, và Chân Lý Cao Thượng 
về Khổ được chỉ bảo. Hoặc là, nơi nào thọ không khổ không lạc được chỉ bảo, 
nơi ấy xả quyền và toàn bộ tùy thuận sanh khởi được chỉ bảo. Bởi lý do gì? 
Bởi vì vô minh tiềm ẩn ở thọ không khổ không lạc, vô minh duyên cho các 
hành, các hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên 
cho sáu xứ, sáu xứ duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái 
duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão, 
tử, sầu-bi-khổ-ưu-não sanh khởi; như thế là sự sanh lên của toàn bộ khổ uẩn 
này. Và pháp (duyên sinh) ấy nên được từ bỏ cùng với nhóm phiền não có 
luyến ái. có sân hận, có sỉ mê; pháp ấy nên được từ bỏ bởi các pháp cao 
thượng đã được xa lìa luyến ái, đã được xa lìa sân hận, đã được xa lìa sĩ mê. 


Như vậy, các pháp nào có chung tướng trạng về phận sự, về tướng trạng, 
về tính chất tương tự, về sự hoại diệt và sự sanh lên, khi một pháp trong số 
các pháp ấy được nói đến, thì các pháp còn lại được nói đến. Vì thế, đại đức 
Mahakaccana đã nói rằng: “Khi một pháp được nói đến 


Cách Truyền Đạt Bằng Tướng Trạng được kết thúc. 


3.1. 6. 
Phân Tích Cách Truyền Đạt Bằng Bốn Sự Dàn Trận 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là cách nào? Là điều này: 


“Ngữ pháp uà chủ tâm, ...”` Thông qua văn tự, nên tìm tòi về ngữ pháp, về 
chủ tâm, về căn nguyên, và về sự kết hợp điều trước và điều sau của Kinh. 
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1. Tattha katamam neruttam? Ya nirutti padasamhita yam dhammanam 
namaso ñanam. Yada hi bhikkhu atthassa namam' Janati dhammassa ca 
namam Janatl, tatha tatha nam abhiniropetl, ayam vuccatiˆ atthakusalo 
dhammakusalo byañJanakusalo niruttikusalo pubbaparakusalo desanakusalo 
atitadhivacanakusalo anagatadhivacanakusalo paceuppannadhivacanakusalo 
Itthadhivacanakusalo  purisadhivacanakusalo napumsakadhivacanakusalo 
ekadhivacanakusalo anekadhivacanakusalo. (ss. Pe. o1-2) Evam sabbanIpi" 
katabbani Janapadaneruttani sabba ca Janapadanirutiyo, ayam nïiruttl 
padasamhita. 


2. Tattha katamo adhippayo? 
1... “Dhammo have rakkhati dhammacarim 

chattam mahantam yatha vassakale, 

esanisamso dhamme sucinne 

na duggatim gacchati dhammacar1 ”ti. (Pe. 44; ss. 7hag. 303) 

Idha bhagavato ko adhippayo? Ye apayehI parimuccitukama bhavissanti 
te dhammacarino! bhavIssantIti, ayam ettha bhagavato adhippayo. 


1. “Coro yatha sandhimukhe gahIto 

sakammuna haññate" baJJhate ca, 

evam ayam pecca paJa parattha 

sakammuna haññate° baJjhate ca ”tI. (ss. M. 1, 74) 

Idha bhagavato ko adhippayo? Samecetanikanam katanam kammanam 
upacitanam dukkhavedaniyanam anmttham asatam vipakam 
paccanubhavissatIti, ayam ettha bhagavato adhippayo. 


11. “Sukhakamanli bhutani yo dandena vihimsatl, 

attano sukhamesano pecca so na labhate sukhan ”ti. (Dh. ek.131) 

Idha bhagavato ko adhippayo? Ye sukhena atthika bhavissanti te 
papakammam" na karissantiti, ayam ettha bhagavato adhippayo. 


1v. “MiddhI yada hoti mahagghaso ca 

nidday1ta samparivattasay1, 

mahavarahova nivapaputtho 

punappunam gabbhamupeti mando ”ti. (Dh. ck.325) 

Idha bhagavato ko adhippayo? Ye Jaramaranena attiyItukama bhavissanti 
te bhavissani bhojJane mattaññuno ¡mndriyesu guttadvara pubba- 
rattapararattam Jagariyanuyogamanuyutta vipassaka kusalesu dhammesu 
sagarava ca sabrahmaecarIsu theresu navesu majjhimesutil, ayam ettha 
bhagavato adhippayo. 


' atthassa ca namam - Ma, PTS. * đhammacäri - PTS. 
” ayañca vuccati - Ma. * haññati - Ma. 
* sabbani - Ma. ° păpakam kammam - PTS. 
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1. Ở đấy, cái nào là thuộc về ngữ pháp? Ngôn ngữ là sự kết hợp các từ, là 
sự hiểu biết về tên gọi của các pháp. Bởi vì khi vị tỳ khưu biết tên gọi của ý 
nghĩa và biết tên gọi của pháp, rồi ứng dụng nó một cách tương xứng, vị này 
được gọi là thiện xảo về ý nghĩa, thiện xảo về pháp, thiện xảo về văn tự, thiện 
xảo về ngôn ngữ, thiện xảo về sự tuần tự trước sau, thiện xảo về chỉ bảo, 
thiện xảo về từ gọi ở thì quá khứ, thiện xảo về từ gọi ở thì vị lai, thiện xảo về 
từ gọi ở thì hiện tại, thiện xảo về từ gọi thuộc nữ tánh, thiện xảo về từ gọi 
thuộc nam tánh, thiện xảo về từ gọi thuộc trung tánh, thiện xảo về từ gọi ở số 
ít, thiện xảo về từ gọi ở số nhiều. Toàn bộ những điều liên quan ngữ pháp của 
xứ sở và toàn bộ ngôn ngữ của xứ sở nên được thực hiện như vậy; điều này là 
ngôn ngữ, là sự kết hợp các từ. 

2. Ở đấy, việc nào là chủ tâm? 

1. “Thật uậu, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp, uí như 
chiếc lọng to lớn bảo uệ con người 0uào thời điểm của cơn rmnưa. Điều nàu là 
lợi ích khi thiện pháp khéo được thực hành: Người có sự thực hành thiện 
pháp không đi đến khổ cảnh.”' 

Ơ đây, điều gì là chủ tâm của đức Thế Tôn? “Những ai có mong muốn 
hoàn toàn giải thoát khỏi các đọa xứ, họ sẽ trở thành những người có sự 
thực hành thiện pháp;” ở đây, điều này là chủ tâm của đức Thế Tôn. 

1. “Giống như kẻ trộm bị bắt ở nơi đột nhập, 

bị đánh đập uà b† giam cầm bởi uiệc làm của mình, 

tương tự như uậu, người nàu sau khi chết ở kiếp sống khác, 

(cũng sẽ) bị đánh đập uà bị giam cầm bởi nghiệp của rnình.” 

Ở đây, điều gì là chủ tâm của đức Thế Tôn? “Kẻ ấu sẽ gánh chịu quả 
thành tựu không được mnong muốn, không khoan khoái của những cảm thọ 
khổ đã được tích lũu của những uiệc làm đã được thực hiện một cách cố ú;” 
ở đây, điều này là chủ tâm của đức Thế Tôn. 

11. “Kẻ nào trong lúc tâm cầu hạnh phúc cho bản thân mà hãm hại các 
chúng sanh có lòng mong mỏi hạnh phúc bằng gậu gộc, kẻ ấu không đạt 
được hạnh phúc sau khi chết.”” 

Ở đây, điều gì là chủ tâm của đức Thế Tôn? “Những ai có sự tầm cầu 
hạnh phúc thì sẽ không tạo nghiệp ác;” ở đây, điều này là chủ tâm của đức 
Thế Tôn. 

1v. “Lúc biếng nhác uà ăn nhiều, 

mê ngủ, nằm trăn trở, 

uí như con heo bự được nuôi bằng cám thừa, 

kẻ ngu sanh uào bào thai lượt nàu đến lượt khác.” 

Ở đây, điều gì là chủ tâm của đức Thế Tôn? “Những người nào có sự 
mong muốn (không còn) bị phiên phức uới già uà chết, những người ấu sẽ 
có sự biết chừng mực ở uột thực, có cửa uào ở các giác quan đã được gìn 
giữ, đã được gắn bó ưới sự luuện tập uề tỉnh thức uào canh đầu uà canh 
cuối của đêm, có thực hành mnĩnh sát ở các thiện pháp, uà có sự tôn kính các 
U† đồng Phạm hạnh trưởng lão, mới tu, hoặc trung mên;” ở đây, điều này là 
chủ tâm của đức Thế Tôn. 


' Jatakapä]i - Bổn Sanh tập 1, TTPV 32, tr. 371, câu kệ 1454. 
* Dhammapadapäli - Pháp Cú, TTPV tập 28, tr. 57, câu kệ 131. 
3 Sđd., tr. 107, câu kệ 325. 


55 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


v.. “Appamado amatapadam pamado maccuno padam, 
appamatta na mIyanti' ye pamatta yatha mata ”ti. (Dh. ck.21; Pe. 92) 
Idha bhagavato ko adhippayo? Ye amataparlyesanam pariyesitukama 


bhavissanti te appamatta viharissantii, ayam ettha bhagavato adhippayo. 
Ayam adhippayo. 


3. Tattha katamam nidanam? Yatha so dhaniyo gopalako bhagavantam 
aha: 
vi. “Nandati puttehi puttima 

gomiko" gohI tatheva nandati, 

upadhI h1 narassa nandana 

na hi so nandati yo nirupadhI ”ti. (S. 1, 107; Sn. ck.33) 


Bhagava aha: 
vii. “Socati puttehi puttima 

gomiko' gohI tatheva socatl, 

upadhI hi narassa socana 

na hi so socati yo nirupadhI ”ti. (S. 1, 108; Sn. ck.34) 

Imina vatthuna imina nidanena evam ñayati: Idha bhagava bahiram 
parIiggaham upadhim ahati. 


Yatha ca maro papima gijJjhakuta pabbata puthusilam patesi bhagava 
aha: 
vi. “Sacepl kevalam sabbam g1JJ]hakutam calessasi, 

neva samma vimuttanam buddhanam atthi Iñjitam.” (S. 1, 109) 


1x. “Nabham phaleyya pathav1 caleyya 

sabbeva pana uda santaseyyum, 

sallampi ce urasi pakampayeyyum? 

upadh1su tanam na karonti buddha ”ti. (S5. 1, 107) 

Imina vatthuna Iimina nidanena evam ñayati: Idha bhagava kayam 
upadhim ahaH. 


Yatha caha: 

x.. “Na tam dalham bandhanamahu dhrra 
yadayasam daruJam babbajam ca,° 
sarattaratta manikundalesu 
puttesu daresu ca ya apekkha ”ti. (S. 1, 77) 


Imina vatthuna Imina nidanena evam ñayati: Idha bhagava bahiresu 
vatthusu tanham ahati. 


: miyyanti - PTS. „ phaleyyappathav1 - Ma; phaleyya pathavim - PTS. 
goma - Ma. pakappayeyyum - Ma; kampayeyyum - PTS. 
3 gopiko - Ma, PTS. ° đarujapabbajañca - Ma; dãrujam pabbajañ ca - PTS. 
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v. “Sự không xao lãng là đạo lộ Bất Tử (Niết Bàn), sự xao lãng là con 
đường đưa đến sự chết. Những người không xao lãng không chết, những 
người nào xao lãng giống như đã chết.”' 

Ở đây, điều gì là chủ tâm của đức Thế Tôn? “Những người có sự mong 
muốn tầm cầu sự tầm cầu uê Bất Tử, những người ấu sẽ sống không xao 
lãng;” ở đây, điều này là chủ tâm của đức Thế Tôn. Đây là sự chủ tâm. 


3. Ở đây, điều gì là căn nguyên? Giống như người chăn bò Dhaniya ấy đã 
nói với đức Thế Tôn: 

vi. “Người có con 0uui thích uới những đứa con, 

tương tự như thế; người chủ bầu bò uui thích uới bầu bò. 

Chính măm tái sanh là niềm uui thích của con người, 

người nào không có măũm tái sanh, người ấu (sẽ) không uui thích.”? 


Đức Thế Tôn đã nói rằng: 

vn. “Người có con sâu muộn uới những đứa con, 

tương tự như thế; người chủ bầu bò sầu muộn uới bầu bò. 

Chính mầm tái sanh là nỗi sầu muộn của con người, 

người nào không có măũm tái sanh, người ấu (sẽ) không sũu muộn.” 

Với câu chuyện này, với căn nguyên này, điều được biết là như vầy: “Ở 
đâu, đức Thế Tôn đã nói uật sở hữu bên ngoài là mắm tái sanh.” 


Và giống như Ma Vương ác độc đã làm rơi tảng đá lớn từ núi Gijjhakuta, 
đức Thế Tôn đã nói rằng: 

vi. “Cho dù ngươi có làm dao động toàn bộ tất cả nút GỤ7hakuta, chư 
Phật, các bậc đã được chân chánh giải thoát, cũng không bao giờ có sự xao 
động.” 


1x. “Bầu trời có thể uỡ tan, trát đất có thể dao động, 

hoặc tất cả sinh mạng có thể kinh sợ, 

cho dù chúng có thể làm lau động rnữi tên ở ngực, 

chư Phật cũng không nương náu ở các rmnầm tái sanh.” 

Với câu chuyện này, với căn nguyên này, điều được biết là như vầy: “Ở 
đâu, đức Thế Tôn đã nói thân xác là mầm tái sanh.” 


Và giống như Ngài đã nói: ' 

x. “Các bậc sáng trí đã nói rằng sự trói buộc làm bằng sắt, bằng gỗ, uà 
bằng dâu gai là không chắc chắn, (mà là) sự mong muốn, bị luuến ái dính 
mắc ở các bông tai gắn ngọc mma-nï, ở những người con, uà ở những người 
tợ.”" 

Với câu chuyện này, với căn nguyên này, điều được biết là như vầy: “Ở 
đâu, đức Thế Tôn đã nói Uề tham ái ở các uật bên ngoài.” 


! Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV tập 28, tr. 31, câu kệ 21. 

? Suttanipatapäli - Kinh Tập, TTPV 2o, tr. 11, câu kệ 33. Tuy nhiên, tập Kinh này cho biết 
rằng lời nói này là do Ma Vương nói, chứ không phải do Dhaniya. 

3 Sđd. câu kệ 34. 

* Dhammapadapdli - Pháp Cú, TTPV tập 28, tr. 111, câu kệ 345. 
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Yatha caha: 
xI. “Etam da|ham bandhanamahu dhrra 

oharinam sithilam duppamuñcam, 

etampi chetvana parTibbaJanti 

anapekkhino' kamasukham pahaya ”H. (S. 1, 77; Pe. 25, 214) 

Imina vatthuna imina nidanena evam ñayati: Idha bhagava bahira- 
vatthukaya tanhaya pahanam ahat1. 


Yatha caha: 
xii. “Aturam asucim putim duggandham? dehanissitam, 
paggharantam diva rattim balanam abhinanditam ”ti. (ss. Thag. ck.394) 
Imina vatthuna imina nidanena evam ñayati: Idha bhagava aJjhattika- 
vatthukaya tanhaya pahanam ahat1. 


Yatha caha: 
xi. “Ucchinda sinehamattano 

kumudam saradikamva panina, 

santimaggameva bruhaya 

nibbanam sugatena desitan ”ti. (Dh. ck.285) 

Imina vatthuna imina nidanena evam ñayati: Idha bhagava aJjhattika- 
vatthukaya tanhaya pahanam ahati. Idam nidanam. 


4. Tattha katamo pubbaparasandhi? 
Yathaha: 

xIv. “Kamandha Jalasañchanna" tanhachadanachadita, 
pamattabandhuna' baddha macchava kuminamukhe 
Jaramaranamanventi vaccho khirapakova mataran ”ti. (Pe. 24; d. 76) 
Ayam kamatanha vutta. Sa katamena pubbaparena yuJJatI. 


Yatha caha:? 
xv. “Ratto attham na Janati ratto dhammam na passatl, 
andhantamam tada hoti yam rago sahate naran ”ti. (ss. A. Iv, 96) 


Iti andhataya ca sañchannataya" ca sayeva tanha abhilapita. Yañcaha: 
“Kamandha Jalasañchannä? tanhachadanachadita ”ti yañcaha: “Ratto attham 
na Janati ratto dhammam na passatI ”ti, Imehi padeh1l pariyutthanehi sayeva 
tanha abhilapita. Yam andhakaram ayam dukkhasamudayo, ya ca tanha 
ponobhavika. 


' anapekhino - PTS. 

ˆ dugandham - PTS. 

3 Jalasacchannã - PTS, Simu. 
* bandhanä - Ma, PTS, Pu. 


* vathäha - PTS. 

“ andhatamam - PTS. 
”sacchannatäya - PTS. 
*Jalasacchanna - PTS. 
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Và giống như Ngài đã nói: 

xi. “Các bậc sáng trí đã nói rằng sự trói buộc nàu là chắc chắn, 

có sự trì xuống, dẻo dai, khó tháo gỡ. 

Sau khi cắt đứt luôn cả sự trói buộc nàu, các uị xuất gia, 

không có mmong cầu, sau khi đã dứt bỏ khoái lạc của các dục.”' 

Với câu chuyện này, với căn nguyên này, điều được biết là như vầy: “Ở 
đâu, đức Thế Tôn đã nói UuŠ sự đứt bỏ tham ái đốt uới các uật bên ngoài.” 


Và giống như Ngài đã nói: 

xII. “Vật bệnh hoạn, không trong sạch, hôi thốt, có mùi hôi, thuộc UŠ xác 
thân, đang rò rỉ ngàu đêm, được thích thú bởi các kẻ ngu.” 

Với câu chuyện này, với căn nguyên này, điều được biết là như vầy: “Ở 
đâu, đức Thế Tôn đã nói uề sự dứt bỏ tham đi đối uới các uật thuộc nội 
phần.” 


Và giống như Ngài đã nói: 

xiii. “Hãu cắt đứt lòng uêu thương đối uới bản thân, 

uí như dùng bàn tau (ngắt đi) hoa súng trắng của mùa thu. 

Hãu phát triển chính Đạo Lộ Thanh Tịnh, 

Niết Bàn, đã được thuuết giảng bởi đống Thiện Thệ.”” 

Với câu chuyện này, với căn nguyên này, điều được biết là như vầy: “Ở 
đâu, đức Thế Tôn đã nói Uuề sự đứt bỏ tham ái đốt uới các uật thuộc nội 
phầm.” Điều này là căn nguyên. 


4. Ở đấy, việc nào là sự kết hợp điều trước và điều sau? 

Giống như Ngài đã nói: 

xIv. “Bị mù quáng bởi dục uọng, b† bao tràm bởi tấm lưới, bị che đậu bởi 
tấm choàng tham ái, bị trói buộc bởi kẻ thân quuến lơ đễnh (Ma Vương), 
tựa như những con cá ở nơi cửa miệng của tấm lưới, chúng đi đến già uà 
chết, tựa như con bê bú sữa mẹ.” 

Tham ái về dục này được nói đến. Nó được kết nối theo sự tuần tự nào? 


Và giống như Ngài đã nói: 

xv. “Người b† luuến ái không biết uề mục đích, người bị luuến ái không 
nhìn thấu Giáo Pháp. Khi luuến át ngự tr† con người, thì luôn có sự mù 
quáng 0à tối tăm.” 


Như thế, chính tham ái ấy được nói đến thông qua trạng thái mù quáng 
và trạng thái bị bao trùm. Và điều mà Ngài đã nói rằng: “Bị mù quáng bởi 
dục uọng, bị bao tràm bởi tấm lưới, bị che đậu bởi tấm choàng tham á†” và 
điều mà Ngài đã nói rằng: “Người bị luuến ái không biết uề mục đích, người 
bị luuến ái không nhìn thấu Giáo Pháp,” với hai đoạn kệ này (để giải thích) 
sự xâm nhập, chính tham ái ấy đã được nói đến. Cái gây ra sự mù quáng là 
Khổ Tập và tham ái liên quan đến tái sanh. 


! Sđd., câu kệ 346. 
? Sđd., tr. o7, câu kệ 285. 
3 Udãnapäli - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 283. 
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Yañcaha: Kama ”ti ime kilesakama, yañcaha: Jalasañchanna ”ti tesam 
yeva kamanam payogena pariyutthanam dasseti, tasma kilesavasena ca 
pariyutthanavasena ca tanha bandhanam vuttam.' Ye edisika te 
Jaramaranam anventi. Ayam bhagavata yathanikkhittagathabalena dassita 
JaramaranamanventI ”tI. 


xvi. “Yassa papañca thitI ca natthi 
sandanam” paligham' ca vItivatto, 
tam nittanham munim carantam 
na vijanati sadevakopl loko ”ti. (Úad. 77) 


Papañca nama: tanhaditthimana tadabhisankhata ca sankhara. Thiti 
nama anusaya. Sandanam nama tanhaya pariyutthanam, yani chattimsa 
tanhaya Jaliniya vicaritanI. Paligho nama moho. Ye ca papañca sankhara ya 
ca thiti yam sandanam” ca yam paligham' ca yo etam sabbam samatikkanto, 
ayam vuccatI nittanho 1i. 


Tattha pariyutthanasankhara ditthadhammavedaniya va upapalJJa- 
vedanIya va, aparapariyavedaniya va, evam tanha tividham phalam deti: 
ditthe va dhamme upapaJJe va apare va parlyaye. Evam bhagava aha: “Yam 
lobhapakatam kammam karoti kayena vacaya manasa! tassa vipakam 
anubhoti ditthe va dhamme upapa]Je va apare va parlyaye ”tI. (ss. A. 1v, 134) 
Idam bhagavato pubbaparena yuJJati. Tattha pariyutthanam ditthadhamma- 
vedaniyam va kammam upapaJJjavedanyam va kammam aparapariyaya 
vedaniyam'" va kammam. Evam kammam tidha vipaccati: ditthe va dhamme 
upapajJJe va apare va pariyaye. Yathaha: “Yañce balo Idha panatipati hotl, — 
pe—- micchaditthi hotl, tassa di{the va đhamme vipakam patisamvedeti 
upapajJe va apare va parlyaye ”ti. Idam bhagavato pubbaparena yuJJati. 
Tattha pariyuthanam patisankhanabalena pahatabbam, sankhara 
dassanabalena, chattimsatanhavicaritanl bhavanabalena pahatabbanIHi. 
Evam tanhapi tidha pahryat.° Ya nitanhat ayam sa-upadisesa 
nibbanadhatu, bheda kayassa ayam anupadisesa nibbanadhatu. 


Papañco nama vuccat anubandho. Yam caha bhagava: “PapañcetI 
atitanagatapaccuppannam cakkhuviññeyyam rupam arabbha ”ti. Yam caha 
bhagava: “Atite radha, rupe anapekkho hohi,” anagatam rupam mã 
abhinandli, paccuppannassa rupassa nibbidaya viragaya nirodhaya cagaya 
patinissaggaya patipaJJa ”ti. Idam bhagavato pubbaparena yu]JJati. 


' vuttä - PTS. ” aparapariyavedaniyam - PTS, Simu; 

* sandhãnam - Katthaci. ° pahiyyati - PTS. 

3 palighañ - Ma, PTS. ”anapekkho hoti - Ma; 
* kãyena vã vãcãya vã manasa vã - Ma, PTS. anapekho hoti - PTS. 
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Và điều mà Ngài đã nói rằng: “Các dục,” đây là các ô nhiễm dục, và điều 
mà Ngài đã nói rằng: “Bị bao trùm bởi tấm lưới” giúp cho thấy sự xâm nhập 
bởi hành vi của chính các dục ấy; vì thế, do tác động của ô nhiễm và do tác 
động của sự xâm nhập, sự trói buộc tham ái được nói đến. Những người như 
thế ấy đi đến già và chết. Điều này đã được đức Thế Tôn chỉ ra là do năng lực 
(của tham ái) theo như câu kệ đã được trình bày: “Chúng đi đến già uà chết.” 


xvi. “Đối Uới U† nào, các chướng ngợi uà sự tồn tại (ở luân hồ) là không 
có, Uị đã uượt lên trên sợi xích (tham áùÙ) uà thanh chắn (tà kiến), thế gian 
luôn cả chư Thiên không nhận biết được uị hiền trí ấu, uị đang sống không 
còn tham ái.”' 


Các chướng ngại là: tham ái, tà kiến, ngã mạn, và các hành đã được tạo 
tác từ đó. Sự tồn tại là pháp tiềm ẩn. Sợi xích là sự xâm nhập của tham ái, là 
36 hành vi của mạng lưới tham ái. Thanh chắn là sự sĩ mê. VỊ nào vượt qua 
hắn mọi pháp này, —=gồm có các chướng ngại là các pháp tạo tác, sự tồn tại, 
sợi xích, và thanh chắn,— được gọi là “vị không còn tham ái.” 


Ở đấy, các tạo tác do sự xâm nhập có thể được cảm thọ trong kiếp hiện 
tại, hoặc có thể được cảm thọ vào kiếp kế tiếp, hoặc có thể được cảm thọ ở 
kiếp khác; như vậy tham ái cho quả theo ba cách: hoặc ở kiếp hiện tại, hoặc 
vào kiếp kế tiếp, hoặc ở kiếp khác. Đức Thế Tôn đã nói như vầy: “Người tạo 
nghiệp phát khởi do tham bằng thân, (hoặc) bằng lời nói, (hoặc) bằng ú, 
(sẽ) gánh lấu quả thành tựu của nghiệp ấu ở kiếp hiện tại, hoặc uào kiếp kế 
tiếp, hoặc ở kiếp khác.” Điều này được kết nối theo sự tuần tự đối với đức 
Thế Tôn. Ơ đấy, sự xâm nhập là nghiệp có thể được cảm thọ trong kiếp hiện 
tại, hoặc nghiệp có thể được cảm thọ vào kiếp kế tiếp, hoặc nghiệp có thể 
được cảm thọ ở kiếp khác. Như vậy nghiệp được chín muồi theo ba cách: 
hoặc ở kiếp hiện tại, hoặc vào kiếp kế tiếp, hoặc ở kiếp khác. Giống như Ngài 
đã nói: “Nếu kẻ ngu, ở đời nàu, là kẻ sát sanh —nf— là kẻ có tà kiến, thì (sẽ) 
nhận chịu quả thành tựu của nghiệp ấu hoặc ở kiếp hiện tại, hoặc uào kiếp 
kế tiếp, hoặc ở kiếp khác.” Điều này được kết nối theo sự tuần tự đối với đức 
Thế Tôn. Ơ đấy, “sự xâm nhập có thể được dứt bỏ bởi năng lực của sự suụ 
xét, các pháp tạo tác (có thể được dứt bỏ) bởi năng lực của sự nhận thức, 
36 hành uï của tham ái có thể được đứt bỏ bởi năng lực của sự tu tập.” Như 
vậy, tham ái cũng được dứt bỏ theo ba cách. Trạng thái không còn tham ái là 
Niết Bàn giới còn dư sót, sau khi hoại rã xác thân là Niết Bàn giới không còn 
dư sót. 


Tên gọi chướng ngại nói đến sự bó buộc. Và điều mà đức Thế Tôn đã nói 
rằng: “Nó tạo thành chướng ngại khởi đầu uới sắc được nhận thức bởi mắt 
thuộc quá khứ, uị lai, uà hiện tại.” Và điều mà đức Thế Tôn đã nói: “Nàu 
Radha, ngươi hãu là người không có sự trông mong ở sắc quá khứ, ngươi 
chớ thích thú uề sắc uị lai, ngươi hãu thực hành nhằm đưa đến sự nhàm 
chán, sự xa lìa luuến ái, sự diệt tận, sự xả bỏ, sự buông bỏ đối uới sắc hiện 
tại.” Điều này được kết nối theo sự tuần tự đối với đức Thế Tôn. 


! Sđd., tr. 287. 
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Yo capl papañco ye ca sankhara ya ca atitanagatapaccuppannassa 
abhinandana idam ekattham.' Api ca aññamaññehi padehi aññamaññechi 
akkharehi aññamaññehi byañJanehi aparimana” dhammadesana vutta 
bhagavata. Evam suttena suttam samsandayitva pubbaparena saddhim 
yojayitva suttam niddittham bhavat. 


Sacayam° pubbaparasandhi catubbidho: atthasandhi byañJanasandhi 
desanasandhi niddesasandh1ri. 


Tattha atthasandhi chappadani: samkasana pakasana vivarana vibhajana 
uttanikammatä paññatHi. 


Byañjanasandhi chappadami: akkharam padam byañJanam akaro nirutti 
niddesoti. 


Desanasandhi: na ca pathavim” nissaya Jhayati Jhay1I Jhayatl ca, na ca 
apam nissaya Jhayati Jhay1 Jhayati ca, na ca tejam nissaya Jhayati Jjhay1 Jhayati 
ca, na ca vayum nissaya Jhayati Jhay1 Jhayati ca, na ca akasanañcayatanam 
nissaya —pe— na ca viññanañcayatanam nissaya —pe— na ca aklñcayatanam” 
nIssaya —pe— na ca nevasafñfñanasaññayatanam nissaya —-pe—- na ca Imam 
lokam nissaya, na ca param lokam nissaya Jhayati Jhay1 Jhayati ca, yamidam 
ubhayamantarena dittham sutam mutam viãñatam pattam pariyesitam 
vitakkitam vicaritam manasanucintitam” tampi na nissaya Jhayati Jhay1 
Jhayati ca, ayam sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmanlya 
paJAya sadevamanussaya anIssitena cittena na ñayati Jhayanto. 


Yatha maro papima godhikassa kulaputtassa viññanam samanvesanto na 
Janati na passati. So hi papañcatito tanhapahanena, dif{thinissayopilssa 
natthi. Yatha ca godhikassa evam vakkalissa. Sadevakena lokena samarakena 
sabrahmakena sassamanabrahmaniya paJaya sadevamanussaya anissitacitta 
na ñayanti Jhayamana. Ayam desanasandhI. 


' ekattam - PTS. ” pathavim - Ma. 

” aparimänä nãma - PTS. ° akiñcaññãyatanam - Ma, PTS. 
3 so cãyam - Ma, PTS. ”manasãnuvicintitam - PTS. 

* pubbaparo sandhi - Ma, PTS. ”“tampi nissãya na jhãyati - Ma. 
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Chướng ngại, các pháp tạo tác, và các sự thích thú thuộc quá khứ-vỊ lai— 
hiện tại có chung một ý nghĩa. Tuy nhiên, việc chỉ bảo Giáo Pháp được đức 
Thế Tôn nói là không đo lường được bởi các thuật ngữ khác nhau, bởi các âm 
từ khác nhau, bởi các văn tự khác nhau. Như vậy, Kinh được diễn giải sau khi 
đã làm phù hợp Kinh với Kinh, sau khi đã làm kết nối điều trước và điều sau. 


Và sự kết hợp điều trước và điều sau này có bốn loại: kết hợp về ý nghĩa, 
kết hợp về văn tự, kết hợp về sự chỉ bảo, kết hợp về sự diễn giải. 


Ở đấy, kết hợp về ý nghĩa có sáu thuật ngữ: sự phơi bày, sự bày tỏ, sự khai 
mở, sự chia sẻ, việc làm rõ, sự quy định. 


Kết hợp về văn tự có sáu thuật ngữ: âm từ, thuật ngữ, văn tự, biểu hiện, 
ngôn ngữ, sự diễn giải. 


Kết hợp về sự chỉ bảo: vị có thiên chứng tham thiền và tham thiền không 
nương tựa (đề mục) đất, vị có thiên chứng tham thiền và tham thiền không 
nương tựa (đề mục) nước, vị có thiền chứng tham thiền và tham thiền không 
nương tựa (đề mục) lửa, vị có thiền chứng tham thiền và tham thiền không 
nương tựa (đề mục) gió, vị có thiền chứng tham thiền và tham thiền không 
nương tựa không vô biên xứ —-nt- không nương tựa thức vô biên xứ —nt— 
không nương tựa vô sở hữu xứ -nt- không nương tựa phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, vị có thiên chứng tham thiền và tham thiền không nương tựa đời 
này, không nương tựa đời sau; cái nào là cái được thấy, cái được nghe, cái 
được cảm giác, cái được nhận thức, cái đã đạt được, cái được tầm cầu, cái 
được suy tâm, cái được suy tư, cái được suy xét bởi ý, với cái khoảng giữa của 
cả hai, vị có thiền chứng tham thiền và tham thiền không nương tựa luôn cả 
cái ấy. VỊ này, ở thế gian tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm 
Thiên, cho đến dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài 
người, trong khi tham thiền với tâm không nương tựa thì không bị nhận biết. 


Giống như Ma Vương ác độc, trong khi tìm kiếm, vẫn không biết được, 
không thấy được thức của vị Godhika Kulaputta. Bởi vì vị ấy đã vượt qua 
chướng ngại nhờ vào sự dứt bỏ tham ái, luôn cả sự nương vào tà kiến của vị 
này cũng không có. Và đối với Godhika là thế nào thì đối với Vakkali là thế 
ấy. Trong khi tham thiền, có tâm không nương tựa, họ không bị nhận biết bởi 
thế gian tính luôn cõi chư Thiên, cõi Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến 
dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, các hạng chư Thiên và loài người. Điều này là 
kết hợp về sự chỉ bảo. 
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Nettipnpakaranapali Pafiniddesauaro 


Tattha katamo' niddesasandhi?  Nissitacita akusalapakkhena 
niddistabba. Anmissitacitta kusalapakkhena niddisitabba. Nissitacitta 
kilesena? niddisitabba, anissitacitta vodanena niddisitabba. Nissitacitta 
samsarappavattiya niddisitabba, anissitacItta samsaranivattiya niddisitabba. 
Nissitacitta tanhaya ca avijjaya ca niddisitabba, anissitacitta samathena ca 
vipassanaya ca niddisitabba. Nissitacitta ahirikena ca anottappena ca 
niddisitabba, anissitacitta hiriya ca ottappena ca niddisitabba. Nissitacitta 
asatiya ca asampajaññena ca niddisitabba, anissitacita satlya ca 
sampaJaññena ca niddisitabba. NÑissitacitta ayoniya ca ayonIso manasikarena 
ca niddisitabba, anissitacitta yoniya ca yoniso manasikarena ca niddisitabba. 
Nissitacetta kosajjena ca dovacassena ca niddisatabba, anissitacitta 
viriyarambhena ca sovacassena ca niddisitabba. Nissitacitta assaddhiyena ca 
pamadena ca niddisiabba, anissitacitta saddhaya ca appamadena ca 
niddisitabba. Nissitactta asaddhammasavanena ca asamvarena' ca 
niddisitabba, anissitacitta saddhammasavanena ca samvarena ca 
niddistabba. Nissitactta abhijhaya ca byapadena ca niddisitabba, 
amssitactta anabhijjhaya ca abyapadena ca niddisitabba. Nissitacitta 
nIvaranehiI ca samyojaniyehi ca niddisitabba, anissitacitta ragaviragaya ca 
cetovimuttiya avijJjaviragaya ca paññavimuttiya niddisatabba. Nissitacitta 
ucchedaditthya ca sassatadithya ca niddisitabba, anissitacltta sa- 
upadisesaya ca anupadisesaya ca nibbanadhatuya niddisitabba. Ayam 
niddesasandhi. Tenaha ayasma Maha Kaccayano: “Neruttamadhippayo ”LI. 


Niyutto catubyuho haro. 


_ 3.1.7. 
Avattaharavibhango 


Tattha katamo avatto haro? “Ekamhi padatthane ”ti ayam. 


1. “Arabhatha° nikkhamatha° yuñjatha buddhasaäsane, 
dhunatha maccuno senam na]agaramva kuñJaro ”tI. (Pe. 71; S. 1, 157) 


' katama - Ma, PTS, SImu. 


? samkilesena - PTS, Simu. Ÿ arambhatha - Ma; 
3 asamvaranena - Ma. arabbhatha - PTS. 
* avatto-hãro - PTS. ° nkkamatha - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Ở đấy, kết hợp về sự điễn giải là gì? Những kẻ có tâm bị nương tựa nên 
được diễn giải theo nhóm bất thiện, những vị có tâm không bị nương tựa nên 
được diễn giải theo nhóm thiện. Những kẻ có tâm bị nương tựa nên được 
diễn giải theo ô nhiễm, những vị có tâm không bị nương tựa nên được diễn 
giải theo sự thanh lọc. Những kẻ có tâm bị nương tựa nên được diễn giải theo 
sự xoay vần của luân hồi, những vị có tâm không bị nương tựa nên được diễn 
giải theo sự ngừng lại của luân hồi. Những kẻ có tâm bị nương tựa nên được 
diễn giải theo tham ái và vô minh, những vị có tâm không bị nương tựa nên 
được diễn giải theo chỉ tịnh và minh sát. Những kẻ có tâm bị nương tựa nên 
được điễn giải theo vô tàm và vô quý, những vị có tâm không bị nương tựa 
nên được diễn giải theo tàm và quý. Những kẻ có tâm bị nương tựa nên được 
diễn giải theo thất niệm và sự không nhận biết rõ, những vị có tâm không bị 
nương tựa nên được diễn giải theo niệm và sự nhận biết rõ. Những kẻ có tâm 
bị nương tựa nên được diễn giải theo sự không đúng đường lối và sự tác ý 
không đúng đường lối, những vị có tâm không bị nương tựa nên được diễn 
giải theo sự đúng đường lối và sự tác ý đúng đường lối. Những kẻ có tâm bị 
nương tựa nên được diễn giải theo sự biếng nhác và khó dạy, những vị có tâm 
không bị nương tựa nên được diễn giải theo sự ra sức tỉnh tấn và dễ dạy. 
Những kẻ có tâm bị nương tựa nên được diễn giải theo sự không có đức tin và 
sự xao lãng, những vị có tâm không bị nương tựa nên được diễn giải theo sự 
có đức tin và sự không xao lãng. Những kẻ có tâm bị nương tựa nên được 
diễn giải theo sự không lắng nghe chánh pháp và sự không thu thúc, những vị 
có tâm không bị nương tựa nên được diễn giải theo sự lắng nghe chánh pháp 
và sự thu thúc. Những kẻ có tâm bị nương tựa nên được diễn giải theo sự 
tham đắm và sân hận, những vị có tâm không bị nương tựa nên được diễn 
giải theo sự không tham đắm và không sân hận. Những kẻ có tâm bị nương 
tựa nên được diễn giải theo các pháp che lấp và các sự ràng buộc, những vị có 
tâm không bị nương tựa nên được diễn giải theo sự giải thoát của tâm do xa 
lìa luyến ái và sự giải thoát của tuệ do xa la vô minh. Những kẻ có tâm bị 
nương tựa nên được diễn giải theo đoạn kiến và thường kiến, những vị có 
tâm không bị nương tựa nên được diễn giải theo Niết Bàn giới còn dư sót và 
không còn dư sót. Điều này là kết hợp về sự diễn giải. Vì thế, đại đức Maha 
Kaccayana đã nói rằng: “Ngữ pháp uà chủ tâm, ...” 


Cách Truyền Đạt Bằng Bốn Sự Dàn Trận được kết thúc. 


3.1. 7. 
Phân Tích Cách Truyên Đạt Bằng Sự Xoay Vân 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xoay vần là cách nào? Điều này là: “Khi có 
một nền tảng, ... `" 

1. “Các người hãu nỗ lực, hãu cố gắng, hãu gắn bó uào lời dạu của đức 
Phật. Các người hãu đẹp bỏ đạo bĩnh của Thần Chết, tựa như con 0oi phá 
bỏ căn chòi bằng lau sậu.”? 


' “Khi có một nền tảng, thì tìm kiếm nền tảng còn lại, rồi xoau uần uào phía đối nghịch; 
cách truuền đạt ấu gọi là sự xoau uần” (cầu kệ số 7 ở tr. 9). 
* Theragathapäli - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, tr. o1, câu kệ 256. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


“Arabhatha nikkhamathä tỉ viriyassa padatthanam. “YVufijatha 
buddhasasane ”ti samadhissa padatthanam. “Dhunatha maccuno senam 
nalagaramva kuñjaro ”ti paññãya padatthanam. “Arabhatha nikkhamatha ”ti 
virlyIndriyassa padatthanam. “YuñJatha buddhasasane ”ti samadhindriyassa 
padatthanam. “Dhunatha maccuno senam nalagaramva kuñjaro ”ti 
paññindriyassa padatthanam. Imanli padatthanani desana. 


AyuñJantanam va sattanam yoge yuñJantanam va arambho. Tattha ye na 
vuñjanti te pamadamulaka na yuñjanti. So pamado duvidho: tanhamulako 
avijjamulako ca. Tattha avijjamulako: yena aññanena nivuto ñeyyatthanam 
nappaJanati pañcakkhandha uppadavayadhammatI, ayam aviJJamulako. ŸYo 
tanhamnulako so tividho: anuppannanam bhoganam uppadaya pariyesanto 
pamadam apaJJatl, uppannanam bhoganam arakkhanimittam parilbhoga- 
nimittañca pamadam apajjati. Ayam loke catubbido pamado, ekavidho 
avijjaya, tividho tanhaya. Tattha avijJaya namakayo padatthanam, tanhaya 
rupakayo padatthanam. Tam kissa hetu? Ruplsu bhavesu ajjhosanam 
arupisu sammoho. Tattha rupakayo rũpakkhandho namakayo cattaro 
arupino khandha. Ime pañcakkhandha katamena upadanena sa-upadana? 
Tanhaya ca avijJaya ca. Tattha tanha dve upadanani: kamupadanam ca 
silabbatipadanañca. AvijJa dve upadanani: ditthupadanañca 
attavadupadanañca. Imehi catuhi upadanehi ye sa-upadana khandha, Idam 
dukkham. Cattari upadanani ayam samudayo. Pañcakkhandha dukkham. 
Tesam bhagava parlññaya ca pahanaya ca đhammam deseti, dukkhassa 
pariññaya samudayassa pahanaya. 


Tattha yo tividho tanhamulako pamado anuppannanam bhoganam 
uppadaya pariyesatl, uppannanam bhoganam arakkhanam ca karoti 
paribhoganimittañca, tassa sampativedhena rakkhana patIsamharana, ayam 
samatho. So katham bhavati? Yada Janati kamanam assadam ca assadato 
adinavam ca adInavato nissaranam ca nissaranato okaram ca sankilesam ca 
vodanam ca nekkhamme ca anisamsam. Tattha ya vimamsa upaparikkha 
ayam vipassana. Ime dve dhamma bhavana parIipurim gacchanti: samatho ca 
vipassana ca. Imesu dvisu dhammesu bhaviyamanesu dve dhamma 
pahryanti: tanha ca avijJja ca. Imesu dvisu dhammesu pahinesu cattärI 
upadanan nirujJjhanti, upadananirodha bhavanirodho, bhavanirodha 
Jatunirodho, jJatnirodha jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassu- 
pAyasa' niruJjhanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hot. 


' jaramaranasokaparidevadukkhadomanassupäyasä - PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


“Các người hãu nỗ lực, hãu cố gắng” là nền tảng của tấn. “Hãu gắn bó 
Uào lời dạu của đức Phật” là nền tảng của định. “Các người hãu đẹp bỏ đạo 
binh của Thần Chết, tựa như con uoi phá bỏ căn chòi bằng lau sậu” là nền 
tảng của tuệ. “Các người hãu nỗ lực, hãu cố gắng” là nền tảng của tấn 
quyền. “Hãu gắn bó uào lời dạu của đức Phật” là nền tảng của định quyền. 
“Các người hãu dẹp bỏ đạo bình của Thần Chết, tựa như con 0uoi phá bỏ căn 
chòi bằng lau sậu” là nền tảng của tuệ quyền.” Các nền tảng này là sự chỉ 
bảo. 


Sự nỗ lực là dành cho các chúng sanh chưa gắn bó hoặc đang gắn bó vào 
sự rèn luyện. Ở đấy, những người chưa gắn bó là những người có gốc rễ xao 
lãng. Sự xao lãng ấy có hai loại: loại có gốc rễ tham ái và loại có gốc rễ vô 
minh. Ơ đấy, loại có gốc rễ vô minh là: Người bị bao trùm bởi vô trí không 
nhận biết sự kiện có thể biết được rằng: “Năm uẩn là pháp sanh diệt;` đầy là 
loại có gốc rễ vô minh. Loại có gốc rễ tham ái có ba loại: người đang tâm cầu 
sự sanh lên của những của cải chưa được sanh lên thì rơi vào sự xao lãng, đối 
với những của cải đã được sanh lên thì rơi vào sự xao lãng với hiện tướng bảo 
vệ và hiện tướng hưởng thụ chúng. Đây là bốn loại xao lãng ở thế gian: một 
loại do vô minh, ba loại do tham ái. Ơ đấy, danh thân là nền tảng của vô 
minh, sắc thân là nền tảng của tham ái. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Là sự 
bám chặt ở các hiện hữu có sắc, là sự mê muội ở các hiện hữu không có sắc. 
Ở đấy, sắc thân là sắc uẩn, danh thân là bốn uẩn không có sắc. Năm uẩn này 
có các sự chấp thủ do sự chấp thủ nào? Do tham ái và do vô minh. Ơ đấy, 
tham ái có hai sự chấp thủ: sự chấp thủ ở dục và sự chấp thủ ở giới và phận 
sự. Vô minh có hai sự chấp thủ: sự chấp thủ do kiến và sự chấp thủ do ngã 
luận thuyết. Các uẩn có sự chấp thủ với bốn sự chấp thủ này là Khổ. Bốn sự 
chấp thủ là Tập. Năm uẩn là Khổ. Đức Thế Tôn chỉ bảo Giáo Pháp để biết 
toàn diện về chúng và để dứt bỏ chúng, để biết toàn diện về Khổ, để dứt bỏ 
Tập. 


Ở đấy, sự xao lãng có gốc rễ tham ái theo ba cách là: tâm cầu sự sanh lên 
của những của cải chưa được sanh lên, đối với những của cải đã được sanh 
lên thì thực hiện sự bảo vệ, và hiện tướng hưởng thụ (chúng). Với sự hoàn 
toàn thấu triệt về nó, có các sự hộ trì, có các sự đề kháng; đây là chỉ tịnh. Việc 
ấy là như thế nào? Khi nào biết được sự hứng thú là hứng thú, sự bất lợi là 
bất lợi, sự thoát ra là thoát ra, sự thoái hóa, phiền não, sự thanh lọc và lợi ích 
của việc xuất ly đối với các dục. Ơ đấy, sự thẩm xét, sự khảo sát là minh sát. 
Hai pháp này, chỉ tịnh và minh sát, đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập. Trong 
khi hai pháp này được tu tập, hai pháp tham ái và vô minh được dứt bỏ. 
Trong khi hai pháp này được dứt bỏ, bốn chấp thủ được diệt tận; do sự diệt 
tận của hữu, có sự diệt tận của sanh; do sự diệt tận của sanh, lão, tử, sầu-bi- 
khổ-ưu-não được diệt tận. Như thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Ii purimakani ca dve saccani dukkham samudayo ca, samatho ca 
vipassana ca maggo, bhavanirodho nibbanam. Imanl cattari saccani. Tenaha 
bhagava: “Arabhatha nikkhamatha ”ti. 


2. “YathapI mule anupaddave dalhe 
chinnopl rukkho punareva' ruhati, 
evampl tanhanusaye anuhate 
nibbattati dukkhamidam punappunam.” (Dh. ck.338) 


Ayam tanhanusayo, katamassa tanhaya? Bhavatanhaya. Yo etassa 
dhammassa paccayo ayam avijJa. Avijjapaccaya hi bhavatanha. Ime dve 
kilesa tanha ca avIjJJa ca. Tan1 cattar1 upadananl, tehi catuhi upadanehi ye sa- 
upadana khandha Idam dukkham. Cattarl upadanani ayam samudayo. 
Pañcakkhandha dukkham. Tesam bhagava parlññaya ca pahanaya ca 
dhammam deseti, dukkhassa parlññaya samudayassa pahanaya. Yena 
tanhanusayam samuhanti? ayam samatho, yena tanhanusayassa paccayam 
avijjam varayati ayam vipassana. Ime dve dhamma bhavana paripurim 
gacchanti: samatho ca vipassana ca. Tattha samathassa phalam ragaviraga 
cetovimutti, vipassanaya phalam avijJjaviraga paññavimutti. Iti purimakanl 
ca dve saccani dukkham samudayo ca, samatho ca vipassana ca maggso, dve 
ca vimuttiyo nirodho. ImanlI cattarI saccanI. Tenaha bhagava: “YathapI mule 
anupaddave ”Li. 


3. “Sabbapapassa akaranam kusalassa upasampada, 
sacIttapariyodapanam' etam buddhana sasanan ”tI. (Dh. ck.183; D. 11, 49) 


Sabbapapam nama tin duccaritani: kayaduccaritam vacIduccaritam 
manoduccaritam. Te dasa akusalakammapatha: panatipato adinnadanam 
kamesu micchacaro musavado pisunavaca pharusavaca samphappalapo 
abhijjha byapado micchaditthi. Tani dve kammani cetana cetasikañca. 
Tattha yo ca panatipato ya ca pisunavaca ya ca pharusavaca Idam 
dosasamutthanam, yañca adinnadanam yo ca kamesu micchacaro yo ca 
musavado Idam lobhasamutthanam, yo samphappalapo Idam 
mohasamutthanam. Imanl satta karananmI cetanakammam. Ya abhIijJJha ayam 
lobho akusalamulam, yo byapado ayam doso akusalamulam, ya micchaditthi 
ayam micchamaggo. Imani tini karanani cetasikam kammam. Tenaha: 
“Cetanakammam cetasikam kammanf ”ti. 


Akusalamulam payogam gacchantam catubbidham agatim gacchatl: 
chanda dosa bhaya moha. Tattha yam chandagatim° gacchat Idam 
lobhasamutthanam. Yam dosagatim° gacchati idam dosasamutthanam. Yam 
bhaya ca moha ca agatim gacchati idam mohasamutthanam. Tattha lobho 
asubhaya pahlyati, doso mettaya, moho paññaya. Tatha lobho upekkhaya 
pahryal, doso mettaya ca karunaya ca, moho muditaya pahanam 
abbhattham gacchati. Tenaha bhagava: “Sabbapapassa akaranan ”ti. 


' puna-d-eva - PTS. * eetasikakammam - Ma, PTS. 
*“ samihanati - Ma, PTS. ” chanđã agatim - Ma, PTS. 
3 pariyodäpanam - Ma. ° dosã agatim - Ma, PTS. 
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Như thế, hai Chân Lý đầu là Khổ và Tập, chỉ tịnh và minh sát là Đạo, sự 
diệt tận của hữu là Niết Bàn. Đây là bốn Chân Lý. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói 
rằng: “Các người hãu nỗ lực, hãu cố gắng.” 


2. “Giống như khi bộ rễ uẫn chưa bị tốn hại uà còn uững chắc, 
cội câu, mặc đầu đã bị đốn ngã, cũng uẫn đâm chồi trở lại, 
cũng như uậu, khi sự tiềm ẩn của tham ái chưa bị tận diệt, 
khổ đau nàu còn sanh lên đợt nàu nàu đến đợt khác.” 


Đây là sự tiềm ẩn của tham ái. Của tham ái nào? Của tham ái về hữu. Vô 
minh là duyên của pháp này. Bởi vì do duyên vô minh, tham ái về hữu (sanh 
khởi). Đây là hai ô nhiễm: tham ái và vô minh. Các cái ấy là bốn sự chấp thủ. 
Các uẩn có sự chấp thủ với bốn sự chấp thủ ấy là Khổ. Bốn sự chấp thủ là 
Tập. Năm uẩn là Khổ. Đức Thế Tôn chỉ bảo Giáo Pháp để biết toàn diện về 
chúng và để dứt bỏ chúng, để biết toàn diện về Khổ, để dứt bỏ Tập. Hành giả 
bứng lên hoàn toàn sự tiềm ẩn của tham ái nhờ vào chỉ tịnh, chặn đứng vô 
minh là duyên cho sự tiềm ẩn của tham ái nhờ vào minh sát. Hai pháp này, 
chỉ tịnh và minh sát, đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập. Ơ đấy, kết quả của chỉ 
tịnh là sự giải thoát của tâm do xa lìa luyến ái, kết quả của minh sát là sự giải 
thoát của tuệ do xa lìa vô minh. Như thế, hai Chân Lý đầu là Khổ và Tập, chỉ 
tịnh và minh sát là Đạo, và hai sự giải thoát là Diệt. Đây là bốn Chân Lý. Vì 
thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Giống như khi bộ rễ uẫn chưa bị tổn hại...” 


3. “Không làm mọi điều ác, thành tựu uiệc thiện, 


thanh lọc tâm của mình, điều nàu là lời giáo huấn của chư Phật.” 


Mọi điều ác gọi là ba uế hạnh: uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh 
về ý. Chúng là mười đường lối hành động bất thiện: việc sát sanh, trộm cắp, 
tà hạnh trong các dục, nói dối, nói đâm thọc, nói thô lỗ, nói nhảm nhí, tham 
đắm, sân hận, tà kiến. Các cái ấy là hai (loại) nghiệp: do sự cố ý và liên quan 
đến tâm. Ở đấy, việc sát sanh, nói đâm thọc, nói thô lỗ có sân là nguồn phát 
khởi; việc trộm cắp, tà hạnh trong các dục, nói dối có tham là nguồn phát 
khởi; việc nói nhảm nhí có sĩ là nguồn phát khởi. Bảy hành động này là 
nghiệp do sự cố ý. Tham đắm là tham —gốc rễ của bất thiện, sân hận là sân — 
gốc rễ của bất thiện, tà kiến là con đường sai trái. Ba hành động này là 
nghiệp liên quan đến tâm. Vì thế, Ngài đã nói rằng: “Sự cố ý là nghiệp, liên 
quan đến tâm là nghiệp.” 


Trong khi đi đến sự kết nối với (thân, khẩu), gốc rẽ của bất thiện đi đến 
sự sai trái theo bốn cách: vì mong muốn, vì sân hận, vì si mê, vì sợ hãi. Ơ đấy, 
người đi đến sự sai trái vì mong muốn thì tham là nguồn phát khởi, người đi 
đến sự sai trái vì sân hận thì sân là nguồn phát khởi, người đi đến sự sai trái 
vì si mê và sợ hãi thì si là nguồn phát khởi. Ở đấy, tham được dứt bỏ bởi sự 
bất tịnh, sân bởi từ ái, sỉ bởi tuệ. Tương tự, tham được dứt bỏ do xả, sân do từ 
ái và do bi mãn, sĩ đi đến sự dứt bỏ, sự biến mất, do hỷ. Vì thế, đức Thế Tôn 
đã nói rằng: “Không làm mọi điều ác.” 


' Dhammapadapdli - Pháp Cú, TTPV tập 28, tr. 1oo, câu kệ 338. 
? Sđd. tr. 73, câu kệ 183. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Sabbapapam nama attha micchattanil: micchaditthi micchasankappo 
micchavaca micchakammanto micchaajvo micchavayamo micchasati 
micchasamadhi Idam vuccai sabbapapam. Imesam  atthannam 
micchattanam ya akiriya akaranam anajJjhacaro, idam vuccati sabbapapassa 
akaranam. Atthasu micchattesu pahimesu atthasammattani sampajJjJanii. 
Atthannam sammattanam ya kirya karanam ajjhacaro' ayam vuccati 
“kusalassa upasampada.” “Sacittapariyodapanan ti atitassa maggassa 
bhavanakiriyam dassayatI,” citte pariyodapite° pañcakkhandha pariyodapita 
bhavanti. Evam hi bhagava aha: “Cetovisuddhattham bhikkhave tathagate 
brahmacariyam vussatI ”ti. Duvidha hi? pariyodapana:° nivaranapahanam ca 
anusayasamugghato ca. Dve ca pariyodapanabhumiyo: dassanabhumi ca 
bhavanabhumI ca. Tattha yam pativedhena pariyodapeti, idam dukkham, 
vato pariyodapeti ayam samudayo, yena pariyodapeti ayam maggo, yam 
pariyodapitam ayam nirodho. Imani cattari saccani. Tenaha bhagava: 
“Sabbapapassa akaranan ”tI. 


4. “Dhammo have rakkhati dhammacarim 
chattam mahantam yatha vassakale, 
esanIsamso dhamme sucInne 
na duggatim gacchati dhammacar1 ”tI. (Pe. 44; ss. 7hag. ck.303) 


Dhammo nama duvidho: Indriyasamvaro maggo ca. Duggati nama 
duvidha: devamanusse va upanidhaya apaya dugsatl, nibbanam vã 
upanidhaya sabba upapattiyo duggati. Tattha ya samvarastile akhandakarita 
ayam dhammo sucinno apayehi rakkhatil. Evam bhagava aha: “Dvema? 
bhikkhave silavato gatiyo deva ca manussa ca.” 

Evañca nalandayam” nigame asibandhakaputto gamanI bhagavantam 
etadavoca: “Brahmana bhante pacchabhumaka kamandaluka sevalamalika 
udakorohaka aggiparlcaraka, te matam kalakatam” uyyapenti nama 
saññapenti nama saggam nama uggamenti.” Bhagava pana bhante pahotr'"° 
tatha katum, yatha sabbo loko kayassa bheda parammarana sugatim saggam 
lokam upapajJJeyya ”H. 

“Tena hi gamanI tam yevettha patipucchissamIi. Yatha te khameyya tatha 
nam byakareyyasl. Tam kinmaññasi gamanI Idhassa purlso panatipati 
adinnadayl kamesu micchacarI musavadl pisunavaco pharusavaco 
samphappalap' abhijjhalu byapannacito micchaditthiko. “Tamenam 
mahaJjanakayo sangamma samagamma ayaceyya thomeyya pañJaliko 
anuparisakkeyya: “Ayam puriso kayassa bheda parammarana sugatim 
sagsam lokam upapajjatu ti. Tam kimnmaññasi gamanI, api nu so puriso 
mahato jJanakayassa ayacanahetu va thomanahetu va pañjalikam 
anuparisakkanahetu va kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam 
upapaJJeyya “ti? “No hetam bhante.” 


' sampãdanam - Ma, PTS. ° dvedha - PTS. 

“tassa sati - PTS.  nã|andãyam - Ma, PTS. 

3 pariyodäpite - Ma. Š kalañkatam - Ma, PTS. 

* duvidha - PTS. ?okkamenti - Ma; okkamenti - PTS. 

Ÿ pariyodäpanã - Ma. '° bhagava bhante araham sammäãsambuddho pahoti - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Mọi điều ác gọi là tám trạng thái sái quấy: tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà tỉnh tấn, tà niệm, tà định; điều này gọi là “mọi điều ác.' 
Sự không hành động, không hành sự, không hành xử của tám trạng thái sái 
quấy này gọi là “không làm mọi điêu ác.` Khi tám trạng thái sái quấy được 
dứt bỏ thì tám trạng thái chân chánh được đạt đến. Sự có hành vi, hành 
động, hành xử của tám trạng thái chân chánh gọi là “thành tựu uiệc thiện.' 
“Thanh lọc tâm của mình' chỉ ra hành vị tu tập của Đạo Lộ thời quá khứ: Khi 
tâm được thanh lọc, năm uẩn được thanh lọc. Bởi vì, đức Thế Tôn đã nói như 
vầy: “Với mục đích thanh tịnh tâm ú, nàu các tù khưu, Phạm hạnh đã được 
trú ở đức Như Lai.” Bởi vì sự thanh lọc có hai loại: sự dứt bỏ các pháp che 
lấp và sự thủ tiêu các pháp tiềm ẩn. Và hai phạm vi của sự thanh lọc là: phạm 
vi nhìn thấy và phạm vi tu tập. Ơ đấy, thanh lọc cái nào nhờ vào sự thấu triệt, 
cái ấy là Khổ; thanh lọc khỏi cái nào, cái ấy là Tập; thanh lọc nhờ vào cái nào, 
cái ấy là Đạo; cái nào đã được thanh lọc, cái ấy là Diệt. Đây là bốn Chân Lý. 
Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Không làm mọi điêu ác.” 


4. “Thật uậu, thiện pháp hộ trì người có sự thực hành thiện pháp, 

UÍ như chiếc lọng to lớn bảo uệ con người uào thời điểm của cơn mnưa. 
Điều nàu là lợi ích khi thiện pháp khéo được thực hành: 

Người có sự thực hành thiện pháp không đi đến khổ cảnh.”' 


Gọi là thiện pháp thì có hai loại: sự thu thúc các quyền và Đạo Lộ. Gọi là 
khổ cảnh thì có hai loại: so sánh với chư Thiên và nhân loại thì các đọa xứ là 
khổ cảnh, hoặc là so sánh với Niết Bàn thì tất cả các sự tái sanh là khổ cảnh. 
Ơ đấy, việc hành trì không sứt mẻ ở giới thu thúc, Giáo Pháp này khéo được 
thực hành hộ trì khỏi các đọa xứ. Đức Thế Tôn đã nói như vầy: “Này các tỳ 
khưu, đâu là hai cảnh giới dành cho người có giới: chư Thiên uà loài 
người.” 

Và như vậy, ở thị trấn Nalanda, vị thôn trưởng Asibandhakaputta đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, các vị Bà-la-môn là những người sống 
ở khu vực phía Tây, mang theo bình nước, đeo vòng hoa các loài thủy thảo, 
ngâm mình trong nước, thờ phụng ngọn lửa; họ đánh thức người đã chết, 
người đã qua đời, làm cho tỉnh lại, đưa họ vào cõi Trời. Ngược lại, bạch Ngài, 
phải chăng đức Thế Tôn có khả năng làm cho tất cả thế gian, khi tan rã thân 
xác và chết đi, được sanh vào nhàn cảnh, cõi Trời, thế gian (này)?” 

“Vậy thì, này thôn trưởng, ở đây Ta sẽ hỏi ông chính điều ấy. Ông chấp 
nhận như thế nào thì hãy nói về điều ấy như thế ấy. Này thôn trưởng, ông 
nghĩ gì về điều ấy? Ơ đây, một người sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các 
dục, nói dối, nói đâm thọc, nói thô lỗ, nói nhảm nhí, tham đắm, sân hận, có 
tà kiến. Đám đông dân chúng tụ hội, tụ tập lại, khấn cầu, ca ngợi, chắp tay đi 
vòng quanh chính kẻ ấy (nói rằng): “Mong sao người này, khi tan rã thân xác 
và chết đi, được sanh vào nhàn cảnh, cõi Trời, thế gian (này). Này thôn 
trưởng, ông nghĩ gì về điều ấy? Phải chăng do nhân khẩn cầu, hoặc do nhân 
ca ngợi, hoặc do nhân chắp tay đi vòng quanh của đám đông dân chúng mà 
người ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, được sanh vào nhàn cảnh, cõi Trời, 
thế gian (này)?” “Bạch Ngài, điều ấy không đúng.” 


' Jatakapä]i - Bổn Sanh tập 1, TTPV 32, tr. 371, câu kệ 1454 và 1455. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


“SeyyathapI gamamI puriso mahatim puthusilam gambhire udakarahade 
pakkhipeyya, tamenam mahajanakayo sangamma samagamma ayäceyya 
thomeyya pañjaliko anuparisakkeyya: “UmmujJJja bho puthusile uplava' bho 
puthusile thalamuplava bho puthuslle ti. Tam kimmaññasi gamaI apI nu sa 
mahali puthusila mahato Janakayassa ayacanahetu va thomanahetu va 
pañJalikam anuparisakkanahetu va ummujjeyya va uplaveyya” va thalam va 
uplaveyya ”ti. “No hetam bhante.” 


“Evameva kho gamaInI, yo so puriso panatipai —pe— micchaditthiko, 
kiñcapI nam mahajanakayo sangamma samagamma ayaceyya thomeyya 
pañJjaliko anuparisakkeyya: “Ayam puriso kayassa bhedä parammarana 
sugatim saggam lokam upapaJJatu ti. Atha kho so puriso kayassa bheda 
parammarana apayam dugsatim vinipatam nirayam upapaJjeyya. Tam kim 
maññasI gaman, idhassa puriso panatipata pativirato —pe— sammadhitthiko, 
tamenam mahajanakayo sangamma samagamma ayaceyya thomeyya 
pañJaliko anuparisakkeyya: Ayam puriso kayassa bheda parammarana 
apayam dugsatim vinipatam nirayam upapalJJatu ti. Tam kimmaññasi 
øamanI api nu so puriso mahato Janakayassa ayacanahetu va thomanahetu 
va pañJalikam anuparIsakkanahetu vã kayassa bheda parammarana apayam 
duggatim vinipatam nirayam upapaJJeyya ”ti. “No hetam bhante.” 


“Sevyathapl gamanI purilso sappikumbham va telakumbham vã 
gambhram  udakarahadamn ogahiva' bhindeyva  Tatra  yassa 
sasakkharakathalam tam? adhogami assa, yañca khvassa tatra sappl va telam 
va tam uddhamgami assa. Tamenam mahaJanakayo sangamma samagamma 
ayacevya thomeyya pañjaliko anuparisakkeyya: “Osida bho sappitela, 
samsida bho sappitela, avam gaccha° bho sappitela ti. Tam kimmaññasi 
gamamI, api nu tam sappitelam mahato Janakayassa ayacanahetu va 
thomanahetu va pañJalikam anuparisakkanahetu va osideyya va samsideyya 
va avam va gaccheyya ”ti?” “No hetam bhante.” 


“Evameva kho gamanil yo so puriso panatipata pativirato —pe— 
sammaditthiko, kiñcapl nam mahajanakayo sangamma samagamma 
ayaceyya thomeyya pañJaliko anuparisakkeyya: “Ayam puriso kayassa bheda 
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapaJJatu 'ti. Atha kho 
so puriso kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam upapaJJeyya” 
(S. 1v, 312”) 1ti đhammo sucinno apayehi rakkhati. 


Tattha ya maggassa tikkhata adhimattata ayam dhammo sucInno sabbahi 
upapatthi rakkhati. Evam bhagava aha: 


5. “Tasma rakkhitacittassa samma sankappagocaro, 
sammaditthipurekkharo ñatvana udayabbayam, 
thnamiddhabhibhu bhikkhu sabba dugsatiyo Jahe ”tI. (Úd. ck.38) 


' uppilava - PTS. * sakkharakathalam vã, sã - Ma; 
“uppilaveyya - PTS. sakkhara va kathala vã sa - PTS, Simu. 
3 sambhire udakarahade ogahetva - Ma. ° adho gaccha - Ma; avamgaccha - PTS. 
* tatra yãssa - Ma; taträyassa - PTS, Simu. 7 ađho vã gaccheyyä tỉ - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


“Này thôn trưởng, cũng giống như một người ném tảng đá lớn vào hồ 
nước sâu. Đám đông dân chúng tụ hội, tụ tập lại, khẩn cầu, ca ngợi, chắp tay 
đi vòng quanh chính tảng đá ấy (nói rằng): Này bạn đá tảng, hãy nổi lên. 
Này bạn đá tảng, hãy trồi lên. Này bạn đá tảng, hãy trôi vào bờ.` Này thôn 
trưởng, ông nghĩ gì về điều ấy? Phải chăng do nhân khẩn cầu, hoặc do nhân 
ca ngợi, hoặc do nhân chắp tay đi vòng quanh của đám đông dân chúng mà 
tảng đá lớn ấy có thể nổi lên, hoặc có thể trồi lên, hoặc có thể trôi vào bờ?” 
“Bạch Ngài, điều ấy không đúng.” 

“Này thôn trưởng, tương tự y như thế, một người sát sanh, —nt— có tà 
kiến, dù cho đám đông dân chúng tụ hội, tụ tập lại, khẩn cầu, ca ngợi, chắp 
tay đi vòng quanh kẻ ấy (nói rằng): “Mong sao người này, khi tan rã thân xác 
và chết đi, được sanh vào nhàn cảnh, cối Trời, thế gian (này).` Lúc đó, người 
ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh vào đọa xứ, khổ cảnh, nơi trừng 
phạt, địa ngục. Này thôn trưởng, ông nghĩ gì về điều ấy? Ơ đây, một người đã 
tránh xa việc sát sanh —nt— có chánh kiến, rồi đám đông dân chúng tụ hội, 
tụ tập lại, khẩn cầu, ca ngợi, chắp tay đi vòng quanh chính kẻ ấy (nói rằng): 
“Mong sao người này, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh vào đọa xứ, khổ 
cảnh, nơi trừng phạt, địa ngục.` Này thôn trưởng, ông nghĩ gì về điều ấy? 
Phải chăng do nhân khẩn cầu, hoặc do nhân ca ngợi, hoặc do nhân chắp tay 
đi vòng quanh của đám đông dân chúng mà người ấy, khi tan rã thân xác và 
chết đi, bị sanh vào đọa xứ, khổ cảnh, nơi trừng phạt, địa ngục?” “Bạch Ngài, 
điều ấy không đúng.” 

“Này thôn trưởng, cũng giống như người nhận chìm hũ bơ lỏng hoặc hũ 
dầu ăn vào hồ nước sâu rồi đập vỡ nó. Ở đó, miếng sành hoặc mảnh vỡ sẽ 
chìm xuống dưới, còn bơ lỏng hoặc dầu ăn sẽ nổi lên trên. Đám đông dân 
chúng tụ hội, tụ tập lại, khẩn cầu, ca ngợi, chắp tay đi vòng quanh chính bơ 
lỏng hoặc dầu ăn ấy (nói rằng): “Này bạn bơ lỏng và dầu ăn, hãy chìm xuống. 
Này bạn bơ lỏng và dầu ăn, hãy lặn xuống. Này bạn bơ lỏng và dầu ăn, hãy đi 
xuống phía dưới.` Này thôn trưởng, ông nghĩ gì về điều ấy? Phải chăng do 
nhân khẩn cầu, hoặc do nhân ca ngợi, hoặc do nhân chắp tay đi vòng quanh 
của đám đông dân chúng mà bơ lỏng hoặc đầu ăn ấy có thể chìm xuống, hoặc 
có thể lặn xuống, hoặc có thể đi xuống phía dưới?” “Bạch Ngài, điều ấy không 
đúng.” 

“Này thôn trưởng, tương tự y như thế, một người đã tránh xa việc sát 
sanh —nt— có chánh kiến, dù cho đám đông dân chúng tụ hội, tụ tập lại, 
khẩn cầu, ca ngợi, chắp tay đi vòng quanh kẻ ấy (nói rằng): “Mong sao người 
này, khi tan rã thân xác và chết đi, bị sanh vào đọa xứ, khổ cảnh, nơi trừng 
phạt, địa ngục.” Lúc đó, người ấy, khi tan rã thân xác và chết đi, được sanh 
vào nhàn cảnh, cõi Trời, thế gian (này).” Giáo Pháp khéo được thực hành hộ 
trì khỏi các đọa xứ là như thế. 

Ơ đấy, với tính chất sắc bén, với tính chất nổi trội của Đạo Lộ, Giáo Pháp 
này khéo được thực hành hộ trì khỏi tất cả các sự tái sanh. Đức Thế Tôn đã 
nói như vầy: 

5. “Vì thế, nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là 
hành xứ, có chánh kiến đặt ở hàng đầu, sau khi biết được pháp sanh diệt, là 
người ngự tr† dã dượt uà buồn ngủ, u† tù khưu từ bỏ mọi khổ cảnh.”' 


' Uddanapä]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 205. 


Jã 


Nettipnpakaranapali Pafiniddesauaro 


Tattha duggatinam hetu tanhãa ca aviJja ca. Tan1 cattaril upadananI. Tehi 
catuhi upadanehi ye sa-upadana khandha idam dukkham. Cattari upadanani 
samudayo.' Pañcakkhandha dukkham. Tesam bhagava parlññaya ca 
pahanaya ca dhammam deseti dukkhassa parlññaya samudayassa pahanaya. 
Tattha tanhaya pañcindriyani rupIni padatthanam, avijjaya manindriyam 
padatthanam. Pañcimndriyanil rupmi rakkhanto samadhim bhavayatI 
tanhañca nigganhati Manindriyam rakkhanto vipassanam bhavayati 
avljjañca nigganhaH. Tanhaniggahena dve upadanani pahTyanii: 
kamupadanañca silabbatupadanañca. Avljjanigeahena dve upadanani 
pahryanti: ditthupadanañca attavadupadanañca. Catusu upadanesu 
pahinesu dve dhamma bhavana parIpurim gacchanti: samatho ca vipassana 
ca. Idam vuccati brahmacariyanti. Tattha brahmacariyassa phalam cattari 
samaññaphalan: sotapattiphalam sakadagamiphalam anagamiphalam 
arahattam aggaphalam, Imaml cattari brahmacariyaphalanIHi.” Iti puriImakani 
ca dve saccani dukkham samudayo ca, samatho ca vipassana ca 
brahmacarlyañca maggo, brahmacarlyassa phalan ca tadarammana ca 
asankhata đhatu nirodho. Imani cattari saccanl. Tenaha: “Dhammo have 
rakkhatI ”ti. Tattha yam pativedhena rakkhati idam dukkham, yato rakkhati 
ayam samudayo, yena rakkhati ayam maggo, yam rakkhati ayam nirodho. 
ImanI cattari saccani. Tenaha ayasma Mahakaccano: “Ekamhi padatthane 
”H. 


Niyutto avatto haro. 


3.1.8. 
Vibhattiharavibhango 


Tattha katamo vibhattibharo? “Dhammañca padatthanam bhũmim cã ”tI. 
Dve suttan vasanabhagiyañca nibbedhabhagiyañca Dve patipada 
puññãabhagiya ca phalabhagiya ca. Dve silanI samvarastlañca pahanasllañca. 
Tattha bhagava vasanabhagiyam suttam puññabhagiyaya patipadaya deseti,` 
so samvarasle thito tena brahmacarlyena brahmacarI bhavati. Tattha 
bhagava nibbedhabhagiyam suttam phalabhagiyaya patipadaya desetl, so 
pahanastle thito tena brahmacariyena brahmacar1 bhavati. 


Tattha katamam vasanabhagiyam suttam? Vasanabhagiyam nama suttam 
“danakatha silakatha saggakatha kamanam adInavo nekkhamme anisamso 
”H. Tattha katamam nibbedhabhagiyam suttam? Nibbedhabhagiyam nama 
suttam ya catusaccappakasana. Vasanabhagiye sutte natthi paJanana natthi 
maggo natthi phalam. Nibbedhabhagiye sutte atthi paJanana atthi maggo 
atthi phalam. Imanli cattärl suttanI. Imesam catunnam suttanam desanaya 
phalena siena brahmacariyena sabbato vicayena hãarena vicinitva 
vuttharena yoJetabbani yavatika ñanassa bhumI. 


' ayam samudayo - Ma. 
“ brahmacariyassa phalãni - Ma; 3 desayati - Ma, PTS. 
brahmacariyassa phalãnI tỉ - PTS. * yojayitabba - Ma, PTS. 
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Ở đấy, nhân của các khổ cảnh là: tham ái và vô minh. Các cái ấy là bốn sự 
chấp thủ. Các uẩn có sự chấp thủ với bốn sự chấp thủ ấy là Khổ. Bốn sự chấp 
thủ là Tập. Năm uẩn là Khổ. Đức Thế Tôn chỉ bảo Giáo Pháp để biết toàn 
diện về chúng và để dứt bỏ chúng, để biết toàn diện về Khổ, để dứt bỏ Tập. 
đấy, năm quyền có sắc là nền tảng của tham ái, ý quyền là nền tảng của vô 
minh. Trong khi hộ trì năm quyền có sắc, hành giả tu tập định và chế ngự 
tham ái. Trong khi hộ trì ý quyền, hành giả phát triển minh sát và chế ngự vô 
minh. Nhờ chế ngự tham ái, hai sự chấp thủ được dứt bỏ: sự chấp thủ ở dục 
và sự chấp thủ ở giới và phận sự. Nhờ chế ngự vô minh, hai sự chấp thủ được 
dứt bỏ: sự chấp thủ do kiến và sự chấp thủ do ngã luận thuyết. Khi bốn sự 
chấp thủ được dứt bỏ, hai pháp đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập là: chỉ tịnh và 
minh sát. Điều này gọi là “Phạm hạnh. Ơ đấy, quả báo của Phạm hạnh là bốn 
quả vị Sa-môn: Quả Nhập Lưu, Quả Nhất Lai, Quả Bất Lai, phẩm vị A-la-hán 
là quả báo cao nhất; đây là bốn “quả báo của Phạm hạnh.` Như thế, hai Chân 
Lý đầu là Khổ và Tập; chỉ tịnh, minh sát, và Phạm hạnh là Đạo; các quả báo 
của Phạm hạnh và đối tượng của nó, tức Vô Vì Giới, là Diệt. Đây là bốn Chân 
Lý. Vì thế, Ngài đã nói rằng: “Thật uậu, thiện pháp hộ trì...” Ơ đấy, hộ trì cái 
nào nhờ vào sự thấu triệt, cái ấy là Khổ; hộ trì khỏi cái nào, cái ấy là Tập; hộ 
trì nhờ vào cái nào, cái ấy là Đạo; cái nào hộ trì, cái ấy là Diệt. Đây là bốn 
Chân Lý. Vì thế, đại đức Mahakaccana đã nói rằng: “Khi có một nền tảng, ...” 


Cách Truyền Đạt Bằng Sự Xoay Vần được kết thúc. 


3.1.8. 
Phân Tích Cách Truyền Đạt Bằng Sự Phân Tích 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự phân tích là cách nào? “Giáo pháp uà nền 
tảng, rồi phạm uï...” Hai loại Kinh: liên quan đến huân tập và liên quan đến 
thấu triệt. Hai lối thực hành: liên quan đến phước thiện và liên quan đến quả 
báo. Hai loại giới: giới thu thúc và giới dứt bỏ. Ơ đấy, đức Thế Tôn chỉ bảo về 
kinh liên quan đến huân tập đưa đến lối thực hành liên quan đến phước 
thiện. Ngài đứng vững ở giới thu thúc; với Phạm hạnh ấy, Ngài là bậc có 
Phạm hạnh. Ở đấy, đức Thế Tôn chỉ bảo về kinh liên quan đến thấu triệt đưa 
đến lối thực hành liên quan đến quả báo. Ngài đứng vững ở giới dứt bỏ; với 
Phạm hạnh ấy, Ngài là bậc có Phạm hạnh. 


Ở đấy, kinh liên quan đến huân tập là kinh nào? Kinh liên quan đến huân 
tập là: “Giảng uề bố thí, giảng uề giới, giảng uề cối Trời, sự Dất lợi của các 
dục, sự lợi ích trong uiệc xuất lụ.” Ơ đấy, kinh liên quan đến thấu triệt là 
kinh nào? Kinh liên quan đến thấu triệt là: việc bày tỏ về bốn Chân Lý. Ơ 
kinh liên quan đến huân tập thì không có sự nhận biết, không có Đạo, không 
có Quả. ỞƠ kinh liên quan đến thấu triệt thì có sự nhận biết, có Đạo, có Quả. 
Đây là bốn loại Kinh. Nhằm chỉ bảo bốn loại Kinh này, chúng nên được suy 
xét theo cách truyền đạt bằng sự tìm hiểu và nên được kết nối theo cách 
truyền đạt bằng sự kết nối một cách toàn diện về Quả, về giới, vê Phạm hạnh 
cho đến phạm vi của trí. 


75 


Nettipnpakaranapali Pafiniddesauaro 


Tatha katame dhamma sadharana? Dve dhamma sadharana: 
namasadharana vatthusadharana ca. Yam vã pana kiãci aññampi evam 
Jatyam. Micchattaniyatanam sattanam aniyatanañca sattanam dassana 
pahatabba' kiesa sadharana. Puthujjanassa sotapannassa ca 
kamaragabyapada sadharana. Puthujjanassa anagamissa ca uddhambhagiya 
samyojJana sadharana. Yam kiãci ariyasavako lokiyam samapattim 
samapaJjat, sabba sa avitaragehi? sadharana, sadharana hi dhamma evam 
aññamaññam param param sakam sakam visayam nativattanti, yopimehi? 
dhammehi samannagato na so tam dhammam upativattati Ime dđhamma 
sadharana. 


Tatha katame đdhamma asadharana? Yava desanam upadaya 
gavesitabba: sekkhasekkha bhabbabhabbati. Atthamakassa ca sotapannassaf 
kamaragabyapada sadharana dhammata asadharana. Atthamakassa ca 
anagamissa? uddhambhagiya samyoJana sadharana, dhammata asadharana. 
Sabbesam sekkhanam namam sadharanam, đhammata asadharana. 
Sabbesam patipannakanam namam sadharanam, dhammata asadharana. 
Sabbesam sekkhanam sekkhasllam sadharanam, đdhammatäa asadharana. 
Evam visesanupassina hinukkatthamaJJhimam upadaya gavesitabbam. 


Dassanabhumi  niyamavakkantya padatthanam. Bhavanabhumi 
uttarikanam  phalãnam patHiya padatthanam. Dukkha patipada 
dandhabhiñña samathassa padatthanam. Sukha patipada khippabhiñña 
vipassanaya padatthanam. Danamayam puññakiriyavatthu parato ghosassa 
sadharanam padatthanam. Silamayam puññakiriyavatthu cintamaylya 
paññaya sadharanam padatthanam. Bhavanamayam puññakiriyavatthu 
bhavanamayya paññaya sadharanam padatthanam. Danamayam 
puññakiriyavatthu parato ca ghosassa sutamaylya ca paññaya sadharanam 
padatthanam. Silamayam puññakiriyavatthu cintamaylyäa ca paññaya yonIso 
ca manasikarassa sadharanam padatthanam. Bhavanamayam 
puññakiriyavatthu bhavanamaylya ca paññaya sammadithya ca 
sadharanam padatthanam. Patirũpadesavaso vivekassa ca samadhissa ca 
sadharanam padatthanam. SappurIsupanissayo tinnam ca 
aveccappasadanam samathassa ca sadharanam  padatthanam. 
Attasammapanidhanam hiriya ca vipassanaya ca sadharanam padatthanam. 
Akusalapariccago kusalaviImamsaya ca samadhindriyassa ca sadharanam 
padatthanam. Dhammasvakkhatata kusalamularopanaya? ca 
phalasamapattya ca sadharanam padatthanam. Sanghasuppatipannata 
sanghasutthutaya sadharanam padatthanam. Satthusampada 
appasannanañca pasadaya pasannanam ca bhIiyobhavaya” sadharanam 
padatthanam. Appatihatapatimokkhata dummankunam ca puggalanam 
niggahaya pesalanañca puggalanan phasuviharaya sadharanam 
padatthanam. Tenaha ayasma Mahakaccano: “Dhammañca padatthanan ”LI. 


Niyutto vibhattiharo. 
' đassanappahatabbä - Ma; * sotãpannassa ca - Ma, PTS. 
dassanapahatabba - PTS. ”anägãmissa ca - Ma. 
“ vitaragehi - PTS. “ kusalamularopanaäya - Ma, PTS. 
* yopi imehi - Ma; yo p` imehi - PTS. ”bhiyyobhäväya - Ma, PTS. 
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Ở đấy, các pháp nào là phổ biến? Có hai pháp là phổ biến: phổ biến về tên 
gọi và phổ biến về sự việc; hoặc là bất cứ cái gì khác cũng có tính chất như 
vậy. Đối với các chúng sanh được xác định sai trái và các chúng sanh chưa 
được xác định, các ô nhiễm cần được dứt bỏ do thấy là phổ biến. Đối với 
phàm nhân và vị Nhập Lưu, sự luyến ái về dục và sân hận là phổ biến. Đối 
với phàm nhân và vị Bất Lai, các sự ràng buộc thuộc phần trên là phổ biến. 
Bất cứ sự thể nhập hiệp thế nào mà vị Thánh Thinh Văn đạt đến, tất cả các 
việc ấy là phổ biến với các vị chưa lìa luyến ái; bởi vì các pháp phổ biến 
không vượt qua khỏi mỗi một lãnh vực như vậy của chính bản thân và của 
người khác. Thậm chí vị nào có được các pháp này, vị ấy cũng không vận 
hành vượt lên trên pháp ấy. Các pháp này là phổ biến. 

Ở đấy, các pháp nào là không phổ biến? Căn cứ vào lời chỉ bảo, “các vị 
Hữu Học và Vô Học, những người có khả năng và không có khả năng” nên 
được tìm hiểu. Đối với vị Nhập Lưu Đạo và vị Nhập Lưu, sự luyến ái về dục 
và sân hận là phổ biến, bản chất (của sự việc) là không phổ biến. Đối với vị 
Bất Lai Đạo và vị Bất Lai, các sự ràng buộc thuộc phần trên là phổ biến, bản 
chất (của sự việc) là không phổ biến. Đối với tất cả các vị Hữu Học, tên gọi là 
phổ biến, bản chất (của sự việc) là không phổ biến. Đối với tất cả các vị đang 
thực hành Đạo, tên gọi là phổ biến, bản chất (của sự việc) là không phổ biến. 
Đối với tất cả các vị Hữu Học, giới của các vị Hữu Học là phổ biến, bản chất 
(của sự việc) là không phổ biến. VỊ có sự quán xét đặc biệt nên tìm hiểu căn 
cứ vào các bậc hạ, thượng, và trung như vậy. 


Phạm vi nhìn thấy là nền tảng bước vào vị thế cố định. Phạm vi tu tập là 
nền tảng đạt đến các Quả vượt trội. Lối thực hành khó khăn, thắng trí chậm 
chạp là nền tảng của chỉ tịnh. Lối thực hành thoải mái, thắng trí mau chóng 
là nền tảng của minh sát. Việc làm phước thiện bố thí là nền tảng phổ biến 
của (việc lắng nghe) lời nói của người khác. Việc làm phước thiện trì giới là 
nền tảng phổ biến của tuệ tư. Việc làm phước thiện tham thiền là nền tảng 
phổ biến của tuệ tu. Việc làm phước thiện bố thí là nên tảng phổ biến của tuệ 
văn (do lắng nghe) lời nói của người khác và của tuệ tư. Việc làm phước thiện 
trì giới là nền tảng của tuệ tư và của sự tác ý đúng đường lối. Việc làm phước 
thiện tham thiền là nền tảng phổ biến của tuệ tu và của chánh kiến. Việc cư 
ngụ ở địa phương thích hợp là nền tảng phổ biến của việc tách ly và của định. 
Việc nương nhờ bậc chân nhân là nền tảng phổ biến của niềm tịnh tín đối với 
Tam Bảo và của chỉ tịnh. Quyết định đúng đắn cho bản thân là nền tảng phổ 
biến của sự hổ thẹn tội lỗi và của minh sát. Sự buông bỏ điều không tốt lành 
là nền tảng phổ biến của sự thẩm xét khéo léo và của định quyền. Việc Giáo 
Pháp được khéo thuyết là nền tảng phổ biến của việc ươm trồng thiện căn và 
của việc thể nhập Quả vị. Tính chất đã được thực hành tốt đẹp của Hội 
Chúng là nền tảng phổ biến của sự tốt đẹp của Hội Chúng. Việc đạt được vị 
thầy là nền tảng phổ biến đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin và 
của việc tăng thêm niềm tin cho những người đã có đức tin. Giới bổn 
Patimmokkha không bị ngăn trở là nền tảng phổ biến cho việc trấn áp những 
kẻ ác xấu và sự lạc trú của những người hiền thiện. Vì thế, đại đức 
Mahakaccana đã nói rằng: “Giáo pháp uà nền tảng, ..." 


Cách truyền đạt bằng sự phân tích được kết thúc. 


77 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


3.1.0. 
Parivattanaharavibhango 


Tattha katamo parivattano haro? “Kusalakusale đdhamme ti. 
Sammaditthissa purisapuggalassa micchaditthi nijjinna bhavatl, ye cassa 
micchaditthippaccaya uppajJeyyum aneke papaka akusala dhamma te cassa 
njJJ]nna honti sammaditthippaccaya cassa aneke kusala dhamma 
sambhavanti, te cassa bhavana paripurim gacchanti. Sammasankappassa 
purisapuggalassa micchasankappo njJnno bhaval, ye  cassa 
micchasankappapaccaya uppajJJeyyum aneke papaka akusala dhamma, te 
cassa nIJJInna honti, sammasankappapaccaya cassa aneke kusala dhamma 
sambhavanti, te cassa bhavana paripurim gacchanti. Evam sammavacassa 
—pe— sammakammantassa —pe— samma-ajivassa —pe— sammavayamassa 
—pe— sammasatissa —pe— sammasamadhissa —pe— sammavimuttissa' 
—pe— sammavimuttiñanadassanassa purisapuggalassa micchavimuttiñana- 
dassanam niJj]innam bhavatl, ye cassa micchavimuttiñanadassanapaccaya 
uppajJeyyun aneke papaka akusala dhamma, te cassa nỊjjnna honti, 
sammavimuttiñanadassanapaccaya cassa aneke kusala dhamma 
sambhavanti, te cassa bhavana parIpurIm gacchanHi. 


Yassa va panatipata pativiratassa panatipato pahIino hoti, adinnadana 
pativirratassa adinnadanam pahinam hotl, brahmacarissa abrahmacariyam 
pahimam hoti, saccavadissa musavado pahIno hoti, apisunavacassa pIsuna 
vaca pahina hot, sanhavacassa pharusa vaca pahimna hotl, kalavadissa 
samphappalapo pahmo hotl, anabhlijjhalussa abhijha pahma hotl, 
abyapannacittassa byapado pahimo hot, sammaditthissa micchaditthi 
pahna hot. 


Ye ca kho kecl ariyam atthangikam maggam garahanti, nesam sanditthika 
sahadhammika garayha vadanuvada” agacchanti Sammadithim ca te 
bhavanto dhammam garahanti. (M. 1, 77) Tena hi ye micchaditthika tesam 
bhavantanam pujJja ca pasamsa ca. (Evam) sammasankappam —pe— 
sammavacam —pe— sammakammantam —pe— samma-alvam —pe— 
sammavayamam —pe— sammasatim —pe— sammasamadhim —pe— 
sammavimutim  -—pe—- sammavimuttiñanadassanañca te bhavanto 
dhammam garahanti Tena hi ye micchavimuttiñanadassana tesam 
bhavantanam pujja ca pasamsa ca. Ye ca kho kecl evamahamsu: 
“BhuñjJitabba kama paribhuñjitabba kama asevitabba kama nisevitabba 
kama bhavayitabba kama bahulikatabba kama ”ti, kamehi veramanI tesam 
adhammo. Ye va pana kecl evamahamsu: “Attakilamathanuyogo dhammo 
“tu, nIyaniko` tesam dhammo adhammo. Ye ca kho kecl evamahamsu: 
“Dukkho dhammo” ti, sukho tesam đhammo adhammo. 


! sammävimuttassa - Ma. 
“vãdãnupätä - Pu. * niyyaniko - Ma, PTS. 
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3.1.9. 
Phân Tích Cách Truyền Đạt Bằng Sự Đảo Ngược 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự đảo ngược là cách nào? “Ở pháp thiện uà 
bất thiện, ...” Đối với người có chánh kiến thì tà kiến trở nên kiệt quệ; do 
duyên tà kiến mà nhiều ác bất thiện pháp có thể sanh lên cho người này, và 
đối với người này chúng trở nên kiệt quệ; do duyên chánh kiến mà nhiều 
thiện pháp sanh khởi cho người này, và đối với người này chúng đi đến sự 
đầy đủ nhờ vào tu tập. Đối với người có chánh tư duy thì tà tư duy trở nên 
kiệt quệ; do duyên tà tư duy mà nhiều ác bất thiện pháp có thể sanh lên cho 
người này, và đối với người này chúng trở nên kiệt quệ; do duyên chánh tư 
duy mà nhiều thiện pháp sanh khởi cho người này, và đối với người này 
chúng đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập. Tương tự như vậy, đối với người có 
chánh ngữ —nt— có chánh nghiệp —nt— có chánh mạng —nt— có chánh tỉnh 
tấn —nt— có chánh niệm —nt— có chánh định —nt— có chánh giải thoát 
—nt— có chánh tri kiến về giải thoát thì tà tri kiến về giải thoát trở nên kiệt 
quệ; do duyên tà tri kiến về giải thoát mà nhiều ác bất thiện pháp có thể sanh 
lên cho người này, và đối với người này chúng trở nên kiệt quệ; do duyên 
chánh tri kiến về giải thoát mà nhiều thiện pháp sanh khởi cho người này, và 
đối với người này chúng đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập. 


Hoặc là, đối với người nào đã tránh xa việc sát sanh thì việc sát sanh được 
dứt bỏ, đã tránh xa việc trộm cắp thì việc trộm cắp được dứt bỏ, có Phạm 
hạnh thì phi Phạm hạnh được dứt bỏ, có lời nói chân thật thì việc nói dối 
được dứt bỏ, có lời nói không đâm thọc thì lời nói đầm thọc được dứt bỏ, có 
lời nói mềm mỏng thì lời nói thô lỗ được dút bỏ, có lời nói hợp thời thì việc 
nói nhảm nhí được dứt bỏ, không tham đắm thì tham đắm được dứt bỏ, 
không có tâm sân hận thì sân hận được dứt bỏ, có chánh kiến thì tà kiến 
được dút bỏ. 


Và quả thật, những kẻ nào chê trách Thánh Đạo tám chỉ phần thì những 
điều tự thân thấy được, có lý do, của những kẻ ấy tiến đến những học thuyết 
và những điều suy diễn đáng bị chê trách. Và các vị đại đức ấy chê trách pháp 
có chánh kiến. Chính vì điều ấy, những kẻ có tà kiến sẽ được tôn vinh và sẽ 
được ca ngợi bởi các vị đại đức ấy. (Tương tự như vậy,) các vị đại đức ấy chê 
trách pháp có chánh tư duy —nt— có chánh ngữ —nt— có chánh nghiệp 
—nt— có chánh mạng —nt— có chánh tỉnh tấn —nt— có chánh niệm —nt— 
có chánh định —nt— có chánh giải thoát —nt— có chánh tri kiến về giải 
thoát. Chính vì điều ấy, những kẻ có tà tri kiến về giải thoát sẽ được tôn vinh 
và sẽ được ca ngợi bởi các vị đại đức ấy. Và quả thật, những kẻ nào đã nói 
như vầy: “Các dục nên được thọ dụng, các dục nên được thọ hưởng, các dục 
nên được phục vụ, các dục nên được phục dịch, các dục nên được phát triển, 
các dục nên được gia tăng;” đối với những kẻ ấy sự tránh xa các dục là phi 
pháp. Hoặc hơn nữa, những kẻ nào đã nói như vầy: “Sự gắn bó với việc hành 
hạ bản thân là pháp;” đối với những kẻ ấy pháp dẫn dắt ra khỏi là phi pháp. 
Và quả thật, những kẻ nào đã nói như vầy: “Khổ hạnh là pháp;” đối với 
những kẻ ấy pháp an lạc là phi pháp. 
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Yatha va pana bhikkhuno sabbasankharesu asubhanupassino viharato 
subhasañña pahryanti, dukkhanupassino viharato sukhasañña pahTyanti, 
aniccanupassino viharato niccasañña pahlyanti, anattanupassino viharato 
attasañña pahTyanti, yam yam va pana dhammam rocayati va upagacchati va 
tassa tassa dhammassa yo patipakkho svassa anitthito' aJ]hapanno bhavati. 
Tenaha ayasma Mahakaccano: “Kusalakusale dhamme ti. 


Niyutto parIvattano haro. 


3. 1. 1O. 
Vevacanaharavibhango 


Tattha katamo vevacano haro? “Vevacanani bahunI ”tH. Yatha ekam 
bhagava dhammam aññamaññcehi vevacanehi niddisati. Yathaha bhagava: 


1. “Asa piha ca?abhinandana ca 
anekadhatusu sara patitthita, 
aññanamulappabhava paJappita 
sabba maya byantikata samulakä° ”H. 


Asa nama vuccati: ya bhavissassa atthassa asimsana,““ avassam 
agamissati asassa uppajjat. Piha nama ya vattamanakassa' atthassa 
patthana, seyyataram va disva “ediso bhaveyyanti pihassa uppaJJatl. 
Atthanipphatti“patipalana abhinandana nama, piyam vã ñatim abhinandati, 
piyam va dhammam abhinandati, appatikulato va abhinandati. Anekadhatu 
ti: cakkhudhatu rũpadhatu cakkhuviãññanadhatu sotadhatu saddadhatu 
sotaviññanadhatu ghanadhatu gandhadhatu ghanaviññanadhatu Jivhadhatu 
dhatu manodhatu dhammadhatu manoviññanadhatu. (ss. M. 11, 62) Sarati 
keed rupadhimuttaã keci saddadhimutta keel gandhadhimutta kecl 
rasadhimutta keci photthabbadhimutta keci dhammadhimutta. Tattha yani 
cha gehasitani domanassanI yanI ca cha gehasitanIi somanassani yan1 ca cha 
nekkhammasitani domanassanI yani ca cha nekkhammasitani somanassani, 
Imani catuvisa padani tanhapakkho, tanhaya etam vevacanam. Ya cha 
upekkha gehasita ayam ditthipakkho. Sayeva patthanakarena” dhammanandi 
dhammapemam dhammaJJhosananti tanhaya etam vevacanam. 


Cñitam mano viãñananti cittassa etam vevacanam. Manindriyam 
manodhatu manayatanam vijananati manassetam vevacanam. 


' anitthato - Ma, PTS. “ãsIsana - Ma, PTS. 

° asä ca pihã - Ma; Ÿvattamänassa - Ma, PTS. 
asã pipäsã - Simu. ° atthanippatti - PTS. 

3 samũlikã - Ma, Simu. 7 pattanakãrena - Ma. 
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Hoặc hơn nữa, giống như đối với vị tỳ khưu trong khi sống có sự quan sát 
về bất tịnh ở tất cả các sự tạo tác thì tịnh tưởng được dứt bỏ, trong khi sống 
có sự quan sát về khổ thì lạc tưởng được dứt bỏ, trong khi sống có sự quan sát 
về vô thường thì thường tưởng được dứt bỏ, trong khi sống có sự quan sát về 
vô ngã ở tất cả các sự tạo tác thì ngã tưởng được dứt bỏ, hoặc hơn nữa, mỗi 
một pháp mà vị ấy ưa thích hoặc tiếp cận, cái nào là phần đối nghịch của mỗi 
một pháp ấy thì chính cái ấy được xem là không được ưa thích bởi vị này. Vì 
thế, đại đức Mahãakaccana đã nói rằng: “Ở pháp thiện uà bất thiện, ...” 


Cách Truyền Đạt Bằng Sự Đảo Ngược được kết thúc. 


3. 1. 1O. 
Phân Tích Cách Truyền Đạt Bằng Từ Đồng Nghĩa 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng từ đồng nghĩa là cách nào? “Có nhiều từ 
đồng nghĩa ...` Giống như đức Thế Tôn diễn giải một pháp thông qua những 
từ đồng nghĩa tương đương. Giống như đức Thế Tôn đã nói: 


1. “Sự Tnong mỏi, sự mong cầu, uà sự thích thú, 

các mũi tên (tham á) đã được thiết lập ở nhiêu uếu tố, 

đã khởi tham muốn, có gốc rễ uà nguồn phát khởi từ sự không biết, 
tất cả cùng ưới gốc rễ đã được Ta làm chấm dứt.” 


Gọi là sự rmmong mởi nói đến sự mong ước về lợi ích sẽ có, sự mong mỏi 
sanh khởi đến vị này rằng: “Chắc chắn nó sẽ đến.' Gọi là sự mong cầu là ước 
nguyện về lợi ích thuộc thời hiện tại, hoặc là sau khi nhìn thấy ai đó giỏi hơn 
thì có sự mong cầu sanh khởi đến vị này rằng: “Mong sao ta sẽ là như người 
này. Sự bảo vệ thành quả của lợi ích gọi là sự thích thú, hoặc là thích thú 
thân quyến đáng yêu, hoặc thích thú đối tượng đáng yêu, hoặc thích thú bởi 
vì không đáng ghét. Nhiều uếu tố: là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ 
giới, thinh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị 
giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý 
thức giới. Các mũi tên: là những gì thiên về sắc, những gì thiên về thỉnh, 
những gì thiên về hương, những gì thiên về vị, những gì thiên về xúc, những 
gì thiên về pháp. Ở đấy, sáu ưu tâm liên quan đến tại gia, sáu hỷ tâm liên 
quan đến tại gia, sáu ưu tâm liên quan đến xuất ly, sáu hỷ tâm liên quan đến 
xuất ly, hai mươi bốn thuật ngữ này là nhóm tham ái; đây là từ đồng nghĩa 
của tham ái. Sáu xả liên quan đến tại gia, cái này là nhóm tà kiến. Chính cái 
ấy với biểu hiện ước nguyện là “niềm uui ở pháp, sự uêu mến pháp, sự bám 
chặt uào pháp, đây là từ đồng nghĩa của tham ái. 


“Tâm, ú, thức,` đây là từ đồng nghĩa của tâm. 'Ý quưền, ú giới, ú xứ, sự 
nhận thức,` đầy là từ đồng nghĩa của ý. 
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Paññimndriyam paññabalam adhipaññasikkhaä pañña paññakkhandho' 
dhammavicayasambojjhango ñanam sammaditthi tirana vipassana dhamme 
ñanam atthe ñanam anvaye ñanam khaye ñanam anuppade ñanam 
anaññataññassamitindriyam aññindriyam aññatavindriyam cakkhu vijja 
buddhi bhuri medha aloko, yam vã pana kiñci? aññampi evam Jatiyam 
paññaya etam vevacanam. PañcIndriyani lokuttaranl, sabba pañña, api ca 
adhipateyyatthena saddha, arambhatthena viriyam, apilapanatthena sati, 
avikkhepatthena'" samadhi, paJananatthena pañña. 


Yatha ca buddhanussatiyam vuttam: “lTtipi so bhagava araham samma 
sambuddho V]jjacaranasampanno sugato lokavidu anuttaro 
purIsadammasarathi sattha devamanussanam buddho bhagava (A. 11, 285) 
balanipphattigato? vesaraJJappatto adhigatapatisambhido catuyogavippahrno 
agatigamanavitivatto uddhatasallo niru]havano madditakantako? 
nibbapita°pariyutthano bandhanatito ganthavinivethano” ajJjhasayavitivatto 
bhinnandhakaro cakkhuma lokadhammasamatikkanto anurodhavirodha- 
vippayutto rItthanithesu đhammesu asankhepagato bandhanativatto 
thapitasangamo abhikkantataro ukkadharo alokakaro pajJotakaro 
tamonudo ranañjaho aparimanavanno appameyyavanno asankheyyavanno 
abhankaro pabhankaro dhammobhasapaJJotakaro ”ti ca buddha” bhagavanto 
”tH ca buddhanussatiya etam vevacanam. 


Yatha ca dhammanussatiyam vuttam: “Svakkhato bhagavata dhammo 
11, 285) yadidam madanimmadano pipasavinayo alayasamugghato 
vattuipacchedo suññato atidullabho tanhakkhayo virago nirodho nibbanam. 


2. “Asankhatam nantam''anasavam ca 
Saccam ca param nipunam sududdasam, 
aJaJJjaram dhuvamapalokitam ca'? 
anIdassanam nippapañcam ca santam. 


' ađhipaññä sikkhã paññã paññãkkhandho - Ma; 


adhipañña sikkha paññakkhandho - PTS. *okkadharo - PTS. 
” pana yam kiãci - Ma. ? đhammobhãsapajjotakaro ca buddho - PTS. 
3 avikkhepanatthena - PTS. '°opaneyyiko - Ma. 
* balanippattigato - PTS. ''asañkhatam anatam - Ma; 
* kandako - Ma. asankhatam anantam - PTS. 
° nbbahita - PTS. '* đhuvam apalokitam - Ma. 
7 ganđhavinivethano - PTS. ' nippapañca - Ma, PTS. 
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Tuệ quyền, tuệ lực, sự học tập về thắng tuệ, tuệ, tuệ uẩn, trạch pháp giác 
chỉ, trí, chánh kiến, sự xét đoán, minh sát, trí về pháp, trí về ý nghĩa, trí vê sự 
suy luận, trí về sự diệt trừ, trí về sự không còn tái sanh, vị tri quyền, dĩ tri 
quyên, cụ tri quyền, nhãn, minh, trí giác ngộ, sự thông thái, sự thông minh, 
ánh sáng, hoặc hơn nữa bất cứ cái gì khác có tính chất như vậy; đây là từ 
đồng nghĩa của tuệ. Năm quyền xuất thế gian, tất cả là tuệ, thậm chí luôn cả 
tín với ý nghĩa chủ đạo, tấn với ý nghĩa ra sức, niệm với ý nghĩa không lơ là, 
định với ý nghĩa không tán loại, tuệ với ý nghĩa nhận biết. 


Và giống như đã được nói ở tùy niệm Phật (rằng): “Thật uậu, bậc đáng 
kính trọng ốu là: A la hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn, bậc đã đi đến thành quả của lực, đã đạt được pháp tự tm, có tuệ 
phân tích đã được chứng đạt, đã la bỏ bốn sự ràng buộc, đã uượt qua khỏi 
uiệc đi đến sự sai trái, có mũi tên đã được lấu lên, có uết thương đã được 
lành hẳn, có gai nhọn đã được nghiền nát, có thành kiến đã được dập tắt, 
đã qua khỏi sự giam căm, có sự tháo tung khỏi sự trói buộc, đã uượt qua 
khỏi tập tính, có bóng tối đã được phá uỡ, uị có mắt, đã uượt qua hẳn pháp 
thế gian, đã được thoát khỏi sự chiêu chuộng uà sự chống đối ở các pháp 
được ưa thích uà không được ưa thích, đã đi đến uiệc không tích lũu (công 
hạnh), đã uượt quá sự giam cầm, có cuộc chiến đấu đã được dừng lại, uị 
trên cả tuuệt uời, u† cũm câu đuốc, uị tạo ra sự soi sáng, U† tạo ra sự sáng 
rực, uị xóa tan sự tăm tối, uị rũ bỏ bụi bặm, có phẩm hạnh uô lượng, có 
phẩm hạnh không thể đo lường, có phẩm hạnh không thể tính đếm, uỊ tạo 
ra ánh sáng, u† tạo ra sự phát sáng, uị tạo ra hào quang của Giáo Pháp,” và 
“chư Thế Tôn là các bậc đã giác ngộ;” đây là từ đồng nghĩa của tùy niệm 
Phật. 


⁄ 


Và giống như đã được nói ở tùy niệm Pháp (rằng): “Pháp của đức Thê 
Tôn đã khéo được thuuết giảng, có thể thấu được bởi tự thân, không bị chì 
phối bởi thời gian, hãu đến uà hãu thấu, có khả năng dẫn dắt uề hướng 
(Niế†-bàn), uà nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc trí tuệ,” tức là sự 
nghiền nát sự say đắm, sự xua đi khao khát, sự thủ tiêu chỗ tàng trữ, sự cắt 
dứt vòng luân chuyển, không tánh, điều vô cùng khó đạt, sự diệt trừ tham ái, 
sự xa la luyến ái, sự diệt tận, Niết Bàn. 


2. “Không tạo tác, không giới hạn, uà không lậu hoặc, 
Uò là sự thật, bờ kia, tính tế; uô cùng khó nhận ra, 
không già, bền uững, uà không bị tan Uỡ, 

không biểu lộ, không chướng ngợi, uà an tịnh. 
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3. Amatam panItam ca sivam ca khemam 
tanhakkhayo acchiriyam ca' abbhutam, 
anTtikam mrtikadhammameva va? 
nibbanametam sugatena desitam. 


4. Ajatam abhũtam anupaddavañca 
akatam asokam ca atho visokam, 
anupasaggam 'nupasaggadhammam 
nibbanametam sugatena desitam. 


5. Gambhirañceva duppassam uttaram ca anuttaram, 
asamam appatisamam jJettham setthanti vuccatl. 


6. Lenañca tanam aranam ananganam 
akacam'etam vimalanti vuccatl, 
dipo sukham appamanam patittha 
akiñcanam appapañcanti vuttan ”ti. 


Dhammanussatiya etam vevacanam. 


Yatha ca sanghanussatyam vuttam: “Supatipanno uJupatipanno 
ñayapatIpanno samIcIpatipanno yadidam cattarl  purisayuganl 
atthapurisapuggala esa bhagavato savakasangho ahuneyyo pahuneyyo 
dakkhineyyo añJalikaraniyo anuttaram puññakkhettam lokassa, (A. 11, 286) 
sillasampanno samadhisampanno paññasampanno vimuttisampanno 
vimuttiñanadassanasampanno sattanam saro sattanam mando sattanam 
uddharo sattanam esika sattanam surabhipasunam1 pujjo devanam 
manussanam cã ”ti sanghanussatiya etam vevacanam. 


' acchariyañ ca - Ma, PTS. 
° anttikadhammam - Ma; *akama - Atthakathä. 
"ntikadhammameva - PTS. * surabhi pasũnam - Ma, PTS, Simu. 
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3. Là bất tử, hảo hạng, mau mắn, uà an toàn, 

sự diệt trừ tham ái, kù điệu, uà phi thường, 

không tai họa, hoặc là trạng thái không có tai họa, 
cát ấu là Niết Bàn, đã được đống Thiện Thệ chỉ bảo. 


4. Không sanh, không hiện hữu, uà không có bất hạnh, 
không làm ra, không sẵu muộn, uà lìa khỏi sầu muộn, 
không nguụ hiểm, trạng thái không có nguụ hiểm, 

cái ấu là Niết Bàn, đã được đãng Thiện Thệ chỉ bảo. 


5. Thật thâm sâu, uà khó nhìn thấu, uô thượng, uà tối thượng, không 
sánh bằng, không tương đương, đứng đầu, hạng nhất” được đê cập. 


6. Là nơi trú ẩn, nơi nương náu, không ô nhiễm, không uết nhơ, 
không khuuết điểm, điều ấu được gọi là không bị lấm nhơ,) 

là hòn đáo, là sự an lạc, là không giới hạn, là chỗ đứng, 

là không sở hữu, không có chướng ngại,” điều đã nói là như thế. 


Đây là từ đồng nghĩa của tùy niệm Pháp,. 


Và giống như đã được nói ở tùy niệm Tăng (rằng): “Tăng chúng đệ tử của 
đức Thế Tôn đã khéo được huấn luuện. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn 
đã được huấn luuện đúng đắn. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được 
huấn luuện có phương pháp. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được 
huấn luuện làm tròn nhiệm uụ. Điều trên có nghĩa là thếnàu: bốn cặp hạng 
người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người tính đơn (bốn Đạo uà bốn Quả 
là tám). Tăng chúng đệ tử ấu của đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng 
được thân cận, đáng được cúng dường, đáng được lễ bái, là ruộng phước 
Uô thượng của thế gian, được đầu đủ giới, được đầu đủ định, được đầu đủ 
tuệ, được đầu đủ giải thoát, được đầu đủ trì kiến Uề giải thoát, là cốt lối của 
chúng sanh, là tỉnh hoa của chúng sanh, là phần chọn lọc của chúng sanh, 
là trụ cột của chúng sanh, là hoa thơm của chúng sanh, là đáng được tôn 
Uïnh bởi chư Thiên uà nhân loại;” đây là từ đồng nghĩa của tùy niệm Tăng. 
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Yatha ca silanussatiyam vuttam: “Yami tani silani akhandani acchiddani 
asabalani akammasanl ariyanIl ariyakantani bhujissani viññuũppasattham' 
aparamatthani samadhisamvattanikani (A. II, 286) alankaro ca silam 
uttamangopasobhanataya, nidhanañca sillam sabbadobhagøga”- 
samatikkamanatthena, sippañca silam akkhanavedhitaya, vela ca silam 
anatikkamanatthena, dhaññam ca silam daliddo?pacchedanatthena, adaäso ca 
slan dhammavolokanataya pasado ca siam  volokanatthena, 
sabbabhumanuparivati ca silam amatapariyosananti silanussatiya etam 
Vvevacanam. 


Yatha ca caganussatiyam vuttam: “Yasmim samaye ariyasavako agaram 
ajjhavasai muttacago payatapanl vossaggarato yacayogo dana- 
samvibhagarato ”ti (A. II, 287) caganussatiya etam vevacanam. Tenaha 
ayasma Mahakaccano: “VevacananIl bahũnI ”Li. 


Niyutto vevacanoharo. 


3. 1. 11. 
Paññattiharavibhango 


Tattha katamo paññattiharo? “Ekam bhagava dhammam paññatthi 
vividhahi desetI ”ti. Ya pakatikathaya desana, ayam nikkhepapaññatti. Kã ca 
pakatikathaya desana? Cattari saccani. Yatha bhagava aha: “Idam dukkhan 
"HH. Ayam paññati pañcannamn khandhanam channam dhatinam 
attharasannam đhatunam dvadasannam ayatananam dasannam Indriyanam 
nikkhepapaññatti. 


“Kabalimkaref ce bhikkhave ahare atthi rago atthi nandi atthi tanha, 
pattthtam tattha viããanam virulham. Yattha patitthtam viãñanam 
virulham, atthi tattha namaripassa avakkanti. Yattha atthi namarupassa 
avakkanti atthi tattha sankharanam vuddhi.° Yattha atthi sankharanam 
vuddhi atthi tattha ayatim” punabbhavabhinibbatH. Yattha atthi ayatim 
punabbhavabhinibbattl, atthi tattha ayatim JatiJaramaranam. Yattha atthi 
ayatim JatiJaramaranam, sasokam tam bhikkhave sadaram sa-upayasanti 
vadamiI. Phasse ce —pe— Manosañcetanaya ce —pe— Viãñane ce bhikkhave 
ahare atthi rago atthi nandi atthi tanha, patitthitam tattha viããanam 
virulham. Yattha patitthitam viññanam viru|ham, atthi tattha namarupassa 
avakkanti. Yattha atthi namarupassa avakkanti atthi tattha sankharanam 
vuddhI.— 


' viññuppasatthani - Ma; * kabalikãre - Ma, PTS. 
viññũpasatthäni - PTS. ” nandl - Ma. 

° sabbadosagøga - PTS. ° vuddhi - Ma, PTS. 

3 đaliddo - Ma; daliddo - PTS. 7 ayati - Ma, PTS, Simu. 
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Và giống như đã được nói ở tùy niệm Giới (rằng): “Những giới nào 
không bị bể uỡ, không bị sứt mẻ, không lấm nhơ, không khuuết điểm, thuộc 
bậc Thánh, được bậc Thánh ưa thích, được tự tại, được các bậc trí ngợi 
khen, không hoen õ, đưa đến định, uà giới là uật trang sức cho uiệc làm đẹp 
cát đầu, giới là của cởi cất giấu uới ú nghĩa uượt qua mọi sự xui xẻo, giới là 
tài nghệ cho uiệc bắn trúng nhanh như tia chớp, giới là giới hạn uới Ú 
nghĩa không uượt qua, giới là thóc lúa uới ý nghĩa chặn đứng sự nghèo 
khó, giới là tấm gương cho uiệc quan sát các pháp, giới là tòa lâu đòi uới Ú 
nghĩa quan sát, uà giới có sự uận hành ở các cối 0à có Bất Tử là điểm cuối 
cùng;” đây là từ đồng nghĩa của tùy niệm Giới. 


Và giống như đã được nói ở tùy niệm Thí (rằng): “Vào lúc uị Thánh Thỉnh 
Văn sống tại gia, có sự xẻ thí rộng mở, có bàn tau đưa rq, 0uui thích trong 
uiệc buông bỏ, có sự đáp ứng uiệc cầu xin, uui thích trong uiệc bố thí uà san 
sẻ;” đây là từ đồng nghĩa của tùy niệm Thí. Vì thế, đại đức Mahakaccana đã 
nói rằng: “Có nhiều từ đồng nghĩa ...” 


Cách Truyền Đạt Bằng Từ Đồng Nghĩa được kết thúc. 


3. 1. 11. 
Phân Tích Cách Truyên Đạt Bằng Sự Mô Tả 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự mô tả là cách nào? “Đức Thế Tôn chỉ bảo 
một uấn đê thông qua các sự mô tả theo nhiều cách, ...” Sự chỉ bảo thông 
qua lời giảng giải về bản thể tự nhiên là sự mô tả theo cách trình bày. Điều gì 
là sự chỉ bảo thông qua lời giảng giải về bản thể tự nhiên? Bốn Chân Lý. 
Giống như đức Thế Tôn đã nói rằng: “Đây là Khổ.” Sự mô tả này về năm uẩn, 
về sáu giới, về mười tám giới, về mười hai xứ, về mười quyền' là sự mô tả 
theo cách trình bày. 


“Nàụ các tù khưu, nếu có sự luuến ái, có sự uui rừng, có tham ái ở đoàn 
thực, thì nơi ấu thức được thiết lập, được lớn mạnh. Nơi nào thức được 
thiết lập, được lớn mạnh, nơi ấu có sự hình thành của danh sắc. Nơi nào có 
sự hình thành của danh sắc, nơi ấu có sự tăng trưởng của các hành. Nơi 
nào có sự tăng trưởng của các hành, nơi ấu có sự sanh ra uà sự hiện hữu 
lạt nữa trong tương lai. Nơi nào có sự sanh ra uà sự hiện hữu lại nữa 
trong tương lai, nơi ấu có sanh-già-chết trong tương lai. Nơi nào có sanh- 
già-chết trong tương lai, nàu các tù khưu, Ta nói rằng uiệc ấu có sầu muộn, 
có phiền muộn, có lo âu. Nàu các tù khưu, nếu ở xúc thực —n†— nếu ở tư 
niệm thực —-n†— nếu ở thức thực mà có sự luuến úi, có sự uui rmnừng, có 
tham ái, thì nơi ấu thức được thiết lập, được lớn mạnh. Nơi nào thức được 
thiết lập, được lớn mạnh, nơi ấu có sự hình thành của danh sắc. Nơi nào có 
sự hình thành của danh sắc, nơi ấu có sự tăng trưởng của các hành.— 


' Mười quyền: gồm tám quyền có sắc: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nam, nữ, mạng quyền, thêm 
vào ý quyền và thọ quyền là mười (ghi theo Chú Giải). 
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—Yattha atthi sankharanam  vuddhi atthi tattha ayatim 
punabbhavabhinibbatH. Yattha atthi ayatim punabbhavabhinibbatH, atthi 
tatha ayaim Jatljjaramaranam. Yattha atthi ayaim Jatijaramaranam 
sasokam tam bhikkhave sadaram sa-upayasanti vadamI.” (Pe. 49, 97; ®. 1, 
101”) Ayam pabhavapaññatti dukkhassa ca samudayassa ca. 


“Kabalimkare ce bhikkhave ahare natthi rago natthi nandi natthi tanha, 
appatitthitam tattha viãñanam avirulham. Yattha appatitthitam viññanam 
aviru|ham, natth1 tattha namaripassa avakkanti. Yattha natthi namarupassa 
avakkanti natthi tattha sankharanam vuddhi. Yattha natthi sankharanam 
vuddhi natthi tattha ayatim punabbhavabhinibbatti. Yattha natthi ayatim 
punabbhavabhrbbatti, natthi tattha ayatim Jatijaramaranam. Yattha natthi 
ayatm jatijaramaranam asokam tam bhikkhave adaram anupayasanti 
vadamiI. Phasse ce —pe— Manosañcetanaya ce —pe— Viãñane ce bhikkhave 
ahare natthi rago natthi nandi natthi tanha, appatitthitam tattha viññanam 
avirulham. Yattha appatitthtam viããanam avirrulham, natthi tattha 
namarupassa avakkanti. Yattha natthi namaripassa avakkanti natthi tattha 
sankharanam vuddhi. Yattha natthi sankharanam vuddhi natthi tattha 
ayatim punabbhavabhinibbattI. Yattha natthi ayatim punabbhavabhrbbatti, 
natthi tattha ayatim JatiJaramaranam. Yattha natthi ayatim JatiJaramaranam 
asokam tam bhikkhave adaram aupayasanti vadamI.” (Pe. 49, 97; S. 11, 102”) 
Ayvam  parlññapaññati dukkhassa pahanapaññati samudayassa, 
bhavanapaññatti maggassa, sacchikiriyapaññatti nrodhassa. 


“Samadhim bhikkhave bhavetha appamatto nipako sato, samahito 
bhikkhave bhikkhu yathabhutam pajanatil. Kiãca yathabhutam pajanati? 
Cakkhum' aniccanti yathabhutam paJanati, rupa aniccati yathabhutam 
paJanat, cakkhuviññanam anIccanti yathabhutam paJanatl, 
cakkhusamphasso aniccoi yathabhutam pajanatl, yampidan? 
cakkhusamphassapaccayaä uppajJat vedayItam sukham va dukkham va 
adukkhamasukham va tampl aniccanti yathabhutam paJanati. Sotam —pe— 
Ghanam —pe— Jivha —pe— Kayo —pe— Mano aniccot yathabhutam 
paJanati, dhamma aniccati yathabhutam paJanati, manoviññanam aniccanti 
yvathabhutam paJanati, manosamphasso aniccoti yathabhutam pajanatl, 
yvampidam manosamphassapaccaya uppajjai vedayitam sukham va 
dukkham va adukkhamasukham va tampi aniccanti yathabhutam paJanati.” 
(ss. S. 1v, 80) Ayam bhavanapaññatti maggassa, parlññapaññatti dukkhassa, 
pahanapaññatti samudayassa, sacchikiriyapaññatti nirodhassa. 


' eakkhu - Ma, Simu. *“ vamidam - Simu. 
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—NƠơi nào có sự tăng trưởng của các hành, nơi ấu có sự sanh ra uà sự hiện 
hữu lại nữa trong tương lai. Nơi nào có sự sanh ra uà sự hiện hữu lại nữa 
trong tương lai, nơi ấu có sanh-già-chết trong tương lai. Nơi nào có sanh- 
già-chết trong tương lai, nàu các tù khưu, Ta nói rằng uiệc ấu có sầu muộn, 
có phiền muộn, có lo âu.”' Đây là sự mô tả về nguồn phát khởi của Khổ và 
của Tập. 


“Nàu các tù khưu, nếu ở đoàn thực mà không có sự luuến ái, không có 
sự Uuui rnừng, không có tham ái, thì nơi ấu thức không được thiết lập, 
không được lớn mạnh. Nơi nào thức không được thiết lập, không được lớn 
mạnh, nơi ấu không có sự hình thành của danh sắc. Nơi nào không có sự 
hình thành của danh sắc, nơi ấu không có sự tăng trưởng của các hành. 
Nơi nào không có sự tăng trưởng của các hành, nơi ấu không có sự sanh ra 
Uà sự hiện hữu lại nữa trong tương lai. Nơi nào không có sự sanh ra uà sự 
hiện hữu lại nữa trong tương lai, nơi ấu không có sanh-già-chết trong 
tương lai. Nơi nào không có sanh-già-chết trong tương lai, nàu các tù 
khưu, ta nói rằng uiệc ấu không có sầu muộn, không có phiên muộn, không 
có lo âu. Nàu các tù khưu, nếu ở xúc thực —n†— nếu ở tư niệm thực —n†— 
nếu ở thức thực mà không có sự luuến ái, không có sự uui rmrừng, không có 
tham ái, thì nơi ấu thức không được thiết lập, không được lớn mạnh. Nơi 
nào thức không được thiết lập, không được lớn mạnh, nơi ấu không có sự 
hình thành của danh sắc. Nơi nào không có sự hình thành của danh sắc, nơi 
ấu không có sự tăng trưởng của các hành. Nơi nào không có sự tăng 
trưởng của các hành, nơi ấu không có sự sanh ra uà sự hiện hữu lại nữa 
trong tương lai. Nơi nào không có sự sanh ra uà sự hiện hữu lại nữa trong 
tương lai, nơi ấu không có sanh-gtà-chết trong tương lai. Nơi nào không có 
sanh-già-chết trong tương lai, nàu các tù khưu, ta nói rằng uiệc ấu không 
có sầu muộn, không có phiên muộn, không có lo âu.” Đây là sự mô tả về việc 
biết rõ Khổ, mô tả về việc dứt bỏ Tập, mô tả về việc tu tập Đạo, mô tả về việc 
chứng ngộ Diệt. 


“Nàu các tù khưu, hấu tu tập định, không xao lãng, chín chắn, có niệm. 
Nàu các tù khưu, được định tĩnh, uị tù khưu nhận biết đúng theo thực thể. 
Và nhận biết đúng theo thực thể uề cái gì? Nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: 'Mắt là uô thường.' Nhận biết đúng theo thực thể rằng: 'Các sắc là uô 
thường.” Nhận biết đúng theo thực thể rằng: Nhãn thức là uô thường. 
Nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Nhãn xúc là uô thường. Nhận biết 
đúng theo thực thể rằng: 'Cảm thọ nào sanh lên do duuên nhãn xúc, đầu là 
lạc, ha là khổ, haụ là không khổ không lạc, cảm thọ ấu cũng là uô thường.” 
Nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Tai -n†—~ Mũi —nt— Lưỡi —nt— Thân — 
nt— Ý là uô thường.` Nhận biết đúng theo thực thể rằng: 'Các pháp là uô 
thường." Nhận biết đúng theo thực thể rằng: 'Ý thức là uô thường.` Nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: Ý xúc là uô thường.` Nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: Cảm thọ nào sanh lên do duuên ú xúc, đầu là lạc, haụ là khổ, 
hau là không khổ không lạc; cảm thọ ấu cũng là uô thường.” Đầy là sự mô 
tả về việc tu tập Đạo, mô tả về việc biết rõ Khổ, mô tả về việc dứt bỏ Tập, mô 
tả vê việc chứng ngộ Diệt. 


! Mahaniddesapäli - Đại Diễn Giải, TTPV 35, tr. 37. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


“Rupam radha vikiratha vidhamatha viddhamsetha vikllanikam' karotha, 
(paññaya) tanhakkhayaya patipajjatha. Tanhakkhaya dukkhakkhayo, 
dukkhakkhaya nibbanam. Vedanam —pe— Saññam —pe— Sankhare —pe— 
Viãñanam vikiratha vidhamatha viddhamsetha viklanikam karotha, 
(paññaya) tanhakkhayaya patipalJjatha. Tanhakkhaya dukkhakkhayo, 
dukkhakkhaya nibbanam.” (ss. S. II, 190) Ayam nirodhapaññatti nirodhassa, 
nibbidapaññatti assadassa, parlññapaññatti dukkhassa, pahanapaññatti 
samudayassa, bhavanapaññatti magsassa, sacchikiriyapaññatti nirodhassa. 


“So Idam dukkhanti yathabhutam pajanati, ayam dukkhasamudayoti 
yvathabhutam paJanati, ayam dukkhanirodhoti yathabhutam paJanatIi, ayam 
dukkhanirodhagaminmi patipadati yathabhutam paJanati.” (M. 1, 183; Pe. 41) 
Ayam pativedhapaññatti saccanam, nikkhepapaññatti dassanabhumiya, 
bhavanapaññatti maggassa, sacchikiriyapaññatti sotapattiphalassa. 


“So 1I1me asavai yathabhutam pajanatl, ayam asavasamudayoti 
yvathabhutam paJanati, ayam asavanirodhoti yathabhutam paJanatIl, ayam 
asavanirodhagamini patipadati yathabhutam paJanatil, ime asava asesam 
niIruJJhantiti yathabhutam pajJanati.” (M. 1, 183) Ayam uppadapaññatti khaye 
ñanassa, okasapaññatti anuppade ñanassa, bhavanapaññatti maggassa, 
parilññapaññatti dukkhassa, pahanapaññattI samudayassa, arambhapaññatti 


viriyIndriyassa, asatanapaññatti” asatikanam, nikkhepapaññatti 
bhavanabhumiya, abhinighatapaññatti papakanam akusalanam 
dhammanam. 


“Idam dukkhanti me bhikkhave pubbe ananussutesu đdhammesu 
cakkhum udapadi ñanam udapadi pañña udapadi vijja udapadi aloko 
udapadi, ayam dukkhasamudayoi me bhikkhave _—pe— ayam 
dukkhanrrodhoti me bhikkhave —pe— ayam dukkhanirodhagamim 
patipadati me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi 
ñanam udapadi pañña udapadli vIJJa udapadi aloko udapadli.” (ss. S. v, 424) 
Ayam desanapaññatti saccanam, nikkhepapaññatti sutamaylya paññaya, 
sacchikiriyapaññati  anaññataññassamitindriyassa,  pavattanapaññatti 
dhammacakkassa. 


“lam kho panidam dukkham parlññeyyanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñanam udapadi pañña udapadi 
vijja udapadi aloko udapadi. So kho panayam dukkhasamudayo pahatabboti 
me bhikkhave —pe— So kho panayam dukkhanirodho sacchikatabboti me 
bhikkhave -—pe—- Sa kho panayam dukkhanirodhagamim patipada 
bhavetabbati me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi ñanam udapadi pañña udapadi viJJja udapadi aloko udapadlI.” (ss. S. 
v, 424') Ayam bhavanapaññatti maggassa, nikkhepapaññatti cintamaylya 
paññaya, sacchikiriyapaññatti aññindriyassa. 


' vik]aniyam - Ma; vikilanikam - PTS. “ahatanãpaññatti - Ma, PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


“Nàu Radha, hãu phát tán, hãu phá hủu, hãu hủu hoại, hãu ngưng đùa 
giỡn uới sắc, (nhờ uào tuệ) hãu thực hành nhằm sự diệt trừ tham ái. Do sự 
diệt trừ tham ái, có sự diệt trừ khổ; do sự diệt trừ khổ, thành tựu Niết Bàn. 
Nàu Radha, hấu phát tán, hãu phá hủu, hãu hủu hoại, hãu ngưng đùa giốn 
UỚI thọ —nt— uới tưởng —n†— uới các hành —nt— uới thức, (nhờ uào tuệ) hãu 
thực hành nhằm sự diệt trừ tham đi. Do sự điệt trừ tham áúi, có sự diệt trừ 
khố; do sự diệt trừ khổ, thành tựu Niết Bàn.” Đây là sự mô tả về sự diệt tận 
đối với Diệt, mô tả về sự nhàm chán đối với sự hứng thú, mô tả về việc biết rõ 
Khổ, mô tả về việc dứt bỏ Tập, mô tả về việc tu tập Đạo, mô tả về việc chứng 
ngộ Diệt. 

“Vị ấu nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là Khổ, nhận biết đúng 
theo thực thể rằng: Đâu là nhân sanh Khổ, nhận biết đúng theo thực thể 
rằng: “Đâu là sự diệt tận Khố, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là 
lối thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ.” Đây là sự mô tả về sự thấu triệt các 
Chân Lý, mô tả việc trình bày về phạm vi nhìn thấy, mô tả về việc tu tập Đạo, 
mô tả về việc chứng ngộ quả Nhập Lưu. 

“Vị ấu nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là các lậu hoặc,' nhận 
biết đúng theo thực thể rằng: Đâu là nhân sanh các lậu hoặc,` nhận biết 
đúng theo thực thể rằng: “Đâu là sự diệt tận các lậu hoặc,” nhận biết đúng 
theo thực thể rằng: “Đâu là lối thực hành đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc, 
nhận biết đúng theo thực thể rằng: 'Các lậu hoặc nàu được diệt tận không 
còn dư sót.” Đây là sự mô tả về việc sanh lên của trí ở sự diệt trừ, mô tả về vị 
thế của trí ở việc không sanh khởi, mô tả về việc tu tập Đạo, mô tả về việc 
biết rõ Khổ, mô tả về việc dứt bỏ Tập, mô tả về việc ra sức của tấn quyền, mô 
tả về việc loại bỏ các trứng ruồi, mô tả về việc trình bày phạm vi tu tập, mô tả 
về việc hủy diệt các ác bất thiện pháp. 

“Đâu là Khổ,” nàu các tù khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí 
đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, minh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi 
đối uới các Pháp trước đâu chưa từng được nghe. Đâu là nhân sanh Khổ,ˆ 
nàu các tù khưu, ta có được —n†— “Đâu là sự diệt tận Khổ,” nàu các tù 
khưu, ta có được —n†— “Đâu là lốt thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ,” nàu 
các tù khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã 
sanh khởi, mình đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đốt uới các Pháp 
trước đâu chưa từng được nghe.” Đây là sự mô tả về việc chỉ bảo các Chân 
Lý, mô tả về việc trình bày tuệ do nghe, mô tả về việc chứng ngộ vị tri quyền, 
mô tả về việc chuyển vận bánh xe Pháp. 

“Và Khổ nàu đâu cần được biết rõ,` nàu các tù khưu, ta có được (Pháp) 
nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, 
ánh sáng đã sanh khởi đối uới các Pháp trước đâu chưa từng được nghe. 
“Và nhân sanh Khổ nàu đâu cần được dứt bỏ,” nàu các tù khưu, ta có được 
—n†— “Và sự diệt tận Khổ nàu đâu cần được chứng ngộ,` nàu các tù khưu, 
ta có được —nt— “Và lối thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ nàu đâu cần 
được tu tập,` nàu các tù khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã 
sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, rmmỉnh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối 
Uới các Pháp trước đâu chưa từng được nghe.” Đây là sự mô tả về việc tu 
tập Đạo, mô tả về việc trình bày tuệ do suy tư, mô tả về việc chứng ngộ dĩ tri 
quyền. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


“lam kho panidam dukkham parlññatani me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñanam udapadi pañña udapadi 
vijJja udapadi aloko udapadI. So kho panayam dukkhasamudayo pahInoti me 
bhikkhave -—pe— So kho panayam dukkhanirodho sacchikatoti me 
bhikkhave —pe— Sa kho panayam dukkhanirodhagamiml patipada bhavitati 
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñanam 
udapadi pañña udapadi viJJja udapadi aloko udapadi.” (ss. S. v, 424) Ayam 
bhavanapaññatti maggassa, nikkhepapaññati bhavanamayliya paññaya, 
sacchikiriyapaññatti aññatavino Indriyassa, pavattanapañfatti 
dhammacakkassa. 


1. “Pulamatulañca sambhavam bhavasankharamavassa]i munI, 
aJJhattarato samahito abhida' kavacamivattasambhavan ”HI. 
(Pe. 68; S. v, 263) 


“Tulan ti sankharadhatu. “Atulan tỉ nibbanadhatu. “Tulamatulañca 
sambhavan tỉ abhiññapaññati sabbadhammanam, nikkhepapaññatti 
dhammapatisambhidaya. “Bhavasankharamavassall munI †l parlccaga- 
paññatti samudayassa, pariññapaññatti dukkhassa. “AJJ]hattarato samahito ti 
bhavanapaññatti kayagataya satiya, thitIpaññatti cittekagsataya. “Abhida 
kacavamivattasambhavan ti abhinibbidapaññatti cttassa, upadanapaññatti 
sabbaññutaya, padalanapaññati avijjandakosanam. Tenaha bhagava: 
“Tulamatulañca sambhavan ”LI. 


2. “Yo dukkhamaddakkhi yato ndanam 
kamesu so Jantu katham nameyya, 
kama hi loke sangoti ñatva 
tesam satima vinayaya sikkhe ”tI. (Pe. 15; S. 1, p. 117) 


*Yo dukkhan ti vevacanapaññatti ca dukkhassa pariññapaññatti ca. “Yato 
nidanan ti pabhavapaññatti ca samudayassa pahanapaññatti ca. “Addakkhi 
'H vevacanapaññatti ca ñanacakkhussa pativedhapaññatti ca. “Kamesu so 
Janu katham nameyya tỉ vevacanapaññati ca kamatanhaya 
abhinivesapaññatti ca. “Kama hi loke sangoti ñatva tỉ paccatthikato 
dassanapaññatti kamanam, kama hi angarakasupama mamsapesupama 
pavakakappa papata-uragopama ca. “Tesam satima ti apacayapaññatti 
pahanaya, nikkhepapaññatti kayagataya satiya, bhavanapaññatti maggassa. 
Vinayaya sikkhe tỉ pativedhapaññatti ragavinayassa dosavinayassa 
mohavinayassa. “Jantu ti vevacanapaññatti yogissa. Yada hi yogl kama 
sangoti paJanati, so kamanam anuppadaya kusale dhamme uppadayatl, so 
anuppannanam kusalanam dhammanam uppadaya vayamati Ayam 
vayamapaññati appattasa pattiya, nikkhepapaññati oramattikaya 
asantutthiya. 


! abhindi - Ma; abhida - PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


“Và Khổ nàu đâu đã được biết rõ, nàu các tù khưu, ta có được (Pháp) 
nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh khởi, tuệ đã sanh khởi, mình đã sanh khởi, 
ánh sáng đã sanh khởi đối uới các Pháp trước đâu chưa từng được nghe. 
*Và nhân sanh Khổ nàu đâu đã được dứt bỏ,' nàu các tù khưu, ta có được 
—n†— “Và sự diệt tận Khổ nàu đâu đã được chứng ngộ,` nàu các tù khưu, ta 
có được —n†— “Và lối thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ nàu đâu đã được 
tu tập, nàu các tù khưu, ta có được (Pháp) nhãn đã sanh khởi, trí đã sanh 
khởi, tuệ đã sanh khởi, mĩnh đã sanh khởi, ánh sáng đã sanh khởi đối uới 
các Pháp trước đâu chưa từng được nghe.” Đây là sự mô tả về việc tu tập 
Đạo, mô tả về việc trình bày tuệ do tu tập, mô tả về việc chứng ngộ cụ tri 
quyên, mô tả về việc chuyển vận bánh xe Pháp. 

1. “Bậc Hiền Trí đã buông bỏ sự tạo tác dẫn đến hữu, nguồn sanh khởi 
đo lường được uà không đo lường được. Vui thích ở nội tâm, được định 
tĩnh, Ngài đã phá uỡ nguồn sanh khởi của tự ngã, tựa như phá tan tấm áo 
giáp.” 

“Cái đo lường được ' là hữu vì giới. “Cái không đo lường được' là Niết 
Bàn giới. “Nguồn sanh khởi đo lường được uà không đo lường được' là sự 
mô tả về thắng trí đối với tất cả các pháp, mô tả về việc trình bày sự phân tích 
các pháp. “Bậc hiền trí đã bỏ xuống sự tạo tác dẫn đến hữư' là sự mô tả về 
việc buông bỏ Tập, mô tả về việc biết rõ Khổ. “Vui thích ở nội tâm, được định 
fĩnh' là sự mô tả về việc tu tập niệm hướng đến thân, mô tả về việc duy trì 
trạng thái chuyên nhất của tâm. “Ngài đã phá uỡ nguồn sanh khởi của tự 
ngã như phá tan tấm áo giáp' là sự mô tả về sự nhàm chán của tâm, mô tả 
về việc nắm lấy trạng thái toàn tri, mô tả về việc phá tan các vỏ trứng vô 
minh. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: “... nguồn sanh khởi đo lường được 
Uà không đo hường được...” 

2. “Người nào đã nhìn thấu khổ, uà căn nguyên từ nơi nào, 

làm thế nào con người ấu có thể thiên uŠ các dục? 

Bởi uì sau khi biết các dục là sự quuến luuến ở thế gian,” 

đối uới chúng, người có nệm nên học tập để loạt bỏ.” 

“Người nào ... khổ là sự mô tả về từ đồng nghĩa của Khổ và sự mô tả về 
việc biết rõ Khổ. “Và căn nguyên từ nơi nào' là sự mô tả về nguồn phát khởi 
của Tập và sự mô tả về việc dứt bỏ Tập. “Đã nhìn thấy là sự mô tả về từ đồng 
nghĩa của trí nhãn và sự mô tả về việc thấu triệt của nó. “Làm thế nào con 
người ấu có thể thiên uề các dục? là sự mô tả về từ đồng nghĩa của sự tham 
ái về dục và sự mô tả về việc chấp chặt vào nó. “Bởi uì sau khi biết các dục là 
sự quuến luuến ở thế gian là sự mô tả về việc nhìn thấy các dục là kẻ đối 
nghịch, bởi vì các dục tựa như hố than hừng, tựa như miếng thịt (bị diều hâu 
tha đi), giống như ngọn lửa, và tựa như vực thắm hay con rắn. “Đối uới 
chúng, người có niệm' là sự mô tả về việc giảm thiểu nhằm dứt bỏ, mô tả về 
việc trình bày niệm hướng đến thân, mô tả về việc tu tập Đạo. “Nên học tập 
để loại bỏ' là sự mô tả về việc thấu triệt của sự loại bỏ luyến ái, của sự loại bỏ 
sân hận, của sự loại bỏ sĩ mê. “Con người là sự mô tả về từ đồng nghĩa của từ 
hành giả. Bởi vì lúc vị hành giả nhận biết “các dục là sự quuến luuến,` vị ấy 
làm sanh khởi các thiện pháp nhằm không có sự sanh khởi của các dục, vị ấy 
tỉnh tấn nhằm làm sanh khởi các thiện pháp chưa được sanh khởi. Đây là sự 
mô tả về việc tinh tấn nhằm đạt đến pháp chưa đạt đến, mô tả về việc trình 
bày sự không hài lòng đối với pháp thuộc về thế tục. 
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Tattha so uppannanam kusalanam dhammanam thitiya vayamatI ti ayam 
appamadapaññatti bhavanaya, nikkhepapaññatti viriyIndriyassa, arakkha- 
paññatti kusalanam dhammanam, thitipaññatti adhicittasikkhaya. Tenaha 
bhagava: “Yo dukkhamaddakkhi yato nidanan ”t1. 


3. “Mohasambandhano loko bhabbarupova dissati, 
upadhisambandhano' balo tamasa parIvarIto, 
assIr1 viya khayati passato natthi kiãcanan ”ti. (Úd. 79) 


“Mohasambandhano  loko HH desanapaññati  vipallasanam. 
“Phabbarupova dissat” tỉ viparltapaññatti lokassa. “Upadhisambandhano 
balo t1 pabhavapaññati papakanam Icchavacaranam, kieceapaññatti 
pariyutthananam, balavapaññatti kilesanam, viruhanapaññatti 
sankharanam. “Famasa parivarito 'H desanapaññatti avijjandhakarassa 
vevacanapaññattI ca. “AssinI viya khayati ti dassanapaññatti dibbacakkhussa, 
nikkhepapaññati paññacakkhussa “Passato natthi kiãcanan ti 
pativedhapaññati sattanam, rago kiãcanam doso kiãcanam moho 
kiñcanam. Tenaha bhagava: “Mohosambandhano loko ”ti. 


“Atthi bhikkhave aJatam abhutam akatam asankhatam, no ce tam? 
bhikkhave abhavissa aJatam abhutam akatam asankhatam, na Idha) 7afassa 
bhutassa katassa sankhatassa nissaranam paññayetha. Yasma ca kho 
bhikkhave atthi aJjatam abhutam akatam asankhatam, tasma jatassa 
bhũutassa katassa sankhatassa nissaranam paññayati ”ti. (UÚd. 8o') 


No ce tam bhikkhave abhavissa aJatam abhutam akatam asankhatan “ti 
desanapaññatti nibbanassa vevacanapaññatti ca. “Na idha Jatassa bhutassa 
katassa sankhatassa nissaraaam paññayetha tỉ vevacanapaññatti 
sankhatassa upanayanapaññatti ca. 'Yasma ca kho bhikkhave atthi ajatam 
abhutam akatam asankhatan ti vevacanapaññatti nibbanassa Jotanapaññatti 
ca. “Tasma Jatassa bhutassa katassa sankhatassa nissaranam paññayatI 'ti 
ayam  vevacanapaññatI nibbanassa, niyanikapaññati maggassa, 
nIssaranapaññatti samsarato. Tenaha bhagava: “No ce tam bhikkhave 
abhavissa ”tI. 


Tenaha ayasma Mahakaccayano:° “Ekam bhagava dhammam paññatthi 
vividhahi desetI ”Li. 


Niyutto paññattiharo. 
'upadhibandhano - Ma, PTS. 
” cetam - Ma. *niyyänikapaññatti - Ma, PTS. 
* nayidha - Ma. * Mahäkaccano - PTS. 
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^⁄ 


Ở đấy, 'uị ấu tỉnh tấn nhằm duụ trì các thiện pháp đã được sanh khởi, 
đây là sự mô tả về việc không xao lãng trong sự tu tập, mô tả về việc trình bày 
tấn quyền, mô tả về việc bảo vệ các thiện pháp, mô tả về việc duy trì sự học 
tập về thắng tâm. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Người nào đã nhìn thấu 
khổ, uà căn nguyên từ nơi nào, ...” 

3. “Thế gian uới sự trói buộc của sỉ mê được thấu như là có khả năng; 
kẻ ngu uới sự trói buộc của rmnầm tái sanh bị bao quanh bởi sự tốt tăm, nó 
hiện diện như là sự bất hạnh; đối uới người thấu thì không có bất cứ gì.” 

“Thế gian ưới sự trói buộc của sỉ mể là sự mô tả về việc chỉ bảo những 
điều trái khuấy. “Được thấu như là có khả năng' là sự mô tả về những điều 
sai lệch của thế gian. “Kẻ ngu uới sự trói buộc của mầm tái sanh là sự mô tả 
về nguồn phát khởi của các hành vi xấu xa ở ước muốn, mô tả về việc làm của 
các sự xâm nhập, mô tả về sức mạnh của các ô nhiễm, mô tả về sự lớn mạnh 
của các pháp tạo tác. “Bị bao quanh bởi sự tối tăm' là sự mô tả về việc chỉ bảo 
bóng tối của vô minh và là sự mô tả về từ đồng nghĩa của nó. “Nó hiện điện 
như là sự bất hạnh' là sự mô tả về việc nhìn thấy của Thiên nhãn, mô tả về 
việc trình bày tuệ nhãn. “Đối uới người thấu thì không có bất cứ gì' là sự mô 
tả về việc thấu triệt của chúng sanh: luyến ái là cái gì đó, sân hận là cái gì đó, 
sĩ mê là là cái gì đó. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Thế gian uới sự trói 
buộc của sỉ mê ...” 

“Nàu các tù khưu, có cát không sanh—không hiện hữu—không được làm 
ra—không được tạo tác. Nàu các tù khưu, nếu không có cái không sanh— 
không hiện hữu—không được làm ra—không được tạo tác ấu thì ở đâu uiệc 
thoát lụ khỏi cái sanh—hiện hữu— được làm ra— được tạo tác không được 
biết đến. Nàu các tù khưu, bởi uì có cát không sanh—không hiện hữu— 
không được làm ra—không được tạo tác, cho nên uiệc thoát lụ khỏi cái 
sanh—hiện hữu— được làm ra— được tạo tác được btết đến.”? 

“Nàu các tù khưu, nếu không có cái không sanh—không hiện hữu— 
không được làm ra—không được tạo tác ất/ là sự mô tả về việc chỉ bảo Niết 
Bàn và là sự mô tả về từ đồng nghĩa của nó. “Thì ở đâu uiệc thoát lụ khỏi cái 
sanh—hiện hữu— được làm ra— được tạo tác không được biết đến' là sự 
mô tả về từ đồng nghĩa của cái đã được tạo tác và là sự mô tả về việc tiếp cận 
của nó. “Này các tù khưu, bởi uì có cát không sanh—không hiện hữu—không 
được làm ra—không được tạo tác' là sự mô tả về từ đồng nghĩa của Niết Bàn 
và là sự mô tả về việc giảng giải nó. 'Cho nên uiệc thoát lụ khỏi cái sanh— 
hiện hữu— được làm ra— được tạo tác được biết đến' đầy là sự mô tả về từ 
đồng nghĩa của Niết Bàn, mô tả về việc dẫn dắt ra khỏi của Đạo, mô tả về việc 
thoát ra khỏi luân hồi. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này các tù khưu, 
nếu không có cái...” 


Vì thế, đại đức Mahakaccayana đã nói rằng: “Đức Thế Tôn chỉ bảo một 
Uấn đề thông qua các sự mô tả theo nhiêu cách, ...” 


Cách Truyền Đạt Bằng Sự Mô Tả được kết thúc. 


' Udaãnapdl]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 201. 
* Iiuuttakapali - Phật Thuuết Như Vậu, TTPV 28, tr. 371. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


3. 1. 12. 
Otaranahäravibhango 


Tattha katamo otarano haro? “Yo ca pa{iccuppado ”tì. 


1... “Uddham adho sabbadhi vippamutto 
ayamahamasmiti' ananupassi 
evam vimutto udatari ogham 
atinnapubbam apunabbhavaya ”Li. (Pe. 24; ỦUd. 74) 


“Uddhan ti rũpadhatu ca arupadhatu ca. “Adho tỉ kamadhatu. “Sabbadhi 
vippamutto t1 tedhatuke, ayam asekhavimutti. Tani yeva asekhani 
pañcindriyani ayam Indriyehi otarana. Tani yeva asekhani pañcindriyani 
vjja Vijuppada avijaniodho, avijanrodha sankharanirodho, 
sankharanirodha viãñananirodho, viãñananirodha namarupanirodho, 
namarupanirodha salayatananirodho, salayatananirodha phassanirodho, 
phassanirodha vedananirodho, vedananirodha tanhanirodho, tanhanirodha 
upadananirodho, upadananirodha bhavanirodho, bhavanirodha Jatinirodho, 
Jatinrodha Jaramaranam sokaparIdevadukkhadomanassupayasa niruJJhanti, 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hot Ayam 
patlccasamuppadehil otarana. Tani yeva asekhani pañcindriyan thi 
khandhehi samgahitanl silakkhandhena samadhikkhandhena 
paññakkhandhena, ayam khandhehi otarana. Tani yeva asekhanl 
pañcIndriyanI sankharapariyapannanli ye sankhara anasava no ca bhavanga 
te sankhara dhammadhatusangahmta, ayam dhatuhi otarana. Sa 
dhammadhatu dhammaäyatanapariyapanna yam ayatanam anasavam no ca 
bhavangam, ayam ayatanehI otarana. 


“AyamahamasmI ti ananupassl ti ayam sakkayaditthiya samugghato, sa 
sekhavimutti. Tani yeva sekhani pañcindriyanl, ayam IndriyehI otarana. TanI 
sankharanirodho, (evam sabbopï? patlccasamuppado). Ayam 
paticceasamuppadehiI otarana. Sa yeva vIJJa paññakkhandho, ayam khandhehi 
otarana. Sa yeva vijja sankharapariyapanna. Ye sankhara anasava no ca 
bhavanga, te sankhara dhammadhatusangahita, ayam dhatuh1 otarana. Sa 
dhammadhatu dhammayatanapariyapanna yam ayatanam anasavam no ca 
bhavangam, ayam ayatanehi otarana. Sekhaya ca vimuttiya asekhaya ca 
vimuttya vimutto udatari ogham atinnapubbam apunabbhavaya. Tenaha 
bhagava: “Uddham adho ”i. 


' ayam ahasmiti - Ma; ayam ahasmi ti - PTS. “sabbo - Ma, PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


3. 1. 12. 
Phân Tích Cách Truyên Đạt Bằng Sự Liệt Kê 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự liệt kê là cách nào? “Và cái nào là sự tùu 
thuận sanh khởi, ..." 


1. “Bên trên, bên dưới, khắp mọi nơi, uị đã được giải thoát 

không có sự suụ xét rằng: “Tôi là cái nàu. 

Vị được giải thoát như uậu đã uượt lên dòng lũ 

trước đâu chưa uượt qua, đưa đến không còn hiện hữu lại nữa." ' 


'Bên trên' là sắc giới và vô sắc giới. 'Bên đdướ? là dục giới. 'Khắp mọi nơi, 
U† đã được giải thoát là ở tam giới, đầy là sự giải thoát của bậc vô học. Chính 
các điều ấy là năm quyền thuộc về vô học; đây là sự liệt kê theo các quyền. 
Chính năm quyền thuộc về vô học ấy là minh. Do sự sanh khởi của minh, có 
sự diệt tận của vô minh; do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của các 
hành; do sự diệt tận của các hành, có sự diệt tận của thức; do sự diệt tận của 
thức, có sự diệt tận của danh sắc; do sự diệt tận của danh sắc, có sự diệt tận 
của sáu xứ; do sự diệt tận của sáu xứ, có sự diệt tận của xúc; do sự điệt tận 
của xúc, có sự diệt tận của thọ; do sự diệt tận của thọ, có sự diệt tận của ái; 
do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của thủ; do sự diệt tận của thủ, có sự diệt 
tận của hữu; do sự diệt tận của hữu, có sự diệt tận của sanh; do sự diệt tận 
của sanh, lão-tử và sầu-bi-khổ-ưu-não được diệt tận. Như vậy là sự diệt tận 
của toàn bộ khổ uấn này; đây là sự liệt kê theo các sự tùy thuận sanh khởi. 
Chính các quyền thuộc về vô học ấy được gom lại theo ba uẩn: theo giới uẩn, 
theo định uẩn, theo tuệ uẩn; đây là sự liệt kê theo các uấn. Chính các quyền 
thuộc về vô học ấy được gộp vào các hành; các hành nào là không có lậu hoặc 
và không có chi phần của hữu, các hành ấy được gom lại ở pháp giới; đây là 
sự liệt kê theo các giới. Pháp giới ấy được gộp vào pháp xứ, là xứ không có lậu 
hoặc và không có chỉ phần của hữu; đây là sự liệt kê theo các xứ. 


Vị không có suy tưởng rằng: “Tôi là cái nàu,` đầy là sự bứng gốc thân kiến; 
việc ấy là sự giải thoát của bậc hữu học. Chính các điều ấy là năm quyền 
thuộc về hữu học; đây là sự liệt kê theo các quyền. Chính năm quyền thuộc về 
hữu học ấy là minh. Do sự sanh khởi của minh, có sự diệt tận của vô minh; 
do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của các hành; (toàn bộ sự tùy thuận 
sanh khởi là tương tự như vậy); đây là sự liệt kê theo các sự tùy thuận sanh 
khởi. Chính minh ấy là tuệ uẩn; đây là sự liệt kê theo các uẩn. Chính minh ấy 
được gộp vào các hành; các hành nào là không có lậu hoặc và không có chi 
phần của hữu, các hành ấy được gom lại ở pháp giới; đây là sự liệt kê theo các 
giới. Pháp giới ấy được gộp vào pháp xứ, là xứ không có lậu hoặc và không có 
chi phần của hữu; đây là sự liệt kê theo các xứ. Vị được giải thoát với sự giải 
thoát thuộc về hữu học và với sự giải thoát thuộc về vô học đã vượt lên dòng 
lũ trước đây chưa vượt qua, đưa đến không còn hiện hữu lại nữa. Vì thế, đức 
Thế Tôn đã nói rằng: “Bên trên, bên dưới, ...” 


' Udaãnapdl]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 281. 
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“Nissitassa calitam anissitassa calitam natthi, calite asati passaddhi, 
passaddhiya sati nati na hotl, natiya asati agatigati na hotl, agatigatiya asati 
cutũpapato na hoti, cutipapate asati nevidha na huram na ubhayamantarena 
esevanto dukkhassa ”ti. (Úd. 81) 


“Nissitassa calitan ti nissayo nama duvidho: tanhanissayo' ditthinissayo 
ca. Tattha ya rattassa cetana ayam tanhanissayo, ya mu]hassa” cetana ayam 
dithimnissayo. ÂCetana pana sankhara, sankharapaccaya viãñanam, 
viññanapaccaya namarupam, (evam sabbo patiecasamuppado). Ayam 
paticcasamuppadehi otarana. Tattha ya rattassa vedana ayam sukha vedana, 
ya sammulhassa vedana, ayam adukkhamasukha vedana, ima vedana' 
vedanakkhandho, ayam khandhehi otarana. Tattha sukha vedana dve 
indriyani, sukhindriyam somanassindriyam ca, adukkhamasukha vedana 
upekkhimdrnyam, ayam Indriyehi otarana. Tani yeva Indriyanl 
sankharapariyapannanl ye sankhara sasava bhavanga, te sankhara 
dhammadhatusangahra, ayam dhatuhi otarana. Sãä đdhammadhatu 
dhammayatanapariyapanna yam ayatanam sasavam bhavangam, ayam 
ayatanehl otarana. 


'Anissitassa caltam natthi tỉ samathavasena va tanhaya anissito 
VIpassanavasena va ditthiya anissito. Ya vipassana ayam viJJa. Vijjuppada 
avijJanirodho, avIjjanirodha sankharanirodho, sankharanirodha 
viññananrrodho, (evam sabbo patieeasamuppado). Ayam paticca- 
samuppadehI otarana. Sa yeva vipassana paññakkhandho, ayam khandhehi 
otarana. Sa yeva vipassana dve Indriyani: viriyIndriyam ca paññindriyam ca, 
ayam Indriyehi otarana. Sa yeva vipassana sankharapariyapanna ye sankhara 
anasava no ca bhavanga, te sankhara dhammadhatusangahrta, ayam dhatuhi 
otarana. Sa dhammadhatu dhammayatanapariyapanna yam ayatanam 
anasavam no ca bhavangam, ayam ayatanehi otarana. 


“Passaddhiya sat t¡ duvidha passaddhi: kayika ca cetasika ca; yam 
kayIlkam sukham ayam kayika passaddhi, yam cetasikam sukham ayam 
cetaska passaddhi. Passaddhakayo sukham veyaditi,““ sukhio cittam 
samadhiyatll, samahito yathabhutam pajanati yathabhutam pajananto 
nibbmdatl, nibbindanto virajjal, viraga vimuccatl, vimuttasmim 
vimuttamiti” ñanam hotl, “khima jJat vusitam brahmacariyam katam 
karaniyam naparam Itthattaya 'ti paJanati. So na namati rupesu na saddesu 
na gandhesu na rasesu na photthabbesu na dhammesu, khaya ragassa khaya 
dosassa khaya mohassa. Yena rupena tathagatam titthantam carantam” 
paññapayamano paññapeyya, tassa rupassa khaya viraga nirodha caga 
patinissagga rũpasankhaye vimutto tathagato atthitipI na upeti, natthitipI na 
upeti, atthi natthitip1 na upeti, nevatthi no natthitip1 na upeti.— 


' tanhãnissayo ca - Ma. *imã dve vedanä - Ma. *vimuttamhi tỉ - PTS. 
“ sammn]hassa - PTS. * vediyati - Ma; vedayati - PTS. ° caram - PTS. 
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“Đối uới người nương tựa thì có dao động, đốt uới người không nương 
tựa thì không có dao động, khi không có dao dộng thì có an tịnh, khi có an 
tịnh thì không có thiên lệch, khi không có thiên lệch thì không có đến uà dì, 
khi không có đến uà đi thì không có tử uà sanh, khi không có tử uà sanh thì 
không là ở đâu, không là ở kia, không ở khoảng giữa của cả hai. Chính điều 
nàu là sự chấm dứt của khổ.” 

“Đối uới người nương tựa thì có dao động”: Gọi là nương tựa thì có hai 
loại: nương tựa tham ái và nương tựa tà kiến. Ơ đấy, sự cố ý của người bị 
luyến ái là sự nương tựa tham ái, sự cố ý của người bị mê muội là sự nương 
tựa tà kiến. Hơn nữa, sự cố ý là hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho 
danh sắc, (toàn bộ sự tày thuận sanh khởi là tương tự như vậy); đây là sự liệt 
kê theo các sự tùy thuận sanh khởi. Ơ đấy, thọ của người bị luyến ái là thọ 
lạc, thọ của người bị mê muội là thọ không khổ không lạc. Các thọ này là thọ 
uẩn; đây là sự liệt kê theo các uẩn. Ơ đấy, thọ lạc là hai quyền: lạc quyền và 
hỷ quyền, thọ không khổ không lạc là xả quyền; đây là sự liệt kê theo các 
quyền. Chính các quyền ấy được gộp vào các hành; các hành nào là có lậu 
hoặc, có chi phần của hữu, các hành ấy được gom lại ở pháp giới; đây là sự 
liệt kê theo các giới. Pháp giới ấy được gộp vào pháp xứ, là xứ có lậu hoặc, có 
chỉ phần của hữu; đây là sự liệt kê theo các xứ. 


“Đối uới người không nương tựa thì không có dao động' là không nương 
tựa tham ái nhờ vào năng lực của chỉ tịnh, hoặc là không nương tựa tà kiến 
nhờ vào năng lực của minh sát. Minh sát là minh. Do sự sanh khởi của minh, 
có sự diệt tận của vô minh; do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của các 
hành; do sự diệt tận của các hành, có sự diệt tận của thức; (toàn bộ sự tùy 
thuận sanh khởi là tương tự như vậy); đây là sự liệt kê theo các sự tùy thuận 
sanh khởi. Chính minh sát ấy là tuệ uẩn; đây là sự liệt kê theo các uẩn. Chính 
minh sát ấy là hai quyền: tấn quyền và tuệ quyền; đây là sự liệt kê theo các 
quyền. Chính minh sát ấy được gộp vào các hành; các hành nào là không có 
lậu hoặc và không có chi phần của hữu, các hành ấy được gom lại ở pháp 
giới; đây là sự liệt kê theo các giới. Pháp giới ấy được gộp vào pháp xứ, là xứ 
không có lậu hoặc và không có chi phần của hữu; đây là sự liệt kê theo các xứ. 

“Khi có an tịnh là có hai loại an tịnh: thuộc thân và thuộc tâm. Lạc thuộc 
thân là an tịnh thuộc thân, lạc thuộc tâm là an tịnh thuộc tâm. Có thân an 
tịnh, hành giả cảm thọ lạc. Khi có lạc thì tâm được định. Được định tĩnh, vị 
ấy nhận biết đúng theo thực thể; trong khi nhận biết đúng theo thực thể thì 
nhàm chán; trong khi nhàm chán thì lìa khỏi luyến ái; do lìa khỏi luyến ái thì 
được giải thoát; khi được giải thoát, trí khởi lên rằng: “Đã được giải thoát;` vị 
ấy nhận biết rằng: “Sự tái sanh đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã sống, uiệc cần 
làm đã làm, không còn gì khác (phải làm) đối uới bản thể (A-la-hán) nàu 
nữa.` Vị ấy không thiên về các sắc, không về các thỉnh, không về các hương, 
không về các vị, không về các xúc, không về các pháp do sự diệt trừ luyến ái, 
do sự diệt trừ sân hận, do sự diệt trừ si mê. Trong khi mô tả đức Như Lai 
đang đứng, đang đi, thì có thể mô tả theo sắc nào, (bởi vì) do sự diệt trừ, do 
sự không còn luyến ái, do sự diệt tận, do sự xả bỏ, do sự buông bỏ đối với sắc 
ấy, đức Như Lai đã được giải thoát ở sự diệt trừ hoàn toàn đối với các sắc, 
nên không đạt đến “có,` cũng không đạt đến “không có, cũng không đạt đến 
“có và không có, cũng không đạt đến “không có và không không có.`— 
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—Atha kho gambhiro appameyyo asankheyyo nibbutoti yeva sankham 
gacchatI, khaya ragassa khaya dosassa khaya mohassa. 


Yaya vedanaya —pe— Yaya saññaya —pe— Yehi sankharehi —pe— Yena 
viññanena tathagatam titthantam carantam paññapayamano paññapeyya, 
tassa viññanassa khaya viraga nirodha caga patinissagga viãñanasankhaye 
vimutto tathagato atthitipi na upetl, natthitipi na upeti, atthi natthitipi na 
upetl, nevatthi no natthitipI na upeti. Atha kho gambhiro appameyyo 
asankheyyo nibbutoti yeva sankham gacchati [khaya ragassa khaya dosassa 
khaya mohassa ']. 


“Agati 'ti iđhãgati. GatI 'ti peccabhavo, agatigatipi na bhavanti. Nevidhã 
"H chasu aJJhattikesu ayatanesu. “Na huram 'ti chasu bahiresu ayatanesu. “Na 
ubhayamantarena tỉ phassasamuditesu dhammesu attanam na passatl. 
“Esevanto dukkhassa 'ti paticeasamuppado. So duvidho: lokiko? ca lokuttaro 
ca. Tattha lokiko aviJJjapaccaya sankhara yava Jaramarana, lokuttaro sillavato 
avippatisaro Jayatl, yava naparam ïtthattayati pajJanati. Tenaha bhagava: 
“Ñissitassa calitam anissitassa calitam natthi —pe— esevanto dukkhassa ”Li. 


2. “Ye kecl soka paridevita va 
dukkhañca lokasmim anekarupanm' 
plyam paticca pabhavanti ete 
plye asante na bhavanti ete. 


3. Tasma hi te sukhino vItasoka 
yesam piyam natthi kuhiñc! loke, 
tasma asokam virajam patthayano 
plyam na kayiratha kuhiñcl loke ”ti. (Pe. 14; Ud. o2) 


'Ye keci soka paridevita va dukkhañca lokasmim anekaripam piyam 
paticca pabhavanti ete 'ti ayam dukkha vedana, “piye asante na bhavanti ete 
"H ayam sukha vedana, ayam vedanakkhandho. Ayam khandhehi otarana. 
Vedanapaccaya pana' tanha, tanhapaccaya upadanam, upadanapaccaya 
bhavo, bhavapaccaya Jatl, Jatipaccaya Jaramaranam. (Evam sabbam.) Ayam 
patlecasamuppadehi otarana. Tattha sukha vedana dve Indriyani: 
sukhindriyam somanassindriyañca  Dukkha vedana dve Indriyani: 
dukkhindriyam domanassindriyam ca. Ayam Indriyehi otarana. TanI yeva 
indriyani sankharapariyapannami ye sankhara sasava bhavanga, te sankhara 
dhammadhatusamgahira, ayam dhatuhi otarana. Sa đdhammadhatu 
dhammayatanapariyapanna yam ayatanam sasavam bhavangam, ayam 
ayatanehl otarana. 


' khay ragassa khayä dosassa khayã mohassa - ïtipatho Ma potthake dissate. 
“lokiyo - Ma. *vedanä vedanakkhandho - Ma, PTS. 
3 dukkhã ca lokasmimanekaripa - Ma. pana - itipadam Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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—Và Ngài đi đến danh xưng là “uuên thâm, uô lường, uô lượng, tịch diệt do 
sự diệt trừ luyến ái, do sự diệt trừ sân hận, do sự diệt trừ sĩ mê. 


Trong khi mô tả đức Như Lai đang đứng, đang đi, thì có thể mô tả theo 
thọ nào, —nt— theo tưởng nào, —nt— theo các hành nào, —nt— theo thức 
nào, (bởi vì) do sự diệt trừ, do sự không còn luyến ái, do sự diệt tận, do sự xả 
bỏ, do sự buông bỏ đối với thức ấy, đức Như Lai đã được giải thoát ở sự diệt 
trừ hoàn toàn đối với các thức, nên không đạt đến “có,` cũng không đạt đến 
“không có,' cũng không đạt đến “có và không có,' cũng không đạt đến “không 
có và không không có. Và Ngài đi đến danh xưng là 'uuên thâm, uô lường, 
Uô lượng, tịch diệt [do sự diệt trừ luyến ái, do sự diệt trừ sân hận, do sự diệt 
trừ si mê]. 


'Đến' là đi đến nơi này. “ÐĐử là cảnh giới sau khi chết, việc đến và đi cũng 
không có. “Không là ở đâu' là ở sáu nội xứ. “Không là ở kia' là ở sáu ngoại xứ. 
“Không ở khoảng giữa của cả haử là không nhìn thấy bản ngã ở các pháp 
được sanh lên bởi xúc. “Chính điêu nàu là sự chấm dứt của khổ là sự tùy 
thuận sanh khởi. Việc ấy có hai loại: hợp thế và xuất thế. Ơ đấy, hợp thế là 
các hành do duyên vô minh cho đến lão-tử, xuất thế là “sự không hối hận 
sanh ra ở người có giới cho đến khi nhận biết: “Không còn gì khác (phải 
làm) đối uới bản thể (A-la-hán) nàu nữa.` Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
*“ Đối uới người nương tựa thì có dao động, đốt uới người không nương tựa 
thì không có dao động, —nt— Chính điều nàu là sự chấm đứt của khổ.” 

2. “Bất cứ những gì là sầu muộn hoặc than uấn, uà những khổ đau ở thế 
gian Uới nhiều hình thức, những điều nàu phát khởi có liên quan đến đối 
tượng đáng tuêu; khi đối tượng đáng uêu không có thì những điều nàu 
không có. 


3. Chính uì thế, đối uới những người nào không có đối tượng đáng uêu 
ở bất cứ nơi đâu trên thế gian, những người ấu có sự an lạc, không còn sầu 
muộn. Vì thế, kẻ ước mong không sầu muộn, không còn ô nhiễm, không nên 
tạo ra đốt tượng đáng uêu ở bất cứ nơi đâu trên thế gian.”' 

“Bất cứ những gì là sầu muộn hoặc than uấn, uà những khổ đau ở thế 
gian Uới nhiều hình thức, những điều nàu phát khởi có lên quan đến đối 
tượng đáng uêu': cái này là thọ khổ; “khi đối tượng đáng yêu không có thì 
những điêu nàu không cớ: cái này là thọ lạc, cái này là thọ uẩn; đây là sự liệt 
kê theo các uẩn. Hơn nữa, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho 
hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử; (toàn bộ là tương tự như 
vậy); đây là sự liệt kê theo các sự tùy thuận sanh khởi. Ở đấy, thọ lạc là hai 
quyền: lạc quyền và hỷ quyền; thọ khổ là hai quyền: khổ quyền và ưu quyền; 
đây là sự liệt kê theo các quyền. Chính các quyền ấy được gộp vào các hành; 
các hành nào là có lậu hoặc, có chỉ phần của hữu, các hành ấy được gom lại ở 
pháp giới; đây là sự liệt kê theo các giới. Pháp giới ấy được gộp vào pháp xứ, 
là xứ có lậu hoặc, có chi phần của hữu; đây là sự liệt kê theo các xứ. 


! Sđd., tr. 317. 
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4. “Tasma hi te sukhino vIitasoka 
yesam piyam natthi kuhiñc! loke, 
tasma asokam virajam patthayano 
plyam na kayiratha kuhiñci loke ”ti. 


Idam tanhapahanam, tanhanirodha upadananirodho, upadananirodha 
bhavanrrodho. (Evam sabbam.) Ayam patiecasamuppadehi otarana. Tam 
yeva tanhapahanam samatho, so samatho dve indriyani: satindriyam 
samadhindriyam ca. Ayam Iindriyehi otarana. So yeva samatho 
samadhikkhandho, ayam khandhehi otarana So yeva samatho 
sankharapariyapanno ye sankhara anasava no ca bhavanga, te sankhara 
dhammadhatusangahia, ayam dhatuhi otarana. Sa đdhammadhatu 
dhammayatanapariyapanna yam ayatanam anasavam no ca bhavangam. 
Ayam ayatanehi otarana. Tenaha bhagava: “Ye kecl sokã ”ti. 


5. “Kamam kamayamanassa tassa ce tam samIJJhatl, 
addha pitimano hoti laddha macco yadicchatl. 


6. Tassa ce kamayanassa chandajatassa Jantuno, 
te kama parThayanti sallaviddho'va ruppatl. 


7. Yo kame parivaJJetIi sappasseva padđä siro, 
so mam visattikam loke sato samativattatI ”t. 


Tattha ya pItimanata ayam anunayo. Yadaha: “Sallaviddhova ruppatI ”ti, 
Idam patigham, anunayapatigham ca' pana tanhapakkho. Tanhaya ca pana 
dasa rupIn1 ayatanan1 padatthanam. Ayam ayatanehI otarana. Tani yeva dasa 
rũpmi ayatanani rupakayo nama sampayutto, tadubhayam namarupam. 
Namarupapaccaya salayatanam, salayatanapaccaya phasso, phassapaccaya 
vedana, vedanapaccaya tanha. (Evam sabbam.) Ayam patleceasamuppadehi 
otarana. Tadeva namarupam pañcakkhandha.) Ayam khandhehi otarana. 
Tadeva namarupam attharasa dhatuyo, ayam dhatuhi otarana. Tattha yo 
rupakayo Imani pañcaripIni Iindriyani, yo namakayo ImanI pañca arupIni 
Indriyanl, Imanli dasa Indriyan1I. Ayam Indriyehi otarana. 


Tattha yadaha: 
8. “Yo kame parivajJJetI sappasseva padã siro, 
so nam visattikam loke sato samativattat1 ”ti. 


Ayam sa-upadisesanibbanadhatu,° ayam dhatuhi otarana. Sayeva sa- 
upadisesanibbanadhatu vijja. Vijjuppada avljanirodho, avijjanirodha 
sankharanirodho, (evam sabbam.) Ayam paticcasamuppadehi otarana. 
Sayeva viJJja paññakkhandho, ayam khandhehi otarana. Sayeva vijja dve 
Indriyanr: viriyIndriyam paññindriyam ca, ayam IndriyehIi otarana. 


' anunayam patighañca - Ma, PTS. 3 pañcakkhandho - Ma, PTS. 
” ayatanäni - itipadam Ma potthake na dissate. saupädisesã nibbanadhãtu - Ma, PTS. 
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4. “Chính uì thế; đối uới những người nào không có đối tượng đáng uêu 
ở bất cứ nơi đâu trên thế gian, những người ấu có sự an lạc, không còn sầu 
muộn. Vì thế, kẻ ước mong không sầu muộn, không còn ô nhiễm, không nên 
tạo ra đối tượng đáng uêu ở bất cứ nơi đâu trên thế gian.” 


Đây là sự dứt bỏ tham ái. Do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của thủ; do 
sự diệt tận của thủ, có sự diệt tận của hữu; (toàn bộ là tương tự như vậy); đây 
là sự liệt kê theo các sự tùy thuận sanh khởi. Chính sự dứt bỏ tham ái ấy là 
chỉ tịnh. Chỉ tịnh ấy là hai quyền: niệm quyền và định quyền; đây là sự liệt kê 
theo các quyền. Chính chỉ tịnh ấy là định uẩn; đây là sự liệt kê theo các uẩn. 
Chính chỉ tịnh ấy được gộp vào các hành; các hành nào là không có lậu hoặc 
và không có chi phần của hữu, các hành ấy được gom lại ở pháp giới; đây là 
sự liệt kê theo các giới. Pháp giới ấy được gộp vào pháp xứ, là xứ không có lậu 
hoặc và không có chi phần của hữu; đây là sự liệt kê theo các xứ. Vì thế, đức 
Thế Tôn đã nói rằng: “Bất cứ những gì là sầu muộn ...” 


5. “Đối uới người ham rnuốn uề dục, nếu điều ấu thành tựu đến người 
ấu, đương nhiên (người ấuU) có Ú uui mừng sau khi đã đạt được điều con 
người ước muối. 

6. Nếu đối uới người ấu, -(tức là) đối uới người đang ham rnuốn, đối 
UỚI người có sự nong rnuốn đã sanh khởi,— các dục ấu bị suụ giảm, thì 
(người ấu) bị khổ sở như là bị đâm xuuên bởi mũi tên. 

7. Người nào xa lánh các dục tựa như các bàn chân (xa lánh) đầu của 
con rắn, người ấu, có niệm, băng qua sự uướng mắc nàu ở thế gian.”' 


Ở đấy, trạng thái vui ở ý là sự ưa chuộng. Điều mà Ngài đã nói: '(Người 
ấu) bị khổ sở như là bị đâm xuuên bởi mũi tên là sự bất bình. Hơn nữa, sự 
ưa chuộng và bất bình là thuộc nhóm tham ái. Và hơn nữa, mười xứ có sắc là 
nền tảng của tham ái; đây là sự liệt kê theo các xứ. Chính mười xứ có sắc ấy, 
tập hợp của sắc, được kết nối với danh; cả hai cái ấy là danh sắc. Danh sắc 
duyên cho sáu xứ, sáu xứ duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho 
á1, (toàn bộ là tương tự như vậy); đây là sự liệt kê theo các sự tùy thuận sanh 
khởi. Chính danh sắc ấy là năm uẩn; đây là sự liệt kê theo các uẩn. Chính 
danh sắc ấy là mười tám giới; đây là sự liệt kê theo các giới. Ơ đấy, tập hợp 
của sắc là năm quyền có sắc, tập hợp của danh là năm quyền không có sắc, 
các cái này là mười quyền; đây là sự liệt kê theo các quyền. 


Ở đấy, điều Ngài đã nói rằng: 
8. “Người nào xa lánh các dục tựa như các bàn chân (xa lánh) đầu của 
con rắn, người ấu, có mệm, băng qua sự uướng rnắc nàu ở thế gian.” 


Cái này là Niết Bàn giới còn dư sót; đây là sự liệt kê theo các giới. Chính 
Niết Bàn giới còn dư sót ấy là minh. Do sự sanh khởi của minh, có sự diệt tận 
của vô minh; do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của các hành; (toàn 
bộ là tương tự như vậy); đây là sự liệt kê theo các sự tùy thuận sanh khởi. 
Chính minh ấy là tuệ uẩn; đây là sự liệt kê theo các uẩn. Chính minh ấy là hai 
quyền: tấn quyền và tuệ quyền; đây là sự liệt kê theo các quyền. 


' Suttanipatapä]i - Kinh Tập, TTPV 2o, tr. 243, câu kệ 772. 
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Sayeva vijJJa sankharapariyapanna, ye sankhara anasava no ca bhavanga, 
te sankhara dhammadhatusangahia. Ayam dhatuhi otarana. Sa 
dhammadhatu dhammaäyatanapariyapanna yam ayatanam anasavam no ca 
bhavangam, ayam ayatanehi otarana. Tenaha bhagava: “Kamam 
kamayamanassa “ti. 


Ettavata paticca-indriya-khandha-dhatu-ayatanani samosaranotaranani 
bhavanti. Evam paticca-indriya-khandha-dhatu-ayatanan otaretabbanI. 
Tenaha ayasma Mahakaccano: “Yo ca patIceuppado ”tI. 


Niyutto otarano haro. 


9:1. 18. 
Sodhanahäravibhango 


Tattha katamo sodhano haro? “Vissajjitamhi pañhe ”ti gatha. Yatha 
ayasma ajito parayane bhagavantam pañham pucchati: 


1. “Kenassu nivuto loko kenassu nappakasati, 
kissabhTlepanam brusIi kimsu tassa mahabbhayan ”ti? 


2. “Avijjaya nivuto loko (ajitatI bhagava) 
viviccha pamada nappakasaHi, 
Jappabhilepanam brumi dukkhamassa mahabbhayan t1. 


“Kenassu nivuto loko 't pañhe “avijJaya nivuto loko 'tỉ bhagava padam 
sodheti no ca arambham. “Kenassu nappakasatI 'ti pañhe “viviccha pamada 
nappakasatI 'ti bhagava padam sodheti no ca arambham. “Kissabhilepanam 
brusi t¡ pañhe 7Jappabhilepanam brumi ti bhagava padam sodheti no ca 
arambham. “Kimsu tassa mahabbhayan tỉ pañhe “dukkhamassa 
mahabbhayan ti bhagava padam sodhetl,' suddho arambho. Tenaha 
bhagava: “AviJJaya nivuto loko ”tI. 


3. “Savanti sabbadhi sota (Iecayasma ajIto) 
sotanam kim nivaranam? 
sotanam samvaram bruhi kena sota pIthiyare ”tI?” 


' bhagaväa padam sodheti - itipatho Ma potthake na dissate. 
° pidhiyare tỉ - Ma; pithiyyare tỉ - PTS. 
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Chính minh ấy được gộp vào các hành; các hành nào là không có lậu hoặc 
và không có chỉ phần của hữu, các hành ấy được gom lại ở pháp giới; đây là 
sự liệt kê theo các giới. Pháp giới ấy được gộp vào pháp xứ, là xứ không có lậu 
hoặc và không có chỉ phần của hữu; đây là sự liệt kê theo các xứ. Vì thế, đức 
Thế Tôn đã nói rằng: “Đối uới người ham muốn uề dục, ...” 


Cho đến chừng này thì các sự tùy thuận (sanh khởi), quyền, uẩn, giới, xứ 
là các sự liệt kê theo sự gom chung lại. Các sự tùy thuận (sanh khởi), quyền, 
uẩn, giới, xứ nên được liệt kê như vậy. Vì thế, đại đức Mahakaccayana đã nói 
rằng: “Và cái nào là sự tùu thuận sanh khởi, ...” 


Cách Truyền Đạt Bằng Sự Liệt Kê được kết thúc. 


3. 1. 13. 
Phân Tích Cách Truyền Đạt Bằng Sự Làm Rõ 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự làm rõ là cách nào? Kệ ngôn là: “Về câu 
hởi đã được trả lời, ...” Giống như đại đức Ajita hỏi đức Thế Tôn câu hỏi ở 
phẩm Đi Đến Bờ Kia: 


1. “Thế gian bị bao tràm bởi cát gì? Không chói sáng bởi điêu gì? Ngài 
hấu nói cát gì là uật làm uế nhiễm? Sự nguụ hiểm lớn lao của nó là gì?” 


2. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Aja,) thế gian bị bao trùm bởi uô mình, 
không chói sáng bởi hoài nghị, bởi xao lãng. Ta nói tham muốn là thứ làm 
uế nhiễm, khổ là sự nguụ hiểm lớn lao của nó (thế gran).” 


Về câu hỏi: “Thế gian bị bao trùm bởi cái gì? (với cầu trả lời): “Thế gian 
bị bao trùm bởi uô mĩnh,` đức Thế Tôn làm rõ đoạn kệ và không làm rõ phần 
mở đầu. Về câu hỏi: “Không chói sáng bởi điều gì? (với câu trả lời): 'Không 
chói sáng bởi hoài nghỉ, bởi xao lãng,` đức Thế Tôn làm rõ đoạn kệ và không 
làm rõ phần mở đầu. Về câu hỏi: “Ngài hãu nói cái gì là uật làm uế nhiễm? 
(với câu trả lời): “Ta nói tham muốn là thứ làm uế nhiễm,` đức Thế Tôn làm 
rõ đoạn kệ và không làm rõ phần mở đầu. Về câu hỏi: “Sự nguụ hiểm lớn lao 
của nó là gì? (với câu trả lời): “Khổ là sự nguụ hiểm lớn lao của nó,` đức Thế 
Tôn làm rõ đoạn kệ, và phần mở đầu được rõ ràng. Vì thế, đức Thế Tôn đã 
nói rằng: “Thế gian bị bao trùm bởi Uuô nh, ...” 


3. (Tôn giả Ajita hỏi:) “Các dòng chdu trôi đi khắp mọi nơi, cái gì là sự 
ngăn cản các dòng chả? Ngài hấu nói UuÊ sự chế ngự các dòng chdu, các 
dòng chảu được chặn đứng bởi cái gì?”' 


' Suttanipatapä]i - Kinh Tập, TTPV 2o, tr. 317, các câu kệ 1036, 1037, 1038. 
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4. “Yanl sotanl lokasmim (aJitati bhagava) 
satI tesam nIvaranam, 
sotanam samvaram brumIi paññayete pIthiyare ”ti. ' 


Savanti sabbadhi sota sotanam kim nivaranan ti pañhe 'yani sotanl 
lokasmim sati tesam nIivaranan ti bhagava padam sodheti no ca arambham. 
“Sotanam samvaram bruhi kena sota pithiyare ti pañhe “sotanam samvaram 
brumi paññayete pithryare ti suddho arambho. Tenaha bhagava: “Yani 
sotan1 lokasmim ti. 


5. “Pañiia ceva satI ca (Iccayasma aJIto) 

namarupam ca marIsa, 

etam me puttho pabruhi katthetam uparuJJhati ”t1? 
pañhe. 


6. “Yametam pañham apuecchŸ aJita tam vadami te, 
yattha namañca rupañca asesam uparuJJhati, 
viññanassa nirodhena etthetam uparuJJhatI ”tI. 


Suddho arambho. Tenaha bhagava: “Yametam pañham apucchi ”H.. 
Yattha evam suddho arambho, so pañho vissaJjito bhavati. Yattha pana 
arambho asuddho na tava so pañho vissaJJito bhavati. Tenaha ayasma 
Mahakaccano: “VissaJjIitamh1 pañhe ”LI. 


Niyutto sodhano haro. 


3. 1. 14. 
Adhitthanahäravibhango 


Tattha katamo adhithano haro? “Ekattataya dhamma ye pi ca 
vemattataya niddittha ”ti. Ye tattha niddittha, tatha te dharayitabba. 


'Dukkhan t¡ ekattata. Tattha katamam dukkham? Jat dukkha, Jara 
dukkha, vyadhi dukkho, maranam dukkham, appiyehr' sampayogo dukkho, 
piyehi vippayogo dukkho, yampiccham na labhati tampi dukkham, 
sankhittena pañcupadanakkhandha dukkha: (S. v, 421) rũpa dukkha, vedana 
dukkha, sañña dukkha, sankhara dukkha, viããanam dukkham. Ayam 
vemattata. 


' piđhTyare tỉ - Ma; ” pucchasi pañham - PTS, Simu. 
pithiyyare tỉ - PTS. * apiyehi - PTS. 
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^Z 


4. (Đức Thế Tôn nói: “Này Ajrta,) những dòng chảu nào hiện diện ở thê 
gian, niệm là sự ngăn cản chúng. Ta nói uŠ sự chế ngự các dòng chủụ, 
chúng được chặn đứng bởi tuệ.” 


Về câu hỏi: 'Các dòng chảu trôi đi khắp mọi nơi, cứi gì là sự ngăn cản 
các dòng chả? (với câu trả lời): “Những dòng chảu nào hiện diện ở thế 
gian, niệm là sự ngăn cản chúng,` đức Thế Tôn làm rõ đoạn kệ và không làm 
rõ phần mở đầu. Về câu hỏi: “Ngài hấu nói uề sự chếngự các dòng chdu, các 
dòng chảu được chặn đứng bởi cới gì? (với câu trả lời): “Ta nói uề sự chế 
ngự các dòng chảu, chúng được chặn đứng bởi tuỷ phần mở đầu được rõ 
ràng. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Những dòng chảu nào hiện diện ở 
thếgian,..." 


Về câu hỏi: 
5. (Tôn giả Ajita hỏi:) “Thưa ngài, tuệ 0uà luôn cả mệm, danh uà sắc; 


được tốt hỏi điều nàu, xin ngài hấu nói lên, ở đâu điều nàu được hoại diệt?” 


(với câu trả lời): 

6. “Này Ajita, câu hỏi nào ngươi đã hỏi, Ta (sẽ) trả lời câu hỏi ấu cho 
ngươi: Ở nơi nào danh uà sắc được hoại điệt không dư sót. Do sự hoại diệt 
của thức, ở đâu, điều nàu (danh uà sắc) được hoại diệt.”' 


Như thế, phần mở đầu được rõ ràng. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Câu hỏi nào ngươi đã hỏi, ...” Ở nơi nào phần mở đầu được rõ ràng như 
vậy, thì câu hỏi ấy là đã được trả lời. Trái lại, ở nơi nào phần mở đầu không 
được rõ ràng, đến như thế thì câu hỏi ấy là chưa được trả lời. Vì thế, đại đức 
Mahakaccana đã nói rằng: “Về câu hỏi đã được trả lời, ...." 


Cách Truyền Đạt Bằng Sự Làm Rõ được kết thúc. 


3. 1. 14. 
Phân Tích Cách Truyền Đạt Bằng Sự Xác Định 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xác định là cách nào? (Kệ ngôn là:) “Các 
pháp nào đã được diễn giỏi theo tính trạng đồng nhất uà luôn cả tính trạng 
khác biệt nữa, ...” Ơ đấy, các pháp nào đã được diễn giải thì nên ghi nhận 
chúng như thế ấy. 


'Khổ là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, cái nào là Khổ? Sanh là khổ, già là 
khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sự gắn bó với những gì không ưa thích là khổ, 
sự chia ha với những gì ưa thích là khổ, không đạt được điều ước muốn là 
khổ, một cách tóm tắt năm thủ uấn là khổ: các sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng là 
khổ, các hành là khổ, thức là khổ; đây là tính trạng khác biệt. 


! Sđd. các câu kệ 1030, 104O, 1041. 
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“Dukhasamudayo ti ekattata. Tattha katamo dukkhasamudayo? Yayam 
tanha ponobhavika nandiragasahagata tatratatrabhinandini, seyyathidam: 
kamatanha bhavatanha vibhavatanha. (5S. v, 421) Ayam vemattata. 


“Dukkhanrirodho ti ekattata. Tattha katamo dukkhanirodho? Yo tassayeva 
tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo. (S. v, 421) 
Ayam vemattata. 


'Dukkhanrrodhagamimr patipada t1 ekattata Tattha katama 
dukkhanirodhagamin patipada? Ayameva ariyo atthangiko maggo, 
seyyathidam: sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto 
samma-äjIvo sammavayamo sammasati sammasamadh1. (S5. v, 421-2) Ayam 
vemattata. 


Maggo tỉ ekattata. Tattha katamo maggo? Nirayagamil maggo 
tiracchanayonigamI magøo pettivisayagamI magøo asurayonigamiyo' maggo 
Sagsagamiyo” maggøgo manussagamIl maggo nibbanagaml maggo. Ayam 
vemattata. 


ÂNirrodho tỉ ekattata. “Fattha katamo nirodho? Patisankhanirodho, 
appatisankhanrrodho, anunayanirodho, patighanirodho, mananirodho, 
makkhanirodho, palasanirodho,'  1ssanirodho,  macchariyanirodho, 
sabbakilesanirodho. Ayam vemattata. 


“Rupan t¡ ekattata. Tattha katamam rupam? Catummahabhutikamt 
rũủpam catunnam ca mahabhutanam upadaya rupassa paññatti. Tattha 
katamanl cattari mahabhutani Pathavrdhatu apodhatu tejodhatu 
vayodhatu. 


Dvihi akarehi dhatuyo pariganhati° sankhepena ca vittharena ca. Katham 
vittharena dhatuyo pariganhati? VIsatiya akarehi pathavidhatum vittharena 
pariganhati. Dvadasahi akarehi apodhatum vittharena pariganhati. Catuhi 
akarehi teJodhatum vittharena pariganhati. Chahi akarehi vayodhatum 
vittharena pariganhaH. 


Katamehi vIsatiya akarehi pathavidhatum vittharena pariganhati? “Atthi 
Imasmim kaye kesa loma nakha dantä taco mamsam naharu atthi 
atthimiñJa° vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam papphasam 
antam antagunam udariyam karIlsam matthake matthalungan “ti. Imehi 
visatiya akarehi pathavidhatum vittharena pariganhaui. 


Katamehi dvadasahi akarehi apodhatum vittharena pariganhat? “Atthi 
Imasmim kaye pittam semham pubbo lohitam sedo medo assu vasa khel|o 
singhanika lasika muttan ti. Imehi dvadasahi akarehi apodhatum vittharena 
pariganhaH. 


' asurayoniyo - Ma; asurayonigaminiyo - PTS. pathavi - Ma, evam sabbattha. 


°“ saøggagaminiyo - PTS. ° Darigganhãti - Ma, evam sabbattha. 
3 pa|ãsanirodho - Ma, PTS. ”nhãru - Ma; nahãru - PTS. 
* catumahabhntikam - Ma, PTS. ở atthi atthimiñjam - Ma. 
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“Nhân sanh Khổ là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, cái nào là nhân sanh 
Khổ? Cái ấy chính là tham ái đưa đến tái sanh, đồng hành với vui mừng và 
luyến ái, có sự thích thú ở nơi này nơi khác tức là: Dục ái, hữu ái, phi hữu ái; 
đây là tính trạng khác biệt. 


“Sự diệt tận Khổ là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, cái nào là sự diệt tận 
Khổ? Gái ấy là sự lìa khỏi và sự diệt tận luyến ái không còn dư sót, sự xả bỏ, 
sự buông bỏ, sự giải thoát, không là chõ tàng trữ của chính tham ái ấy; đây là 
tính trạng khác biệt. 


'Lối thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ là có tính trạng đồng nhất. Ở 
đấy, cái nào là lối thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ? Đây chính là Thánh 
Đạo tám chi phần, tức là: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định; đây là tính 
trạng khác biệt. 


'Đạo lộ' là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, cái nào là đạo lộ? Đạo lộ đưa 
đến địa ngục, đạo lộ đưa đến loài thú, đạo lộ đưa đến thân phận ngạ quỷ, đạo 
lộ đưa đến loài A-tu-la, đạo lộ đưa đến cối Trời, đạo lộ đưa đến loài người, 
đạo lộ đưa đến Niết Bàn; đây là tính trạng khác biệt. 


“Sự diệt tận là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, cái nào là sự diệt tận? Sự 
diệt tận có chủ ý, sự diệt tận không có chủ ý, sự diệt tận ưa chuộng, sự diệt 
tận bất bình, sự diệt tận ngã mạn, sự diệt tận gièm pha, sự diệt tận ác ý, sự 
diệt tận ganh ty, sự diệt tận bỏn xẻn, sự diệt tận tất cả ô nhiễm; đây là tính 
trạng khác biệt. 


“Sắc là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, cái nào là sắc? Ở đấy, bốn yếu tố 
chính (đất, nước, lửa, gió) là sắc và sự mô tả về (các) sắc liên quan đến bốn 
yếu tố chính. Ở đấy, những cái nào là bốn yếu tố chính? Nguyên tố đất, 
nguyên tố nước, nguyên tố lửa, nguyên tố gió. 


Nắm vững các nguyên tố theo hai cách thức: theo cách tóm lược và theo 
cách chỉ tiết. Thế nào là nắm vững các nguyên tố theo chi tiết? Nắm vững 
nguyên tố đất theo chỉ tiết với hai mươi biểu hiện. Nắm vững nguyên tố nước 
theo chỉ tiết với mười hai biểu hiện. Nắm vững nguyên tố lửa theo chi tiết với 
bốn biểu hiện. Nắm vững nguyên tố gió theo chỉ tiết với sáu biểu hiện. 


Nắm vững nguyên tố đất theo chỉ tiết với hai mươi biểu hiện nào? Ở thân 
này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gần, xương, tủy xương, thận, tim, gan, 
cơ hoành, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, thực phẩm chưa tiêu, phân, não bộ 
ở đầu. Nắm vững nguyên tố đất theo chỉ tiết với hai mươi biểu hiện này. 


Nắm vững nguyên tố nước theo chỉ tiết với mười hai biểu hiện nào? Ở 
thân này có mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mỡ (huyết 
tương), nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Nắm vững 
nguyên tố nước theo chỉ tiết với mười hai biểu hiện này. 
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Katamehi catuhi akarehi tejodhatum vittharena pariganhati? “Yena ca 
santappaliS yena ca Jilyal' yena ca paridayhai yena ca 
asitapItakhayitasayitam samma parinamam gacchali ti/Ổ Iimehi catuhi 
akarehi teJodhatum vittharena pariganhati. 


Katamehi chahi akarehi vayodhatuim vittharena pariganhati? 
“Uddhamgama vata adhogama vata kucchisaya vata kotthasaya vata 
angamanganusarino vata assaso passaso 1tT Imehi chahi akarehi vayodhatum 
vittharena pariganhaH. 


Evam imehi dvacattarIsaya” akarehi vittharena đhatuyo sabhavabhavato! 
upalakkhayanto tulayantoŸ pariyogahanto parivImamsanto° paccavekkhanto 
na kiãci gayhuũpagam passati kayam va kayapadesam va: yatha candanikam 
pavienanto na kiãci gayhuipagam passevya, yatha sankharadhanam” 
pavieInanto na kiñci gayhupagam passeyya, yatha vaccakutim pavieinanto na 
kiãci gayhupagam passeyya, yatha sIivathikam?” pavicinanto na kiãcl 
gayhupagam passeyya, evamevam? Imehi dvacattarisaya akarehi evam 
vitharena dhatuyo sabhavabhavato upalakkhayaneto  tulayanto 
pariyogahanto parivimamsanto paccavekkhanto na kiãci gayhupagam 
passati kayam va kayapadesam va. Tenaha bhagava: 


*“Va ceva kho pana ajjhattika pathavidhatu ya ca bahira pathavidhatu, 
pathavidhaturevesa tam" netam mama nesohamasmi na meso attati 
evametam yathabhutam sammappaññaya' datthabbam. Evametam 
yvathabhutaam  sammappaññaya disa pathavidhatuya nibbindati 
pathavidhatuya cittam viraJeti. Ya ceva kho pana ajJJhattika apodhatu ya ca 
bahira apodhatu —pe— Yã ceva kho pana ajjhattika teJodhatu ya ca bahira 
teJodhatu —pe— Ya ceva kho pana aJjhattika vayodhatu ya ca bahira 
vayodhatu, vayodhaturevesa tam'? netam mama nesohamasmI na meso attati 
evametam yathabhutam sammappaññaya datthabbam. Evametam 
yvathabhutam sammappaññaya disva vayodhatuya nibbindati vayodhatuya 
cittam viraJeti.” Ayam vemattata. 


Avija t1 ekattata  Tattha katama aviJa? Dukkhe aññanam 
dukkhasamudaye aññanam dukkhanirodhe aññanam dukkhanirodha- 
gaminiya patipadaya aññanam pubbante aññanam aparante aññanam 
pubbantaparante aññanam 1dappaccayatapatiecasamuppannesu dhammesu 
aññanam. Yam evarũpam aññanam adassanam anabhisamayo ananubodho 
asambodho appativedho asallakkhana— 


' ]irati - Simu. ”sañkãaratthãnam - Ma, PTS, Simu. 

° gacchati - Ma, PTS. Š sivathikam - Ma. 

3 dvacattalisäya - Ma, PTS. ?evam eva - Ma, PTS. 

* sabhaãvato - Ma, PTS, SImu. '° nev' esaham - PTS. 
”tũlayanto - PTS. '' sammäãpaññäya - PTS. 
° DariviImamsanto pariyogahanto - Ma. ' nev' esaham - PTS. 
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Nắm vững nguyên tố lửa theo chỉ tiết với bốn biểu hiện nào? “Bị nung 
nóng do nó, bị già nua do nó, bị thiêu đốt do nó, và do nó mà vật được ăn 
vào, được uống vào, được nhai, được nếm đi đến sự tiêu hóa đúng đắn,” như 
thế là nắm vững nguyên tố lửa theo chỉ tiết với bốn biểu hiện này. 


Nắm vững nguyên tố gió theo chỉ tiết với sáu biểu hiện nào? “Gió đi lên, 
gió đi xuống, gió trú ở bụng, gió trú ở bao tử, gió lưu chuyển khắp thân thể, 
hơi thở vào và hơi thở ra,” như thế là nắm vững nguyên tố gió theo chỉ tiết 
với sáu biểu hiện này. 


Như vậy, trong khi phân định, trong khi cân nhắc, trong khi thâm nhập, 
trong khi suy xét toàn diện, trong khi quán xét các nguyên tố theo chỉ tiết với 
bốn mươi hai biểu hiện này về tính chất của bản thể thì không nhìn thấy bất 
cứ điều gì đáng được nắm giữ, đầu là toàn thân hay là một phần của thân thể. 
Giống như trong khi khảo sát bãi rác thì không nhìn thấy bất cứ điều gì đáng 
được nắm giữ, giống như trong khi khảo sát nhà vệ sinh thì không nhìn thấy 
bất cứ điều gì đáng được nắm giữ, giống như trong khi khảo sát bãi tha ma 
thì không nhìn thấy bất cứ điều gì đáng được nắm giữ, tương tự như vậy, 
trong khi phân định, trong khi cân nhắc, trong khi thâm nhập, trong khi suy 
xét toàn điện, trong khi quán xét các nguyên tố theo chỉ tiết với bốn mươi hai 
biểu hiện này về tính chất của bản thể thì không nhìn thấy bất cứ điều gì 
đáng được nắm giữ, đầu là toàn thân hay là một phần của thân thể. Vì thế, 
đức Thế Tôn đã nói rằng: 


“Hơn nữa, nguuên tố đất nào thuộc nột phần uà nguuên tố đất nào 
thuộc ngoại phần, cả hơi cát ấu chính là nguuên tố đất. Nên nhìn thấu cái 
ãu đúng theo thực thể uới sự nhận biết đúng đắn như uầu: 'Cái nàu không 
phải là của ta, cái nàu không phỏi là ta, cái nàu không phải là tự ngã của 
ta." Sau khi nhìn thấu uật ấu đúng theo thực thể uới sự nhận biết đúng đắn 
như uậu thì nhàm chán nguuên tố đất, tâm lìa khỏi luụuến ái đối uới nguuên 
tố đất. Hơn nữa, nguuên tố nước nào thuộc nội phần uà nguuên tố nước 
nào thuộc ngoại phần, —nt— Hơn nữa, nguuên tố lửa nào thuộc nội phần 
Uà nguuên tố lửa nào thuộc ngoại phần, —nt— Hơn nữa, nguuên tố gió nào 
thuộc nội phần uà nguuên tố gió nào thuộc ngoại phần, cả hai cát ấu chính 
là nguuên tố gió. Nên nhìn thấu cát ấu đúng theo thực thể uới sự nhận biết 
đúng đắn như uầu: 'Cái nàu không phải là của ta, cái nàu không phải là ta, 
cát nàu không phải là tự ngã của ta.` Sau khi nhìn thấu uật ấu đúng theo 
thực thể uới sự nhận biết đúng đắn như uậu thì nhàm chán nguuên tố gió, 
tâm lìa khỏi luuến ái đốt uới nguuên tố gió;” đây là tính trạng khác biệt. 


°Vô mỉnh' là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, cái nào là vô minh? Sự không 
biết về Khổ, sự không biết về nhân sanh Khổ, sự không biết về sự diệt tận 
Khổ, sự không biết về lối thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ, sự không biết về 
điểm khởi đầu, sự không biết về điểm kết thúc, sự không biết về điểm khởi 
đầu và điểm kết thúc, sự không biết về các pháp đã được tùy thuận sanh khởi 
này; sự không biết nào với hình thức như vậy là sự không nhìn thấy, không 
chứng ngộ, không thấu hiểu, không giác ngộ, không thấu triệt, không quan 
sát,— 


II 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


—=anupalakkhana apaccupalakkhana asamapekkhanam'  apaccakkha- 
kammam dummejJjham balyam asampaJaññam moho pamoho sammoho 
av]jJJa avIJJogho avIJJayogo aviJJanusayo avIJJapariyut†thanam avIJJalangI moho 
akusalamulam. Ayam vemattata. 


“VIJJa 'ti ekattata. Tattha katama vIjJa? Dukkhe ñanam dukkhasamudaye 
ñanam dukkhanirodhe ñanam dukkhanirodhagaminiya patipadaya ñanam 
pubbane ñanam  aparante ñanam pubbantaparante ñanam 
Idappaccayatapaticcasamuppannesu dhammesu ñanam. ŸYa evarũpa pañña 
pajanana vicayo pavicayo đhammavicayo sallakkhana upalakkhana 
paccupalakkhana pandiccam kosallam nepuññam vebhavya7 cinta 
upaparikkha bhuri medha parinaylka vIipassana sampaJaññam patodo pañña 
paññindriyam paññabalam paññasattham paññapasado pañña-aloko pañña- 
obhaso paññapaJJoto paññaratanam amoho đdhammavicayo sammaditthi 
dhammavicayasambojJjhango maggangam maggapariyapannam. (Dhs. 292; 
ss. Pe. 122) Ayam vemattata. 


Samapati ti ekattata. Tattha katama samapati? Saññasamapatti 
asaññasamapati nevasaññanasaññasamapati vibhutasaññasamapatti 
nirodhasaññasamapattI.` Ayam vemattata. 


Jhay! ti ekattata. Tattha katamo Jhay1? Atthi sekho Jhay, atthi asekho 
Jhay, atthi nevasekho nasekho! JhayI, aJaniyo JhaylI, assakhalunko Jhayl, 
ditthuttaro Jhay!, tanhuttaro Jhay1, paññuttaro Jhay1 ti. Ayam vemattata. 


'Samadhi ti ekattata. Tattha katamo samadhi? Sarano samadhi, arano 
samadhi, savero samadhi, avero samadhi, sabyapaJJho° samadhi, abyapaJJho” 
samadhi, sappItiko samadhi, nippItiko samadhi, samiso samadhi, niramiso 
samadhI, sasankharo samadhi, asankharo samadhi, ekamsabhavito samadhi, 
ubhayamsabhavito samadhi, ubhato?bhavitabhavano samadhi, 
savitakkasavicaro samadhi, avitakkavicaramatto samadhi, avitakka-avicaro 
samadhi, hanabhagiyo samadhi, thiibhagiyo samadhi visesabhagiyo 
samadhi, nibbedhabhagiyo samadhi, lokiyo samadhi, lokuttaro samadhi, 
micchasamadhi, sammasamadhi. Ayam vemattata. 


asamapekkhana - Ma, PTS. 


lì 

“ vebhabhya - Ma, PTS. ”jhãy1 - Ma, PTS. 

3 nrodhasamäpattti - Ma. 5 sabyapajjo - Ma. 

* nevasekkhanäsekkho - Ma; ”abyapajjo - Ma. 
nevasekhonasekho - PTS. ở ubhayato - Ma, PTS. 
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—không suy xét, không phân biệt, không xem xét, không quán xét lại, sự đần 
độn, trạng thái ngu si, sự không nhận biết rõ, sự sĩ mê, sự mê ám, sự mê 
muội, vô minh, sự lôi cuốn vào vô minh, sự gắn bó với vô minh, sự tiềm ẩn 
của vô minh, sự xâm nhập của vô minh, sự ngăn trở của vô minh, sỉ mê là gốc 
rễ của bất thiện; đây là tính trạng khác biệt. 


'Minh' là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, cái nào là minh? Sự biết về Khổ, 
sự biết về nhân sanh Khổ, sự biết về sự diệt tận Khổ, sự biết về lối thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ, sự biết về điểm khởi đầu, sự biết về điểm kết thúc, 
sự biết về điểm khởi đầu và điểm kết thúc, sự biết về các pháp đã được tùy 
thuận sanh khởi này; tuệ nào với hình thức như vậy là sự nhận biết, sự chọn 
lựa, sự nghiên cứu, sự chọn lựa pháp, sự quan sát, sự suy xét, sự phân biệt, sự 
thông thái, sự thông thạo, sự khôn khéo, sự thông suốt, sự cân nhắc, sự khảo 
sát, sự hiểu biết rộng rãi, sự thông minh, pháp dẫn đầu, sự thấy rõ, sự nhận 
biết rõ, vật xuyên thủng, tuệ, tuệ quyền, tuệ lực, vũ khí tuệ, lâu đài tuệ, ánh 
sáng tuệ, hào quang tuệ, cây đèn tuệ, báu vật tuệ, sự không sĩ mê, sự chọn lựa 
pháp, chánh kiến, trạch pháp giác chỉ, là yếu tố của Đạo, được gộp vào Đạo; 
đây là tính trạng khác biệt. 


“Sự thể nhập là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, cái nào là sự thể nhập? 
Sự thể nhập tưởng, sự thể nhập vô tưởng, sự thể nhập phi tưởng phi phi 
tưởng, sự thể nhập tưởng không hiện hữu, sự thể nhập tưởng về diệt tận; đây 
là tính trạng khác biệt. 


“Có thiền chứng là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, vị nào là có thiền 
chứng? Có bậc hữu học có thiền chứng, có bậc vô học có thiền chứng, có vị 
không phải hữu học không phải vô học có thiền chứng, vị thuần chủng có 
thiên chứng, vị “bất kham (như ngựa)” có thiền chứng, vị vượt trội về tà kiến 
có thiền chứng, vị vượt trội về tham ái có thiền chứng, vị vượt trội về tuệ có 
thiên chứng: ' đây là tính trạng khác biệt. 


'Định' là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, cái nào là định? Định ở tâm bất 
thiện, định ở tâm thiện và tâm vô ký, định ở các tâm thù oán, định ở tâm từ, 
định có tức giận, định không có tức giận, định có hỷ, định không có hỷ, định 
liên hệ vật chất, định không liên hệ vật chất, định khó khăn và chậm chạp, 
định dễ dàng và nhanh chóng, định một bên (thuần minh sát), định hai bên 
(đưa đến chỉ tịnh), định có sự tu tập đã được phát triển ở cả hai (chỉ tịnh và 
minh sát), định có tầm có tứ, định không tầm có tứ, định không tâm không 
tứ, định liên quan đến thoái hóa, định liên quan đến bền vững, định liên 
quan đến thù thắng, định liên quan đến thấu triệt, định hợp thế, định siêu 
thế, tà định, chánh định; đây là tính trạng khác biệt. ' 


¬ —— 
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“Patipadãä 'ti ekattata. Tattha katama patipada? Aga]ha patipada, nij]hama 
patipada, majjhima patipada,' akkhama patipada, khama patipada, sama 
patipada, dama patipada, dukkha patipada dandhabhiñña, dukkha patipada 
khippabhiñña, sukha patipada dandhabhiñña, sukha patipada khippabhiñña 
"tHI. Ayam vemattata. 


“Kayo tỉ ekattata. Tattha katamo kayo? Namakayo rupakayo ca. Tattha 
katamo rupakayo? Kesa loma nakha danta taco mamsam naharu? atthi 
atthimiñJa' vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam papphasam 
antam antagunam udariyam karIsam pittam semham pubbo lohitam sedo 
medo assu vasa khelo singhanika lasika muttam matthalunganti. Ayam 
rũpakayo. Namakayo nama vedana sañña cetana cittam phasso manasikaroti 
ayam namakayoti. Ayam vemattata. 


Evam yo dhammo yassa dhammassa samanabhavo, so dhammo tassa 
dhammassa ekattataya ekibhavati. Yena yena va pana vilakkhano tena tena 
vemattatam gacchati. Evam sutte va veyyakarane va gathayam va pucchitena 
vimamsitabbam,t kim ekattataya pucchati udahu vemattatayati° Yadi 
ekattataya pucchitam, ekattataya vissajJjJayitabbam.° Yadi vemattataya 
pucchitam, vemattataya vissaJJayItabbam. Yadi sattadhitthanena pucchitam, 
sattadhitthanena vissaJjayitabbam. Yadi dhammadhitthanena pucchitam, 
dhammaditthanena vissaJJayItabbam. Yatha yatha va pana pucchitam, tatha 
tatha vissaJJayItabbam. Tenaha ayasma Mahakaccano: “Ekattataya dhamma 
”H. 


Niyutti adhitthano haro. 


3. 1. 15. 
Parikkharahäravibhango 


Tattha katamo parikkharo haro? “Ye dhamma yam dhammam Janayanti 
”H. Yo đhammo yam dhammam jJanayati, tassa so parikkharo. Kimlakkhano 
parikkharo? Janakalakkhano parikkharo. Dve dhamma Janayanti: hetu ca 
paccayo ca. Tattha kimlakkhano hetu, kimlakkhano paccayo? Asadharana- 
lakkhano hetu, sadharanalakkhano paccayo. Yatha kim bhave? Yatha 
ankurassa nipphattiya” b1Jam asadharanam, pathavI apo ca sadharana.— 


' aga|hapatipadã, nijjhamapatipadã, majjhimapatipadã - Ma. 


“ nhãru - Ma. Ÿ vemattatäya - PTS. 
3 atthi atthimiñjam - ° visajJjayitabbam - Ma. 
* vimamsayitabbam - Ma. ”nibbattiyä - Ma, PTS. 
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“Lối thực hành' là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, cái nào là lối thực 
hành? Lối thực hành lợi dưỡng, lối thực hành khổ hạnh, lối thực hành trung 
đạo, lối thực hành thiếu kham nhãn, lối thực hành có kham nhãn, lối thực 
hành làm yên lặng, lối thực hành huấn luyện, lối thực hành khó khăn có 
thắng trí chậm chạp, lối thực hành khó khăn có thắng trí mau chóng, lối thực 
hành thoải mái có thắng trí chậm chạp, lối thực hành thoải mái có thắng trí 
mau chóng: đây là tính trạng khác biệt. 


“Thân' là có tính trạng đồng nhất. Ở đấy, cái nào là thân? Danh thân và 
sắc thân.! Ở đấy, cái nào là sắc thân? “Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy xương, thận, tim, gan, cơ hoành, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, 
thực phẩm chưa tiêu, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước 
mỡ (huyết tương), nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, 
não bộ ở đầu;' cái này là sắc thân. Gọi là danh thân gồm có “thọ, tưởng, tư, 
tâm, xúc, tác ý;” cái này là danh thân; đây là tính trạng khác biệt. 


Như vậy, pháp nào có tính chất tương đồng với pháp nào khác, pháp ấy là 
có sự đồng nhất theo tính trạng đồng nhất đối với pháp kia. Hoặc hơn nữa, 
có sự khác tướng trạng bởi mỗi một điều nào thì đi đến tính trạng khác biệt 
theo mỗi một điều ấy. Như vậy, với người hỏi về thể loại suffa (kinh), hoặc 
thể loại ueuuakarana, hoặc thể loại gatha (kệ ngôn), thì nên được kiểm tra 
kỹ rằng: “Hỏi về tính trạng đồng nhất hay về tính trạng khác biệt?” Nếu được 
hỏi về tính trạng đồng nhất, thì nên trả lời theo tính trạng đồng nhất. Nếu 
được hỏi về tính trạng khác biệt, thì nên trả lời theo tính trạng khác biệt. Nếu 
được hỏi về việc xác định chúng sanh, thì nên trả lời theo việc xác định chúng 
sanh. Nếu được hỏi về việc xác định pháp, thì nên trả lời theo việc xác định 
pháp. Hoặc hơn nữa, được hỏi như thế nào thì nên trả lời như thế ấy. Vì thế, 
đại đức Mahãäkaccana đã nói rằng: “Các pháp (nào đã được diễn giải) theo 
tính trạng đồng nhất, ...” 


Cách Truyền Đạt Bằng Sự Xác Định được kết thúc. 


3. 1. 15. 
Phân Tích Cách Truyền Đạt Bằng Sự Thiết Yếu 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự thiết yếu là cách nào? “Các pháp nào sản 
sinh ra pháp nào, ...” Pháp nào sản sinh ra pháp khác, pháp ấy là sự thiết yếu 
của pháp kia. Sự thiết yếu có tướng trạng gì? Sự thiết yếu có tướng trạng của 
người sinh sản. Hai pháp sản sinh ra (pháp khác) là: nhân và duyên. Ở đấy, 
nhân có tướng trạng gì, duyên có tướng trạng gì? Nhân có tướng trạng không 
phổ biến, duyên có tướng trạng phổ biến. Là giống như cái gì? Giống như ở 
việc thành tựu của mầm cây, hạt giống là không phổ biến, đất và nước là phổ 
biến.— 


' Sắc thân (rũpakaua): tập hợp các yếu tố thuộc về sắc. Danh thân (namakaya) tập hợp các 
yếu tố thuộc về danh (ND). 
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—Ankurassa hi pathavI apo ca paccayo, sabhavo hetu. Yatha va pana ghate 
duddham pakkhittam dadhi bhavatl, na catthi ekakalasamavadhanam 
duddhassa ca dadhissa ca, evameva' natthi ekakalasamavadhanam hetussa 
Ca pDaccayassa ca. 


Ayam hi samsaro sahetu sappaccayo” nibbatto. Vuttam hi: “Avijjapaccaya 
sankhara, sankharapaccaya viãñanam.” Evam sabbo paticeasamuppado. Iti 
avIJja aviJJahetu, ayoniso manasikaro paccayo. Purimika aviJja pacchimikaya 
avljjaya hetu. Tattha purimmika avijja avijjanusayo, pacchimika avijja 
av]jJapariyutthanam. Purimiko av1]jjanusayo pacchimikassa 
avljJapariyutthanassa hetubhuto paribruhanaya bïjankuro viya 
samanantarahetutaya. Yam pana yattha phalam nibbattatl, Idam tassa 
paramparahetutaya hetubhutam. Duvidho hi hetu: samanantarahetu 
paramparahetu ca. Evam avijjayapl duvidho hetu: samanantarahetu 
paramparahetu ca. 


Yatha va pana thalakañca vatti ca telañca padIpassa paccayabhutam, na 
sabhavahetu, na hi sakka thalakam ca vattim ca telañca anaggikam dIpetum, 
padIpassa paccayabhutam. PadIpoŸ viya sabhavo hetu hotI. Iti sabhavo hetu, 
parabhavo paccayo, ajjhatiko hetu, bahiro paccayo, Janako hetu, 
pariggahako paccayo, asadharano hetu, sadharano paccayo. 


Avupacchedattho santati-attho, nibbatti-attho phalattho, patisandhi- 
attho punabbhavattho, sampalibodhattho pariyutthanattho, 
asamugghatattho anusayattho, asampativedhattho aviJJattho, aparlññatatto° 
viãñanassa bIJattho. Yattha avupacchedo tattha santatl, yattha santati tattha 
nibbatti, yattha nibbatti tattha phalam, yattha phalam tattha patisandhi, 
vattha patisandhI tattha punabbhavo, yattha punabbhavo tattha palibodho, 
yattha palibodho tattha pariyutthanam,— 


' evamevam - Ma. *đipassa - PTS. 
° sapaccayo - PTS. * đipo - PTS. 
3 avijjaya hetu - PTS. ° apariññãtattho — Ma, PTS. 
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— Bởi vì đối với mầm cây thì đất và nước là duyên, còn tính chất tự thân (của 
nó) là nhân. Hoặc hơn nữa, giống như sữa tươi được đặt vào hũ thì trở thành 
sữa đông, và không có sự đồng thời cùng một lúc của sữa tươi và sữa đông, 
tương tự y như vậy không có sự đồng thời cùng một lúc của nhân và duyên. 


Chính sự luân hồi này được sanh ra có nhân có duyên. Bởi vì, điều đã 
được nói là: “Do duuên uô rninh, các hành (sanh khởi); do duuên các hành, 
thức (sanh khởi),” Toàn bộ sự tùy thuận sanh khởi là tương tự. Như thế, vô 
minh là nhân của vô minh, tác ý không đúng đường lối là duyên. Vô minh 
trước là nhân của vô minh sau. Ơ đấy, vô minh trước là vô minh tiềm ẩn, vô 
minh sau là vô minh xâm nhập. Vô minh tiềm ẩn trước có trạng thái là nhân 
của vô minh xâm nhập sau theo tính chất nhân không bị gián đoạn, tựa như 
hạt giống và mầm cây trong việc mọc lên. Hơn nữa, cái nào ở nơi nào mà 
sanh ra quả, thì cái này có trạng thái là nhân của cái kia theo tính chất nhân 
có sự tuần tự. Bởi vì nhân có hai loại: nhân không bị gián đoạn và nhân có sự 
tuần tự. Tương tự như vậy, đối với vô minh nhân cũng có hai loại: nhân 
không bị gián đoạn và nhân có sự tuần tự. 


Hoặc hơn nữa, giống như cái chén, sợi bấc, và dầu thắp có trạng thái là 
duyên của cây đèn, không phải là nhân theo tính chất tự thân, bởi vì không 
thể nào thắp sáng cái chén, sợi bấc, và dầu thắp —có trạng thái là duyên của 
cây đèn— mà không có ngọn lửa. Tương tự cây đèn có tính chất tự thân là 
nhân. Như thế, tính chất tự thân là nhân, tính chất từ cái khác là duyên; 
thuộc về nội tại là nhân, ngoại lai là duyên; liên quan đến sinh sản là nhân, 
liên quan đến trợ giúp là duyên; không phổ biến là nhân, phổ biến là duyên. 


Ý nghĩa của sự không gián đoạn là ý nghĩa của sự liên tục, ý nghĩa của sự 
sanh ra là ý nghĩa về (sự tạo tác) kết quả, ý nghĩa của sự tiếp nối là ý nghĩa 
của sự hiện hữu lại nữa, ý nghĩa của sự vướng bận là ý nghĩa của sự xâm 
nhập, ý nghĩa của sự không thủ tiêu là ý nghĩa của sự tiềm ẩn, ý nghĩa của sự 
không hoàn toàn thấu triệt là ý nghĩa của vô minh, trạng thái không biết rõ là 
ý nghĩa về hạt giống của thức. Nơi nào có sự không gián đoạn, nơi ấy có sự 
liên tục; nơi nào có sự liên tục, nơi ấy có sự sanh ra; nơi nào có sự sanh ra, 
nơi ấy có (sự tạo tác) kết quả; nơi nào có (sự tạo tác) kết quả, nơi ấy có sự 
tiếp nối; nơi nào có sự tiếp nối, nơi ấy có sự hiện hữu lại nữa; nơi nào có sự 
hiện hữu lại nữa, nơi ấy có sự vướng bận; nơi nào có sự vướng bận, nơi ấy có 
sự xâm nhập;— 
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—vattha pariyutthanam tattha asamugghato, yattha asamugghato tattha 
anusayo, yattha anusayo tattha asampativedho, yattha asampativedho tattha 
avIjja, yattha aviJJa tattha sasavam viãñanam apariññatam, yattha sasavam 
viññanam apariññatam tattha b1Jattho. 


Sllakkhandho samadhikkhandhassa paccayo, samadhikkandho, 
paññakkhandhassa paccayo, paññakkhandho vimuttikkhandhassa paccayo, 
vimuttikkhandho  vimuttiñanadassanakkhandhassa paccayo. Titthaññuta 
pItaññutaya paccayo, plItaññuta pattaññutaya' paccayo, pattaññuta” 
attaññutaya paccayo. 


Yatha va pana cakkhum ca paticca rupe ca uppajJjati ecakkhuviññanam, 
tattha cakkhUu adhipateyyapaccayataya paccayo, rũpa arammanapaccayataya 
paccayo, aloko sannissayataya paccayo, manasikaro sabhavo hetu. Sankhara 
viññanassa paccayo, sabhavo hetu. Viãñanam namaripassa paccayo, 
sabhavo hetu  Namaripam salayatanassa paccayo, sabhavo hetu. 
Salayatanam phassassa paccayo, sabhavo hetu. Phasso vedanaya paccayo, 
sabhavo hetu. Vedena tanhaya paccayo, sabhavo hetu. Tanha upadanassa 
paccayo, sabhavo hetu. Upadanam bhavassa paccayo, sabhavo hetu. Bhavo 
Jatlya paccayo sabhavo hetu. Jjati Jaramaranassa paccayo, sabhavo hetu. 
jJaramaranam sokassa paccayo, sabhavo hetu. Soko paridevassa paccayo, 
sabhavo hetu. Paridevo dukkhassa paccayo, sabhavo hetu. Dukkham 
domanassassa paccayo, sabhavo hetu. Domanassam upayasassa paccayo, 
sabhavo hetu. Evam yo koci upanissayo, sabbo so parikkharo. Tenaha 
ayasma Mahakaccayano: “Ye dhamma yam dhammam janayanti ”ti. 


Niyutto parIkkharo haro. 


' mattaññutãya - PTS, Simu. 
“ mattaññutã - PTS, Simu. 3 adhipateyya - PTS. 
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—nơi nào có sự xâm nhập, nơi ấy có sự không thủ tiêu; nơi nào có sự không 
thủ tiêu, nơi ấy có sự tiềm ẩn; nơi nào có sự tiềm ẩn, nơi ấy có sự không hoàn 
toàn thấu triệt; nơi nào có sự không hoàn toàn thấu triệt, nơi ấy có vô minh; 
nơi nào có vô minh, nơi ấy thức có lậu hoặc không được biết rõ; nơi nào thức 
có lậu hoặc không được biết rõ, nơi ấy có ý nghĩa về hạt giống. 


Giới uấn là duyên của định uẩn, định uẩn là duyên của tuệ uẩn, tuệ uẩn là 
duyên của giải thoát uẩn, giải thoát uấn là duyên của tri kiến về giải thoát 
uẩn. Trạng thái biết về bến nước là duyên của trạng thái biết vê việc được 
uống, trạng thái biết về việc được uống là duyên của trạng thái biết về điều đã 
đạt được, trạng thái biết về điều đã đạt được là duyên của trạng thái biết về 
bản thân. 


Hoặc là, giống như tùy thuộc vào mắt và các cảnh sắc, nhãn thức sanh 
lên; ở đấy, mắt là duyên với tính chất của trưởng duyên, các sắc là duyên với 
tính chất của cảnh duyên, ánh sáng là duyên với tính chất của đồng y chỉ 
duyên, tác ý có bản chất là nhân. Thức có các hành là duyên, có bản chất là 
nhân. Danh sắc có thức là duyên, có bản chất là nhân. Sáu xứ có danh sắc là 
duyên, có bản chất là nhân. Xúc có sáu xứ là duyên, có bản chất là nhân. Thọ 
có xúc là duyên, có bản chất là nhân. Ái có thọ là duyên, có bản chất là nhân. 
Thủ có ái là duyên, có bản chất là nhân. Hữu có thủ là duyên, có bản chất là 
nhân. Sanh có hữu là duyên, có bản chất là nhân. Lão tử có sanh là duyên, có 
bản chất là nhân. Sầu muộn có lão tử là duyên, có bản chất là nhân. Than vấn 
có sầu muộn là duyên, có bản chất là nhân. Khổ đau có than vấn là duyên, có 
bản chất là nhân. Ưu phiền có khổ đau là duyên, có bản chất là nhân. Thất 
vọng có ưu phiền là duyên, có bản chất là nhân. Như vậy, bất cứ thứ nào là sự 
nâng đỡ, mọi thứ ấy là sự thiết yếu. Vì thế, đại đức Mahakaccana đã nói rằng: 
Các pháp nào sản sinh ra pháp nào, ...” 


Cách Truyền Đạt Bằng Sự Thiết Yếu được kết thúc. 
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93. 1. 1Ó. 
Samaäaropanahäravibhango 


Tattha katamo samaropano' haro? “Ye dhamma yammula ye cekattha 
pakasita munina ”ti. Ekasmim padatthane yattakani padatthananl otaranti, 
sabbani tani samaropayitabbani. Yatha avatte” hare bahukani padatthanani 
otaranti.` Tattha samaropana catubbidha: padatthanam vevacanam bhavana 
pahanamii. 


Tattha katama padatthanena samaropana? 
“Sabbapapassa akaranam kusalassa upasampada, 
sacittapariyodapanam etam buddhana säsanan ”ti. 


Tassa kim padatthanam? Tim sucaritani: kayasucaritam vacIsucaritam 
manosucaritam. Idam padatthanam. Tattha yam kaylkam vacasikam ca 
sucaritam, ayam silakkhandho. Manosucarite ya anabhijjha abyapado ca, 
ayam samadhikkhandho. Ya sammaditthi, ayam paññakkhandho. Idam 
padatthanam. Tattha silakkhandho'” samadhikkhandho ca samatho, 
paññakkhandho vipassana. Idam padatthanam. Tattha samathassa phalam 
Tagaviraga cetovimutti, vipassanaya phalam avIJJaviraga paññavimutti. Idam 
padatthanam. 


Vanam vanathassa padatthanam. Kiãca vanam, ko ca vanatho? Vanam 
nama pañca kamaguna, tanha vanatho. Idam padatthanam. Vanam nama 
nimittaggaho Itthti va purisot va, vanatho nama tesam tesam 
angapaccanganam anubyañJanagsaho: aho cakkhu” aho sotam aho ghanam 
aho Jvha aho kayo IH. Idam padatthanam. Vanam nama cha 
aJjhattikabahranl ayatananl aparlññatanl. Yam tadubhayam paticca 
uppajJjati samyoJana,” ayam vanatho. Idam padatthanam. Vanam nama 
anusayo, vanatho nama pariyutthanam. Idam padatthanam. Tenaha 
bhagava: “Chetva vanam ca vanatham ca ti. Ayam padatthanena 
Samaropa1a. 


Tattha katama vevacanena samaropana? Ragaviraga cetovimutti 
sekhaphalam, avijjaviraga paññavimutti asekhaphalam. Idam vevacanam. 
Ragaviraga cetovimmuti anagamiphalam, avijjaviraga paññavimutti 
aggaphalam arahattam. Idam vevacanam. Ragaviraga cetovimutti 
kamadhatusamatikkamanam,  avijjavraga paññavimmuti tedhatuka- 
samatikkamanam. Idam vevacanam. Paññindriyam  paññabalam 
adhipaññasikkha paññakkhandho dhammavicayasambojjhango upekkha- 
sambojJjhango ñanam sammaditthi tirana santirana hiri vipassana dhamme 
ñanam. Sabbam I1dam vevacanam. Ayam vevacanena samaropana. 


' samãropano - Ma, PTS, evam sabbattha. Ÿ silakkhandho ca - Ma, PTS. 
? avatte - Ma. ° cakkhum - PTS. 

3 otarantiti - Ma.  saññojanam - Ma; 

* kãyikañca - Ma, PTS. samyojanam - PTS. 
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9. 1. 1Ó. 
Phân Tích Cách Truyền Đạt Bằng Sự Xếp Loại 


Ở đấy, cách truyền đạt bằng sự xếp loại là cách nào? “Các pháp nào có 
chung nền tảng uà có cùng một ý nghĩa đã được bàu tỏ bởi bậc Hiên Trí...” 
Các nền tảng mà người ta liệt kê dẫu nhiều bao nhiêu, tất cả các nền tảng ấy 
nên được xếp loại theo một nền tảng. Giống như người ta liệt kê nhiều nền 
tảng trong cách truyền đạt bằng sự xoay vần. Ơ đấy, sự xếp loại có bốn cách: 
“Nền tảng, từ đồng nghĩa, sự tu tập, sự dứt bỏ.” 


Ở đấy, các sự xếp loại theo nền tảng là các loại nào? 
“Không làm mnọi điều ác, thành tựu uiệc thiện, 
thanh lọc tâm của rnình, điêu nàu là lời giáo huấn của chư Phật.”' 

Nền tảng của điều ấy là gì? Là ba thiện hạnh: Thiện hạnh về thân, thiện 
hạnh về khẩu, thiện hạnh về ý. Đây là nền tảng. Ơ đấy, thiện hạnh thuộc về 
thân và thuộc về khẩu là giới uẩn. Không tham đắm và không sân hận ở thiện 
hạnh về ý là định uẩn. Chánh kiến là tuệ uẩn. Đây là nền tảng. Ơ đấy, giới 
uẩn và định uẩn là chỉ tịnh, tuệ uấn là minh sát. Đây là nền tảng. Ở đấy, quả 
của chỉ tịnh là sự giải thoát của tâm do xa lìa luyến ái, quả của minh sát là sự 
giải thoát của tuệ do xa lìa vô minh. Đây là nền tảng. 


Rừng là nền tảng của làm bụi? Cái gì là rừng, và cái gì là làm bụi? Gọi là 
rừng (nói đến) năm loại dục, tham ái là làm bụi. Đây là nền tảng. Gọi là rừng 
(nói đến) việc nắm giữ hình tướng “người nữ hoặc là “người nam; gọi là làm 
bụi (nói đến) việc nắm giữ chi tiết các bộ phận lớn nhỏ của những người ấy: 
'Ồ con mắt, ồ lõ tai, ồ lỗ mũi, ồ cái lưỡi, ồ thân hình." Đây là nền tảng. Gọi là 
rừng (nói đến) sáu nội và ngoại xứ chưa được biết rõ. Các sự ràng buộc được 
sanh lên tùy thuộc cả hai nơi ấy (sáu nội và ngoại xứ) là làm bụi. Đây là nền 
tảng. Gọi là rừng (nói đến) sự tiềm ấn; gọi là làm bụi (nói đến) sự xâm nhập. 
Đây là nền tảng. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Sau khi đốn rừng uà làm 
bụi (ô nhiễm), ...”? Đây là sự xếp loại theo nền tảng. 


Ở đấy, các sự xếp loại theo từ đồng nghĩa là các loại nào? Sự giải thoát của 
tâm do xa lìa luyến ái là quả hữu học, sự giải thoát của tuệ do xa lìa vô minh 
là quả vô học. Đây là từ đồng nghĩa. Sự giải thoát của tâm do xa lìa luyến ái là 
quả Bất Lai, sự giải thoát của tuệ do xa lìa vô minh là quả vị cao nhất, là 
phẩm vị A-la-hán. Đây là từ đồng nghĩa. Sự giải thoát của tâm do xa lìa luyến 
á1 là sự vượt qua hắn dục giới, sự giải thoát của tuệ do xa lìa vô minh là sự 
vượt qua hẳn tam giới. Đây là từ đồng nghĩa. Tuệ quyền, tuệ lực, sự học tập 
về thắng tuệ, tuệ uẩn, trạch pháp giác chỉ, xả giác chị, trí, chánh kiến, sự xác 
định, sự đánh giá, sự hổ thẹn (tội lõi), minh sát, trí về Giáo Pháp. Tất cả điều 
này là từ đồng nghĩa. Đây là sự xếp loại theo từ đồng nghĩa. 


' Dhammapadapdli - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 73, câu kệ 183. 
? Sđd., tr. o7, câu kệ 283. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Tattha katama bhavanaya samaropana? Yathaha bhagava: “Tasmatiha 
loke abhijjihadomanassam.” “AtapI tỉ viriyindriyam; “sampajano 'tỉ 
paññindriyam; “satima tỉ satindriyam; “*vineyya loke abh1J]hadomanassan ti 
samadhindriyam. Evam kaye kayanupassino viharato cattaro satipatthana 
bhavana parIpurim gacchanti. Kena karanena? Ekalakkhanatta catunnam 
Indriyanam. Catusu satipatthanesu bhaviyamanesu cattaro sammappadhana 
bhavana paripurim gacchanti. Catusu sammappadhanesu bhaviyamanesu 
cattaro Iddhipada bhavana paripurim gacchanti. Catusu Iddhipadesu 
bhaviyamanesu pañcindriyanIl bhavana paripurim gacchanti. (Evam sabbe.) 
Kena karanena? Sabbe hi bodhangama dhamma bodhipakkhiya 
niyanika'lakkhanena ekalakkhana. Te ekalakkhanatta bhavana paripurim 
gacchanti. Ayam bhavanaya samaropana. 


Tattha katama pahanena samaropana? Kaye kayanupassi viharanto 
asubhe subhanti vipallasam pajahatl, kabalinkaro” cassa aharo parilññam 
gacchati, kamupadanena ca anupadano bhavatl, kamayogena ca visamyutto 
bhavati, abhijjhakayaganthena” ca vippayuJJatl, kamasavena ca anasavo 
bhavatl, kamoghañca uttinno bhavatl, ragasallena ca visallo bhavatl, 
rupuplka cassa viãñanatthiti pariãñam gacchatl, rupadhatuya! cassa rago 
pahino bhavati, na ca chanda agatim" gacchatl. 


Vedanasu vedananupassl viharanto dukkhe sukhanti vipallasam paJahati. 
phasso cassa aharo parlññam gacchati, bhavupadanena ca anupadano 
bhavatl, bhavayogena ca vippayutto° bhavatl, byapadakayaganthena ca 
vIppayuJjati, bhavasavena ca anasavo bhavati, bhavoghañca uttinno bhavati 
dosasallena ca visallo bhavati, vedanupika cassa viãñanatthiti pariññam 
gacchati, vedanadhatuya” cassa rago pahIino bhavatl, na ca dosa agatim? 
gacchat. 


Cite cittanupassl viharanto anicce niccanti vipallasam paJahatl, 
viññanam cassa aharo parilññam gacchati, ditthuipadanena ca anupadano 
bhaval, dihiyogena ca vippayutto° bhavatl silabbataparamasa- 
kayaganthena` ca vippayujJjaHl, diithasavena ca anasavo bhavatl, 
ditthoghañca uttinno bhavati, manasallena ca visallo bhavatl, saññupika 
cassa viññanatthiti parlññam gacchatl, saññadhatuya? cassa rago pahIno 
bhavati, na ca bhaya agatim'"" gacchati. 


' nyyanika - Ma, PTS. “visamyutto - Ma, PTS, evamuparipi. 
? kabalikaro - Ma, PTS. 7vedanadhãtuyam - Ma, PTS. 

3 ~gandhena - PTS, evamuparipi. ở dosagatim - Ma, PTS. 

* rũpadhãtuyam - Ma, PTS. ? saññadhãtuyam - Ma, PTS. 
” chandãgatim - Ma, PTS. '° bhayãgatim - Ma, PTS. 
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Ở đấy, các sự xếp loại theo sự tu tập là các loại nào? Giống như đức Thế 
Tôn đã nói rằng: “Vì thế, ở đâu nàu tù khưu, ngươi hấu sống có sự quan sát 
thân trên thân, có nhiệt tâm, có sự nhận biết rõ rệt, có niệm, sau khi đã loại 
trừ tham đắm uà ưu phiên ở thế gian.” “Có nhiệt tâm' là tấn quyền; “có sự 
nhận biết rõ rệt là tuệ quyền; “có niệm là niệm quyền; “sau khi đã loại trừ 
tham đắm uà ưu phiền ở thế gian là định quyền. Như vậy, đối với vị đang 
sống có sự quan sát thân trên thân, bốn sự thiết lập niệm đi đến sự đầy đủ 
nhờ vào tu tập. Bởi lý do gì? Bởi tính chất có chung tướng trạng của bốn 
quyên. Khi bốn sự thiết lập niệm đang được tu tập, bốn chánh cần đi đến sự 
đầy đủ nhờ vào tu tập. Khi bốn chánh cần đang được tu tập, bốn nền tảng 
của thần thông đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập. Khi bốn nền tảng của thần 
thông đang được tu tập, năm quyên đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập. (Toàn 
bộ là tương tự như vậy.) Bởi lý do gì? Bởi vì tất cả các pháp đưa đến giác ngộ, 
thuộc về giác ngộ, có chung tướng trạng với tướng trạng dẫn dắt ra khỏi. 
Chúng, do tính chất có chung tướng trạng, đi đến sự đầy đủ nhờ vào tu tập. 
Đây là các sự xếp loại theo sự tu tập. 


Ở đấy, các sự xếp loại theo sự đứt bỏ là các loại nào? Trong khi sống có sự 
quan sát thân trên thân, hành giả dứt bỏ điều trái khuấy (nghĩ là) “tịnh ở bất 
tịnh, và đoàn thực của vị này đi đến sự biết toàn diện, (vị ấy) là không có 
chấp thủ với sự chấp thủ ở dục, là không bị ràng buộc bởi sự gắn bó với dục, 
được thoát khỏi sự trói buộc vào khối tham đắm, là không có lậu hoặc với 
dục lậu, là đã vượt lên trên dòng lũ của dục, là có sự nhổ lên mũi tên với mũi 
tên luyến ái, và sự trụ vững của thức liên quan đến sắc của vị này đi đến sự 
biết toàn diện, sự luyến ái ở dục giới của vị này là đã được dứt bỏ, (vị ấy) 
không đi đến sự sai trái vì mong muốn. 


Trong khi sống có sự quan sát thọ trên các thọ, hành giả dứt bỏ điều trái 
khuấy (nghi là) 'lạc` ở khổ, và xúc thực của vị này đi đến sự biết toàn diện, (vị 
ấy) là không có chấp thủ với sự chấp thủ ở hữu, là không bị ràng buộc bởi sự 
gắn bó với hữu, được thoát khỏi sự trói buộc vào khối sân hận, là không có 
lậu hoặc với hữu lậu, là đã vượt lên trên dòng lũ của hữu, là có sự nhổ lên 
mũi tên với mũi tên sân hận, và sự trụ vững của thức liên quan đến thọ của vị 
này đi đến sự biết toàn diện, sự luyến ái ở thọ giới của vị này là đã được dứt 
bỏ, (vị ấy) không đi đến sự sai trái vì sân hận. 


Trong khi sống có sự quan sát tâm trên tâm, hành giả dứt bỏ điều trái 
khuấy (nghĩ là) “thường” ở vô thường, và thức thực của vị này đi đến sự biết 
toàn diện, (vị ấy) là không có chấp thủ với sự chấp thủ ở kiến, là không bị 
ràng buộc bởi sự gắn bó với kiến, được thoát khỏi sự trói buộc vào khối bám 
víu vào giới và phận sự, là không có lậu hoặc với kiến lậu, là đã vượt lên trên 
dòng lũ tà kiến, là có sự nhổ lên mũi tên với mũi tên ngã mạn, và sự trụ vững 
của thức liên quan đến tưởng của vị này đi đến sự biết toàn diện, sự luyến ái 
ở tưởng giới của vị này là đã được dứt bỏ, (vị ấy) không đi đến sự sai trái vì sợ 
hãi. 
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Dhammesu dhammanupassl viharanto anattaniye' attati vipallasam 
paJahati, manosañcetana cassa aharo parlññam gacchati, attavadupadanena 
ca anupadano bhavall, avijjayogena ca visamyutto bhavatl, Idam 
saccabhinivesakayaganthena ca vippayuJJati avIJJasavena ca anasavo bhavatl, 
avljJoghañca uttinno bhavati, mohasallena ca visallo bhavati, sankharupika 
cassa viññanatthiti pariññam gacchati, sankharadhatuya” cassa rago pahrno 
bhavati, na ca moha agatim'" gacchati. Ayam pahanena samaropana. Tenaha 
ayasma Mahakaccayano: 


“Ye dhamma yammnla ye cekattha pakasita munina, 
te samaropayitabba esa samaropano haãro ”tI. 


Niyutto samaropano haro. 
Nitthito ca haravibhango. 


9.2.1 
Desanaharasampäto 


1. “Solasa hara pathamam disalocanena' đisa viloketva, 
sankhipiya ankusena hi nayehi thi niddise suttan ”LI. 


Vutta tassa niddeso kuhim datthabbo? Harasampate. Tattha katamo 
desanaharasampato? 


2. “Arakkhitena cittena” micchaditthihatena ca, 
thnamiddhabhibhutena vasam marassa gacchatI ”ti. (ss. Ud. 38) 


“Arakkhitena cittena ti kim desayati? Pamadam. Tam maccuno padam. 
“Micchaditthihatena ca tí micchaditthihatam nama pavuccati° yadaä anicce 
niccani passal. So vipallaso. So pana vipallaso kim lakkhano? 
ViparItagahalakkhano” vipallaso. So kim vipallasayati? Tayo dhamme, 
saññam cittam ditthimiti. So kuhim vipallasayati? Catusu attabhavavatthusu 
—rupam attato samanupassati rupavantam va attanam attanl va rupam 
rũpasmim va attanam. (M. 1, 2o9'; II, 17) Evam vedanam —pe— saññam 
—pe— sankhare —pe— viãñanam atttato samanupassati viññanavantam va 
attanam attan1 va viññanam vIiññanasmim va attanam. 


' anattani - Ma, PTS. 


* sankharadhätuyam - PTS. ”kãyena - Udãna. 
3 mohãgatim - PTS. “vuceati - Ma, PTS. 
* đisalocanato - Ma. 7 viparitaggahalakkhano - Ma. 
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Trong khi sống có sự quan sát pháp trên các pháp, hành giả dứt bỏ điều 
trái khuấy (nghĩ là) “ngã” ở vô ngã, và tư niệm thực của vị này đi đến sự biết 
toàn diện, (vị ấy) là không có chấp thủ với sự chấp thủ ở ngã luận thuyết, là 
không bị ràng buộc bởi sự gắn bó với vô minh, được thoát khỏi sự trói buộc 
vào khối chấp chặt “chỉ điều này là chân lý, là không có lậu hoặc với vô minh 
lậu, là đã vượt lên trên dòng lũ vô minh, là có sự nhổ lên mũi tên với mũi tên 
sỉ mê, và sự trụ vững của thức liên quan đến các hành của vị này đi đến sự 
biết toàn diện, sự luyến ái ở hành giới của vị này là đã được dứt bỏ, (vị ấy) 
không đi đến sự sai trái vì si mê. Đây là các sự xếp loại theo sự dứt bỏ. Vì thế, 
đại đức Mahakaccana đã nói rằng: 


“Các pháp nào có chung nền tảng uà có cùng một Ú nghĩa đã được bậc 
Hiến Trí bàu tỏ, chúng nên được xếp loại; cách truuền đạt ấu là sự xếp 
loại.” 


Cách Truyền Đạt Bằng Sự Xếp Loại được kết thúc. 
Và Phân Tích Cách Truyền Đạt được kết thúc. 


3.2.1. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Chỉ Bảo 


1. “Sau khi xem xét mười sáu cách truuền đạt trước tiên, rồi các phương 
hướng từ uiệc xem hướng, uà sau khi gom lại bằng móc câu, hãu điền giải 
bài Kinh theo ba phương pháp.” 


Kệ ngôn đã được nói ra như thế. Sự diễn giải của kệ ngôn ấy sẽ được nhìn 
thấy ở đâu? Ơ sự phối hợp cách truyền đạt. Ơ đấy, sự phối hợp cách truyền 
đạt bằng sự chỉ bảo là gì? 


2. “Do tâm không được phòng hộ, uà do đã bị hành hạ bởi tà kiến, do bị 
ngự trị bởi đã dượi uà buồn ngủ, người sa uào quuền lực của Ma Vương.”' 


*Do tâm không được phòng hộ' là chỉ bảo điều gì? Sự xao lãng. Việc ấy là 
con đường đưa đến sự chết. “Và do đã bị hành hạ bởi tà kiến: Gọi là đã bị 
hành hạ bởi tà kiến nói đến lúc nhìn thấy là “thường” ở vô thường. Việc ấy là 
sự trái khuấy. Vậy thì sự trái khuấy ấy có tướng trạng gì? Sự trái khuấy có 
tướng trạng nắm lẫy điều sai lệch. Nó làm trái khuấy điều gì? (Nó làm trái 
khuấy) ba pháp: “Tưởng, tâm, kiến.` Nó làm trái khuấy ở đâu? Ở bốn trường 
hợp về bản ngã: nhận thấy sắc là tự ngã, hoặc tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong 
tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc. Tương tự như vậy, nhận thấy thọ —nt— 
tưởng —nt— các hành —nt— thức là tự ngã, hoặc tự ngã có thức, hoặc thức ở 
trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. 


' Udaãnapd]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 205. 
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Tattha rupam pathamam vipallasavatthu: asubhe subhan ti, vedana 
dutyam vipallasavatthu: dukkhe sukhan “tl, sañña sankhara ca tatiyam 
vipallasavatthu: anattanil atta HH, viãñanam catuttham vipallasavatthu: 
anIcce nIccan ti. (ss. Pe. 2O-1) 


Dve dhamma cittassa samkilesa: tanha ca avIiJJa ca. Tanhanivutam cittam 
dvihi vipallasehi vipallasiyatil: asubhe subhan tỉ dukkhe sukhan ti. 
Ditthnivutam citam dvihi vipallasehi vipallasiyatl: anicce niccan ti 
anattanye atta HH. Tattha yo ditthivipallaso so atitam rũpam attato 
samanupassati, atitam vedanam —pe— atitam saññam —pe— atite sankhare 
—pe— atitam viññanam attato samanupassati. Tattha yo tanhavipallaso so 
anagatam rũpam abhinandatl, anagatam vedanam — anagatam saññam — 
anagate sankhare — anagatam viññanam abhinandati. Dve dhamma cittassa 
upakkilesa: tanha ca avijja ca. Tahi visuJjhantam cittam visuJjhati. Tesam 
avijjanivarananam tanhasamyoJananam pubba koi na paññayati 
sandhavantanam samsarantanam sakim nirayam sakim tiracchanayonim 
sakim pettivisayam sakim asurakayam sakimm deve sakim manusse. 


“Thnamiddhabhibhutena tỉ thnam' nama yãä cittassa akallata 
akammanryata, middham nama yam kayassa linnattam. (ss. Pe. 137) “Vasam 
marassa gacchatr ti kilesamarassa ca sattamarassa ca vasam gacchatI so hi 
nivuto samsarabhimukho hotl. Imani bhagavata dve saccani desitani: 
dukkham samudayo ca. Tesam bhagava parlññãaya ca pahanaya ca 
dhammam deseti: dukkhassa parlññaya samudayassa pahanaya. Yena ca 
parlJanatIi yena ca paJahati, ayam maggo. Yam tanhaya aviJJjaya ca pahanam, 
ayam nirodho, imanli cattari saccani. Tenaha bhagava: “Arakkhitena cittena 
”tH. Tenahayasma Mahakaccano: “AssadadInavata ”tI. 


Niyutto desanaharasampato. 


4,3. 
Vicayaharasampäato 


Tattha katamo vicayaharasampato?? Tattha tanha duvidha: kusalapi 
akusalapl. Akusala samsaragamini, kusala apacayagaminil pahanatanha. 
Manopi duvidho: kusalopI akusalopl. Yam manam nissaya manam pajJahati, 
ayam mano kusalo. Yo pana mano dukkham nibbattayati, ayam maãno 
akusalo. 


' thinam - Ma. “vicayo hãrasampäto - Ma; vicayo-hãrasampäto - PTS. 
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Ở đấy, sắc là trường hợp trái khuấy thứ nhất: (nghĩ là) 'tịnh' ở bất tịnh, 
thọ là trường hợp trái khuấy thứ hai: (nghĩ là) Tlạc' ở khổ, tưởng và các hành 
là trường hợp trái khuấy thứ ba: (nghĩ là) “ngã ở vô ngã, thức là trường hợp 
trái khuấy thứ tư: (nghĩ là) “thường” ở vô thường. 


Hai pháp là phiền não của tâm: tham ái và vô minh. BỊ bao trùm bởi tham 
ái, tâm bị trái khuấy bởi hai sự trái khuấy: (nghĩ là) “tịnh ở bất tịnh, (nghĩ là) 
đạc” ở khổ. Bị bao trùm bởi tà kiến, tâm bị trái khuấy bởi hai sự trái khuấy: 
(nghĩ là) “thường ở vô thường, (nghĩ là) “ngã ở vô ngã. Ơ đấy, sự trái khuấy 
do tà kiến nhận thấy sắc quá khứ là tự ngã, nhận thấy thọ quá khứ —nt— 
tưởng quá khứ —nt— các hành quá khứ —nt— thức quá khứ là tự ngã. Ơ đấy, 
sự trái khuấy do tham ái thích thú sắc vị lai, thích thú thọ vị lai — tưởng vị lai 
— các hành vị lai — thức vị lai. Hai pháp là cận phiền não của tâm: tham ái và 
vô minh. Trong khi được thanh tịnh đối với chúng, tâm được thanh tịnh. Đối 
với những người có sự che lấp của vô minh, có sự ràng buộc bởi tham ái, 
điểm khởi đầu ở quá khứ không được biết đến trong lúc chúng di chuyển, 
trong khi chúng luân hồi một lần đến địa ngục, một lần đến loài thú, một lần 
đến thân phận ngạ quỷ, một lần đến tập thể A-tu-la, một lần đến chư Thiên, 
một lần đến loài người. 


“Do bị ngự trị bởi dã dượi uà buồn ngử: Gọi là “dã dượi' (nói đến) trạng 
thái không sẵn sàng, trạng thái không có thể sử dụng của tâm. Gọi là buồn 
ngủ (nói đến) trạng thái lười biếng của thân. “Người sa uào quựền lực của 
Ma Vương' là sa vào quyền lực của phiền não ma vương và chúng sanh ma 
vương, bởi vì người ấy bị bao trùm và đối diện với luân hồi. Hai Chân Lý này 
đã được đức Thế Tôn chỉ bảo: Khổ và Tập. Đức Thế Tôn chỉ bảo Giáo Pháp 
nhằm hiểu rõ và nhằm dứt bỏ chúng: nhằm hiểu rõ Khổ, nhằm dứt bỏ Tập. 
Hiểu rõ nhờ vào cái nào và dứt bỏ nhờ vào cái nào, cái này là Đạo. Sự dứt bỏ 
tham ái và vô minh là Diệt. Đây là bốn Chân Lý. Vì thế, đức Thế Tôn đã nói 
rằng: “Do tâm không được phòng hộ, ...” Vì thế, đại đức Mahakaccana đã nói 
rằng: “Sự hứng thú, tình trạng bất lợi, ...” 


Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Chỉ Bảo được kết thúc. 


3.2.2. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Tìm Hiểu 


Ở đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng sự tìm hiểu là sự việc nào? Ở 
đấy, tham ái có hai loại: tốt và không tốt. Không tốt đưa đến luân hồi, tốt đưa 
đến giảm thiểu, là tham ái về việc dứt bỏ. Ngã mạn cũng có hai loại: tốt và 
không tốt. Nương vào ngã mạn nào mà dứt bỏ ngã mạn, ngã mạn này là tốt. 
Trái lại, ngã mạn nào sanh ra khổ, ngã mạn này là không tốt. 
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Tattha yam nekkhammasitam' domanassam “kudassu” namaham tam 
ayatanam sacchikatva upasampaJJa viharIssam, yam ariya santam ayatanam 
sacchikatva upasampajja viharanii ”H, tassa uppajJJati piha, pihapaccaya 
domanassam, (ss. M. 11, 218; Pe. 161) ayam tanha kusala ragaviraga 
cetovimutti, tadarammana kusalä avIjJaviraga paññavimutHi. 


Tassa ko pavicayo? Attha maggangani: sammaditthi sammasankappo 
sammavaca sammakammanto samma-ajvo sammavayamo sammasati 
sammasamadhI. So kattha datthabbo? Catutthe Jjhane paramitaya. Catutthe 
há jhane atthangasamannagatam cñitam bhavayati parisuddham 
pariyodatam ananganam vigatupakkilesam mudum° kammaniyam thitam 
aneñJappattam. So tattha atthavidham adhigacchati cha abhiñña dve ca 
visese. Tam cittam yato parisuddham tato parlyodatam, yato pariyodatam 
tao ananganam, yato ananganam tato vigatupakkilesam, yato 
vipgatipakkilesam tato mudum, yato mudum tato kammaniyam, yato 
kammaniyam tato thitam, yato thitam tato aneñJappattam. Tattha angana ca 
upakkilesa ca tadubhayam tanhapakkho, ya ca 1ñJana ya ca cittassa atthit 
ayam ditthipakkho. 


Cattari Indriyani dukkhindriyam domanassindriyam sukhindriyam 
somanassindriyañca catutthajjhane niruJjhanti Tassa upekkhindriyam 
avasittham bhavati. 


So uparinam samapattim santato manasikarotl Tassa uparimam 
samapattim santato manasikaroto catutthajjhane olarika sañña santhahati, 
ukkantha ca patighasañña. So sabbaso rupasaññanam samatikkama 
patighasaññanam atthangama nanattasaññanam amanasikara “anantam 
akasan ˆt akasanañcayatanasamapattim sacchikatva upasampa]JJa viharatl. 
Abhiñãabhimniharo rupasañña, vokaro nanattasañña samatikkamatl, 
patighasañña cassa abbhattham gacchati. Evam samahitassa tassa obhaso 
antaradhayati¿Š dassanañca rupanam. So samadhi cha]angasamannagato 
paccavekkhitabbo: Anabhijjhasahagatam me manasam  sabbaloke, 
abyapannam me cittam sabbasattesu, araddham me viriyam paggahitam, 
passaddho me kayo asaraddho,— 


' nekkhamasitam - PTS. 3 mudu - Ma, PTS, Simu. 
“ kudãssu - Ma. * akãsam iti - PTS. 
* Evam samadhi. Tassa samähitassa obhaso antaradhäayati - Ma, PTS. 
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Ở đấy, nỗi ưu phiền dựa vào việc xuất ly là: “Khi nào ta sẽ chứng ngộ uà 
đạt đến xứ ấu, rồi an trú, là xứ an tịnh rmnà các bậc Thánh đã chứng ngộ uà 
đạt đến, rồi an trú?” Như thế sự mong cầu sanh khởi đến vị ấy; do duyên 
mong cầu, ưu phiền (sanh khởi); tham ái này là tốt, (bởi vì) có sự giải thoát 
của tâm do xa lìa luyến ái; (tham ái) với điều ấy làm đối tượng là tốt, (bởi vì) 
có sự giải thoát của tuệ do xa lìa vô minh. 


Việc ấy (sự giải thoát của tuệ) có cái gì là sự nghiên cứu? Tám chi phần 
của Đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định. Điều ấy có thể được thấy ở đâu? Ơ 
trạng thái toàn hảo ở tứ thiền. Bởi vì ở tứ thiền, tâm được hội đủ tám chi 
phần: hoàn toàn trong sạch, tỉnh khiết, không bợn nhơ, lìa khỏi phiền não, 
nhu thuận, có thể sử dụng, ổn định, đã đạt đến trạng thái vững chắc. Ở đấy, 
vị ấy chứng đắc tám pháp: sáu thắng trí và hai pháp đặc biệt.'! Tâm ấy, khi 
được hoàn toàn trong sạch, từ đó được tỉnh khiết; khi được tỉnh khiết, từ đó 
không bợn nhơ; khi không bợn nhơ, từ đó lìa khỏi phiền não; khi lìa khỏi 
phiên não, từ đó được nhu thuận; khi được nhu thuận, từ đó có thể sử dụng; 
khi có thể sử dụng, từ đó được ổn định; khi được ổn định, từ đó đạt đến trạng 
thái vững chắc. Ở đấy, bợn nhơ và cận phiền não (pháp làm ô nhiễm), cả hai 
cái ấy là thuộc phe tham ái, sự xao động và sự không ổn định của tâm là 
thuộc phe tà kiến. 


Bốn quyền: khổ quyền, ưu quyền, lạc quyền, hỷ quyên được diệt tận ở tứ 
thiền. Xả quyền là phần còn lại của vị ấy. 


VỊ ấy tác ý sự chứng đạt cao nhất là an tịnh. Trong khi vị ấy tác ý sự chứng 
đạt cao nhất là an tịnh thì tưởng thô thiển ở tứ thiền dừng lại, và bất bình 
tưởng bị chán ngán. Do sự vượt qua hắn các sắc tưởng một cách trọn vẹn, do 
sự biến mất của bất bình tưởng, do sự không tác ý đến dị biệt tưởng, vị ấy 
(tác ý rằng:) “Hư không là uô biên,` chứng ngộ và đạt đến sự chứng đạt không 
vô biên xứ, rồi an trú. Hoài bão về thắng trí là sắc tưởng, sự khác nhau (ở các 
đối tượng khác nhau) là đị biệt tưởng, vị này vượt qua hắn (các pháp ấy), và 
bất bình tưởng đi đến sự biến mất đối với vị này. Khi vị ấy được định như 
vậy, ánh sáng. và việc nhìn thấy các sắc của vị ấy biến mất. Định hội đủ sáu 
chi phần ã ấy nên được quán xét lại: Ý của ta về toàn bộ thế gian là không đồng 
hành với tham đắm, tâm của ta là không sân hận đối với tất cả chúng sanh, 
sự nỗ lực tỉnh tấn của ta đã được ra sức, thân của ta được an tịnh không bị 
kích động,— 


¬ 


mm... N3 ng TRE ESA( 


129 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


—samahitam me cittam avikkhittam, upatthita me sati apammuttha. Tattha 
yvañca anabhiJjhasahagatam manasam sabbaloke yañca abyapannam cittam 
sabbasattesu yañca araddham viriyam paggahitam yañca samahitam cittam 
avikkhitam, ayam samatho. Yo passaddho kayo asaraddho ayam 
samadhiparikkharo. Ya upatthita sati apammuttha' ayam vipassana. 


So samadh1 pañcavidhena veditabbo: Ayam samadhi paceuppannasukho 
'H ñissa paccattameva ñanadassanam paccupatthitam bhavati Ayam 
samadhi ayatim sukha®vipako t1 Itissa paccattameva ñanadassanam 
paccupatthtam bhavat. Ayam samadhi ariyo niramiso tỉ Itissa 
paccattameva ñanadassanam paccupatthitam bhavati. Ayam samadhi 
akapurisasevito tỉ Itissa paccattameva ñanadassanam paccupatthitam 
bhavati Ayam samadhi santo ceva pamto ca patippassaddhiladdho ca 
ekodibhavadhigato ca na sasankharaniggayha varltavato ca t1 Ttissa 
paccattameva ñanadassanam paccupatthitam bhavati. Tam kho panimam 
samadhim sato samapajJjami sato vutthahamI tỉ Itissa paccattameva 
ñanadassanam  paccupatthtam bhavat. Tattha yo ca samadhi 
paccuppannasukho yo ca samadhi ayatim sukha”vipako ayam samatho, yo ca 
samadhi ariyo niramiso yo ca samadhi akapurisasevito yo ca samadhi santo 
ceva panilo ca patippassaddhiladdho ca ekodibhavadhigato ca na 
sasankharanigsayha varitavato ca yañcaham tam kho panimam samadhim 
sato samapajJJjamI sato vutthahamiti ayam vipassana. 


So samadhi pañcavidhena veditabbo: PIiti-pharanata, sukha-pharanata, 
ceto-pharanata, aloka-pharanata, paccavekkhananimittam. Tattha yo ca 
pItpharano yo ca sukhapharanqo yo ca cetopharano ayam samatho, yo ca 
alokapharano yañca paccavekkhananimittam ayam vIpassana. 


Dasa kasinayatananl: pathavikasnam apokasinam  teJokasinam 
vayokasnam  mlakasnam pltakasnam lohitakasnam  odatakasinam 
akasakasnam viãñanakasinam. Tattha yañca pathavikasanam yañca 
apokasinam (evam sabbam) yañca odatakasinam, Imani attha kasinani 
samatho, yañca akasakasinam yañca viññanakasinam ayam vipassana. Evam 
sabbo ariyo maggo yena yena akarena vutto, tena tena samathavipassanena 
yojayItabbo. Te thi dhammehi sangahTta: aniccataya dukkhataya anattataya. 
So samathavipassanam bhavayamano tini vimokkhamukhanl bhavayaHi, tini 
vimokkhamukhani bhavayanto tayo khandhe bhavayatl, tayo khandhe 
bhavayanto ariyam atthangIkam magsam bhavayaHI. 


'asammutthä - Ma, PTS. 3 varitagato - Ma; 
” ayatisukha° - PTS. varivavato - PTS. 
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—tâm của ta được định tính không bị tán loạn, niệm của ta được thiết lập 
không bị lơ đễẽnh. Ở đấy, ý về toàn bộ thế gian không đồng hành với tham 
đắm, tâm không sân hận đối với tất cả chúng sanh, sự nỗ lực tỉnh tấn đã 
được ra sức, tâm được định tĩnh không bị tán loạn, điều này là chỉ tịnh; thân 
được an tịnh không bị kích động là sự thiết yếu của định; niệm được thiết lập 
không bị lơ đễnh là minh sát. 


Định ấy nên được biết theo năm cách: “Định này là có lạc hiện tại,` sự biết 
và thấy như thế được thiết lập chỉ riêng cho vị này. “Định này là có quả báo 
lạc ở uị lai,` sự biết và thấy như thế được thiết lập chỉ riêng cho vị này. “Định 
nàu là thánh thiện, không liên hệ uật chết,` sự biết và thấy như thế được thiết 
lập chỉ riêng cho vị này. “Định nàu là được thực hành không dành cho kẻ 
tầm thường, sự biết và thấy như thế được thiết lập chỉ riêng cho vị này. 
“Định nàu là an tịnh, cao quú, đạt được sự tịch tịnh, đạt đến trạng thái 
chuuên nhất, uà không có phận sự ngăn chặn (ô nhiễm) sau khi đã chế ngự 
pháp tạo tác,` sự biết và thấy như thế được thiết lập chỉ riêng cho vị này. Hơn 
nữa, “Có mệm ta thể nhập định nàu, có nệm ta xuất ra khỏi nó, sự biết và 
thấy như thế được thiết lập chỉ riêng cho vị này. Ơ đấy, định có lạc hiện tại và 
định có quả báo lạc ở vị lai là chỉ tịnh; định thánh thiện, không liên hệ vật 
chất, định được thực hành không dành cho kẻ tâm thường, định an tịnh, cao 
quý, đạt được sự tịch tịnh, đạt đến trạng thái chuyên nhất, và không có phận 
sự ngăn chặn (ô nhiễm) sau khi đã chế ngự pháp tạo tác; hơn nữa việc “có 
niệm ta thể nhập định nàu, có mệm ta xuất ra khỏi nó” là mình sát. 


Định ấy nên được biết theo năm cách: Trạng thái lan tỏa của hỷ, trạng 
thái lan tỏa của lạc, trạng thái lan tỏa của tâm, trạng thái lan tỏa của ánh 
sáng, hiện tướng quán xét lại. Ở đấy, sự lan tỏa của hỷ, sự lan tỏa của lạc, sự 
lan tỏa của tâm là chỉ tịnh; sự lan tỏa của ánh sáng và hiện tướng quán xét lại 
là minh sát. 


Mười lãnh vực của đề mục: đề mục đất, đề mục nước, đề mục lửa, đề mục 
gió, đề mục xanh, đề mục vàng, đề mục đỏ, đề mục trắng, đề mục hư không, 
đề mục thức. Ở đấy, đề mục đất, đề mục nước, (toàn bộ là tương tự như vậy) 
và đề mục trắng, tám đề mục này là chỉ tịnh; đề mục hư không và đề mục 
thức là minh sát. Như vậy, toàn bộ Thánh Đạo đã được nói đến theo mỗi một 
cách thức nào thì nên được kết nối với chỉ tịnh hoặc minh sát theo mỗi một 
cách thức ấy. Chúng được tổng hợp theo ba pháp: theo tính chất vô thường, 
theo tính chất khổ não, theo tính chất vô ngã. VỊ ấy, trong khi tu tập chỉ tịnh 
và minh sát, thì tu tập ba lối vào giải thoát, trong khi tu tập ba lối vào giải 
thoát thì tu tập ba uẩn (giới, định, tuệ), trong khi tu tập ba uẩn thì tu tập 
Thánh Đạo tám chỉ phần. 
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RagacarIto puggalo animittena vimokkhamukhena nIyaH,' 
adhicittaskkhaya sikkhanto lobham akusalamulam  pajahanto 
sukhavedaniyam phassam anupagacchanto sukham vedanam parTjananto 
ragamalam pavahento? ragaraJam niddhunanto° räagavisam vamantof 
ragaggim nibbapento ragasallam uppatento ragaJatam vijatento. 


Dosacarto puggalo appanihitena vimokkhamukhena  niyatl, 
adhistlasikkhaya sikkhanto dosam akusalamulam paJahanto 
dukkhavedanyam  phassan anupagacchanto dukkham vedanam? 
parljananto dosamalam pavahento dosarajam niddhunanto dosavisam 
vamanto dosaggim nibbapento dosasallam uppatento dosaJatam vijatento. 


Mohacarito puggalo suññatavinokkhamukhena nIyaH, 
adhipaññasikkhaya sikkhanto moham  akusalamulam  paJahanto 
adukkhamasukhavedanriyam phassam anupagacchanto adukkhamasukham 
vedanam parljananto mohamalam pavahento moharajam niddhunanto 
mohavisam vamanto mohagsin nibbapento mohasallam uppatento 
mohajatam vijatento. 


Tattha suññatavimokkhamukham paññakkhandho, animittavimokkha- 
mukham samadhikkhandho, appanthitavimokkhamukham srlakkhandho. So 
tiại vimokkhamukhanl bhavayanto tayokhandhe bhavayati, tayo khandhe 
bhavayanto arlyam atthangikam magsam bhavayal. Tattha ya ca 
sammavaca yo ca sammakammanto yo ca sammaajivo ayam silakkhandho, 
yO Ca Sammavayamo yä ca sammasat yo ca sammasamadhi ayam 
samadhikkhandho, yãä ca sammadithi yo ca sammasankappo ayam 
paññakkhandho. Tattha silakkhandho ca samadhikkhandho ca samatho, 
paññakkhandho vipassana. 


Yo samathavipassanam bhavetl, tassa dve bhavangani bhavanam 
gacchanti: kayo cittañca. Bhavanirodhagaminl patipada dve padami: silam 
samadhi ca. So hot bhikkhu bhaviakayo bhavitaslo bhavitacito 
bhavitapañño. Kaye bhaviyamane dve dhamma bhavanam gacchanHi: 
sammakammanto sammavayamo ca, sile bhaviyamane dve dhamma 
bhavanam gacchanti: sammavaca samma-ajivo ca, citte bhaviyamane dve 
dhamma bhavanam gacchanti: sammasati sammasamadhi ca, paññaya 
bhaviyamanaya dve dhamma bhavanam gacchanti: sammaditthi 
sammasankappo ca. 


' niyyäti - Ma, PTS. 
° pavahanto - PTS. “vamento - Ma. 
3 niđhunanto - PTS. 3 dukkhavedanam - Ma, PTS. 
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Người có tánh luyến ái đi ra khỏi bằng lối vào giải thoát vô tướng trong 
khi học tập với sự học tập về thắng tâm, trong khi dứt bỏ gốc rễ bất thiện — 
tham, trong khi không đến gần xúc tạo ra thọ lạc, trong khi biết rõ thọ lạc, 
trong khi tẩy sạch vết nhơ luyến ái, trong khi rũ bỏ bụi bặm luyến ái, trong 
khi ói ra chất độc luyến ái, trong khi dập tắt ngọn lửa luyến ái, trong khi nhổ 
lên mũi tên luyến ái, trong khi gỡ rời cục rối luyến ái. 


Người có tánh sân hận đi ra khỏi bằng lối vào giải thoát vô nguyện trong 
khi học tập với sự học tập về thắng giới, trong khi dứt bỏ gốc rễ bất thiện — 
sân, trong khi không đến gần xúc tạo ra thọ khổ, trong khi biết rõ thọ khổ, 
trong khi tẩy sạch vết nhơ sân hận, trong khi rũ bỏ bụi bặm sân hận, trong 
khi ói ra chất độc sân hận, trong khi dập tắt ngọn lửa sân hận, trong khi nhổ 
lên mũi tên sân hận, trong khi gỡ rời cục rối sân hận. 


Người có tánh sỉ mê đi ra khỏi bằng lối vào giải thoát không tánh trong 
khi học tập với sự học tập về thắng tuệ, trong khi dứt bỏ gốc rễ bất thiện — sĩ, 
trong khi không đến gần xúc tạo ra thọ không khổ không lạc, trong khi biết 
rõ thọ không khổ không lạc, trong khi tẩy sạch vết nhơ sỉ mê, trong khi rũ bỏ 
bụi bặm sĩ mê, trong khi ói ra chất độc sĩ mê, trong khi dập tắt ngọn lửa sĩ 
mê, trong khi nhổ lên mũi tên sĩ mê, trong khi gỡ rời cục rối si mê. 


Ở đấy, lối vào giải thoát không tánh là tuệ uẩn, lối vào giải thoát vô tướng 
là định uẩn, lối vào giải thoát vô nguyện là giới uẩn. VỊ ấy, trong khi tu tập ba 
lối vào giải thoát thì tu tập ba uẩn; trong khi tu tập ba uẩn thì tu tập Thánh 
Đạo tám chỉ phần. Ơ đấy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới uẩn; 
chánh tỉnh tấn, chánh niệm, chánh định là định uẩn, chánh kiến, chánh tư 
duy là tuệ uẩn. Ở đấy, giới uẩn và định uẩn là chỉ tịnh, tuệ uẩn là minh sát. 


VỊ nào tu tập chỉ tịnh và minh sát, đối với vị ấy hai chi phần của hữu đi 
đến sự tu tập: thân và tâm. Lối thực hành đưa đến sự diệt tận hữu là hai nền 
tảng: giới và định. VỊ ấy là vị tỳ khưu có thân đã được tu tập, có giới đã được 
tu tập, có tâm đã được tu tập, có tuệ đã được tu tập. Trong khi thân đang 
được tu tập, hai pháp đi đến sự tu tập: chánh nghiệp và chánh tỉnh tấn; trong 
khi giới đang được tu tập, hai pháp đi đến sự tu tập: chánh ngữ và chánh 
mạng; trong khi tâm đang được tu tập, hai pháp đi đến sự tu tập: chánh niệm 
và chánh định; trong khi tuệ đang được tu tập, hai pháp đi đến sự tu tập: 
chánh kiến và chánh tư duy. 
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Tattha yo ca sammakammanto yo ca sammavayamo siya kaylko siya 
cetasiko. Tattha yo kayasamgaho so kaye bhavite bhavanam gacchatl, yo 
cittasamgaho so citte bhavite bhavanam gacchati. So samathavipassanam 
bhavayanto pañcavidham adhigamam adhigacchati:' khippadhigamo ca hoti, 
vimuttadhigamo ca hoti, mahadhigamo ca hoti, vipuladhigamo ca hotl, 
anavasesadhigamo ca hoi. Tattha samathena khippadhigamo ca 
mahadhigamo ca vipuladhigamo ca hotl, vipassanaya vimuttadhigamo ca 
anavasesadhigamo ca ho1. 


Tattha yo deseti? so dasabalasamannagato sattha ovadena savake na 
visamvadeti.` So tividham: idam karotha, imina upayena karotha, idam vo 
kurumananam hitaya sukhaya bhavissati. So tatha ovadito tathanusittho 
tatha karonto tatha patipajjanto tam bhumim na papunissatiti netam 
thanam vijai. So tatha ovadito tathanusitho silakkhandham 
aparipurayanto tam bhumim anupapunissatti netam thanam viJJail. So 
tatha ovadito tathanusittho silakkhandham paripurayanto tam bhumim 
anupapunissatiti thanametam vIJJatl. 


Sammasambuddhassa te sato Ime đhamma anabhisambuddhati netam 
thanam viJJat. Sabbasavaparikkhimassa te sato Ime asava aparikkhimati 
netam thanam vijjat. Yassa te atthaya dhammo desito so na nIyati 
takkarassa samma dukkhakkhayayati netam thanam viJJati. Savako kho pana 
te dhammanudhammapatipanno" samIcipatipanno" anudhammacarL so 
pubbena aparam u]aram visesadhigamam na sacchikarissatrti netam thanam 
VvIjjatl. 


Ye kho pana đhamma antarayIka te patisevato nalam antarayayati netam 
thanam vijjati. Ye kho pana dhamma anTyanika° te niyyanti takkarassa 
samma dukkhakkhayayati netam thanam vijjat. Ye kho pana dhamma 
niyanika" te niyyanti takkarassa samma dukkhakkhayayati thanametam 
vijJjatl. Savako kho pana te sa-upadiseso anupadisesam nibbanadhatum 
anupapunissatiti netam thanam vIJJatI. 


Ditthisampanno mataram jivita voropeyya hatthehi va padehi va suhatam 
kareyyatl netam thanam vijjat. Puthujjano mataram jJIvitä voropeyya 
hatthehi va padehi va suhatam kareyyati thanametam viJjati. Evam pitaram 

. arahantam bhikkhum ... Ditthisampanno puggalo sangham bhindeyya 
sanghe va sangharaJim Janeyyati netam thanam vIJJati. PuthuJJano sangham 
bhindeyya sanghe va sangharaJim Janeyyati thanametam vIJJatI. 


' gacchati - Ma. 


* desayati - Ma, PTS. ” samicippatipanno - Ma. 
3 visamvadayati - Ma, PTS. ° aniyyanikã - Ma, PTS. 
* dhammanudhammappatipanno - Ma.  niyyãnikã - Ma, PTS. 
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Ở đấy, chánh nghiệp và chánh tinh tấn có thể liên quan đến thân, có thể 
liên quan đến tâm. Ở đấy, khi thân được tu tập thì phần gắn liền với thân đi 
đến sự tu tập; khi tâm được tu tập thì phần gắn liền với tâm đi đến sự tu tập. 
VỊ ấy, trong khi tu tập chỉ tịnh và minh sát, chứng đắc năm loại chứng đắc: Là 
sự chứng đắc mau chóng, là sự chứng đắc về giải thoát, là sự chứng đáắc vĩ đại, 
là sự chứng đắc rộng lớn, là sự chứng đắc không còn dư sót. Ơ đấy, thông qua 
chỉ tịnh là sự chứng đắc mau chóng, sự chứng đáắc vĩ đại, và sự chứng đắc 
rộng lớn, thông qua minh sát là sự chứng đắc về giải thoát và sự chứng đắc 
không còn dư sót. 

Ở đấy, vị chỉ bảo là đấng Đạo Sư đã thành tựu mười lực; Ngài không lừa 
gạt các đệ tử bằng lời giáo huấn. Ngài (chỉ bảo) theo ba cách: Các ngươi hãy 
làm điều này, các ngươi hãy làm theo cách này, trong khi các ngươi làm điều 
này sẽ đưa đến sự tấn hóa, sự an lạc (cho các ngươi). “VỊ ấy, đã được giáo 
huấn như thế, đã được dạy bảo như thế, trong khi làm như thế, trong khi 
thực hành như thế, sẽ không đạt được phạm vi ấy,” sự kiện này không được 
biết đến. “VỊ ấy, đã được giáo huấn như thế, đã được dạy bảo như thế, trong 
khi không làm đầy đủ giới uẩn, sẽ đạt đến phạm vi ấy; sự kiện này không 
được biết đến. “VỊ ấy, đã được giáo huấn như thế, đã được dạy bảo như thế, 
trong khi làm đầy đủ giới uẩn, sẽ đạt đến phạm vi ấy,” sự kiện này được biết 
đến. 

“Trong khi Ngài là bậc Chánh Đẳng Giác, các pháp này không được Ngài 
giác ngộ,” sự kiện này không được biết đến. “Trong khi Ngài có sự cạn kiệt 
hoàn toàn tất cả các lậu hoặc, các lậu hoặc này của Ngài chưa được cạn kiệt 
hoàn toàn,” sự kiện này không được biết đến. “Pháp được Ngài chỉ bảo vì lợi 
ích của người nào đó, pháp ấy không dẫn dắt đến sự hoàn toàn diệt trừ khổ 
đau cho người thực hành điều ấy,” sự kiện này không được biết đến. “Hơn 
nữa, vị đệ tử của Ngài đã thực hành đúng pháp và thuận pháp, đã thực hành 
đúng đắn, có sự thực hành thuận pháp, vị ấy sẽ không chứng ngộ sự chứng 
đác đặc biệt, cao cả, khác với trước đây,” sự kiện này không được biết đến. 

“Hơn nữa, các pháp nào là tạo ra chướng ngại, chúng không có khả năng 
đem đến sự chướng ngại cho người đeo đuổi chúng,” sự kiện này không được 
biết đến. “Hơn nữa, các pháp nào không dẫn dắt ra khỏi, chúng dẫn dắt 
người thực hành điều ấy đến sự hoàn toàn diệt trừ khổ đau,” sự kiện này 
không được biết đến. “Hơn nữa, các pháp nào dẫn dắt ra khỏi, chúng dẫn dắt 
người thực hành điều ấy đến sự hoàn toàn diệt trừ khổ đau,” sự kiện này 
được biết đến. “Hơn nữa, vị đệ tử của Ngài, với thân ngũ uẩn còn sót lại, sẽ 
đạt đến Niết Bàn giới không còn dư sót,” sự kiện này không được biết đến. 

“Vị thành tựu kiến (Nhập Lưu) có thể đoạt lấy mạng sống người mẹ, có 
thể thực hiện việc hành hạ đến chết bằng các cánh tay hoặc bằng các bàn 
chân,” sự kiện này không được biết đến. “Phàm nhân có thể đoạt lấy mạng 
sống, có thể thực hiện việc hành hạ người mẹ đến chết bằng các cánh tay 
hoặc bằng các bàn chân,” sự kiện này được biết đến. Tương tự như vậy, ... 
người cha ... vị tỳ khưu A-la-hán ... “Vị thành tựu kiến có thể chia rẽ hội 
chúng hoặc có thể tạo ra sự bất đồng trong hội chúng ở nơi hội chúng,” sự 
kiện này không được biết đến. “Phàm nhân có thể chia rẽ hội chúng hoặc có 
thể tạo ra sự bất đồng trong hội chúng ở nơi hội chúng,” sự kiện này được 
biết đến. 
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Dithisampanno  tathagatasa dutthactto lohiam uppadeyya, 
parmibbutassa va tathagatassa dutthacltto thupam bhindeyyat netam 
thanam vijjati PuthuJjano tathagatassa dutthacitto lohitam uppadeyya, 
parinibbutassa vã tathagatassa dutthacitto thupam bhindeyyati thanametam 
vijJatI. Ditthisampanno aññam sattharam apadiseyya apl JIvitahetuti netam 
thanam viJJat. Puthujjano aññam sattharam apadiseyyati thanametam 
vijJjat. Ditthisampanno Ito bahiddha aññam dakkhineyyam parlyeseyyati 
netam thanam vijjat. Puthujjano ito bahiddha aññam dakkhineyyam 
parlyesevyati thanametam vijjati. Dithisampanno kutuhalamangalena 
suddhim pacceyyati netam thanam vijJJati. PuthuJjano kutuhalamangalena 
suddhim pacceyyati thanametam vIJJatI. 


Itthi raJa cakkavatii siyati netam thanam viJJatl. Puriso raja cakkavatI 
siyati thanametam viJjatI. Itthi sakko devanamindo siyati netam thanam 
vijJjat. Puriso sakko devanamindo siyati thanametam vijJatl Itthi maro 
papima siyati netam thanam viJJati. Puriso maro papima siyati thanametam 
vijJatI. Itthi mahabrahma siyati netam thanam vijjati. Puriso mahabrahma 
siyati thanametam vIJJatI. Itthi tathagato araham sammasambuddho siyati 
netam thanam vijjati. Puriso tathagato araham sammasambuddho siyati 
thanametam vIJJatl. 


Dve tathagata ahahanto sammasambuddha' apubbam acarimam ekissa 
lokadhatuya uppajJjeyyum” dhammam va deseyyunti netam thanam vIJJati. 
Ekova tathagato araham sammasambuddho ekissa lokadhatuya uppajJjJIssatT' 
dhammam va desIssatrti thanametam vIJJatl. 


Tinnam duccaritanam 1{tho kanto piyo manapo vipako bhavissatiti netam 
thanam vijjati Tinnam duccaritanam anittho akanto appiyo? amanapo 
vipako bhavissatiti thanametam viJJati. Tianam sucaritanam anittho akanto 
applyo amanapo vipako bhavissaiti netam thanam vijjaHi. Tinnam 
sucaritanam Ittho kanto piyo manapo vipako bhavissatrti thanametam vIJJatI. 


Aññataro samano va brahmano va kuhako lapako nemittako 
kuhanalapananemrittakattam pubbangamam katva pañcanivarane appahaya 
cetaso upakkilese paññaya dubbalikarane catusu satipatthanesu anupat- 
thitasatl° viharanto sattabojjhange abhavayltva anuttaram sammasam- 
bodhim abhisambuJjhissatiti netam thanam vijJati Aññataro samano va 
brahmano va sabbadosapagato pañcanivarane pahaya cetaso upakkilese 
paññãaya dubbalikarane catusu satipatthanesu upatthitasati viharanto 
sattabojjhange bhavayltva anuttaram sammasambodhm abhisam- 
buJjhissatti thanametam vijJati. Yam ettha ñanam hetuso thanaso anodhiso, 
Idam vuccati thanathanañanam pathamam tathagatabalam 11. (1) 


' sambuddha - PTS. 
” uppajjeyyum vã - Ma. “apiyo - PTS. 
3 uppajjissati vã - Ma. * anupatthitassati - Ma. 
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“Vị thành tựu kiến có tâm xấu xa đối với đức Như Lai có thể làm đổ máu 
Ngài, hoặc có tâm xấu xa đối với đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn có thể 
phá hủy bảo tháp của Ngài,” sự kiện này không được biết đến. “Phàm nhân 
có tâm xấu xa đối với đức Như Lai có thể làm đổ máu Ngài, hoặc có tâm xấu 
xa đối với đức Như Lai đã viên tịch Niết Bàn có thể phá hủy bảo tháp của 
Ngài,” sự kiện này được biết đến. “VỊ thành tựu kiến có thể thừa nhận vị đạo 
sư khác thậm chí vì nguyên nhân mạng sống,” sự kiện này không được biết 
đến. “Phàm nhân có thể thừa nhận vị đạo sư khác thậm chí vì nguyên nhân 
mạng sống: sự kiện này được biết đến. “VỊ thành tựu kiến có thể tâm cầu đối 
tượng xứng đáng cúng dường khác bên ngoài giáo pháp,” sự kiện này không 
được biết đến. “Phàm phu có thể tầm cầu đối tượng xứng đáng cúng dường 
khác bên ngoài giáo pháp,” sự kiện này được biết đến. “VỊ thành tựu kiến có 
thể tin rằng sự trong sạch là do điềm báo hiệu tốt xấu,” sự kiện này không 
được biết đến. “Phàm phu có thể tin rằng sự trong sạch là do điềm báo hiệu 
tốt xấu,” sự kiện này được biết đến. 

“Nữ nhân có thể là Chuyển Luân Vương,” sự kiện này không được biết 
đến. “Nam nhân có thể là Chuyển Luân Vương,” sự kiện này được biết đến. 
“Nữ nhân có thể là Thiên Chủ Sakka,” sự kiện này không được biết đến. 
“Nam nhân có thể là Thiên Chủ Sakka,” sự kiện này được biết đến. “Nữ nhân 
có thể là Ma Vương ác xấu,” sự kiện này không được biết đến. “Nam nhân có 
thể là Ma Vương ác xấu,” sự kiện này được biết đến. “Nữ nhân có thể là vị Đại 
Phạm Thiên,” sự kiện này không được biết đến. “Nam nhân có thể là vị Đại 
Phạm Thiên,” sự kiện này được biết đến. “Nữ nhân có thể là đức Như Lai, A- 
la-hán, Chánh Biến Tri,” sự kiện này không được biết đến. “NÑam nhân có thể 
là đức Như Lai, A-la-hán, Chánh Biến Tri,” sự kiện này được biết đến. 

“Hai đức Như Lai, A-la-hán, Chánh Biến Tri có thể đồng thời sanh lên 
hoặc chỉ bảo Giáo Pháp ở một thế giới,” sự kiện này không được biết đến. 
“Chỉ có một đức Như Lai, A-la-hán, Chánh Biến Tri sẽ sanh lên hoặc chỉ bảo 
Giáo Pháp ở một thế giới,” sự kiện này được biết đến. 

“Ba uế hạnh sẽ có quả thành tựu đáng mong, đáng muốn, đáng yêu, đáng 
mến,” sự kiện này không được biết đến. “Ba uế hạnh sẽ có quả thành tựu 
không đáng mong, không đáng muốn, không đáng yêu, không đáng mến,” sự 
kiện này được biết đến. “Ba thiện hạnh sẽ có quả thành tựu không đáng 
mong, không đáng muốn, không đáng yêu, không đáng mến,” sự kiện này 
không được biết đến. “Ba thiện hạnh sẽ có quả thành tựu đáng mong, đáng 
muốn, đáng yêu, đáng mến,” sự kiện này được biết đến. 

“Một vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào đó là kẻ gạt gãm, nói câu lợi, gợi ý, 
xem trọng các việc gạt gãm, nói câu lợi, và gợi ý, chưa dứt bỏ năm pháp che 
lấp là pháp làm ô nhiễm tâm và làm yếu sức mạnh của tuệ, trong khi sống có 
niệm không được thiết lập ở bốn sự thiết lập niệm, không làm phát triển bảy 
chỉ phần đưa đến giác ngộ, (là vị) sẽ giác ngộ quả Toàn Giác vô thượng,” sự 
kiện này không được biết đến. “Một vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào đó đã xa 
lìa tất cả tật xấu, đã dứt bỏ năm pháp che lấp là pháp làm ô nhiễm tâm và 
làm yếu sức mạnh của tuệ, trong khi sống có niệm được thiết lập ở bốn sự 
thiết lập niệm, làm phát triển bảy chỉ phần đưa đến giác ngộ, (là vị) sẽ giác 
ngộ quả Toàn Giác vô thượng,” sự kiện này được biết đến. Ơ đây, trí về nhân, 
về sự kiện, về tính chất không bị giới hạn, điều này được gọi là trí về sự kiện 
và không có sự kiện; đây là Như Lai lực thứ nhất. (1) 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Thanathanagata' sabbe khayadhamma vayadhamma viragadhamma 
nirodhadhamma, kecl saggupaga keci apayupaga kecl nibbanupaga. Evam 
bhagava aha: 


1. “Sabbe satta marissanti maranantam hi jivitam, 
yathakammam gamissanti puññapapaphalupaga. 


2. Nirayam papakammanta puññakamma ca suggatim, (Pe. 9; S. 1, 97) 
apare ca magsam bhavetva parinibbanti anasava ”LI. (ss. Dh. 126) 


Sabbe satta t1 arya ca anarya ca sakkayapariyapanna ca 
sakkayavitivatta ca. “Marissani tỉ dvihi maranehi: dandhamaranena ca 
adandhamaranena ca; sakkayapariyapannanam adandhamaranam 
sakkayavitivattanam dandhamaranam. “Maranantam hi Jivitan ti khaya 
ayussa Indriyanam  uparodha jvitaparlyanto maranapariyanto. 
'Yathakammam gamissani tỉ kammassakata. “Puññapapaphalupaga 'ti 
kammanam phaladassavita ca avippavaso ca. “Nirayam papakammanta ti 
apuññasankhara. “Puññakamma ca suggatin tỉ puññasankhara sugatim 
gamissanil. “Apare ca maggam bhavetva parinbbani anasava ti 
sabbasankharanam samatikkamanam. Tenaha bhagava: “Sabbe —pe— 
anasava ”tI. 


“Sabbe satta marissanti maranantam hi Jvitam 

yathakammam gamissanti puññapapaphalupaga 

nirayam papakammanta 'ti agalha ca nij]hama ca patipada. 

“Apare ca magsam bhavetva parInibbanti anasava ˆti maJJhima patipada. 


“Sabbe satta marissanti maranantam hi Jivitam 

yathakammam gamissanti puññapapaphalupaga 

nirayam papakammantaa + ayam samkileso.  Evam samsaram 
nibbattayatI. “Sabbe satta marissanti —pe— nirayam papakammanta tỉ me 
tayo vatta: dukkhavatto kammavatto kilesavatto. “Apare ca magsgam bhavetva 
parinibbanti anasava ti tinqnam vattanam vivattana. 


Sabbe satta marissanti —pe— nirayam papakammanta tỉ adInavo. 
“Puññakamma ca suggatin tỉ assado. “Apare ca maggam bhavetva 
parinibbanti anasava ti nissaranam. 


Sabbe sata marissani -_—pe_— nirayam papakammanta ti 
hetu ca phalañca; pañcakkhandha phalam, tanha hetu. “Apare ca maggam 
bhavetva parInibbanti anasava ti maggo ca phalañca. 


' ti thanãathãnagatä - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Tất cả các pháp hoại, các pháp diệt, các pháp lìa tham ái, các pháp diệt 
tận đều đi đến trạng thái có sự kiện hoặc không có sự kiện; một số người đi 
đến cõi Trời, một số người đi đến đọa xứ, một số người đi đến Niết Bàn. Đức 
Thế Tôn đã nói như vầy: 


1. “Tất cả chúng sanh đêu sẽ chết, bởi uì sinh mạng có sự chết là điểm 
cuối. Chúng sanh sẽ đi đến nghiệp tương xứng, tùu theo quả của uiệc thiện 
Uò ác. 

2. Những kẻ có nghiệp ác đi đến địa ngục, những người có uiệc làm 
thiện đi đến nhàn cảnh, còn những người khác tu tập theo Đạo Lộ thì uiên 
tịch Niết Bàn, không còn lậu hoặc.” 


“Tất cả chúng sanh: là các Thánh nhân và không phải Thánh nhân, 
những người còn phụ thuộc vào hiện thân và những vị đã vượt qua khỏi hiện 
thân. “Sẽ chết: bởi hai cái chết: bởi cái chết chậm chạp và bởi cái chết không 
chậm chạp. Cái chết không chậm chạp dành cho những người còn phụ thuộc 
vào hiện thân và cái chết chậm chạp dành cho các vị đã vượt qua khỏi hiện 
thân. “Bởi uì sinh mạng có sự chết là điểm cuốt: Sự tận càng của mạng sống, 
sự tận cùng bởi cái chết là do sự cạn kiệt của tuổi thọ, do sự dừng lại của các 
quyên. “Chúng sanh sẽ đi đến nghiệp tương xứng: là tính chất sở hữu chủ 
của nghiệp. “Tùu theo quả của uiệc thiện uà ác: tính chất trông thấy quả báo 
và sự không xa rời của các nghiệp. “Những kẻ có nghiệp ác đi đến địa ngục”: 
Những kẻ có các sự tạo tác không có phước. “Những người có uiệc làm thiện 
đi đến nhàn cảnh”: Những người có các sự tạo tác về phước thiện sẽ đi đến 
nhàn cảnh. “Còn những người khác tu tập theo Đạo Lộ thì uiên tịch Niết 
Bàn, không còn lậu hoặc): việc vượt qua khỏi tất cả các sự tạo tác. Vì thế, đức 
Thế Tôn đã nói rằng: “Tất cả —nt— không còn lậu hoặc.” 

“Tất cả chúng sanh đều sẽ chết, bởi uì sinh mạng có sự chết là điểm cuối. 
Chúng sanh sẽ đi đến nghiệp tương xứng, tùu theo quả của uiệc thiện 0à ác. 
Những kẻ có nghiệp ác đi đến địa ngục: là lối thực hành thô tháo và bị thiêu 
đốt. 'Còn những người khác tu tập theo Đạo Lộ thì uiên tịch Niết Bàn, 
không còn lậu hoặc: là lối thực hành Trung Đạo. 

“Tất cả chúng sanh đều sẽ chết, bởi uì sinh mạng có sự chết là điểm cuối. 
Chúng sanh sẽ đi đến nghiệp tương xứng, tùu theo quả của uiệc thiện uà ác. 
Những kẻ có nghiệp ác đi đến địa ngục: đây là phiền não. Sự luân hồi làm 
cho tái sanh là như vậy. “Tất cả chúng sanh đều sẽ chết, —nt— Những kẻ có 
nghiệp ác đi đến địa ngục: Đây là ba vòng quay: vòng quay của khổ, vòng 
quay của nghiệp, vòng quay của ô nhiễm. “Còn những người khác tu tập 
theo Đạo Lộ thì uiên tịch Niết Bàn, không còn lậu hoặc”: sự quay ngược lại 
đối với ba vòng quay. 

“Tất cả chúng sanh đều sẽ chết, —nt— Những kẻ có nghiệp ác đi đến địa 
ngục: là sự bất lợi. “Những người có uiệc làm thiện đi đến nhàn cảnh): là sự 
hứng thú. “Còn những người khác tu tập theo Đạo Lộ thì uiên tịch Niết Bàn, 
không còn lậu hoặc: là sự thoát ra. 

“Tất cả chúng sanh đều sẽ chết, —nt— Những kẻ có nghiệp ác đi đến địa 
ngục”: là nhân và quả; năm uẩn là quả, tham ái là nhân. “Còn những người 
khác tu tập theo Đạo Lộ thì uiên tịch Niết Bàn, không còn lậu hoặc: là Đạo 
và Quả. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Sabbe satta marissani —pe— nirayam papakammanta tỉ ayam 
samkileso So samkileso tivdho: tanhasamkileso dđitthisamkileso 
duccaritasamkileso °tH. Tattha tanhasamkileso th tanhahi niddisitabbo: 
kamatanhaya bhavatanhaya vibhavatanhaya. Yena yena va pana vatthuna 
aJj]hosito tena teneva niddisitabbo. Tassa vittharo chattimsaya tanhaya 
Jaliniya vicaritaml Tattha ditthisamkileso ucchedasassatena niddisitabbo. 
Yena yena va pana vatthuna ditthivasena abhinivisati dameva saccam 
mophamaññan tt tena teneva niddisitabbo. Tassa vittharo 
dvasatthiditthigatanl Tattha duccaritasamkileso cetanacetasikakammena 
nddistabbo thí  duccaritehi: kayaduccaritena  vacIduccaritena 
manoduccaritena. Tassa' vittharo dasa akusalakammapatha. “Apare ca 
magsam bhavetva parinibbanti anasava ti Idam vodanam. Tayidam 
vodanam tividham: tanhasamkileso samathena visuJjhaH, so samatho 
samadhikkhandho; ditthisamkileso vipassanaya visujJJhatl, sa vipassana 
paññãakkhandho. duccaritasamkileso sucaritena visuJjhatl, tam sucaritam 
silakkhandho. 


“Sabbe satta marissantI maranantam hi JIvitam, 

yathakammam gamissanti puññapapaphalupaga, 

nirayam papakammanta 'ti apuññapatipada. “Puññakamma ca suggatin 
"H puññapatipada.? “Apare ca maggam bhavetva parinibbanti anasava ti 
puññapapasamatikkamapatipada. Tattha ya ca puññapatipada va ca 
apuññapatipada, ayam eka patipada sabbatthagamimi, eka apayesu eka 
devesu; ya ca puññapapasamatikkamapatipada,` ayam tatthatatthagamini 
patIipada. 


Tayo rasI: micchattaniyato rasi sammattaniyato rasi aniyato rasl. Tattha 
yo ca micchattaniyato rasl yo ca sammattaniyato rasi eka patipada 
tatthatatthagamimi. Tattha yo aniyato rasi ayam sabbatthagaminI patipada. 
Kena karanena? Paccayam labhanto niraye uppaJjeyya,* paccayam labhanto 
tiracchanayonisu uppaJJeyya, paccayam labhanto pettivisayesu uppajJJeyya, 
paccayam labhanto asuresu uppaJjeyya paccayam labhanto devesu 
uppajJeyya, paccayam labhanto manussesu uppajJeyya, paccayam labhanto 
parmibbayeyya. Tasmayam sabbatthagaminI patipada. Yam ettha ñanam 
hetuso thanaso anodhiso, Idam vuccati sabbatthagamini patipada ñanam, 
dutiyam tathagatabalam 1H. (2) 


Sabbatthagaminï patipada anekadhatuloko. TatthatatthagaminI patipada 
nanadhatuloko. Tattha katamo anekadhatuloko? Cakkhudhatu rũpadhatu 
cakkhuviññanadhatu, sotadhatu saddadhatu sotaviññanadhatu, ghanadhatu 
kayadhatu photthabbadhatu kayaviññanadhatu, manodhatu dhammadhatu 
manoviññanadhatu, pathavidhatu apodhatu tejodhatu vayodhatu 
akasadhatu viññanadhatu kamadhatu— 


' tassã - Ma. 
“ puññappatipadãä - Ma, evamuparipi. “upapajjeyya - Ma, PTS, evamuparipi. 
3 puññapapasamatikkamã patipadãä - Ma. * iti sabbatthagamini - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


“Tất cả chúng sanh đều sẽ chết, —nt— Những kẻ có nghiệp ác đi đến địa 
ngục”: đầy là phiền não. Phiền não ấy có ba loại: phiền não về tham ái, phiền 
não về tà kiến, phiền não về uế hạnh. Ở đấy, phiền não về tham ái nên được 
diễn giải theo ba tham ái: theo dục ái, theo hữu ái, theo phi hữu ái. Hoặc hơn 
nữa, nó đã bám chặt vào đối tượng nào thì nên được diễn giải theo chính đối 
tượng đó. Sự giảng giải chỉ tiết vê nó là các hành vi ở mạng lưới của 36 tham 
ái. Ở đấy, phiền não về tà kiến nên được điễn giải theo đoạn kiến hay thường 
kiến. Hoặc hơn nữa, (kẻ ấy) chấp chặt vào sự việc nào do tác động của tà kiến 
(nghĩ rằng): “Chỉ điều này là chân lý, điều khác là rồ dại,' thì nên được diễn 
giải theo chính sự việc đó. Sự giảng giải chỉ tiết về nó là 62 tà kiến. Ơ đấy, 
phiền não về uế hạnh nên được diễn giải theo hành động với tâm sở tư thông 
qua ba uế hạnh: uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh về ý. Sự giảng 
giải chi tiết về nó là mười đường lối hành động bất thiện. “Còn những người 
khác tu tập theo Đạo Lộ thì uiên tịch Niết Bàn, không còn lậu hoặc': đầy là 
sự thanh lọc. Sự thanh lọc này đây có ba loại: phiền não về tham ái được 
thanh tịnh bởi chỉ tịnh, chỉ tịnh ấy là định uẩn; phiền não về tà kiến được 
thanh tịnh bởi minh sát, minh sát ấy là tuệ uẩn; phiền não về uế hạnh được 
thanh tịnh bởi thiện hạnh, thiện hạnh ấy là giới uẩn. 

“Tất cả chúng sanh đều sẽ chết, bởi uì sinh mạng có sự chết là điểm cuối. 
Chúng sanh sẽ đi đến nghiệp tương xứng, tùu theo quả của uiệc thiện uà ác. 
Những kẻ có nghiệp ác đi đến địa ngục: là lối thực hành phi phước thiện. 
“Những người có uiệc làm thiện đi đến nhàn cảnh: là lối thực hành phước 
thiện. “Còn những người khác tu tập theo Đạo Lộ thì uiên tịch Niết Bàn, 
không còn lậu hoặc: là lối thực hành vượt qua khỏi thiện và ác. Ở đấy, lối 
thực hành phi phước thiện và lối thực hành phước thiện là những lối thực 
hành đưa đến tất cả các nơi: một số ở các đọa xứ, một số ở giữa chư Thiên; và 
lối thực hành vượt qua khỏi thiện và ác là lối thực hành đưa đến nơi này nơi 
khác. 

Ba nhóm: nhóm đã được xác định có tính chất sai trái, nhóm đã được xác 
định có tính chất đúng đắn, nhóm không được xác định. Ơ đấy, nhóm đã 
được xác định có tính chất sai trái và nhóm đã được xác định có tính chất 
đúng đắn có cùng một lối thực hành đưa đến nơi này nơi khác. Ở đấy, nhóm 
không được xác định có lối thực hành đưa đến tất cả các nơi. Bởi lý do gì? 
Khi đầy đủ duyên thì có thể sanh ra ở địa ngục, khi đầy đủ duyên thì có thể 
sanh ra ở các loài thú, khi đầy đủ duyên thì có thể sanh ra ở các thân phận 
ngạ quỷ, khi đầy đủ duyên thì có thể sanh ra ở các A-tu-la, khi đầy đủ duyên 
thì có thể sanh ra ở chư Thiên, khi đầy đủ duyên thì có thể sanh ra ở loài 
người, khi đầy đủ duyên thì có thể viên tịch Niết Bàn. Bởi thế, đây là lối thực 
hành đưa đến tất cả các nơi. Ở đây, trí về nhân, về sự kiện, về tính chất không 
bị giới hạn, điều này được gọi là trí về lối thực hành đưa đến tất cả các nơi; 
đây là Như Lai lực thứ hai. (2) 

Lối thực hành đưa đến tất cả các nơi là thế giới có nhiều yếu tố. Lối thực 
hành đưa đến nơi này nơi khác là thế giới có các yếu tố khác biệt. Ơ đấy, thế 
giới có nhiều yếu tố là thế nào? Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, 
thinh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị gIới, 
thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức 
giới, địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, hư không giới, thức giới, dục 
giới,— 
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—byapadadhatu vihimsadhatu nekkhammadhatu abyapadadhatu 
avihimsadhatu dukkhadhatu domanassadhatu avijjadhatu sukhadhatu 
somanassadhatu upekkhadhatu rũpadhatu arupadhatu nirodhadhatu 
sankharadhatu nibbanadhatu, ayam anekadhatuloko. 


~~—= 


Tattha katamo nanadhatuloko? Añña cakkhudhatu añña rupadhatu añña 
cakkhuviññanadhatu (evam sabba) añña nibbanadhatu. Yam ettha ñanam 
hetuso thanaso anodhiso, idam vuccati anekadhatunanadhatuñanam tatiyam 
tathagatabalam 1ti. (3) 


Anekadhatunanadhatukassa' lokassa yam yadeva dhatuim satta 
adhimuccanti, tam tadeva adhitthahanti abhinivisanti, keci rupadhimutta 
kee saddadhimutta kecl gandhadhimuttaä kecil rasadhimutta keci 
photthabbadhimutta keci dhammadhimutta kecil Itthadhimutta kecl 
purisadhimutta keci cagadhimutta keci hinadhimutta keci pamrtadhimutta 
keci devadhimutta kecl manussadhimutta kecl nibbanadhimutta. Yam ettha 
ñanam hetuso thanaso anodhiso “ayam veneyyo ayam na veneyyo ayam 
sagsagam'l ayam  duggatigaml t!, idam vuccai sattanam 
nanadhimuttikatañanam catuttham tathagatabalam 1H. (4) 


Te? vyathadhimuta ca bhavantl, tam tam kammasamadanam 
samadiyanti, te chabbidham kammam samadiyanti: kecl lobhavasena, keci 
dosavasena, keci mohavasena, keci saddhavasena, keci viriyavasena, keci 
paññavasena. Tam vIJJamanam duvidham samsaragami ca nibbanagaml ca. 


Tattha yam lobhavasena dosavasena mohavasena ca kammam karotl, 
Idam kammam kanham kanhavipakam. Tattha yam saddhavasena 
virlyavasena ca! kammam karoti. Idam kammam sukkam sukkavipakam. 
Tattha yam lobhavasena dosavasena mohavasena saddhavasena caŸ 
kammam karotl, idam kammam kanhasukkam kanhasukkavipakam. Tattha 
yam virlyavasena° paññavasena ca kammam karoti, dam kammam akanham 
asukkam akanha-asukkavipakam kammuttamam kammasettham 
kammakkhayaya samvattatI. 


Cattari kammasamadanam: atthi kammasamadanam paccuppanna- 
sukham  ayaim ca" dukkhavipakam, atthi kammasamadanam 
paccuppannadukkham ayatim ca” sukhavipakam, atthi kammasamadanam 
paccuppannadukkhañceva ayatm ca dukkhavipakam, atthi kamma- 
samadanam paccuppannasukhañceva ayatim ca” sukhavipakam, yam 
evamJatyam°" kammasamadanam. Imina puggalena akusalakamma- 
samadanam upacitam avipakkam vipakaya paccupatthitam, na ca bhabbo 
abhimbbida°” gantunti. Tam bhagava na ovadati. Yatha devadattam 
kokalkam sunakkhattam licchaviputtam. Ye vã panaññepIl satta 
micchattaniyata,— 


! †tỉ anekadhãtunanädhätukassa - Ma; anekadhãtu-nanädhaãtu kassa lokassa - PTS. 


“ïti te - Ma. °viriyavasena ca - Simu. ở evam jatiyakam - PTS; 
3 vibhajamanam - Ma, PTS. ”ãyatim - Ma. evam jãtikam - Simu. 
* viriyavasena ca - itipätho Ma potthake na dissate. °abhinibbidha - Ma, PTS, Simu. 


Ÿ lobhavasena dosavasena ca mohavasena saddhãvasena ca - PTS; 
lobhavasena ca dosavasena ca mohavasena ca saddhãvasena ca - SImu. 
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—sân giới, hại giới, xuất ly giới, vô sân giới, vô hại giới, khổ giới, ưu giới, vô 
minh giới, lạc giới, hỷ giới, xả giới, sắc giới, vô sắc giới, diệt tận giới, hành 
giới, Niết Bàn giới; đây là thế giới có nhiều yếu tố. 

Ở đấy, thế giới có các yếu tố khác biệt là thế nào? Nhãn giới là cái khác, 
sắc giới là cái khác, nhãn thức giới là cái khác, (toàn bộ là tương tự như vậy), 
Niết Bàn giới là cái khác. Ơ đây, trí về nhân, về sự kiện, về tính chất không bị 
giới hạn, điều này được gọi là trí vê nhiều yếu tố và về các yếu tố khác biệt; 
đây là Như Lai lực thứ ba. (3) 

Bất cứ yếu tố nào thuộc thế giới có nhiều yếu tố và có các yếu tố khác biệt 
mà chúng sanh hướng đến, thì họ khẳng định và chấp chặt chính yếu tố ấy: 
một số hướng đến sắc, một số hướng đến thinh, một số hướng đến hương, 
một số hướng đến vị, một số hướng đến xúc, một số hướng đến pháp, một số 
hướng đến nữ nhân, một số hướng đến nam nhân, một số hướng đến xả thí, 
một số hướng đến hạ liệt, một số hướng đến cao quý, một số hướng đến chư 
Thiên, một số hướng đến loài người, một số hướng đến Niết Bàn. Ơ đây, trí 
về nhân, về sự kiện, về tính chất không bị giới hạn rằng: “Người nàu có thể 
huấn luyện, người nàu không thể huấn luuện, người nàu đi đến cốt Trời, 
người nàu đi đến khổ cảnh;` điều này được gọi là trí về tính chất khuynh 
hướng khác biệt của các chúng sanh; đây là Như Lai lực thứ tư. (4) 


Các chúng sanh ấy hướng đến thế nào thì trở thành thế ấy. Họ thọ trì sự 
thọ trì vê hành động này nọ. Họ thọ trì hành động theo sáu cách: một số do 
tác động của tham, một số do tác động của sân, một số do tác động của sỉ, 
một số do tác động của đức tin, một số do tác động của tỉnh tấn, một số do 
tác động của tuệ. Hành động ấy, trong khi đang được hiện diện, gồm có hai 
loại: loại đưa đến luân hồi và loại đưa đến Niết Bàn. 


Ở đấy, có người thực hiện hành động do tác động của tham, do tác động 
của sân, và do tác động của si; đây là nghiệp đen có quả thành tựu đen. Ở 
đấy, có người thực hiện hành động do tác động của đức tin và do tác động 
của tỉnh tấn; đây là nghiệp trắng có quả thành tựu trắng. Ở đấy, có người 
thực hiện hành động do tác động của tham, do tác động của sân, do tác động 
của si, và do tác động của đức tin; đây là nghiệp đen trắng có quả thành tựu 
đen trắng. Ở đấy, có người thực hiện hành động do tác động của tỉnh tấn và 
do tác động của tuệ; đây là nghiệp không đen không trắng có quả thành tựu 
không đen không trắng, là hạng nhất trong số các nghiệp, là đứng đầu trong 
số các nghiệp; nó vận hành đưa đến sự cạn kiệt của nghiệp. 


Bốn sự thọ trì về hành động: có sự thọ trì về hành động có lạc ở hiện tại 
và có quả thành tựu khổ ở vị lai, có sự thọ trì về hành động có khổ ở hiện tại 
và có quả thành tựu lạc ở vị lai, có sự thọ trì về hành động có khổ ở hiện tại 
và có quả thành tựu khổ ở vị lai, có sự thọ trì về hành động có lạc ở hiện tại 
và có quả thành tựu lạc ở vị lai; sự thọ trì về hành động là có tính chất như 
vậy. Sự thọ trì về hành động bất thiện đã được tích lũy bởi kẻ nào (đầu) chưa 
chín muồi (nhưng) đã được sẵn sàng cho việc thành tựu quả, và (kẻ ấy) 
không thể nào chứng đắc Thánh Đạo. Đức Thế Tôn không giáo huấn kẻ ấy, 
giống như Devadatta, Kokalika, Sunakkhatta con trai của Licchavi. Hoặc hơn 
nữa, những chúng sanh khác đã được xác định có tính chất sal trái,— 
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—Imesam ca puggalanam upacitam akusalam na ca tava paripurim gatam, 
pura paripurim gacchati, pura phalam nibbattayati, pura maggam avarayatl, 
pura veneyyattam samatikkamatti. Te bhagava asamatte ovadatl, yatha 
punnañca govatikam acelañca kukkuravatkam. Imassa ca puggalassa 
akusalakammasamadanam paripuiramanam maggam avaraylssatl, pura 
pArIpurIm gacchati, pura phalam nibbattayatl, pura maggam avarayati, pura 
veneyyattam samatikkamatiti tam bhagava asamattam ovadatl, yatha 
ayasmantam angulimalam. 


Sabbesam mudumajjhadhimattata: tattha mudu aneñJabhisankhara, 
majjham avasesakusalasankhara, adhimattam akusalasankhara. Yam ettha 
ñanam hetuso thanaso anodhiso “dam ditthadhammavedanryam Idam 
upapaJjavedanyam Idam aparapariyavedanyam Iidam nirayavedaniyam 
Idam tiracchanavedaniyam Idam pettivisayavedaniyam Idam 
asuravedaniyam Idam devavedaniyam idam manussavedanryan ti, Idam 
vuccati atItanagatapaccuppannanam kammasamadananam hetuso thanaso 
anodhiso vipakavemattatañanam pañcamam tathagatabalam 1H. (5) 


Tatha' samadinnanam kammanam  samadinnanam  Jhananam 
vimokkhanam samadhIinam samapattinam ayam samkileso idam vodanam 
Idam vutthanam evam samkllissati evam vodayati evam vutthahatiti? ñanam 
anavaranam. 


Tattha kati jhanan1? CattarI JhananI. Kati vimokkha? Ekadasa ca attha ca 
satta ca tayo ca dve ca. Kati samadhi? Tayo samadhi: savitakko savicaro 
samadhi, avitakko vicaramatto samadhi, avitakko avicaro samadhi. Kati 
samapattyo? Pañca samapattiyo: saññasamapati, asaññasamapatiI, 
nevasaññanasaññasamapatti vibhutasaññasamapatti, nrodhasamapatiI. 


Tattha katamo samkileso? Pathamassa JjJhanassat kamaragabyapado' 
samkileso, ye ca kukkutaJjhay1 dve pathamaka yo va pana koci hanabhagiyo 
samadhi, ayam samkileso. Tattha katamam vodanam? Nivaranaparisuddhi 
pathamassa Jhanassa ye ca kukkutaJJjhay1 dve pacchimaka yo va pana koci 
visesabhagiyo samadhi, idam vodanam. Tattha katamam vutthanam? Yam 
samapatti vutthanakosallam, Idam vutthanam. Yam ettha ñanam hetuso 
thanaso anodhiso, Idam vuccati sabbesam Jhanavimokkhasamadhi- 
samapatinam samkilesavodanavutthanañanam chattham tathagatabalam 
1H. (6) 


'†ti tathã - Ma. * pathamajjhãnassa - Ma. 
ˆ vutthahatiti - PTS. * kãmarägabyäapädã - Ma, PTS. 
3 vibhũtasamäpatti - PTS, Simu. ° kukkutajhãyl - Ma, PTS. 
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—và bất thiện đã được tích lũy bởi những người này còn chưa đi đến sự đầy 
đủ; trước khi nó đi đến sự đầy đủ, trước khi nó hình thành quả báo, trước khi 
nó ngăn trở Đạo, trước khi nó vượt qua khỏi trạng thái có thể huấn luyện, 
đức Thế Tôn giáo huấn những người ấy khi nghiệp còn chưa được toàn vẹn, 
giống như vị Punna hành trì hạnh loài bò và đạo sĩ lốõa thể hành trì hạnh loài 
chó. Sự thọ trì về hành động bất thiện của những người này, trong khi được 
đầy đủ, sẽ ngăn trở Đạo; trước khi nó đi đến sự đầy đủ, trước khi nó hình 
thành quả báo, trước khi nó ngăn trở Đạo, trước khi nó vượt qua khỏi trạng 
thái có thể huấn luyện, đức Thế Tôn giáo huấn người ấy khi nghiệp còn chưa 
được toàn vẹn, giống như đại đức Añgulimala. 


Tính chất nhẹ, trung bình, và nặng của tất cả (các nghiệp): Ở đấy, các tạo 
tác bất động là nhẹ, các tạo tác thiện còn lại là trung bình, các tạo tác bất 
thiện là nặng. Ở đây, trí về nhân, về sự kiện, về tính chất không bị giới hạn 
rằng: “Việc nàu sẽ được cảm thọ ở đời nàu, uiệc nàu sẽ được cảm thọ sau 
khi tái sanh, uiệc nàu sẽ được cảm thọ liên tục ở các kiếp sống kế, uiệc nàu 
sẽ được cảm thọ ở địa ngục, uiệc nàu sẽ được cảm thọ ở loài thú, uiệc nàu 
sẽ được cảm thọ ở thân phận ngạ quủ, uiệc nàu sẽ được cảm thọ ở loài A- 
tu-la, uiệc nàu sẽ được cỉm thọ ở chư Thiên, uiệc nàu sẽ được cảm thọ ở 
loài người;” điều này được gọi là trí về tính trạng khác biệt của quả thành 
tựu theo nhân, theo sự kiện, theo tính chất không bị giới hạn của sự thọ trì về 
hành động ở quá khứ, vị lai, và hiện tại; đây là Như Lai lực thứ năm. (5) 


Tương tự như thế đối với các hành động đã được thọ trì, đối với các tâng 
thiền đã được thọ trì, đối với các sự giải thoát, đối với các định, đối với các sự 
thể nhập, trí không bị ngăn trở (của Ngài biết rằng): “Đây là phiền não, đâu 
là sự thanh lọc, đâu là sự xuất ra, nó sẽ làm ô nhiễm như uầu, nó sẽ thanh 
lọc như uậu, nó sẽ xuất ra như uầu.” 


Ở đấy, có bao nhiêu tầng thiền? Có bốn tầng thiền. Có bao nhiêu sự giải 
thoát? Có mười một, có tám, có bảy, có ba, và có haI.' Có bao nhiêu định? Có 
ba định: định có tầm có tứ, định không tầm có tứ, định không tâm không tứ. 
Có bao nhiêu sự thể nhập? Có năm sự thể nhập: sự thể nhập tưởng, sự thể 
nhập vô tưởng, sự thể nhập phi tưởng phi phi tưởng, sự thể nhập tưởng 
không hiện hữu, sự thể nhập tưởng về diệt tận. 

Ở đấy, cái nào là phiền não? Đối với sơ thiền, sự luyến ái về dục và sân 
hận là phiền não, và những vị có thiên chứng bị dừng lại liên quan đến hai 
bậc thiền đầu tiên, hoặc hơn nữa bất cứ định nào liên quan đến thoái hóa; cái 
này là phiền não. Ở đấy, cái nào là sự thanh lọc? Sự hoàn toàn trong sạch 
khỏi các pháp che lấp của sơ thiền, và những vị có thiên chứng bị dừng lại 
liên quan đến hai bậc thiền sau cùng, hoặc hơn nữa bất cứ định nào liên quan 
đến thù thắng; cái này là sự thanh lọc. Ở đấy, cái nào là sự xuất ra? Sự thể 
nhập nào có sự thiện xảo trong việc xuất ra; cái này là sự xuất ra. Ở đây, trí về 
nhân, về sự kiện, về tính chất không bị giới hạn, điều này được gọi là trí về 
phiền não, về sự thanh lọc, và về sự xuất ra đối với các tầng thiền, các sự giải 
thoát, các định, và các sự thể nhập; đây là Như Lai lực thứ sáu. (6) 


' Giải thích theo Chú Giải: 8 giải thoát được đề cập ở Trung Bộ, bài Kinh số 77; 8 thêm vào 3 
giải thoát: vô tướng, vô nguyện, không tánh (là 11); 8 bỏ bớt diệt thọ tưởng (là 7); 3 bỏ bớt vô 
nguyện (là 2). 
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Tasseva' samadhissa tayo dhamma parIvara: indriyanI balani viriyamIHi. 
Tan! yeva Indriyani viriyavasena balani bhavanti, adhipateyyatthena? 
Indriyanml, akampliyatthena balanm1. Iti tesam mudumaJjhadhimattatä: ayam 
mudindryo ayam majjhindriyo ayam tikkhindriyotl Tattha bhagava 
tikkhimdriyam sankhittena ovadena ovadatl majjhindriyam bhagava 
sankhitavitharena ovadati, mudindriyam bhagava vittharena ovadaL. 
Tattha bhagava tikkhindriyassa mudukam dhammadesanam upadisatl,` 
maJjjhndriyassa bhagava mudutkkham dhammadesanam° upadisatl, 
mudindriyassa bhagava tikkham đdhammadesanam upadisatl Tattha 
bhagava tikkhindriyassa samatham upadisatl, majjhindriyassa bhagava 
samathavipassanam  upadisat, mudindriyassa bhagava vipassanam 
upadisal. Tattha bhagava tikkhindriyassa nissaranam  upadisatl, 
majjhindriyassa bhagava adInavañca nissaranañca upadisatil, mudindriyassa 
[bhagava°] assadañca adinavañca nissaranañca upadisati. Tattha bhagava 
tikkhindriyasasa adhipaññasikkhaya paññapayatl, majjhindriyassa bhagava 
adhicittasikkhaya paññapayatl, mudindriyassa bhagava adhisilasikkhaya 
paññapayati. Yam ettha ñanam hetuso thanaso anodhiso “ayam Imam 
bhumim bhavanañca?° gato Imaya ca velaya Imaya ca anusasaniya” evam 
dhatuko cayam, ayam cassa asayo ayam ca anusayo'” I1tI, idam vuccati 
parasattanam  parapuggalanam  Indriyaparopariyatta'vemattatañanam 
sattamam tathagatabalam 1t. (7) 


Tattha' yam anekavihtam pubbenivasam anussarati, seyyathidam: 
“Ekampl Jatim dvepl Jatlyo tissopl Jatiyo catassopl Jatyo pañcapl Jatiyo 
dasapI Jatiyo vIsampI Jatiyo timsampi Jatiyo cattarIlsampi Jatiyo paññasampi 
Jatiyo Jatisatampi Jatisahassampi Jatisatasahassampi anekanIpil Jatisatani 
anekanipi Jatisahassani anekanIpi Jatisatasahassani anekepl samvattakappe 
anekepl vivattakappe anekepi samvattavivattakappe amutrasim evamnamo 
evamgotto evamvanno evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedI 
evamayupariyanto, so tato cuto amutra udapadim. Tatrapasim evamnamo 
evamgotto evamvanno evamaharo evamsukhadukkhapatisamvedI 
evamayupariyanto, so tato cuto Idhũpapanno ti. Iti sakaram sa-uddesam 
anekavihitam pubbenivasam anussarati. 


! itj tasseva - Ma. 


ˆ adhipateyyatthena - Ma. “bhũmibhãvanañca - PTS. 

* upadissati - PTS, evamuparipi. ”imaya veläya imãya anusäsaniyä - Ma. 
* mudutikkhadhammadesanam - Ma, PTS. *indriyaparopariyatti - PTS. 

Ÿ bhagava - itipadam PTS potthake dissate. °jti tattha - Ma. 
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Đối với chính định ấy, có ba pháp là cần thiết: các quyền, các lực, sự tỉnh 
tấn. Chính các quyền ấy trở thành các lực do tác động của tỉnh tấn, các quyền 
với ý nghĩa chủ đạo, các lực với ý nghĩa không bị lay động. Như thế, đối với 
các quyền ấy thì có tính chất yếu kém, trung bình, vượt trội: “Người này có 
quyền yếu kém, người này có quyền trung bình, người này có quyền nhạy 
bén.` Ở đấy, đức Thế Tôn giáo huấn người có quyền nhạy bén với lời giáo 
huấn tóm tắt; đức Thế Tôn giáo huấn người có quyền trung bình với lời giáo 
huấn tóm tắt và chỉ tiết; đức Thế Tôn giáo huấn người có quyền yếu kém với 
lời giáo huấn chi tiết. Ơ đấy, đức Thế Tôn trình bày sự chỉ bảo về Pháp mềm 
mỏng cho người có quyền nhạy bén; đức Thế Tôn trình bày sự chỉ bảo về 
Pháp mềm mỏng và sắc bén cho người có quyền trung bình; đức Thế Tôn 
trình bày sự chỉ bảo về Pháp sắc bén cho người có quyền yếu kém. Ở đấy, đức 
Thế Tôn trình bày về chỉ tịnh cho người có quyền nhạy bén; đức Thế Tôn 
trình bày về chỉ tịnh và minh sát cho người có quyền trung bình; đức Thế 
Tôn trình bày về minh sát cho người có quyền yếu kém. Ở đấy, đức Thế Tôn 
trình bày về sự thoát ra cho người có quyền nhạy bén; đức Thế Tôn trình bày 
về sự bất lợi và sự thoát ra cho người có quyền trung bình; đức Thế Tôn trình 
bày về sự hứng thú, sự bất lợi và sự thoát ra cho người có quyền yếu kém. Ở 
đấy, đức Thế Tôn trình bày sự học tập về thắng tuệ cho người có quyền nhạy 
bén; đức Thế Tôn trình bày sự học tập về thắng tâm cho người có quyền 
trung bình; đức Thế Tôn trình bày sự học tập về thắng giới cho người có 
quyền yếu kém. Ơ đây, trí về nhân, về sự kiện, về tính chất không bị giới hạn 
rằng: “Người nàu đi đến phạm 0u uà sự tu tập nàu uào thời gian nàu, UỚI sự 
chỉ dạu nàu, uà người nàu có bản chất như uầu; uà đâu là khuụunh hướng, 
đâu là thiên hướng của người này;` điều này được gọi là trí về khả năng của 
người khác và tính trạng khác biệt về quyền của các chúng sanh khác, của các 
cá nhân khác; đây là Như Lai lực thứ bảy. (7) 


` 


Ở đấy, việc Ngài nhớ lại nhiều kiếp sống trước như là “một lần sanh, hai 
lần sanh, ba lần sanh, bốn lần sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi 
lần sanh, ba mươi lần sanh, bốn mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một 
trăm lần sanh, một ngàn lần sanh, một trăm ngàn lần sanh, nhiều trăm lần 
sanh, nhiều ngàn lần sanh, nhiều trăm ngàn lần sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: ˆVào kiếp sống ấy, ta đã có tên như vầy, 
dòng họ như vầy, giai cấp như vầy, thức ăn như vầy, kinh nghiệm lạc và khổ 
như vầy, có giới hạn tuổi thọ như vầy. Từ chỗ ấy, ta đây đã chết đi rồi đã sanh 
lên tại nơi kia. Tại chỗ kia, ta đã có tên như vầy, dòng họ như vầy, giai cấp 
như vầy, thức ăn như vầy, kinh nghiệm lạc và khổ như vầy, có giới hạn tuổi 
thọ như vầy. Từ chỗ ấy, ta đây đã chết đi rồi đã sanh lên tại nơi này.` Như thế, 
Ngài nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các nét cá biệt và đại cương. 
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Tattha saggpagesu ca sattesu manussupagesu ca sattesu apayupagesu ca 
sattesu “imassa puggalassa lobhadayo ussanna alobhadayo manda, imassa 
puggalassa alobhadayo ussanna lobhadayo manda, ye' va pana ussanna ye va 
pana manda. Imassa puggalassa Imani Indriyanl upacitani, Imassa 
puggalassa Imani Indriyanil anupacitanl amukayam va? kappakotiyam 
kappasatasahasse va kappasahasse va kappasate va kappe va antarakappe va 
upaddhakappe va samvacchare va upaddhasamvacchare va mase va pakkhe 
va divase va muhutte va, imina pamadena va pasadena va ”ti tam tam 
bhavam bhagava anussaranto asesam Janati. 


Tattha yam dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena satte 
passati cavamane uppajJJamane` hine panite suvanne dubbanne sugate 
dugsate, yathakammupage satte pajanat: Ime vata bhonto satta 
kayaduccaritena samannagata vacIduccaritena samannagata 
manoduccaritena samannagata ariyanam upavadaka micchaditthika 
micchaditthikammasamadana, te kayassa bheda parammaranä apayam 
duggatim vinipatam nirayam upapanna, Ime va pana bhonto satta 
kayasucaritena samannagataä vacIsucaritena samannagata manosucaritena 
samannagata arlyanan anupavadaka sammadithka sammaditthi- 
kammasamadana, te kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam 
upapanna. Tattha saggupagesu ca sattesu —pe— apayupagesu ca sattesu 
Imina puggalena evarupam kammam amukayam kappakotiyam upacitam 
kappasatasahasse va kappasahasse va kappasate va kappe va antarakappe va 
upaddhakappe va samvacchare va upaddhasamvacchare va mase va pakkhe 
va đivase va muhutte va Imina pamadena va pasadena vati. Imani bhagavato 
dve ñanani pubbenivasanussatiñanañca dibbacakkhu ca atthamam 
navamam tathagagabalam 1i. (8-o) 


Tattha! yam sabbaññuta patta, vidita sabbadhamma, viraJam vitamalam 
uppannam sabbaññutañanam, nihato maro bodhimule, Idam bhagavato 
dasamam balam sabbasavaparikkhayam ñanam. Dasabalasamannagata hi 
buddha bhagavantoti. (10) 

Niyutto vicayo harasampato. 


4.2.3: 
'Yuttiharasampäto 


Tattha katamo yuttiharasampato? 
“Tasma rakkhitacittassa sammasankappagocaro, 


sammaditthipurekkharo ñatvana udayabbayam, 
thinamiddhabhibhu bhikkhu sabba dugsgatiyo Jahe ”ti. 


' ve ye - PTS. 
” amukãya vã - Ma. *jti tattha - Ma. 
 upapajjamãne - Ma, PTS. * sabbasavaparikkhayañänam - PTS. 
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Ở đấy, trong số các chúng sanh đi đến cõi Trời, trong số các chúng sanh đi 
đến loài người, và trong số các chúng sanh đi đến đọa xứ, đức Thế Tôn, trong 
khi nhớ lại sự hiện hữu này khác, biết không thiếu sót (rằng): “Người nàu 
nhiều tham ..., ít uô tham ...; người nàu nhiều uô tham ..., ít tham; hoặc hơn 
nữa, những cái nàu là nhiều, hoặc hơn nữa, những cát nàu là ít. Người nàu 
có các quuền đã được tích lũu, người nàu có các quuền chưa được tích lũu, 
trong rnười triệu kiếp, hoặc trong một trăm ngàn kiếp, hoặc trong một 
ngàn kiếp, hoặc trong một trăm kiếp, hoặc trong một kiếp, hoặc trong 
khoảng một kiếp, hoặc trong nửa kiếp, hoặc trong một năm, hoặc trong 
nửa năm, hoặc trong một tháng, hoặc trong nửa tháng, hoặc trong một 
ngàu, hoặc trong chốc lát ấu uới sự xao lãng nàu hoặc uới sự tịnh tín nàu.” 


Ở đấy, với Thiên nhãn thanh tịnh vượt trội loài người, Ngài nhìn thấy các 
chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (trở thành) hạ tiện, cao quý, đẹp đế, 
xấu xí, sung sướng, (hay) đau khổ; Ngài nhận biết rằng các chúng sanh đều 
đi theo nghiệp tương ứng: “Quả vậy, những chúng sanh đang hiện hữu này có 
uế hạnh về thân, có uế hạnh về khẩu, có uế hạnh về ý, vu khống các bậc 
Thánh, theo tà kiến, thọ trì các hành động do tà kiến. Những kẻ ấy, khi tan rã 
thân xác và chết đi, bị sanh vào đọa xứ, khổ cảnh, nơi trừng phạt, địa ngục. 
Trái lại, những chúng sanh đang hiện hữu này có thiện hạnh về thân, có thiện 
hạnh về khẩu, có thiện hạnh về ý, không vu khống các bậc Thánh, theo chánh 
kiến, thọ trì các hành động do chánh kiến. Những người ấy, khi tan rã thân 
xác và chết đi, được sanh vào nhàn cảnh, cối Trời, thế gian (này). Ơ đấy, 
trong số các chúng sanh đi đến cõi Trời, —nt— và trong số các chúng sanh đi 
đến đọa xứ, nghiệp có hình thức thế này đã được tích lũy bởi người này trong 
mười triệu kiếp, hoặc trong một trăm ngàn kiếp, hoặc trong một ngàn kiếp, 
hoặc trong một trăm kiếp, hoặc trong một kiếp, hoặc trong khoảng một kiếp, 
hoặc trong nửa kiếp, hoặc trong một năm, hoặc trong nửa năm, hoặc trong 
một tháng, hoặc trong nửa tháng, hoặc trong một ngày, hoặc trong chốc lát 
ấy với sự xao lãng này hoặc với sự tịnh tín này.” Hai trí này của đức Thế Tôn, 
trí nhớ về các kiếp sống trước và Thiên nhãn, là Như Lai lực thứ tám và thứ 
chín. (8-o). 


Ở đấy, việc trạng thái Toàn Tri đã được đạt đến, tất cả các pháp đã được 
biết, trí của trạng thái Toàn Tri không bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi, 
Ma Vương đã bị đánh bại ở cội cây Bồ Đề, đây là lực thứ mười của đức Thế 
Tôn, là trí diệt trừ hoàn toàn tất cả lậu hoặc. Bởi vì chư Phật, Thế Tôn đã 
thành tựu mười lực. (10) 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Tìm Hiểu được kết thúc. 


8:2.3: 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Kết Nối 
Ở đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng sự kết nối là sự việc nào? 
“Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là hành 


xứ, có chánh kiến đặt ở hàng đầu, sau khi biết được pháp sanh diệt, là 
người ngự trị dã dượt uà buồn ngủ, uỊ tù khưu từ bỏ mọi khổ cảnh.” 
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“Tasma rakkhitacitt assa sammasankappagocaro t1 rakkhitacitt assa 
sammasankappagocaro bhavissaliti vyujjaH, sammasankappagocaro 
sammadithi bhavissaiti vuJjal, sammaditthipurekkharo viharanto 
udayabbayam pativiJjhissaiti vyujjal, udayabbayam pativijhanto sabba 
duggatyo jahissaiti yvujjal, sabba duggatyo jahanto sabbani 
duggativinipatabhayanI samatikkamissatItI yuJJatIti. 

Niyutto yuttharasampato. 


3.2.4. 
Padatthaänaharasampäato 

Tattha katamo padatthano harasampato? “Fasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro ”t gatha. “Tasma rakkhitacittassa tỉ tinnam 
sucarianam  padatthanam, “sammasankappagocaro 1H“ samathassa 
padatthanam, “sammaditthipurekkharo +¡ vipassanaya padatthanam, 
“ñatvana udayabbayan "“H dassanabhumiya padatthanam, 
“thnamiddhabhibhu bhikkhuU ti viriyassa padatthanam, “sabba duggatiyo 
Jahe 'ti bhavanaya padatthanam. 

Niyutto padatthano harasampaäto. 


3:2.5. 
Lakkhanaharasampato 

Tattha katamo lakkhano harasampato? “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro ”H gatha. “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro ti Idam satindriyam; satindriye gahite gahitani 
bhavanti pañcindriyani. 'Sammaditthipurekkharo ti sammaditthiya gahitaya 
gahito bhavati ariyo atthangiko maggo. Tam kissa hetu? Sammaditthito hi 
sammasankappo pabhavatl, sammasankappato sammavaca pabhavatl, 
sammavacato' sammakammanto pabhavatl, sammakammantato samma- 
aJvo pabhavatl, samma-ajJIvato sammavayamo pabhavati, sammavayamato 
sammasati pabhavati, sammasatito sammasamadhi pabhavaHi, 
sammasamadhito sammavimutti pabhavati, sammavimuttito sammavimutti- 
ñanadassanam pabhavaHi. 

Niyutto lakkhano harasampato. 


13:2.6. 
Catubyuhaharasampato 
Tattha katamo catubyuho harasampato? “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro ”ti gatha. “Tasma rakkhitacittassa ti rakkhitam 
parIpalyatii” esa nirutti. Idha bhagavato ko adhippayo? Ye duggatihi 
parimuccitukama bhavissanti, te dhammacarino bhavissantiti ayam ettha 
bhagavato adhippayo. 


' sammävacäto - Ma. “paripäliyatiti - PTS. 
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“Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là hành 
xứ' được kết nối với “nên là người có tâm đã được phòng hộ thì sẽ trở thành 
người có chánh tư duụ là hành xứ,` được kết nối với “người có chánh tư duụ 
là hành xứ thì sẽ trở thành người có chánh kiến,` được kết nối với “trong khi 
sống có chánh kiến đặt ở hàng đầu thì sẽ thấu triệt pháp sanh diệt,` được 
kết nối với “trong khi thấu triệt pháp sanh diệt thì sẽ từ bỏ mọi khổ cảnh,) 
được kết nối với “trong khi từ bỏ mọi khổ cảnh thì sẽ uượt qua khỏi các nỗi 
sợ hãi ở khổ cảnh uà các nơi trừng phạt. 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Kết Nối được kết thúc. 


3.2.4. 

: Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Nền Tảng 

Ơ đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng nền tảng là sự việc nào? Kệ ngôn 
là: “Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là hành 
xứ, ...` 'Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ' là nền tảng của ba 
thiện hạnh, “có chánh tư duy là hành xứ' là nền tảng của chỉ tịnh, “có chánh 
kiến đặt ở hàng đầu' là nền tảng của minh sát, “sau khi biết được pháp sanh 
điệt là nền tảng của phạm vi nhìn thấy, “là người ngự trị dã dượi uà buồn 
ngủ, uị tù khưư' là nền tảng của sự tỉnh tấn, “từ bỏ mọi khổ cảnh' là nền tảng 
của sự tu tập. 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Nền Tảng được kết thúc. 


1.2.8, 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Tướng Trạng 

Ơ đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng tướng trạng là sự việc nào? Kệ 
ngôn là: “Vì thế¿ nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là 
hành xứ, ...” “Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư 
duy là hành xứ,` đầy là niệm quyền; khi niệm quyền được gìn giữ thì năm 
quyền được gìn giữ. 'Có chánh kiến đặt ở hàng đầu: khi chánh kiến được gìn 
giữ thì Thánh Đạo tám chi phần được gìn giữ. Điều ấy có nguyên nhân là gì? 
Bởi vì từ chánh kiến, chánh tư duy phát khởi; từ chánh tư duy, chánh ngữ 
phát khởi; từ chánh ngữ, chánh nghiệp phát khởi; từ chánh nghiệp, chánh 
mạng phát khởi; từ chánh mạng, chánh tỉnh tấn phát khởi; từ chánh tỉnh tấn, 
chánh niệm phát khởi; từ chánh niệm, chánh định phát khởi; từ chánh định, 
chánh giải thoát phát khởi; từ chánh giải thoát, sự thấy và biết đúng đắn về 
giải thoát phát khởi. 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Tướng Trạng được kết thúc. 


3.2.6. 

_ Sự Phối Hợp Cách Truyên Đạt Bằng Bốn Sự Dàn Trận 

Ơ đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng bốn sự dàn trận là sự việc nào? 
Kệ ngôn là: “Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư du 
là hành xứ, ...” “Vì thế, nên là người có tâm đã được phòng hộ: “Được 
phòng hộ nghĩa là được bảo hộ hoàn toàn, điều ấy là ngôn ngữ. Ở đây, ý 
định của đức Thế Tôn là gì? “Những người nào sẽ có tước muốn thoát khỏi 
các khổ cảnh, những người ấu sẽ là những người hành Pháp. Ở đây, điều 
này là ý định của đức Thế Tôn. 


151 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Kokalko hi sariputtamogsallanesu theresu citam padosayltva 
mahapadumaniraye uppanno.' Bhagava ca sati-arakkhena cetasa 
samannaäsato, suttamhi vuttam: “satiya cIttam rakkhitabbam ti. 

Niyutto catubyuho harasamapato. 


_ 8.2: 7. 
Avattaharasampäto 
Tattha katamo avatto? harasamnpato? “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro ”H gatha. “Tasma rakkhitacittassa 


sammasankappagocaro tỉ ayam` samatho; “sammaditthipurekkharo “ti 
vipassana; “ñatvana udayabbayan ti dukkhapariñña; “thinamiddhabhibhu 
bhikkhu * samudayapahanam; “sabba duggatiyo jahe ti ayam nirodho; 
1manI cattarI saccan1. 

Niyutto avat†to harasampato. 


3.2. 8. 
Vibhattiharasampäto 
Tattha katamo vibhati harasampato? “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro ”tHŒH gatha. Kusalapakkho kusalapakkhena 
niddisitabbo, akusalapakkho akusalapakkhena niddisitabbo. 
Niyutto vibhatti harasampato. 


3.2.9. 
Parivattanahärasampäato 
Tattha katamo parivattano harasampato? “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro ”ti gatha. Samathavipassanaya bhavitaya nirodho 
phalam pariãññataam dukkham samudayo pahino maggo bhavito 
patipakkhena. 
Niyutto parivattano harasampato. 


3. 2. 1O. 
Vevacanaharasampato 

Tattha katamo vevacano harasampato? “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro ”ti gatha. “Tasma rakkhitacittassa ti cittam mano 
viññanam manindriyam manayatanam vijanana vijanitattam, Idam 
vevacanam. “Sammasankappagocaro tỉ nekkhammasankappo abyapada- 
sankappo avihimsasankappo, Idam vevacanam. “Sammaditthipurekkharo ˆti 
sammaditthi nama paññasattham paññakhaggo paññaratanam paññapaJJjoto 
paññapatodo paññapasado, Idam vevacanam. 

Niyutto vevacano harasampato. 


'upapanno - Ma. 
° avatto - PTS, evam sabbattha. *ayam - itipadam Ma potthake natthi. 
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Bởi vì Kokalika, sau khi khởi tâm xấu xa đối với hai vị trưởng lão 
SarIputta và Moggallana, đã bị sanh vào đại địa ngục Paduma.' Và đức Thế 
Tôn đã thành tựu tâm có sự bảo vệ bởi niệm. Điều đã được nói ở Kinh là: 
“Tâm nên được phòng hộ bởi miệm.” 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Bốn Sự Dàn Trận được kết thúc. 


3.2. 7. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Xoay Vân 

Ở đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng sự xoay vần là sự việc nào? Kệ 
ngôn là: “Vì thế¿ nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là 
hành xứ, ...” “Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư 
du là hành xứ: đây là chỉ tịnh; “có chánh kiến đặt ở hàng đầu: là minh sát; 
'sau khi biết được pháp sanh diệt: là biết rõ về Khổ; “là người ngự trị dã 
dượi uà buồn ngủ, uị tù khưư': là sự dứt bỏ Tập; “từ bỏ mọi khổ cảnh: đầy là 
Diệt. Đây là bốn Chân Lý. 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Xoay Vần được kết thúc. 


9.2. 8. 
Sự Phối Hợp Cách Truyên Đạt Bằng Sự Phân Tích 
Ở đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng sự phân tích là sự việc nào? Kệ 
ngôn là: “Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là 
hành xứ, ...” Nhóm thiện nên được diễn giải với nhóm thiện, nhóm bất thiện 
nên được diễn giải với nhóm bất thiện. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Phân Tích được kết thúc. 


3.2.9. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Đảo Ngược 
Ở đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng sự đảo ngược là sự việc nào? Kệ 
ngôn là: “Vì thế¿ nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là 
hành xứ, ...” Khi chỉ tịnh và minh sát được tu tập thì Diệt là kết quả, Khổ 
được biết rõ, Tập được dứt bỏ, Đạo được tu tập, là theo cách đối nghịch. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Đảo Ngược được kết thúc. 


3.2. 10. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Từ Đồng Nghĩa 

Ở đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng từ đồng nghĩa là sự việc nào? Kệ 
ngôn là: “Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là 
hành xứ, ...” “Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ': Tâm, ý, thức, ý 
quyên, ý xứ, sự nhận biết, trạng thái đã nhận biết, đây là từ đồng nghĩa. “Có 
chánh tư duụ là hành xứ”: tư duy về xuất ly, tư duy về không sân hận, tư duy 
về không hãm hại, đây là từ đồng nghĩa. “Có chánh kiến đặt ở hàng đầu: gọi 
là chánh kiến (nói đến) vũ khí tuệ, thanh gươm tuệ, báu vật tuệ, cây đèn tuệ, 
gậy nhọn tuệ, lâu đài tuệ, đây là từ đồng nghĩa. 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Từ Đồng Nghĩa được kết thúc. 


' Suttanipatapä]i - Kinh Tập, TTPV 2o, Kinh Kokälika, các tr. 200-213. 
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3. 2. 11. 
Paññattihärasampato 
Tattha katamo paññati harasampato? “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocarod ”tH gatha  “Tasma rakkhiacittassa ti 
padatthanapaññati satiya; “sammasankappagocaro t¡ bhavanapaññatti 
samathassa; “sammaditthipurekkharo ñatvana udabbayan "H 
dassanabhumiya nikkhepapaññatH; “thnamuddhabhibhu bhikkhu tỉ 
samudayassa anavasesapahanapaññatH; “sabba duggatyo Jahe ti 
bhavanapaññatti maggassa. 
Niyutto paññatti harasampato. 


3. 2. 12. 
Otaranahärasampato 

Tattha katamo otarano harasampato? “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro ”H gatha. “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro sammaditthipurekkharo ti sammaditthiya gahitaya 
gahitan1 bhavanti pañcindriyanl, ayam Indriyeh1 otarana. Tan1 yeva Indriyan1 
vjja ViJjuppada avijaniodho, avijanrodha sankharanirodho, 
sankharanirodha viãñananirodho, (evam sabbam) ayam paticca- 
samuppadena otarana. Tani yeva pañcindriyaml thi khandhehi sangahitani: 
silakkhandhena samadhikkhandhena paññakkhandhena, ayam khandhehi 
otarana. Tani yeva pañcindriyanil sankharapariyapannani ye sankhara 
anasava no ca bhavanga, te sankhara dhammadhatusangahita, ayam dhatuhi 
otarana. Sa dhammadhatu đdhammayatanapariyapanna, yam ayatanam 

anasavam no ca bhavangam, ayam ayatanehi otarana. 

Niyutto otarano harasampaäto. 


3.2.1. 
Sodhanahärasampato 
Tattha katamo sodhano harasampato? “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro ”ti gatha. Yattha arambho suddho so pañho 
vissaJJIto' bhavati. Yattha pana arambho na suddho, na tava so pañho 
vIssaJJIto bhavat. 
Niyutto sodhano harasampato. 


3. 2. 14. 
Adhitthanahärasampato 

Tattha katamo adhithano harasampato? “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro ”ti gatha. “Tasma rakkhitacittassa ti ekattata; cittam 
mano viãñanam, ayam vemattata. “Sammasankappagocaro tỉ ekattata; 
nekkhammasankappo abyapadasankappo avihimsasankappo, ayam 
vemattata. “Sammaditthipurekkharo ti ekattata; sammaditthi nama yam 
dukkhe ñanam— 


' visajJ]ito - Ma, evamuparipi. 
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3.2. 11. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Mô Tả 

Ở đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng sự mô tả là sự việc nào? Kệ ngôn 
là: “Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duu là hành 
xứ, ...` 'Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ): là sự mô tả về nền 
tảng của niệm; “có chánh tư duụ là hành xứ”: là sự mô tả về việc tu tập chỉ 
tịnh; “có chánh kiến đặt ở hàng đầu, sau khi biết được pháp sanh diệt: là sự 
mô tả việc trình bày về phạm vi nhìn thấy; là người ngự trị dã dượi uà 
buồn ngủ, uị tù khưuư': là sự mô tả về việc dứt bỏ hoàn toàn đối với Tập; “từ 
bỏ mọi khổ cảnh: là sự mô tả về việc tu tập Đạo. 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Mô Tả được kết thúc. 


.2. 12, 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Liệt Kê 

Ở đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng sự liệt kê là sự việc nào? Kệ ngôn 
là: “Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là hành 
xứ,...` 'Vì thế, nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là 
hành xứ, có chánh kiến đặt ở hàng đầu': khi chánh kiến được gìn giữ thì 
năm quyền được gìn giữ; đây là sự liệt kê theo các quyền. Chính các quyền ấy 
là minh. Do sự sanh khởi của minh, có sự diệt tận của vô minh; do sự diệt tận 
của vô minh, có sự diệt tận của các hành; do sự diệt tận của các hành, có sự 
diệt tận của thức; (toàn bộ là tương tự như vậy); đây là sự liệt kê theo sự tùy 
thuận sanh khởi. Chính năm quyền ấy được gom lại theo ba uẩn: theo giới 
uẩn, theo định uẩn, theo tuệ uẩn; đây là sự liệt kê theo các uẩn. Chính năm 
quyên ấy được gộp vào các hành; các hành nào là không có lậu hoặc và không 
có chỉ phần của hữu, các hành ấy được gom lại ở pháp giới; đây là sự liệt kê 
theo các giới. Pháp giới ấy được gộp vào pháp xứ, là xứ không có lậu hoặc và 
không có chi phần của hữu; đây là sự liệt kê theo các xứ. 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Liệt Kê được kết thúc. 


Š.2..18. 
Sự Phối Hợp Cách Truyên Đạt Bằng Sự Làm Rõ 

Ở đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng sự làm rõ là sự việc nào? Kệ 
ngôn là: “Vì thế¿ nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là 
hành xứ, ...” Ở đâu phần mở đầu được rõ ràng thì câu hỏi ấy được trả lời. 
Trái lại, ở đầu phần mở đầu không được rõ ràng, thì câu hỏi ấy còn chưa 
được trả lời. 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Làm Rõ được kết thúc. 


3.2, 14. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Xác Định 

Ở đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng sự xác định là sự việc nào? Kệ 
ngôn là: “Vì thế¿ nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là 
hành xứ, ...` “Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ': là tính trạng 
đồng nhất; tâm, ý, thức, đây là tính trạng khác biệt. 'Có chánh tư duụ là hành 
xứ”: là tính trạng đồng nhất; tư duy về xuất ly, tư duy về không sân hận, tư 
duy về không hãm hại, đây là tính trạng khác biệt. “Có chánh kiến đặt ở hàng 
đầu: là tính trạng đồng nhất; gọi là chánh kiến (nói đến) sự biết về Khổ,— 
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—dukkhasamudaye ñanam dukkhanirodhe ñanam dukkhanirodhagaminiya 
patipadaya ñanam magse ñanam hetusmim' ñanam hetusamuppannesu 
dhammesu ñanam paccaye ñanam patlecasamuppannesuˆ dhammesu 
ñanam, yam tattha tattha yathabhutañanadassanam' abhisamayo 
sampativedho saccägamanam, ayam vemattata. “Ñatvana udayabbayan 'ti 
ekattata: udayena avijjapaccaya sankhara, sankharapaccaya viññanam; 
(evam sabbam) samudayo bhavatl, vayena aviJjanirodha“ sankharanirodho 
sankharanirodha viãñananirodho, (evam sabbam) nirodho hot, ayam 
vemattata. “Thinamiddhabhibhu bhikkhu tỉ ekattata, thinam nama yä 
cittassa akammaniyata, middham nama yam kayassa linattam, ayam 
vemattata. “Sabba duggatiyo Jahe 'ti ekattata; devamanusse va upanidhaya 
apaya duggati, nibbanam va upanidhaya sabba upapattiyo duggati, ayam 
vemattata. 
Niyutto adhitthano harasampato. 


3. 2. 15. 
Parikkhärahärasampato 
Tattha katamo parikkharo harasampato? “Tasma rakkhitacittassa 
sammasankappagocaro ”ti gatha. Ayam samathavipassanaya parIkkharo. 
Niyutto parikkharo harasampato. 


93. 2. 1Ó. 
Samaäropanahärasampato 
Tattha katamo samaropano harasampato? 
“Tasma rakkhitacittassa sammasankappagocaro, 
sammaditthipurekkharo ñatvana udayabbayam, 
thmamiddhabhibhu bhikkhu sabba dugsatiyo Jahe ”ti. 


“Tasma rakkhitacittassa ti tinnam sucaritanam padatthanam, citte 
rakkhite tam rakkhitam bhavati kayakammam vacTkammam manokammam. 
“Sammaditthipurekkharo ti sammaditthiya bhavitaya bhavito bhavati ariyo 
atthangiko maggo. Kena karanena? Sammaditthito hi sammasankappo 
pabhavali, sammasankappato sammavaca pabhavatll, sammavacato 
sanmakammanto pabhavatl, sammakammantato samma-ajvo pabhavatl, 
samma-ajvato sammavayamo pabhavatl, sammavayamato sammasati 
pabhavatll, sammasatito sammasamadhi pabhavatl, sammasamadhito 
sammavimutti pabhavatl, sammavimuttito sammavimuttiñanadassanam 
pabhavati; ayam anupadiseso puggalo anupadisesa ca nibbanadhatu. 

Niyutto samaropano harasampato. 


Tenaha ayasma Mahakaccano: 
“Solasa hara pathamam disalocanena disa viloketva, 
sankhiprya ankusena hi nayehi thi niddise suttan ”LI. 


Niyutto harasampato. 
' hetumhi - Ma, PTS. 
” paccayasamuppannesu - Ma, PTS. “vayena: avijjãnirodho, avijjanirodhä ... - PTS. 
3 vathabhũtam ñãnadassanam - Ma. Ÿ vã cittassa akallata akammaniyatä - Ma. 
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—sự biết về nhân sanh Khổ, sự biết về sự diệt tận Khổ, sự biết về lối thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ, sự biết về Đạo, sự biết về nhân, sự biết về các 
pháp đã được sanh khởi do nhân, sự biết về duyên, sự biết về các pháp đã 
được tùy thuận sanh khởi; việc biết và thấy đúng theo thực thể ở mỗi một 
trường hợp, sự chứng ngộ, sự hoàn toàn thấu triệt, sự đi đến Chân Lý; đây là 
tính trạng khác biệt. “Sau khi biết được pháp sanh diệt: là tính trạng đồng 
nhất; với sự sanh thì vô minh duyên cho các hành, các hành duyên cho thức, 
(toàn bộ là tương tự như vậy), như thế là sự sanh lên (của toàn bộ khổ uẩn 
này); với sự diệt thì do sự diệt tận của vô minh, có sự diệt tận của các hành; 
do sự diệt tận của các hành, có sự diệt tận của thức; (toàn bộ là tương tự như 
vậy); như thế là sự diệt tận (của toàn bộ khổ uấn này); đây là tính trạng khác 
biệt. “Là người ngự trị dã dượi uà buồn ngủ, uị tù khưu': là tính trạng đồng 
nhất; gọi là “dã dượi' (nói đến) trạng thái không có thể sử dụng của tâm, gọi 
là buồn ngử' (nói đến) trạng thái lười biếng của thân; đây là tính trạng khác 
biệt. “Từ bỏ mọi khổ cảnh: là tính trạng đồng nhất; so sánh với chư Thiên và 
nhân loại thì các đọa xứ là khổ cảnh, hoặc là so sánh với Niết Bàn thì tất cả 
các sự tái sanh là khổ cảnh; đây là tính trạng khác biệt. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Xác Định được kết thúc. 


3.2. 1B. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Thiết Yếu 
Ở đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng sự thiết yếu là sự việc nào? Kệ 
ngôn là: “Vì thế¿ nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là 
hành xứ, ...` đây là sự thiết yếu của chỉ tịnh và minh sát. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Thiết Yếu được kết thúc. 


9. 2. 1Ó. 
Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Xếp Loại 

Ở đấy, sự phối hợp cách truyền đạt bằng sự xếp loại là sự việc nào? 

“Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hộ, có chánh tư duụ là hành 
xứ, có chánh kiến đặt ở hàng đầu, sau khi biết được pháp sanh diệt, là 
người ngự trị dã dượt uà buồn ngủ, u† tù khưu từ bỏ mọi khổ cảnh.” 

“Vì thế; nên là người có tâm đã được phòng hội: là nền tảng của ba thiện 
hạnh; khi tâm được phòng hộ thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ấy được 
phòng hộ. “Có chánh kiến đặt ở hàng đầu: khi chánh kiến được tu tập thì 
Thánh Đạo tám chỉ phần được tu tập. Bởi lý do gì? Bởi vì từ chánh kiến, 
chánh tư duy phát khởi; từ chánh tư duy, chánh ngữ phát khởi; từ chánh ngữ, 
chánh nghiệp phát khởi; từ chánh nghiệp, chánh mạng phát khởi; từ chánh 
mạng, chánh tỉnh tấn phát khởi; từ chánh tỉnh tấn, chánh niệm phát khởi; từ 
chánh niệm, chánh định phát khởi; từ chánh định, chánh giải thoát phát 
khởi; từ chánh giải thoát, sự thấy và biết đúng đắn về giải thoát phát khởi; 
đây là con người không còn dư sót và Niết Bàn giới không còn dư sót. 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt Bằng Sự Xếp Loại được kết thúc. 


Vì thế, đại đức Mahakaccana đã nói rằng: 

“Sau khi xem xét mười sáu cách truuền đạt trước tiên, rồi các phương 
hướng từ uiệc xem hướng, uà sau khi gom lại bằng móc câu, hãu diễn giải 
bài Kinh theo ba phương pháp.” 

Sự Phối Hợp Cách Truyền Đạt được kết thúc. 
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Nayasamutthaänam 


3.3. 1-5. 


Tattha katamam nayasamutthanam? Pubba koti na paññayatI avIJJaya ca 
satta avIjJjasamyutta' avijJjapakkhena vicaranti, te vuccanti “ditthicarita ”L.. 
Tanhasamyojana satta tanhasamyutta” tanhapakkhena vicaranti, te vuccanti 
“tanhacarita ”Ut. Ditthicarita Ito bahiddha pabbajita attakilamathanuyoga- 
manuyutta viharanti. Tanhacarta Ito bahiddha pabbaJta kamesu 
kamasukhallikanuyogamanuyutta viharanHi. 


Tattha kim karanaam yam dithicarta Ito bahiddha pabbajita 
attakllamathanuyogamanuyutta viharani, tanhacarta Ito bahiddha 
pabbaJita kamesu kamasukhallikanuyogamanuyutta viharanti? Ito bahiddha 
natthi saccavavatthanam, kuto catusaccappakasana samathavipassana- 
kosallam vã upasamasukhappati va. Te upasamasukhassa anabhiãñña 
viparitaceta evamahamsu: “Natthi sukhena sukham, dukkhena nama 
sukhamadhi-gantabbam. (M. 1, 93) Yo kame patisevati so lokam vaddhayati, 
yo lokam vaddhayati so bahum puññam pasavat ”t. Te evamsaññl 
evamditthi dukkhena sukham patthayamana kamesu puññasaññ 
attakillamathanuyogamanuyuttä ca viharanti kamasukhallikanuyogamanu- 
vutta ca. 


Te tadabhiãñña santa rogameva vaddhayanti gandameva vaddhayanti 
sallameva vaddhayanti. Te rogabhitunna gandapatiplia sallanuviddha 
nirayatiracchanayonipetasuresu ummujJJjanimnmujjan“ karontalổ ugghata- 
nigehatam paccanubhonta° rogagandasallabhesajjam na vindanti. Tattha 
attaklamathanuyogo kamasukhallikanuyogo ca samkilleso, samatha- 
vipassana vodanam, attakilamathanuyogo kamasukhallikanuyogo ca rogo, 
samathavipassana roganigghatakabhesaJjam, attakilamathanuyogo 
kamasukhallikanuyogo ca gando, samathavipassana gandanigghataka- 
bhesaJJam, attakilamathanuyogo kamasukhallikanuyogo ca sallo, samatha- 
vipassana salluddharanabhesajJjam. 


Tattha samkileso dukkham, tadabhisango tanha samudayo, tanhanirodho 
dukkhanirodho, samathavipassana dukkhanirodhagamini patipada. Imani 
cattarl saccanl Dukkham pariññeyyam samudayo pahatabbo maggo 
bhavetabbo nirodho sacchikatabbo. 


' avijjãya samyuttä - PTS, Simu. *ummujjanimujjãni - Ma. 
“tanhãya samyuttä - PTS, Simu. *karonto - PTS. 
3 sukham ađhigantabban tỉ - Ma. ° paccanubhonto - PTS. 
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Ngưồn Phát Khởi Phương Pháp 
3.3. 1-5. 


Ở đấy, nguồn phát khởi phương pháp là cái nào? Điểm khởi đầu ở quá 
khứ của vô minh và của tham ái về hữu (hữu ái) không được biết đến. Ơ đấy, 
vô minh là sự che lấp, tham ái là sự ràng buộc. Các chúng sanh, có sự che lấp 
bởi vô minh, được gắn liền với vô minh, thì hành xử theo vô minh; những 
người ấy được gọi là “hạng có tánh tà kiến.` Các chúng sanh, có sự ràng buộc 
bởi tham ái, được gắn liền với tham ái, thì hành xử theo tham ái; những 
người ấy được gọi là “hạng có tánh tham ái. Những người có tánh tà kiến, 
xuất gia bên ngoài Giáo Pháp, sống dấn thân vào sự gắn bó với việc hành hạ 
bản thân. Những người có tánh tham ái, xuất gia bên ngoài Giáo Pháp, sống 
dấn thân vào sự gắn bó với việc say đắm về dục lạc. 


Ở đấy, lý do gì mà những người có tánh tà kiến, xuất gia bên ngoài Giáo 
Pháp, lại sống dấn thân vào sự gắn bó với việc hành hạ bản thân, và những 
người có tánh tham ái, xuất gia bên ngoài Giáo Pháp, lại sống dấn thân vào 
sự gắn bó với việc say đắm về dục lạc? Bên ngoài Giáo Pháp không có sự xác 
định bốn Chân Lý, từ đâu có sự bày tỏ vê bốn Chân Lý, hoặc sự thiện xảo về 
chỉ tịnh và minh sát, hoặc sự đạt đến lạc của sự an tịnh? Những kẻ ấy, do 
không biết về lạc của sự an tịnh, có tâm bị sai lệch, đã nói như vầy: “Không có 
lạc thông qua lạc; lạc nên được đạt đến thông qua cái gọi là khổ. Người 
nào thân cận các dục, người ấu làm tăng trưởng thế gian; người nào làm 
tăng trưởng thế gian, người ấu tạo ra nhiều phước báu.” Những kẻ ấy, có 
tư tưởng như vậy, có quan điểm như vậy, trong khi ước nguyện lạc thông qua 
khổ, có tư tưởng là có phước báu ở các dục, sống dấn thân vào sự gắn bó với 
việc hành hạ bản thân, và dấn thân vào sự gắn bó với việc say đắm về dục lạc. 


Những kẻ ấy, trong khi có tư tưởng ấy, chỉ làm tăng trưởng cơn bệnh, chỉ 
làm tăng trưởng mụt ghẻ, chỉ làm tăng trưởng mũi tên. Những kẻ ấy, bị áp 
đảo bởi cơn bệnh, bị áp bức bởi mụt ghẻ, bị xuyên thấu bởi mũi tên, trong 
khi đang nổi lên chìm xuống ở địa ngục, ở loài thú, ở ngạ quỷ, và ở A-tu-la, 
trong khi kinh nghiệm sự thịnh suy, không tìm ra phương thuốc cho cơn 
bệnh, mụt ghẻ, và mũi tên. Ở đấy, sự gắn bó với việc hành hạ bản thân và sự 
gắn bó với việc say đắm về dục lạc là phiền não, chỉ tịnh và minh sát là sự 
thanh lọc, sự gắn bó với việc hành hạ bản thân và sự gắn bó với việc say đắm 
về dục lạc là cơn bệnh, chỉ tịnh và minh sát là phương thuốc diệt trừ cơn 
bệnh, sự gắn bó với việc hành hạ bản thân và sự gắn bó với việc say đắm về 
dục lạc là mụt ghẻ, chỉ tịnh và minh sát là phương thuốc diệt trừ mụt ghẻ, sự 
gắn bó với việc hành hạ bản thân và sự gắn bó với việc say đắm về dục lạc là 
mãi tên, chỉ tịnh và minh sát là phương thuốc nhổ lên mũi tên. 


Ở đấy, phiền não là Khổ, sự quyến luyến cái ấy tức tham ái là nhân sanh 
(Tập), sự diệt tận tham ái là sự diệt tận Khổ (Diệt), chỉ tịnh và minh sát là lối 
thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ (Đạo). Đây là bốn Chân Lý. Khổ cần được 
biết toàn diện, Tập cần được dứt bỏ, Đạo cần được tu tập, Diệt cần được 
chứng ngộ. 
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Tattha ditthicaritaä rupam attato upagacchanti, vedanam —pe— saññam 
—pe— sankhare -—pe_— viãñanam attato upagacchanti, tanhacarita 
rũpavantam attanam upagacchanti, attanI va rupam, rũpasmim va attanam, 
vedanavantam _—pe_— saññavantam _—pe—- sankharavantam —pe— 
viññanavantam attanam upagacchanti, attani va viññanam, viãñanasmim va 
attanam. Ayam vuccati vIsativatthuka sakkayaditthI. (ss. M. 1, 3OO; Pe. 242) 


Tassa patipakkho lokuttara sammaditthi, anvaylka sammasankappo 
sammavaca sammakammanto samma-ajvo sammavayamo sammasati 
sammasamadhi, ayam ariyo atthangiko maggo. Te tayo khandha: 
silakkhandho samadhikkhandho paññakkhandho. Silakkhandho 
samadhikkhandho ca samatho, paññakkhandho vipassana. Tattha sakkayo 
dukkham, sakkayasamudayo dukkhasamudayo, sakkayanirodho 
dukkhanirodho, ariyo atthangiko maggo dukkhanirodhagaminr patipada. 
ImanI cattari saccanl. Dukkham pariññeyyam samudayo pahatabbo maggo 
bhavetabbo nirodho sacchikatabbo. 


Tattha ye rupam attato upagacchanti, vedanam —pe— saññam —pe— 
sankhare —pe— viññanam attato upagacchanti, me vuccanti ˆucchedavadino 
”H; ye rũpavantam attanam upagacchanti, attani va rũpam, rupasmim va 
attanam, ye vedanavanam _—pe—- ye saññavanam _—pe—- ye 
sankharavantam —pe— ye viãññanavantam attanam upagacchanti, attanl va 
viññanam viññanasmim va attanam, Ime vuccanti “sassatavadino ti. (ss. Pe. 
242) 


Tattha ucchedasassatavada ubho anta, ayam samsarappavatt. Tassa 
patpakkho  majjhima patipada aryo atthangiko maggo, ayam 
samsaranivatti. Tattha pavatti dukkham, tadabhisango tanha samudayo, 
tanhanirodho dukkhanirodho, ariyo atthangiko maggo dukkhanirodha- 
gaminI patipada, Imani cattarI saccanl. Dukkham parlññeyyam samudayo 
pahatabbo maggo bhavetabbo nirodho sacchikatabbo. 


Tattha ucchedasassatam samasato visativatthuka sakkayaditthi, 
vitharao dvasatthhi dithigatan. Tesam patipakkho tecattalisam 
bodhipakkhiya dhamma, attha vimokkha, dasa kasinayatanani. Dvasatthi 
dithigaan mohaJalam  anadi anidhanappavattam. Tetalsam' 
bodhipakkhiya dhamma ñanavajiram mohajalappadalanam. Tattha moho 


bhavatanhaya ca ”Ll. 


' tecattalsam - Ma; “ avij]jajalam - PTS. 
tecattalisa - PTS. * avijjaya - PTS. 
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Ở đấy, những người có tánh tà kiến cho rằng sắc là tự ngã, cho rằng thọ 
—nt— tưởng —nt— các hành —nt— thức là tự ngã; những người có tánh tham 
ái cho rằng tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc, 
cho rằng tự ngã có thọ —nt— có tưởng —nt— có hành —nt— có thức, hoặc 
thức ở trong tự ngã, hoặc tự ngã ở trong thức. Đây gọi là thân kiến với hai 
mươi luận điểm. 


Đối nghịch của điều này là chánh kiến xuất thế gian; kế tiếp là chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, 
chánh định, đây là Thánh Đạo tám chi phần. Chúng là ba uẩn: giới uẩn, định 
uẩn, tuệ uẩn. Giới uẩn và định uẩn là chỉ tịnh, tuệ uẩn là minh sát. Ở đấy, 
hiện thân là Khổ, nhân sanh ra hiện thân là Khổ Tập, sự diệt tận của hiện 
thân là sự diệt tận Khổ, lối thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ là Đạo. Đây là 
bốn Chân Lý: Khổ cần được biết rõ, Tập cần được dứt bỏ, Đạo cần được tu 
tập, Diệt cần được chứng ngộ. 


Ở đấy, những người nào cho rằng sắc là tự ngã, cho rằng thọ —nt— tưởng 
—nt— các hành —nt— thức là tự ngã, những người này được gọi là “theo học 
thuyết đoạn kiến;'` những người nào cho rằng tự ngã có sắc, hoặc sắc ở trong 
tự ngã, hoặc tự ngã ở trong sắc, những người nào cho rằng tự ngã có thọ 
—nt— có tưởng —nt— có hành —nt— có thức, hoặc thức ở trong tự ngã, hoặc 
tự ngã ở trong thức, những người này được gọi là “theo học thuyết thường 
kiến.” 


Ở đấy, cả hai học thuyết về đoạn kiến và thường kiến đều là cực đoan; đây 
là sự vận hành của luân hồi. Đối nghịch của điều ấy là lối thực hành ở giữa, là 
Thánh Đạo tám chỉ phần; đây là sự chận đứng luân hồi. Ở đấy, sự vận hành 
là Khổ, sự quyến luyến điều ấy tức tham ái là nhân sanh (Tập), sự diệt tận 
tham ái là sự diệt tận Khổ (Diệt), Thánh Đạo tám chi phần là lối thực hành 
đưa đến sự diệt tận Khổ (Đạo). Đây là bốn Chân Lý. Khổ cần được biết rõ, 
Tập cần được dứt bỏ, Đạo cần được tu tập, Diệt cần được chứng ngộ. 


Ở đấy, đoạn kiến và thường kiến theo cách ngắn gọn là thân kiến với 2o 
luận điểm, theo nghĩa rộng là 62 tà kiến. Đối nghịch của chúng là 43 pháp 
góp phần vào giác ngộ,' 8 giải thoát, 1o lãnh vực của đề mục. Sáu mươi hai tà 
kiến là mạng lưới sỉ mê, không có điểm khởi đầu, có sự vận hành không đứt 
đoạn. Bốn mươi ba pháp góp phần vào giác ngộ là kim cương của trí, là sự 
phá tung mạng lưới vô minh. Ơ đấy, sỉ mê là vô minh, mạng lưới là tham ái 
về hữu (hữu ái). Vì thế, được nói rằng: “Điểm khởi đầu ở quá khứ của uô 


^AZ_ 3 


mĩnh uà của tham át uề hữu không được biết đến. 


' Chú Giải ghỉ: ““Tưởng uô thường, tưởng khổ não, tưởng uô ngã, tưởng dứt bỏ, tưởng xa 
ha luuến úi, tưởng diệt tận, 4 sự thiết lập niệm, ... Thánh Đạo 8 chỉ phần (37 pháp trợ 
Đạo),` đây là 43 pháp dự phần vào giác ngộ.” 
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Tattha ditthicarto asmim sasane pabbajio sallekhanusantatavutti 
bhavai sallekhe tibbagaravo, tanhacarlto asmim sasane pabbajito 
sikkhanusantatavuti bhavai sikkhaya tibbagaravo,  dđi{thicarito 
sammattanyamam okkamanto dhammanusai bhavatll, tanhacarito 
sammattaniyamam okkamanto saddhanusarI bhavati, ditthicarito sukhaya 
patpadaya dandhabhiññaya khippabhiññaya ca niyyatl tanhacario 
dukkhaya patipadaya dandhabhiññaya khippabhiññaya ca niyyatl. Tattha 
kim karanam? Yam tanhacario dukkhaya patipadaya dandhabhiññaya 
khippabhiññaya ca niyyatl, tassa hi kama apariccatta bhavanti. So kamehi 
viveciyamano dukkhena patinissarati dandham ca dhammam ajanati. Yo 
panayam ditthicarito, ayam adito yeva kamehi anatthiko bhavati. So tato 
viveciyamano khippañca patinissarati khippañca dhammam ajJanatLl. 


Dukkhapi patipada duvidha: dandhabhiñña ca khippabhiñña ca. Sukhapi 
mudindriyapi tikkhindriyapl. Ye mudindriya te dandham ca patinissaranti, 
dandhañca dhammam aäJananti, ye tikkhindriya te khippañca patinIssaranti, 
khippañca dhammam aJananti. Ima catasso patipada. Ye hi keci niyimsu' va 
niyyanti va nïyissanti va, te Imahi eva catuhi patipadahi. Evam ariya 
catukkamagsam paññapenti abudhaJanasevitaya balakantaya rattavasiniya 
nandiya bhavatanhaya avattanattham.` Ayam vuccati nandiyavattassa 
nayassa bhumiti. Tenaha: “Tanhañca avijJampli ca samathena ”Li. 


“Veyyakaranesu hi ye kusalakusala ”ti te duvidhena upaparikkhitabba: 
lokavattanusarI ca lokavivattanusarI ca. Vattam nama samsaro, vivattam 
nibbanam, kammakilesat hetu samsarassa. Tattha kammam cetana 
cetasikañca niddisitabbam. Tam katham datthabbam? Upacayena.° SabbepI 
kilesa catuhi vipallasehi niddisitabba. Te kattha datthabba? Dasavatthuke 
kilesapuñJe. 


Katamani dasa vatthunil Cattaro ahara cattaro vipallasa cattarI 
upadanani cattaro yoga cattaro gantha cattaro asava cattaro ogha cattaro 
salla catasso viññanatthitiyo cattari agatigamananI. Pathame ahare pathamo 
vipallaso, dutiye ahare dutiyo vipallaso, tatiye ahare tatiyo vipallaso, catutthe 
ahare catuttho vipallaso. Pathame vipallase pathamam upadanam, dutiye 
vipallase dutyam upadanam, tatiye vipallase tatiyam upadanam, catutthe 
vipallase catuttham upadanam.— 


' nyyimsu - Ma, PTS. 
ˆ niyyissanti - Ma, PTS. *kammam kilesã - PTS. 
3 avattanattham - Ma. “upacaye - PTS; upacayo - Simu. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Ở đấy, người có tánh tà kiến đã xuất gia ở Giáo Pháp này thì có thói quen 
thường xuyên khổ hạnh, có sự tôn sùng sâu sắc với khổ hạnh; người có tánh 
tham ái đã xuất gia ở Giáo Pháp này thì có thói quen thường xuyên học tập, 
có sự tôn sùng sâu sắc với học tập; người có tánh tà kiến trong khi bước vào 
sự chắc chắn của trạng thái chân chánh thì có xu hướng về Giáo Pháp; người 
có tánh tham ái trong khi bước vào sự chắc chắn của trạng thái chân chánh 
thì có xu hướng về niềm tin; người có tánh tà kiến đi ra khỏi nhờ vào lối thực 
hành thoải mái, với sự chứng đắc chậm chạp và với sự chứng đắc mau chóng; 
người có tánh tham ái đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành khó khăn, với sự 
chứng đắc chậm chạp và với sự chứng đắc mau chóng. Ở đấy, điều gì là lý do? 
Người có tánh tham ái đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành khó khăn, với sự 
chứng đắc chậm chạp và với sự chứng đắc mau chóng, bởi vì các dục của vị ấy 
chưa được buông bỏ trọn vẹn. Trong khi được giải thoát khỏi các dục, vị ấy 
thoát ra một cách khó khăn và hiểu pháp một cách chậm chạp. Ngược lại, 
người có tánh tà kiến, ngay từ điểm khởi đầu là người không có sự tầm cầu 
các dục. Trong khi được giải thoát khỏi điều ấy, vị ấy thoát ra một cách mau 
chóng và hiểu pháp một cách mau chóng. 


Lối thực hành khó khăn cũng có hai loại: loại có sự chứng đắc chậm chạp 
và loại có sự chứng đắc mau chóng. Lối thực hành thoải mái cũng có hai loại: 
loại có sự chứng đắc chậm chạp và loại có sự chứng đắc mau chóng. Chúng 
sanh cũng có hai loại: loại có quyền yếu kém, loại có quyền nhạy bén. Những 
người có quyền yếu kém thoát ra một cách chậm chạp và hiểu pháp một cách 
chậm chạp, những người có quyền nhạy bén thoát ra một cách mau chóng và 
hiểu pháp một cách mau chóng. Đây là bốn lối thực hành. Bất cứ những ai đã 
đi ra khỏi, hoặc đang đi ra khỏi, hoặc sẽ đi ra khỏi, đều do bốn lối thực hành 
này. Như vậy, các bậc Thánh tuyên bố đạo lộ nhóm bốn cho người không 
sáng trí thực hành, cho người ngu ước muốn, cho người bị chế ngự bởi luyến 
ái với mục đích xoay vần tham ái về hữu với sự hoan hỷ. Việc này được gọi là 
cơ sở của phương pháp xoay vần với sự hoan hỷ. Vì thế, Ngài đã nói rằng: 
“(Phương pháp dẫn dắt) tham ái uà uô mỉnh bằng chỉ tịnh ...” 


“Bởi uì ở những phần giỏi thích, các pháp thiện uà bất thiện” nền được 
khảo sát theo hai cách: xu hướng xuôi dòng thế gian và xu hướng ngược dòng 
thế gian. Xuôi dòng gọi là luân hồi, ngược dòng là Niết Bàn, nghiệp và ô 
nhiễm là nhân của sự luân hồi. Ơ đấy, nghiệp nên được diễn giải theo sở hữu 
tư. Điều ấy sẽ được nhìn thấy thế nào? Thông qua sự tích lũy. Tất cả các ô 
nhiễm nên được diễn giải thông qua các điều trái khuấy. Chúng sẽ được nhìn 
thấy thế nào? Ơ sự chất đống ô nhiễm theo mười nguyên nhân. 


Mười nguyên nhân nào? Bốn yếu tố nuôi dưỡng, bốn điều trái khuấy, bốn 
sự chấp thủ, bốn sự gắn bó, bốn sự trói buộc, bốn lậu hoặc, bốn dòng lũ, bốn 
mũi tên, bốn sự trụ vững của thức, bốn việc đi đến sự sai trái. Ơ yếu tố nuôi 
dưỡng thứ nhất có điều trái khuấy thứ nhất, ở yếu tố nuôi dưỡng thứ nhì có 
điều trái khuấy thứ nhì, ở yếu tố nuôi dưỡng thứ ba có điều trái khuấy thứ ba, 
ở yếu tố nuôi dưỡng thứ tư có điều trái khuấy thứ tư. Ơ điều trái khuấy thứ 
nhất có sự chấp thủ thứ nhất, ở điều trái khuấy thứ nhì có sự chấp thủ thứ 
nhì, ở điều trái khuấy thứ ba có sự chấp thủ thứ ba, ở điều trái khuấy thứ tư 
có sự chấp thủ thứ tư.— 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


—Pathame upadane pathamo yogo, dutiye upadane dutiyo yogo, tatiye 
upadane tatiyo yogo, catutthe upadane catuttho yogo. Pathame yoge 
pathamo gantho,' dutiye yoge dutiyo gantho, tatiye yoge tatiyo gantho, 
catutthe yoge catuttho gantho. Pathame ganthe? pathamo asavo, dutiye 
ganthe dutiyo asavo, tatiye ganthe tatiyo asavo, catutthe ganthe catuttho 
asavo. Pathame asave pathamo ogho, dutiye asave dutiyo ogho, tatiye asave 
tatyo ogho, catutthe asave catuttho ogho. Pathame oghe pathamo sallo, 
dutiye oghe dutiyo sallo, tatiye oghe tatiyo sallo, catutthe oghe catuttho sallo. 
Pathame salle pathama viãñanatthiti, dutiye salle dutiya viãñanatthiul, tatiye 
salle tatiya viãñanatthiti, catutthe salle catuttha? viãñanatthiti. Pathamayam 
viññanatthiiyam pathamam agatigamanam, dutiyayam viãñanatthitiyam 
dutiyam agatigamanam, tatiyayam viññanatthitiyam tatiyam agatigamanam, 
catutthiyam' viãññanatthitiyam catuttham agatigamanam. 


Tattha yo ca kabalimkaro" aharo yo ca phasso aharo, Ime tanhaãcaritassa 
puggalassa upakkilesa; yo ca manosañcetanaharo yo ca viññanaharo, Ime 
ditthicaritassa puggalassa upakkilesa. Tattha yo ca asubhe subhan tỉ 
vipallaso, yo ca dukkhe sukhan ti vipallaso,° Ime tanhãcaritassa puggalassa 
upakkilesa; yo ca anicce niccan ti vipallaso yo ca anattanl atta ti vipallaso, 
Iime ditthicaritassa puggalassa upakkilesa. Tattha yañca kamupadanam 
vañca bhavupadanam, Ime tanhaãcaritassa puggalassa upakkilesa; yañca 
dithupadanam yañca attavadupadanam, Ime di{thicaritassa puggalassa 
upakkilesa. Tattha yo ca kamayogo yo ca bhavayogo, Ime tanhacaritassa 
puggalassa upakkilesa; yo ca đitthiyogo yo ca aviJJayogo, ime di†thicaritassa 
puggalassa upakkilesa. Tattha yo ca abhijjhakayagantho" yo ca byapado 
kayagantho, Ime tanhacaritassa puggalassa upakkllesa; yo ca 
paramasakayaganho vo ca Idamsaccabhinivesakayagantho, Ime 
ditthicaritassa puggalassa upakkilesa. Tattha yo ca kamasavo yo ca 
bhavasavo, ime tanhacaritassa puggalassa upakkilesa; yo ca ditthasavo yo ca 
avIJjasavo, Iime ditthicaritassa puggalassa upakkilesa. Tattha yo ca kamogho 
yo ca bhavogho, Ime tanhacaritassa puggalassa upakkilesa; yo ca ditthogho 
yo ca aviJJogho, Ime ditthicaritassa puggalassa upakkilesa. Tattha yo ca 
ragasallo yo ca dosasallo, Ime tanhacaritassa puggalassa upakkilesa; yo ca 
manasallo yo ca mohasallo Ime ditthicaritassa puggalassa upakkilesa. Tattha 
ya ca rupupaga viãñanatthiti ya ca vedanupaga viãñanatthiH, 1Ime 
tanhacaritassa puggalassa upakkilesa; ya ca saññupaga viãñanatthiti ya ca 
sankharupaga viãñanatftiti, Iime ditthicaritassa puggalassa upakkilesa. Tattha 
yañca chanda agatigamanam yañca dosa agatigamanam, Ime tanhacaritassa 
puggalassa upakkilesa; yañca bhaya agatigamanam yañca moha 
agatigamanam, ime ditthicaritassa puggalassa upakkilesa. 


' gandho - PTS, evamuparipi. “kabalikãro - Ma, PTS. 

” sandhe - PTS, evamuparipi. “vo ca asubhesu santivipalläso, yo 

3 catutthi - Ma, evamuparipi. ca “dukkhesu khantivipallaso - PTS. 
* catutthayam - Ma, Simu. 7°sandho - PTS, evamuparipi. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


—Ở sự chấp thủ thứ nhất có sự gắn bó thứ nhất, ở sự chấp thủ thứ nhì có sự 
gặn bó thứ nhì, ở sự chấp thủ thứ ba có sự gắn bó thứ ba, ở sự chấp thủ thứ tư 
có sự gắn bó thứ tư. Ở sự gắn bó thứ nhất có sự trói buộc thứ nhất, ở sự gắn 
bó thứ nhì có sự trói buộc thứ nhì, ở sự gắn bó thứ ba có sự trói buộc thứ ba, 

ở sự gắn bó thứ tư có sự trói buộc thứ tư. Ở sự trói buộc thứ nhất có lậu hoặc 
thứ nhất, ở sự trói buộc thứ nhì có lậu hoặc thứ nhì, ở sự trói buộc thứ ba có 
lậu hoặc thứ ba, ở sự trói buộc thứ tư có lậu hoặc thứ tư. Ở lậu hoặc thứ nhất 
có dòng lũ thứ nhất, ở lậu hoặc thứ nhì có dòng lũ thứ nhì, ở lậu hoặc thứ ba 
có dòng lũ thứ ba, ở lậu hoặc thứ tư có dòng lũ thứ tư. Ơ dòng lũ thứ nhất có 
mũi tên thứ nhất, ở dòng lũ thứ nhì có mũi tên thứ nhì, ở dòng lũ thứ ba có 
mũi tên thứ ba, ở dòng lũ thứ tư có mũi tên thứ tư. Ở mũi tên thứ nhất có sự 
trụ-vững-của-thức thứ nhất, ở mũi tên thứ nhì có sự trụ-vững-của-thức thứ 
nhì, ở mũi tên thứ ba có sự trụ-vững-của-thức thứ ba, ở mũi tên thứ tư có sự 
trụ-vững-của-thức thứ tư. Ở sự trụ-vững-của-thức thứ nhất có việc đi đến sự 
sai trái thứ nhất, ở sự trụ-vững-của-thức thứ nhì có việc đi đến sự sai trái thứ 
nhì, ở sự trụ-vững-của-thức thứ ba có việc đi đến sự sai trái thứ ba, ở sự trụ- 
vững-của-thức thứ tư có việc đi đến sự sai trái thứ tư. 


Ở đấy, đoàn thực và xúc thực là cận phiên não của người có tánh tham ái; 
tư niệm thực và thức thực là cận phiền não của người có tánh tà kiến. Ở đấy, 
điều trái khuấy (nghi là) “tịnh' ở bất tịnh và điều trái khuấy (nghĩ là) lạc” ở 
khổ là cận phiền não của người có tánh tham ái; điều trái khuấy (nghĩ là) 
thường ở vô thường và điều trái khuấy (nghĩ là) ' ngã ở vô ngã là cận phiên 
não của người có tánh tà kiến. Ở đấy, sự chấp thủ về dục và sự chấp thủ về 
hữu là cận phiền não của người có tánh tham ái; sự chấp thủ về tà kiến và sự 
chấp thủ về ngã luận thuyết là cận phiền não của người có tánh tà kiến. 
đấy, sự gắn bó với dục và sự gắn bó với hữu là cận phiên não của người có 
tánh tham ái; sự gắn bó với tà kiến và sự gắn bó với vô minh là cận phiền não 
của người có tánh tà kiến. Ở đấy, sự trói buộc thân bởi tham đắm và sự trói 
buộc thân bởi sân hận là cận phiền não của người có tánh tham ái; sự trói 
buộc thân bởi bám víu và sự trói buộc thân bởi chấp chặt “chỉ điều này là 
chân lý' là cận phiền não của người có tánh tà kiến. Ơ đấy, dục lậu và hữu lậu 
là cận phiền não của người có tánh tham ái; tà kiến lậu và vô minh lậu là cận 
phiền não của người có tánh tà kiến. Ở đấy, dòng lũ của dục và dòng lũ của 
hữu là cận phiền não của người có tánh tham ái; dòng lũ tà kiến và dòng lũ 
vô minh là cận phiền não của người có tánh tà kiến. Ở đấy, mũi tên luyến ái 
và mũi tên sân hận là cận phiền não của người có tánh tham ái; mũi tên ngã 
mạn và mũi tên si mê là cận phiền não của người có tánh tà kiến. Ơ đấy, việc 
đến gần và trụ vững của thức ở sắc và việc đến gần và trụ vững của thức ở thọ 
là cận phiền não của người có tánh tham ái; việc đến gần và trụ vững của 
thức ở tưởng và việc đến gần và trụ vững của thức ở các hành là cận phiền 
não của người có tánh tà kiến. Ơ đấy, việc đi đến sự sai trái vì mong muốn và 
việc đi đến sự sai trái vì sân hận là cận phiền não của người có tánh tham ái; 
việc đi đến sự sai trái vì sợ hãi và việc đi đến sự sai trái vì sĩ mê là cận phiền 
não của người có tánh tà kiến. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Tattha kabalinkare ahare “asubhe subhan ti vipallaso, phasse ahare 
dukkhe sukhan ti vipallaso,' viãñane ahare “anicce niccan ti vipallaso, 
manosañcetanaya ahare “anattani atta 'ti vipallaso. 


Pathame vipallase thito kame upadiyati, Idam vuccati kamupadanam. 
Dutye vipallase tho anagatam bhavam upadiyati, Idam vuccati 
bhavupadanam. Tatiye vipallase thito samsarabhinandnim dđitthimm 
upadiyati, Idam vuccati ditthupadanam. Catutthe vipallase thito attanam 
kassidam” upadiyati, idam vueccati attavadupadanam. 


Kamupadanena kamehil samyulJJal, ayam vuccati kamayogo. 
Bhavupadanena bhavehi samyulJjal, ayam vuccati bhavayogo. 
Ditthupadanena papikaya ditthiya samyujjat, ayam vuccati ditthiyogo. 
Attavadupadanena avIJJaya samyuJJati, ayam vuccatI avIJJayogo. 


Pathame yoge tho abhijhaya kayam ganthatiÌ ayam vuccati 
abhijjhakayagantho. Dutiye yoge thito byapadena kayam ganthatl, ayam 
vuccati byapadakayagantho. Tatiye yoge thito paramasena kayam ganthatl, 
ayam vuccati paramasakayagantho. Catutthe yoge tho 
Idamsaccabhinivesena kayam ganthal, ayam vuccat Idamsacchabhi- 
nivesakayagantho. 


Tassa evam ganthita! kilesa asavanti. Kuto ca vuccati “asavantL Hi, 
anusayato va pariyutthanato va. Tattha abhijjhakayaganthena° kamasavo, 
byapadakayaganthena bhavasavo, paramasakayaganthena ditthasavo, 
Idamsaccabhinivesakayaganthena aviJjasavo. 


Tassa Ime cattaro asava vepullam gata ogha bhavanti, Iti asavavepulla 
oghavepullam. Tattha kamasavena kamogho, bhavasavena bhavogho, 
ditthasavena ditthogho, avIJJasavena aviJJogho. 


Tassa Iime cattaro ogha anusayasahagata ajJhasayamanupavittha 
hadayam ahacca titthanti, tena vuccanti “salla' 1H. Tattha kamoghena 
ragasallo, bhavoghena dosasallo, ditthoghena manasallo, aviJoghena 
mohasallo. 


' asubhesu santivipalläso, phasse ahãre dukkhesu khantivipalläso - PTS. 
° catutthe vipallãse thito attanam kappiyam upadiyati - Ma, Simu; 
catutthe vipallase thito attanam kappiya upadiyati — PTS. 
3 gandhati - PTS. ” assavattä - NettA. 
* gandhitã - PTS. °°sandhena - PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Ở đấy, điều trái khuấy (nghĩ là) 'tịnh' ở bất tịnh về đoàn thực, điều trái 
khuấy (nghĩ là) Tạc` ở khổ về xúc thực, điều trái khuấy (nghĩ là) “thường” ở vô 
thường về thức thực, điều trái khuấy (nghĩ là) “ngã” ở vô ngã về tư niệm thực. 


Người đã trụ vững ở điều trái khuấy thứ nhất thì chấp thủ các dục, đây gọi 
là sự chấp thủ về dục. Người đã trụ vững ở điều trái khuấy thứ nhì thì chấp 
thủ sự hiện hữu ở vị lai, đây gọi là sự chấp thủ về hữu. Người đã trụ vững ở 
điều trái khuấy thứ ba thì chấp thủ quan điểm có sự thích thú ở luân hồi, đây 
gọi là sự chấp thủ về tà kiến. Người đã trụ vững ở điều trái khuấy thứ tư thì 
chấp thủ cái ngã này thuộc về ai, đây gọi là sự chấp thủ về ngã luận thuyết. 


(Chúng sanh,) do chấp thủ về dục, bị ràng buộc với các dục, đây gọi là sự 
gắn bó với dục; do chấp thủ về hữu, bị ràng buộc với các hữu, đây gọi là sự 
gắn bó với hữu; do chấp thủ về tà kiến, bị ràng buộc với tà kiến, đây gọi là sự 
gắn bó với tà kiến; do chấp thủ về ngã luận thuyết, bị ràng buộc với vô minh, 
đây gọi là sự gắn bó với vô minh. 


Người đã trụ vững ở sự gắn bó thứ nhất thì trói buộc thân bởi tham đắm, 
đây gọi là sự trói buộc thân bởi tham đắm. Người đã trụ vững ở sự gắn bó thứ 
nhì thì trói buộc thân bởi sân hận, đây gọi là sự trói buộc thân bởi sân hận. 
Người đã trụ vững ở sự gắn bó thứ ba thì trói buộc thân bởi bám víu, đây gọi 
là sự trói buộc thân bởi bám víu. Người đã trụ vững ở sự gắn bó thứ tư thì trói 
buộc thân bởi chấp chặt “chỉ điều này là chân lý, đây gọi là sự trói buộc thân 
bởi chấp chặt “chỉ điều này là chân lý.' 


Đối với người ấy, các ô nhiễm bị trói buộc như vậy thì trào ra. Và từ đâu 
mà gọi là 'chúng trào ra'? Từ sự tiềm ẩn hay từ sự xâm nhập? Ở đấy, dục lậu 
do sự trói buộc thân bởi tham đắm, hữu lậu do sự trói buộc thân bởi sân hận, 
tà kiến lậu do sự trói buộc thân bởi bám víu, vô minh lậu do sự trói buộc thân 
bởi chấp chặt “chỉ điều này là chân lý.' 


Đối với người ấy, các lậu hoặc này khi đã đi đến sự lớn mạnh thì trở 
thành dòng lũ; như thế do sự lớn mạnh của lậu hoặc mà có sự lớn mạnh của 
dòng lũ. Ơ đấy, do dục lậu có dòng lũ của dục, do hữu lậu có dòng lũ của hữu, 
do tà kiến lậu có dòng lũ tà kiến, do vô minh lậu có dòng lũ vô minh. 


Đối với người ấy, bốn dòng lũ này, —đã đi cùng với sự tiềm ẩn, đã đi sâu 
vào tập tính,— sau khi chạm vào trái tim rồi trụ vững; vì thế chúng được gọi 
là “các mũi tên.” Ơ đấy, do dòng lũ của dục có mũi tên luyến ái, do dòng lũ của 
hữu có mũi tên sân hận, do dòng lũ tà kiến có mũi tên ngã mạn, do dòng lũ 
vô minh có mũi tên si mê. 
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Tassa Imehi catuhi sallehi pariyadinnam' viãñanam catusu dhammesu 
santhahati: rupe vedanaya saññaya sankharesu. Tattha ragasallena 
nandupasecanena viñãñanena rupupaga viññanatthii, dosasallena 
nandupasecanena viñãñanena vedanupaga viãñanatthii, manasallena 
nandupasecanena viññanena saññupaga viãñanatthil, mohasallena 
nandupasecanena viãñanena sankharupaga viññanatth1m. 


Tassa imahi catuhi viãñanatthinhi upatthaddham viãñanam catuhi 
dhammehi agatim gacchati: chanda dosa bhaya moha. Tattha ragena 
chandagatim gacchati, dosena dosagatim gacchati, bhayena bhayagatim 
gacchati, mohena mohagatim gacchati.” Iti kho tañca kammam 1me ca kilesa. 
Esa hetu samsarassa. Evam sabbe kilesa catuhi vipallasehi niddisitabba. 


Tattha Ima catasso disa: kabalimkaro aharo asubhe subhanti vipallaso 
kamupanam kamayogo abhijjhakayagantho kamasavo kamogho ragasallo 
r1pũpaga viññanatthiti chanda agatigamananti pathama disa. 


Phasso aharo dukkhe sukhanti vipallaso bhavupadanam bhavayogo 
byapadakayagantho bhavasavo bhavogho dosasallo  vedanupaga 
viññanatthiti dosa agatigamananti dutiya disa. 


Viãññanaharo anicce niccanti vipallaso ditthupadanam ditthiyogo 
paramasakayagantho dithasavo dithogho manasallo  saññupaga 
viññanatthiti bhaya agatigamananti tatiya disa. 


Manosañcetanaharo  anattan attai vipallaso attavadupadanam 
avljJayogo Idamsaccabhinivesakayagantho avijJJasavo aviJJogho mohasallo 
sankharupaga viãñanatthiti moha agatigamananti catutth1' disa. 


Tattha yo ca kabalinkaro aharo yo ca asubhe subhanti vipallaso 
kamupadanam kamayogo abhij]hakayagantho kamasavo kamogho ragasallo 
rũpupaga viãñanatthiti chandã agatigamananti Imesam dasannam suttanam 
eko attho byañJanameva nanam. Ime ragacaritassa puggalassa upakkilesa. 


Tattha yo ca phasso aharo yo ca dukkhe sukhanti vipallaso! 
bhavupadanam bhavayogo byapadakayagantho bhavasavo bhavogho 
dosasallo vedanupaga viãñanatthiti dosa agatigamananti Imesam dasannam 
suttanam eko attho byañJanameva nanam. Ime dosacaritassa puggalassa 
upakkilesa. 


' pariyadinnam - PTS. 
* chandã agatim ... dosã agatim ... bhayã agatim ... mohã agatim gacchati - PTS. 
3 catutthã - PTS. *dukkhesu khantivipallaso - PTS. 
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Đối với người ấy, thức, khi đã bị khống chế bởi bốn mũi tên này, thì trụ 
vững ở bốn pháp: ở sắc, ở thọ, ở tưởng, ở các hành. Ở đấy, do thức có sự tiêm 
nhiễm của niềm vui thông qua mũi tên luyến ái mà có sự đến gần và trụ vững 
ở sắc của thức, do thức có sự tiêm nhiễm của niềm vui thông qua mũi tên sân 
hận mà có sự đến gần và trụ vững ở thọ của thức, do thức có sự tiêm nhiễm 
của niềm vui thông qua mũi tên ngã mạn mà có sự đến gần và trụ vững ở 
tưởng của thức, do thức có sự tiêm nhiễm của niềm vui thông qua mũi tên sỉ 
mê mà có sự đến gần và trụ vững ở các hành của thức. 


Đối với người ấy, thức bị kêm cứng bởi bốn sự trụ vững này của thức nên 
đi đến sự sai trái vì bốn pháp: vì mong muốn, vì sân hận, vì sợ hãi, vì si mê. Ở 
đấy, người ấy đi đến sự sai trái vì mong muốn do luyến ái, đi đến sự sai trái vì 
sân hận do sân hận, đi đến sự sai trái vì sợ hãi do sợ hãi, đi đến sự sai trái vì 
sĩ mê do sĩ mê. Nghiệp ấy và các ô nhiễm này là như thế. Điều ấy là nhân của 
sự luân hồi. Tất cả các ô nhiễm nên được diễn giải theo các điều trái khuấy 
như vậy. 


Ở đấy, đây là bốn hướng: “Đoàn thực, điều trái khuấy (nghĩ là) “tịnh ở bất 
tịnh, sự chấp thủ về dục, sự gắn bó với dục, sự trói buộc thân bởi tham đắm, 
dục lậu, dòng lũ của dục, mũi tên luyến ái, sự đến gần và trụ vững ở sắc của 
thức, việc đi đến sự sai trái vì mong muốn,” như thế là hướng thứ nhất. 


“Xúc thực, điều trái khuấy (nghĩ là) lạc” ở khổ, sự chấp thủ về hữu, sự gắn 
bó với hữu, sự trói buộc thân bởi sân hận, hữu lậu, dòng lũ của hữu, mũi tên 
sân hận, sự đến gần và trụ vững ở thọ của thức, việc đi đến sự sai trái vì sân 
hận,” như thế là hướng thứ nhì. 


“Thức thực, điều trái khuấy (nghĩ là) “thường” ở vô thường, sự chấp thủ về 
tà kiến, sự gắn bó với tà kiến, sự trói buộc thân bởi bám víu, tà kiến lậu, dòng 
lũ tà kiến, mũi tên ngã mạn, sự đến gần và trụ vững ở tưởng của thức, việc đi 
đến sự sai trái vì sợ hãi,” như thế là hướng thứ ba. 


“Tư niệm thực, điều trái khuấy (nghĩ là) “ngã” ở vô ngã, sự chấp thủ về ngã 
luận thuyết, sự gắn bó với vô minh, sự trói buộc thân bởi chấp chặt “chỉ điều 
này là chân lý,' vô minh lậu, dòng lũ vô minh, mũi tên sỉ mê, sự đến gần và 
trụ vững ở các hành của thức, việc đi đến sự sai trái vì si mê,” như thế là 
hướng thứ tư. 


Ở đấy, “đoàn thực, điều trái khuấy (nghĩ là) 'tịnh' ở bất tịnh, sự chấp thủ 
về dục, sự gắn bó với dục, sự trói buộc thân bởi tham đắm, dục lậu, dòng lũ 
của dục, mũi tên luyến ái, sự đến gần và trụ vững ở sắc của thức, việc đi đến 
sự sai trái vì mong muốn,” như thế mười Kinh này có cùng một ý nghĩa 
nhưng văn tự thì khác nhau. Đây là các cận phiền não của người có tánh 
luyến ái. 

Ở đấy, “xúc thực, điều trái khuấy (nghĩ là) Tạc' ở khổ, sự chấp thủ về hữu, 
sự gắn bó với hữu, sự trói buộc thân bởi sân hận, hữu lậu, dòng lũ của hữu, 
mũi tên sân hận, sự đến gần và trụ vững ở thọ của thức, việc đi đến sự sai trái 
vì sân hận,” như thế mười Kinh này có cùng một ý nghĩa nhưng văn tự thì 
khác nhau. Đây là các cận phiền não của người có tánh sân hận. 
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Tattha yo ca viãññanaharo yo ca anicce niccanti vipallaso ditthũpadanam 
ditthayogo paramasakayagantho ditthasavo ditthogho manasallo saññupaga 
viññanatthiti bhaya agatigamananti Imesam dasannam suttanam eko attho 
byañJanameva nanam. Ime ditthicaritassa mandassa upakkilesa. 


Tattha yo ca manosañcetanaharo yo ca anattani attai vipallaso 
attavadupadanam aviJJayogo Idamsaccabhinivesakayagantho  avijjasavo 
avijJjogho mohasallo sankharupaga viññanatthiti moha agatigamananti 
Imesam dasannam suttanam eko attho byañJjanameva nanam. Ime 
ditthicaritassa udatthassa' upakkilesa. 


Tattha yo ca kabalimkaro aharo yo ca phasso aharo, Ime appanlhitena 
vimokkhamukhena parlññam gacchani, viãñanaharo suññataya, 
manosañcetanaharo animittena. 


Tattha yo ca asubhe subhanti vipallaso yo ca dukkhe sukhanti vipallaso, 
Ime appanihiena vimokkhamukhena pahanam abbhattham” gacchanti, 
anIcce niccanti vipallaso suññataya, anattani attati vipallaso animittena. 


Tattha kamupadanam ca bhavuipadanam ca appanihitena vimokkha- 
mukhena pahanam gacchanti, ditthupadanam suññataya, attavaduipadanam 
animittena. 


Tattha kamayogo ca bhavayogo ca appanihitena vimokkhamukhena 
pahanam gacchanti, ditthiyogo suññataya, av1jJayogo animittena. 


Tattha abhijjhakayagantho ca byapadakayagantho ca appanlhitena 
vimokkhamukhena pahanam gacchanti, paramasakayagantho suññataya, 
1damsaccabhinivesakayagantho animittena. 


Tattha kamasavo ca bhavasavo ca appanlhitena vimokkhamukhena 
pahanam gacchanti, ditthasavo suññataya, av1jJ]asavo animittena. 


Tattha kamogho ca bhavogho ca appanlhitena vimokkhamukhena 
pahanam gacchanti, ditthogho suññataya, aviJJogho animittena. 


Tattha ragasalo ca dosasallo ca appanihiena vimokkhamukhena 
pahanam gacchanti, manasallo suññataya, mohasallo animittena. 


Tattha rupupaga ca viããñanatthii vedanupaga ca viñãñãanatthi 
appanThitena vimokkhamukhena pariññam gacchanti, saññupaga suññataya, 
sankharupaga animittena. 


Tattha chanda ca agatigamanam dosa ca agatigamanam appanihitena 
vimokkhamukhena pahanam gacchanti, bhaya agatigamanam suññataya, 
moha agatigamanam animittena vimokkhamukhena pahanam gacchanH. 


! ndattassa - Ma, PTS. ? abbhattam - PTS. 
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Ở đấy, “thức thực, điều trái khuấy (nghĩ là) 'thường' ở vô thường, sự chấp 
thủ về tà kiến, sự gắn bó với tà kiến, sự trói buộc thân bởi bám víu, tà kiến 
lậu, dòng lũ tà kiến, mũi tên ngã mạn, sự đến gần và trụ vững ở tưởng của 
thức, việc đi đến sự sai trái vì sợ hãi,” như thế mười Kinh này có cùng một ý 
nghĩa nhưng văn tự thì khác nhau. Đây là các cận phiền não của người có 
tánh tà kiến, chậm lụt. 


Ở đấy, “tư niệm thực, điều trái khuấy (nghĩ là) 'ngã' ở vô ngã, sự chấp thủ 
về ngã luận thuyết, sự gắn bó với vô minh, sự trói buộc thân bởi chấp chặt 
“chỉ điều này là chân lý,'` vô minh lậu, dòng lũ vô minh, mũi tên sĩ mê, sự đến 
gần và trụ vững ở các hành của thức, việc đi đến sự sai trái vì si mê,” như thế 
mười Kinh này có cùng một ý nghĩa nhưng văn tự thì khác nhau. Đây là các 
cận phiền não của người có tánh tà kiến, khôn khéo. 


Ở đấy, đoàn thực và xúc thực đi đến sự biết toàn diện bằng lối vào giải 
thoát vô nguyện, thức thực bằng không tánh, tư niệm thực bằng vô tướng. 

Ở đấy, điều trái khuấy (nghĩ là) 'tịnh' ở bất tịnh và điều trái khuấy (nghĩ 
là) lạc' ở khổ đi đến sự dứt bỏ, sự biến mất bằng lối vào giải thoát vô nguyện, 
điều trái khuấy (nghĩ là) “thường” ở vô thường bằng không tánh, điều trái 
khuấy (nghĩ là) “ngã ở vô ngã bằng vô tướng. 


Ở đấy, sự chấp thủ về dục và sự chấp thủ về hữu đi đến sự dứt bỏ bằng lối 
vào giải thoát vô nguyện, sự chấp thủ về tà kiến bằng không tánh, sự chấp 
thủ về ngã luận thuyết bằng vô tướng. 


Ở đấy, sự gắn bó với dục và sự gắn bó với hữu đi đến sự dứt bỏ băng lối 
vào giải thoát vô nguyện, sự gắn bó với tà kiến bằng không tánh, sự gắn bó 
với vô minh bằng vô tướng. 

Ở đấy, sự trói buộc thân bởi tham đắm và sự trói buộc thân bởi sân hận đi 
đến sự dứt bỏ bằng lối vào giải thoát vô nguyện, sự trói buộc thân bởi bám 
víu bằng không tánh, sự trói buộc thân bởi chấp chặt “chỉ điều này là chân lý 
bằng vô tướng. 


Ở đấy, dục lậu và hữu lậu đi đến sự dứt bỏ bằng lối vào giải thoát vô 
nguyện, tà kiến lậu bằng không tánh, vô minh lậu bằng vô tướng. 


Ở đấy, dòng lũ của dục và dòng lũ của hữu đi đến sự dứt bỏ bằng lối vào 
giải thoát vô nguyện, dòng lũ tà kiến bằng không tánh, dòng lũ vô minh bằng 
vô tướng. 

Ở đấy, mũi tên luyến ái và mũi tên sân hận đi đến sự dứt bỏ bằng lối vào 
giải thoát vô nguyện, mũi tên ngã mạn bằng không tánh, mũi tên si mê bằng 
vô tướng. 


Ở đấy, sự đến gần và trụ vững ở sắc của thức và sự đến gần và trụ vững ở 
thọ của thức đi đến sự dứt bỏ bằng lối vào giải thoát vô nguyện, sự đến gần và 
trụ vững ở tưởng của thức bằng không tánh, sự đến gần và trụ vững ở các 
hành của thức bằng vô tướng. 

Ở đấy, việc đi đến sự sai trái vì mong muốn và việc đi đến sự sai trái vì sân 
hận đi đến sự dứt bỏ bằng lối vào giải thoát vô nguyện, việc đi đến sự sai trái 
vì sợ hãi bằng không tánh, việc đi đến sự sai trái vì sĩ mê bằng vô tướng. 
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IH sabbe lokavattanusaino dhamma nIiyanti teloka thi 
vimokkhamukhehm. Tatidam nlyanam cataso patlpada cattaro 
satipatthana cattarI Jhananl cattaro vihara cattaro sammappadhana cattaro 
acchariya abbhuta dhamma cattari adhitthanani catasso samadhibhavana 
cattaro sukhabhagiya dhamma catasso appamana. 


Pathama patipada pathamam satipatthanam, dutiyäa patipada dutiyam 
satipatthanam, tatiya patipada tatyam satipatthanam, catuttha patipada 
catuttham satipatthanam. Pathamam satipatthanam pathamam Jjhanam, 
dutyam satipatthanam dutiyam Jhanam, tatiyam satipatthanam tatiyam 
Jhanam, catuttham satipatthanam catuttham Jhanam. Pathamam Jhanam 
pathamo viharo, dutiyam Jjhanam dutiyo viharo, tatyam Jhanam tatiyo 
viharo, catuttham Jjhanam catuttho viharo. Pathamo viharo pathamam 
sammappadhanam, dutiyo dutiyam, tatyo tatiyam, catuttho vihãro 
catutham sammappadhanam. Pathamam sammappadhanam pathamo 
acchariyo abbhuto đdhammo, dutiyam dutiyo, tatyam tatiyo, catuttham 
sammappadhanam catuttho acchariyo abbhuto dhammo. Pathamo acchariyo 
abbhuto dhammo pathamam adhitthanam, dutyo acchariyo abbhuto 
dhammo dutiyam adhitthanam, tatiyo acchariyo abbhuto dhammo tatiyam 
aditthanam, catuttho acchariyo abbhuto dhammo catuttham adhitthanam. 
Pathamam adhitthanam pathama samadhibhavana, dutiyam adhitthanam 
dutya samadhibhavana, tatyam adhithanam tatiya samadhibhavana, 
catuttham adhitthanam catuttha samadhibhavana. Pathama 
samadhibhavana pathamo sukhabhagiyo dhammo, dutiya samadhibhavana 
dutiyo sukhabhagiyo dhammo, tatiya samadhibhavana tatiyo sukhabhagiyo 
dhammo, catuttha samadhibhavana catuttho sukhabhagiyo dhammo. 
Pathamo sukhabhagiyo dhammo pathamam appamanam, dutiyo 
sukhabhagiyo dhammo dutiyam appamanam, tatiyo sukhabhagiyo dhammo 
taiyam appamanam, catutho sukhabhagiyo dhammo catuttham 
appamanam. 


Pathama patipada bhavita bahulkata pathamam satipatthanam 
paripuretl, dutya patipada bhavita bahulhkata dutiyam satipatthanam 
paripuretl, tatya patipada bhavita bahulkata tatyam satipatthanam 
paripureti, catuttha patipada bhavita bahulikata catuttham satipatthanam 
paripureti. Pathamo satipatthano bhavito bahulikato pathamam Jjhanam 
paripuretl, dutiyo satipatthano bhavito bahulikato dutyam Jjhanam 
paripureti, tatiyo satipatthano bhavIto bahulikato tatiyam Jhanam parIpureti, 
catuttho satipatthano bhavito bahulhkato catuttham Jhanam parIpuretl. 
Pathamam Jjhanam bhavitam bahulikatam pathamam viharam paripureti, 
dutiyam Jhanam bhavitam bahulikatam dutiyam viharam paripuretl, tatiyam 
Jhanam bhavitam bahulikatam tatyam viharam paripuretl, catuttham 
Jhanam bhavitam bahulikatam catuttham viharam paripureti.— 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Như thế, “tất cả các pháp có xu hướng xuôi dòng thế gian dẫn dắt ra 
khỏi tam giới bằng ba lối uào giải thoát.” Ở đó, lối dẫn dắt ra là bốn lối thực 
hành, bốn sự thiết lập niệm, bốn thiền, bốn sự an trú, bốn chánh cần, bốn 
pháp kỳ diệu phi thường, bốn phát nguyện, bốn sự tu tập định, bốn pháp dự 
phần vào an lạc, bốn vô lượng. 


Lối thực hành thứ nhất (và) sự thiết lập niệm thứ nhất, lối thực hành thứ 
nhì (và) sự thiết lập niệm thứ nhì, lối thực hành thứ ba (và) sự thiết lập niệm 
thứ ba, lối thực hành thứ tư (và) sự thiết lập niệm thứ tư. Sự thiết lập niệm 
thứ nhất (và) sơ thiền, sự thiết lập niệm thứ nhì (và) nhị thiền, sự thiết lập 
niệm thứ ba (và) tam thiền, sự thiết lập niệm thứ tư (và) tứ thiền. Sơ thiền 
(và) sự an trú thứ nhất, nhị thiền (và) sự an trú thứ nhì, tam thiền (và) sự an 
trú thứ ba, tứ thiền (và) sự an trú thứ tư. Sự an trú thứ nhất (và) chánh cần 
thứ nhất, (sự an trú) thứ nhì (và) (chánh cần) thứ nhì, (sự an trú) thứ ba (và) 
(chánh cần) thứ ba, sự an trú thứ tư (và) chánh cần thứ tư. Chánh cần thứ 
nhất (và) pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất, (chánh cần) thứ nhì (và) (pháp 
kỳ diệu phi thường) thứ nhì, (chánh cần) thứ ba (và) (pháp kỳ diệu phi 
thường) thứ ba, chánh cần thứ tư (và) pháp kỳ diệu phi thường thứ tư. Pháp 
kỳ diệu phi thường thứ nhất (và) phát nguyện thứ nhất, pháp kỳ diệu phi 
thường thứ nhì (và) phát nguyện thứ nhì, pháp kỳ diệu phi thường thứ ba 
(và) phát nguyện thứ ba, pháp kỳ diệu phi thường thứ tư (và) phát nguyện 
thứ tư. Phát nguyện thứ nhất (và) sự tu tập định thứ nhất, phát nguyện thứ 
nhì (và) sự tu tập định thứ nhì, phát nguyện thứ ba (và) sự tu tập định thứ ba, 
phát nguyện thứ tư (và) sự tu tập định thứ tư. Sự tu tập định thứ nhất (và) 
pháp dự phần vào an lạc thứ nhất, sự tu tập định thứ nhì (và) pháp dự phần 
vào an lạc thứ nhì, sự tu tập định thứ ba (và) pháp dự phần vào an lạc thứ ba, 
sự tu tập định thứ tư (và) pháp dự phần vào an lạc thứ tư. Pháp dự phần vào 
an lạc thứ nhất (và) vô lượng thứ nhất, pháp dự phần vào an lạc thứ nhì (và) 
vô lượng thứ nhì, pháp dự phần vào an lạc thứ ba (và) vô lượng thứ ba, pháp 
dự phần vào an lạc thứ tư (và) vô lượng thứ tư. 


Lối thực hành thứ nhất được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn 
sự thiết lập niệm thứ nhất; lối thực hành thứ nhì được tu tập, được thực hành 
nhiều, làm viên mãn sự thiết lập niệm thứ nhì; lối thực hành thứ ba được tu 
tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn sự thiết lập niệm thứ ba; lối thực 
hành thứ tư được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn sự thiết lập 
niệm thứ tư. Sự thiết lập niệm thứ nhất được tu tập, được thực hành nhiều, 
làm viên mãn sơ thiền; sự thiết lập niệm thứ nhì được tu tập, được thực hành 
nhiều, làm viên mãn nhị thiền; sự thiết lập niệm thứ ba được tu tập, được 
thực hành nhiều, làm viên mãn tam thiền; sự thiết lập niệm thứ tư được tu 
tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn tứ thiền. Sơ thiền được tu tập, được 
thực hành nhiều, làm viên mãn sự an trú thứ nhất; nhị thiền được tu tập, 
được thực hành nhiều, làm viên mãn sự an trú thứ nhì; tam thiền được tu 
tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn sự an trú thứ ba; tứ thiền được tu 
tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn sự an trú thứ tư.— 
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—Pathamo viharo bhavto bahuhkato anuppannanam papakanam 
akusalanam đdhammanam anuppadam paripuretl, dutiyo viharo bhavito 
bahulikato uppannanam papakanam akusalanam dhammanam pahanam 
paripuretl, tatiyo viharo bhavito bahulhkato anuppannanam kusalanam 
dhammanam uppadam paripuretl, catuttho viharo bhavito bahulikato 
uppannanam kusalanam dhammanam thitm asammosam bhiyyobhavam 
paripuret. Pathamam  sammappadhanam  bhavitam bahulikatam 
manappahanam paripuretl, dutyam sammappadhanam  bhavitam 
bahulikatam alayasamugghatam paripuretl, tatyam sammappadhanam 
bhavitam bahulikatam avIJjapahanam paripuretl, catuttham 
sammappadhanam bhavtam bahulhlkatam bhavupasamam_ parIpuretl. 
Manappahanam bhavtam bahulikatam saccadhithanam  paripuretl, 
alayasamugeghato bhavito bahulkato cagadhithanam  paripuretl, 
avijjapahanam bhavitam bahulkatam paññadhithanam  paripuretl, 
bhavupasamo  bhavito bahulhkato upasamadhithanam  paripuretl. 
Saccadhithanam bhavitam bahulikatam chandasamadhim paripuretl, 
capgadhithanam bhavitam bahulhkatam viriyasamadhim  paripuretl, 
paññãadhithanam bhavitam bahuhkatam cñtasamadhim  paripuretl, 
upasamadhitthanam bhavitam bahulikatam vImamsasamadhim paripureti. 
Chandasamadhi bhavto bahulhlkato Indriyasamvaram  parIpuretl, 
viriyasamadhI bhavito bahulikato tapam paripureti, cittasamadhi bhavIto 
bahulkato buddhim paripuretl, vimamsasamadhi bhavito bahulikato 
sabbupadhipatinissaggam paripuretl. Indriyasamvaro bhavito bahulikato 
mettam paripuretIl, tapo bhavito bahulikato karunam paripureti, buddhi 
bhavita bahulikata muditam paripuretil, sabbupadhipatinissaggo bhavIto 
bahulikato upekkham paripureti. 


Tattha Ima catasso disa: pathama patipada pathamo satipatthano 
pathamam Jjhanam pathamo viharo pathamo sammappadhano pathamo 
acchariyo abbhuto dhammo saccadhitthanam chandasamadhi 
Indriyasamvaro metta 1t pathama disa. 


Dutiya patipada dutiyo satipatthano dutiyam Jhanam dutiyo vihãro 
dulyo sammappadhano dutyo accharnyo abbhuto dhammo 
cagadhitthanam!' viriyasamadhi tapo karuna Iti dutiya disa. 


Tatiya patipada tatiyo satipatthano tatiyam Jhanam tatiyo viharo tatiyo 
sammappadhano tatyo acchariyo abbhuto dhammo paññadhitthanam 
cittasamadhi buddh1 mudita rti tatiya disa. 


Catuttha patipada catuttho satipatthano catuttham Jjhanam catuttho 
viharo catuttho sammappadhano catuttho acchariyo abbhuto dhammo 
upasamadhitthanam vimamsasamadhi sabbupadhipatinissaggo upekkha 1t 
catuttha disa. 


' bhavadhitthaãnam - Ma. 
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—Sự an trú thứ nhất được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn sự 
không sanh khởi các ác bất thiện pháp chưa được sanh khởi; sự an trú thứ 
nhì được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn sự dứt bỏ các ác bất 
thiện pháp đã được sanh khởi; sự an trú thứ ba được tu tập, được thực hành 
nhiều, làm viên mãn sự sanh khởi các thiện pháp chưa được sanh khởi; sự an 
trú thứ tư được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn sự duy trì, sự 
không lẫn lộn, sự gia tăng các thiện pháp đã được sanh khởi. Chánh cần thứ 
nhất được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn việc dứt bỏ ngã mạn; 
chánh cần thứ nhì được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn việc thủ 
tiêu chỗ tàng trữ; chánh cần thứ ba được tu tập, được thực hành nhiều, làm 
viên mãn việc dứt bỏ vô minh; chánh cần thứ tư được tu tập, được thực hành 
nhiều, làm viên mãn sự vắng lặng của hữu. Việc dứt bỏ ngã mạn được tu tập, 
được thực hành nhiều, làm viên mãn phát nguyện về chân thật; việc thủ tiêu 
chỗ tàng trữ' được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn phát nguyện 
về xả thí; việc dứt bỏ vô minh được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên 
mãn phát nguyện về tuệ; sự vắng lặng của hữu được tu tập, được thực hành 
nhiều, làm viên mãn phát nguyện về an tịnh (Niết Bàn). Phát nguyện về chân 
thật được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn sự tu tập định do 
mong muốn; phát nguyện về xả thí được tu tập, được thực hành nhiều, làm 
viên mãn sự tu tập định do tỉnh tấn; phát nguyện về tuệ được tu tập, được 
thực hành nhiều, làm viên mãn sự tu tập định do tâm; phát nguyện về an 
tịnh (Niết Bàn) được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn sự tu tập 
định do thẩm xét. Định do mong muốn được tu tập, được thực hành nhiều, 
làm viên mãn sự thu thúc các quyền; định do tỉnh tấn được tu tập, được thực 
hành nhiều, làm viên mãn sự khác khổ; định do tâm được tu tập, được thực 
hành nhiều, làm viên mãn sự giác ngộ; định do thẩm xét được tu tập, được 
thực hành nhiều, làm viên mãn sự xả bỏ tất cả các mầm tái sanh. Sự thu thúc 
các quyền được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn từ (tâm); sự 
khác khổ được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn bi (tâm); sự giác 
ngộ được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn hỷ (tâm); sự xả bỏ tất 
cả các mầm tái sanh được tu tập, được thực hành nhiều, làm viên mãn xả 
(tâm). 


Ở đấy, đây là bốn hướng: “Lối thực hành thứ nhất, sự thiết lập niệm thứ 
nhất, sơ thiền, sự an trú thứ nhất, chánh cần thứ nhất, pháp kỳ diệu phi 
thường thứ nhất, phát nguyện về chân thật, định do mong muốn, sự thu thúc 
các quyền, từ (tâm),” như thế là hướng thứ nhất. 

“Lối thực hành thứ nhì, sự thiết lập niệm thứ nhì, nhị thiền, sự an trú thứ 
nhì, chánh cần thứ nhì, pháp kỳ diệu phi thường thứ nhì, phát nguyện về xả 
thí, định do tỉnh tấn, sự khác khổ, bi (tâm),” như thế là hướng thứ nhì. 

“Lối thực hành thứ ba, sự thiết lập niệm thứ ba, tam thiền, sự an trú thứ 
ba, chánh cần thứ ba, pháp kỳ diệu phi thường thứ ba, phát nguyện về tuệ, 
định do tâm, sự giác ngộ, hỷ (tâm),” như thế là hướng thứ ba. 

“Lối thực hành thứ tư, sự thiết lập niệm thứ tư, tứ thiền, sự an trú thứ tư, 
chánh cần thứ tư, pháp kỳ diệu phi thường thứ tư, phát nguyện về an tịnh 
(Niết Bàn), định do thẩm xét, sự xả bỏ tất cả các mầm tái sanh, xả (tâm),” 
như thế là hướng thứ tư. 


' Nettippakarana-tIkã giải thích: älaua (chỗ tàng trữ) là kãmalaua và dithalaua. 


175 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Tattha pathama patipada pathamo satipatthano pathamam Jjhanam 
pathamo viharo pathamo sammappadhano pathamo acchariyo abbhuto 
dhammo saccadhitthanam chandasamadhi Indriyasamvaro metta Iti Imesam 
dasannam suttanam eko attho byañJanameva nanam. Idam ragacaritassa 
puggalassa bhesajjam. 


Dutiya patipada dutiyo satipatthano dutiyam Jhanam dutiyo vihãro 
dutiyo sammappadhano dutiyo acchariyo abbhuto dhammo cagadhitthanam 
viriyasamadhil tapo karuna 1t Imesam dasannam suttanam eko attho 
byañJanameva nanam. Idam dosacaritassa puggalassa bhesajjam. 


Tatiya patipada tatiyo satipatthano tatiyam Jhanam tatiyo viharo tatiyo 
sammappadhano tatyo acchariyo abbhuto dhammo paññadhitthanam 
cittasamadhi buddhi mudita it imesam dasannam suttanam eko attho 
byañJanameva nanam. Idam ditthicaritassa mandassa puggalassa bhesajjam. 


Catuttha patipada catuttho satipatthano catuttham Jjhanam catuttho 
viharo catuttho sammappadhano catuttho acchariyo abbhuto dhammo 
upasamadhitthanam vimamsasamadhi sabbupadhipatinissaggo upekkho 1H" 
Imesam dasannam suttanam eko attho byañJanameva nanam. Idam 
ditthicaritassa udatthassa” bhesajjam. 


Tattha dukkha ca patpada dandhabhiña dukkha ca patipada 
khippabhiña appanihtam vimokkhamukham, sukha patipada 
dandhabhiñña suññatavimokkhamukham,' sukhaã patipada khippabhiñña 
animittam vimokkhamukham. 


Tattha kaye kayanupassita satipatthanam ca vedanasu vedananupassita 
satipatthanam ca appanihitam vimokkhamukham, citte cittanupassita 
suññatavimokkhamukham, dhammesu dhammanupassta animittam 
vimokkhamukham. 


Tattha pathamam ca JjJhanam dutyam ca jhanam appanihiam 
vimokkhamukham, tatiyam Jhanam suññata,! catuttham Jjhanam animittam 
vimokkhamukham. 


Tatha pathamo ca viharo dutyo ca viharo appanihitam 
vimokkhamukham, tatiyo viharo suññata,! catuttho viharo animittam 
vimokkhamukham. 


Tattha pathamam ca sammappadhanam dutiyam ca sammappadhanam 
appamhitam vimokkhamukham, tatiyam sammappadhanam suññata,! 
catuttham sammappadhanam animittam vimokkhamukham. 


Tatha manapahanam ca alayasamugghato ca appanihitam 
vinmokkhamukham, avijjapahanam suññata⁄“ bhavupasamo animittam 
vimokkhamukham. 


Tattha saccadhithanam ca cagadhithanam ca appanihitam 
vinmokkhamukham, paññadhithanam  suññata!° upasamadhitthanam 
animittam vimokkhamukham. 


' upekkha iti - Ma, PTS. 3 suññatam vimokkhamukham - Ma. 
“udattassa - Ma, PTS. * suññatam vimokkhamukham -Ma, evamuparipi. 
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Ở đấy, “lối thực hành thứ nhất, sự thiết lập niệm thứ nhất, sơ thiền, sự an 
trú thứ nhất, chánh cần thứ nhất, pháp kỳ diệu phi thường thứ nhất, phát 
nguyện về chân thật, định do mong muốn, sự thu thúc các quyền, từ (tâm),” 
như thế mười Kinh này có cùng một ý nghĩa nhưng văn tự thì khác nhau. Đây 
là phương thuốc cho người có tánh tham ái. 


“Lối thực hành thứ nhì, sự thiết lập niệm thứ nhì, nhị thiền, sự an trú thứ 
nhì, chánh cần thứ nhì, pháp kỳ diệu phi thường thứ nhì, phát nguyện về xả 
thí, định do tỉnh tấn, sự khác khổ, bi (tâm),” như thế mười Kinh này có cùng 
một ý nghĩa nhưng văn tự thì khác nhau. Đây là phương thuốc cho người có 
tánh sân hận. 


“Lối thực hành thứ ba, sự thiết lập niệm thứ ba, tam thiền, sự an trú thứ 
ba, chánh cần thứ ba, pháp kỳ diệu phi thường thứ ba, phát nguyện về tuệ, 
định do tâm, sự giác ngộ, hỷ (tâm),” như thế mười Kinh này có cùng một ý 
nghĩa nhưng văn tự thì khác nhau. Đây là phương thuốc cho người có tánh tà 
kiến, chậm lụt. 


“Lối thực hành thứ tư, sự thiết lập niệm thứ tư, tứ thiền, sự an trú thứ tư, 
chánh cần thứ tư, pháp kỳ diệu phi thường thứ tư, phát nguyện về an tịnh 
(Niết Bàn), định do thẩm xét, sự xả bỏ tất cả các mầm tái sanh, xả (tâm),” 
như thế mười Kinh này có cùng một ý nghĩa nhưng văn tự thì khác nhau. Đây 
là phương thuốc cho người có tánh tà kiến, khôn khéo. 


Ở đấy, lối thực hành khó khăn với thắng trí chậm chạp và lối thực hành 
khó khăn với thắng trí mau chóng là lối vào giải thoát vô nguyện, lối thực 
hành thoải mái với thắng trí chậm chạp là lối vào giải thoát không tánh, lối 
thực hành thoải mái với thắng trí mau chóng là lối vào giải thoát vô tướng. 


Ở đấy, sự thiết lập niệm với trạng thái quan sát thân trên thân và sự thiết 
lập niệm với trạng thái quan sát thọ trên các thọ là lối vào giải thoát vô 
nguyện, với trạng thái quan sát tâm trên tâm là lối vào giải thoát không tánh, 
với trạng thái quan sát pháp trên các pháp là lối vào giải thoát vô tướng. 


Ở đấy, sơ thiền và nhị thiền là lối vào giải thoát vô nguyện, tam thiền là 
(lối vào giải thoát) không tánh, tứ thiền là lối vào giải thoát vô tướng. 

Ở đấy, sự an trú thứ nhất và sự an trú thứ nhì là lối vào giải thoát vô 
nguyện, sự an trú thứ ba là (lối vào giải thoát) không tánh, sự an trú thứ tư là 
lối vào giải thoát vô tướng. 

Ở đấy, chánh cần thứ nhất và chánh cần thứ nhì là lối vào giải thoát vô 
nguyện, chánh cần thứ ba là (lối vào giải thoát) không tánh, chánh cần thứ tư 
là lối vào giải thoát vô tướng. 

Ở đấy, sự dứt bỏ ngã mạn và sự thủ tiêu chõ tàng trữ là lối vào giải thoát 
vô nguyện, sự dứt bỏ vô minh là (lối vào giải thoát) không tánh, sự vắng lặng 
của hữu là lối vào giải thoát vô tướng. 

Ở đấy, phát nguyện về chân thật và phát nguyện về xả thí là lối vào giải 
thoát vô nguyện, phát nguyện về tuệ là (lối vào giải thoát) không tánh, phát 
nguyện về an tịnh (Niết Bàn) là lối vào giải thoát vô tướng. 
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Tattha chandasamadhI' virlyasamadhi ca appanihitam 
vinokkhamukham, cittasamadhi suññata, vimamsasamadhi animittam 
vimokkhamukham. 


Tattha Indriyasamvaro ca” tapo ca appanlhitam vinmokkhamukham, 
buddhi suññata, sabbupadhipatinissaggo anIimittam vinokkhamukham. 


Tattha metta ca karuna ca appanihitam vimokkhamukham, mudita 
suññata, upekkha animittam vimokkhamukham. 


Tesam vikkllitam; Cattaro ahara, tesam patipakkho catasso patipada. 
Cattaro vipallasa, tesam patipakkho cattaro satipatthana. CattarI upadanani, 
tesam patipakkho cattarl JhananI. Cattaro yoga, tesam patipakkho cattaro 
vihara. Cattaro gantha,) tesam patipakkho cattaro sammappadhana. Cattaro 
asava, tesam patipakkho cattaro acchariya abbhuta dhamma. Cattaro ogha, 
tesam patipakkho cattari adhitthanani. Cattaro salla, tesam patipakkho 
catasso samadhibhavana. Catasso viññanatthitiyo, tasam patipakkho cattaro 
sukhabhagiya dhamma. Cattari agatigamananl, tesam patipakkho catasso 
appamana. 


Siha: buddhã paccekabuddha savaka ca hataragadosamoha. Tesam 
vikklitam bhavana sacchikmya byantikiya ca.  Vikklitam 
indriyadhithanam, vikkllitam vipariyasanadhithanam ca. Indriyani 
saddhammagocaro, vipariyasa kilesagocaro. Ayam vuccati sihavIkkTlitassa ca 
nayassa disalocanassa ca nayassa bhumH1il. Tenaha: “Yo neti vipallasehi 
kilese”° “veyyakaranesu hi ye kusalakusala ”ti ca. 


Tattha ye dukkhaya patipadaya dandhabhiññaya khippabhiññaya ca 
nyanti"h Iime dve puggala, ye sukhaya patipadaya dandhabhiãñaya 
khippabhiññaya ca nIyanti ime dve puggala. Tesam catunnam puggalanam 
ayam samkileso: cattaro ahara cattaro vipallasa cattarl upadananl cattaro 
yoga cattaro gantha cattaro asava cattaro opha cattaro salla catasso 
viññanatthitiyo cattar1 agatigamananIti. Tesam catunnam puggalanam Idam 
vodanam: catasso patipadaä cattaro satipatthana cattari Jhanani cattaro 
vihara cattaro sammappadhana cattaro acchariya abbhuta dhamma cattari 
adhitthanani catasso samadhibhavana cattaro sukhabhagiya dhamma 
catasso appamana 11. 


Tattha ye dukkhaya patipadaya dandhabhiññaya khippabhiññaya ca 
nyani Iime dve pugsala ye sukhaya patipadaya dandhabhiãñaya 
khippabhiññaya ca nIyanti Iime dve puggala. Tattha yo sukhaya patipadaya 
khippabhiññaya ca niyat ayam ugghatitaññu, yo sadharanaya ayam 
vipañcitaññu, yo dukkhaya patipadaya dandhabh1ññaya nIyati ayam neyyo. 


' chandasamadhi ca - Ma, PTS. 
“indriyam samvaro ca - PTS. * samkileseti - Ma. 
3 sandhã - PTS.  niyyanti - Ma, PTS. 
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Ở đấy, định do mong muốn và định do tỉnh tấn là lối vào giải thoát vô 
nguyện, định do tâm là (lối vào giải thoát) không tánh, định do thẩm xét là 
lối vào giải thoát vô tướng. 

Ở đấy, sự thu thúc các quyền và sự khác khổ là lối vào giải thoát vô 
nguyện, sự giác ngộ là (lối vào giải thoát) không tánh, sự xả bỏ tất cả các 
mầm tái sanh là lối vào giải thoát vô tướng. 

Ở đấy, từ (tâm) và bi (tâm) là lối vào giải thoát vô nguyện, hỷ (tâm) là (lối 
vào giải thoát) không tánh, xả (tâm) là lối vào giải thoát vô tướng. 

Sự tiêu khiển của các vị ấy: Bốn yếu tố nuôi dưỡng, đối nghịch của chúng 
là bốn lối thực hành. Bốn điều trái khuấy, đối nghịch của chúng là bốn sự 
thiết lập niệm. Bốn sự chấp thủ, đối nghịch của chúng là bốn thiền. Bốn sự 
gắn bó, đối nghịch của chúng là bốn sự an trú. Bốn sự trói buộc, đối nghịch 
của chúng là bốn chánh cần. Bốn lậu hoặc, đối nghịch của chúng là bốn pháp 
kỳ diệu phi thường. Bốn dòng lũ, đối nghịch của chúng là bốn phát nguyện. 
Bốn mũi tên, đối nghịch của chúng là bốn sự tu tập định. Bốn sự trụ vững của 
thức, đối nghịch của chúng là bốn pháp dự phần vào an lạc. Bốn việc đi đến 
sự sai trái, đối nghịch của chúng là bốn vô lượng. 

Các sư tử: là chư Phật, chư Phật Độc Giác, và chư Thinh Văn có tham sân 
si đã được diệt trừ. Sự tiêu khiển của các vị ấy là sự tu tập, sự chứng ngộ, và 
sự làm chấm dứt. Sự tiêu khiển là sự phát nguyện các quyền, sự tiêu khiển là 
sự không phát nguyện những điều trái nghịch. Các quyền là hành xứ của 
chánh pháp, những điều trái nghịch là hành xứ của các ô nhiễm. Điều này 
được gọi là phạm vi của phương pháp tiêu khiến của các sư tử và của phương 
pháp định hướng. Vì thế, Ngài đã nói rằng: “Người nào dẫn dắt các ô nhiễm 
do những điều trái khuất ...” và “Bởi uì ở những phần giải thích, các pháp 
thiện uà bất thiện ...” 

Ở đấy, những người nào đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành khó khăn với 
thắng trí chậm chạp và với thắng trí mau chóng, đây là hai hạng người; 
những người nào đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành thoải mái với thắng trí 
chậm chạp và với thắng trí mau chóng, đây là hai hạng người. Đối với bốn 
hạng người ấy, đây là phiền não: “Bốn yếu tố nuôi dưỡng, bốn điều trái 
khuấy, bốn sự chấp thủ, bốn sự gắn bó, bốn sự trói buộc, bốn lậu hoặc, bốn 
dòng lũ, bốn mũi tên, bốn sự trụ vững của thức, bốn việc đi đến sự sai trái.” 
Đối với bốn hạng người ấy, đây là sự thanh lọc: “Bốn lối thực hành, bốn sự 
thiết lập niệm, bốn thiền, bốn sự an trú, bốn chánh cần, bốn pháp kỳ diệu phi 
thường, bốn phát nguyện, bốn sự tu tập định, bốn pháp dự phần vào an lạc, 
bốn vô lượng.” 

Ở đấy, những người nào đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành khó khăn với 
thắng trí chậm chạp và với thắng trí mau chóng, đây là hai hạng người; 
những người nào đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành thoải mái với thắng trí 
chậm chạp và với thắng trí mau chóng, đây là hai hạng người. Ở đấy, người 
đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành thoải mái với thắng trí mau chóng, đây là 
người hiểu-khi-được-nói-ngắn-gọn; người nào ở vào trường hợp phổ biến (đi 
ra khỏi nhờ vào lối thực hành khó khăn với thắng trí mau chóng và lối thực 
hành thoải mái với thắng trí chậm chạp), đây là người hiểu-khi-được-nói- 
đầy-đủ; người nào đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành khó khăn với thắng trí 
chậm chạp, đây là người cần-được-dãn-dắt. 
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Tattha bhagava ugghatitaññussa puggalassa samatham upadisaHl, 
neyyassa vipassanam, samathavipassanam vipañcitaññussa. Tattha bhagava 
ugghatitaññussa puggalassa mudukam dhammadesanam upadisati; tkkham 
neyyassa, mudutikkham vipañcitaññussa puggalassa.' Tattha bhagava 
ugghatitaññussa puggalassa sankhittena dhammam desayati, 
sankhittavittharena vipañcitaññussa, vittharena neyyassa. Tattha bhagava 
ugphatitaññussa puggalassa nissaranam upadisatl, vipañcitaññussa 
adInavam ca nissaranam ca upadisatl, neyyassa assadañca adinavam ca 
nissaranam ca upadisati. Tattha bhagava ugghatitaññussa adhipañña- 
sikkham paññapayati, adhicittam vipañcitaññussa, adhisilam neyyassa. 


Tattha ye dukkhaya patipadaya dandhabhiññaya khippabhiññaya ca 
nlyani Ime dve puggala ye sukhaya patipadaya dandhabhiãñaya 
khippabhiññaya ca niyanti ime dve puggala. Iti kho cattari hutva tim 
bhavanti. Ugghatitaññu viIpañcItaññu neyyotl. 


Tesam tinnam puggalanam ayam samkileso: Tini akusalamulam: lobho 
akusalamulam doso akusalamulam moho akusalamulam, tini duccaritani 
kayaduccaritam vaclduccartam manoduccaritam, tayo akusalavitakka: 
kamavitakko byapadaviakko vihimsavtakko, tisso akusalasañña: 
kamasañña byapadasañña vihimsasañña, tisso viparitasañña: niccasañña 
sukhasañña attasañña, tisso vedana: sukha vedana dukkha vedana 
adukkhamasukha vedana, †ISSO dukkhata: dukkhadukkhata 
sankharadukkhata viparInamadukkhata, tayo agg1: ragaggl dosagg1 mohagøl, 
tayo salla: ragasallo dosasallo mohasallo, tisso Jata: ragaJata dosaJata 
mohajata, tisso akulalupaparikkha: akusalam kayakammam akusalam 
vadkammam akusalam manokammam, tisso vipattiyo: sllavipatti 
ditthivipatti acaravipatHH.? 


Tesam tinnam puggalanam idam vodanam: tini kusalamulani: alobho 
kusalamulam adoso kusalamulam amoho kusalamulam, tini sucaritani: 
kayasucaritam  vaclsucartan manosucaritam, tayo kusalavitakka: 
nekkhammavitakko abyapadavitakko avihimsavitakko, tayo samadhi: 
savitakko savicaro samadhi avitakko viearamatto samadhi avitakko avicaro 
samadhl, tisso kusalasañña: nekkhammasañña abyapadasañña 
avihimsasañña, tisso aviparItasañña: aniccasañña dukkhasañña anattasañña, 
tisso kusalipaparikkha: kusalam kayakammam kusalam vaclkammam 
kusalan manokammam, tinại soceyyani: kayasoceyyam vacIsoceyyam 
manosocevyam, tisso sampattiyo: silasampati samadhisampatti 
paññasampatHi, tIssO sikkha: adhisilasikkha adhicittasikkha 
adhipaññasikkha, tayo khandha: silakkhandho samadhikkhandho 
paññakkhandho, tại — vimokkhamukhani: suññatam animittam 
appanmihitanti. Iti kho cattari hutva tini bhavanti, tiại hutva dve bhavanHi: 
tanhacarito ca ditthicarito ca. 


' vipañcitaññussa - Ma, PTS. ° acaravipatti - PTS. 
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Ở đấy, đức Thế Tôn trình bày về chỉ tịnh cho người hiểu-khi-được-nóï- 
ngắn-gọn, về minh sát cho người cần-được-dãn-dắt, về chỉ tịnh và minh sát 
cho người hiểu-khi-được-nói-đầy-đủ. Ở đấy, đức thế Tôn trình bày sự chỉ bảo 
về Pháp mềm mỏng cho người hiểu-khi-được-nóïi-ngắn-gọn, sắc bén cho 
người cần-được-dãn-dắt, mềm mỏng và sắc bén cho người hiểu-khi-được- 
nói-đầy-đủ. Ở đấy, đức Thế Tôn chỉ bảo pháp một cách tóm tắt cho người 
hiểu-khi-được-nói-ngắn-gọn, một cách tóm tắt và chi tiết cho người hiểu- 
khi-được-nóï-đầy-đủ, một cách chỉ tiết cho người câần-được-dãn-dắt. Ơ đấy, 
đức Thế Tôn trình bày về sự thoát ra cho người hiểu-khi-được-nóï-ngắn-gọn, 
trình bày về sự bất lợi và sự thoát ra cho người hiểu-khi-được-nóï-đầy-đủ, 
trình bày về sự hứng thú, sự bất lợi, và sự thoát ra cho người cần-được-dẫn- 
dắt. Ở đấy, đức Thế Tôn trình bày sự học tập về thắng tuệ cho người hiểu- 
khi-được-nóï-ngắn-gọn, về thắng tâm cho người hiểu-khi-được-nóï-đầy-đủ, 
về thắng giới cho người cần-được-dẫn-dắt. 


Ở đấy, những người nào đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành khó khăn với 
thắng trí chậm chạp và với thắng trí mau chóng, đây là hai hạng người; 
những người nào đi ra khỏi nhờ vào lối thực hành thoải mái với thắng trí 
chậm chạp và với thắng trí mau chóng, đây là hai hạng người. Như thế, quả 
thật đã là bốn rồi trở thành ba (hạng người): “Người hiểu-khi-được-nói- 
ngắn-gọn, người hiểu-khi-được-nóiï-đầy-đủ, người cần-được-dẫn-dắt.” 


Đối với ba hạng người ấy, đây là phiền não: “Ba gốc rễ của bất thiện: 
tham là gốc rễ của bất thiện, sân là gốc rễ của bất thiện, sĩ là gốc rễ của bất 
thiện; ba uế hạnh: uế hạnh về thân, uế hạnh về khẩu, uế hạnh về ý; ba suy tư 
bất thiện: suy tư về dục, suy tư về sân hận, suy tư về hãm hại; ba tưởng bất 
thiện: dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng: ba tưởng bị sai lệch: thường tưởng, 
lạc tưởng, ngã tưởng; ba thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ không khổ không lạc; ba 
trạng thái khổ: trạng thái khổ do (thọ) khổ, trạng thái khổ do pháp tạo tác, 
trạng thái khổ do sự biến đổi; ba ngọn lửa: lửa luyến ái, lửa sân hận, lửa sĩ 
mê; ba mũi tên: mũi tên luyến ái, mũi tên sân hận, mũi tên si mê; ba cục rối: 
cục rối luyến ái, cục rối sân hận, cục rối sĩ mê; ba sự khảo sát về bất thiện: 
thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện; ba sự hư 
hỏng: hư hỏng về giới, hư hỏng về quan điểm, hư hỏng về hạnh kiểm.” 


Đối với ba hạng người ấy, đây là sự thanh lọc: “Ba gốc rễ của thiện: vô 
tham là gốc rễ của thiện, vô sân là gốc rễ của thiện, vô sĩ là gốc rễ của thiện; 
ba thiện hạnh: thiện hạnh về thân, thiện hạnh về khẩu, thiện hạnh về ý; ba 
suy tư thiện: suy tư về xuất ly, suy tư về vô sân, suy tư về vô hại; ba định: 
định có tầm có tứ, định không tâm có tứ, định không tầm không tứ; ba tưởng 
thiện: tưởng về xuất ly, tưởng về vô sân, tưởng về vô hại; ba tưởng không bị 
sai lệch: tưởng về vô thường, tưởng về khổ não, tưởng về vô ngã; ba sự khảo 
sát thiện: thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện; ba sự trong 
sạch: trong sạch về thân, trong sạch về khẩu, trong sạch về ý; ba sự thành 
tựu: thành tựu về giới, thành tựu về định, thành tựu về tuệ; ba sự học tập: 
học tập về thắng giới, học tập về thắng tâm, học tập về thắng tuệ; ba uẩn: 
giới uấn, định uấn, tuệ uẩn; ba lối vào giải thoát: không tánh, vô tướng, vô 
nguyện.” Như thế, quả thật đã là bốn rồi trở thành ba; đã là ba rồi trở thành 
hai (hạng người): người có tánh tham ái và người có tánh tà kiến. 
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Tesam dvinnam puggalanam ayam samkileso: tanha ca avijja ca 
ahirikañca anottappañca asati ca asampaJaññam ca ayonisomanasikaro ca 
kosaJJañca dovacassañca ahamkaro ca mamamkaro ca assaddha' ca pamado 
ca asaddhammasavanañca asamvaro ca abhIjJ]ha ca vyapado ca nivaranañca 
samyoJanañca kodho ca upanaho ca makkho ca palaso ca Issa ca 
maccherañca” maya ca satheyyañca sassataditth1 ca ucchedaditthi cat. 


Tesam dvinnam puggalanam Idam vodanam: samatho ca vipassana ca 
hiri ca ottappañca sati ca sampaJaññañca yonisomanasikaro ca viriyarambho 
ca sovacassañca dhammeñanam ca accayeñanañca'` khayeñanañca 
anuppadeñanañca saddha ca appamado ca saddhammasavanañca samvaro 
ca anabhijjha ca abyapado ca ragaviraga ca cetovimutti avijjaviraga ca 
paññãavimmutti abhisamayo ca appicchata ca santutthi ca akkodho ca 
anupanaho ca amakkho ca apalaso ca 1ssapahanañca macchariyapahanañca 
vijja ca vimutti ca sankhatarammano ca vimokkho asankhatarammano ca 
vimokkho saupadisesa ca nibbanadhatu anupadisesa ca nibbanadhatuu. 
Ayam vuccati tipukkhalassa ca nayassa ankusassa ca nayassa bhumIH. 
Tenaha: “Yo akusale samulehi netI ”tI, “olokayitva° disalocanena ”ti ca. 


Niyuttam nayasamutthanam. 


3:4. 
Sasanapatthanam 


Tattha attharasa mulapada kuhim datthabba? Sasanapatthane. Tattha 
katamam sasanapatthanam? Samkilesabhagiyam suttam, vasanabhagiyam 
suttam, nibbedhabhagiyam suttam, asekhabhagiyam suttam, 
samkilesabhagiyañca vasanabhagiyañca suttam, samkilesabhagiyañca 
nibbedhabhagiyañca suttam, samkilesabhagiyañca asekhabhagiyañca 
suttam, samkilesabhagiyañca nibbedhabhagiyañca asekhabhagiyañca 
suttam, samkilesabhagiyañca vasanabhagiyañca nibbedhabhagiyañca 
suttam, vasanabhagiyañca nibbedhabhagiyañca suttam, 
tanhasamkilesabhagyam  suttam, ditthisamkilesabhagiyam  suttam, 
duccaritasamkilesabhagiyam  suttam, tanhavodanabhagiyam  suttam, 
ditthivodanabhagiyam suttam, duccaritavodanabhagiyam suttam. 


Tattha samkileso tividho: tanhasamkileso ditthisamkileso 
duccaritasamkileso. Tattha tanhasamkileso samathena visujjhaH. So 
samatho samadhikkhandho. Ditthisamkileso vipassanaya visuJjhat. Sa 
vipassana paññakkhandho. Duccaritasamkileso sucaritena visujJJjhati. Tam 
sucarittam silakkhandho. Tassa sile patithitassa yadil asatti uppajJJjat 
bhavesu, evam sayam samathavipassana bhavanamayam puññakiriyavatthu 
bhavati. Tatruppattiya? samvattati. 


' asaddhã - PTS. *anvaye ñãnañca — Ma; *oloketvä - Ma, PTS. 
“ macchariyañca - PTS. anvaye-ñanafca - PTS. *“tatrupapattiya - Ma, PTS. 
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Đối với hai hạng người ấy, đây là phiền não: “Tham ái và vô minh, không 
hổ thẹn (tội lõi) và không ghê sợ (tội lõi), thất niệm và không nhận biết rõ, 
không tác ý đúng đường lối, biếng nhác và khó dạy, việc tạo thành “tôi và 
việc tạo thành “của tôi,' không có đức tin và xao lãng, không lắng nghe chánh 
pháp và không thu thúc, tham đắm và sân hận, pháp che lấp và sự ràng buộc, 
giận dữ và thù hằn, gièm pha và ác ý, ganh ty và bỏn xẻn, xảo trá và lừa gạt, 
thường kiến và đoạn kiến.” 


Đối với hai hạng người ấy, đây là sự thanh lọc: “Chỉ tịnh và minh sát, hổ 
thẹn (tội lõï) và ghê sợ (tội lõi), niệm và nhận biết rõ, tác ý đúng đường lối, sự 
ra sức tỉnh tấn và dễ dạy, trí về pháp và trí về lõi lầm, trí về sự diệt trừ và trí 
về sự không còn tái sanh, có đức tin và không xao lãng, lắng nghe chánh pháp 
và thu thúc, không tham đắm và không sân hận, sự giải thoát của tâm do xa 
la luyến ái và sự giải thoát của tuệ do xa lìa vô minh, sự chứng ngộ, trạng 
thái không ước muốn và sự hài lòng (biết đủ), không giận dữ và không thù 
hăằn, không gièm pha và không ác ý, sự dứt bỏ ganh ty và sự dứt bỏ bỏn xẻn, 
minh và giải thoát, giải thoát với đối tượng hữu vi và giải thoát với đối tượng 
vô vi (Niết Bàn), Niết Bàn giới còn dư sót và Niết Bàn giới không còn dư sót.” 
Điều này được gọi là phạm vi của phương pháp chĩa ba và của phương pháp 
móc câu. Vì thế, Ngài đã nói rằng: “Người nào dẫn dắt các bất thiện uới các 
gốc rễ của chúng ...” và “Sau khi nhìn thấu bằng uiệc xem hướng ...” 


Nguồn Phát Khởi Phương Pháp được kết thúc. 


3:4. 
Sự Hình Thành Giáo Pháp 


Ở đấy, 18 thuật ngữ căn bản có thể được thấy ở đâu? Ở sự hình thành giáo 
pháp. Ở đấy, cái nào là sự hình thành giáo pháp? Kinh liên quan đến phiền 
não, kinh liên quan đến huân tập, kinh liên quan đến thấu triệt, kinh liên 
quan đến bậc Vô Học, kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến huân 
tập, kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến thấu triệt, kinh liên quan 
đến phiền não và liên quan đến bậc Vô Học, kinh liên quan đến phiền não, 
liên quan đến thấu triệt, và liên quan đến bậc Vô Học, kinh liên quan đến 
phiền não, liên quan đến huân tập, và liên quan đến thấu triệt, kinh liên 
quan đến huân tập và liên quan đến thấu triệt, kinh liên quan đến phiền não 
tham ái, kinh liên quan đến phiền não tà kiến, kinh liên quan đến phiền não 
uế hạnh, kinh liên quan đến thanh lọc tham ái, kinh liên quan đến thanh lọc 
tà kiến, kinh liên quan đến thanh lọc uế hạnh. 


Ở đấy, phiền não có ba loại: phiền não tham ái, phiền não tà kiến, phiền 
não uế hạnh. Ở đấy, phiền não tham ái được thanh tịnh nhờ vào chỉ tịnh; chỉ 
tịnh ấy là định uẩn. Phiền não tà kiến được thanh tịnh nhờ vào minh sát; 
minh sát ấy là tuệ uẩn. Phiền não uế hạnh được thanh tịnh nhờ vào thiện 
hạnh; thiện hạnh ấy là giới uẩn. Đối với vị đã được thiết lập ở giới, nếu có sự 
dính mắc ở các hữu sanh khởi (đến vị ấy), như vậy thì chỉ tịnh và minh sát 
của vị ấy là việc làm phước thiện được tạo ra do tu tập; nó vận hành đưa đến 
sự tái sanh ở cảnh giới này khác. 
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Imanl cattar1 suttani sadharanani katanl attha bhavanti. Tani yeva attha 
suttani sadharanani katani solasa bhavanti. Imehi solasehi suttehi bhinnehi 
navavidham suttam bhinnam bhavati Gathaya gatha anumunitabba. 
Vevyakaranena veyyakaranam anumunitabbam. Suttena suttam 
anuminitabbam. 


3.4.1. 
(1) Tattha katamam samkilesabhagiyam suttam? 


1... “Kamandha Jalasañchanna tanhachadanachadita, 
pamattabandhana' baddha macchava kuminamukhe, 
Jaramaranamanventi vaccho khirapakova mataran ”ti. (Pe. 24; d. 76) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


“Cattarimanil bhikkhave agatigamananl Katamani cattari? Chanda 
agatim gacchati, dosa agatim gacchati, bhaya agatim gacchati, moha agatim 
gacchati.” Imani kho bhikkhave cattari agatigamananli. Idamavoca bhagava. 
Idam vatvana sugato, athaparam etadavoca sattha: 


2. Chanda dosa bhaya moha yo dhammam ativattatl, 
nihIyati tassa yaso kalapakkheva candima ti. (ss. Pe. 48, 64; A. 1H, 18) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


3. “Manopubbangama dhamma manosettha manomaya, 
manasa ce padutthena bhasati va karoti va, 
tato nam dukkhamanveti cakkameca vahato padan ”ti. (Dh. ek.1) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


4. “MiddhI yada hoti mahagghaso ca niddayita samparivattasayI, 
mahavarahova nivapaputtho punappunam gabbhamupeti mando ”tI. 
(Thag. ck.17; Dh. ck.325) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


5. “Ayasava malam samutthitam tadutthaya) tameva khadatl, 
evam atidhonacarinam san? kammanI nayanti duggatin ”ti. 
(Pe. 8, 4o; Dh. ck.240) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


' pamattabandhunä - PTS. 
ˆ chandãgatim gacchati, dosagatim ... bhayagatim ... mohãgatim gacchati - Ma. 
* tatutthãya - Ma, PTS. * tăni - SImu. 
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Bốn kinh này đã được kết hợp chung lại trở thành tám. Chính tám kinh 
ấy đã được kết hợp chung lại trở thành mười sáu. Với mười sáu kinh đã được 
chia chẻ này trở thành chín thể loại Kinh đã được chia chẻ. Thể loại gatha 
nên được cân nhắc theo thể loại gatha. Thể loại ueuuakarana nên được cần 
nhắc theo thể loại ue/uakaranda. Thể loại sutta nên được cân nhắc theo thể 
loại sufta. 


3.4.1. 
(1) Ở đấy, kinh nào là kinh liên quan đến phiền não? 


1. “Bị mù quáng bởi dục uọng, b† bao trùm bởi tấm lưới, bị che đậu bởi 
tấm choàng tham úi, bị trói buộc bởi sự trói buộc của xao lãng, tựa như 
những con cá ở nơi cửa miệng của tấm lưới, chúng đi theo sau già uà chết, 
tựa như con bê bú sữa đi theo sau bò mẹ.”' 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


“Nàu các tù khưu, đâu là bốn uiệc đi đến sự sai trái. Bốn uiệc nào? 
Người đi đến sự sai trái Uì mong muốn, đi đến sự sơi trái uì sân hận, đi đến 
sự sai trái Uì sợ hãi, đi đến sự sai trới uì sĩ mê. Thật uậu, nàu các tù khưu, 
đâu là bốn uiệc đi đến sự sai trái. Đức Thế Tôn đã nói điều nàu. Sau khi nói 
điều nàu, đãng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói thêm điều nàu nữa: 

2. Vì mong rnuốn, uì sân hận, uì sợ hãi, uì sỉ mê, U† nào uượt quá Giáo 
Pháp, danh tiếng của uị ấu bị hủu hoại, uí như mặt trăng uào lúc hạ 
huuUền.”? 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


3. “Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là chủ đạo, 
được tạo ra bởi tâm. Nếu (người nào) nói haụ làm uới tâm xấu xa, do điều 
ấu khổ đau đi theo người ấu uí như bánh xe (đi theo) bước chân của con Uuật 
đang kéo xe.”` 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


4. “Lúc biếng nhác uà ăn nhiều, mê ngủ, nằm trăn trở, uí như con heo 
bự được nuôi bằng cám thừa, kẻ ngu sanh uào bào thai lượt nàu đến lượt 
khác.”* 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


5. “Ví như chất rỉ sét đã được sanh lên từ mảnh sắt, sau khi sanh lên từ 
mảnh sắt nó ăn mòn chính mảnh sắt ấu, tương tự như thế các uiệc làm của 
bản thân dẫn dắt kẻ có sự thọ dụng bốn món uật dụng thiếu sự quán xét đi 
đến khổ cảnh.” 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


' Udãnapäl]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 283. 

? Pariuarapali - Tập Yếu tập 2, TTPV 0o, tr. 157. 

3 Dhammapadapäji - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 27, câu kệ 1. 

* Sđd., tr. 107, câu kệ 325. 

* aidhonacarimam: “kẻ có sự thọ đụng bốn món vật dụng thiếu sự quán xét (DhA. ïii, 344). 
5 Dhammapadapäji - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 85, câu kệ 240. 


185 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


6. “Coro yatha sandhimukhe gahito 
sakammuna haññate' baJJjhate ca, 
evam ayam pecca paJa parattha 
sakammuna haññate baJJhate ca ”tI. (ss. M. H, 74) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


7. “Sukhakamani bhutani yo dandena vihimsati, 
attano sukhamesano pecca so na labhate sukhan ”ti. (Úd. 12; Dh. ck.131) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


8.. “Gunnam ce taramananam Jinmham gacchati pungavo, 
sabba ta JImham gacchanti nette JImhagate sat. 


9. Evamevam” manussesu yo hoti setthasammato, 
so ce adhammam carati pageva I1tara paJa, 
sabbam rattham dukham seti raJa ce hoti adhammiko ”HI. (A. 1, 75”) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


10. “Sukiccharupa vatime manussa 
karonti papam upadh1su ratta, 
gacchanti te bahuJanasannivasam 
nirayam avIeim katukam bhayanakan ti. 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


11. “Phalam ve kadalim hanti phalam velum phalam nalam, 
sakkaro kapurisam hanti gabbho assatarim' yatha ”ti. 
(S. 1, 154; Văn. 11, 188) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


12. “Kodhamakkhagaru bhikkhu labhasakkarakarana,! 
sukhette putib1ljamva saddhammasmim na ruhatI ”ti.” 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


“Idaham'” bhikkhave ekaccam puggalam padutthacittam, evam cetasa 
ceto paricca paJanami,' yatha kho ayam puggalo Iriyati yañca patipadam 
patipanno yañca maggam samarulho imamhiẺ cayam samaye kalam kareyya 
vathabhatam nikkhitto evam niraye. Tam kissa hetu? Cittam hissa bhikkhave 
paduttham,? cittappadosahetu'° kho pana bhikkhave'"' evamidhekacce satta 
kayassa bheda parammarana apayam duggatm vinipatam nirayam 
upapaJjanti.'“ Etamattham bhagava avoca. Tatthetam II vuccatl. 


' haññati - Ma, PTS. 


“evameva - Ma, PTS. *imasmim - PTS. 

Ỷ assãtarim - PTS. ? padositam - PTS. 
*]abhasakkãaragäravo - Ma. '°cetopadosahetu - Ma. 
” saddhamme na viruhati ”ti - Ma. 'hea pana - PTS. 

° iđhaham - Ma, PTS. '*“evam iđhekacco kãyassa bhedã ... ipapajjati - PTS. 


 ekaccam puggalam cetasä ceto paricca buddhacakkhunã evam pajãnãmi - PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


6. “Giống như kẻ trộm cướp, bị bắt giữ ở lối xâm nhập ngôi nhà, bị 
hành hạ uà bị giam cầm bởi uiệc làm của chính mình, tương tự như thế loài 
người, sau khi chết đi đến thế giới khác, bị hành hạ uà bị giam cầm bởi uiệc 
làm của chính mình."' 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


7. “Kẻ nào hãm hại các chúng sanh có sự mong mỏi hạnh phúc bằng gậu 
gộc, trong khi tầm cầu hạnh phúc cho bản thân, kẻ ấu không đạt được hạnh 
phúc sau khi chết.”? 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


8. “Trong khi đàn bò uượt qua (sông), nếu con bò đực đi quanh co, tất cả 
các con bò cái sẽ đi quanh co khi con bò dân đường đi quanh co. 


9. Tương tự ụ như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành không đúng pháp, không cần phải đề cập đến những kẻ 
khác, toàn bộ đất nước sẽ b† lầm than nếu U† uua là kẻ không công chính.” 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


10. “Thật uậu, những người nàu, uới bộ dạng uô cùng khốn khổ, 
bị luuến ái uới những mắm tái sanh, chúng làm uiệc ác, 

chúng đi đến nơi trú ngụ dành cho nhiều người, 

là địa ngục qutci nhức nhối, ghê rợn.” 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


11. “Đúng uậu, (sự kết) trái hại chết câu chuối, (sự kết) trát hạt chết câu 
tre, (sự kết) trái hại chết câu sậu, sự trọng uọng hạt chết kẻ ngu tương tự 
như bào thai hại chết con lừa.”* 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


12. “VỊ tù khưu thiên nặng uề giận dữ uà gièm pha uì nguụên nhân lợi 
lộc, trọng uọng, không tiến triển ở chánh pháp, uí như hạt giống thốt ở 
ruộng tốt.” 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


“Ở đâu, nàu các tù khưu, sau khi biết rõ tâm bằng tâm như uậu, Ta 
nhận biết một người nào đó có tâm xấu xa theo như cách người nàu sinh 
hoạt, lối thực hành nào đã thực hành, đạo lộ nào đã đi theo, uà uào lúc nàu 
người nàu có thể qua đời, uà b† ném xuống địa ngục giống như uật đã được 
mang lạt (uà bị ném xuống). Điều ấu có nguyên nhân là gì? Nàu các tù 
khưu, bởi uì tâm của người nàu là xấu xa. Hơn nữa, nàu các tù khưu, do 
nhân xấu xa ở tâm, như uậu ở đâu một số chúng sanh, khi tan rã thân xác 
Uà chết đi, bị sanh uào đọa xứ, khổ cảnh, nơi trừng phạt, địa ngục. Đức Thế 
Tôn đã nói ú nghĩa nàu. Ở đâu, điều nàu đã được nói như uầu: 


' So sánh với câu kệ 786 của Theragathaäpali - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, tr. 109. 

* Dhammapadapäli - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 57, câu kệ 131. 

3 So sánh với hai câu kệ 640 và 641 của Jafakapä]i - Bổn Sanh tập 1, TTPV 32, tr. 101. 
* Cullauaggapä]i - Tiểu Phẩm tập 2, TTPV 07, tr. 260 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


13. “Padut{thacittam ñatvana ekaccam 1dha puggalam, 
etamattham viyakasi' buddho bhikkhuna santike. 


14. Imamhi cayam samaye kalam kayIratha puggalo, 
nirayasmim upapajJjeyya cittam hi 'ssa padusitam,? 
cittappadosahetu'" hi satta gacchanti duggatim. 


15. Yathabhatam nikkhipeyya evameva tathavidho, 
kayassa bheda duppañño nirayam sopapaJJatI ”ti. 


Ayampl attho vutto bhagavata 1ti me sutan ”ti. (ss. Ïfi. 12”) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


16. Sace bhayatha dukkhassa sace vo dukkhamappiyam, 
makattha papakam kammam aävI va yadi va raho. 


17. Sace ca? papakam kammam karissatha karotha va, 
na vo dukkha pamuttyatthï upeccä”p1 palayatan ”ti. (Pe. 43, 44; S. 1, 209) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


18. “Adhammena dhanam laddha musavadena cubhayam, 
mameti bala maññanti tam kathannu bhavissati? 


19. Antaraya su° bhavissanti sambhat assa vinassatl, 
mata saggam na gacchanti nanu ettavata hata ”Li. 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


2o. “Katham khanati attanam katham mittehl JIirati, 
katham vivattate dhamma katham saggam na gacchati? 


21. Lobha khanati attanam luddho mittehI jirati, 
lobha vivattate dhamma lobha saggam na gacchatl ”ti. 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


22. “Caranti bala dummedha amitteneva attana, 
karonta papakam kammam yam hoti katukapphalam. 


23. Na tam kammam katam sadhu yam katva anutappatHl, 
yassa assumukho rodam vipakam patIsevatI ”ti. (S. 1, 57; Dh. ck.66) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


' byäkasi - Ma. * sace "va - PTS. 
* padositam - PTS.  pamutyatthi - Ma, PTS. 
3 cetopadosahetu - Ma. “antaräyã su - PTS. 


188 


Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


13. “Sau khi biết được người nào đó ở đâu có tâm xấu xu, đức Phật đã 
giỏi thích Ú nghĩa nàu trong sự hiện điện của các uị tù khưu. 


14. Và Uuào lúc nàu người nàu có thể từ trần, 
có thể sanh uào địa ngục bởi uì tâm của người nàu xấu xa. ` 
Bởi uì do nhân xấu xa ở tâm, các chúng sinh đi đến khổ cảnh. 


15. Giống như có thể ném xuống uật đã được mang lạt, tương tự ụ như 
Uậu, theo cách thức như thế khi tan rã thân xác, kẻ thiếu trí tuệ ấu sanh 
Uào địa ngục.” 


Ý nghĩa nàu cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế.” 
Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


16. “Nối các con sợ hãi sự khổ đau, nếu sự khổ đau là không được các 
con tra thích, các con chớ làm uiệc ác đầu là công khai hqụ kín đáo. 


17. Và nếu các con sẽ làm uiệc ác, hoặc đang làm, thì không có sự thoát 
ra khỏi khổ đau cho các con, cho đầu các con lánh xa uà trốn chạu.”? 
Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


18. “Sau khi đạt được tài sản bằng cách phi pháp uà bằng lời nói dối, 
những kẻ ngu nghĩ rằng cả hai (tài sản) là “của ta, tài sản ấu sẽ trở thành 
như thế nào? 


19. Các tai họa sẽ xảu ra, uật đã được đem lạt của uiệc làm nàu b tiêu 
hoạt. Chết đi, chúng không đi đến cối Trời; phải chăng chúng bị tổn hại chỉ 
có chừng ấu?” 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


2O. “Đào bới bản thân là thế nào? Mất mát bạn bè là thế nào? Qua 
lưng uới chánh pháp là thế nào? Không đi đến cốt Trời là thế nào? 


21. Đào bới bản thân là do tham. Kẻ tham lam mất mát bạn bè. Qua 
lưng uới chánh pháp là do tham. Do tham không đi đến cối Trời.” 
Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


22. “Trong khi làm nghiệp ác là uiệc làm có quả báo đẳng cau, những kẻ 
ngu có trí tôi cư xử uới bản thân như là (cư xử) uới kẻ thù. 


23. Việc nào sau khi làm rnà bị hốt hận, uà nhận lãnh quả thành tựu của 
uiệc ấu uới khuôn mặt đầu nước mắt, khóc lóc, thì uiệc ấu đã được làm một 
cách không tốt đẹp.”` 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


' Tiuuttakapäli - Phật Thuuết Như Vậu, TTPV 28, tr. 341. 
“ Udãnapä]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 231. 
3 Dhammapadapä]i - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 41, câu kệ 66, 67. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


24. “Dukkaram duttitikkham ca aviyattena' samaññam, 
bahu hi tattha sambadha yattha balo visidati.? (S. 1, 7) 


25. Yo hi attham ca dhammam ca bhasamane tathagate, 
manam padosiye` balo mogham kho tassa JIvitam. 


26. Etañcaham arahami 
dukkhañca Ito ca papiyataram bhante, 
yo appameyyesu tathagatesu 
cittam padoseml avitarago ”tI. 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


27. “Appameyyam paminanto! ko “đha vidva vikappaye, 
appameyyam pamayantam" nivutam° maññe akissavan ”tI. (S. 1, 149) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


28. “Purisassa hi Jatassa kudharf Jayate mukhe, 
yaya chindatI attanam balo dubbhasitam bhanam. (S. 1, 149) 


2o. “Na hi sattham sunisitam visam halahalam 1va, 
evam viruddhanm" pateti vaca dubbhasita yatha ”tI. (ss. Jđ. H1, 103) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


3o. “Yo nindiyam pasamsatI tam va nindati yo pasamsiyo, 
vicinati mukhena so kalim kalina tena sukham na vindatLl. 


31. Appamatto ayam kali yo akkhesu dhanaparaJayo. 
sabbassa”p1 sahapi attana ayameva mahantataro kall 
yo sugatesu manam padosaye. 


32. Satam sahassanam nirabbudanam 
chattimsati pañca ca abbudani, 
yamariyagarahI nirayam upeti 
vacam manañca panidhaya papakan ”Li. (Sn. ck.658-60) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


' abyattena - Ma. 


° pasidati - PTS. ° nivutam tam - Ma. 

3 padosaye - Ma, PTS. 7kuthãni - Ma, PTS. 

* paminanto - Ma, PTS. *viraddham - Ma, PTS. 
 pamãäyinam - Ma. °chattim sat - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


24. “Với kẻ thiếu trí, đời sống sa-mmôn là khó thực hành, khó chịu đựng, 


bởi uì ở đấu có nhiều trở ngại khiến kẻ ngu chán nản. 


25. Bởi Uuì trong khi đức Như Lai đang thuyết uŠ Úú nghĩa uà Giáo Pháp, 
kẻ nào, ngu muội, khởi tâm xấu xa, đời sống của kẻ ấu thật là uô ích. 


26. Con xứng đáng uới sự khổ đau nàu uà điều tệ hại hơn thế nàu nữa, 
bạch Ngài, là kẻ có ái luuến chưa được xa lìa, con khởi tâm xấu xa đối uới 
các đấng Như Latuô lượng.” 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


27. “Kẻ nào, ở đâu là người hiểu biết, có thể đánh giá uà xếp hạng bậc 
uô lượng? Ta nghĩ rằng kẻ đang đánh giá bậc uô lượng là kẻ thiểu tuệ, (có 
trí) đã bị trùm kín.” 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


28. “Bởi uì khi con người đã được sanh ra, có cát rìu được sanh ra ở 
miệng (của người ấu), uới cái rìu ấu kẻ ngu cắt đứt bản thân trong khi kẻ 
ấu nói lời xấu xa. 


2o. Bởi uì, con dao đã khéo được mài bén, uí như thuốc độc cực mạnh, 
không làm cho kẻ gâu hấn rơi uào (các đọa xứ) giống như lời nói đã được 
nói một cách xấu xa.”' 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


30. “Kẻ nào khen ngợt người đáng bị chê bat, hoặc chê bai người đáng 
được khen ngợi, kẻ ấu tích lũu lầm lôi bởi cái miệng, do lầm lỗi ấu không 
tìm thấu sự an lạc. 


31. Lầm lỗi nàu, uiệc thất thoát tài sản, thậm chí toàn bộ (của cđÙ cùng 
UỚI bản thân ở các con súc sắc, là có tầm cỡ nhỏ nhoi. Kẻ nào khởi tâm Ú 


xấu xa đối uới các bậc đã đi đến trạng thái tốt lành, chính lầm lỗi nàu là to 
lớn hơn. 


32. Sau khi buông ra lời nói uà Ú nghĩ ác xấu, 

kẻ quở trách các bậc Thánh nhân đi đến địa ngục 

là một trăm ngàn (địa ngục) Nirabbuda 

UỚI ba mươi sáu (địa ngục Niữabbuda) uà năm (địa ngục) Abbuda.”? 
Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


' So sánh với câu kệ 62o của.Jãtakapali - Bốn Sanh tập 1, TTPV 32, tr. 180. 
° Suttanipatapdli - Kinh Tập, TTPV 2o, tr. 207, các câu kệ 661, 662, 663. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


33. “Yo lobhagune anuyutto 
So vacasa parIlbhasati aññe 
assaddho akadariyo' avadaññu 
macchar1I pesuniyam anuyutto. 


34. Mukhadugøza vibhuta anariyam 
bhunahu papaka dukkatakar 
purIsantakali avaJatakaputta? 
ma bahubhamidha nerayIko 'SI. 


35. RaJamakirase° ahitaya 
sante garahasl kibbisakari 
bahuni dueccaritani caritva 
gacchasi papatam cIrarattan ”tI. (Smn. ck.663-5) 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


3.4.2. 
(2) Tattha katamam vasanabhagiyam suttam? 


1... “Manopubbangama dhamma manosettha manomaya, 
manasa ce pasannena bhasatl va karoti va, 
tato nam sukhamanveti chaya 'va anapayInI ”ti.! (Pe. 24, 163; Dh. ck.2) 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


Mahanamo sakko bhagavantam etadavoca: “lIdam bhante kapilavatthu 
iddham ceva phitam ca bahuJanam" akinnamanussam sambadhabyuham. So 
kho aham bhante bhagavantam payIrupasitva manobhavanrye va bhikkhu 
sayanhasamayam  kapilavatthum  pavisano bhantenapl hatthina 
samagacchamIi, bhantenapl assena samagacchami, bhantenapl rathena 
samagacchamI, bhantena pI sakatena samagacchami, bhantenaÌpI purIsena 
samagacchamI. Tassa mayham bhante tasmim samaye mussat eva 
bhagavantam arabbha satl, mussati đdhammam arabbha sat, mussati 
sangham arabbha sati. Tassa mayham bhante evam hoti: Imamhi caham 
samaye° kalam kareyyam, ka mam' assa gatI,” ko abhisamparayo '”H? 


' kadariyo - Ma; anariyo - PTS, Simu. *bahujaññam - Ma. 

“ avajãtaputta - Ma. ° sayanhasamaye - Ma; 
3 rajamäkirasl - Ma. sayanhasamaye - PTS. 
* anupäyinï ti - PTS. 7kã mayham gati - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


33. “Kẻ nào đeo bám uào tham út, 

kẻ ấu chê bai những người khác bằng lời nói, 

là kẻ không có mềm tm, keo kiệt, là kẻ không hào phóng, 
bỏn xẻn, là kẻ đeo đuổi uiệc nói đâm thọc. 


34. Nàu kẻ ăn nói thô lỗ, thiếu chân thật, không thánh thiện, 

kẻ đồi trụu, ác độc, kẻ làm hành động xấu xa, 

kẻ khốn cùng, xui xẻo, kẻ hạ căn, 

ngươi chớ nói nhiều ở nơi đâu; ngươi là hạng người ở địa ngục. 


35. Ngươi gieo rắc bụi bặm (phiên não) uào sự bất hạnh (của chính 
ngươi), ngươi quở trách những bậc đức độ, ngươi là kẻ làm điều sái quất. 
Và sau khi thực hành nhiều uế hạnh, ngươi sẽ đi đến đọa xứ trong thời gian 
lâu dài.” 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


3.4.2. 
(2) Ở đấy, kinh nào là kinh liên quan đến huân tập? 


1. “Các pháp (sở hữu tâm) có tâm là sự dẫn đầu, có tâm là chủ đạo, 
được tạo ra bởi tâm. Nếu (người nào) nói hau làm uới tâm trong sạch, do 
điều ấu hạnh phúc đi theo người ấu uí như bóng có sự không ha khỏi 
(hình).”? 

Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


VỊ Mahanama dòng Sakya đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch Ngài, 
thành Kapilauatthu nàu uừa phồôn thịnh uừa giàu có, đông dân, người chen 
chúc, đường phố bị tắc nghẽn. Bạch Ngài, con đâu, sau khi hầu cận đức Thế 
Tôn hoặc các uị tù khưu đáng được tôn kính, uào buổi chiều, trong khi đang 
đi uào thành Kaptlauotthu, con đãi ngược chiều uới con 0o1 đi rỗng, Uới con 
ngựa đi rông, uới cỗ xe đi rông, uới xe kéo đi rông, uới con người đi rông. 
Bạch Ngài, đối uới con đâu, uào lúc ấu, nệm hướng đến đức Thế Tôn thật 
sự bị quên bẵng, niệm hướng đến Giáo Pháp bị quên bẵng, mệm hướng 
đến Tăng Chúng bị quên bằng. Bạch Ngài, con đâu khởi ú như uầu: “Nếu ta 
qua đời uào lúc nàu thì cảnh giới tái sanh của ta sẽ là gì, kiếp sống kế tiếp 
sẽ là gì?” 


! Sđd. tr. 2oo, các câu kệ 666, 667, 668. 
* Dhammapadapäli - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 27, câu kệ 2. 
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“Ma bhay! mahanama mã bhay! mahanama, apapakam te maranam 
bhavissatl, apaplka te kalakirya.' Catuhi kho mahanama dhammehi 
samannagato arlyasavako nibbananinno hot nibbanapono 
nibbanapabbharo. Katamehi catuhi? Idha mahanama ariyasavako buddhe 
aveccappasadena samannagato hoti: Ttipi so bhagava araham —pe— sattha 
devamanussanam buddho bhagava 't, dhamme —pe— sanghe —pe— 
ariyakantehi silehi samannagato hoti akhandehi —pe— 
samadhisamvattanikehi. SeyyathapI mahanama rukkho pacInaninno 
pacInapono pacInapabbharo, so mulehi chínno? katamena papateyya ”tI. 
“Yena bhante, ninno yena pono yena pabbharo ”ti. “Evameva kho mahanama 
Imehi catuhi dhammehi samannagato ariyasavako nibbananimno hoti 
nibbanapono nibbanapabbharo. Ma bhay!1 mahanama mã bhay1 mahanama, 
apapakam te maranam bhavissati apapIka te kalakirniya ”ti. (S. v, 371) 

Idam vasanabhagiyam suttam. 


2. “Sukhakamanl bhutani yo dandena na himsaLl. 
attano sukhamesano pecca so labhate sukhan ”ti. (Úd. 12; Dh. ck.132) 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


3. “Gunnam ce taramananam ujum gacchati pungavo, 
sabba gavI uJum yanti nette uJugate satI. 


4. Evameva manussesu yo hotIi setthasammato, 
so ceva dhammam carati pageva Itara paJa, 
sabbam rattham sukham seti raJa ce hoti dhammiko ”ti. (A. H1, 76) 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


“Bhagava savatthiyam viharati Jetavane anathapindikassa arame. Tena 
kho pana samayena sambahula bhikkhu bhagavato c1varakammam karonti: 
“NMitthitacIvaro bhagava temasaccayena carlkam pakkamissatI ti. Tena kho 
pana samayena Isidattapurana thapatayo“ sakete°" pativasanti kenacideva 
karanIyena. Assosum kho 1sidattapurana thapatayo “sambahula kira bhikkhu 
bhagavato cIvarakammam karonii: nitthitacIvaro bhagava temasaccayena 
carikam pakkamissat ti. 


Atha kho 1sidattapurana thapatayo magge purIsam thapesum: “Yada tvam 
ambho purisa passeyyasl bhagavantam agacchantam arahantam 
sammasambuddham, atha amhakam aroceyyasI ti. Dvihatham thito kho so 
purlso addasa bhagavantam durato wa agacchantam, disvana yena 
Isidattapurana thapatayo tenupasankamil, upasankamitva I1sidattapurane 
thapatayo etadavoca: “Ayam so bhante° bhagava agacchat araham 
sammasambuddho, yassadan1 kalam maññatha  Ll. 


' kalamkiriyä - PTS. * zahapatayo - SA. 
“ mũlacchinno - Ma. ” sadhuke - S. 
3 sabbä tã ujum gacchanti nette ujum gate sati - PTS. ° avam bhante - PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


“Nàụ Mahanama, ngươi chớ sợ hãi. Nàu Mahandma, ngươi chớ sợ hãi. 
Cái chết của ngươi sẽ không tệ, sự qua đời của ngươi sẽ không tồi. Nàu 
Mahanama, được thành tựu uới bốn pháp nàu, U† Thánh Thỉnh Văn là 
thiên uề Niết Bàn, nghiêng uề Niết Bàn, xuôi uê Niết Bàn. Với bốn pháp 
nào? Nàu Mahanama, ở đâu, uị Thánh Thĩnh Văn được thành tựu nim 
tịnh tín bất động nơi đức Phật rằng: Đức Thế Tôn ấu là bậc A-la-hán, —nt— 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn,` —nt— nơi Giáo Pháp —n†— nơi Tăng Chúng 
—n†— được thành tựu uới các giới được uêu quú bởi các bậc Thánh, không 
bị bể uỡ, —nt— đưa đến thiền định. Nàu Mahanadma, cũng giống như thân 
câu thì thiên 0Š hướng đông, nghiêng uŠ hướng đông, xuôi Uuề hướng đông; 
thân câu ấu khi bị chặt đứt các rễ thì có thể ngã theo hướng nào?” “Bạch 
Ngài, theo hướng nó thiên uề, theo hướng nó nghiêng uề, theo hướng nó 
xuôi Uề.” “Nàu Mahahama, tương tự ụ như uậu, được thành tựu uới bốn 
pháp nàụ, Uu} Thánh Thính Văn là thiên uề Niết Bàn, nghiêng uề Niết Bàn, 
xuôi UuÊ Niết Bàn. Nàu Mahanama, ngươi chớ sợ hãi. Nàu Mahanama, 
ngươi chớ sợ hãi. Cái chết của ngươi sẽ không tệ, sự qua đời của ngươi sẽ 
không tồi.” 

Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


2. “Kẻ nào trong lúc tầm cầu hạnh phúc cho bản thân mà không hãm hại 
các chúng sanh có lòng mong mỏi hạnh phúc bằng gậu gộc, kẻ ấu đạt được 
hạnh phúc sau khi chết.” 

Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


3. “Trong khi đàn bò uượt qua (sông), nếu con bò đực đi ngau thẳng, tất 
cả các con bò cái sẽ đi ngau thẳng khi con bò dẫn đường đi ngau thẳng. 

4. Tương tự như thế ở loài người, nếu người được phong làm thủ 
lãnh thực hành đúng pháp, không cần phải đề cập đến những người khác, 
toàn bộ đất nước sẽ được hạnh phúc nếu đức uua là người công chính.”? 

Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


“Đức Thế Tôn ngự ở thành Savatthi, tại Jetavana, tu viện của ông 
Anathapindika. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu thực hiện việc làm y cho 
đức Thế Tôn (nghĩ rằng): °Với y được hoàn tất, sau ba tháng, đức Thế Tôn sẽ 
ra đi du hành.' Vào lúc bấy giờ, hai người thợ mộc Isidatta và Purana cư ngụ 
ở làng Saketa vì công việc cần làm nào đó. Hai người thợ mộc Isidatta và 
Purana đã nghe rằng: “Nghe nói nhiều vị tỳ khưu thực hiện việc làm y cho đức 
Thế Tôn (nghĩ rằng): Với y được hoàn tất, sau ba tháng, đức Thế Tôn sẽ ra đi 
du hành. 

Khi ấy, hai người thợ mộc Isidatta và Purana đã cho người đứng ở đường 
lộ (nói rằng): “Này ông bạn, khi nào ông thấy đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác đang đi đến, thì ông hãy thông báo cho chúng tôi.` Đứng 
được hai ba ngày, người ấy đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đằng xa đang đi lại; 
sau khi nhìn thấy đã đi đến gặp hai người thợ mộc Isidatta và Purana; sau 
khi đến đã nói với hai người thợ mộc Isidatta và Purana điều này: “Thưa hai 
vị, đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy đang đi đến. Hai vị hãy 
suy nghĩ bây giờ là thời điểm của việc gì.” 


' Dhammapadapal]i - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 57, câu 132. 
ˆ So sánh với hai câu kệ 642 và 643 của .Jãtakapdli - Bổn Sanh tập 1, TTPV 32, tr. 101. 
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Athakho isidattapurana thapatayo yena bhagava tenupasamkamimsu 
upasamkamitva bhagavantam abhivadetva bhagavantam pitthio pitthito 
anubandhimsu. Atha kho bhagava maggsa okkamma yenaññataram 
rukkhamulam tenupasamkami, upasamkamitva paññatte asane nïs1dl. 
Isidattapurana pi kho thapatayo bhagavantam abhivadetva ekamantam 
nisidimsu. Ekamantam nisinna kho I1sidattapurana thapatayo bhagavantam 
etadavocum: 


“Yada mayam bhante bhagavantam sunoma “savatthiya kosalesu carlkam 
pakkamissatI ti, hoti no tasmim samaye anattamanata hoti domanassam 
“dure no bhagava bhavissatr ti. Yada pana mayam' bhante bhagavantam 
sunoma 'savatthiya kosalesu carikam pakkanto ”ti, hoti no tasmim samaye 
anattamanata hoti domanassam “dure no bhagava  tI. 


Yada mayam” bhante bhagavantam sunoma “kasisu magadhesu carikam 
pakkamissatr ti, hoti no tasmim samaye anattamanata hoti domanassam 
dure no bhagava bhavissati ti. Yada pana mayam bhante bhagavantam 
sunoma “kasisu magadhesu carlkam pakkanto' ti, anappaka no tasmim 
samaye anattamanata hoti anappakam domanassam “dure no bhagava L1. 


Yada mayam bhante bhagavantam sunoma “magadhesu kasIsu carikam 
pakkamissat t¡ hoti no tasmim samaye attamanata hot somanassam 
“asanne no bhagava bhavissati 'ti. Yada pana mayam bhante bhagavantam 
sunoma “magadhesu kasisu carlkam pakkanto 'ti, hoti no tasmim samaye 
attamanata hoti somanassam “asanne no bhagava t1. 


Yada mayam bhante bhagavantam sunoma “kosalesu savatthiyam' 
carikam pakkamissai H1, hot no tasmim samaye attamanata hoti 
Somanassam “asanne no bhagava bhavissati ti. Yada pana mayam bhante 
bhagavantam sunoma 'savatthiyam viharati Jetavane anathapindikassa 
arame “HH, anappaka no tasmim samaye attamanata hot anappakam 
Somanassam '“asanne no bhagava ””LI. 


“[asmatha thapatayo, sambadho gharavaso rajapatho, abbhokaso 
pabbaJJa, alam ca pana vo thapatayo appamadaya ”ti. “Atthi kho no bhante 
etamha sambadha añño sambadho sambadhataro ceva 


sambadhasankhatataro ca ”ti. “Katamo pana vo thapatayo etamha sambadha 
añño sambadho sambadhataro ceva sambadhasankhatataro ca ”tH? 


' vadã mayam - PTS. 3 savatthim - Ma. 
° vadã pana mayam - Ma. * hoti anappakã - Ma. 
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Khi ấy, hai người thợ mộc Isidatta và Purana đã đi đến gặp đức Thế Tôn, 
sau khi đến đã đảnh lễ đức Thế Tôn, rồi đã từng người một đi theo sau đức 
Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn đã rời con đường lộ rồi đi đến gần gốc cây nọ, 
sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn. Hai người thợ 
mộc Isidatta và Purana cũng đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, hai người thợ mộc Isidatta và Purana đã nói 
với đức Thế Tôn điều này: 


“Bạch Ngài, khi chúng con nghe đức Thế Tôn “từ thành Savatthi sẽ ra đi du 
hành trong xứ Kosala,` vào lúc ấy, chúng con có ý không hoan hỷ, có nỗi ưu 
phiền (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn sẽ xa chúng ta.` Bạch Ngài, hơn nữa, khi 
chúng con nghe đức Thế Tôn “từ thành Savatthi đang ra đi du hành trong xứ 
Kosala,` vào lúc ấy, chúng con có ý không hoan hỷ, có nỗi ưu phiền (nghĩ 
rằng): “Đức Thế Tôn xa chúng ta.' 


“Bạch Ngài, khi chúng con nghe đức Thế Tôn “sẽ ra đi du hành ở xứ Kasi, 
rồi ở xứ Magadha,)' vào lúc ấy, chúng con có ý không hoan hỷ, có nỗi ưu phiền 
(nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn sẽ xa chúng ta.` Bạch Ngài, hơn nữa, khi chúng 
con nghe đức Thế Tôn “đang ra đi du hành ở xứ Kasi, rồi ở xứ Magadha,` vào 
lúc ấy, chúng con có ý không hoan hỷ không phải là ít, có nỗi ưu phiền không 
phải là ít (nghĩ rằng): “Ðức Thế Tôn xa chúng ta.” 


Bạch Ngài, khi chúng con nghe đức Thế Tôn “sẽ ra đi du hành ở xứ 
Magadha, rồi ở xứ Kasi,` vào lúc ấy, chúng con có ý hoan hỷ, có tâm vui vẻ 
(nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn sẽ gần chúng ta.' Bạch Ngài, hơn nữa, khi chúng 
con nghe đức Thế Tôn “đang ra đi du hành ở xứ Magadha, rồi ở xứ Kasi,` vào 
lúc ấy, chúng con có ý hoan hỷ, có tâm vui vẻ (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn gần 
chúng ta. 


Bạch Ngài, khi chúng con nghe đức Thế Tôn “sẽ ra đi du hành ở xứ 
Kosala, rồi ở thành Savatthi,` vào lúc ấy, chúng con có ý hoan hỷ, có tâm vui 
vẻ (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn sẽ gần chúng ta.' Bạch Ngài, hơn nữa, khi 
chúng con nghe đức Thế Tôn “ngự ở thành Savatthi, tại Jetavana, tu viện của 
ông Anathapindika,' vào lúc ấy, chúng con có ý hoan hỷ không phải là ít, có 
tâm vui vẻ không phải là ít (nghĩ rằng): “Đức Thế Tôn gần chúng ta.” 


“Vì thế, ở đây, này hai người thợ mộc, cuộc sống tại gia là khó chịu, là con 
đường lấm bụi, đời sống xuất gia là khoảng không (bao la). Và hơn nữa, này 
hai người thợ mộc, vừa đủ cho việc (thực hành) không xao lãng đối với hai 
ngươi.” “Bạch Ngài, đối với chúng con, có sự khó chịu khác từ sự khó chịu 
này, còn hơn cả sự khó chịu và hơn cả cái được gọi là khó chịu.” “Này hai 
người thợ mộc, cái nào đối với các ngươi là có sự khó chịu khác từ sự khó 
chịu này, còn hơn cả sự khó chịu và hơn cả cái được gọi là khó chịu?” 
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“Idha mayam bhante yada raja pasenadi kosalo uyyanabhumim 
gantukamo' hotl, ye te rañño pasenadissa kosalassa naga opavayha te 
kappetva ya ta rañño pasenadissa kosalassa paJapatiyo piya manapa ta” ekam 
purato ekam pacchato nisidapema. Tasam kho pana bhante bhagininam 
evaripo gandho hotl, seyyathapi nama gandhakarandakassa tavadeva 
vivariyamanassa yatha tam raJarahena) gandhena vibhusitanam. Tasam kho 
pana bhante bhaginnam evarupo kayasamphasso hoti, seyyathapI nama 
tulapilcuno va kappasapieuno va yatha tam raJakaññanam sukhedhitanam. 
Tasmim kho pana bhante samaye nago ˆpI rakkhitabbo hoti, ta ˆpI bhaginiyo 
rakkhitabba honti, atta ˆpi rakkhitabbo hoti. Na kho pana mayam bhante 
abhiJanama tasu bhagin1su papakam cIttam uppadenta. Ayam kho no bhante 
etamha sambadha añño sambadho sambadhataro ceva 
sambadhasankhatataro ca ”tI. 


Tasmatha thapatayo sambadho gharavaso rajapatho, abbhokaso 
pabbaJJa, alam ca pana vo thapatayo appamadaya. Catuhi kho thapatayo 
dhammehi samannagato ariyasavako sotapanno hoti avinipatadhammo 
niyato sambodhiparayano. Katamehi catuhi? Idha thapatayo sutava 
ariyasavako buddhe aveccappasadena samannagato hot: 'Ttipi so bhagava 
—pe— sattha devamanussanam buddho bhagava ti, dhamme —pe— sanghe 
—pe— vigatamalamaccherena cetasa agaram ajjhavasati muttacago 
payatapanl vossaggarato yacayogo danasamvibhagarato appativibhattam 
silavantehi kalyanadhammehi.° Imehi kho thapatayo catuhi đdhammehi 
samannagato arlyasavako sotapanno hot avinipatadhammo niyato 
sambodhiparayano. Tumhe kho thapatayo buddhe aveccappasadena 
samannagata: 'Ttipi so bhagava —pe— sattha devamanussanam buddho 
bhagava 'tl, dhamme —pe— sanghe —pe— Yam kho pana kiñãci kule 
deyyadhammam, sabbam tam appativibhattam sllavantehi 
kalyanadhammelhi. Tam kimmaññatha thapatayo, kati viya' te kosalesu 
manussa ye tumhakam samasama yadidam danasamvibhagehi ”ti? “Labha 
no bhante suladdham no bhante, yesam no bhagava evam janati ”ti.° 

Idam vasanabhagiyam suttam. (S. v, 348') 


5. “Ekapuppham cajJitvana" sahassam kappakotiyo," 
deve ceva manusse ca sesena parinibbuto ”tI. (ss. Thag. ck.o6) 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


6. “Assatthe harIt obhase samviru|hamhi padape, 
ekam buddhagatam saññam alabhissam” patissato. 


' nyyatukamo - Ma. 


“tasam - PTS, Simu. ° pajanätl tỉ - Ma. 

* rajakaññanam - Ma. ”pũjitvãna - PTS. 

* đãnasamvibhägarato appativibhattam - Ma; Š sahassakappakotiyo - PTS; 
daãnasamvibhagarato - PTS. asitikappakotiyo - Pu. 

Ÿ katividhã - Ma. ?alabhim "ham - Ma, PTS. 
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“Bạch Ngài, ở đây khi đức vua Pasenadi xứ Kosala có ý muốn đi đến khu 
vườn giải trí, chúng con sắp đặt cho các con voi của đức vua Pasenadi xứ 
Kosala sẵn sàng để cưỡi và giúp cho các vương phi đáng yêu đáng mến của 
đức vua Pasenadi xứ Kosala ngồi xuống, một ở (con voï) phía trước, một ở 
(con voï) phía sau. Bạch Ngài, hơn nữa, mùi hương có hình thức như thế của 
các cô gái ấy đã được tô điểm với mùi hương của hàng vương giả cũng giống 
như của hòm hương liệu vừa mới được mở ra. Bạch Ngài, hơn nữa, sự xúc 
chạm về thân có hình thức như thế của các cô gái ấy, của các công nương 
khéo được nuôi dưỡng, cũng giống như của bông vải hoặc của bông gòn. 
Bạch Ngài, hơn nữa, vào lúc ấy, con voi cần được bảo vệ, các cô gái ấy cần 
được bảo vệ, và bản thân cũng cần được bảo vệ. Tuy nhiên, bạch Ngài, chúng 
con thật sự không biết rõ trong khi sanh khởi tâm xấu xa đối với các cô gái 
ấy. Bạch Ngài, đối với chúng con, đây là sự khó chịu khác từ sự khó chịu này, 
còn hơn cả sự khó chịu và hơn cả cái được gọi là khó chịu.” 


“Vì thế, ở đây, này hai người thợ mộc, cuộc sống tại gia là khó chịu, là con 
đường lấm bụi, đời sống xuất gia là khoảng không (bao la). Và hơn nữa, này 
hai người thợ mộc, vừa đủ cho việc (thực hành) không xao lãng đối với hai 
ngươi. Này hai người thợ mộc, được thành tựu với bốn pháp này, vị Thánh 
Thinh Văn là vị Nhập Lưu, có pháp không bị thối đọa, đã được chắc chắn, có 
sự giác ngộ là đích đến. Với bốn pháp nào? Này hai người thợ mộc, ở đây, vị 
Thánh Thinh Văn, là vị nghe nhiều, được thành tựu niềm tịnh tín bất động 
nơi đức Phật rằng: “Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, —-nt— Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn,' -nt—- nơi Giáo Pháp —-nt— nơi Tăng Chúng —nt- sống tại gia 
với tâm đã được xa lìa bợn nhơ và bỏn xẻn, có sự xả thí được mở ra, có bàn 
tay được rửa sạch, ưa thích việc xả bỏ, đáp ứng sự cầu xin, ưa thích việc bố thí 
và san sẻ không bị hạn chế đối với các vị có giới, có pháp tốt đẹp. Này hai 
người thợ mộc, được thành tựu với bốn pháp này, vị Thánh Thinh Văn là vị 
Nhập Lưu, có pháp không bị thối đọa, đã được chắc chắn, có sự giác ngộ là 
đích đến. Này hai người thợ mộc, hai ngươi quả thật đã được thành tựu niềm 
tịnh tín bất động nơi đức Phật rằng: “Đức Thế Tôn ấy là -nt— Thiên Nhân Sư, 
Phật, Thế Tôn,” —-nt—- nơi Giáo Pháp —-nt- nơi Tăng Chúng -nt— Hơn nữa, 
bất cứ vật thí nào có ở nhà, toàn bộ vật ấy đều không bị hạn chế đối với các vị 
có giới, có pháp tốt đẹp. Này hai người thợ mộc, hai ngươi nghĩ gì về điều ấy, 
có bao nhiêu người ở xứ Kosala sánh bằng hai ngươi trong việc bố thí và san 
sẻ?” “Bạch Ngài, thật lợi ích cho chúng con! Bạch Ngài, Thật đã khéo đạt 
được cho chúng con về việc đức Thế Tôn biết chúng con đây như vậy!” 

Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


5. “Sau khi để lại một bông hoa, (tôi đã trải qua) một ngàn kofi' kiếp 
(sống) ở chư Thiên uà ở nhân loạt, uà tôi đã chứng hữu dư Niết Bàn.” 
Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


6. “Ở cội câu Assattha, đã được lớn mạnh, có quầng ánh sáng màu lục, 
tôi đã đạt được một suụ tưởng hướng đến đức Phật, có niệm. 


' koti: bằng 1o triệu. 
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1O. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


T7, 


18. 


19. 


2O 


21. 


ATjja timsam tato kappa nabh1janam1i duggatim, 
tisso vIjJa sacchikata tassa saññaya vahasa ”ti.' (ss. Thag. ck.217-8) 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


“Pindaya kosalam puram pavisi aggapuggalo, 
anukampako purebhattam tanhanigghatako? munI1. 


Purisassa vatamsako hatthe sabbapupphehi Tamkato, 
so addasasi sambuddham bhikkhusanghapurakkhatam. 


Pavisantam raJamaggena devamanusapujitam, 
hattho cittam pasadetva sambuddhamupasankami. 


So tam vatamsakam surabhim vannavantam manoramam, 
sambuddhass” upanamesi pasanno seh1 panTh1. 


Tato aggisikhavanna buddhassa lapanantara, 
sahassaramsi vijjuriva okka nikkham1 anana. 


Padakkhinam karitvana sIse adiccabandhuno, 
tikkhattum parIivattetva! muddhanantaradhayatha. 


Idam disvana acchariyam abbhutam lomahamsanam, 
ekamsam cIvaram katva anando etadabravi: 


Ko hetu sitakammaya' byakarohi mahamune, 
dhammaloko bhavissati kankhã" vitara no mune. 


Yassa tam sabbadhammesu sada ñanam pavattati, 
kankha vematikam” theram anandam etadabravi: 


Yo so ananda puriso may! cittam pasadayl, 
caturasIti kappani duggatim na gamissatl. 
Devesu devasobhaggam dibbam raJjam pasasiya, 
manuJesu manuJindo raJa ratthe bhavIssati. 


So carImam pabbajJitvana" sacchikatvana° dhammatam. 
paccekabuddho dhutarago vatamsako nama bhavissat1. 


. Natthi cItte pasannamhi appika” nama dakkhina, 


tathagate va sambuddhe atha va tassa savake. 
Evam aecintiya buddha buddhadhamma acintiya. 
acintiyesu'" pasannanam vipako'' hoti acintiyo ”ti. 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


' vasana tỉ - PT. 
“tanhãnighãatako - Ma, PTS. 


3 parivattetva - Ma, PTS. ”pabbajitva - Ma, PTS. 

* sitakammassa - Ma. ở sacchikatvä ca - Ma. 

” kankham - Ma. ” appakã - Ma, PTS. 

° kankhim vematikam - Ma; '°aeintiye - Ma, PTS. 
kankhavematikam - PTS. '! pako - PTS. 
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7. Từ đó đến naụ là ba mươi kiếp, tôi không biết đến khổ cảnh; ba Minh 


đã được chứng ngộ do nhờ tác động của sự suụ tưởng ấu. 
Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


8. “VỊ có lòng thương tưởng, đãng diệt trừ tham ái, bậc hiền trí, con 
người cao cả, trước bữa ăn, đã đi uào thành Kosala để khất thực. 


9. Người nam ấu, ở bàn tau có uòng hoa đội đầu được trang hoàng ưới 
mọt loài hoa, đã nhìn thấu đống Toàn Giác dẫn đầu hội chúng tù khưu. 


1O. Vị được chư Thiên uà nhân loại tôn uinh đang đi uào bằng con 
đường chính. Người ấu, rừng rỡ, đã khởi tâm tịnh tín uà đã đi đến gần 
đấng Toàn Giác. 

11. Người ấu, được tịnh tín, bằng hai bàn tau của mình, đã dâng lên 
đấng Toàn Giác uòng hoa đội đầu thơm ngát, đầu màu sắc, làm thích úÚ ấu. 


12. Kế đó, có luồng ánh sáng uới màu sắc của ngọn lửa, uới ngàn hào 
quang, tựa như tia chớp, đã đira từ miệng, từ giữa đôi môi của đức Phật. 


13. Sau khi thực hiện uiệc hướng bên phải nhiễu quanh ở đầu của đống 
thân quuến mặt trời, sau khi đi quanh ba uòng, nó đã biến mất ở đỉnh đầu. 


^^. 


14. Squ khi nhìn thấu điều kù diệu, phì thường, có sự dựng đứng lông 
nà, 0† Ananda, sau khi đặp ụ một bên uai, đã nói điều nàu: 


15. “Bạch đấng Đại Hiên Trí, điêu gì là nguyên nhân của nụ cười? Xin 
Ngài giỏi đáp. Bạch uị Hiên Trí, sẽ có sự soi sáng Giáo Pháp, xm Ngài xua 
đi nối nghĩ ngờ của chúng con. 


16. Trí ấu (của đức Thế Tôn) luôn luôn uận hành ớ tất cả các pháp. Ngài 
đã nói điều nàu uới trưởng lão Ananda, uị có sự phân uân uì nghĩ ngờ 
(rằng): 


17. 'Nàu Ananda, người nào khởi tâm tịnh tín nơi Ta, người ấu sẽ không 
đi đến khổ cảnh trong tám mnươi bốn kiếp. 


18. Sau khi trị uì quốc độ ở cối Trời, chốn đẹp đế của Thiên đình, ở giữa 
chư Thiên, người ấu sẽ trở thành u† uua ở xứ sở, uị chúa tể của nhân loại ở 
giữa loài người. 

19. Người ấu, uào kiếp sống cuối cùng, sẽ xuất gia, sẽ chứng ngộ bản thể 
của pháp, sẽ trở thành uị Phật Độc Giác, có át luuến đã được giñ bỏ, tên là 
Vatarmnsaka. 


2o. Không có sự cúng đường nào gọt là nhỏ nhoi khi tâm đã được tịnh 
tín ở đức Như Lai, đãng Chánh Đẳng Giác, hoặc ở uị đệ tử của Ngài. 


21. Như uậu, chư Phật là không thể nghĩ bàn, các pháp của chư Phật là 
không thể nghĩ bàn, quả thành tựu cho những người đã được tịnh tín uào 
những uị không thể nghĩ bàn là không thểnghĩ bàn.” 

Đây là kinh liên quan đến huân tập. 
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“Idaham' bhikkhave ekaccam puggalam pasannacittam” evam cetasa ceto 
parlcca paJanami' (yatha kho ayam puggalo Iriyati yañca patipadam 
patipanno yañca maggam samarulho,) iImasmim cayam samaye puggalo' 
kalam kareyya, yathabhatam nikkhitto evam sagge. Tam kissa hetu? Cittam 
hi 'ssa bhikkhave pasannam,° cittappasadahetu° kho” pana evamidhekacco 
kayassa bhedaä parammarana sugatim saggam lokam upapajjeyya ”I.? 
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam vuccat1:? 


22. “Pasannacittam ñatvana ekaccamidha puggalam, 
etamattham viyakasi'" buddho'' bhikkhuna santike. 


23. Imamhi cayam samaye kalam kayIratha '“ puggalo, 
sugatim upapajJJeyya cittam hi 'ssa pasaditam, 
cetopasadahetu hi satta gacchanti suggatim. 


24. Yathabhatam nikkhipeyya evamevam tathavidho, 
kayassa bheda sappañño saggam so upapaJJatI. 


Ayampl attho vutto bhagavata Iti me sutan ”tI. (ss. Ïíf¡. 13”) 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


25. “Suvannachadanam'" navam nar1 aruyha titthasi, 
ogahase'“ pokkharanim padumam'"” chindas1 paninam.'° 


26. Kena te tadiso vanno anubhavo” Jjuti ca te, 
uppajJanti ca te bhoga ye kecl manas” icchita, 
pucchita devate samsa kissa kammass” Idam phalam. 


27. Sa devata attamana devaraJena pucchita, 
pañham” puttha viyakasi sakkassa 1t me sutam. 


28. Addhanam patipannaham"”' disva thupam manoramam, 
tattha ciIttam pasadesim” kassapassa yasassino. 


2o. Padumapupphehi” puJesim”' pasanna sehi panTh1,” 
tasseva kammassa phalam vipako 
etadisam katapuñña labhanti.” “ 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


'jdhaham - Ma, PTS, Simu. '* cittapasadahetũ - PTS. 

” pasannacittam - itipadam PTS potthake natthi. '' suvannacchadanam - Ma. 
3 paricea budđhacakkhunä evam pajãnami - PTS. '* ogahasi - Ma. 

* puggalo - itipadam Ma, PTS potthakesu natthi. '“badmam - PTS. 

Ÿ pasaditam - PTS, Simu. '3 păninã - Ma. 

° cetopasadahetu - Ma. ' anubhävo - Ma, PTS, SImu. 

 œa - PTS.  pañha - Ma. 

ở evamidhekacee sattä ... upapajjanti tỉ - Ma. *”'addhãnapatipannäham - PTS. 

° tatth etam iti vuecati - Ma, PTS. * pasadesi - PTS. 

'° byakãsi - Ma. 3 padmapupphehi - Ma, PTS. 

' satthã - PTS, Simu. *' pũjesi - PTS. 

'* kalam kiriyätha - PTS, Simu. 3 panihi - itipadam Ma potthake natthi. 
' sagøgasmim - Ma, PTS. ® labhant ti - Ma, PTS. 
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“Ở đây, này các tỳ khưu, sau khi biết rõ tâm bằng tâm như vậy, Ta nhận 
biết về một người nào đó có tâm tịnh tín (theo như cách người này sinh hoạt, 
lối thực hành nào đã thực hành, đạo lộ nào đã đi theo,) và vào lúc này, người 
này có thể qua đời, (được sanh vào) cối Trời, giống như vật đã được mang lại 
và bị ném đi. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Này các tỳ khưu, bởi vì tâm của 
người này tịnh tín. Hơn nữa, do nhân tịnh tín ở tâm, như vậy ở đây một số 
chúng sanh, khi tan rã thân xác và chết đi, có thể được sanh vào nhàn cảnh, 
cõi Trời, thế gian (này).” Đức Thế Tôn đã nói ý nghĩa này. Ơ đây, điều này đã 
được nói rằng: 


22. “Sau khi biết được người nào đó ở đâu có tâm tịnh tín, đức Phật đã 
giỏi thích Ú nghĩa nàu trong sự hiện điện của các uị tù khưu. 


23. Và uào lúc nàu người nàu có thể qua đời, có thể sanh uào nhàn cảnh 
bởi uì tâm của người nàu được tịnh tín. Bởi uì do nhân tịnh tín ở tâm, các 


chúng sinh đi đến nhàn cảnh. 


24. Giống như có thể ném xuống uật đã được mang lại, tương tự ụ như 
Uậu, theo cách thức như thế; khi tan rã thân xác, người có trí tuệ ấu tái 
sanh uào cối Trời.) 


Ý nghĩa nàu cũng đã được đức Thế Tôn nói đến. Tôi đã nghe như thế.” 
Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


25. “Hỡi nàng tiên, nàng đã bước lên chiếc thu\ền có mới bằng uàng uà 
đứng (ở đó). Nàng lội xuống hồ nước hái hoa sen bằng bàn taụ. 

26. Do điều gì màu da của nàng là như thế ấu, năng lực uà sự rực rỡ 
của nàng, 0à bất cứ những sự hưởng thụ nào được mong rmnuốn bởi ú đều 
sanh lên cho nàng? Hốt nàng tiên, đã được hỏi, xin nàng hãu tuuên bố quả 
báo nàu là của nghiệp gì?” 


27. Nàng tiên nữ ấu hoan hủ khi được hỏi bởi uị Thiên Vương. Được hỏi 
câu hỏi, nàng đã giỏi thích cho Thiên Vương Sakka. Tôi đã nghe như thế: 


28. “Thiếp đã đi qua đoạn đường dài. Sau khi nhìn thấu ngôi bảo tháp 
thích ú của Ngài Kassapa có danh tiếng. Tại đó, thiếp đã khởi tâm tịnh tín. 


2o. Được tịnh tín, thiếp đã cúng dường uới những đóa hoa sen bằng hai 
bàn tau của mình. Sự thành tựu là quả báo của chính nghiệp ấu. Những 


người đã làm phước thiện đạt được (quả báo) như thế ấu. 
Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


' So sánh với bài Kinh Pasannacittasuttam - Kinh Tâm Tịnh Tín của Ttiuuttakapäli - Phật 
Thuuết Như Vậu, TTPV 28, tr. 3443. 
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Danakatha silakatha saggakatha puññakatha puññavipakakatha. ' 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


30. Apicapl pamsuthupesu uddissa katesu dasabaladharanam, 
tatthapi karam katva saggesu nara pamodanti.”? 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


31. “Devaputtasariravanna sabbe subhagasanthIii, 
udakena pamsum temetva thupam vaddhetha? kassapam. 


32. Ayam sugatte sugatassa thupo 
mahesino dasabaladhammadharino, 
yasmim' ime devamanuJa pasanna 
karam karontaä? Jaramarana pamuccare.”° 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


33. “U]aram vata tam asI yaham thupam mahesino, 
uppalanli ca cattarI malam ca abhiropayIm. 


34. AjJja tmsan" tato kappa nabh1Janami duggatim, 
vinIpatam na gacchami thuũpam puJetva? satthuno.”'" 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


35. “Battinsa''lakkhanadharassa 
vijitavijayassa lokanathassa, 
satasahassam'? kappe 
mudlito thupam apuJes1. 


36. Yam maya pasutam puññam 
tena ca puññena devasobhaggam, 
rajJanI ca karitani 
anagantuna vinIpatam. 


37. Yam cakkhum” adantadamakassa sasane panihitam tatha, 
cittam tam me sabbam laddham vimuttacitt` anhi vidhutalato ”ti.“ 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


38. “Samakapatthodanamattameva hi 
paccekabuddhasmim' adasi dakkhinam, 
vimuttacitte akhile anasave 
aranaviharimhi asamgamanase. 


' puññavipäkakathã ti - Ma, PTS. "”timsa - PTS. 
“ pamodanti tỉ - Ma; ? pijetvä - PTS. 
pamodenti ti - PTS. ' satthuno tỉ - Ma, PTS. 
3 vaddheta - PTS. '' bãttimsa - Ma. 
*“ tasmim - Ma. !* satasahassa - PTS. 
* karonto - PTS. '3 cakkhu - Ma. 
° Damuceare tỉ - Ma, PTS. ! viđhũtalatä tỉ - PTS. 
?abhiropayi - PTS. '* paccekabuddhamhi - Ma. 
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Bài thuuết uề bố thí, bài thuụết uề giới, bài thuuết uề cối trời, bài thuuết 
Uề phước thiện, bài thuuết uề quả thành tựu của phước thiện. 
Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


3o. “Còn nữa, ở các ngôi bảo tháp bằng đất được làm dành cho các 
đấng duụ trì Mười Lực, những người sau khi làm công uiệc xâu dựng ở tại 
nơi ấu (sẽ) uui sướng ở các cối Trời.” 

Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


31. “Là những người có uóc dáng cơ thể của Thiên Tử, tất cả đều có địa 
UỊ cao sang, các UỊ tẩm ướt đất uới nước uà dựng lên ngôi bảo tháp cho 
người nào 0uậu?”' 


3a. “Thưa uị (Thiên nhân) có cơ thể xinh xắn, đâu là bảo tháp của đức 
Thiện Thệ, bậc Đại Ấn Sĩ, đấng duụ trì Mười Lực uà Giáo Pháp. Được tịnh 
tín uào ngôi bảo tháp, chư Thiên uà nhân loại nàu, những người đang làm 
công uiệc xâu dựng, (sẽ) được giải thoát khởi già uà chết.” 

Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


33. “Quả thật uiệc ấu đã là cao quú! Là uiệc tôi đã dâng lên ngôi bảo 
tháp của bậc Đại Ấn Sĩ bốn đóa sen xanh uà tràng hoa. 

34. Từ đó đến nau là ba mươi kiếp, tôi không biết đến khổ cảnh, tôi 
không đi đến nơi trừng phạt, sau khi cúng dường ngôi bảo tháp của đấng 
Đạo Sư.” 

Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


35. “Tôi đã cúng dường ngôi bảo tháp của u† mang ba mnươi hai tướng 
trạng, của uị đã chiến thẳng trận đấu, của đấng Bảo Hộ Thế Gian, tôi đã 
được uui sướng một trăm ngàn kiếp (tuổi thọ). 


36. Việc phước thiện nào đã được tạo ra bởi tôi 

Uà do uiệc phước thiện ấu, (tôi đã đạt được) sự thành tựu cối Trời, 
Uà các quốc độ đã được (tôi) xâu dựng; 

tôi đã không đi đến nơi trừng phạt. 


37. (Tôi có Pháp) nhãn đã được thiết lập ở Giáo Pháp của đống Thuần 
Phục kẻ chưa được thuần phục, tâm tôi cũng như uậu, tôi đã đạt được toàn 
bộ điều ấu, tôi có tâm đã được giải thoát, có dâu leo (tham áU đã được giữ 
bỏ.” 

Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


38. “Bởi uì tôi đã bố thí uật cúng dường chỉ một lượng cơm của một 
phăm tư cân hạt samaka đến đức Phật Độc Giác, uị có tâm đã được giải 
thoát, không có sự cứng cỏt (ở tâm), không còn lậu hoặc, có sự an trú 
không uế nhiễm, có ú không còn quuến luuến. 


' Sở Giải Netfiuibhauim giải thích đây là câu hỏi: 'so q„am thũpo kassa puggdlassa thũpoti 
pucchatử và cầu kế tiếp là cầu trả lời. 


205 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


39. 


4O. 


41. 


42. 


43. 


44- 


45- 


46. 


47. 


Tasmiñca okappay1 dhammamuttamam 
tasmiñca dhamme panidhesim' manasam 
evam viharihi me samgamo siya 

bhave kudassu 'pi” ca ma apekkhava. 


Tasseva kammassa vipakato aham 
sahassakkhattum kurusupapaJJatha,) 
đighayukesu amamesu panIsu 
VIsesagamIsu ahinagamrsu. 


Tasseva kammassa vipakato aham 
sahassakkhattum tidasopapaJJatha, 
vicItramalabharananulepisu 
visitthakayipagato yasassIsu. 


Tasseva kammassa vipakato aham 
vimuttacitto akhilo anasavo, 

Imehi me antimadehadharibhi 

samagamo asi hitahitasihI. 

Paccakkham khvimam avaca tathagato Jino 
samIJJhate silavato yadicchaH, 

vatha yatha me manasa vicintitam. 

tatha samiddham ayamantimo bhavo.”? 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


“Ekatimsamhi kappamhi Jino anejo, 
anantadassI bhagava sIkhILi. 

tassapl raJa bhata sikhandhi? 

buddhe ca dhamme ca abhippasanno. 
Parinibbute lokavinayakamhi 
thupam sakasl vipulam mahantam, 
samantato gavutikam mahesino 
devatidevassa naruttamassa. 


Tasmim manusso balimabhihar1 
paggayha Jatisu manam pahattho, 
vatena puppham pati tassa ekam 
taham gahetvana tass' ev' adasim.” 


So mam avocatipasannacItto” 
tuyheva cetam° puppham dadamI, 
taham gahetva abhiropayesim” 
punappunam buddhamanussaranto. 


' panidhesi - PTS. “†asseva dãsi - Ma; 

“ kudãsupi - Ma. tass' ev' adãsi - PTS. 

* kurusipapajjatha - Ma, PTS. ”avocabhipasannacitto - Ma, PTS. 
* bhavo tỉ - Ma, PTS. ở tuyham eva etam - Ma, PTS. 

” sikhiddhe - Ma. °abhiropayesi - PTS. 
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3o. Tôi đã tin tưởng pháp tối thượng ở u† ấu. 

Và tôi đã chuuên chú tâm uào pháp ấu (rằng): 

Sẽ có sự gặp gỡ của tôi uới các sự an trú như Uậu. 
Và chớ có rmnong mỏi 0uào sự hiện hữu ở bất cứ đâu. 


40. Do quả thành tựu của chính nghiệp ấu, một ngàn lần tôi đã được 
sanh ra giữa những người dân xứ Kuru, là các chúng sanh có tuổi thọ dòi, 
không chấp là của ta, có sự đạt đến pháp thù thắng, không có sự đi đến 
(bản thê) hạ liệt. 


41. Do quả thành tựu của chính nghiệp ấu, một ngàn lần tôi đã được 
sanh ra ở cối Tam Thập. Tôi đã đi đến giữa các uị có danh tiếng, có thân thể 
đặc biệt uới các tràng hoa nhiều rnàu sắc, các uật trang điểm, 0à các chất 
bôi thoa. 


42. Do quả thành tựu của chính nghiệp ấu, tôi có tâm đã được giải 
thoát, không có sự cứng cỏi (ở tâm), không còn lậu hoặc. Đã có sự gặp gỡ 
của tôi Uới các u† nàu, uới các U† đang nang thân thể cuối cùng, uới các uị 
đã uượt qua thiện uà bất thiện. 


43. Đức Như Lai, đấng Chiến Thắng đã nói uề sự uiệc hiển nhiên nàu: 
“Đối uới người có giới, điều nào được ước muốn, (đu ấu) được thành tựu.” 
Điều đã được tôi suụ nghĩ bằng ú như thế nào thì được thành tựu như thế 
ấu; đâu là kiếp sống cuối cùng (của tô!).” 

Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


44. “Vào ba mươi mốt kiếp (trước), đấng Chiến Thắng, không dục uọng, 
UỊ có tầm nhìn không giới hạn, là đức Thế Tôn tên Stkhi. 

Người em trai của u] ấu là đức uua Sikhandh, 

Uô cùng tịnh tín uào đức Phật uà Giáo Pháp. 


45. Khi đấng Hướng Dẫn Thế Gian uiên tịch Niết Bàn, 

U† uua ấu đã xâu dựng ngôi bảo tháp uĩ đạt, to lớn, 

xung quanh rộng một gauuta, dành cho bậc Đại Ấn Sĩ, 

UỊ Thiên nhân uượt trội của chư Thiên, đấng Tốt Thượng Nhân. 


46. Tại nơi ấu, có người nam đã rước lại phẩm uật cúng tế, 
Uà đã mừng rỡ nâng lên bông hoa nhài rừng. 

Một bông hoa đã rơi khỏi (bàn ta) của người ốU uì gió. 

Tôi đã nhặt lấu bông hoa ấu uà đã trao lại cho chính người ấu. 


47. Với tâm uô cùng tịnh tín, người ấu đã nói uới tôi rằng: 
“Tôi cho bông hoa nàu đến chính ông.” 


Sau khi nhận lấu bông hoa ấu, tôi đã dâng lên, 
trong lúc hiên tục tưởng nhớ đến đức Phật. 
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48. AJja timsam tato kappa nabh1Janami duggatim, 


49. 


50. 


51. 


52. 


Sỏ- 


54. 


25- 


56. 


bÝẢ 


58. 


99. 


6o. 


61. 


vinipatam' na gacchamI thupapuJayidam phalam.”? 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


“Kapllam nama nagaram suvibhattam mahapatham, 
akinnamiddham phitam ca brahmadattassa raJino. 


Kummasam vikkinim tattha pañcalanam puruttame, 
so ham addasim" sambuddham uparittham yasassinam. 


Hattho cittam pasadetva nimantesim' naruttamam, 
arittham dhuvabhattena yam me gehasmim' vijJjatha. 


Tato ca kattiko punno punnamasI upatthita, 
navam dussayugam gayha arIt†thassopanamayim.° 


Pasannacittam ñatvana patiganhi” naruttamo, 
anukampako karuniko tanhanigghatano? mun1. 


Taham kammam karitvana kalyanam buddhavannitam, 
deve ceva manusse ca sandhavitva tato cuto. 


Baranasiyam nagare setthissa ekaputtako, 
addhe kulasmim upapajJJim° panehi ca piyataro. 


Tato ca viññutam patto devaputtena codito, 
pasada oruhitvana sambuddhamupasankamim." 


So me dhammamadesayI anukampaya gotamo, 
dukkham dukkhasamuppadam dukkhassa ca atkkamam.'' 


Ariyam catthangikam'? magsam dukkhũpasamagaminam, 
cattar1 arlyasaccani muni dhammamadesay!. 


Tassaham vacanam sutva viharim sasane rato, 
samatham pativIJjhaham rattindivamatandito. 


Ajjhattam ca bahiddha ca ye me vIiJJImsu' asava, 
sabbe asum samucchinna na ca uppaJJare puna. 


Pariyantakatam dukkham carimo 'yam samussayo, 
Jatimaranasamsaro natthi dani punabbhavo ”ti. 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


' vinipäatañca - Ma, PTS. ở tanhãnighãtano - Ma, PTS. 

* phalan ti - Ma, PTS. ? uppajjim - Ma; uppajji - PTS. 

3 addasi - PTS. '°upasaäkami - PTS. 

* nimantesi - PTS. ''atikkammam - Simu. 

5 ˆ 12 Ũ ` . 
gehamhi - Ma. ariyam atthangikam - Ma; 

5 aritthassopanamayïi - PTS. ariyam ˆtthangikam - PTS. 

” patigganhi - Ma. '3 vijjhimsu - Simu. 
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48. Từ đó đến naụ là ba mươi kiếp, tôi không biết đến khổ cảnh, tôi 
không đi đến nơi trừng phạt; đâu là quả báo của uiệc cúng đường ngôi bảo 
tháp.” 

Đây là kinh liên quan đến huân tập. 


49. Thành phố tên Kaptla là khéo được phân chỉa, có đường lộ lớn, bị 
chen chúc, phồn thịnh, uà giàu có, thuộc Uuề đức uua Brahmadatta. 


5O. Tôi đã bán bánh kummasd tại nơi ấu, ở kính thành của xứ Pañcala. 
Tôi đâu đã nhìn thấu bậc tự mình giác ngộ, có danh tiếng, đứng ở không 
trung. 


51. Tôi đã uui mừng, khởi tâm tịnh tín, uà đã thỉnh mời bậc Tối Thượng 
Nhân Arrttha uới bữa ăn thường kù; uiệc ấu đã xả ra tại căn nhà của tôi. 


52. Và sau đó, khi tháng Kattika được đầu đủ, ngàụ trăng tròn đã đến, 
sau khi cầm lấu xấp uỏi đôi mới, tôi đã dâng đến uị Arrftha. 


53. Biết được tâm tịnh tín (của tôÙ, bậc Tốt Thượng Nhân, uị có lòng 
thương tưởng, đãng Bt+ Mẫn, bậc diệt trừ tham ái, U† hiền trí, đã nhận lãnh. 


54. Sau khi làm hành động tốt đẹp được chư Phật khen ngợi ấu, tôi đã di 
chuuển đến chư Thiên uà loài người, rồi từ nơi ấu đã chết đi. 


55. Tôi đã được sanh ra ở gia đình giàu có, là con trai độc nhất của một 
triệu phú ở thành Barandast, uà được yêu quú hơn những sinh mạng (khác). 


56. Và sau đó, tôi đã đạt đến tuổi hiểu biết. Được khích lệ bởi uị Thiên 
tử, tôi đã bước xuống từ tòa lâu đài, uà đã đi đến gặp đãng Toàn Giác. 


57. VỊ Gotama ấu, uì lòng thương tưởng, đã chỉ bảo tôi uề Giáo Pháp, uề 
Khổ, uề sự sanh lên của Khổ, uề sự uượt qua đối uới Khổ; — 

58. — uà UÊ Đạo lộ thánh thiện tám chỉ phần đưa đến sự uên lặng của 
Khổ. Bậc Hiền Trí đã chỉ bảo uê Giáo Pháp, uề bốn Chân Lú Cao Thượng. 


5o. Sau khi lắng nghe lời nói của uị ấu, tôi đã sống, uui thích trong giáo 
lú. Tôi đã thấu triệt thiên chỉ tịnh, đêm uà ngàu không biếng nhác. 

6o. Các lậu hoặc nào đã hiện diện ở tôi, bên trong 0uà bên ngoài, tất cả 
đã được cắt la uà không sanh lên lại nữa. 


61. Khổ đau đã được làm cho chấm dứt; đâu là xác thân sau chót có sự 


luân hồi sanh tử, giờ đâu không còn hiện hữu lại nữa.” 
Đây là kinh liên quan đến huân tập. 
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3.4.3. 
(3) Tattha katamam nibbedhabhagryam suttam? 


1... “Uddham adho sabbadhi vippamutto 
ayamahamasminti' ananupassI 
evam vimutto udatari ogham 
atinnapubbam apunabbhavaya ”Li. (Pe. 24; ỦUd. 74) 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


“Sllavato ananda, na cetana karaniya: “Kinti me avIppatIisaro Jayeyya 'tI. 
Dhammata esa ananda, yam silavato avippatisaro Jayeyya. 


Avippatisarino? ananda, na cetana karamyam: “Kinti me pamojjam 
Jayeyya ti. Dhammata esa ananda, yam avIppatisarIno pamo]JJam Jayeyya. 


Pamuditena ananda, na cetana karamyam: “Kinti me pIti Jayeyya  tI. 
Dhammatä esa ananda, yam pamuditassa pItI Jayeyya. 


Pitimanassa ananda, na cetana karaniya: “Kinti me kayo passambheyya 
"H. Dhammata esa ananda, yam pItimanassa kayo passambheyya. 


Passaddhakayassa ananda, na cetana karamya: “Kintaham sukham 
vediyeyyan ti. Dhammata esa ananda, yam passaddhakayo sukham 
vediyeyya. 


Sukhino ananda, na cetana karamya: “Kini me samadhi jayeyya TtI. 
Dhammata esa ananda, yam sukhino samadhi Jayeyya. 


Samahitassa ananda, na cetana karamya: “Kintaham yathabhutam 
paJaneyyan ti Dhammata esa ananda, yam samahito yathabhutam 
paJaneyya. 


Yathabhutam pajanata ananda, na cetana karanrya: “Kinti me nibbida 
Jayevya tt. Dhammata esa anandha, yam yathabhutam paJananto 
nibbindeyya. 


Nibbindantena ananda, na cetana karaniya: “Kinti me virago Jayeyya t1. 
Dhammata esa ananda, yam nibbindanto viraJjeyya. 


VirajJJjantena ananda, na cetana karanrya: “Kinti me vimutti Jayeyya tI. 
Dhammatä esa ananda, yam viraJJanto vimuccheyya.) 


' ayam ahasmi ti - Ma, PTS. “avippatisarina - Ma. *vimutteyya - PTS. 
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3.4.3. 


(3) Ở đấy, kinh liên quan đến thấu triệt là kinh nào? 


1. “Bên trên, bên dưới, tất cả các nơi, u† đã được giỏi thoát 
không có sự suụ xét rằng: “Tôi là cái nàu. 

VỊ được giỏi thoát như uậu đã uượt lên dòng chảu 

trước đâu chưa uượt qua, do uiệc không còn hiện hữu lại nữa.”' 
Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


“Nàu Ananda, đối uới uị có giới, sẽ không có ú định rằng: 'Làm thế nào 
để sự không hối hận có thể sanh khởi đến tôi?' Nàu Ananda, pháp tự nhiên 
là sự không hối hận có thể sanh khởi đến uị có giới. 


Nàu Ananda, đối uới uị có sự không hối hận, sẽ không có ú định rằng: 
Làm thế nào để sự hân hoan có thể sanh khởi đến tôi? Nàu Ananda, pháp 
tự nhiên là sự hân hoan có thể sanh khởi đến uị có sự không hối hận. 


Nàu Ẩnanda, ưới uị được hân hoan, sẽ không có Úú định rằng: Làm thế 
nào để sự no 0uui (hủ) có thể sanh khởi đến tôi? Nàu Ananda, pháp tự nhiên 
là sự no uui (hủ) có thể sanh khởi đến u† được hân hoan. 


Nàu Ananda, đối uới u‡ có Ú no uui (hỦ), sẽ không có ú định rằng: Làm 
thế nào để thân của tôi có thể được khinh an? Này Ananda, pháp tự nhiên 
là thân của uị có Ú no uui (hủ) có thể được khinh an. 


Nàu Ananda, đối uới uị có thân được khinh an, sẽ không có ú định rằng: 
Làm thế nào để tôi có thể cảm nhận sự an lạc? Nàu Ananda, pháp tự nhiên 
là u† có thân được khinh an có thể cảm nhận sự an lạc. 


^Z 


Nàu Ananda, đối uới uị có sự an lạc, sẽ không có ú định rằng: 'Làm thế 
nào để định có thể sanh khởi đến tôi? Nàu Ananda, pháp tự nhiên là định 
có thể sanh khởi đến uị có sự an lạc. 


^Z 


Nàu Ananda, đối uới uị được định tĩnh, sẽ không có ú định rằng: Làm 
thế nào để tôi có thể nhận biết đúng theo thực thể? Nàu Ananda, pháp tự 
nhiên là u† được định tĩnh có thể nhận biết đúng theo thực thể. 


Nàu Ananda, uới uị đang nhận biết đúng theo thực thể, sẽ không có ú 
định rằng: Tàm thế nào để sự nhàm chán có thể sanh khởi đến tôi? Nàu 
Ananda, pháp tự nhiên là uị đang nhận biết đúng theo thực thể thì có thể 
nhàm chán. 


Nàu Ananda, uới uị đang nhàm chán, sẽ không có Úú định rằng: Làm thế 
nào để sự xa lìa luuến đi có thể sanh khởi đến tôi? Nàu Ananda, pháp tự 
nhiên là u† đang nhàm chán thì có thể xa lìa luụến ái. 

Nàu Ananda, ưới uị đang xa lìa luuến ái, sẽ không có ú định rằng: 'Làm 
thế nào để sự giải thoát có thể sanh khởi đến tôi? Nàu Ananda, pháp tự 
nhiên là u† đang xa lìa luuến ái có thể giỏi thoát. 


' Udaãnapd]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 281. 
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Vimuttena ananda, na cetana karaniya: “Kinti me vimuttiñanadassanam 
uppajJJeyya 't. Dhammata esa ananda, yam vimuttassa vimuttiñana- 
dassanam uppajJJeyya ”tI. (ss. A. v, 2'; ss. Pe. 44, 182) 

Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


2. “Yada have patubhavanti dhamma 
atapIno Jjhayato brahmanassa, 
athassa kankha vapayanti sabba 
yato paJanati sahetu dhamman ti. (Vi. 1, 2; ỦÙd. 2) 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


3. “Yada have patubhavanti dhamma 
atapIno Jhayato brahmanassa, 
athassa kankha vapayanti sabba 
yato khayam paccayanam avedl ”ti. (Vi. 1, 2; Ủd. 2) 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


4. “Kinnu kuJjhasi ma kujjhi akkodho tissa te varam, 
kodhamanamakkhavinayattham hi tissa brahmacariyam vussafI ”tI. 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. (S. 1i, 282) 


5. Kadaham nandam passeyyam araññam pamsukulikam, 
aññatuñchena yapentam kamesu anapekkhinan ”ti. (S. 1, 281) 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


6. “Kimsu chetva! sukham seti kimsu chetva na socatl, 
kissassa? e€kadhammassa vadham rocesi gotama ”tI? 


7... Kodham chetva sukham seti kodham chetva na socati, 
kodhassa visamulassa madhuraggassa devate,) 
vadham ariya pasamsanti tañh1 chetva na socatI ”tI. (S. 1, 161) 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


8. “Kimsu hane uppatitam kimsu Jatam vinodaye, 
kim cassu paJahe dhiro kissabhisamayo sukho? 


9. Kodham hane uppatitam ragam Jatam vinodaye, 
avijjam paJahe dhIro saccabhisamayo sukho ”ti. 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


']hitvã - PTS. “kissassu - Ma. *brahmana - Ma, PTS. 


SÄ2 


Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Nàu Ananda, ưới uị đã được giải thoát, sẽ không có ú định rằng: 'Làm 
thế nào để sự biết uà thấu uề giải thoát có thể sanh khởi đến tôi?” Nàu 
Ananda, pháp tự nhiên là sự biết uà thấu uề giải thoát có thể sanh khởi đến 
U† đã được giỏi thoát.” 

Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


2. “Quả uậu, khi các pháp hiện rõ 

đến uị Bà-la-môn có nhiệt tâm đang tham thiên 

thì mọi điều nghỉ ngờ của u† nàu được tiêu diệt, 

từ đó uị ấu nhận biết rằng (mọt) uiệc là có nguuên nhân.”' 
Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


3. “Quả uậu, khi các pháp hiện rõ 

đến uị Bà-la-môn có nhiệt tâm đang tham thiên 
thì mọi điều nghỉ ngờ của u† nàu được tiêu diệt, 
từ đó đã hiểu sự hoạt điệt của các duuên.”? 

Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


4. “Ngươi giận dữ uề điều gì? Chớ giận đữ. Nàu Tissa, không giận đữ là 
tốt hơn cho ngươi. Phạm hạnh được sống, nàu Tissa, chỉ nhằm mục đích 
xóa bỏ giận dữ, ngã rmnạn, uà gièm pha.” 

Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


5. “Khi nào Ta có thể nhìn thấu Nanda (trở thành) uị ngụ ở rừng, chỉ 
mặc ụ mau bằng uởi bị quăng bỏ, đang duụ trì (mạng sống) bằng uật góp 
nhặt không được biết trước, không có sự trông nong uề các dục?” 

Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


6. “Sau khi cắt đứt cái gì, ngủ an lạc? Sau khi cắt đứt cái gì, không sầu 
muộn? Ngài tán thành uiệc sát hại đốt uới một pháp nào, thưa ngài 
Gotama?” 


7. “Sau khi cắt đứt giận dữ, ngủ an lạc. Sau khi cắt đứt sự giận dữ, 
không sầu muộn. Nàu Thiên nhân, sự giận dữ có độc tố là rễ, có mật ngọt là 
ngọn, các bậc Thánh ca ngợi uiệc sát hại đối uới nó, bởi uì sau khi cắt đứt 
nó, không sầu muộn.” 

Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


8. “Nên tiêu điệt cái gì đã được bộc phát? Nên xua đi cái gì đã được 
sanh ra? Và bậc sáng trí nên đứt bỏ cát gì? Sự chứng ngộ cái gì là an lạc?” 


9. “Nên tiêu diệt sự giận dữ đã được bộc phát. Nên xua đi sự luuến ái đã 
được sanh ra. Bậc sáng trí nên dứt bỏ uô mĩnh. Sự chứng ngộ Chân Lú là 
an lạc.” 

Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


' Udanapdl]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 133. 
? Sđd., tr. 135. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


10. “Sattiya viya omattho dayhamano 'va' matthake, 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


kamaragappahanaya sato bhikkhu parTbbaJe. 


Sattiya viya omattho dayhamano va matthake, 
sakkayaditthippahanaya sato bhikkhu paribbaJe ”t. (S. 1, 13, 53; Pe. 48) 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


Sabbe khayanta nicaya? patananta samussaya, 

sabbesam maranamagamma sabbesam jIvitamaddhuvam; 
etam bhayam marane” pekkhamano 

puññan! kayiratha sukhavahanI. 


Sabbe khayanta nicaya patanantä samussaya, 

sabbesam maranamagamma sabbesam jIvitamaddhuvam; 
etam bhayam marane pekkhamano 

lokamisam paJahe santipekkho ”ti. 

Idam nibbedhabhagiyam suttam 


“Sukham sayanti munayo na te socanti mavidha, 
yesam Jhanaratam cittam paññava susamahito, 
araddhaviriyo pahitatto ogham tarati duttaram. 


Virato? kamasaññaya" sabbasamyoJanatigo,° 
nandđibhava”parikkhmo so gambhire na sidatI ”tI. (ss. S. 1, 53) 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


“Saddahano arahatam dhammam nibbanapattiya, 
sussusa" labhate paññam appamatto vieakkhano. 


PatirupakarI dhurava utthata vindate dhanam, 

saccena kittm pappoti dadam mittan1 ganthati, 

asma loka param lokam savepecca? na socatI ”LI. (S. 1, 214”) 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


“SabbaganthappahInassa vippamuttassa te sato, 
samanassa na tam sadhu yadaññamanusasati.'° 


Yena kenaci vannena samvaso sakka Jayat, 
na tam arahati sappañño manasa ananukampitum.'"' 


' đayhamäne ˆva - PTS. ”nandibhava - Ma, PTS. 

* khayantä nicayä sabbe - PTS. ở sussusam - Ma; 

3 maranam - PTS. sussusam - PTS. 

* viratto - Pu. ”evam pecca - Ma, PTS. 

” tamasaññäsu - Pu. '°anusäsasi tỉ - Ma. 

° sabbasamyojanätito - Ma, PTS. ''anukampitum - Ma, PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


10. “Tựa như người bị đâm bởi câu thương, tựa như người đang bị 
cháu ở đầu, nhằm đứt bỏ sự đi luuến uề dục, uị tù khưu, có riệm, nên du 
hành. 


11. 7ựa như người bị đâm bởi câu thương, tựa như người đang bị cháu 
ở đầu, nhắm đút bỏ thân kiến, uị tù khưu, có nệm, nên du hành.” 
Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


12. “Tất cả các (của cởi) tích lũu có sự tiêu hoại là chặng cuối, (tất cả) 
các gom góp có sự sụp đổ là chặng cuối. Sau khi đi đến sự chết dành cho tất 
cả (chúng sanh), mạng sống của tất cả (chúng sanh) là không trường tồn. 
Trong khi xem xét nỗi sợ hãi nàu ở sự chết, nên làm các phước thiện, (bởi 
Uì) chúng là nguồn đem lạt an lạc. 


13. Tất cả các (của cỏ) tích lũu có sự tiêu hoại là chặng cuối, (tất cả) các 
gom góp có sự sụp đổ là chặng cuối. Sau khi đi đến sự chết dành cho tất cả 
(chúng sanh), mạng sống của tất cả (chúng sanh) là không trường tồn. 
Trong khi xem xét nỗi sợ hãi nàu ở sự chết, người có sự tầm cầu (Niết Bàn) 
an tịnh nên dứt bỏ uật chất thế gian.” 

Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


14. “Các bậc hiền trí ngủ an lạc. Có tâm uui thích uiệc tham thiền, các uị 
ấu không sầu muộn, nàu Mauidha. VỊ có tuệ, khéo định tĩnh, có sự ra sức 
tĩnh tấn, có bản tánh cương quuết, uượt qua dòng lũ khó uượt qua được. 


15. Đã xa lánh dục tưởng, đã uượt lên khỏi mọi sự ràng buộc, đã hoàn 
toàn cạn kiệt sự uui thích uà hiện hữu, UuỊ ấu không chìm xuống nơi sâu 
thẳm.”' 

Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


16. “Trong khi có niềm tin uào Giáo Pháp của các bậc A-la-hán nhằm 
đạt đến Niết Bàn, nhờ uào sự mong muốn lắng nghe, người không xao 
lãng, khôn ngoan, đạt được trí tuệ. 


17. Người có uiệc làm phù hợp, có trách nhiệm, năng động, kiếm được 
tài sản. Nhờ uào sự chân thật, người thành đạt tiếng tăm. Trong khi bố thí, 
người kết giao các bạn hữu.” Sau khi đi đến đời khác từ đời nàu, người ấu 
chắc chắn không sầu muộn.” 

Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


18. “Trong khi Ngài là uị Sa-môn đã dứt bỏ mọi sự trói buộc, đã được 


giỏi thoát, uiệc Ngài chỉ dạu cho người khác là không tốt đối uới ngài.” 


19. “Này (Dạ Xoa) Sakka, bởi bất cứ lú do nào đó mà nảu sanh ra uiệc 


cộng trú, bậc có trí tuệ không thể không có lòng thương tưởng đối uới kẻ 
ấu. 


' Suttanipatapä]i - Kinh Tập, TTPV 2o, tr. 53, câu kệ 177. 
? Sđd., tr. so, các câu kệ 188, 18o. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


2o. Manasa ce pasannena yadaññamanusasatl, 
na tena hotI samyutto yanukampa anuddaya ”ti. (S. 1, 206) 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


21. “Rago ca doso ca kuto nidana 
aratI ratI lomahamso kutoJa, 
kuto samutthaya manovitakka 
kumaraka đhamkamivossaJanti? 


22. Rago ca doso ca Ito ndana 
aratI ratI lomahamso 1toJa, 
1to samutthaya manovitakka 
kumaraka đhamkamivossajJanti. 


23. SnehaJa attasambhuta nigrodhasseva khandhaJa, 
puthu visatta kamesu maÌuvava vitata vane. 


24. Ye nam paJananti yato' ndanam 
te nam vinodenti sunohI yakkha, 
te duttaram oghamimam taranti 
atinnapubbam apunabbhavaya ”ti. (S. 1, 207) 
Idam nibbedhabhabhiyam suttam. 


“Dukkaram bhagava sudukkaram bhagava ”HI. 
25. “Dukkaram va pi karonti (kamadati bhagava) 

sekha silasamahita 

thitatta anagariyupetassa? 

tutthi hoti sukhavaha ”ti. 


“Dullabha' bhagava yadidam tutthI ”ti. 
26. “Dullabham vapl labhanti (kamadati bhagava) cittavipasame rata, 
yesam diva ca ratto ca bhavanaya rato mano ”HI. 


“Dussamadaham bhagava yadidam cittan ”tI. 

27. “Dussamadaham vap1 samadahanti (kamadati bhagava) 
Indriyupasame rata, 
te chetva maccuno Jalam ariya gacchanti kamada ”ti. 


“Duggamo bhagava visamo magso ”tI. 
28. “Duggame visame vapI arlya gacchanti kamada, 
anarIya visame magge papatanti avamsira, 
arlyanam so samo magøgo arlya hi visame sama ”ti. (S. 1, 48) 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


'ito - PTS. “anägãriyupetassa - PTS. 3 dullabham - PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


2o. Nối uới Ú tịnh tín mà chỉ dạu người khác, thì không uì uiệc ấu mà 
trở thành b† ràng buộc bởi lòng thương tưởng, bởi lòng trắc ẩn.” 
Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


21. “Luuến át uà sân hận có căn nguuên từ đâu? 

Ghét, thương, sự rởn lông (uì sợ hãi) sanh ra từ đâu? 

Phát khởi từ nơi nào, các suu tầm (uề dục) khuấu rốt tâm, tựa như 
những bé trai thả lỏng con quạ (đã bị cột chân bởi sợi chỉ đài)?” 


22. “Luuến ái uà sân hận có căn nguuên từ nơi (bản ngã) nàu. 

Ghét, thương, sự rởn lông (uì sợ hãi) sanh ra từ nơi (bản ngã) nàu. 
Phát khởi từ nơi (bản ngã) nàu, các suụ tầm (uê dục) khuấu rối tâm, 
tựa như những bé trai thả lỏng con qua (đã bị cột chân bởi sợt chỉ đài). 


23. Chúng được sinh ra từ sự thương uêu, được hình thành ở bản ngã, 
tựa như uiệc sanh ra từ thân của giống câu migrodha. Chúng nh†ều uô số, bị 
Uuướng rnắc uào các dục, tựa như loài dâu leo lan rộng ở khu rừng. 


24. Những ai nhận biết điêu ấu có căn nguuên từ đâu, 

những uị ấu xua đuổi nó, nàu Dạ-xoa, ngươi hãu lắng nghe, 
những uị ấu uượt qua dòng lũ nà, (dòng lũ) khó uượt qua được, 
chưa được uượt qua trước đâu, để không còn hiện hữu lại nữa.” 
Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


“Bạch đức Thế Tôn, là uiệc khó làm! Bạch đức Thế Tôn, là uiệc uô cùng 
khó làm” 

25. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Kamada,) họ cũng làm uiệc khó làm, 

(là) các uị hữu học, đã được thành tựu uŠ giới, 

có bản thân uững chãi. Đối uới uị đã đạt đến cuộc sống không nhà, 

sự hài lòng (biết đủ) là nguồn đem lại an lạc.” 


“Bạch đức Thế Tôn, sự hài lòng (biết đủ) là điêu khó đạt!” 

26. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Kamada,) họ cũng đạt được điều khó đạt, 
(là) các uị uui thích ở sự uắng lặng của tâm. Ý của các uị ấu uui thích trong 
Uuiệc tu tập ban ngàu uà ban đêm.” 


“Bạch đức Thế “Tôn, tâm là khó tập trung!” 

27. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Kamada,) họ cũng tập trung cái (tâm) khó 
tập trung, (là) các uị uui thích ở sự an tịnh của các quuền. Sau khi cắt đứt 
mạng lưới của Thần Chết, các bậc Thánh ra đi, nàu Kamada.” 


“Bạch đức Thế Tôn, con đường là khó đi, không bằng phẳng!” 

28. “Nàu Kamada, đầu là khó đi, không bằng phẳng, các bậc Thánh 
cũng đi. Những kẻ không phải bậc Thánh té ngã ở con đường không bằng 
phẳng, có đầu chúi xuống. Con đường ấu của các bậc Thánh là bằng phẳng, 
bởi uì các bậc Thánh là bằng phẳng ở nơi không bằng phẳng.” 

Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


' Sđd., tr. 85, các câu kệ 272 - 275. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


2o. Idam hi tam Jetavanam 1sIsanghanisevitam, 
avuttham' dhammaraJena pItisañJananam mama. 


3o. Kammam viJJa ca dhammo ca silam JInvitamuttamam, 
etena macca suJJjhanti na gottena dhanena va. 


31. Tasma h1 pandito poso sampassam atthamattano, 
yonIso vieine dhammam evam tattha visuJJhatl. 


32. Sariputto va paññaya sllena upasamena ca. 
yo hi paragato” bhikkhu eta 'va paramo siya ”tI. (M. I1, 262; 6. 1, 33) 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


33. Atitam nanvagameyya nappatikankhe anagatam, 
yadatitam pahIinam tam appattam ca anagatam. 


34. Paceuppannam ca yo dhammam tattha tattha vipassatl, 
asamhrram asamkuppam tam vidva-m-anubruhaye. 


35. AjJeva kiecam atappam ko Jañña maranam suve, 
na hi no samgaram tena? mahasenena maccuna. 


36. Evam viharim atapim' ahorattamatanditam, 
tam ve “bhaddekaratto ˆti santo aeikkhate munI ”t1. 
Idam nibbedhabhagiyam suttam. (M. 11, 187) 


“Cattarimani bhikkhave, sacchikatabbanl Katamani cattar2 Atthi 
bhikkhave, dhamma cakkhuna paññaya ca sacchikatabba, atthi dhamma 
satlya paññaya ca sacchikatabba, atthi dhamma kayena paññaya ca 
sacchikatabba, atthi dhamma paññaya veditabba paññaya ca sacchikatabba. 


Katame ca bhikkhave, dhamma cakkhuna paññaya ca sacchikatabba? 
Dibbacakkhum" suvisuddham atikkantamanusakam cakkhuna paññaya ca 
sacchikatabbam. 


Katame ca bhikkhave, dhamma satiya paññaya ca sacchikatabba? Pubbe 
nivasanussati satiya paññaya ca sacchikatabba. 


' avuttham - PTS. 
“vo pi pãranñgato - Ma, PTS, Simu. *vihãri atãpi - PTS. 
3 samkar° antena - PTS. Ÿ đibbacakkhu - Ma, PTS. 
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2o. “Chính Jetauana nàu đâu, nơi được hội chúng các ẩn sĩ lui tới, được 
đấng Pháp Vương trú ngụ, là nguồn tạo ra niềm uul cho cơn. 


30. Hành động, sự hiểu biết, Giáo Pháp, giới, uà mạng sống tối thượng, 
nhờ uào (Thánh Đạo tám chỉ phần) nàu nhiều người được trong sạch, 
không do dòng họ hoặc do tài sản. 


31. Chính uì điều ấu, người sáng trí, trong khi nhìn thấu lợt ích cho bản 
thân, nên suụ xét Giáo Pháp đúng theo đường lối, như uậu được thanh tịnh 
tại nơi ấu. 


32a. Tựa như uị Sariputta uới tuệ, uới giới, uà ưới sự an tịnh (ô nhiễm), 
UỊ tù khưu nào đã đi đến bờ kia, uị tù khưu ấu tối đa chỉ có thể giống như Uị 
^AZ,?1 


(Sariputta) ấu. 
Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


33. “Không nên theo đuổi quá khứ,? không nên mong ước uị lai, (bởi 0ì) 
cái nào thuộc quá khứ, cái ấu đã được dứt bỏ, uà cái nào thuộc uị lai, cái ấU 
là chưa đạt đến. 


34. Vị nào (mĩnh sát) nhìn thấu rõ pháp thuộc hiện tại ở nơi nọ, ở nơi 
kia, sau khi biết điều ấu, nên làm phát triển pháp (mình sát) ấu không bị 
tiêu hoại, không bị lau chuuển. 


35. Nga hôm nqụ, uiệc cần phải làm là sự nhiệt tâm. Người nào có thể 
biết cái chết ở ngàu nai? Bởi uì không có sự thỏa thuận của chúng ta uới 
Ma Vương có đội quân to lớn. 


_ 36. VỊ có sự an trú như uậu, có sự nhiệt tâm, không biếng nhác cả ngàu 
lần đêm, thật uậu, bậc Hiên Trí an tịnh gọi u† ấu là 'u† có một đêm tốt lành.'” 
Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


“Nàu các tù khưu, bốn điều nàu là cần được chứng ngộ. Bốn điều nào? 
Nàu các tù khưu, có các pháp là cần được chứng ngộ bằng mắt uà bằng 
tuệ, có các pháp là cần được chứng ngộ bằng niệm uà bằng tuệ, có các 
pháp là cần được chứng ngộ bằng thân uà bằng tuệ, có các pháp là cần 
được hiểu biết bằng tuệ uà cần được chứng ngộ bằng tuệ. 


Và nàu các tù khưu, các pháp nào là cần được chứng ngộ bằng mắt uà 
bằng tuệ? Thiên nhãn uô cùng thanh tịnh, uượt trội loài người, là cần được 
chứng ngộ bằng mắt uà bằng tuệ. 


Và nàu các tù khưu, các pháp nào là cần được chứng ngộ bằng niệm uà 
bằng tuệ? Tùu niệm uề các kiếp sống quá khứ là cần được chứng ngộ bằng 
niệm uà bằng tuệ. 


' Câu kệ này được dịch dựa theo Chú Giải (ND). 
°“ Theo Chú Giải, 'quá khứ nói đến “các ngũ uẩn quá khứ (“affanti aite pañcakkhandhe”). 


219 


Nettipnpakaranapali Pafiniddesauaro 


Katame ca bhikkhave, dhamma kayena paññaya ca sacchikatabba? 
Iddhividha nirodho' kayena paññaya sacchikatabba. 


Katame ca bhikkhave, dhamma paññaya veditabba paññaya ca 
sacchikatabba? Asavanam khaye ñanam paññaya veditabbam paññaya ca 
sacchikatabbam ”HI. (ss. A. 11, 182") 

Idam nibbedhabhagiyam suttam. 


3.4.4. 
(4) Tattha katamam asekhabhagiyam suttam? 


1. “Yassa selũipamam cittam thitam nanupakampati, 
virattam raJaniyesu kopaneyye na kuppati, 
yassevam bhavitam cittam kuto nam dukkhamessatI ”ti. 
(Úd. 41; Pe. 24-5, 190) 
Idam asekhabhagiyam suttam. 


“Ayasmato ca sariputtassa carikaã dasamam veyyakaranam kãtabban ”ti. 
Idam asekhabhagiyam suttam. 


2. “Yo brahmano bahitapapadhammo 
nihuhumko? nikkasavo yatatto, vedantagu vusitabrahmacariyo 
dhammena so brahmavadam vadeyya, 
yass” ussada natthi kuhiñci loke ”ti. (Ví. 1, 3; Ủd. 3) 
Idam asekhabhagryam suttam. 


3. “Bahitva papake dhamme ye caranti sada sata, 
khinasamyojana' buddha te ve lokasmim" brahmana ”ti. (Ud. 4) 
Idam asekhabhagryam suttam. 


4. “Yattha apo ca pathavI teJo vayo na gadhatl, 
na tattha sukka Jotanti adicco nappakasati. 
na tattha candima bhati tamo tattha na vIJJat1. (S. 1, 15; ss. D. 1, 223) 


5. “Yada ca attana vedi muni monena brahmano, 
atha rupa arupa ca sukhadukkha pamuccatI ”ti. (Úd. 9) 
Idam asekhabhagiyam suttam. 


' nirodha - Ma, Simu. 3 so brahmano - PTS. 
“ nhumhumko - Ma; *khinã samyojanä - PTS. 
nihuhumkako - Simu. *]okasmi - Ma. 
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Và nàu các tù khưu, các pháp nào là cần được chứng ngộ bằng thân uà 
bằng tuệ? Nhiều loại thần thông, sự tịch diệt (Niết Bàn) là cần được chứng 
ngộ bằng thân uà bằng tuệ. 


Và nàu các tù khưu, các pháp nào là cần được hiểu biết bằng tuệ uà cần 
được chứng ngộ bằng tuệ? Trí uề sự diệt trừ các lậu hoặc là cần được hiểu 
biết bằng tuệ uà cần được chứng ngộ bằng tuệ.” 

Đây là kinh liên quan đến thấu triệt. 


3.4.4. 
(4) Ở đấy, kinh liên quan đến bậc Vô Học là kinh nào? 


1. “Tâm của người nào giống như tảng đá, đứng uên, không rung động, 
không luuến ái ở các uật đáng bị luyến út, không bị bực tức đối uới uiệc 
đáng bị bực tức, tâm của người nào được tu tập như uậu, do đâu khổ đau 
sẽ đến uới người ấu?”' 

Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


“Lời giải thích thứ mười uề cuộc du hành của đại đức Sariputta cần 
được thực hiện.” 
Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


2. “VỊ Bà-la-môn nào có ác pháp đã được ngăn trừ, là uị không làm 
tiếng hum hum,` đã thoát khỏi điều ô nhiễm, có bản thân đã được chế ngự, 
là u† thông thạo các bộ Vệ Đà, đã sống đời Phạm hạnh, uị ấu có thể thuuết 
giảng lời nói của Phạm Thiên một cách đúng đắn, đối uới uị ấu không có sự 
tồn trữ ở bất cứ nơi nào ở trên thế gian.”? 

Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


3. “Sau khi lánh xa các ác pháp, các u† nào sống thường xuuên có niệm, 
có các sự ràng buộc đã được cạn kiệt, đã được giác ngộ, các uị ấu quả thật 
là các Bà-la-môn ở thế gian.” 

Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


4. “Nơi nào nước uà đất, lửa, gió không được thiết lập, 

nơi ấu các uì sao không lấp lánh, mặt trời không chói sáng, 

nơi ấu mặt trăng không chiếu sáng, nơi ấu sự tốt tăm không tìm thất. 

5. Và uào lúc bậc hiền trí, uị Bà-la-môn tự mình hiểu biết bằng trí tuệ, 
khi ấu được giải thoát khỏi sắc, khỏi uô sắc, khỏi hạnh phúc uà khổ đqu.”* 

Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


' Udaãnapdl]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 2o. 
? Sđd., tr. 137. 
3 Sđd.. tr. 139. 
* Sđd., tr. 149. 
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6. 


⁄% 


8. 


9. 


10 


11. 


12 


13 


14 


15 


16 


“Yada sakesu dhammesu paragu hoti brahmano, 
atha etam pisacañca pakkulañcativattatI ”H. (Úad. 5) 
Idam asekhabhagiyam suttam. 


“Nabhinandati ayantim pakkamantim na socatl, 
sanga sangamajJim muttam tamaham brumi brahmanan “ti. (Úd. 6) 
Idam asekhabhagryam suttam. 


“Na udakena suc1 hoti bavhettha' nhayati Jano, 
yamhi saccam ca dhammo ca so sue1I so ca brahmano ”ti. (Úad. 6) 
Idam asekhabhagiyam suttam. 


“Yada have patubhavanti đhamma 
atapIno Jhayato brahmanassa, 
vidhupayam titthati marasenam 
suriyova obhasayamantalikkhan ”Ui. (Vn. 1, 2 Uđ.2) 
Idam asekhabhagiyam suttam. 


. “Santindriyam passatha Iriyamanam 
tev1JJ]appattam apahanadhammam. 
sabbanI yoganl upativatto 
akiñcano Iriyati pamsukuliko. 

Tam devata sambahula ulara 
brahmavimanam upasankamitva 
aJanTyam Jatibalanisedham” 
tidha? namassanti pasannacitta. 

. NÑNamo te purIsaJañña namo te purIsuttama, 
yassa te nabh1Jjanama kinti? nissaya Jhayas1I ”tI. 
Idam asekhabhagiyam suttam. 


. “Sahaya vatime bhikkhu cirarattam° sametika, 
sameti nesam saddhammo dhamme buddhappavedite. 

. SuvinIta kappinena dhamme ariyappavedite, 
dharenti antimam deham jJitva” maram savahinin ti." (S. 1, 285) 
Idam asekhabhagryam suttam. 


- “NayIdam sithilamarabbha nayidam appena thamasa, 
nibbanam adhigantabbam sabbaganthappamocanam.Š 

. Ayañca daharo bhikkhu ayamuttamaporiso, 
dhareti antimam deham jetva maram savahinin ”ti.° (S. 1, 278) 
Idam asekhabhagiyam suttam. 


' bahvettha - Ma, PTS. 


ˆ Jatibalam nisedham - Ma. 5 Jetva - Ma, PTS. 

3 niđha - Ma; n-iđdha - PTS. ?savahanan tỉ - PTS. 

* kim tvam - Ma. Š sabbadukkhappamocanam - Ma. 
Ÿ ciraratta° - Ma; cIrarattam - PTS. °savahanan tỉ - PTS. 
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6. “Khi đã đi đến bờ kia đốt uới các pháp của chính mình, trở thành uị 
Bà-la-môn, thì uượt qua con uêu tỉnh ấu uà tiếng gào thét (của nó).”' 
Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


7. “Chẳng thích thú cô nàng đi đến, không sầu muộn cô nàng bỏ đi; 
Sangdmgqÿt đã thoát khỏi sự dính mắc, Ta gọi Uu† ấu là Bà-la-môn.”” 
Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


8. “Không do nước mà trở nên trong sạch. Nhiều người tắm ở nơi nàu. 
Ở người nào có sự chân thật uà có Giáo Pháp, người ấu là trong sạch, uà 
người ấu là Bà-la-môn.”° 

Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


9. “Quả uậu, khi các pháp hiện rõ đến u† Bà-la-môn có nhiệt tâm đang 
tham thiền, trong khi đánh tan bình đội của Ma Vương, (uị ấu) tồn tại tựa 
như ánh rmnặt trời đang làm rực sáng không gian.”" 

Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


10. “Các u† hãu nhìn xem u† đang sinh hoạt, có giác quan an tịnh, 

đã đạt đến ba Minh, là pháp không bị hư hoại. 

VỊ đã uượt lên trên tất cả các sự ràng buộc, 

không có gì, mặc ụ mau bằng uẻi bị quăng bỏ, (đang) sinh hoạt. 

11. Nhiều U† Thiên nhân cao cả đã đi đến gần uị ấu, cung điện của đống 
Brahma, uị có thuần huuết thống, có sự chối bỏ uụ thế của dòng dõi. Với 
tâm tịnh tín, các uị Thiên nhân, tại nơi ấu, đã cúi chào (nói rằng): 

12. “Thưa bậc siêu nhân, xin kính lễ ngài. Thưa bậc tối thượng nhân, xin 
kính lễ ngài. Chúng tôi không biết rõ uề ngài đâu. Ngài tham thiên, nương 
tựa uào người nào?” 

Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


13. “Thật uậu, (haqÙ uị tù khưu này là bạn bè, là những người đã gặp 
nhau dài lâu. Phẩm chất tốt đẹp của hai uị ấu gặp nhau ở Giáo Pháp đã 
được đức Phật tuuên bố. 

14. Khéo được huấn luuện bởi ngài Kappina trong Giáo Pháp đã được 
các bậc Thánh tuuên bố, (hai u† ấu) rmmang thân rnạng cuối cùng sau khi đã 
chiến thắng Ma Vương cùng uới đạo quân bình.” 

Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 

15. “Niết Bàn nàu, sự giải thoát tất cả trói buộc, không thể nào được 
chứng đắc sau khira sức một cách lơi lỏng, uới chút ít sức lực. 

16. Và U† tỳ khưu trẻ nàu, con người tối thượng nàu, rmnang thân rmnạng 
cuối cùng, sau khi chiến thắng Ma Vương cùng uới đạo quân bình.”° 

Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


' Sđd., tr. 141. 

? Sđd., tr. 143. 

3 Sđd. 

* Sđd., tr. 137. 

Ÿ So sánh với câu kệ 1o8o của Theragathapdl]i - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, tr. 247. 
5 Theragathapäli - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, tr. 247, hai câu kệ 1176 và 1177. 
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17. “Dubbannako lukhacIvaro mogharaJa sada sato. 
khimnasavo visamyutto katakieeo anasavo. 


18. TeviJJo Iddhippatto ca cetopariyaya kovido, (ss. S. 1, 146) 
dhareti antimam deham jetva maram savahinin ”ti. 
Idam sekhabhagiyam suttam. 


“Tathagato bhikkhave araham sammasambuddho rupassa nibbida viraga 
nirodha anupada' vimutto sammasambuddho ti vuccati Bhikkhu 'pi 
bhikkhave paññavimutto rũpassa nibbida viraga nirodha anupada vimutto 
pañfñavImutto ti vuccatl. 


“[athagato bhikkhave araham sammasambuddho vedanaya —pe— 
saññaya —pe— sankharanam —pe— viññanassa nibbida viraga nirodha 
anupada vimutto sammasambuddho ti vuccati Bhikkhu pi bhikkhave 
paññavmutto viãñaãnassa nibbida viraga nirodha anupada vimutto 
pañfñavImutto ti vuccatl. 


Tatra bhikkhave ko viseso ko adhippayo? kim nanakaranam tathagatassa 
arahato sammasambuddhassa paññavimuttena bhikkhuna tỉ? 
Bhagavammulaka no bhante dhamma —pe— Tathagato bhikkhave araham 
sammasambuddho anuppannassa maggøassa uppadeta asañJatassa maggassa 
sañJaneta anakkhatassa maggassa akkhata maggaññui maggavidu 
maggakovido magsanuga ca bhikkhave etarahi savaka viharanti paccha 
samannagata. Ayam kho bhikkhave viseso ayam adhippayo Idam 
nanakaranam tathagatassa arahato sammasambuddhassa paññavimuttena 
bhikkhuna ”ti. (S. 11, 65') 

Idam asekhabhagiyam suttam. 


3.4.5. 
(5) Tattha katamam samkilesabhagiyañca vasanabhagiyañca suttam? 


1... “Channamativassati vivatam nativassatl, 
tasma channam vivaretha evam tam nativassatI ”tI. (Úd. 56; Pe. 25, 202) 


“ChannamativassatI ti samkileso; “vivatam nativassat ti vasana; “tasma 
channam vivaretha evam tam nativassatI t¡ ayam samkileso ca vasana ca. 
Idam samkilesabhagiyañca vasana bhagiyañca suttam. 


'anuppädã - PTS. “ađhippayäso - Ma; adhippãyoso - PTS. 
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^⁄ Z Z 


17. “VỊ Moghargd7a có uóc dáng xấu xí, có thô xấu, luôn luôn có niệm, có 
lậu hoặc đã được cạn kiệt, không bị ràng buộc, có phận sự đã được làm 
xong, không còn lậu hoặc. 

18. Có ba Minh, đã đạt được thần thông, uà thiện xảo uề tâm của người 
khác, uị mang thân mạng cuối cùng, sau khi chiến thắng Ma Vương cùng 
UỚI đạo quân bĩnh.” 

Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


“Này các tù khưu, đức Như Lai là bậc A-la-hán, đãng Chánh Đẳng Giác, 
đã được giải thoát do nhàm chán đối uới sắc, do xa la luụến ái, do sự diệt 
tận, do không còn chấp thủ, được gọi là đấng Chánh Đẳng Giác. Nàu các 
tù khưu, còn uị tù khưu được giỏi thoát do tuệ đã được giải thoát do nhàm 
chán đối uới sắc, do xa lìa luuến đi, do sự diệt tận, do không còn chấp thủ, 
được gọi là “ị được giải thoát do tuệ. 

Nàu các tù khưu, đức Như Lai là bậc A-la-hán, đăng Chánh Đẳng Giác, 
đã được giải thoát do nhàm chán đối uới thọ —nt— đối uới tưởng —n†— đốt 
UỚI các hành —n†— đối uới thức, do xa lìa luuến ái, do sự điệt tận, do không 
còn chấp thủ, được gọi là 'đấng Chánh Đẳng Giác. Nàu các tù khưu, còn uị 
tù khưu được giỏi thoát do tuệ đã được giải thoát do nhàm chán đối uới 
thức, do xa la luuến ái, do sự diệt tận, do không còn chấp thủ, được gọt là 
'U† được giỏi thoát do tuệ.” 

Nàu các tù khưu, ở đấu, cái gì là sự khác biệt, cái gì là ú định, cái gì là 
uiệc làm khác nhau của đức Như Lai, bậc A-la-hán, đãng Chánh Đẳng Giác 
SO UỚI UỊ tù khưu được giải thoát do tuệ?” Bạch Ngài, đối uới chúng con, các 
pháp có đức Thế Tôn là gốc rễ —nt— “Nàu các tù khưu, đức Như Lai là bậc 
A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác, là uị làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được 
sanh khởi, là u† làm sanh ra Đạo Lộ chưa được sanh ra, là U† tuuên thuuết 
Đạo Lộ chưa được tuuên thuuết, là uị biết uề Đạo Lộ, là uị hiểu rõ uề Đạo 
Lộ, là u† rành rẽ uề Đạo Lộ. Và nàu các tù khưu, những người đi theo Đạo 
Lộ hiện nau là các đệ tử đang an trú uà sau nàu sẽ thành tựu (Đạo Lộ ấu). 
Này các tù khưu, đâu là sự khác biệt, đâu là ú định, đâu là uiệc làm khác 
nhau của đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác so uới uị tù 
khưu được giải thoát do tuệ.” 

Đây là kinh liên quan đến bậc Vô Học. 


1%... 5: 

(5) Ở đấy, kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến huân tập là kinh 
nào? 

1. “Mưa rơi nhiều ở uật đã được che đậu, mmưa không rơi nhiêu ở uật đã 
được mở ra. Vì thế; hãu mở ra uật đã được che đậu, như uậu rmnưa không 
rơi nhiều ở uật ấu.”' 

“Mưa rơi nhiều ở uật đã được che đậy: là phiền não; “mưa không rơi 
nhiều ở uật đã được mở rd': là sự huần tập; “uì thế; hãu mở ra uật đã được 
che đậu, như uậu mưa không rơi nhiều ở uật ấy: đây là phiền não và sự 
huân tập. 

Đây là kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến huân tập. 


' Người phạm tội mà che giấu (vật đã được che đậy) thì sẽ tiếp tục phạm tội (mưa rơi nhiều), 
còn người đã phạm tội mà sám hối (vật đã được mở ra) thì sẽ không tiếp tục phạm tội nữa. 
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“Cattarome maharaja puggala santo samvijjamana lokasmim. Katame 
cattaro? Tamo tamaparayano, tamo Jotiparayano, Joti tamaparayano, JotI 
Jotiparayano ”LI. (A. H, 85; S. 1, 93; Pe. 25, 207) Tattha yo ca puggalo JotI 
tamaparayano yo ca puggalo tamo tamaparayano, Ime dve puggala 
samkilesabhagiya; yo ca puggalo tamo jJotiparayano yo ca puggalo Joti 
Jotiparayano, Ime dve puggala vasanabhagiya. 

Idam samkilesabhagiyañca vasanabhagiyañca suttam. 


3.4. 6. 
(6) Tattha katamam samkilesabhagiyañca nibbedhabhagiyañca suttam? 


1. “Na tam dalham bandhanamahu dhira 
yadayasam daruJam babbaJam ca, ' 
sarattaratta manikundalesu 
puttesu daresu ca ya apekkha ”H. 
(S. 1, 77; Dh. ck.345; Ja. 1, ck.14O; Pe. 25, 214) 
Ayam samkileso. 


2. “Etam da|ham bandhanamahu dhira 
oharinam sithilam duppamuñcam 
etampi chetvana parTibbaJanti 
anapekkhino kamasukham pahaya ”ti. 
(S. 1, 77; Dh. ck.345; Ja. 1, ck.14O; Pe. 25, 214) 
Ayam nibbedho. 
Idam samkilesabhagiyañca nibbedhabhagiyañca suttam. 


“Vañca bhikkhave cetel, yañca pakappell, yañca anusetl, 
arammanametam hoti viññãnassa thitiya. Arammane sati patitthã tassa? 
viññanassa hoi. Tasmm pattthie viãñane virulhe ayatim 
punabbhaväbhinibbatti hoti. Ayatim punabbhaväabhinibbattiyä sati ãyatim 
Jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa) sambhavanH. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotI. 


No ce bhikkhave cetel, no ce pakappetl, atha ce anusetl, 
arammanametam hoti viññãnassa thitiya. Arammane sati patitthä tassa 
viññanassa hoi. Tasmim pattthie viãñane virulhe ayatim 
punabbhavabhinibbatti hoti. Ayatim punabbhavabhinibbattiyä sati ãyatim 
JatJaramaranam  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  sambhavantLi. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hotI ”H. (S. H, 65; Pe. 
25, 218) 

Ayam samkileso. 


' đarujapabbajañca - Ma; dãrujam pabbajañca - PTS. 

“tassa - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 

3 Jatijaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupäyäsäã - Ma; 
Jatljaramaranasokaparidevadukkhadomanassupäyasa - PTS. 
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“Tâu đại uương, bốn hạng người nàu đang hiện diện ở thế gian. Bốn 
hạng nào? Là bóng tối có sự đi đến bóng tối, là bóng tốt có sự đi đến ánh 
sáng, là ánh sáng có sự đi đến bóng tối, là ánh sáng có sự đi đến ánh sáng.” 
Ở đấy, hạng người nào là ánh sáng có sự đi đến bóng tối và hạng người nào là 
bóng tối có sự đi đến bóng tối, đây là hai hạng người liên quan đến phiền 
não; hạng người nào là bóng tối có sự đi đến ánh sáng và hạng người nào là 
ánh sáng có sự đi đến ánh sáng, đây là hai hạng người liên quan đến huân 
tập. 

Đây là kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến huân tập. 


3.4. 6. 


(6) Ở đấy, kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến thấu triệt là 
kinh nào? 


1. “Các bậc sáng trí đã nói rằng sự trói buộc làm bằng sắt, bằng gỗ, uà 
bằng dâu gai là không chắc chắn. Sự mong muốn, bị luụuến ái dính mắc ở 
các bông tai gắn ngọc mna-ni, ở những người con, uà ở những người uợ, ...” 

Đây là phiền não. 


2. “... các bậc sáng trí đã nói rằng sự trới buộc nàu là chắc chắn, 
có sự trì xuống, dẻo đai, khó tháo gỡ. 

Sau khi cắt đứt luôn cả sự trói buộc nàu, các uị du hành, 

không có mnong cầu, sau khi đã dứt bỏ khoái lạc của các dục.”' 
Đây là sự thấu triệt. 

Đây là kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến thấu triệt. 


“Nàu các tù khưu, (kh) có ú định uề điều nào, toan tính uề điều nào, 
ngấm ngầm uề điều nào, thì điều ấu là cảnh cho sự tồn tạt của thức. Khi 
cảnh có mặt, thì có sự hình thành của thức ấu. Khi thức ấu được thành lập, 
được lớn mạnh, thì có sự sanh ra uà sự hiện hữu lại nữa ở u† lai. Khi có sự 
sanh ra uà sự hiện hữu lại nữa ở uị lai, thì già, chết, sũu-bi-khổ-ưu-não 
sanh khởi ở uị lai. Như thế Tà sự sanh lên của toàn bộ khổ uẩn nà. 


Này các tù khưu, nếu không có ú định, nếu không toan tính, nhưng nếu 
ngấm ngầm, thì điều ấu là cảnh cho sự tôn tại của thức. Khi cảnh có mặt, 
thì có sự hình thành của thức ấu. Khi thức ấu được thành lập, được lớn 
mạnh, thì có sự sanh ra uà sự hiện hữu lại nữa ở uị lai. Khi có sự sanh ra 
Uuà sưhiện hữu lại nữa ở 0† lai, thì sanh, già, chết, sầu-bti-khổ-ưu-não sanh 
khởi ở uị lai. Như thếTà sự sanh lên của toàn bộ khổ uẩn nàu.” 

Đây là phiền não. 


' Dhammapadapdli - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 111, hai câu kệ 345 và 346. 
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“Yato ca kho' bhikkhave no? ceteti no ca pakappetl no ca anuseti 
arammanemetam na hoti viññanassa thitiyä. Arammanpe asati patitthã tassa 
viãññanassana na hotil. Tasmim appatitthie viãñane avrulhe ayatim 
sựabhinbbatti na hoti. Ayatim punabbhavabhinibbattiyä asati ãyatim 
JatiJaramaranam sokaparidevadukkhademanassupayasa niruJJhantl. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotI ”ti. (S. i1, 68”; Pe. 
218) 

Ayam nibbedho. 

Idam samkilesabhagiyañca nibbedhabhagiyañca suttam. 


3.4.7. 


(7) Tattha katamam samkilesabhagiyañca asekhabhagiyañca suttam? 


“Samuddo samuddoti kho bhikkhave assutava puthuJjano bhasati. NÑeso 
bhikkhave arlyassa vinaye samuddo. Maha eso bhikkhave udakarasi maha 
udakannavo. Cakkhu' bhikkhave purisassa samuddo, tassa rũpamayo vego 
”H. (S. Iv, 157) 

Ayam samkileso. 


“Yo tam rupamayam vegam sahatl, ayam vuccati bhikkhave atar# 
cakkhusamuddam sa-umim savattam sagahamÏ sarakkhasam tinno 
paragato' thale titthati brahmano ”ti. (Sđd.) 

Ayam asekho. 


“Sotam bhikkhave —pe— Ghanam —pe— jJivha —pe— Kayo —pe— 
Mano bhikkhave purisassa samuddỏo, tassa đhammamayo vego ”ti. (S. 1v, 


157) 
Ayam samkileso. 


“Yo tam dhammamayam vegam sahatl, ayam vuccati bhikkhave atari 
manosamuddam sa-imim savattam sagaham sarakkhasam tinno paragato 
thale titthati brahmano ”Li. (Sđd.) 


Ayam asekho. 
' vato ca - PTS. *atari - Ma. 
? no ceva - Ma; no ca - PTS. * sagaham - Ma, PTS, Simu. 
* cakkhum - PTS. ° pãrangato - Ma, PTS, evamuparipi. 
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Và nàu các tù khưu, khi không có ý định, không toan tính, uà không 
ngấm ngăm, thì điều ấu không là cảnh cho sự tồn tại của thức. Khi cảnh 
không có mặt, thì không có sự hình thành của thức ấu. Khi thức ấu không 
được thành lập, không được lớn rmnạnh, thì không có sự sanh ra uà sự hiện 
hữu lại nữa ở uị lai. Khi không có sự sanh ra uà sự hiện hữu lại nữa ở uị 
lai, thì sanh, già, chết, sầu-bi-khổ-ưu-não ở uị lai được diệt tận. Như thế là 
sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn nàu.” 

Đây là sự thấu triệt. 

Đây là kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến thấu triệt. 


3.4.7. 


(7) Ở đấy, kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến bậc Vô Học là 
kinh nào? 


“Này các tù khưu, kẻ phàm phu, không lắng nghe, nói rằng: “Biển, biển. 
Nàu các tù khưu, cái đó không phải là biển ở Luật của bậc Thánh. Nàu các 
tù khưu, cái đó là khối nước lớn, là dòng nước lớn. Mắt, nàu các tù khưu, là 
biển của con người; sức xô đẩu của nó được tạo thành bởi sắc.” 

Đây là phiền não. 


“Người nào ngự trị sức xô đẩu được tạo thành bởi sắc ấu, nàu các tù 
khưu, người nàu được gọi là đã uượt qua biển của mắt, có sóng, có xoáU 
nước, có cá dữ, có quủ sứ; người đã được uượt qua, đã đi đến bờ kia, đứng 
ở đất liên (được gọi là) u† Bà-la-mmôn.” 

Đây là bậc Vô Học. 


“Tơi, nàu các tù khưu, —nt— Mũi —nt— Lưỡi —nt— Thân —nt— Ý, nàu 
các tù khưu, là biển của con người; sức xô đẩu của nó được tạo thành bởi 
pháp.” 

Đây là phiền não. 


“Người nào ngự trị sức xô đẩu được tạo thành bởi pháp ấu, nàu các tù 
khưu, người nàu được gọi là đã uượt qua biển của ú, có sóng, có xoáU 
nước, có cá dữ, có quủ sứ; người đã được uượt qua, đã đi đến bờ kia, đứng 
ở đất liên (được gọi là) u† Bà-la-mnôn.” 

Đây là bậc Vô Học. 
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Idamavoeca bhagava. Idam vatva' sugato athaparam etadavoca sattha: 


“Yo imam samuddam sagaham” sarakkhasam 
sa-umibhayam' duttaram accatari,° 

sa vedantagu vusitabrahmacariyo 

lokantagu paragato 'ti vuccatI ”tIl. (Sđd.) 

Ayam asekho. 

Idam samkilesabhagiyañca asekhabhagiyañca suttam. 


“Cha ime” bhikkhave balisa lokasmim anayaya sattanam byabadhaya° 
panInam. Katame cha? Santi bhikkhave cakkhuviññeyya rupa I{tha kanta 
manapa piyarupa kamupasamhita rajaniya. Tam ce bhikkhu abhinandati 
abhivadati aJjhosaya titthatl, ayam vuccati bhikkhave bhikkhu gilabaliso” 
marassa anayam apanno byasanam apanno yathakamakaranIyo° papimato. 


Santi bhikkhave sotaviññeyya sadda —pe— ghanaviññeyya gandha —pe— 
Jivhaviññeyya rasa —pe— kayaviññeyya photthabba —pe— manoviññeyya 
dhamma I{tha kanta manapa piyaruipa kamupasamhita rajaniya. Tañce 
bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosaya titthati. Ayam vuccati bhikkhave 
bhkkhu gilabalso marassa anayam apanno byasanam  apanno 
yathakamakaranTyo papimato ”tI. (ss. S. 1v, 159) 

Ayam samkileso. 


“Santi ca kho? bhikkhave cakkhuviññeyya rupa I1{tha kanta manapa 
plyarupa kamupasamhita raJanrya. Tañce bhikkhu nabhinandati nabhivadati 
na ajjhosaya titthati, ayam vuccati bhikkhave bhikkhu na gilaba]iso marassa 
abhedI balisam paribhedI balsam na anayam apanno na byasanam apanno 
na yathakamakaranlyo papimato. 


Santi ca bhikkhave sotaviññeyya sadda —pe— ghana — Jivha — kaya — 
manoviãññeyya dhamma I1ttha kanta manapa piyarupa kamupasamhita 
rajanya. Tam ce bhikkhu nabhinandati nabhivadati najjhosaya ti{thatLi. 
Ayam vuccati bhikkhave bhikkhu na gilabaliso marassa abhedI balisam 
paribhed balsam na anayam apanno na byasanam apanno na 
yathakamakaranTyo papImato ti. (S. 1v, 159) 

Ayam asekho. 

Idam samkilesabhagiyañca asekhabhagiyañca suttam. 


' vatvana - Ma, PTS. ” cha yime - Ma, PTS. 
* sagaham - Ma, PTS, Simu. “byapadãäya - PTS, Simu. 
3 sa-ũmim sãvattam sabhayam - Ma; 7øgilitabaliso - Ma. 
sa-umim bhayam - PTS. Š vathakãmam karanTyo - PTS. 
* accatari - Ma. °kho - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
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Đức Thế Tôn đã nói điều nàu. Sau khi nói điều nàu, đấng Thiện Thệ, bậc 
Đạo Sư còn nói thêm điều nàu nữa: 


“Người nào đã uượt qua biển có cá dữ, có quủ sứ, có sóng uà nỗi sợ hãi, 
khó uượt qua được nàu, người ấu là uị thông thạo các bộ Vệ Đà, đã sống 
đời Phạm hạnh, đã đi đến tận cùng thế giới, được gọt là %0ị đã đi đến bờ 
kia.” 

Đây là bậc Vô Học. 

Đây là kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến bậc Vô Học. 


“Nàu các tù khưu, đâu là sáu lưỡi câu ở thế gian đưa đến sự bất hạnh 
cho chúng sanh, đưa đến tai họa cho các sinh mạng. Sáu cái nào? Nàu các 
tù khưu, có các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, đáng muốn, 
đáng mến, đáng uêu, liên hệ đến dục, gợi tình. Nếu Uị tù khưu thích thú điều 
ấu, tán thưởng, bám chặt rồi tồn tại, nàu các tù khưu, u† nàu được gọt là uị 
tù khưu đã nuốt uào lưỡi câu của Ma Vương, đã đi đến sự bất hạnh, đã đi 
đến sự tổn hại, sẽ bị điêu khiển theo như ước muốn bởi Ác Ma. 


Này các tù khưu, có các thính được nhận thức bởi tai —nt— các hương 
được nhận thức bởi rni —nt— các Uu† được nhận thức bởi lưỡi —n†— các xúc 
được nhận thức bởi thân —nt— các pháp được nhận thức bởi ú là đáng 
mong, đáng muốn, đáng mến, đáng uêu, hiên hệ đến dục, gợi tình. Nếu uị tù 
khưu thích thú điều ấu, tán thưởng, bám chặt rồi tồn tại, nàu các tù khưu, 
U† nàu được gọi là uị tù khưu đã nuốt uào lưỡi câu của Ma Vương, đã đi 
đến sự bất hạnh, đã đi đến sự tổn hại, sẽ bị điều khiển theo như trớc muốn 
bởi Ác Ma.” 

Đây là phiền não. 


“Nàu các tù khưu, có các sắc được nhận thức bởi mắt là đáng mong, 
đáng muốn, đáng mến, đáng uêu, hiên hệ đến dục, gợi tình. Nếu uị tù khưu 
không thích thú điều ấu, không tán thưởng, không bám chặt rồi tồn tại, nàu 
các tù khưu, u† nàu được gọt là u† tù khưu đã không nuốt uào lưỡi câu của 
Ma Vương, đã bẻ gãu lưỡi câu, đã bẻ uụn lưỡi câu, đã không đi đến sự bất 
hạnh, đã không đi đến sự tổn hại, sẽ không bị điều khiển theo như ước 
muốn bởi Ác Ma. 


Nàu các tù khưu, có các thỉnh được nhận thức bởi tại —nt— bởi mi —n†— 
bởi lưỡi —n†— bởi thân —n†— các pháp được nhận thức bởi ú là đáng mong, 
đáng muốn, đáng mến, đáng uêu, hiên hệ đến dục, gợi tình. Nếu uị tù khưu 
không thích thú điều ấu, không tán thưởng, không bám chặt rồi tồn tại, nàu 
các tù khưu, u† nàu được gọt là u† tù khưu đã không nuốt uào lưỡi câu của 
Ma Vương, đã bẻ gãu lưỡi câu, đã bẻ uụn lưỡi câu, đã không đi đến sự bất 
hạnh, đã không đi đến sự tổn hại, sẽ không bị điều khiển theo như ước 
muốn bởi Ác Ma.” 

Đây là bậc Vô Học. 

Đây là kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến bậc Vô Học. 
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3.4. 8. 


(8) Tattha katamam samkilesabhagiyañca nibbedhabhagiyañca 
asekhabhagiyañca suttam? 


1. “Ayam loko santapaJato 
phassapareto rodam' vadati attano,” 
vena yena hi maññanti 
tato nam“ hoti aññatha. 


2. Aññatha bhavI bhavasatto loko 
bhavapareto bhavamevabhinandati, 
yadabhinandati tam bhayam 
yassa bhayatI tam dukkhan ti. (Úd. 32-3; Pe. 26,223) 
Ayam samkileso. 


“Bhavavippahanaya"° kho panidam brahmacariyam vussatI ”tI. (Sđd.) 
Ayam nibbedho. 


“Ve hi kecil samana va brahmana va bhavena bhavassa 
vippamokkhamahamsu, sabbe te “avippamutta bhavasma ti vadamI. 


Ye va pana kecil samana va brahmana va vibhavena bhavassa 
nissaranamahamsu, sabbe te '“anissata bhavasma ti vadami. Upadhi hi 
patleea dukkhamidam sambhotI ”ti. (Sđad.) 

Ayam samkileso. 


“Sabbupadanakkhaya natthi dukkhassa sambhavo ”ti. (Sđd.) 
Ayam nibbedho. 


“Lokamimam passa, puthu avijJJaya paretam bhutam bhutaratam bhava 
aparimuttam." Ye hi keci bhava sabbadhi sabbattataya,° sabbe te bhava 
anicca dukkha viparInamadhamma ti. (Sđd.) 

Ayam samkileso. 


3. “Evametam yathabhutam sammappaññaya passato, 
bhavatanha pahryati vibhavam nabhinandaHi. 


' rogam - Udãna, Ma.  “bhavappahänäya - PTS. 

? attato - Udãna, Ma. “ upadhim hi - Ma, PTS. 

3 Maññati - Ma. pareta bhũtã bhũtaratä bhavã aparimuttä - Ma. 
* tam - Ma, PTS. ở sabbatthataya - PTS; sabbatthatayam - Simu. 
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3.4. 8. 


(8) Ở đấy, kinh liên quan đến phiền não, liên quan đến thấu triệt, và liên 
quan đến bậc Vô Học là kinh nào? 


1, “Thế gian nàu bị đốt nóng, ' 
bị quấu nhiều bởi (sáu) xúc, khóc lóc, nói rằng của ta, 
đầu chúng sanh suụ nghĩ theo cách nàu cách kia, 


^”“, 2 


nó hình thành theo một cách khác so Uới cái ấu. 


2. Có sự hình thành theo một cách khác, thế gian bị đính mắc uào hữu, 
bị quấu nhiễu bởi hữu, lại thích thú hữu ấu. 

Thích thú cái nào, cái ấu là sự sợ hãi. 

Bị sợ hãi đối uới cái nào, cái ấu là khổ.” 

Đây là phiền não. 


“Quả uậu, Phạm hạnh nàu được sống nhằm lìa bỏ hữu.” 
Đây là sự thấu triệt. 


“Bất cứ các uị Sa-môn hoặc Bà-Ïla-môn nào đã nói rằng sự giải thoát 
khỏi hữu nhờ uào hữu, Ta nói rằng tất cả các uị đó không được giỏi thoát 
khỏi hữu. 


Hơn nữa, bất cứ các uị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào đã nói rằng sự tách 
lụ khỏi hữu nhờ uào phi hữu, Ta nói rằng tất cả các uị đó không được tách 
lụ khỏi hữu. Bởi uì, tàu thuận uào mầm tái sanh, khổ nàu được hình thành.” 

Đây là phiền não. 


“Do sự cạn kiệt của mọi chấp thủ, không có sự hình thành của khổ.” 
Đây là sự thấu triệt. 


“Hấãu nhìn xem thế gian nàu, số đông bị quấu nhiễu bởi uô mỉnh, được 
hiện hữu, thích thú sự hiện hữu, không được giải thoát hoàn toàn khỏi hữu. 
Bất cứ các hữu nào, ở mọi nơi, Uới mọi tính chất, tất cả các hữu ấu là uô 
thường, khổ đqu, có tính chất đổi thaụ.” 

Đây là phiền não. 


3. “Tương tự, đối uới uị đang nhìn thấu điều nàu đúng theo thực thể 
bằng tuệ chơn chánh, hữu ái của uị ấu được dứt bỏ, U† ấu không thích thú 
phihữu. 


' Dịch sát từ sẽ là: “Thế gian này đã sanh lên sự đốt nóng” (ND). 
° Các câu kệ 1 - 4 được thấy ở Udanapäli - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, các tr. 105, 107. 


S5) 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Sabbaso tanhanam khaya' asesaviraganirodho nibbanan ”Li. (Sđd.) 
Ayam nibbedho. 


4. “Tassa nibbutassa bhikkhuno 
anupadana? punabbhavo na hotl, 
abhibhuto maro vIiJitasangamo) 
upaccaga sabbabhavam' tad1 ”ti. (Sđd.) 
Ayam asekho. 


Idam samkilesabhagiyañca nibbedhabhagiyañca asekhabhagiyañca 
suttam. 


“Cattaro me bhikkhave puggala. Katame cattaro? Anusotagami 
patisotagamI thitatto tinno paragato thale titthati brahmano ”tÓi. (A. H, 5; Pe. 
28, 228) 


Tattha yo yam puggalo anusotagaml, ayam puggalo samkilesabhagiyo. 
Tattha yo ca” puggalo patisotagamIl ye ca thitatto, Ime dve puggala 
nibbedhabhagiya. Tattha yo yam puggalo tinno paragato thale titthati 
brahmano, ayam asekho. 


Idam samkilesabhagiyam ca nibbedhabhagiyam ca asekhabhagiyam ca 
suttam. 


3.4.9. 


(o) Tattha katamam samkilesabhagiyam ca vasanabhagiyam ca 
nibbedhabhagiyam ca suttam? 


“ChalabhiJatiyo:° Atthi puggalo kanho kanhabh1Jatiko kanham dhammam 
abhljayai, atthi puggalo kanho kanhabhijjaiko sukkam dhammam 
abhijayat, atthi puggalo kanho kanhabhijatiko akanham asukkam akanha- 
asukkavipakam accantanittham” nibbanam aradhetl, atthi puggalo sukko 
sukkabhijaiko kanham đhammam abhijayatl, atthi puggalo sukko 
sukkabhijaiko sukkam đdhammam abhijayatl, atthi puggalo sukko 
sukkabhiJjatko akanham asukkam akanha-asukkavipakam accantanittham 
nibbanam aradhetui. (ss. A. 11, 384) 


Tattha yo ca puggalo kanho kanhabhijaiko kanham dhammam 
abhijayal, yo ca puggalo sukko sukkabhiatiko kanham đdhammam 
abhijayati, Ime dve puggala samkilesabhagiya. 


' tanhãsamkhayo - PTS, Simu. Ÿ vo *yam - Ma, PTS. 

“ anupädä - Ma; anuppadä - PTS. ° cha]abhïjatiko - Ma. 

` vijito samgamo - PTS, Simu. ?accantadittham - Ma; 

* sabbabhavani - Ma. accantam nittham - PTS, SImu, evamuparIpI. 
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Do sự cạn kiệt của các tham ái một cách trọn uẹn, có sự lìa ái luuến uà 
sự diệt tận không còn dư sót, Niết Bàn.” 
Đây là sự thấu triệt. 


4. “Đối uới uị tù khưu đã được tịch tịnh ấu, 

do không còn chấp thủ, sự hiện hữu lạt nữa là không có, 
Ma Vương đã bị chếngự; cuộc chiến đã được chiến thắng, 
bậc tự tại đã uượt qua khỏi tất cả các hữu.” 

Đây là bậc Vô Học. 


Đây là kinh liên quan đến phiền não, liên quan đến thấu triệt, và liên 
quan đến bậc Vô Học. 


“Nàu các tù khưu, đâu là bốn hạng người. Bốn hạng nào? Hạng đi xuôi 
dòng, hạng đi ngược dòng, hạng có bản thân ổn định, hạng đã uượt qua, 
đã đi đến bờ kia, đứng ở đết liên, u† Bà-Ïa-rmnôn.” 


Ở đấy, hạng người đi xuôi đòng là hạng người liên quan đến phiền não. Ở 
đấy, hạng người đi ngược dòng và hạng có bản thân ổn định là hai hạng 
người liên quan đến thấu triệt. Ở đấy, hạng người đã vượt qua, đã đi đến bờ 
kia, đứng ở đất liền, vị Bà-la-môn, là bậc Vô Học. 


Đây là kinh liên quan đến phiền não, liên quan đến thấu triệt, và liên 
quan đến bậc Vô Học. 


3.4.9. 


(o) Ở đấy, kinh liên quan đến phiền não, liên quan đến huân tập, và liên 
quan đến thấu triệt là kinh nào? 


“Sáu dòng đối: có hạng người đen, thuộc dòng đối đen, tạo ra pháp đen; 
có hạng người đen, thuộc dòng dõi đen, tạo ra pháp trắng; có hạng người 
đen, thuộc dòng dõi đen, đạt đến mục đích tột cùng là Niết Bàn không đen 
không trắng, có quả thành tựu không đen không trắng; có hạng người 
trắng, thuộc dòng dõi trắng, tạo ra pháp đen; có hạng người trắng, thuộc 
dòng dõi trắng, tạo ra pháp trắng; có hạng người trắng, thuộc dòng dõi 
trắng, đạt đến mục đích tột cùng là Niết Bàn không đen không trắng, có 
quả thành tựu không đen không trắng. 


Ở đấu, hạng người đen, thuộc dòng dõi đen, tạo ra pháp đen uà hạng 
người trắng, thuộc dòng dõi trắng, tạo ra pháp đen là hai hạng người liên 
quan đến phiên não. 
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Tattha yo ca puggalo kanho kanhabhijaiko sukkam dhammam 
abhijayal, yo ca puggalo sukko sukkabhijatiko sukkam đdhammam 
abhijayati, me dve puggala vasanabhagiya. 


Tattha yo ca puggalo kanho kanhabhiJatiko akanham asukkam akanha- 
asukkavipakam accantanittham nibbanam aradheti, yo ca puggalo sukko 
sukkabhijatiko akanham asukkam akanha-asukkavipakam accantanittham 
nIibbanam aradheti, ime dve puggala nibbedhabhagiya ”0i.' 

Idam samkilesabhagiyañca vasanabhagiyañca nibbedhabhagiyañca 
suttam. 


“Cattarimani bhikkhave kammanl. Katamani cattari? Atthi kammam 
kanham kanhavipakam, atthi kammam sukkam sukkavipakam, atthi 
kammam kanham sukkham” kanhasukkavipakam, atthi kammam akanham 
asukkam akanha-asukkavipakam kammam) kammuttamam kammasettham 
kammakkhayaya samvattatI.” (A. 1, 230) 


Tattha yañca kammam kanham kanhavipakam, yañca kammam kanham 
sukkam kanhasukkavipakam, ayam samkilesa.° Yañca kammam sukkam 
sukkavipakam, ayam vasana. Yañca kammam akanham asukkam akanha- 
asukkavipakam kammam kammuttamam kammasettham kammakkhayaya 
samvattati, ayam nibbedho ”ti.) 

Idam samkilesabhagiyañca vasanabhagiyañca nibbedhabhagiyañca 
suttam. 


3. 4. 10. 
(10) Tattha katamam vasanabhagiyañca nibbedhabhagiyañca suttam? 


1... “Laddhana manusattam dve kiecam akiccameva ca, 
sukieeam ceva puññan] samyoJanavippahanam va ”tI. 


Sukleccam ceva puññan tỉ vasana; “samyojanavippahanam va “ti 
nibbedho. 


2. “Puññanl karitvana sagga saggam vaJanti katapuñña, 
samyoJanappahana Jaramarana vimuccantI ”t—i.° 


“Puññani karitvana sagga saggsam vajanti katapuñña tỉ vasana; 
“samyoJanappahana Jaramarana vimuccanti tï nibbedho ti.” 
Idam vasanabhagiyañca nibbedhabhagiyañca suttam. 


' nbbedhabhägiyä - Ma, PTS. 


ˆ“ kanhasukkham - Ma. * nibbedho - Ma, PTS. 
3 kammam - itipadam Ma, PTS potthakesu natthi. “vippamuccanti ti - Ma, PTS. 
* samkileso - Ma, PTS. ”nibbedho - Ma, PTS. 
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Ở đấu, hạng người đen, thuộc dòng dõi đen, tạo ra pháp trắng uà hạng 
người trắng, thuộc dòng dõi trằng, tạo ra pháp trắng là hai hạng người 
hên quan đến huân tập. 


Ở đấu, hạng người đen, thuộc dòng dõi đen, đạt đến mục đích tột cùng 
là Niết Bàn không đen không trắng, có quả thành tựu không đen không 
trắng, uà hạng người trắng, thuộc dòng dõi trắng, đạt đến mục đích tột 
cùng là Niết Bàn không đen không trắng, có quả thành tựu không đen 
không trắng, là hai hạng người liên quan đến thấu triệt.” 

Đây là kinh liên quan đến phiền não, liên quan đến huân tập, và liên quan 
đến thấu triệt. 


“Nàụ các tù khưu, đâu là bốn loại nghiệp. Bốn loạt nào? Có nghiệp đen 
uới quả thành tựu đen, có nghiệp trắng ưới quả thành tựu trắng, có nghiệp 
đen trắng uới quả thành tựu đen trắng, có nghiệp không đen không trắng 
uới quả thành tựu không đen không trắng là nghiệp tối thượng trong các 


^Z 


nghiệp, hạng nhất trong các nghiệp, uận hành đưa đến sự điệt trừ nghiệp. 


Ở đấu, nghiệp đen uới quả thành tựu đen uà nghiệp đen trắng uới quả 
thành tựu đen trắng là phiên não. Nghiệp trắng uới quả thành tựu trắng là 
huân tập. Nghiệp không đen không trắng uới quả thành tựu không đen 
không trắng là nghiệp tối thượng trong các nghiệp, tốt nhất trong các 
nghiệp, uận hành đưa đến sự diệt trừ nghiệp, điều nàu là thấu triệt.” 

Đây là kinh liên quan đến phiền não, liên quan đến huân tập, và liên quan 
đến thấu triệt. 


3. 4. 10. 


(1o) Ở đấy, kinh liên quan đến huân tập và liên quan đến thấu triệt là 
kinh nào? 


1. “Sau khi đạt được bản thể nhân loạt, có hai uiệc là uiệc nên làm uà 
uiệc không nên làm. Việc nên làm tốt đẹp là các uiệc phước thiện hoặc là 
uiệc lìa bỏ các mối ràng buộc.” 


“Việc nên làm tốt đẹp là các uiệc phước thiện' là huân tập; “hoặc là uiệc 
la bỏ các sự ràng buộc' là thấu triệt. 


2. “Sau khi làm các uiệc phước thiện, những người đã làm uiệc phước 
thiện đi từ cối Trời đến cối Trời. Những người có sự dứt bỏ các mối ràng 
buộc được giải thoát khởi già uà chết.” 

“Sau khi làm các uiệc phước thiện, những người đã làm uiệc phước 
thiện đi từ cốt Trời đến cối Trời là huân tập; “những người có sự đứt bỏ các 
mối ràng buộc được giỏi thoát khỏi già uà chết là thấu triệt. 

Đây là kinh liên quan đến huân tập và liên quan đến thấu triệt. 
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“Dvemani bhikkhave padhananl Katamani dve? Yo ca agarasma 
anagariyam pabbajitesu cIvara-pindapata-senasana-gilanapaccayabhesajJa- 
parikkharam pariccajal, yo ca agarasma anagariyam pabbajitesu 
sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago nirodho nibbanan ”tI. (ss. A. 1, 
49) 


Tattha “yo agarasma anagariyam pabbajitesu cIvara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesaJJaparikkharam pariccaJati,` ayam vasanãa; “yo agarasma 
anagariyam pabbajitesu sabbupadhipatinissaggo tanhakkhayo virago 
nirodho nibbanam,ˆ ayam nibbedho. 

Idam vasanabhagiyañca nibbedhabhagiyañca suttam. 


Tattha tanhasamkTlesabhagiyam suttam tanhapakkheneva 
niddisitabbam, thi tanhahi: kamatanhaya bhavatanhaya vibhavatanhaya, 
yena yena va pana vatthuna ajjhosita tena teneva niddisitabbam. Tassa 
tanhaya vittharo' chattimsatanhaJaliniya vIcaritanl. 


Tattha ditthisamkilesabhagiyam suttam ditthipakkheneva niddisitabbam, 
ucchedasassatena, (ss. Š. 1v, 40O) yena yena va pana vatthuna ditthivasena 
abhinivisati “dameva saccam moghamaññan tỉ (M. i1, 233; D. 11, 282) tena 
teneva niddisitabbam. Tassa vittharo: dvasatthi ditthigatan1. 


Tattha duccaritasamkilesabhagiyam suttam cetanaya cetasikakammena 
niddistabbam, thí duccaritehi: kayaduccariena vaclduccaritena 
manoduececaritena. Tassa vittharo: dasa-akusalakammapatha. (M. 1, 46-7) 


Tattha tanhavodanabhagiyam suttam samathena niddisitabbam. 
Ditthivodanabhagiyam suttam vipassanaya niddisitabbam. Duccarita- 
vodanabhagiyam suttam sucaritena niddisitabbam. 


Tin akusalamulanl. Tam kissa hetu? Samsarassa nibbattiya, tatha 
nibbate samsare kayaduccaritam kayasucaritam  vacIduccaritam 
VacIsucaritam manoduccaritam manosucaritam. 


Imina asubhena kammavipakena Idam balalakkhanam nibbattatI ”ti. 
Idam samkilesabhagiyam suttam. 


“Imina subhena kammavipakena Idam mahapurisalakkhanam nibbattati 
TÊN, 
Idam vasanabhagiyam suttam. 


! tassä vitthäro - Ma, PTS. 
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“Nàu các tù khưu, đâu là hai uiệc nỗ lực. Hai uiệc nào? Việc một người 
xả thí phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, uà uật dụng là thuốc men 
chữa bệnh ở các uị xuất gia rời nhà sống không nhà, uà uiệc là sự buông bỏ 
tất cả các mầm tái sanh, sự điệt trừ tham úi, sự lìa khỏi luuến ái, sự diệt 
tận, Niết Bàn ở các uị xuất gia rời nhà sống không nhà.” 


Ở đấy, 'uiệc một người xả thí ụ phục, đồ ăn khất thực, chỗ nằm ngồi, uà 
Uật dụng là thuốc men chữa bệnh ở các uị xuất gia rời nhà sống không nhời 
là huân tập; “uiệc là sự buông bỏ tất cả các mắm tái sanh, sự diệt trừ tham 
ái, sự lìa khỏi luuến út, sự điệt tận, Niết Bàn ở các u† xuất gia rời nhà sống 
không nhà' là thấu triệt. 

Đây là kinh liên quan đến huân tập và liên quan đến thấu triệt. 


Ở đấy, kinh liên quan đến phiền não tham ái nên được diễn giải chỉ với 
nhóm tham ái, với ba tham ái: với tham ái về dục, với tham ái về hữu, với 
tham ái về phi hữu, hoặc hơn nữa (tham ái) đã bám chặt vào bất cứ nền tảng 
nào thì nên diễn giải theo chính (nền tảng) ấy. Chỉ tiết của tham ái ấy là ba 
mươi sáu hành vi của mạng lưới tham ái. 


Ở đấy, kinh liên quan đến phiền não tà kiến nên được diễn giải chỉ với 
nhóm tà kiến, với đoạn kiến và thường kiến, hoặc hơn nữa chấp chặt vào bất 
cứ nền tảng nào do tác động của tà kiến (rằng): “Chỉ điều nàu là chân lú, điêu 
khác là rồ dạở thì nên diễn giải theo chính (nền tảng) ấy. Chi tiết của tà kiến 
là sáu mươi hai tà kiến. 


Ở đấy, kinh liên quan đến phiền não uế hạnh nên được diễn giải với việc 
làm của tư tâm sở, với ba uế hạnh: với uế hạnh về thân, với uế hạnh về khẩu, 
với uế hạnh về ý. Chi tiết của uế hạnh là mười đường lối hành động bất thiện. 


Ở đấy, kinh liên quan đến việc thanh lọc tham ái nên được diễn giải với 
chỉ tịnh. Kinh liên quan đến việc thanh lọc tà kiến nên được diễn giải với 
minh sát. Kinh liên quan đến việc thanh lọc uế hạnh nên được diễn giải với 
thiện hạnh. 


“Ba gốc rễ của bất thiện. Điều ấu có nguuên nhân là gì? Do sự uận hành 
của luân hồi, tương tự như thế khi luân hồi được uận hành, (thì có) uế hạnh 
Uê thân, thiện hạnh uề thân, uế hạnh uề khẩu, thiện hạnh uề khẩu, uế hạnh 
Uề Ú, thiện hạnh uê Ú. 


Do quả thành tựu của nghiệp không trong sạch nàu, tướng trạng ngu 
nàu được sanh ra.” 
Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


“Do quả thành tựu của nghiệp trong sạch nàu, tướng trạng của bậc đại 
nhân nàu được sanh ra.” 
Đây là kinh liên quan đến huân tập. 
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Tattha samkilesabhagiyam suttam catuhi kilesabhumnhi niddisitabbam: 
anusayabhumiya  pariyutthanabhumiya samyojanabhumiya upadana- 
bhumiya. Sanusayassa parlyutthanam JayatH, pariyutthiro samyuJJjati, 
samyujjanto upadiyati, upadanapaccaya bhavo, bhavapaccaya JaH, 
Jatipaccaya Jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa 
sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot. 
Imahi catuhi kilesabhumnhi sabbe kilesa sangaham samosaranam gacchanti. 

Idam samkilesabhagiyam suttam. 


Vasanabhagiyam suttam thí sucaritehi niddisitabbam. Nibbedha- 
bhagiyam suttam catuhi sacceh1 niddisitabbam. Asekhabhagiyam suttam thi 
dhammehi niddistabbam buddhadhammehi paccekabuddhadhammehi 


Tattha katame attharasa mũlapada? Lokiyam' lokuttaram lokiyañca 
lokuttarañca, sattadhitthanam dhammadhitthanam sattadhitthanam ca 
dhammadhitthanam ca, ñanam ñeyyam ñanañca ñeyyam ca, dassanam 
bhavana dassanamn ca bhavana ca, sakavacanamn  paravacanam 
sakavacanañca paravacanañca, vissajJanIyam avissaJjanIyam vissajJaniyañca 
avIssaJJaniyañca, kammam vipako kammañca vipako ca, kusalam akusalam 
kusalañeca akusalañca, anuññatam patikkhittam anuññatañca patikkhittañca, 
thavo ca ”LI. 


(1) Tattha katamam lokiyam? 


1. “Na hi papam katam kammam sajJju khiramva muccatl, 
dahantam? balamanveti bhasmacchanno va pavako ”tI. 
(Dh. ck.71; Pe. 48) 
Idam lokiyam. 


“Cattarimani bhikkhave agatigamanani ti (sabbam) —pe— nïh1yate tassa 
yaso kalapakkheva candima ”ti. (A. H, 18) 
Idam lokiyam. 


“Atthime bhikkhave lokadhamma. Katame attha? Labho ca alabho ca 
ayaso ca yaso ca ninda ca pasamsa ca sukham ca dukkham ca. Ime kho 
bhikkhave attha lokadhamma ti. (A. 1v, 157) 

Idam lokiyam. 


' lokikam - PTS, evamuparipi. 

ˆ ahantam - Ma. 

3 agatigamanani - Ma, PTS. 

*lãbho alabho yaso ayaso nindã pasamsã sukham dukkham - Ma, PTS. 
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Ở đấy, kinh liên quan đến phiền não nên được diễn giải với bốn lãnh vực 
của ô nhiễm: lãnh vực tiềm ẩn, lãnh vực xâm nhập, lãnh vực ràng buộc, lãnh 
vực chấp thủ. Đối với người có sự tiềm ẩn, sự xâm nhập được sanh ra; người 
bị xâm nhập thì bị ràng buộc; trong khi bị ràng buộc thì chấp thủ; do duyên 
chấp thủ, hữu (sanh khởi); do duyên hữu, sanh (sanh khởi); do duyên sanh, 
lão, tử, sầu-bi-khổ-ưu-não sanh khởi; như thế là sự sanh lên của toàn bộ khổ 
uẩn này. Tất cả các ô nhiễm đi đến sự tổng hợp, sự hội tụ với bốn lãnh vực 
của ô nhiễm này. 

Đây là kinh liên quan đến phiền não. 


Kinh liên quan đến huân tập nên được diễn giải với ba thiện hạnh. Kinh 
liên quan đến thấu triệt nên được diễn giải với bốn Chân Lý. Kinh liên quan 
đến bậc Vô Học nên được diễn giải với ba pháp: với các pháp của đức Phật, 
với các pháp của đức Phật Độc Giác, với lãnh vực của vị Thinh Văn thì nên 
được diễn giải ở lãnh vực của vị chứng thiền. 


Ở đấy, mười tám thuật ngữ căn bản là những gì? Hợp thế, xuất thế, hợp 
thế và xuất thế, xác định chúng sanh, xác định pháp, xác định chúng sanh và 
xác định pháp, sự biết (trí), điêu-có-thể-biết, sự biết và điều-có-thể-biết, sự 
thấy, sự tu tập, sự thấy và sự tu tập, lời nói của Ta, lời nói của vị khác, lời nói 
của Ta và lời nói của vị khác, điều có thể trả lời, điều không thể trả lời, điều 
có thể trả lời và điều không thể trả lời, nghiệp, quả thành tựu, nghiệp và quả 
thành tựu, thiện, bất thiện, thiện và bất thiện, điều được cho phép, điều bị từ 
khước, điều được cho phép và bị từ khước, và sự ca tụng. 


(1) Ở đấy, cái nào là hợp thế? 


1. “Ví như sữa không trở chua ngaụ lập tức, nghiệp ác đã làm không trổ 
quả liền liên, nó theo đuổi kẻ ngu, đốt nóng, uí như ngọn lửa đã được phủ 
tro.”' 

Cái này là hợp thế. 


“Nàu các tù khưu, đâu là bốn uiệc đi đến sự sai trái (toàn bộ) —nt— 
danh tiếng của uị ấu bị hủu hoạt, uí như rnặt trăng uào lúc hạ huuền.” 
Cái này là hợp thế. 


“Nàụ các tù khưu, đâu là tám pháp của thế gian? Tám pháp nào? Lợi lộc 
Uuà không lợi lộc, không danh uọng uà danh uọng, tiếng chê uà lời khen, 
hạnh phúc uà khổ đau. Nàu các tù khưu, đâu là tám pháp của thế gian.” 

Cái này là hợp thế. 


' Dhammapadapdli - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 41, câu kệ 71. 
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(2) Tattha katamam lokuttaram? 


2. “YassindriyanI samatham gatanl' 
assa yatha sarathina sudanta, 
pahinamaäanassa anasavassa 
devaplI tassa pihayanti tadino ”tI. (Dh. ck.o4; ss. Thag. ck.205) 
Idam lokuttaram. 


“Pañcmani bhikkhave Indriyanl lokuttaranl. Katamanl pañca? 
Saddhindriyam viriyIndriyam satindriyam samadhindriyam paññindriyam. 
Imani kho bhikkhave pañcindriyanl lokuttaranI ”ti. (ss. S. v, 193) 

Idam lokuttaram. 


(3) Tattha katamam lokiyañca lokuttarañca? 


“Laddhana manusattam dve kiecam akiccameva ca ”ti dve gatha. Yam Tha 
'suklecam ceva puññanI ti ca “puññanI karitvana sagga saggsam vajanti 
katapuñña ti ca, Idam lokiyam. Yam Iha “samyoJanavippahanam va tỉ ca 
“samyoJanappahana Jaramarana vimuccanti ti” ca, idam lokuttaram. 

Idam lokiyañca lokuttarañca. 


“Viññane hi bhikkhave ahare sat namarupassa avakkant hotl, 
namarupassa avakkantiya sati punabbhavo hoti, punabbhave sati Jati hoti, 
Jatiya sat Jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa 
sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hot. 
SeyyathapI bhikkhave maharukkho, tassa yanl ceva mulani adhogamanI yani 
ca tiriyangamanl sabbani tani uddham oJjam abhiharanti Evam hi so 
bhikkhave maharukkho tadaharo tadupadano ciram dighamaddhanam 
titheyya. Evameva kho bhikkhave viãñane ahare sat namarupassa 
avakkanti hoti, (sabbam) —pe— Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hotI ”tI. (ss. S5. 11, 928) 

Idam lokiyam. 


Viãññane ce bhikkhave ahare asat namarupassa avakkanti na hotl, 
namarupassa avakkantiya asati punabbhavo na hoti, punabbhave asati Jati 
na hotl, Jatlya asati Jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa 
niruJjhant. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotl. 
Seyyathap1 bhikkhave maharukkho, atha puriso agaccheyya kuddalapitakam 
adaya, so tam rukkham mule chindeyya, mule chetva palikhaneyya, 
palkhanitva mulani uddhareyya antamaso usiranala'mattanIpl, so tam 
rukkham khandakhandikam chindeyya, khandakhandikam chetva" phaleyya, 
phaletva sakalikam sakalikam kareyya sakalikam" katva° vatatape vIsoseyya, 
vatatape visosetva aggina daheyya, aggina dahitva masim” kareyya, masim 
katva mahavate va opuneyyaŸ nadiya va sighasotaya pavaheyya,— 


' samathangatãni - Ma, PTS. Ÿ sakalikam sakalikam - Ma, PTS. 
“ vippamuccanti ti - Ma, PTS.  “karitvä - Ma, PTS. 

3 usiranäli° - Ma; usiranäla° - PTS. ”mamsim - PTS. 

* chinditvä - Ma. *ophuneyya - Ma. 
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(2) Ở đấy, cái nào là xuất thế? 


2. “Vị nào có các giác quan đã đi đến sự uắng lặng, giống như những 
con ngựa đã khéo được huấn luuện bởi người đánh xe, có ngã mạn đã 
được đứt bỏ, không còn lậu hoặc, nga cả chư Thiên cũng uêu rnến UỊ có 
đức hạnh như thếấu.” 

Cái này là xuất thế. 

“Nàu các tù khưu, đâu là năm quuền xuất thế gian. Năm quuền nào? Tín 
quuền, tấn quuền, niệm quuền, định quuền, tuệ quuền. Nàu các tù khưu, 
đâu là năm quuền xuất thế gian.” 

Cái này là xuất thế. 


(3) Ở đấy, cái nào là hợp thế và xuất thế? 


Hai cầu kệ: “Sau khi đạt được bản thể nhân loạt, có hai uiệc là uiệc nên 
làm uà uiệc không nên làm.” Ở đây, “uiệc nên làm tốt đẹp là các uiệc phước 
thiện" và “sau khi làm các uiệc phước thiện, những người đã làm uiệc phước 
thiện đi từ cối Trời đến cối Trời là hợp thế. Ở đây, “hoặc là uiệc lìa bỏ các sự 
ràng buộc' và “những người có sự dứt bỏ các mối ràng buộc được giỏi thoát 
khỏi già uà chết là xuất thế. 

Cái này là hợp thế và xuất thế. 

“Nàụ các tù khưu, bởi uì khi có thức là uếu tố nuôi dưỡng thì có sự hình 
thành của danh sắc, khi có sự hình thành của danh sắc thì có sự hiện hữu 
lại nữa, khi có sự hiện hữu lại nữa thì có sự sanh ra, khi có sự sanh ra thì 
lão, tử, sầu-bi-khổ-ưu-não sanh khởi; như thế là sự sanh lên của toàn bộ 
khổ uẩn nàu. Nàu các tù khưu, cũng giống như cái câu lớn, tất cả các rễ của 
nó, những cái đâm xuống luôn cả những cát đâm ngang, đều đưa dưỡng 
chất lên trên. Bởi uì như uậu, nàu các tù khưu, cái câu lớn ấu, uới chất ấu là 
uếu tố nuôi dưỡng, uới chất ấu là nguồn cấp dưỡng, có thể tồn tại một thời 
gian lâu dài. Tương tự ụ như uậu, nàu các tù khưu, khi có thức là uếu tố 
nuôi dưỡng thì có sự hình thành của danh sắc, (toàn bộ) —nt— như thế là 
sự sanh lên của toàn bộ khổ uẩn nàu.” 

Cái này là hợp thế. 


“Nàụ các tù khưu, nếu thức không là uếu tố nuôi dưỡng thì không có sự 
hình thành của danh sắc, khi không có sự hình thành của danh sắc thì 
không có sự hiện hữu lại nữa, khi không có sự hiện hữu lại nữa thì không 
có sự sanh ra, khi không có sự sanh ra thì lão, tử, sầu-bi-khổ-ưu-não được 
diệt tận; như thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ uấn nàu. Nàu các tù khưu, 
cũng giống như cái câu lớn, rồi có người đi đến, mang theo cuốc uà giỏ. 
Người ấu chặt câu ấu ở rễ, sau khi chặt ở rễ rồi đào lên, sau khi đào lên rồi 
nhổ lên các rễ, thậm chí các rễ phụ uà rễ con. Người ấu chặt câu ấu thành 
khúc, sau khi chặt thành khúc rồi chẻ ra, sau khi chẻ ra rồi làm thành từng 
miếng, sau khi làm thành miếng rồi phơi ở nơi có gió uà nắng, sau khi phơi 
ở nơi có gió uà nắng, rồi đốt bằng lửa, sau khi đốt bằng lửa rồi làm thành 
tro, sau khi làm thành tro rồi sàng sảu ở gió lớn hoặc để cho cuốn đi ở dòng 
nước chdu xiết.— 


! Sđd., tr. 45, câu kệ 94. 
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—evañhi so bhikkhave maharukkho ucchinnamulo assa talavatthukato 
anabhavam gato' ayatim anuppadadhammo. Evameva kho bhikkhave 
viññane ahare asat namaripassa avakkanti na hotl, namarupassa 


avakkantiya asatl (sabbam) —Dpe— Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotI ”ti. (ss. S. 1, 93) 
Idam lokuttaram. 


Idam lokiyañca lokuttarañca. 


(4) Tattha katamam sattadhitthanam? 


3. “Sabba disa anuparigamma cetasa 
nev' ajjhaga piyataramattana kvacl, 
evamplyo puthu atta paresam 
tasma na himse param attakamo ”tI.? (S. 1, 75; Ủd. 47) 
Idam sattadhitthanam. 


4. “Ye kecl bhuta bhavissanti vapi° 
sabbe gamissanti pahaya deham 
tam sabbaJanim kusalo! viditva 
atapI soŸ brahmacariyam careyya ”ti. (Úd. 48; ss. Pe. 55) 
Idam sattadhitthanam. 


“Sattahi bhikkhave angehi samannagatam kalyanamittam  api 
viveciyamanena panamiyamanena° gale 'pi panuJJamanena" yavajivam na 
vijahitabbam. Katamehi sattahi? Piyo ca hoti garu ca? bhavaniyo ca vattä ca 
vacanakkhamo ca gambhiram ca katham katta na ca? atthane niyojako.' 
Imehi kho bhikkhave sattahi —pe— na vijahitabbam. Idamavoca bhagava. 
Idam vatvana sugato. Athaparam etadavoca sattha: 


5. “Piyo ca garu'' bhavanTyo vatta ca vacanakkhamo, 
gambhirañca katham katta no catthane' niyoJako, 
tam mittam mittakamena yavaJvampi seviyan ”ti. (ss. A. 1v, 32) 
Idam sattadhitthanam. 


(5) Tattha katamam dhammadhitthanam? 
6. “Yañca kamasukham loke yam cidam diviyam sukham, 


tanhakkhayasukhassete kalam nagghanti” solasin ”ti. (Úad. 11; Pe. 55) 
Idam dhammadhitthanam. 


anabhaävamkato - Ma, PTS. 


1 

* paramattakãmo - Ma.  manäpo ca garu ca - Ma. 

* ve vãpi - Ma; ye ca - PTS. ° no ca - Ma. 

* sabbam jãatikusalo - PTS, Simu. '° niyojeti - Ma. 

” atãpiyo - Ma; ãtãpi so - PTS. ' nïyo garu - Ma, PTS. 

 Danãmiyamãnena - Ma, PTS. '* na catthãne - Ma; 

7 gale pisanamajjamaänena - Ma; na ca atthane - PTS. 
gale pi pamajjamanena - PTS, Simu. ' nagghanti - PTS. 
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—Nàu các tù khưu, như uậu cái câu lớn ấu là có rễ đã bị cắt la, như câu 
thốt-nốt đã bị cụt ngọn, đã đi đến trạng thái không còn hiện hữu, không còn 
điều kiện sanh khởi trong tương lai. Tương tự ụ như uậu, nàu các tù khưu, 
khi thức không là uếu tố nuôi dưỡng thì không có sự hình thành của danh 
sắc, khi không có sự hình thành của danh sắc (toàn bộ) —nt— như thế là sự 
sanh lên của toàn bộ khổ uẩn nàụ.” 

Cái này là xuất thế. 

Cái này là hợp thế và xuất thế. 


(4) Ở đấy, cái nào là xác định chúng sanh? 


3. “Sau khi đi UÒng quanh tất cả các phương bằng tâm, uẫn không đạt 
được người đáng uêu hơn bản thân ở bất cứ đâu. Tương tự như Uậu, bản 
thân của những người khác là đáng uêu đối uới chính họ; uì thế người uêu 
mến bản thân không nên hãm hại người khác.”' 

Đây là xác định chúng sanh. 


4. “Tất cả mọi loài đã được sanh hoặc sẽ được sanh ra, 
tất cả sẽ ra đi sau khi buông bỏ thân xác. 

Sau khi biết được mọi sự rnất mát ấu, bậc thiện xảo 

có nhiệt tâm ấu nên thực hành Phạrmn hạnh.”? 

Đây là xác định chúng sanh. 


“Nàu các tù khưu, cho đến trọn đời không nên rời bỏ người bạn tốt 
được thành tựu uới bảu uếu tố, thậm chí b† tấu chau, bị hất hủi, thậm chí bị 
lôi cổ đuổi ra. Với bảu uếu tố nào? Là uị đáng Uêu, đáng kính, đáng trọng, 
là uị diễn giả, có sự nhẫn nại uới lời nói, là Uị thuuết giảng sâu sắc, uà 
không xúi giục làm công uiệc không hợp lú. Nàu các tù khưu, không nên rời 
bỏ —n†— Uuới bảu uếu tố nàu. Đức Thế Tôn đã nói điều nàu. Sau khi nói điều 
nàu, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói thêm điều nàu nữa: 


5. “Vị đáng uêu uà đáng kính, đáng trọng, uị diễn giả, uà có sự nhẫn nại 
uới lời nói, là uị thuuết giảng sâu sắc, uà không xúi giục làm công uiệc 
không hợp lú. Người mnong muốn bạn bè nên phục uụ người bạn ấu cho đến 
trọn đời.” 

Đây là xác định chúng sanh. 


(5) Ở đấy, cái nào là xác định pháp? 


6. “Khoái lạc ngũ dục nào ở thế gian, uà sự an lạc nào thuộc cối Trời, 
các điều nàu có mười sáu phần không giá trị bằng (một phần) an lạc của sự 
diệt tận tham ái.” 

Đây là xác định pháp. 


' Udanapd]i - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 225. 
? Sđd., tr. 225. 
3 Sđd., tr. 153 
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7.. “Susukham vata nibbanam sammasambuddhadesitam, 
asokam virajam khemam yattha dukkham niruJJhati ”Li. 
Idam dhammadhitthanam. 


(6) Tattha katamam sattadhitthanañca dhammadhitthanam ca? 


8. “Mataram pitaram hantva rajano dve ca khattiye, 
rattham sanucaram hantva ”ti. (Dh. ck.2o4abc) 
Idam dhammadhitthanam. 


“AnIgho yatI brahmano ”ti. (Dh. ck.294 d) 
Idam sattadhitthanam. 
Idam sattadhitthanam ca dhammadhitthanañca. 


“Cattaro Tne bhikkhave Iddhipada. Katame cattaro? Chandasamadhi- 
padhanasankharasamantagato iddhipado, viriya —pe_— cita —pe— 
vimamsa-samadhipadhanasankharasamannagato iddhipado ”i. 

Idam dhammadhitthanam. (ss. A. 1, 256, 463”) 


“So kaye pi cittam samodahatl, cite 'pI kayam samodahati. Kaye 
sukhasaññañca lahusaññañca okkamitva upasampa]JJa viharatI ”tI. 

Idam sattadhitthanam. 

Idam sattadhitthanañca dhammadhitthanañca. 


(7) Tattha katamam ñanam? 

9. “Yam tam lokuttaram ñanam sabbaññu yena vuccati, 
na tassa parIhan' atthi sabbakale pavattatI ”tI. (ss. Ps. 11, 210) 
Idam ñanam. 


10. “Pañña hi settha lokasmim yayam nibbanagamimi' 
yaya samma paJanati” Jatimaranasankhayan ”ti.` (1ñ. 36; ss. Pe. 51) 
Idam ñanam. 


(8) Tattha katamam ñeyyam? 
11. “KittayIssami te! santim (dhotaka 'ti bhagava) 
ditthe đhamme anTtiham, 
yam viditva sato caram 
tare loke vIsattikam. 


' nibbedhagaminï - Itivuttakapäli. *jatibhavaparikkhayam - Itivuttakapäli. 
“ sammappajãnati - PTS. vo - PTS. 
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7. “Niết Bàn được chỉ bảo bởi đấng Chánh Đẳng Giác quả thật là uô 
cùng an lạc, không sũu muộn, xa lìa bợn nhơ, được an ổn, là nơi khổ đau 
được diệt tận.” 

Đây là xác định pháp. 


(6) Ở đấy, cái nào là xác định chúng sanh và xác định pháp? 


8. “Sau khi giết mẹ uà cha, uà hai U† uua dòng Sát-đế“lu, sau khi tiêu diệt 
Uương quốc cùng quan lại tù tùng, ..." 
Đây là xác định pháp. 


*... 0} Bà-la-môn ra đi không phiền muộn. ` 
Đây là xác định chúng sanh. 
Đây là xác định chúng sanh và xác định pháp. 


“Nàu các tù khưu, đâu là bốn nên tảng của thần thông. Bốn nền tảng 
nào? Nền tảng của thần thông hội đủ (các uếu tố) định do trớc rnuốn uà các 
tạo tác do nỗ lực, —nt— do tỉnh tấn —nt†— do tâm —nt—, nền tảng của thần 
thông hội đủ (các uếu tố) định do thẩm xét uà các tạo tác do nỗ lực.” 

Đây là xác định pháp. 


“VỊ ấu kết hợp tâm uới thân, kết hợp thân uới tâm. Sau khi tiến uào lạc 
tưởng uà khinh tưởng ở thân, u† ấu thể nhập uà an trú.” 

Đây là xác định chúng sanh. 

Đây là xác định chúng sanh và xác định pháp. 


(7) Ở đấy, sự biết (trí) là gì? 

9. “Trí uượt trội thế gian ấu gọi là Toàn Tri. 

Không có sự suu giảm đối uới nó. Nó uận hành uào mọi lúc.” 
Đây là sự biết. 


10. “Bởi uì tuệ là hạng nhất ở thế gian, cái nàu dẫn đến Niết Bàn, nhờ nó 
mà nhận biết đúng đắn sự diệt trừ hoàn toàn của sanh uà tử.”? 
Đây là sự biết. 


(8) Ở đấy, điều-eó-thể-biết là gì? 

11. (Đức Thế Tôn nói: “Này Dhotaka,) Ta sẽ giải bàu cho ngươi UỀ sự an 
tĩnh, tự mình chứng ngộ, không phải do nghe nói lạt; sau khi hiểu pháp ấu, 
Uỷ có niệm, trong khi sống, có thể uượt qua sự uướng mắc nàu ở thế gian.” 


' Dhammapadapdli - Pháp Cú, TTPV 28, tr. oo, câu kệ 204 (đã được tách làm làm hai). 
* So sánh với câu kệ 3 của Ifiuuttakapä]i - Phật Thuuết Như Vậu, TTPV 28, tr. 360. 
3 Suttanipatapdli - Kinh Tập, TTPV 2o, tr. 327, câu kệ 1070. 
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12. Tañcaham abhinandami (iccayasma dhotako) 
mahesi santimuttamam, 
vam viditva sato caram 
tare loke visattikam. 


13. Yam kiñcI sampaJanasi (dhotaka ˆti bhagava) 
uddham adho tiriyam ca pIi majJJhe, 
etam viditva sangotI loke 
bhavabhavaya makasi tanha ”ti. (Sn. ck.1066-8) 
Idam ñeyyam. 


“Catunnaam bhikkhave ariyasaccanam ananubodha appativedha 
evamidam dighamaddhanam sandhavitam samsaritam mamañceva 
tumhakam ca. Tayidam bhikkhave dukkham ariyasaccam anubuddham 
patividdham, dukkhasamudayo' ariyasaccam anubuddham patividdham, 
dukkhanirodho? ariyasaccam dukkhanirodhagamini patipadä ariyasaccam 
anubuddham patividdham. Ucchinna bhavatanha, khima bhavanetii, 
natthidani punabbhavo ”tI. Idamavoca bhagava. Idam vatvana sugato, 
athaparam etadavoca sattha: 


14. Catunnam arlyasaccanam yathabhutam adassana, 
samsitam? dighamaddhanam tãsu tãsveva Jatisu. 


15. Tan etani ditthani bhavanetti samuhata, 
ucchinnam mulam dukkhassa natthidan1l punabbhavo ”ti. (S. v, 431') 
Idam ñeyyam. 


(o) Tattha katamam ñanam ca ñeyyam ca? 


“Ruipam aniccam vedana anicca sañña anicca sankhara anicca viññanam 
aniccan ”ti. Idam ñeyyam. (S. 11, 21) 


“Evam Janam evam passam ariyasavako rũpam aniccanti passati, vedana 
aniccati“ passatl, sañña —pe— sankhara° —pe— viññanam aniccanti passati 
”ti. Idam ñanam. 


“So parimuccati rupena parimuccatil vedanaya parimuccatil saññaya 
parimuccati sankharehi parimuccati viññanamha parimuccati dukkhasmati 
vadaml ”10I. 

Idam ñanam ca ñeyyam ca. 


“Sabbe sankhara anicca ”ti. Idam ñeyyam. (Dh. ck.277a) 


“Yada paññaya passatI ”ti. Idam ñanam. (Dh. ck.277b) 


' dukkhasamudayam - Ma. 
ˆ dukkhanirodham - Ma. *vedanam aniecan tỉ - PTS. 
3 samsaritam - Simu. ”saññam —pe— sankhãre - Ma, PTS. 
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12. (Tôn giả Dhotaka nói:) “Thưa bậc đại ẩn sĩ, con thích thú sự an tịnh 
tốt thượng ấu; sau khi hiểu pháp ấu, có riệm, trong khi sống, con có thể 
Uượt qua sự uướng mắc nàu ở thế gian.” 


13. (Đức Thế Tôn nói: “Nàu Dhotaka,) bất cứ điều gì mà ngươi tự mình 
nhận biết, ở bên trên, bên dưới, luôn cả chiêu ngang uà khoảng giữa, sau 
khi hiểu điều nàu là sự quuến luuến' ở thế gian, ngươi chớ tạo ra tham đi ở 
hữu uà phi hữu.”' 

Đây là điều-có-thể-biết. 


“Nàu các tù khưu, do không giác ngộ, do không thấu triệt bốn Chân Lú 
Cao Thượng mà Ta uà các ngươi đã rong ruổi, đã luân chuuến một thời 
gian đài như thế nàu. Nàu các tù khưu, Chân Lú Cao Thượng uề Khổ nàu 
đâu đã được giác ngộ đã được thấu triệt, Chân Lú Cao Thượng uề nhân 
sanh Khổ đã được giác ngộ đã được thấu triệt, Chân Lú Cao Thượng uŠ sự 
diệt tận Khổ đã được giác ngộ đã được thấu triệt, Chân Lú Cao Thượng uề 
sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ đã được giác ngộ đã được thấu triệt. 
Tham ái uề hữu đã được trừ tuuệt, lối dẫn đến hữu đã được cạn kiệt, giờ 
đâu không còn sự hiện hữu lại nữa.” Đức Thế Tôn đã nói điều nàu. Sau khi 
nói điều nàu, đấng Thiện Thệ, bậc Đạo Sư còn nói thêm điều nàu nữug: 


14. “Do không nhìn thấu bốn Chân Lú Cao Thượng đúng theo thực thể, 
nên đã bị luân hồi một thời gian dài ở những kiếp sống nàu khác. 

15. Những (Chân Lú) nàu đâu đã được nhìn thấu, lối dẫn đến hữu đã 
được bứng lên, gốc rễ của khổ đã được trừ tuuệt, giờ đâu không còn sự 
hiện hữu lại nữa.”? 

Đây là điều-có-thể-biết. 


(o) Ở đấy, sự biết và điều-có-thể-biết là gì? 


“Sắc là uô thường, thọ là uô thường, tưởng là uô thường, các hành là uô 
thường, thức là uô thường.” Đây là điều-có-thể-biết. 


“Trong khi biết như uậu, trong khi thấu như uậu, uị Thánh Thính Văn 
nhìn thấu sắc là uô thường, ` nhìn thấu thọ là uô thường,` nhìn thấu tưởng 
—nt— 'các hành —nt— thức là uô thường.” Đây là sự biết. 


“Tq nói rằng: 'Vị ấu được hoàn toàn giải thoát khỏi sắc, được hoàn toàn 
giới thoát khỏi thọ, được hoàn toàn giỏi thoát khỏi tưởng, được hoàn toàn 
giỏi thoát khỏi các hành, được hoàn toàn giỏi thoát khỏi thức, được hoàn 
toàn giải thoát khỏi khổ.” 

Đây là sự biết và điều-có-thể-biết. 


“Tất cả các hành là uô thường.” Đây là điều-có-thể-biết. 


“Khi nào nhìn thấu bằng tuệ.” Đây là sự biết. 


! Sđd., tr. 327, câu kệ 1071 và 1072,. 
? Mahauaggapdli - Đại Phẩm tập 2, TTPV 5, tr. 61. 
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“Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiya ”ti Idam ñanam ca 
ñeyyam ca. (Dh. ck.277cd) 

“Sabbe sankhara dukkha ”ti —pe— (Dh. ck.278a) 

“Sabbe dhamma anatta ”ti. Idam ñeyyam. (Dh. ck.279oa) 

“Yada paññaya passatI ”ti. Idam ñanam. (Dh. ck.27ob) 

“Atha nibbindati dukkhe esa maggo visuddhiya ”ti. Idam ñanam ca 
ñeyyam ca. (Dh. ck.27ocd) 


“Ye hi keci' sona, samana va brahmana va aniccena rupena dukkhena 
viparinamadhammena 'seyyohamasmi "H va samanupassanti, 
'“sadisohamasmI ti va samanupassanti, “hinohamasmI ti va samanupassanti, 
kimaññatra yathabhutassa adassana? Aniccaya vedanaya —pe— Aniccaya 
saññaya —pe— Aniccehi sankharehi —pe— Aniccena viãñanena dukkhena 
viparinamadhammena '“seyyohamasmi "H va Ssamanupassanti, 
“sadisohamasmI ti va samanupassanti, “hnohamasmi 'ti va samanupassanti 
kimaññatra yathabhutassa adassana ”ti. Idam ñeyyam. (S. H1, 48) 


“Ye ca kho kecl sona, samana va brahmana vã aniccena rupena dukkhena 
viparinamadhammena seyyohamasmL tp na samanupassanii, 
sadisohamasm'L tp na samanupassanti, “hmnohamasm'L tipl na 
samanupassanti, kimaññatra yathabhutassa dassana? Aniccaya vedanaya 
—pe— Aniccaya saññaya —pe— Aniccehi sankharehi —pe— Aniccena 
viññanena dukkhena viparnamadhammena “seyyohamasmIl Ìtipil na 
samanupassanti, “sadisohamasmI tipi na samanupassanti, “hinohamasml 
“Hpl na samanupassantl, kimaññatra yathabhutassa dassana ”ti. Idam 
ñanam. (5S. 11, 48') 

Idam ñanam ca ñeyyam ca. 


(10) Tattha katamam dassanam? 


16. “Ye arlyasaccanI vibhavayanti 
gambhirapaññena sudesitani, 
kiñcapl te honti bhusappamatta? 
na te bhavam atthamam adiyantI ”ti. (Khp. 3, ck.9) 
Idam dassanam. 


17. “Yathindakhilo pathavim sito siya 
catubbhi vateh1 asampakampiyo, 
tathũpamam sappurisam vadami 
VO arlyasaccanl avecca passatI ”ti. (Khp. 3, ck.8) 
Idam dassanam. 


' ve ca kho keci - Simu. * pathavissito - Ma; 
“bhusam pamattä - Ma, PTS. pathavisito - PTS. 
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“Thì nhàm chán khổ, đâu là con đường đưa đến sự thanh tịnh.” Đây là 
sự biết và điều-có-thể-biết. 

“Tất cả các hành là khổ.” —nt— 

“Tất cả các pháp là uô ngã.” Đây là điều-có-thể-biết. 

“Khi nào nhìn thấu bằng tuệ.” Đây là sự biết. 

“Thì nhàm chán khổ, đâu là con đường đưa đến sự thanh tịnh.”' Đây là 
sự biết và điều-có-thể-biết. 


“Này Sona, bất cứ những Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào nhận thấu: “Tôi 
là tốt hơn, hoặc nhận thấu: “Tôi là ngang bằng,” hoặc nhận thấu: “Tôi là 
thua kém' uề sắc—là pháp uô thường, khổ, có trạng thái biến đổi, thì còn có 
lú do nào khác hơn là do không nhìn thấu đúng theo thực thể? Nhận thấu: 
“Tôi là tốt hơn,` hoặc nhận thấu: “Tôi là ngang bằng, hoặc nhận thấu: “Tôi là 
thua kém uề thọ—là pháp uô thường, —n†— uŠ tưởng —là pháp uô thường, 
—n†— Uề các hành—là pháp uô thường, —n†— Uuề thức—là pháp uô thường, 
khổ, có trạng thúi biến đổi, thì còn có lú do nào khác hơn là do không nhìn 
thấu đúng theo thực thể?” Đây là điều-có-thể-biết. 


“Và nàu Sona, bất cứ những Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào không nhận 
thấu: “Tôi là tốt hơn, không nhận thấu: “Tôi là ngang bằng,' không nhận 
thấu: “Tôi là thua kém' uề sắc—là pháp uô thường, khổ, có trạng thái biến 
đổi, thì còn có lú do nào khác hơn là do nhìn thấu đúng theo thực thể? 
Không nhận thấu: “Tôi là tốt hơn,' không nhận thấu: “Tôi là ngang bằng,” 
không nhận thấu: “Tôi là thua kém uề thọ—là pháp uô thường, —n†— uề 
tưởng —là pháp uô thường, —nt— uề các hành—là pháp uô thường, —n†— 
Uề thức—là pháp uô thường, khổ, có trạng thái biến đối, thì còn có lú do nào 
khác hơn là do nhìn thấu đúng theo thực thế?” Đây là sự biết. 

Đây là sự biết và điều-có-thể-biết. 


(10) Ở đấy, sự thấy là gì? 


16. “Các u† nào hiểu rõ uŠ bốn Chân Lú Cao Thượng 
đã khéo được chỉ bảo bởi uị có tuệ thâm sâu, 

đầu cho các u† ấu thường xuuên b† xao lãng, 

các U† ấu cũng không nhận lấu kiếp sống thứ tám.” 
Đây là sự thấy. 


17. “Giống như cột trụ đá được nương uào lòng đất, 

sẽ không bị lau động bởi các cơn gió từ bốn phương, 
UỚI sự so sánh như thế ”Taq nói 0ê bậc chân nhân, 

là u† nào nhìn thấu rõ ràng bốn Chân Lú Cao Thượng.” 
Đây là sự thấy. 


' Dhammapadapdli - Pháp Cú, TTPV 28, tr. o5, các câu kệ 277, 278, và 270. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


“Catthi bhikkhave sotapattiyangehi samannagato  ariyasavako 
akankhamano  attanava attanam byakareyya “khimmanirayo “mhi, 
khinatiracchanayoni, khimapettivisayo, khimmapayadugsativinipato, 
sotapannohamasmi avinipatadhammo niyato sambodhiparayano 
sattakkhattuparamam' deve ca manusse ca sandhavitva samsaritva 
dukkhassantam karissamL ti Katamehi catuhi Idha bhikkhave 
ariyasavakassa tathagate saddha nivitha patitthita virulha mulaJata? 
asamhariya samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va 
kenacl va lokasmim saha dhammena. Dhamme kho pana nittham gato hoti. 
Svakkhato bhagavata dhammo sanditthiko akaliko ehipassiko opanayIko? 
nibbanam. Sahadhammiya kho panassa honti Ittha kanta piya manapa gih1 
ceva pabbajita ca. Ariyakantehi kho pana sIilehi samannagato hoti akhandehi 
acchddehi asabalehi akammasehi bhuJissehi viãñuppasatthehi 
aparamatthehi samadhisamvattanikehil Imehi kho bhikkhave catuhi 
sotapattiyangehi samannagato ariyasavako akankhamano attanava attanam 
byakareya “khinanirayomhi khimatiracchanayonl khinapettivisayo 
khimapayadugsativinipato sotapannohamasmi avinipatadhammo niyato 
sambodhiparayano sattakkhattuparamam deve ca manusse ca sandhavitva 
samsaritva dukkhassantam karissamI ”ti. 

Idam dassanam. 


(11) Tattha katama bhavana? 


18. “Yassindriyani subhavitani 
aJjhattam bahiddha ca sabbaloke, 
nIibbijJjha Imam param ca lokam 
kalam kankhati bhavIto° sa danto” ”tI. (Sn. ck.516, Pe. 52) 
Ayam bhavana. 


“CattariImani bhikkhave dhammapadani. Katamani cattari? Anabhijjha 
dhammapadam abyapado dhammapadam sammasat đdhammapadam 
sammasamadhi: dhammapadam. Imanil kho bhikkhave cattari 
dhammapadanli ”ti. (A. H1, 29; Pe. 52) 

Ayam bhavana. 


paramo - Simu. 


1 

? virũ]lhamnlajata - PTS. 'bhãvitãni - Ma. 

3 opaneyyiko - Ma. “bhãvitatto - PTS. 
* vassindriyanidha - Simu. ”sudanto - Simu. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


“Nàụ các tù khưu, được thành tựu uới bốn uếnu tố của uị Nhập Lưu, Uị 
Thánh Thính Văn, trong khi mong muốn, có thể tự chính mình tuụên bố uề 
bản thân rằng: “Tôi đã cạn kiệt uề địa ngục, đã cạn kiệt uề loài thú, đã cạn 
kiệt Uuề thân phận ngạ quủ, đã cạn kiệt uề đọa xứ, khổ cảnh, nơi trừng phạt, 
tôi là uị Nhập Lưu, có pháp không bị thối đọa, đã được chắc chắn, có sự 
giác ngộ là đích đến, sau khi rong ruổi, sau khi luân hồi ở cối Trời Uà cối 
người tốt đa bảu lần, tôi sẽ thực hiện uiệc chấm dứt khổ đaqu.` Với bốn uếu 
tố nào? Ở đâu, nàu các tù khưu, niềm tin uào đức Như Lai của uị Thánh 
Thính Văn là đã được gầu dựng, đã được thiết lập, đã được lớn mạnh, đã 
được mọc rễ, không thể bị lấu đi bởi uị Sa-môn, bởi uị Bà-la- môn, bởi 
Thiên nhân, bởi Ma Vương, bởi Phạm Thiên, hoặc bởi bất cứ at ở thế gian 
có cùng tính chất. Hơn nữa, uị ấu đã đi đến sự hoàn thành trong Giáo Pháp 
rằng: “Pháp của đức Thế Tôn đã khéo được thuuết giảng, có thể thấu được 
bởi tự thân, không bị chỉ phốt bởi thời gian, hãu đến uà hấu thấu, có khả 
năng dẫn dắt uề hướng (Niết†-bàn), uà có thể được hiếu biết tự cá nhân bởi 
các bậc trí tuệ,” tức là sự nghiền nát sau đắm —n†— sự diệt tận, Niết Bàn. 
Hơn nữa, đốt uới uị nàu, các bậc đồng Phạm hạnh, tại gia uà xuất gia, là 
được nong, được muốn, được uêu, được mến. Hơn nữa, uị nàu là được 
thành tựu uới các giới được yêu quú bởi các bậc Thánh, không bị bể uỡ, 
không bị sứt mẻ, không lấm nhơ, không khuuết điểm, được tự tại, được các 
bậc trí ngợi khen, không bị hoen õ, đưa đến thiền định. Nàu các tù khưu, 
được thành tựu uới bốn yếu tố nàu của uị Nhập Lưu, Uuị Thánh Thĩnh Văn, 
trong khi mong muốn, có thể tự chính mình tuuên bố uề bản thân rằng: “Tôi 
đã cạn kiệt uề địa ngục, đã cạn kiệt UuŠ loài thú, đã cạn kiệt uề thân phận 
ngạ quủ, đã cạn kiệt uŠ đọa xứ, khổ cảnh, nơi trừng phạt, tôi là uị Nhập 
Lưu, có pháp không bị thối đọa, đã được chắc chắn, có sự giác ngộ là đích 
đến, sau khi rong ruổi, sau khi luân hồi ở cối Trời uà cối người tối đa bảu 
lần, tôi sẽ thực hiện uiệc chấm dứt khổ đqu.”” 

Đây là sự thấy. 


(11) Ở đấy, sự tu tập là gì? 


18. “VỊ nào có các giác quan đã khéo được tu tập, 

ở nội phần uà ở ngoại phữm, ở toàn thể thếgtan, 

sau khi thấu triệt đời nàu uà đời sau, 

U† đã được tu tập chờ đợi thời điểm, uị ấu là 'đã được huấn luuện.”' 
Đây là sự tu tập. 


“Nàu các tù khưu, đâu là bốn cơ sở của Giáo Pháp. Bốn cơ sở nào? 
Không tham đắm là cơ sở của Giáo Pháp, không sân hận là cơ sở của Giáo 
Pháp, chánh miệm là cơ sở của Giáo Pháp, chánh định là cơ sở của Giáo 
Pháp. Nàu các tù khưu, đâu là bốn cơ sở của Giáo Pháp.” 

Đây là sự tu tập. 


' Suttanipatapä]i - Kinh Tập, TTPV 2o, tr. 157, câu kệ 519. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


(12) Tattha katamam dassanam ca bhavana ca? 


19. “Pañca chinde pañca Jahe pañcacuttari' bhavaye, 
pañca sangatigo bhikkhu oghatinnoti vuccatlI ”ti. (S. 1, 3; Dh. ck.370) 


“Pañca chinde pañca Jahe “ti. Idam dassanam. “Pañca cuttarI bhavaye 
pañca sangatigo bhikkhu oghatinnoti vuccatI ti. Ayam bhavana. 
Idam dassanam ca bhavana ca. 


“IinImani bhikkhave, Indriyan1. Katamani ti? 
Anaññataññassamritindriyam aññindriyam aññatavindriyam. 

Katamam ca bhikkhave, anaññataññassamitindriyam? Idha bhikkhave, 
bhikkhu anabhisametassa dukkhassa arlyasaccassa abhisamayaya chandam 
Janei vayamat viriyam arabhai citam pagganhai padahatl, 
anabhisametassa dukkhasamudayassa arlyasaccassa ——pe— dukkha- 
nirodhassa _—pe_— dukkhanirodhagamiya patipadaya ariyasaccassa 
abhisamayaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam pagganhati 
padahati. Idam bhikkhave, anaññataññassamrtindriyan ”ti. (Pe. 66) 

Idam dassanam. 


“Katamam ca bhikkhave, aññindriyam? Idha bhikkhave, bhikkhu “dam 
dukkhan ti yathabhutam pajanati, ayam dukkhasamudayo t¡ yathabhutam 
paJanal, “ayam dukkhanirodho tỉ yathabhutam pajanatl “ayam 
dukkhanirodhagamim patipada ti yathabhutam paJanati. Idam bhikkhave, 
aññindriyam. 


Katamam ca bhikkhave, aññatavindriyam? Idha bhikkhave, bhikkhU 
asavanam khaya anasavam cetovimuttim paññavimuttim dittheva dhamme 
sayam abhiñña sacchikatva upasampajja viharati, “khina JjJatl, vusitam 
brahmacariyam, katam karaniyam, naparam 1tthattaya ti pajJanati. Idam 
bhikkhave, aññatavindriyan ”tI. (Pe. 67) 

Ayam bhavana. 

Idam dassanam ca bhavana ca. 


(13) Tattha katamam sakavacanam? 


2o. “Sabbapapassa akaranam kusalassa upasampada,? 
sacIttapariyodapanam etam buddhana sasanan ”tI. (Dh. ck.183) 
Idam sakavacanam. 


' pañca vuttari - PTS. “kusalass' ipasampadä - PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


(12) Ở đấy, sự thấy và sự tu tập là gì? 


19. “Nên chặt đứt năm, nên từ bỏ năm, nên tu tập hơn nữa uề năm. Là 
người đã uượt qua năm sự dính líu, u† tù khưu được gọt là “đã uượt qua 
(bốn) dòng nước lũ.”' 


“Nên chặt đứt năm, nên từ bỏ năm.` Đây là sự thấy. “Nên tu tập hơn nữa 
UỀ năm. Là người đã uượt qua năm sự dính Ííu, u† tù khưu được gọi là đã 
Uượt qua (bốn) dòng nước lũ.` Đây là sự tu tập. 

Đây là là sự thấy và sự tu tập. 


“Nàu các tù khưu, đâu là ba quuền. Ba quuền nào? VỊ trì quuền, dĩ tri 
quuền, cụ tri quuền.? 

Và nàu các tù khưu, uị trì quựuền là gì? Ở đâu, nàu các tù khưu, uị tù 
khưu làm sanh khởi sự mong muốn, rồi gắng sức, khởi sự tỉnh tấn, nắm 
chặt uà xác định tâm nhằm chứng ngộ Chân Lú Tối Thượng uề Khổ chưa 
được chứng ngộ, làm sanh khởi sự mong muốn, rồi gắng sức, khởi sự tỉnh 
tấn, nắm chặt uà xác định tâm nhằm chứng ngộ Chân Lú Tối Thượng uề 
nhân sanh Khổ —n†— Uề sự điệt tận Khổ —nt— Chân Lú Tối Thượng uề sự 
thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ chưa được chứng ngộ. Nàu các tù khưu, 
cới nàu là u† trỉ quyền.” 

Đây là sự thấy. 


“Và nàu các tù khưu, đĩ trì quuền là gì? Ở đâu, nàu các tù khưu, uị tù 
khưu nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là Khố,? nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: 'ÐĐâu là nhân sanh Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: 
“Đâu là sự diệt tận Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là sự thực 
hành đưa đến sự diệt tận Khổ.” Nàu các tù khưu, cát nàu là dĩ tri quuền. 


Và nàu các tù khưu, cụ trì quuền là gì? Ở đâu, nàu các tù khưu, uị tù 
khưu, do sự cạn kiệt của các lậu hoặc, nhờ uào thẳng trí của mình chứng 
ngộ, đạt đến, uà an trú uào sự không còn lậu hoặc, sự giải thoát của tâm, 
sự giải thoát của tuệ ngau ở đời hiện tại. Vị ấu nhận biết rằng: “Sự tái sanh 
đã cạn kiệt, Phạm hạnh đã hoàn tất, uiệc cần làm đã làm, không còn gì 
khác (phải làm) đối uới bản thể (A-la-hán) nàu nữa.` Nàu các tù khưu, cái 
nàu là cụ trr quuền.” 

Đây là sự tu tập. 

Đây là là sự thấy và sự tu tập. 


(13) Ở đấy, điều nào là lời nói của Ta? 


2o. “Không làm mọi điều ác, thành tựu uiệc thiện, 
thanh lọc tâm của mình, điều nàu là lời giáo huấn của chư Phật.”` 
Đây là lời nói của Ta. 


' Dhammapadapäli - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 117, câu kệ 37o. Theo Chú Giải Pháp Cú: “Nên 
chặt đứt năm sự ràng buộc thuộc hạ phần, nên từ bỏ năm sự ràng buộc thuộc phần trên, nên 
tu tập hơn nữa về năm quyền. Là người đã vượt qua năm sự dính líu là tham, sân, sĩ, ngã 
mạn, tà kiến" (DhA. iv, 108). 

? Iiuuttakapali - Phật Thuuết Như Vậu, TTPV 28, tr. 395. 

3 Dhammapadapäli - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 73, câu kệ 183. 
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Nettipnpakaranapali Pafiniddesauaro 


“Inmani bhikkhave balassa balalakkhananl balanimittani 
balapadanani,' yehi balam baloti pare sañJananti. Katamani tin? Balo 
bhikkhave duccmtitacnl ca hot, dubbhasitabhasr ca hotl, 
dukkatakammakarl ca hoti. Imani kho bhikkhave tim balassa balalakkhanani 
balanimrttanI balapadananl1. 


Tinmani bhikkhave panditassa panditalakkhanani panditanimittani 
panditapadananl,? yehi panditam panditoti pare sañJananti. Katamani tini? 
Pandto bhikkhave sucinttacini ca hoi, subhasitabhasl ca hotl, 
sukatakammakan ca hoi. Imani kho bhikkhave tin panditassa 
pandgitalakkhananl panditanimittani panditapadananl ”ti. (ss. A. 102”) 

Idam sakavacanam. 


(14) Tattha katamam paravacanam? 


21. “Pathavisamo natthi vitthato 
ninno patalasamo na vIJJatl, 
merusamo natthi unnato 
cakkavatti sadiso? natthi porIso ”HI. 
Idam paravacanam. 


“Hotu devanaminda, subhasitena Jayo ”tl. “Hotu vepacitti subhasitena 
Jayo ”ti. “Bhana vepacitti, gathan ”ti. Atha kho bhikkhave vepacItti asurindo 
Imam gatham abhasi: 


22. “Bhiyyo bala pakuJJjheyyum” no cassa patisedhako, 
tasma bhusena dandena đhïro balam nisedhaye ”ti. 


Bhasitaya kho pana bhikkhave vepacittina asurindena gathaya asura 
anumodimsu, deva tunhI ahesum. Atha kho bhikkhave vepacitti asurindo 
sakkam devanamindam etadavoca: “Bhana devanaminda gathan ”ti. Atha 
kho* bhikkhave sakko devanamindo Imam gatham abhasi: 


23. “Etadeva aham maññe balassa patIsedhanam, 
param samkupitam ñatva yo sato upasammatl ”Li. 


Bhaytaya kho bhikkhave sakkena devanamindena gathaya deva 
anumodimsu, asura tunhI ahesum. Atha kho bhikkhave sakko devanamindo 
vepacitim asurindam etadavoca: “Bhana vepacitti gathan ”ti. Atha kho 
bhikkhave vepacitti asurindo Imam gatham abhasi: 


24. “Etadeva titikkhaya vajJam passaml vasava, 
yada nam maññatI balo bhaya myayam titikkhatl, 
aJ]haruhati' dummedho gova bhryo° palayInan ”ti. 


' balapadanäni - PTS. 


ˆ panditapadanäni - PTS. *evam vutte - Ma. 
3 cakkavatisadiso - PTS. ”ajjhãruhati - Ma. 
* pakuppeyyum - Pu. “bhiyyo - Ma, PTS. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


“Nàụ các tù khưu, đâu là ba tướng trạng ngu, hiện tướng ngu, dấu ấn 
ngu của kẻ ngu, nhờ đó, những người khác nhận ra kẻ ngu là kẻ ngu. Ba 
điều nào? Nà các tù khưu, kẻ ngu nghĩ Ú nghĩ xấu xa, nói lời nói xấu xa, uà 
làm hành động xấu xa. Nàu các tù khưu, đâu là ba tướng trạng ngu, hiện 
tướng ngu, dấu ấn ngu của kẻ ngu. 


Nàu các tù khưu, đâu là ba tướng trạng trí, hiện tướng trí, dấu ấn trí 
của người trí, nhờ đó, những người khác nhận ra người trí là người trí.” 
Ba điều nào? Nàu các tù khưu, người trí nghĩ Ú nghĩ tốt lành, nói lời nói tốt 
lành, uà làm hành động tốt lành. Nàu các tù khưu, đâu là ba tướng trạng 
trí, hiện tướng trí, dấu ấn trí của người trí.” 

Đây là lời nói của Ta. 


(14) Ở đấy, điều nào là lời nói của vị khác? 


21. “Không có gì rộng bằng trái đất, 

nơi sâu bằng uực Patala không tìm thấu, 

không có gì uươn cao bằng núi Meru, 

không có người tương đương đức Chuuến Luân Vương.” 
Đây là lời nói của vị khác. 


“Nàu Chúa của chư Thiên, hãu xác định sự chiến thắng uưới lời được 
khéo nói.` 'Nàu Vepacitti, hãu xác định sự chiến thắng uới lời được khéo 
nói... Nàu VepacifH, ngài hấu nói lời kệ. Khi ấu, nàu các tù khưu, 
Vepacitti, chúa các A-tu-la, đã nói lời kệ nà: 


22. 'Các kẻ ngu có thể nổi giận nhiều hơn nếu không có người ngăn 
`*^A » 


chặn; uì thế, bậc sáng trí nên ngăn cản kẻ ngu bằng hình phạt nặng nề. 


Nàu các tù khưu, quả thật các A-tu-la đã tùu hủ uớt lời kệ được nói lên 
bởi Vepacttfi, chúa các A-tu-la, còn chư Thiên đã 1m lặng. Khi ấu, nàu các 
tù khưu, Vepacitti, chúa các A-tu-la, đã nói uới uới Sakka, chúa của chư 
Thiên, điều nàu: “Nàu chúa của chư Thiên, ngài hãu nói lời kệ." Khi ấu, nàu 
các tù khưu, Sakka, chúa của chư Thiên, đã nói lời kệ nàu: 


23. “Sau khi biết được người khác bị nổi giận, người có niệm, được an 


tịnh. Ta nghĩ chính điều nàu là sự ngăn chặn đối uới kẻ ngu." 


Nàu các tù khưu, quả thật chư Thiên đã tùu hủ uới lời kệ được nói lên 
bởi Sakka, chúa của chư Thiên, còn các A-tu-la đã mm lặng. Khi ấu, nàu các 
tù khưu, Sakka, chúa của chư Thiên, đã nói uới uới VepacitHi, chúa các A- 
tu-la, điều nàu: Nàu Vepactffi, ngài hấu nói lời kệ.” Khi ấu, nàu các tù khưu, 
Vepacitti, chúa các A-tu-la, đã nói lời kệ nàu: 


24. 'Nàu Väsaua, ta nhìn thấu chính điều nàu là lỗi lầm của sự nhẫn 
nh, khi kẻ ngu nghĩ uŠ người kia rằng: “Người nàu nhân nhịn uới ta Uì sợ 
hãi, kẻ ngu sĩ càng thêm lấn lướt, uí như con bò càng hung hăng uới kẻ bỏ 
chạu.' 


SN 


Nettipnpakaranapali Pafiniddesauaro 


Bhasitaya kho pana bhikkhave vepacittina asurindena gathaya asura 
anumodimsu, deva tunhI ahesum. Atha kho bhikkhave, vepacitti asurindo 
sakkam devanamindam etadavoca: “Bhana devanaminda, gathan ”ti. Atha 
kho' bhikkhave, sakko devanamindo Iima gathaya abhasi: 


25. “Kamam maññatu va ma va bhaya myayam titikkhatl, 
sadatthaparama attha khantya bhiyo na viJJatl. 


26. Yo have balava santo dubbalassa titkkhati. 
tamahu paramam khantim niccam khamati dubbalo. 


27. Abalam tam balam ahu yassa balabalam balam, 
balassa đhammaguttassa pat{ivatta na vIJJatl. 


28. Tasseva tena papiyo yo kuddham patikuJJhat, 
kuddham apatikuJJjhanto sangamam Jeti duJJayam. 


2o. Ubhinnamattham carati attano ca parassa ca, 
param samkupitam ñatva yo sato upasammati. 


3o. Ubhinnam tikicchantanam attano ca parassa ca. 
Jana maññanti baloti ye dhammassa akovida ”tI. 


“BhasItasu kho pana bhikkhave, sakkena devanamindena gathasu deva 
anumodimsu, asura tunh1 ahesun ti. (S. 1, 222”; ss. Pe. 54) 
Idam paravacanam. 


(15) Tattha katamam sakavacanam ca paravacanam ca? 


“Vañca pattam yañca pattabbam ubhayametam  rajanukinnam 
aturassanusikkhato. Ye ca sikkhasara silam vatam jIvitam brahmacariyam 
upatthanasara, ayameko anto. Ye ca evamvadino evamditthimo “natthi 
kamesu doso ti, ayam dutiyo anto. Iecete ubho anta katasivadhana katasiyo 
ditthim vaddhenti. Ete ubho ante anabhiññaya oliyanti eke atidhavanti eke 
”t. (Úd. 71-2; Pe. 54) Idam paravacanam. 


“Ye ca kho te ubho ante abhiññãaya tatra ca na ahesum, te na ca 
amaññimsu, vattam tesam natthi paññapanaya ”ti. (Sđd.) 

Idam sakavacanam. 

Ayam udaãno sakavacanam ca paravacanam ca. 


' evam vutte - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


Nàu các tù khưu, quả thật các A-tu-la đã tùu hủ uới lời kệ được nói lên 
bởi Vepacttfi, chúa các A-tu-la, còn chư Thiên đã tm lặng. Khi ấu, nàu các 
tù khưu, Vepacitti, chúa các A-tu-la, đã nói uới uới Sakka, chúa của chư 
Thiên, điều nàu: “Nàu chúa của chư Thiên, ngài hãu nói lời kệ." Khi ấu, nàu 
các tù khưu, Sakka, chúa của chư Thiên, đã nói các lời kệ nàu: 

25. 'Hãu để nó nghĩ hoặc không nghĩ theo như ước muốn (rằng): Người 
nàu nhẫn nhịn uới ta uì sợ hãi. So uới lợi ích tốt nhất trong số các lợi ích 
của bản thân, không tìm thấu (lợi ích khác) tốt hơn nhẫn nhịn. 

26. Thật uậu, người có sức mạnh nhẫn nhịn uới người uếu sức, (các bậc 
trí) đã nói uiệc ấu là kham nhẫn tối cao. Người uếu sức phải thường kham 
nhẫn. 

27. (Các bậc trí) đã nói sức mạnh ấu không phỏi là sức mạnh, sức mạnh 
ấu là sức mạnh của kẻ ngu. Đốt uới sức mạnh đã được chân lú bảo uệ, 
người chống đối lại (sức mạnh ấu) không tìm thấu. 

28. Người nào nổi giận lạt uới kẻ đã nối giận, uới uiệc ấu có điều tệ hại 
hơn cho chính người ấu. Trong khi không nổi giận lạt uới kẻ đã nổi giận, 
(người ấu) chiến thắng cuộc chiến khó thể chiến thắng. 

2o. Người ấu thực hành điêu lợt ích cho cả hơi, cho mình uà cho người 
khác. Sau khi biết được người khác bị nổi giận, người nào có niệm, được 
an tịnh. 

30. Trong khi đang chữa bệnh cho cả hat, cho mình 0à cho người khác, 
những kẻ nào không rành rẽ uề chân lú mới nghĩ rằng: (Người nàu) là kẻ 
ngu.' 

Nàu các tù khưu, quả thật chư Thiên đã tùu hủ uới các lời kệ được nói 
lên bởi Sakka, chúa của chư Thiên, còn các A-tu-la đã 1m lặng.” 

Đây là lời nói của vị khác. 


(15) Ở đấy, điều nào là lời nói của Ta và lời nói của vị khác? 


“Cát nào đã được đạt đến uà cái nào sẽ được đạt đến, cả hai cái nàu đều 
bị lấm bụi (ô nhiễm) đối uới người bị bệnh đang còn học tập (người có tà 
kiến). Những người nào có uiệc học tập là cốt lối, có sự phục uụ là cốt lõi 
đối uới giới, phận sự, sự nuôi rạng, Phạm hạnh; đâu là một cực đoan 
(hành xác). Và những người nào có học thuuết như uầu, có quan điểm như 
Uầu: “Không có lỗi lầm ở các dục;? đâu là cực đoan thứ hai (hưởng dục). 
Như thế; cả hai cực đoan nàu là sự tăng trưởng của các bãi tha ma (tham 
ái Uuà Uô rnĩỉnh). Các bãi tha rna làm tăng trưởng tà kiến. Những người nàu 
không biết rõ cả hai cực đoan ấu, một số thụ động (thường kiến), một số 
chạu quá rnức (đoạn kiến).” Đây là lời nói của vị khác. 


“Và những người nào, sau khi biết rõ cả hai cực đoan ấu, đã không ở 
nơi ấu (đã dứt bỏ hai cực đoan), uà đã không suụ nghĩ uê chúng (đã không 
bị tác động của tham ái, tà kiến, uà ngã mạn). Đốt uới các UỊ ấu, không có 
luân hồi để mô tả."' 

Đây là lời nói của Ta. 

Lời cảm hứng này là lời nói của Ta và lời nói của vị khác. 


' Đoạn Kinh này và đoạn Kinh ở trên được thấy ở Udanapali - Phật Tự Thuuết, TTPV 28, tr. 


¬  —- 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


“RaJa pasenadi kosalo bhagavantam etadavoca: Idha mayham bhante, 
rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko udapadi: “Kesam nu kho 
plyo atta, kesam applyo atta ti. Tassa mayham bhante etadahosi: “Ye kho 
kecl kayena duccartam caranti vacaya duccaritam carani manasa 
duccaritam caranti, tesam appiyo atta. Kiñcapl1 te evam vadeyyum: “Piyo no 
atta 'tl, atha kho tesam appiyo atta. Tam kissa hetu? Yañhi appiyo applyassa 
karoti,' tam te attanava attano karonti, tasma tesam appiyo atta. Ye ca kho 
keci kayena sucaritam caranti vacaya sucaritam caranti manasa sucaritam 
caranti, tesam piyo atta. Kiñcapi te evam vadeyyum '“applyo no atta ti, atha 
kho tesam piyo atta. Tam kissa hetu? Yam hi piyo piyassa kareyya, tam te 
attanava attano karonti, tasma tesam pIyo atta t1. 


Evametam maharaJa, evametam maharaja, ye hi keci maharaja kayena 
duccaritam caranti vacaya duccaritam caranti manasa duccaritam carantLi, 
tesam applyo atta. KiãcaplI te evam vadeyyum 'piyo no atta ti, atha kho 
tesam appIyo atta. Tam kissa hetu? Yam hi maharaja, applyo applyassa 
kareyya, tam te attanava attano karonti, tasma tesam appiyo atta. Ye ca kho 
keci maharaJa kayena sucaritam caranti vacaya sucaritam carantiI manasa 
sucaritam caranti, tesam piyo atta. Kiãcapl te evam vadeyyum “appiyo no 
atta ti, atha kho tesam piyo atta. Tam kissa hetu? Yam hi maharaJa, plyo 
plyassa kareyya, tam te attanava attano karonti, tasma tesam piyo atta t1. 
Idamavoeca bhagava. Idam vatva sugato, athaparam etadavoca sattha: 


31. “Attanañce piyam Jañña na nam papena samyuJe, 
na hi tam sulabham hoti sukham dukkatakarina. 


32. Antakenadhipannassa Jahato manusam bhavam, 
kim hi tassa sakam hoti kiãca adaya gacchatl, 
kim cassa anugam hoti chayava anapäy1m. 


33. Ubho puññam ca papam ca yam macco kurute Idha, 
tam hi tassa sakam hoti tam ca adaya gacchat, 
tam cassa anugam hoti chayava anapaym1. 


34. Tasma kareyya kalyanam nicayam samparayIkam, 
puññanI paralokasmim patittha honti panInan ”ti. (S. 1, 71') 
Idam suttam paravacanam. Anugrti sakavacanam. 
Idam sakavacanañca paravacanañca. 


' kareyya - Ma, PTS. 
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“Đức vua Pasenadi xứ Kosala đã nói với đức Thế Tôn điều này: “Bạch 
Ngài, ở đây, trong lúc trãm đang thiền tịnh ở nơi thanh vắng có ý nghĩ suy 
tầm như vầy đã khởi lên: “Đối với những người nào, bản thân là được yêu 
quý? Đối với những người nào, bản thân là không được yêu quý?” Bạch Ngài, 
trãm đây đã khởi ý điều này: “Những người nào thực hành uế hạnh bằng 
thân, thực hành uế hạnh bằng khẩu, thực hành uế hạnh bằng ý, đối với 
những người ấy, bản thân là không được yêu quý. Mặc đầu họ có thể nói điều 
gì đó như vây: “Bản thân được chúng tôi yêu quý, thật ra đối với họ, bản thân 
là không được yêu quý. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Bởi vì, điều gì người 
không được yêu quý có thể làm cho người không được yêu quý, điều ấy họ 
đích thân làm cho bản thân; vì thế, đối với những người ấy, bản thân là 
không được yêu quý. Và những người nào thực hành thiện hạnh bằng thân, 
thực hành thiện hạnh bằng khẩu, thực hành thiện hạnh bằng ý, đối với 
những người ấy, bản thân là được yêu quý. Mặc dầu họ có thể nói điều gì đó 
như vầy: “Bản thân không được chúng tôi yêu quý, thật ra đối với họ, bản 
thân là được yêu quý. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Bởi vì, điều gì người 
được yêu quý có thể làm cho người được yêu quý, điều ấy họ đích thân làm 
cho bản thân; vì thế, đối với những người ấy, bản thân là được yêu quý.) 

“Này đại vương, điều ấy là như vậy! Này đại vương, điều ấy là như vậy! 
Này đại vương, những người nào thực hành uế hạnh bằng thân, thực hành uế 
hạnh bằng khẩu, thực hành uế hạnh bằng ý, đối với những người ấy, bản 
thân là không được yêu quý. Mặc dầu họ có thể nói điều gì đó như vầy: “Bản 
thân được chúng tôi yêu quý,' thật ra đối với họ, bản thân là không được yêu 
quý. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Bởi vì, này đại vương, điều gì người 
không được yêu quý có thể làm cho người không được yêu quý, điều ấy họ 
đích thân làm cho bản thân; vì thế, đối với những người ấy, bản thân là 
không được yêu quý. Và những người nào thực hành thiện hạnh bằng thân, 
thực hành thiện hạnh bằng khẩu, thực hành thiện hạnh bằng ý, đối với 
những người ấy, bản thân là được yêu quý. Mặc dầu họ có thể nói điều gì đó 
như vầy: “Bản thân không được chúng tôi yêu quý,' thật ra đối với họ, bản 
thân là được yêu quý. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Bởi vì, này đại vương, 
điều gì người được yêu quý có thể làm cho người được yêu quý, điều ấy họ 
đích thân làm cho bản thân; vì thế, đối với những người ấy, bản thân là được 
yêu quý.` Đức Thế Tôn đã nói điều này. Sau khi nói điều này, đấng Thiện Thệ, 
bậc Đạo Sư còn nói thêm điều này nữa: 

31. “Nếu có thể biết bản thân là đáng uêu, không nên ràng buộc nó uới 
uiệc ác. Bởi uì hạnh phúc không phải là điều dễ dàng đạt được bởi kẻ đã 
làm uiệc xấu. 

32. Đối uới người đã DỊ Tử Thăn đuổi kịp, đang từ bỏ bản thể nhân loạt, 
cát gì là uật sở hữu của người ấu, cầm lấu cái gì người ấu ra đi, uà cái gì đi 
theo người nàu, uí như bóng không lìa khỏi (hình)? 

33. Cả hai phước uà tội mà con người làm ở nơi nàu, chính cái ấu là uật 
sở hữu của người ấu, cầm lấu cái ấu người ấu ra đi, uà cái ấu đi theo 
người nàu, uí như bóng không lìa khởi (hình). 

34. Vì thế, nên làm uiệc tốt lành, là sự tích lũu cho đời sau. Các uiệc 
phước thiện là nơi nương tựa cho các sinh mạng ở đời sống khác.” 

Kinh này là lời nói của vị khác. Kệ tóm lược là lời nói của Ta. 

Đây là lời nói của Ta và lời nói của vị khác. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


(16) Tattha katamam vIssaJJjanyam?' 


Pañhe pucchite idam abhiññeyyam Idam pariññeyyam Idam pahatabbam 
Idam bhavetabbam Idam sacchikatabbam ime dhamma evam gahita idam 
phalam nibbattayanti, tesam evam gahitanam ayam attho 1H. 

Idam vissaJjJanTyam. 


“U]laro buddho bhagava ”t buddhularattam” đhammasvakkhatatam 
sanghasuppatipattiñca ekamseneva niddise. “Sabbe sankhara anicca ”tl 
“sabbe sankhara dukkha ”ti “sabbe dhamma anatta ”ti ekamseneva niddise. 
Yam va panaññampi evam JatiyaniI. 

Idam vissaJjanTyam. 


(17) Tattha katamam avissaJJaniyam?! 


35. “Akankhato te naradammasarathI 
deva manussa° manasa vicintitam, 
sabbe na Jañña° kasinapl panino 
santam samadhim aranam nisevato. 
Kim tam bhagava akankhatI ”ti. (Pe. 71) 
Idam avissaJJaniyam. 


“Ettako bhagava silakkhandhe samadhikkhandhe paññakkhandhe 
vimuttikkhandhe vimuttiñanadassanakkhandhe mriyayam pabhave 
hitesitayam karunayam Iddhiyan ”ti. 

Idam avissa]Janiyam. 


“[athagatassa bhikkhave arahato sammasambuddhassa loke uppada 
tnaam  ratananam  uppado: buddharatanassa đhammaratanassa 
sangharatanassa.” 


“Km pamananl tinI ratananI ”ti. Idam avissajjaniyam. Buddhavisayo 
avIssaJjaniyo. Puggalaparoparaññuta avissaJJanya. 


“Pubba bhikkhave kol na paññayat avijjanivarananam sattanam 
tanhasamyojananam sakim nirayam sakimm tiracchanayonim sakim 
pettivisayam sakim asurayonim sakimm deve sakim manusse sandhavatam 
samsaratam.”° 


' visajjanTyam - Ma; vissajjaniyam - PTS. Ÿ devamanussa - PTS. 

“ buddha-u]ãrattam - Ma, PTS. ” na jãneyyum - atthakathä. 

* jãtiyam - Ma. ”uppadã - PTS. 

* avisajjaniyam - Ma; avissajjaniyam - PTS. Š sandhäãvitam samsaritam - Ma, PTS. 
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(16) Ở đấy, điều nào là điều có thể trả lời? 

Khi câu hỏi được hỏi là: “(Có phải) cái nàu cần được btết rõ, cái nàu cần 
được biết toàn điện, cái nàu cần được dứt bỏ, cái nàu cần được tu tập, cái 
nàu cần được chứng ngộ, các pháp nàu được nắm lấu như uậu thì sanh ra 
kết quả nàu, khi chúng được nắm lấu như uậu thì đâu là ú nghĩa của 
chúng?” 

Đây là điều có thể trả lời. 


(Khi câu hỏi được hỏi là:) “Có phải đức Phật Thế Tôn là cao cả?” Nên 
diễn giải một cách trọn vẹn về tính chất cao cả của đức Phật, về tính chất đã 
khéo được thuyết giảng của Giáo Pháp, về tính chất đã được thực hành tốt 
đẹp của Hội Chúng. Nên diễn giải một cách trọn vẹn rằng: “Tất cả các hành 
là uô thường, “tất cả các hành là khổ, “tất cả các pháp là uô ngã,` hoặc hơn 
nữa, về bất cứ pháp nào thuộc loại như vậy. 

Đây là điều có thể trả lời. 


(17) Ở đấy, điều nào là điều không thể trả lời? 


35. “Bạch đống Điều Ngự Trượng Phu, chư Thiên, nhân loại, tất cả 
chúng sinh không thể biết uề đê mục của Ngài trong khi Ngài thực hành 
định an tịnh không ô nhiễm, uề điều được suụ nghĩ bởi ú của Ngài trong khi 
Ngài mmnong muốn. Điều mà đức Thế Tôn rmnong muốn ấu là điều gì?” 

Đây là điều không thể trả lời. 


“Đức Thế Tôn là chừng nàu uề giới uẩn, Uuề định uốn, uề tuệ uẩn, uŠ giải 
thoát uẩn, UuŠ giỏi thoát trì kiến uổn,' uề oai nghĩ, uŠ năng lực, uŠ sự tầm 
cầu lợi ích, uề bi mẫn, uề thần thông.” 

Đây là điều không thể trả lời. 


“Nàu các tù khưu, từ sự hiện khởi ở thế gian của đức Như Lai, bậc A-lÌa- 
hán, đấng Chánh Biến Tri, có sự hiện khởi của ba bảo uột: của Phật bảo, 
của Pháp bảo, của Tăng bảo.” 


“Ba bảo uật có cái gì là sự đo lường?” Đây là điều không thể trả lời. Lãnh 
uực của đức Phật là không thể trả lời. Trạng thái biết uê tính trạng khác 
biệt của con người là không thể trả lời.” 


“Nàu các tù khưu, đối uới các chúng sanh có sự che lấp của uô mỉnh, có 
sự ràng buộc của tham ái, đang rong ruổi, đang luân hồi lúc ở địa ngục, lúc 
ở loài thú, lúc ở thân phận ngq quủ, lúc ở loài A-tu-la, lúc ở chư thiên, lúc ở 


^AZ 3% 


loài người, thì điểm khởi đầu ở quá khứ (của chúng) không được btết đến. 


' Giải thoát tri kiến uẩấn (uừnuttiñanadassanakkhandha) được giải thích một cách nôm na là 
“tập hợp sự biết và thấy về giải thoát” (ND). 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


“Katama pubba ko tỉ avissajJjaniyam. “Na paññayali tỉ savakanam 
ñanavekallena. Duvidha buddhanam bhagavantanam desana: attipanayIka 
ca parupanaylka ca. “Na paññayati 'ti parupanaylka; “natthi buddhanam 
bhagavantanam appaJanana tỉ' attipanaylka. Yatha bhagava kokalikam 
bhikkhum arabbha aññataram bhikkhum evamaha: 


“SeyyathaplI bhikkhu, vIisatikhariko kosalako tilavaho —pe— na tveva eko 
abbudo nirayo. Seyyathapil bhikkhu, visai abbuda niraya, evameko 
nirabbudo nirayo. Seyyathapi bhikkhu, visati nrabbuda niraya, evameko 
ababo nirayo. Seyyathap1 bhikkhu, vIsati ababa niraya, evameko a{a†o nirayo. 
Seyyathapi bhikkhu, visati atata niraya, evameko ahaho nirayo. Seyyathapi 
bhikkhu visati ahaha niraya, evameko kumudo nirayo. Seyyathapi bhikkhu, 
visati kumuda niraya, evameko sogandhiko nirayo. Seyyathapi bhikkhu, 
vIsati sogandhika niraya, evameko uppalako nirayo. Seyyathapi bhikkhu, 
visati uppalaka niraya, evameko pundariko nirayo. Seyyathapi bhikkhu, 
visa pundarika niraya, evameko padumo nirayo. Padumam kho pana 
bhikkhu, nirayam” kokaliko bhikkhu upapanno sariputta-mogsallanesu 
cittam aghatetva ”ti. (5. 1, 152; A. V, 173) 


Yam va pana kiñãci bhagava aha: “Ayam appameyyo asankheyyo 'tI. 
Sabbam tam avissa]JJaniyanti. 
Idam avissaJJaniyam. 


(18) Tattha katamam vIssaJJanIyam ca avissaJjaniyam ca? 


Yada so upako ajvako bhagavantam aha: “Kuhim avuso gotama, 
gamIssatI ”ti.* Bhagava aha: 
36. “Baranasim" gamissaml ahantum° amatadundubhim,” 


dhammacakkam pavattetum loke appativattiyan ”tI. 


Upako ajivako aha: “Jinoti kho avuso bho gotama patlJanasl ”ti? Bhagava 
aha: 
37. “Madisa ve Jinä honti ye patta asavakkhayam, 

Jita me papaka dhamma tasmaham upaka Jino ”tI. (ss. Vĩ. 1, 8; M. 1, 171) 


' avijananäti - Ma, PTS. *bãrãnasiyam - PTS. 

“ padume pana bhikkhu niraye - Ma. ° aham tam - Ma; 

3 avissaj]janiyam - Ma; ahan tam - PTS. 
avissajjaniyam - PTS. ”amatadudrubhim - PTS. 

* mamissasi tỉ - Ma, PTS. *]inã ve mãdisã - PTS, Simu. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


“Cái nào là điểm khởi đầu ở quá khứ' là điều không thể trả lời. Không 
được biết đến' là do sự khiếm khuyết về trí của những người nghe. Sự chỉ bảo 
của chư Phật Thế Tôn có hai loại: liên quan đến bản thân và liên quan đến 
người khác. 'Không được biết đến' là liên quan đến người khác; “không có sự 
hiểu biết ít ỏi đối uới chư Phật Thế Tôn' là liên quan đến bản thân. Giống 
như đức Thế Tôn đã nói với vị tỳ khưu nào đó về vị tỳ khưu Kokalika như vầy: 


“Nàu tù khưu, cũng giống như một cỗ xe chở hạt mè ở xứ Kosala có sức 
chứa hai mươi kharika, [rồi từ cỗ xe đó uào cuối thời hạn của một trăm 
năm, của một ngàn năm, người ta lấu bớt ra một hạt mè, nàu tù khưu, theo 
cách thức nàu một cỗ xe chở hạt mè ở xứ Kosala có sức chứa hai mươi 
kharika ấu đi đến sự hoàn toàn cạn kiệt, hoàn toàn hết sạch là còn nhanh 
hơn,] còn chưa bằng một địa ngục Abbuda. Nàu tù khưu, hai mươi địa 
ngục Abbuda là tương đương một địa ngục Nữabbuda. Nàu tù khưu, hai 
mươi địa ngục Nirabbuda là tương đương một địa ngục Ababa. Nàu tù 
khưu, hai rmnươi địa ngục Ababa là tương đương một địa ngục Atata. Nàu 
tù khưu, hai mươi địa ngục Atata là tương đương một địa ngục Ahaha. 
Nàu tù khưu, hai mươi địa ngục Ahaha là tương đương một địa ngục 
Kumnuda. Nàu tù khưu, hai rmnươi địa ngục Kurmnuda là tương đương một 
địa ngục Sogandhika. Nàu tù khưu, hai mươi địa ngục Sogandhika là 
tương đương một địa ngục Ủppalaka. Nàu tù khưu, hai mươi địa ngục 
Dppalaka là tương đương một địa ngục Pundarika. Nàu tù khưu, hai mươi 
địa ngục Pundarika là tương đương một địa ngục Paduma. Nàu tù khưu, 
tù khưu Kokälika đã sanh uào địa ngục Paduma sau khi khởi tâm thù hằn 
UỚI Sariputta uà Moggadllana.”' 


“Hoặc hơn nữa, uề bất cứ điều nào mà đức Thế Tôn đã nói rằng: “Điều 
nàu là không thể đo lường, không thể tính đếm.' Toàn bộ điều ấu là không 
thể trả lời.” 

Đây là điều không thể trả lời. 


(18) Ở đấy, điều nào là điều có thể trả lời và không thể trả lời? 


Vào lúc đạo sĩ lõa thể Upaka ấy đã nói với đức Thế Tôn rằng: “Này đạo 
hữu Gotama, ngài sẽ đi đâu?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: 

36. “Ta sẽ đi đến Baranast để đánh lên tiếng trống Bất Tử, để chuuển 
uận bánh xe Giáo Pháp không thể bị chuuến uận nghịch lại ở thế gian.” 


Đạo sĩ lõa thể Upaka đã nói rằng: “Thưa ngài đạo hữu Gotama, phải 
chăng ngài tuuên bố là 'đấng Chiến Thắng ”?” Đức Thế Tôn đã nói rằng: 

37. “Nàu Ủpaka, quả uậu các bậc Chiến Thắng đã đạt đến uiệc đoạn tận 
các lậu hoặc là tương đương uới Ta. Ta đã chiến thắng các ác pháp, uì thế 
Ta là bậc Jina.” 


' Suttanipätapäli - Kinh Tập, TTPV 2o, Mahauaggo - Đại Phẩm, Kokaälikasuttam - Kinh 
Kokalika, các tr. 205, 207. Tuy nhiên, có sự khác biệt về thứ tự của ba địa ngục Ababa, 
Ahaha, Atata thay vì Ababa, Atata, Ahaha như ở trên. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


“Katham jJino, kena Jino ti vissaJJanIyam. “Katamo Jino ti avissaJJaniyam. 
Katamo asavakkhayo: ragakkhayo dosakkhayo mohakkhayo  “HÌ 
VIssaJJaniyam. “Kittako asavakkhayo ti avissaJJanIyam. 

Idam vissaJJanTyañca avIssa]janIyañca. 


“Atthi tathagato ti vissaJJaniyam. “Atthi rupan tï vissaJJaniyam. “Rũpam 
tathagato 'ti avissaJJaniyam. “Rũpava tathagato ti avissaJJaniyam. “Rupe va 
tathagato 'ti” avissaJJanIyam. “Fathagate rupan ti avIssaJJaniyam. Evam 'atthi 
vedana -—pe_— sañña -—pe_—- sankhara -—pe_- '“Atthi viãñanan ti 
VIssaJJaniyam. “Viãñanam tathagato ti avissaJJaniyam. “Viãñanava tathagato 
"H avissajJJaniyam. “Viãñane tathagato ˆti avIssaJJanIyam. “Tathagate viãñanan 
'H avissajJJanIiyam. “Aññatra rupena tathagato 'ti avissajJjaniyam. “Aññatra 
vedanaya —pe— saññaya —pe— sankharehi —pe— viññanena tathagato ti 
avissaJjanyam. “Ayam so tathagato arupako avedanako asaññako 
asankharako aviññanako ti avissaJJaniyam. 

Idam vissaJJanTyañca avIssa]Janiyañca. 


“Passati bhagava dibbena cakkhuna visuddhena atikkantamanusakena 
satte cavamane upapaJJamane (evam sabbam) —pe— yathakammupage satte 
paJanati ti vissajJJjaniyam. “Katame satta, katamo tathagato 'tI avIssaJJanTyam. 

Idam vissaJJanTyañca avIssaJ]JanIyañca. 


“Atthi tathagato ti vissajJaniyam. “Atthi tathagato parammarana ti 
aVIssaJJaniyam. 
Idam vissaJjanTyam ca avissaJJaniyam ca. 


(1o) Tattha katamam kammam? 


38. “Antakenadhipannassa' Jjahato manusam bhavam, 
kim hi tassa sakam hoti kiãca adaya gacchatl, 
kiñcassa anugam hoti chayava anapayIn1?” 


3o. “Ubho puññañca papañca yam macco kurute idha, 
tam hi tassa sakam hoti tam ca? adaya gacchati, 
tañcassa? anugam hoti chayava anapaym1 ”tI. 
Idam kammam. 


'ïti - PTS. 
“ rũpe tathãgato ti - Ma, PTS. “tamva - Ma. 
3 maranenabhibhitassa - PTS. ” tamvassa - Ma. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


'Như thế nào là đấng Chiến Thắng, bởi điều (lú do) gì trở thành đấng 
Chiến Thắng? là điều có thể trả lời. 'Cái nào (sắc, thọ, ...) là đấng Chiến 
Thắng? là điều không thể trả lời. 'Cái nào là sự diệt trừ các lậu hoặc, là sự 
diệt trừ luuến ái, là sự diệt trừ sân hận, là sự diệt trừ sỉ mê? là điều có thể 
trả lời. 'Cho đến chừng nào là sự diệt trừ các lậu hoặc? là điều không thể 
trả lời. 

Đây là điều có thể trả lời và không thể trả lời. 


“Có đức Như Lai? là điều có thể trả lời. 'Có sắc? là điều có thể trả lời. 
“Sắc là đức Như Lai? là điều không thể trả lời. 'Ðức Như Lai có sắc? là điều 
không thể trả lời. 'Hoặc đức Như Lai ở trong sắc? là điều không thể trả lời. 
'Sắc ở trong đức Như Lai? là điều không thể trả lời. Tương tự như vậy, “Có 
thọ? —nt— tưởng? —nt— các hành? —nt— “Có thức? là điều có thể trả lời. 
“Thức là đức Như Lai? là điều không thể trả lời. Ðức Như Lai có thức? là 
điều không thể trả lời. ức Như Lai ở trong thức? là điều không thể trả lời. 
“Thức ở trong đức Như Lai? là điều không thể trả lời. “Trừ sắc ra là đức 
Như Lai? là điều không thể trả lời. “Trừ thọ ra —nt— tưởng —nt— các hành 
—nt— “Trừ thức ra là đức Như Lai? là điều không thể trả lời. Đức Như Lai 
nàu đâu là không liên quan đến sắc, không liên quan đến thọ, không liên 
quan đến tưởng, không hiên quan đến các hành, không hiên quan đến thức? 
là điều không thể trả lời. 

Đây là điều có thể trả lời và không thể trả lời. 


“Có phải đức Thế Tôn, uới Thiên nhãn thanh tịnh uượt trột loài người, 
nhìn thấu các chúng sanh trong khi chết đi rồi sanh lại (toàn bộ là tương tự 
như uậu) —nt— Ngài biết được rằng các chúng sanh đều đi theo nghiệp 
tương ứng? là điều có thể trả lời. “Những ai là chúng sanh, ai là đức Như 
Laï? là điều không thể trả lời. 

Đây là điều có thể trả lời và không thể trả lời. 


“Có đức Như Lai? là điều có thể trả lời. Có đức Như Lai sau khi chết? là 
điều không thể trả lời. 
Đây là điều có thể trả lời và không thể trả lời. 


(1o) Ở đấy, cái nào là nghiệp? 


38. “Đối uới người đã bị Tử Thần đuổi kịp, đang từ bỏ bản thể nhân 
loại, cái gì là uật sở hữu của người ấu, cầm lấu cới gì người ấu ra đi, uà cái 
gì đi theo người nàu, uí như bóng không lìa khỏi (hình)?” 


3o. “Cả hai phước uà tội mà con người làm ở nơi nàu, chính cát ấu là 
Uật sở hữu của người ấu, cầm lấu cái ấu người ấu ra đi, uà cái ấu đi theo 
người nàu, uí như bóng không lìa khởi (hình).” 

Đây là nghiệp. 
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Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


“Punaca param bhikkhave, balam pIthasamaruilham va 
mañcasamarulham va chamaya' va semanam, yani 'ssa pubbe papakani 
kammanl katani kayena duccaritan1 vacaya duccaritani manasa duccaritani, 
tan 'ssa tamhi samaye olambant ajjholambant abhippalambanui? 
Seyyathapi bhikkhave, mahantanam' pabbatakutanam chaya 
sayanhasamayam pathaviya° olambanti aJjholambantir abhippalambanti, 
evameva kho bhikkhave balam pIthasamarulham va mañcasamarulham va 
chamaya' va semanam, yani 'ssa pubbe papakani kammani katani kayena 
duccaritani vacaya duccaritani manasa duccaritanl, tani 'ssa tamhi samaye 
olambanti aJJholambanti abhippalambanti.? Tatra bhikkhave balassa evam 
hot: “Akatam vata me kalyanam akatam kusalam akatam bhiruttanam, 
katam papam katam luddam katam kibbisam, ya ca hoti° akatakalyananam 
akatakusalanam  akatabhiruttananam  katapapanam kataluddanam 
katakibbisanam gatl, tam gatim pecca gacchamItl, so socati kilamati 
paridevatI uratta]im kandati sammoham apaJJatI t1. (M. H1, 164-5) 


Punaca  param bhikkhave panditam pIthasamarulham va 
mañcasamarulham va chamaya' va semanam, yani 'ssa pubbe kalyanani 
kammanl katani kayena sucaritani vacaya sucarItani manasa sucaritani, tan1 
'ssa tamhi samaye olambanti aJJholambanti abhippalambanti. Seyyathapi 
bhikkhave mahantanam° pabbatakutanam chay3a sayanhasamayam 
pathavyam olambant ajjholambant abhippalambantl, evameva kho 
bhikkhave panditam pithasamarulham va mañcasamarulham va chamaya' 
va semanam yanl 'ssa pubbe kalyanani kammanli katani kayena sucaritani 
vacaya sucaritanl manasa sucaritanl, tani 'ssa tamhi samaye olambanti 
aJjholambanti abhippalambantI. Tatra bhikkhave panditassa evam hot: 
Akatam vata me papam akatam luddam akatam kibbisam katam kalyanam 
katam kusalam katam bhiruttanam, ya ca hot akatapapanam 
akataluddanam  akatakibbisanam  katakalyananam  katakusalanam 
katabhrruttananam gatl, tam gatim pecca gacchamIti. Šo na socati na 
kilamati na paridevati na urattalim kandati na sammoham apa]JJatI (M. I1, 
171) *atam me puññam akatam papam, ya bhavissati gati akatapapassa 
akataluddassa akatakTibbisassa katapuññassa katakusalassa 
katabhriruttanassa, tam pecca” gatim gacchamI ti vippatisaro na Jayatl. 
Avippatisarino kho bhikkhave I1tthiya vã purisassa va gih1no va pabbajitassa 
va bhaddakam maranam bhaddika kalakiriya ˆti? vadamI ”ti. 

Idam kammam. 


“Iinmani bhikkhave duccaritanl Katamani tin? Kayaduccaritam 
vacIduccaritam manoduccaritam. Imani kho'° bhikkhave tini duccaritan1. 


' chamãyam - Ma.  mahatam - PTS. 

* abhilambanti - PTS. ”pecca bhave - Ma, PTS. 

3 mahatam - Ma, PTS. Š paccanubhavissami ti - Ma, PTS. 

* pathaviyam - Ma; pathaviyam - PTS. °kalamkiriyä ti - Ma. 

* yavata bho - Ma, PTS, Simu. '° kho - itisaddo PTS potthake natthi. 
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Cẩm Nang Học Phật Phần Diễn Giải Trực Tiếp 


“Và lại nữa, này các tỳ khưu, khi kẻ ngu đã leo lên ghế, hoặc đã leo lên 
giường, hoặc đang nằm trên mặt đất, các nghiệp ác đã làm trước đây bởi kẻ 
này, là các uế hạnh bằng thân, các uế hạnh bằng khẩu, các uế hạnh bằng ý, 
vào lúc ấy, trải lên, trùm lên, phủ lên kẻ này. Cũng giống như, này các tỳ 
khưu, bóng của các đỉnh núi lớn, vào buổi chiều, trải lên, trùm lên, phủ lên 
trái đất, tương tự y như vậy, này các tỳ khưu, khi kẻ ngu đã leo lên ghế, hoặc 
đã leo lên giường, hoặc đang nằm trên mặt đất, các nghiệp ác đã làm trước 
đây bởi kẻ này, là các uế hạnh bằng thân, các uế hạnh bằng khẩu, các uế 
hạnh bằng ý, vào lúc ấy, trải lên, trùm lên, phủ lên kẻ này. Trong trường hợp 
ấy, này các tỳ khưu, có ý nghĩ như vầy khởi đến kẻ ngu: “Quả thật, ta đã 
không tạo uiệc lành, đã không tạo uiệc thiện, đã không tạo nơi nương náu 
sự khiếp sợ, đã làm uiệc ác, đã làm uiệc hung bạo, đã làm uiệc sái quất. Và 
cảnh giới nào dành cho những kẻ đã không tạo uiệc tốt, đã không tạo uiệc 
thiện, đã không tạo nơi nương náu sự khiếp sợ, đã làm uiệc ác, đã làm uiệc 
hung bạo, đã làm uiệc sát quấu, sau khi chết, ta (sẽ) đi đến cảnh giới ấu.` Kẻ 
ấy sầu muộn, mệt mỏi, than vãn, đấm ngực khóc lóc, đi đến sự mê muội. 


Và lại nữa, này các tỳ khưu, khi người trí đã leo lên ghế, hoặc đã leo lên 
giường, hoặc đang nằm trên mặt đất, các nghiệp lành đã làm trước đây bởi 
người này, là các thiện hạnh bằng thân, các thiện hạnh bằng khẩu, các thiện 
hạnh bằng ý, vào lúc ấy, trải lên, trùm lên, phủ lên người này. Cũng giống 
như, này các tỳ khưu, bóng của các đỉnh núi lớn, vào buổi chiều, trải lên, 
trùm lên, phủ lên trái đất, tương tự y như vậy, này các tỳ khưu, khi người trí 
đã leo lên ghế, hoặc đã leo lên giường, hoặc đang nằm trên mặt đất, các 
nghiệp lành đã làm trước đây bởi người này, là các thiện hạnh bằng thân, các 
thiện hạnh bằng khẩu, các thiện hạnh bằng ý, vào lúc ấy, trải lên, trùm lên, 
phủ lên người này. Trong trường hợp ấy, này các tỳ khưu, có ý nghĩ như vầy 
khởi đến người trí: “Quả thật, ta đã không làm uiệc ác, đã không làm uiệc 
hung bạo, đã không làm uiệc sới quấu, đã tạo uiệc lành, đã tạo uiệc thiện, 
đã tạo nơi nương náu sự khiếp sợ. Và cảnh giới nào dành cho những 
người đã không làm uiệc ác, đã không làm uiệc hung bạo, đã không làm 
uiệc sái quấu, đã tạo uiệc lành, đã tạo uiệc thiện, đã tạo nơi nương náu sự 
khiếp sợ, sau khi chết, ta (sẽ) đi đến cảnh giới ấu.` Người ấy không sầu 
muộn, không mệt mỏi, không than vãn, không đấm ngực khóc lóc, không đi 
đến sự mê muội (nghĩ rằng): “7a đã làm phước, ta đã không làm ác. Sẽ có 
cảnh giới dành cho người đã không làm uiệc ác, đã không làm uiệc hung 
bạo, đã không làm uiệc sái quấu, đã tạo uiệc phước, đã tạo uiệc thiện, đã 
tạo nơi nương náu sự khiếp sợ, sau khi chết, ta (sẽ) đi đến cảnh giới ấu, 
như thế sự hối hận không sanh khởi. Thật vậy, này các tỳ khưu, Ta nói rằng: 
“(Sẽ có) cát chết đẹp, (sẽ có) sự qua đời đẹp dành cho người nữ, hoặc người 
nam, hoặc tại gia, hoặc xuất gia, không có sự hối hận.” 

Đây là nghiệp. 


“Nàụ các tù khưu, đâu là ba uế hạnh. Ba uế hạnh nào? Uế hạnh uề thân, 
uế hạnh uê khẩu, uế hạnh uề ú. Thật uậu, nàu các tù khưu, đâu là ba uế 
hạnh. 
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Tinmani bhikkhave, sucarltanl. Katamani tin? Kãyasucaritam 
VaCIsucaritam manosucaritam. Imanl kho bhikkhave, tini sucaritanl ”ti. (Tri. 


55: Pe. 53) 
Idam kammam. 


(2o) Tattha katamo vipako? 


“Labha vo bhikkhave, suladdham vo bhikkhave khano vo' patiladdho 
brahmacariyavasaya. Dittha maya bhikkhave, cha phassayatanika nama 
niraya. Tattha yam kiñc1 cakkhuna rupam passati anittharũpam yeva passati 
no I1ttharũpam, akantarupam yeva passati no kantaripam, amanaparipam 
yeva passati no manaparipam, yam kiãci sotena —pe— ghanena —pe— 
Jvhaya —pe— kayena —pe— yam kiñci manasa dhammam vijanati 
amtthadhammam yeva vijanati no 1†thadhammam, akantadhammam yeva 
vijanai no kantadhammam, amanapadhammam yeva vijanai no 
manapadhammam. Labha vo bhikkhave, suladdham vo bhikkhave, khano vo 
patiladdho brahmacariyavasaya. 


Dittha maya bhikkhave, cha phassayatanika nama sagga. Tattha yam 
kiñci cakkhuna rupam passati I{tharũipamyeva passati no anittharũpam, 
kantaripamyeva passati no akantarupam, manaparuipamyeva passatl no 
amanaparupam, yam kiñci sotena saddam sunati —pe— ghanena —pe— 
JIvhaya —pe— kayena —pe— manasa dhammam viJanati Itthadhammamyeva 
vijanai no anithadhammam, kantadhammamyeva vijanai no 
akantadhammam, manapadhammamyeva vijanati no amanapadhammam. 
Labha vo bhikkhave, suladdham vo bhikkhave, khano vo patiladdho 
brahmacariyavasaya ”ti. (S. 1v, 126) 

Ayam vipako. 


4O. “Satthi vassasahassanI1 parIpunnaml sabbaso, 
niraye pacceamananam kada anto bhavissati? 


41. Natthi anto kuto anto na anto patidissatl, 
tada hi pakatam papam mama tuyham ca? marisa ”tI. (7a. 11, 47; Pe. 49) 
Ayam vipako. 


(21) Tattha katamam kammam ca vipako ca? 


42. “AdhammacarI hi naro pamatto 
yahim yahim gacchati dugsatim yo,) 
so nam adhammo carito hanati? 
sayam gahIto yatha kanhasappo.” 


' khano vo bhikkhave - Ma. 3 duggatiyo - PTS. 
“tuyham mayhañca - Ma. *“hanati - PTS. 
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Nàu các tù khưu, đâu là ba thiện hạnh. Ba thiện hạnh nào? Thiện hạnh 
Uề thân, thiện hạnh uê khẩu, thiện hạnh uề ú. Thật uậu, nàu các tù khưu, 
đâu là ba thiện hạnh.” 

Đây là nghiệp. 


(2o) Ở đấy, cái nào là quả thành tựu? 


“Nàu các tù khưu, thật lợi ích cho các ngươi! Nàu các tù khưu, thật đã 
khéo đạt được cho các ngươi! Các ngươi đã đạt được cơ hột để sống đời 
Phạm hạnh. Nàu các tù khưu, Ta nhìn thấu địa ngục tên Sáu Xúc Xứ. Ở 
đấu, bất cứ sắc nào nhìn thấu bằng mắt thì nhìn thấu mỗi sắc không được 
ước muốn, không phải sắc được ước muốn, nhìn thấu mỗi sắc không được 
ưa thích, không phải sắc được ưa thích, nhìn thấu mỗi sắc không hợp ú, 
không phải sắc hợp ú, bất cứ thỉnh nào nghe bằng tai —nt— bằng mũi 
—nt— bằng lưỡi —nt— bằng thân —nt— bất cứ pháp nào nhận biết bằng ú 
thì nhận biết mỗi pháp không được ước muốn, không phải pháp được ước 
muốn, nhận biết mỗi pháp không được ưa thích, không phải pháp được ưa 
thích, nhận biết mỗi pháp không hợp ú, không phải pháp hợp ú. Nàu các tù 
khưu, thật lợt ích cho các ngươi! Nàu các tù khưu, thật đã khéo đạt được 
cho các ngươi! Các ngươi đã đạt được cơ hội để sống đời Phạm hạnh. 


Nàu các tù khưu, Ta nhìn thấu cõi Trời tên Sáu Xúc Xứ. Ở đấu, bất cứ 
sắc nào nhìn thấu bằng mắt thì nhìn thấu mỗi sắc được ước muốn, không 
phải sắc không được ước muốn, nhìn thấu mỗi sắc được ưa thích, không 
phải sắc không được ưa thích, nhìn thấu mỗi sắc hợp ú, không phải sắc 
không hợp ú, bất cứ thỉnh nào nghe bằng tai —nt— bằng mi —nt— bằng 
lưỡi —nt— bằng thân —nt— bất cứ pháp nào nhận biết bằng ú thì nhận biết 
mỗi pháp được ước muốn, không phải pháp không được ước muốn, nhận 
biết mỗi pháp được ưa thích, không phải pháp không được ưa thích, nhận 
biết mỗi pháp hợp ú, không phải pháp không hợp ú. Nàu các tù khưu, thật 
lợi ích cho các ngươi! Nàu các tù khưu, thật đã khéo đạt được cho các 
ngươi! Các ngươi đã đạt được cơ hội để sống đời Phạm hạnh.” 

Đây là quả thành tựu. 


4O. “Trong khi bị nung nấu ở địa ngục uới mọi hình thức, tròn đủ sáu 
chục ngàn năm, khi nào sẽ là sự chấm dứt (cho chúng tôi)?” 


41. “Không có sự chấm dứt. Do đâu có sự chấm dứt? Sự chấm đứt 
không được nhìn thấu. Nàu các ông, bởi uì khi ấu, tội ác của tôi uà của ông 
đã được tạo ra.”' 

Đây là quả thành tựu. 


(21) Ở đấy, cái nào là nghiệp và quả thành tựu? 


42. “Bởi Uì người có sự thực hành sai pháp là người b† xao lãng, 
bất cứ khổ cảnh nào người ấu đi đến, 

uiệc si pháp đã được thực hành ấu hành hạ người ấu, 

giống như con rắn đen đã bị giữ lại bởi chính nó.” 


' Jatakapäli - Bổn sanh tập 1, TTPV 32, tr. 175, các câu kệ 561, 562. 


271 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


43. “Na hi đhammo adhammo ca ubho samavipakino, 
adhammo nirayam neti dhammo papeti suggatim.”' (Thag. ck.304) 
Idam kammam ca vipako ca. 


“Ma bhikkhave puññãanam bhayttha. Sukhassetam bhikkhave, 
adhivacanam itthassa kantassa piyassa manapassa, yadidam puññan1H.? 
Abhijanami kho panaham bhikkhave, digharattam katanam puññanam 
digharattam' ittham kantam piyam manapam vipakam paccanubhutam. 
Satta vassanil mettacittam bhavetva satta samvattavivattakappe na Imam 
lokam punaragamasimm. Samvattamane sudam` bhikkhave, kappe 
abhassaripago homl, vivattamane kappe suññam brahmavimanam 
upapajJJamI. Tatra sudam bhikkhave, brahma homi mahabrahma abhibhu 
anabhibhuto aññadatthu daso vasavatti. Chattimsakkhattum kho panaham 
bhikkhave, sakko ahosimm devanamindo, anekasatakkhattum raJa ahosim 
cakkavati dhammiko dhammaraja caturanto VIJItavi 
Janapadatthavariyappatto sattaratanasamannagato, ko pana vado 
padesara]Jassa. 


Tassa mayham bhikkhave, etadahosi: “Kissa nu kho me Idam kammassa 
phalam kissa kammassa vipako, yenaham etarahi evam mahiddhiko evam 
mahanubhavo 'ti? Tassa mayham bhikkhave etadahosi: “Finnam kho me 
I1dam kammanam phalam tinnam kammanam vipako, yenaham etarahi evam 
mahiddhko evam mahanubhavo,° seyyathidam: danassa damassa 
samyamassa tI. (lí. 14”) 


Tattha yañca danam ye ca damo yo ca samyamo, Idam kammam. Yo 
tappaccaya vipako paccanubhuto, ayam vIipako. 


Tatha “cullakammavibhango” vattabbo, yam subhassa maãanavassa 
todeyyaputtassa desitam. Tattha ye dhamma appayukadighayukataya 
samvattanti, bavhabadha°“-appabadhataya appesakkha-mahesakkhataya 
dubbanna-suvanmnataya nIcakulika-uccakulikataya appabhoga- 
mahabhogataya duppañña-paññavantataya ca samvattanti, idam kammam. 
Ya tattha appayuka-dighayukatä —pe— duppaññapaññavantata, ayam 
vipako. 

Idam kammam ca vipako ca. 


' sugøatin tỉ - Ma, PTS. *sudãham - PTS, Simu. 
” puññãni - Ma, PTS. *evammahãnubhävo tỉ - Ma. 
3 digharattam - itipätho Ma potthake natthi. °bahvabadha - Ma, PTS. 
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43. “Bởi uì Chánh Pháp uà Phi Chánh Pháp, cả hai không có quả thành 
tựu giống nhau: Phi Chánh Pháp dẫn đến địa ngục, Chánh Pháp giúp cho 
thành tựu nhàn cảnh.”' 

Đây là nghiệp và quả thành tựu. 


“Nàu các tù khưu, chớ sợ hãi đối uới các phước thiện. Nàu các tù khưu, 
uiệc nàu là từ biểu trưng của sự an lạc, của điều được ước muốn, được ưa 
thích, đáng uêu, hợp ú, tức là các phước thiện.` Hơn nữa, nàu các tù khưu, 
Ta biết rõ uŠ quả thành tựu được ước muốn, được tra thích, đáng uêu, hợp 
ú, đã được kinh nghiệm trong một thời gian dài của các uiệc phước thiện 
đã được làm trong một thời gian dài. Sau khi tu tập tâm từ trong bả năm, 
Ta đã không trở lại thế gian nàu trong bảu thành uà hoại kiếp. Nàu các tù 
khưu, uào giai đoạn thành kiếp Ta đi đến cối Quang Âm Thiên, uào giai 
đoạn hoại kiếp Ta sanh lên Phạm Thiên Cung trống không. Nàu các tù 
khưu, tại nơi ấu Ta là Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, đấng chúa tế, bậc 
không bị chế ngự, bậc nhìn thấu tất cả, bậc uận hành quuền lực. Nàu các tù 
khưu, hơn nữa, ba mươi sáu lần Ta đã là Sakka, Chúa của chư Thiên. 
Nhiều trăm lần Ta đã là u† Chuuến Luân Vương, bậc công mĩnh, đấng pháp 
uương, bậc cdi trị bốn phương, bậc chiến thắng, bậc đã đạt được sự ổn 
định của xứ sở, bậc có đầu đủ bdu uật báu, thì còn có lời nói gì đến uương 
quuền của địa phận? 


Nàu các tù khưu, Ta đâu đã khởi Ú điêu nàu: “Đối uớit Ta, uiệc nàu là quả 
báu của nghiệp nào, là quả thành tựu của nghiệp nào, nhờ uào nó hiện na 
Ta có đại thần lực như uầu, có đại oai lực như uầu?” Nàu các tù khưu, Ta 
đâu đã khởi ú điêu nàu: “Đối uới To, uiệc nàu là quả báu của ba nghiệp, là 
quả thành tựu của ba nghiệp, nhờ uào nó hiện naụ Ta có đại thần lực như 
Uầu, có đại oai lực như uầu,' tức là của sự bố thí, của sự rèn luuện, của sự 
chế ngự.”” 


Ở đấy, sự bố thí, sự rèn luyện, sự chế ngự là nghiệp. Quả thành tựu đã 
được kinh nghiệm do duyên của việc ấy là quả thành tựu. 


Kinh Cullakammauibhanga,` bài Kinh chỉ bảo cho thanh niên Subha 
Todeyya, nên được nói đến như thế. Ơ đấy, các pháp nào vận hành đưa đến 
tình trạng đoản thọ và trường thọ, vận hành đưa đến tình trạng nhiều bệnh 
và ít bệnh, đưa đến tình trạng có ít quyền thế và có quyền thế lớn, đưa đến 
tình trạng xấu sắc và đẹp sắc, đưa đến tình trạng gia tộc thấp kém và gia tộc 
cao sang, đưa đến tình trạng ít tài sản và tài sản lớn, đưa đến tình trạng tuệ 
tôi và có tuệ, cái này là nghiệp. Ơ đấy, tình trạng đoản thọ và trường thọ 
—nt— tình trạng tuệ tồi và có tuệ là quả thành tựu. 

Đây là nghiệp và quả thành tựu. 


' Theragathapdl]i - Trưởng Lão Kệ., TTPV 31, tr. 101, câu kệ 304. 
? Iiuuttakapa]i - Phật Thuụết Như Vậu., TTPV 28, tr. 345. 
3 Majjhimanikaua - Trung Bộ, Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, số 135. 
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(22) Tattha katamam kusalam? 


44. “Vacanurakkhl manasa susamvito 
kayena ca akusalam na kay1ra, ' 
ete tayo kammapathe visodhaye 
aradhaye maggam I1sIppaveditan ”ti. (Dh. ck.281; Pe. 70) 
Idam kusalam. 


45. “Yassa kayena vacaya manasa natthi dukkatam, 
samvutam tThi thaneh1 tamaham brumi brahmanan ti. (Dh. ck.391) 
Idam kusalam. 


“Ịin Iimani bhikkhave, kusalamulan. Katamani tin?  Alobho 
kusalamulam adoso kusalamulamn amoho kusalamulam. Imani kho 
bhikkhave, tini kusalamulanl ”ti. (A. 1, 203) 

Idam kusalam. 


“Vijja bhikkhave, pubbangama kusalanam dhammanam samapattiya 
anvadeva” hiriñca? ottappañ ca ”ti. (Tỉ. 34) 
Idam kusalam. 


(23) Tattha katamam akusalam? 


46. “Yassa accantadussIlyam maluva salamivotatam,“ 
karotl so tath” attanam yatha nam IcchatI diso ”ti. (Dh. ck.162) 
Idam akusalam. 


47. “Attana hi katam papami' attaJam attasambhavam, 
abhimanthati° dummedham vajiram vasmamayam” manmn ”LI. 
Idam akusalam. (Dh. ck.161) 


48. “Dasa kammapathe nIseviya 
akusala kusalehi vivaJJIta, 
garaha? bhavanti devate, 
balamatï nirayesu paccare ”Li. 
Idam akusalam. 


“Inmanl bhikkhave akusalamulan. Katamani ti? Lobho 
akusalamulam doso akusalamulan moho akusalamulam. Imani kho 
bhikkhave tin akusalamulanI ”ti. (A. 1, 2O1) 

Idam akusalam. 


(24) Tattha katamam kusalam ca akusalam ca? 


49. “Yadisam vapate b1jam tadisam harate phalam, 
kalyanakar1 kalyanam papakar1 ca papakan ”ti. 
(S. 1, 227; Jq. 11, 2O2; I1, 158; ss. Pe. 46) 


' kãyena ca nakusalam kayirä - Ma. Ÿ attanä'va katam kammam - Dhp. 
” anudeva - Ma. ° abhimatthati - Ma, PTS. 

* hiri - Ma. 7vamhamayam - PTS. 

* salamivotthatam - Ma. ở sarahã ca - PTS. 
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(22) Ở đấy, cái nào là thiện? 

44. “Người có sự gìn giữ lời nói, đã khéo thu thúc Uuề tâm, 

không nên làm uiệc bất thiện bằng thân, 

nên làm trong sạch ba đường lối tạo nghiệp nàu, ` 

nên thành đạt đạo lộ đã được tuuên thuuết bởi các bậc Ấn Sĩ.”' 

Đây là thiện. 

45. “Đối uới u† nào không có uiệc làm quất do thân, do khẩu, do ú, (uà) 
đã được thu thúc ở ba nơi (thân khẩu ú), Ta gọi u† ấu là Bà-la-môn.”” 

Đây là thiện. 

_ Nàụ các tù khưu, đâu là ba gốc rễ của thiện. Ba cđi nào? Vô tham là gốc 
rễ của thiện, uô sân là gốc rề của thiện, uô sỉ là gốc rễ của thiện. Nàu các tỳ 
khưu, đâu là ba gốc rê của thiện.” 

Đây là thiện. 

“Nàu các tỳ khưu, mình là sự đi trước trong uiệc thành tựu các pháp 
thiện, theo sau là hổ thẹn (tột lô) uà ghê sợ (tột lõ1).” 

Đây là thiện. 


(23) Ở đấy, cái nào là bất thiện? 


46. “Ví như dâu leo maluua trùm lên câu sala, người có giới tồi tệ quá 
^A”, ??3 


mức tạo ra cho bản thân điều rà kẻ thù mong rmruốn gâu ra cho người ấu. 
Đây là bất thiện. 


47. “Việc ác đã do chính ta làm, do ta tạo ra, có nguồn sanh khởi từ nơi 
ta. Việc ác nghiền nát kẻ kém trí tuệ, uí như kữn cương nghiền nát uiên 
ngọc mma-ni làm bằng đá.” 

Đây là bất thiện. 

48. “Sau khi thực hành mười đường lốt hành động, 

các pháp bất thiện được xa lìa uới các pháp thiện. 

Nàu Thiên nhân, chúng là bị chê trách. 

những kẻ ngu bị nung nếu ở các địa ngục.” 

Đây là bất thiện. 

“Nàu các tù khưu, đâu là ba gốc rễ của bất thiện. Ba cái nào? Tham là 
gốc rễ của bất thiện, sân là gốc rễ của bất thiện, sỉ là gốc rễ của bất thiện. 
Nàu các tù khưu, đâu là ba gốc rễ của bất thiện.” 

Đây là bất thiện. 


(24) Ở đấy, cái nào là thiện và bất thiện? 


AZ ^A⁄Z 


49. “Gieo loại hạt giống như thế nào thì mang lại kết quả như thế ấu. 
Người làm lành (mang lại) điều lành, uà người làm ác (mang lạt) điều ác.”? 


' Dhammapadapdli - Pháp Cú, TTPV 28, tr. o5, câu kệ 281. 
? Sđd., tr. 121, câu kệ 301. 

3 Sđd., tr. 67, câu kệ 162. 

* Sđd., câu kệ 161. 

* Jatakapa]i - Bốn Sanh tập 1, TTPV 32, tr. 2oo, câu kệ 722. 


Dư B) 


Nettippakaranapali Pafiniddesauaro 


Tattha yam aha: “KalyanakarI kalyanan ”ti Idam kusalam; yam aha: 
“Papakar1 ca papakan ”ti dam akusalam. 
Idam kusalam ca akusalam ca. 


50. “Subhena kammena vaJanti suggatim 
apayabhumim asubhena kammuna, 
khaya ca kammassa vimuttacetaso 
nibbanti te Joti-r-Iv` Indhanakkhaya.” 


Tattha yam aha: “Subhena kammena vaJanti suggatin ”ti Idam kusalam, 
yam aha: “Apayabhumim asubhena kammuna ti idam akusalam. 
Idam kusalañca akusalañca. 


(25) Tattha katamam anuññatam? 


51. “YathapI bhamaro puppham vannagandham ahethayam, 
paletI rasamadaya evam game munI care ”ti. (Dh. ck.49) 
Idam anuññatam. 


“IInmani bhikkhave, bhikkhunam karanTiyanl. Katamani tin? Idha 
bhikkhave, bhikkhu patimokkhasamvarasamvuto viharat acaragocara- 
sampanno  anumattesu vajJesu bhayadassavl samadaya sikkhati 
sikkhapadesu, kayakammavacIikammena samannagato kusalena 
parisuddhajwvo, araddhaviriyo kho pana hotil, thamava da|haparakkamo 
ankkhitadhuro akusalanan dhammanam  pahanaya kusalanam 
dhammanam bhavanaya sacchikiriyaya, paññava kho pana hot 
udayabbayagaminiya' paññaya samannagato ariyaya nibbedhikaya 
sammadukkhakkhayagaminiya. Imani kho bhikkhave bhikkhunam tini 
karaniyanlI ”tI. (ss. Pe. 57) 

Idam anuññatam. 


“Dasa  Iime7  bhikkhave, dhamma pabbajitena abhinham 
paccavekkhitabba. Katame dasa? Vevanniyamhï' aJj]hupagatoti pabbaJitena 
abhinham paccavekkhitabbam —pe— Ime kho bhikkhave, dasa dhamma 
pabbaJitena abhinham paccavekkhitabba ”H. (A. v, 87-8) 

Idam anuññatam. 


“Iinmanil bhikkhave karanyanl Katamani tin? Kayasucaritam 
VaCIsucaritam manosuecaritam. Imani kho bhikkhave tini karanIyanI ”ti. 
Idam anuññatam. 


' udayatthagaminiyä - Ma, PTS. 
* dasayime - Ma. *vevanniyam - PTS. 
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Ở đấy, điều đã được nói: “Người làm lành (mang lại) điều lành' là thiện; 


điều đã được nói: “Người làm ác (mang lại) điều ác'` là bất thiện. 
Đây là thiện và bất thiện. 


5O. “Chúng đi đến nhàn cảnh do nghiệp tốt đẹp, 

đến uùng đất bất hạnh do nghiệp không tốt đẹp, 

Uà đo sự cạn kiệt của nghiệp, do tâm đã được giỏi thoát, 

chúng tịch diệt, tựa như ngọn lửa do sự cạn kiệt của nhiên liệu.” 


Ở đấy, điều đã được nói: 'Chúng đi đến nhàn cảnh do nghiệp tốt đẹp 
thiện; điều đã được nói: “Đến uùng đất bất hạnh do nghiệp không tốt đẹp) 
bất thiện. 

Đây là thiện và bất thiện. 


là 
là 


(25) Ở đấy, điều nào là được cho phép? 


51. “Cũng giống như loài ong lấu mật rồi bau đi mà không gâu tổn hại 
đến bông hoa, uẻ đẹp, uà hương thơm (của nó), bậc hiền trí đi (khất thực) ở 
trong làng là tương tự như thế“”' 

Đây là điều được cho phép. 


“Nàu các tù khưu, đâu là ba uiệc cần được làm đối uới các uị tù khưu. 
Ba uiệc nào? Ở đâu, nàu các tù khưu, uị tù khưu sống thu thúc uới sự thu 
thúc trong giới bổn Patimokkha, được thành tựu uŠ hạnh kiểm uà hành xứ, 
thấu sự sợ hãi trong các tội nhỏ nhặt, thọ trì uà thực hành trong các điều 
học, được đầu đủ uề thân nghiệp uà khẩu nghiệp thiện, có sự nuôi mạng 
được trong sạch; hơn nữa là uị có sự ra sức tỉnh tấn, có sự kiên định, có sự 
ra sức uững chãi, không buông bỏ nhiệm uụ nhằm dứt bỏ các bất thiện 
pháp, nhằm tu tập, nhằm chứng ngộ các thiện pháp; hơn nữa là uị có tuệ, 
được thành tựu uề tuệ hướng đến sự sanh diệt, góp phần uào sự thấu triệt 
cao thượng, đưa đến sự cạn kiệt hoàn toàn của khổ. Nàu các tù khưu, đâu 
là ba uiệc cần được làm đối uới các uị tù khưu.” 

Đây là điều được cho phép. 


“Nàu các tù khưu, đâu là mười pháp nên được quán xét thường xuuên 
bởi uị xuất gia. Mười pháp nào? “Ta đã đi đến tình trạng không có giai cấp” 
là nên được quán xét thường xuuên bởi u† xuất gia. —nt— Nàu các tù khưu, 
mười pháp nàu nên được quán xét thường xuuên bởi uị xuất gra.”? 

Đây là điều được cho phép. 


“Nàu các tù khưu, đâu là ba uiệc nên làm. Ba uiệc nào? Thiện hạnh uề 
thân, thiện hạnh uề khẩu, thiện hạnh uề Ú. Thật uậu, nàu các tù khưu, đâu là 
ba uiệc nên làm.” 

Đây là điều được cho phép. 


' Dhammapadapdli - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 37, câu kệ 49. 
? Anguttaranikaua - Tăng Chỉ Bộ, Chương Mười Pháp. 
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(26) Tattha katamam patikkhittam? 


52. “Natthi puttasamam pemam natthi gosamitam' đhanam, 
natthi surIyasama abha samuddaparama sara ”tI. 


Bhagava aha: 

53. “Natthi attasamam pemam natthi dhaññasamam dhanam, 
natthi paññasama abha vutthi ve parama sara ”tI. (S. 1, 6; Pe. 544, 57) 
Ettha yam purimakam, idam patikkhittam. 


“Iinmanil bhikkhave, akaraniyanl Katamani tin? Kayaduccaritam 
vacIduccaritam manoduccaritam.? Imani kho bhikkhave, tini akaraniyanI ”HI. 
Idam patikkhittam. 


(27) Tattha katamam anuññatam ca patikkhittam ca? 


54. “Kimsudha bhIta Janataä aneka 
magso c' anekayatano pavutto, 
puccham! tam gotama bhuripañña, 
kismim thito paralokam na bhaye ”t? 


55. “Vacam manañca panidhãya samma 
kayena papanI akubbamano, 
bavhannapanam) gharamavasanto 
saddho mudu samvibhag1 vadaññu, 
etesu dhammesu thito catusu 
dhamme thito paralokam na bhaye ”ti. (S. 1, 42”) 


Tattha yam aha: “Vacam manam ca panidhaya samma tỉ idam 
anuññatam. “Kayena papanil akubbamano t1 Idam patikkhitam. 
“Bavhannapanam gharamavasanto saddho mudu samvibhagI vadaññu etesu 
dhammesu thito catusu dhammef thito paralokam na bhaye tỉ Idam 
anuñfñatam. 

Idam anuññatañca patikkhittañca. 


56. “Sabbapapassa akaranam kusalassa upasampadä, 
sacIttapariyodapanam etam buddhãna sãäsanam.”” 


Tattha yam aha: “Sabbapapassa akaranan ti dam patikkhittam, yam aha: 
“Kusalassa upasampada ti idam anuññatam. 
Idam anuññatam ca patikkhittam ca. 


' onasamam - PTS. 
? manoduccaritan tỉ - Ma, PTS. * đhammesu - PTS. 
3 bahvannapãnam - Ma, PTS. Ÿ sãsanan tỉ - PTS. 
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(26) Ở đấy, điều nào là bị từ khước? 


52. “Không có tình thương nào sánh bằng (tình thương đối uới) con cái, 
không có tài sản nào tương đương trâu bò, không có ánh sáng nào sánh 
bằng mặt trời, (trong số) các hồ nước, biển cả là hạng nhất.” 


Đức Thế Tôn đã nói rằng: 

53. “Không có tình thương nào sánh bằng (tình thương đối uới bản 
thân, không có tài sản nào sánh bằng thóc lúa, không có ánh sáng nào sánh 
bằng trí tuệ, (trong số) các hồ nước, mưa là hạng nhất.” 

ỞƠ đây, câu kệ trước bị từ khước. 


“Nàu các tù khưu, đâu là ba uiệc không nên làm. Ba uiệc nào? Uế hạnh 
Uề thân, uế hạnh uề khẩu, uế hạnh uề ú. Thật uậu, nàu các tù khưu, đâu là 
ba uiệc không nên làm.” 

Đây là điều bị từ khước. 


(27) Ở đấy, điều nào là được cho phép và bị từ khước? 


54. “Tại sao ở đâu nhiều người bị sợ hãi? 
Và đạo lộ uới nhiều lãnh uực đã được nói ra. 


Thưa u† Gotama, đấng có tuệ bao la, tôi hỏi ngài: 
“Trú ở nơi nào, không sợ hãi đời sau?” 


55. “Gìn giữ đúng đắn lời nói uà ú nghĩ, 
không làm các uiệc ác bằng thân, 

sống ở nhà có nhiều cơm nước, 

có đức tin, hòa nhã, hào phóng, ân cần, 
trú ở bốn pháp nàu, 

trú uào Giáo Pháp, không sợ hãi đời sau.” 


Ở đấy, điều đã được nói: 'Gìn giữ đúng đắn lời nói uà ú nghĩ là điều 
được cho phép; 'không làm các uiệc ác bằng thân' là điều bị từ khước; sống 
ở nhà có nhiều cơm nước, có đức tin, hòa nhã, hào phóng, ân cần, trú ở bốn 
pháp nàu, trú uào Giáo Pháp, không sợ hãi đời sau' là điều được cho phép. 

Đây là điều được cho phép và bị từ khước. 


56. “Không làm mnọi điều ác, thành tựu uiệc thiện, 
thanh lọc tâm của rmnình, điều này là lời giáo huấn của chư Phật. 


22] 


^^ Z 


Ở đấy, điều đã được nói: 'Không làm mọi điều ác là điều bị từ khước; 
điều đã được nói: “thành tựu uiệc thiện' là điều được cho phép. 
Đây là điều được cho phép và bị từ khước. 


' Dhammapadapdli - Pháp Cú, TTPV 28, tr. 73, câu kệ 183. 
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“Kayasamacarampaham' devanaminda, duvidhena vadami: sevitabbampi 
asevitabbampIti.” VacIsamacarampaham devanaminda, duvidhena vadami: 
sevitabbampIL asevitabbampItl? Manosamacarampaham devanaminda, 
duvidhena vadami: —-pe— Pariyesanampaham devanaminda, duvidhena 
vadami: sevitabbampi asevitabbampIH.? 


Kayasamacarampaham devanaminda, duvidhena vadami: sevitabbampi 
asevitabbampIti. Iti kho panetam vuttam, kiãcetam paticca vuttam? 
Yatharupañca kho kayasamacaram sevato akusala dhamma abhivaddhanHii, 
kusala dhamma parihayanti, evarupo kayasamacaro na sevitabbo. Tattha 
yam Jañña kayasamacaram “Imam kho me kayasamacaram sevato akusala 
dhamma parihayanti, kusala dhamma abhivaddhani ti, evarupo 
kayasamacaro sevitabbo. Kayasamacarampaham devanaminda duvidhena 
vadami: sevitabbampI asevitabbampI.` Iti yantam vuttam, Idametam paticca 
vuttam. VacIsamacarampaham —pe— 


Pariyesanampaham devanaminda, duvidhena vadami: sevitabbampi 
asevitabbampIti? Iti kho panetam vuttam, kiãcetam paticca vuttam? 
Yatharupañca kho pariyesanam sevato akusala đhamma abhivaddhanii, 
kusala dhamma parihayanti, evarupa pariyesana na sevitabba. Tattha yam 
Jañña parlyesanam ^mam kho me pariyesanam sevato akusala dhamma 
parilhayani, kusala đdhamma abhivaddhani ti, evaripa parliyesana 
sevitabba. Pariyesanampaham  devanaminda duvidhena vadami: 
sevitabbampI asevitabbampI.` Iti yantam vuttam, idametam patIcca vuttam. 
(ss. M. I1, 45”) 


Tattha yam aha: “SevitabbampI 'ti idam anuññatam. Yam aha: “Na 
sevitabbampi ti Idampatikkhittam. 
Idam anuññatam ca patikkhittam ca. 


(28) Tattha katamo thavo? 


57. “Magsanatthangiko settho saccanam caturo pada, 
virago settho dhammanam dvipadanam ca cakkhuma ”ti. 
(Dh. ck.273; Pe. 56) 
Ayam thavo. 


“Iimmanl bhikkhave, agganl. Katamani tini? Yavata bhikkhave satta 
apada va dvipada va catuppada va bahuppada vã rupino vã aripino va 
saññno va asaññno nevasaññmasaññino va, tathagato tesam 
aggamakkhayati setthamakkhayati pavaramakkhayati, yadidam araham 
sammasambuddho. 


Yavata bhikkhave, dhammanam pannatti sankhatanam va asankhatanam 
va virago tesan dhammanam aggamakkhayat setthamakkhayati 
pavaramakkhayati, yadidam madanimmadano —pe— nirodho nibbanam. 


' paham - Ma, PTS. * asevitabbampi tỉ - Ma, PTS. 
“ asevitabbampi - Ma, PTS. * vacIsamäcãram - Ma; evam vacIsamäcäram - PTS. 
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“Về hành vi của thân, này Chúa của chư Thiên, Ta nói theo hai loại: “nên 
được hành trì, không nên được hành trì.` Về hành vì của khẩu, này Chúa của 
chư Thiên, Ta nói theo hai loại: “"ên được hành trì, không nên được hành 
trì. Về hành vi của ý, này Chúa của chư Thiên, Ta nói theo hai loại: —nt— Về 
sự tầm cầu, này Chúa của chư Thiên, Ta nói theo hai loại: '- ên được hành trì, 
không nên được hành trì.` 

Về hành vi của thân, này Chúa của chư Thiên, Ta nói theo hai loại: “yên 
được hành trì, không nên được hành trì. Điều này quả thật được nói như 
thế, và điều này được nói tùy thuộc vào điều gì? Thật vậy, khi một người 
hành trì hành vi của thân có hình thức như thế nào mà các bất thiện pháp 
tăng trưởng, các thiện pháp giảm thiểu, thì hành vi của thân có hình thức 
như thế ấy không nên được hành trì. Ơ đấy, nếu có thể biết về hành vi nào 
của thân rằng: “Khi tôi hành trì hành uï nàu của thân, các bất thiện pháp 
giảm thiểu, các thiện pháp tăng trưởng,' thì hành vị của thân có hình thức 
như vậy nên được hành trì. Về hành vi của thân, này Chúa của chư Thiên, Ta 
nói theo hai loại: “nên được hành trì, không nên được hành trì. Điều ấy 
được nói như thế, và điều này được nói tùy thuộc vào điều ấy. Về hành vi của 
khẩu —nt— 

Về sự tầm cầu, này Chúa của chư Thiên, Ta nói theo hai loại: “nên được 
hành trì, không nên được hành trì.` Điều này quả thật được nói như thế, và 
điều này được nói tùy thuộc vào điều gì? Thật vậy, khi một người hành trì sự 
tâm cầu có hình thức như thế nào mà các bất thiện pháp tăng trưởng, các 
thiện pháp giảm thiểu, thì sự tầm cầu có hình thức như thế ấy không nên 
được hành trì. Ơ đấy, nếu có thể biết về sự tầm cầu nào rằng: “Khi tôi hành 
trì sự tầm cầu nàu, các bất thiện pháp giảm thiểu, các thiện pháp tăng 
trưởng,` thì sự tầm cầu có hình thức như vậy nên được hành trì. Về sự tâm 
cầu, này Chúa của chư Thiên, Ta nói theo hai loại:  ên được hành trì, không 
nên được hành trì.` Điều ấy được nói như thế, và điều này được nói tùy thuộc 
vào điều ấy. Ơ đấy, điều đã được nói: “Nên được hành tr là điều được cho 
phép; điều đã được nói: “Không nên được hành trử là điều bị từ khước. 

Đây là điều được cho phép và bị từ khước. 


(28) Ở đấy, điều nào là sự ca tụng? 

57. “Trong số các đạo lộ, (đạo lộ) Tám Chỉ Phần là hạng nhất. Trong số 
các chân lú, bốn thuật ngữ (uề bốn Thánh Đế là hạng nhất). Trong số các 
pháp, không luuến ái là hạng nhất. Và trong số các loài hai chân, bậc Hữu 
Nhãn (đức Như Lai là hạng nhất).”' Đây là sự ca tụng. 

“Nàu các tù khưu, ba đốt tượng nàu là tối cao. Ba đối tượng nào? Nàu 
các tù khưu, so sánh uới các chúng sanh không chân, hoặc hai chân, hoặc 
bốn chân, hoặc nhiều chân, hoặc có sắc, hoặc uô sắc, hoặc có tưởng hoặc uô 
tưởng, hoặc phi tưởng phi phi tưởng, đức Như Lai được gọi là tối cao, 
được gọi là hạng nhất, được gọi là cao quú trong số ấu, tức là bậc A-la- 
hán, đấng Chánh Đẳng Giác. 

Nàu các tù khưu, so sánh uới sự rnô tả 0uề các pháp hữu ut hoặc Uô ul, sự 
xa ha luuến át được gọi là tối cao, được gọi là hạng nhất, được gọi là cao 
quú trong số các pháp ấu, tức là sự nghiền nát sau đắm, —nt— sự tịch diệt, 
Niết Bàn. 


' Sđd., tr. 93, câu kệ 273. 
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Yavata bhikkhave, sanghanam pannati gananam  pannatti 
mahaJanasannipatanam pannatti tathagatasavakasangho tesam 
aggamakkhayatd setthamakkhayat pavaramakkhayat yadidam cattari 
purIsayugani atthapurisapuggala —pe— puññakkhettam lokassa ”ti. 

(ss. lít. 87-8; ss. Pe. 56) 


58. “Sabbalokuttaro sattha dhammo ca kusalakkhato, ' 
øano ca narasIhassa tân tinl vIsissare.? 

59. Samanapadumasañcayo gano 
dhammavaro ca viduna sakkato, 
naravaradamako ca cakkhuma 
tanI tim lokassa uttar1. 

6o. Sattha ca appatisamo 
dhammo ca sabbo nirũpadaho, 
arlyO ca gaqavaro 
tan! khalu visissare tin. 

61. Saccanamo Jino khemo 
sabbabhibhu saccadhammo, 
natthañño tassa uttari 
arlyasangho niccam viññuna" pujito 
tani t1 lokassa uttar1.” 

62. “Ekayanam Jatikhayantadassi 
magsam paJanati hitanukamp, 
etena maggena tarimsu pubbe 
tarissanti ye ca? taranti ogham. (S. v, 108) 
Tam tadisam devamanussasettham 
satta namassanti visuddhipekkha ”ti. 
Avam thavo t1. 


Tattha lokiyam suttam dvihi suttehi niddisitabbam: samkilesabhagiyena 
ca vasanabhagiyena ca. Lokuttarampi suttam thi suttehi niddisitabbam: 
dassanabhagiyena ca bhavanabhagiyena ca asekhabhagiyena ca. Lokiyañca 
lokuttarañca yasmim sutte yam yam padam dissati samkilesabhagiyam va 
vasanabhagiyam va, tena tena lokiyanti niddisitabbam, dassanabhagiyam va 
bhavanabhagiyam va asekhabhagiyam va yam yam padam dissati, tena tena 
lokuttaranti niddisitabbam. 


Vasanabhagiyam suttam samkilesabhagiyassa suttassa nigghataya, 
dassanabhagiyam  suttam vasanabhagiyassa suttassa nigghataya, 
dassanabhagiyam suttam vasanabhagiyassa suttassa patinissaggaya,° 
bhavanabhagiyam suttam dassanabhagiyassa suttassa patinissaggaya, 
asekhabhagiyam suttam bhavanabhagiyassa suttassa patinissaggaya, 
asekhabhagiyam suttam ditthadhammasukhaviharattham. 


' kusalamakkhato - Sĩimu. *ye cãpi - PTS, Simu. 
? vississare - Ma. ” nighãtãya - PTS. 
3 viãññũnam -Ma. ° dassanabhãgiyam suttam 


vasanabhagiyassa suttassa patinissaggaya - itipatho Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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Nàu các tù khưu, so sánh uới sự rnô tả Uề các hội chúng, sự mô tả UŠ các 
tập thể, sự mô tả Uuề các tập hợp của nhiều người, hội chúng Thỉnh Văn của 
đức Như Lai được gọt là tối cao, được gọt là hạng nhất, được gọi là cao 
quú trong số ấu, tức là bốn cặp hạng người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng 
người tính đơn (bốn Đạo uà bốn Quả là tám) —nt— là nơi để gieo trồng 
phước báu của thế gian.” : 

58. “Bậc Đạo Sư uượt trội tất cả thế gian, Giáo Pháp tốt lành không lôi 
lâm, uà Hội Chúng của đãng Nhân Sư, ba (báu uật) ấu được nổi bật. 

5o. Hội Chúng là tập thể các u† Sa-mmôn tựa như hoa sen, 

Giáo Pháp cao quú được trân trọng bởi những người hiểu biết, 

Uà đấng Hữu Nhãn là huấn luuện uiên cao quú của loài người, 

ba (báu uật) ấu là uượt trội thế gian. 

6o. Bậc Đạo Sư là không người sánh bằng, 

toàn bộ Giáo Pháp là không có sự đốt nóng, 

Uuà Hội Chúng cao quú là thánh thiện. 

ba (báu uật) ấu thật sự được nổi bật. 

61. Đấng Chiến Thắng, Bình Yên, có tên là Sự Thật, 

U† Khuất Phục Tất Cả có Giáo Pháp uề Sự Thật, 

không có giáo pháp nào khác uượt trội Giáo Pháp ấu, 

Thánh Chúng thường xuuên được các bậc trì thức tôn uïnh, 

ba (báu uật) ấu là uượt trội thế gian.” 

62. “VỊ nhìn thấu sự tiêu hoại uà chấm dứt của sanh, có lòng thương 
tưởng đến điều lợi ích, nhận biết con đường độc đạo. Trong thời quá khứ 
các u† đã uượt qua, (trong thời uị la1) các u† sẽ uượt qua, 0à (trong thời hiện 
tại) các uị đang uượt qua dòng lũ bằng con đường nàu.' 

Chúng sanh mong mỏi sự thanh tịnh (Niết Bàn) xin kính lễ Ngài, bậc 
như thếấu, uị hạng nhất của chư Thiên uà nhân loạt.” 

Đây là sự ca tụng. 


Ở đấy, Kinh hợp thế nên được diễn giải theo hai kinh: liên quan đến 
phiền não và liên quan đến huân tập. Còn Kinh xuất thế nên được diễn giải 
theo ba kinh: liên quan đến việc thấy, liên quan đến tu tập, và liên quan đến 
bậc Vô Học. Ở Kinh hợp thế và xuất thế: mỗi khi có bất cứ thuật ngữ nào 
được thấy là liên quan đến phiền não, hoặc liên quan đến huân tập, thì nên 
diễn giải thuật ngữ ấy là “hợp thế;` mỗi khi có bất cứ thuật ngữ nào được thấy 
là liên quan đến việc thấy, hoặc liên quan đến tu tập, hoặc liên quan đến bậc 
Vô Học, thì nên diễn giải thuật ngữ ấy là “xuất thế." 


Kinh liên quan đến huân tập đưa đến việc loại trừ Kinh liên quan đến 
phiền não, Kinh liên quan đến việc thấy đưa đến việc loại trừ Kinh liên quan 
đến huân tập, Kinh liên quan đến việc thấy đưa đến việc buông bỏ Kinh liên 
quan đến huân tập, Kinh liên quan đến tu tập đưa đến việc buông bỏ Kinh 
liên quan đến việc thấy, Kinh liên quan đến bậc Vô Học đưa đến việc buông 
bỏ Kinh liên quan đến tu tập, Kinh liên quan đến bậc Vô Học với mục đích an 
trú lạc trong đời hiện tại. 


' Mahãniddesapali - Đại Diễn Giải, TTPV 35, tr. 645; 
Cullaniddesapdl]i - Tiểu Diễn Giải, TTPV 36, các tr. 447, 489. 
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Lokuttaram  suttam sattadhithanam  chabbisatiya puggalehi 
niddistabbam. Te thị suttehi samanvesitabba: dassanabhagiyena 
bhavanabhagiyena asekhabhagiyena cat1. 


Tattha dassanabhagiyam suttam pañcahi puggalehi niddisitabbam: 
ekabljina kolamkolena sattakkhattuparamena saddhanusarina 
dhammanusarina cati. Dassanabhagiyam suttam Iimehi pañcahi puggalehi 
niddistabbam. Bhavanabhagiyam  suttam dvadasahi puggalehi 
niddisitabbam: sakadagamiphalasacchikiriyaya patipannena, sakadagimina, 
anagamiphalasacchikiriyaya patipannena, anagamina, antaraparInibbayina, 
upahaccaparinibbayima, asankharaparinibbayina, sasankharaparinibbayina, 
uddhamsotena akamitthagamina, saddhavimuttena, ditthippattena,' 
kayasakkhima cati. Bhavanabhagiyam suttam Iimehi dvadasahi puggalehi 
niddisitabbam. Asekhabhagiyam suttam navahi puggalehi niddisitabbam: 
saddhavimuttena, paññavimuttena, suññatavimuttena, animittavimuttena, 
appanmihitavimuttena, ubhatobhagavimuttena, samasIsina, paccekabuddha- 
sammasambuddhehi cati. Asekhabhagiyam suttam Iimehi navahi puggalehi 
niddistabbam. Evam lokuttaran suttam sattadhithanam  Imehi 
chabbisatiya puggalehi niddisitabbam. 


Lokiyam suttam sattadhitthanam ekunavrsatiya puggaleh1 niddisitabbam. 
Te caritehi niddittha samanvesitabba, kecl ragacarita, kecl dosacarita, kecl 
mohacarita, kecl ragacarita ca dosacarita ca, keci ragacarita ca mohacarita 
ca, kecl dosacarita ca mohacarita ca, kecl ragacarita ca dosacarlta ca 
mohacarita ca, ragamukhe thito ragacarito, ragamukhe thito dosacarito, 
ragamukhe thito mohacarito, ragamukhe thito ragacarito ca dosacarito ca 
mohacarito ca, dosamukhe thito dosacarito, dosamukhe thito mohacarito, 
dosamukhe thito ragacarito, dosamukhe thito ragacarito ca dosacarito ca 
mohacarito ca, mohamukhe thito mohacarito, mohamukhe thito ragacarito, 
mohamukhe thito dosacarito, mohamukhe thito ragacarito ca dosacarIto ca 
mohacarito ca tỉ. Lokiyam suttam sattadithanam Iimehi ekunavIsatiya 
puggalehi niddisitabbam. 


Vasanabhagiyam suttam silavantehi niddisitabbam. Te silavanto pañca 
puggala: pakatislam samadanastllam cittappasado samatho vipassana cat1. 
Vasanabhagiyam suttam Iimehi pañcahi puggalehi niddisitabbam. Imehi 
pañcahi dhammehiI.? 


Lokuttaram suttam dhammadhitthanam thi suttehi niddisitabbam: 
dassanabhagiyena bhavanabhagiyena asekhabhagiyena ca. 


' đitthappattena - PTS. 
“imehi pañcahi dhammehi - itipatho Ma potthake na dissate. 
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Kinh xuất thế có sự xác định chúng sanh sẽ được diễn giải với 26 hạng 
người. Những hạng người ấy nên được tìm kiếm với ba loại Kinh: “liên quan 
đến việc thấy, liên quan đến tu tập, và liên quan đến bậc Vô Học.” 


Ở đấy, Kinh liên quan đến việc thấy sẽ được diễn giải với 5 hạng người: 
“Với uị có một chủng tử (chỉ còn một lần tát sanh), uới (uị tái sanh) trong 
các gia tộc danh giá, uới uị tát sanh tốt đa bảu lần, uới Uuị có xu hướng uề 
niềm tin, uới uị có xu hướng uề Giáo Pháp.” Kinh liên quan đến việc thấy sẽ 
được diễn giải với 5 hạng người. Kinh liên quan đến tu tập sẽ được diễn giải 
với 12 hạng người: “Với uị thực hành nhằm chứng ngộ quả Nhất Lai, uới Uị 
Nhất Lai, uới uị thực hành nhằm chứng ngộ quả Bất Lai, uới uị Bất Lai, uới 
U† Uiên tịch Niết Bàn uào giai đoạn đầu của đời kế tiếp, uới uị uiên tịch Niết 
Bàn uào giai đoạn cuốt của đời kế tiếp, uới uị Vô Hành uiên tịch Niết Bàn, 
Uuới Uị Hữu Hành uiên tịch Niết Bàn, uới uị ngược dòng đi đến cối Sắc Cứu 
Cánh, uới uị được giỏi thoát do tín, uới u† đạt được do kiến, uới uị có thân 
chứng.” Kinh liên quan đến tu tập sẽ được diễn giải với 12 hạng người này. 
Kinh liên quan đến bậc Vô Học sẽ được diễn giải với o hạng người: “Với uị 
được giải thoát do tín, uới u† được giải thoát do tuệ, uới U† được giải thoát 
do không tánh, uới uị được giải thoát do uô tướng, uới U† được giỏi thoát 
đo uô nguuện, uới uị được giải thoát nhờ uào cả hai phần, uới uị đắc quả A- 
la-hán lúc chấm dứt mạng sống, uới U† Phật Độc Giác, uà uị Phật Chánh 
Đẳng Giác.” Kinh liên quan đến bậc Vô Học sẽ được diễn giải với 9 hạng 
người này. Như vậy, Kinh xuất thế có sự xác định chúng sanh sẽ được diễn 
giải với 26 hạng người này. 


Kinh hợp thế có sự xác định chúng sanh sẽ được diễn giải với 1o hạng 
người. Những hạng người ấy được diễn giải và nên được tìm kiếm theo các 
tánh: “Một số có tánh luuến úi, một số có tánh sân hận, một số có tánh sĩ 
mê, một số có tánh luuến đi uà có tánh sân hận, một số có tánh luụuến át uà 
có tánh sỉ mê, một số có tánh sân hận uà có tánh sỉ mê, một số có tánh luuến 
át uà có tánh sân hận uà có tánh sỉ mê, kẻ có tánh luuến đi bị luuến ái thâm 
nhập, kẻ có tánh sân hận bị luuến ái thâm nhập, kẻ có tánh st mê bị luuến ái 
thâm nhập, kẻ có tánh luuến đi uà có tánh sân hận uà có tánh sĩ mê Dị luụuến 
ái thâm nhập, kẻ có tánh sân hận bị sân hận thâm nhập, kẻ có tánh sỉ mê bị 
sân hận thâm nhập, kẻ có tánh luuến ái Dị sân hận thâm nhập, kẻ có tánh 
luuến đi uà có tánh sân hận uà có tánh sĩ mê bị sân hận thâm nhập, kẻ có 
tánh sỉ mê bị sĩ mê thâm nhập, kẻ có tánh luuến ái bị sĩ mê thâm nhập, kẻ có 
tánh sân hận b† sỉ mê thâm nhập, kẻ có tánh luuến ái uà có tánh sân hận uà 
có tánh sỉ mê bị sỉ mê thâm nhập.” Kinh hợp thế có sự xác định chúng sanh 
sẽ được diễn giải với 1o hạng người này. 

Kinh liên quan đến huân tập nên được diễn giải với người có giới. Những 
người có giới ấy có 5 hạng: “Giới tự nhiên, giới do thọ trì, nềm tịnh tín ở 
tâm, chỉ tịnh, uà mỉnh sát.” Kinh liên quan đến huân tập nên được diễn giải 
với 5 hạng người này với năm pháp này. 


Kinh xuất thế có sự xác định pháp sẽ được diễn giải với ba loại Kinh: liên 
quan đến việc thấy, liên quan đến tu tập, và liên quan đến bậc Vô Học. 
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Loklyañca lokuttarañca sattadhitthanañca dhammadhitthanañca 
ubhayena niddisitabbam. Ñãnam paññãya niddisitabbam paññindriyena 
paññabalena adhipaññasikkhaya dhammavicayasambojJjhangena samma- 
ditthiya tiranaya santiranaya dhamme ñanena anvaye ñanena khaye ñanena 
anuppade ñanena anaññataññassamitindriyena aññindriyena 
aññatavindriyena cakkhuna viJJjaya buddhrya bhuriya medhaya, yam yam va 
pana labbhati tena tena paññadhivacanena niddisitabbam. 


Ñeyam atitanagatapaccuppannehi ajjhattikabahirehi hinappanehi 
durasantikehi sankhatasankhatehi kusalakusalabyakatehi,' sankhepato va 
chahi arammanehi niddisitabbam. Ñãnañca ñeyyañca tadubhayena 
niddistabbam. Paññapl arammanabhuta ñeyya” yam  kiãci 
arammanabhutam ajjhattikam vã bahiram va, sabbam tam sankhatena 
asankhatena ca niddisitabbam. 


Dassanam  bhavana` sakavacanamn paravacanam  vissajjaniyam 
avissaJjanyam kammam vipakoti sabbattha tadubhayam sutte yatha 
niddittham tatha upadharayrtva labbhamanato niddisitabbam, yam va pana 
kiñci bhagava aññataram vacanam' bhasati, sabbam tam yatha niddittham 
dharayitabbam. 


Duvidho hetu: yañca kammam ye ca kilesa. Samudayo kilesa tattha kilesa 
samkilesabhagiyena suttena niddisitabba. Samudayo samkilesabhagiyena ca 
vasanabhagiyena ca suttena niddisitabbo. 


Tattha kusalam catuhil suttehi niddisitabbam: vasanabhagiyena 
dassanabhagiyena bhavanabhagiyena asekhabhagiyena ca. Akusalam 
samkilesabhagiyena [suttena'] niddisitabbam. Kusalam ca akusalam ca 
tadubhayeh1° niddisitabbam. 


Anuññatam bhagavato anuññataya niddisitabbam. Tam pañcavidham: 
samvaro pahanam bhavana sacchikiriya kappiyanulomotIl. Yam dissati tasu 
tasu bhumisu tam kappiyanulomena niddisitabbam. Bhagavata 
patikkhittam” patikkhittakaranena niddisitabbam. Anuññatañca 
patikkhittañca tadubhayena niddisitabbam. 


Thavo pasamsaya niddisitabbo. So pañcavidhena veditabbo: bhagavato, 
dhammassa, ariyasanghassa, ariyadhammanam sikkhaya, lokiyaguna- 
sampattiyati. Evam thavo pañcavidhena niddisitabbo. 


' kusalakusalabyakatehi - Ma, PTS. 


” ñeyyam - Ma, PTS. ” suttena - itipadam Ma, PTS potthakesu dissate. 
3 đassanabhävana - PTS, Simu. “tadubhayena - Ma, PTS. 
* aññataravacanam - Ma, PTS. ”patikkhittam bhagavatä - Ma. 
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Hợp thế và xuất thế có sự xác định chúng sanh và sự xác định pháp nên 
được diễn giải theo cả hai. Sự biết (trí) nên được diễn giải với tuệ, với tuệ 
quyền, với tuệ lực, với sự học tập về thắng tuệ, với trạch pháp giác chỉ, với 
chánh kiến, với sự xét đoán, với sự phán đoán, với trí về pháp, với trí về sự 
suy luận, với trí về sự diệt trừ, với trí về sự không còn tái sanh, với vị tri 
quyền, với dĩ tri quyền, với cụ tri quyền, với nhãn, với minh, với trí giác ngộ, 
với sự thông thái, với sự thông minh, hoặc hơn nữa bất cứ pháp nào được 
nhận lấy thì nên được diễn giải với mỗi một từ biểu trưng của tuệ ấy. 


Điều-có-thể-biết nên được diễn giải theo quá khứ, vị lai, và hiện tại, theo 
nội và ngoại phần, theo thấp kém và cao sang, theo xa và gần, theo hữu vi và 
vô vi, theo thiện, bất thiện, và vô ký, hoặc theo sáu đối tượng một cách tóm 
tắt. Sự biết và điều-có-thể-biết nên được diễn giải theo cả hai. Còn tuệ, có thể 
biết theo trạng thái đối tượng, bất cứ trạng thái đối tượng nào thuộc nội phần 
hoặc ngoại phần, tất cả điều ấy nên được diễn giải theo hữu vi và vô vi. 


“Sự thấu (uà) sự tu tập, lời nói của Ta (uà) lời nói của uị khác, điều có 
thể trả lời (uà) điều không thể trả lời, nghiệp (uà) quả thành tựu,” trong 
mọi trường hợp như thế, cả hai (thuật ngữ) đã được diễn giải như thế nào ở 
Kinh thì nên nhận định như thế ấy rồi nên diễn giải theo điều đã được tiếp 
thu, hoặc hơn nữa bất cứ lời nói nào khác mà đức Thế Tôn nói, thì mọi điều 
ấy nên được ghi nhận theo như đã được diễn giải. 


Nhân có hai loại: nghiệp và các ô nhiễm. Các ô nhiễm là Tập; ở đấy, các ô 
nhiễm nên được diễn giải theo Kinh liên quan đến phiền não. Tập nên được 
diễn giải theo Kinh liên quan đến phiền não và liên quan đến huân tập. 


Ở đấy, thiện nên được diễn giải theo bốn Kinh: liên quan đến huân tập, 
liên quan đến việc thấy, liên quan đến tu tập, và liên quan đến bậc Vô Học. 
Bất thiện nên được diễn giải [theo Kinh] liên quan đến phiền não. Thiện và 
bất thiện nên được diễn giải theo cả hai. 


Điều được cho phép nên được diễn giải theo sự cho phép của đức Thế 
Tôn. Điều ấy có 5 việc: “sự thu thúc, sự dứt bỏ, sự tu tập, sự chứng ngộ, uà 
sự phù hợp uới điều đã được làm thành đúng phép.” Việc nào được thấy ở 
các phạm vi này khác, việc ấy nên được diễn giải theo điều đã được làm 
thành đúng phép. Điều bị từ khước bởi đức Thế Tôn nên được diễn giải theo 
nguyên nhân đã bị từ khước. Điều được cho phép và bị từ khước nên được 
diễn giải theo cả hai. 


Sự ca tụng nên được diễn giải theo sự khen ngợi. Việc ấy nên được hiểu 
theo 5 cách: “của đức Thế Tôn, của Giáo Pháp, của Thánh Chúng, của uiệc 
học tập các pháp của bậc Thánh, của uiệc thành tựu đức hạnh hiệp thếˆ” Sự 
ca tụng nên được diễn giải theo 5 cách như vậy. 
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Indriyabhumi navahi padehi niddisitabba, kilesabhumi navahi padehi 
niddisitabba. Evametanl attharasa padani honti: nava padani kusalani nava 
padanl akusalaniti. Tatha h1 vuttam: “Attharasa mulapada kuhim datthabba? 
Sasanapatthane ”ti. Tenaha ayasma Mahakaccayano: 


“Navahi ca padehi kusala navahi ca yujJJanti akusala pakkha, ' 
ete khalu° mulapada bhavanti attharasa padanI ”tI. 
Niyuttam sasanapatthanam. 
Ettavata samatta netti ya ayasmata mahakaccayanena bhasita bhagavata 
anumodita mũlasangTtiyam sang1ta. 
Nettippakaranam nitthitam. 


--OOOOO-- 


' akusalapakkhã - Ma, PTS. *kho - Ma. 
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Lãnh vực về quyền nên được diễn giải theo chín thuật ngữ, lãnh vực về ô 
nhiễm nên được diễn giải theo chín thuật ngữ. Như vậy, mười tám thuật ngữ 
này là: “Chín thuật ngữ thiện, chín thuật ngữ bất thiện.” Bởi vì, theo như 
điều đã được nói: “Mười tám thuật ngữ căn bản có thể được thấu ở đâu? Ở 
chương Sự Hình Thành Giáo Pháp.” Vì thế, đại đức Mahakaccayana đã nói 
rằng: 

“Các pháp thiện uới chín thuật ngữ uà các phần bếốt thiện uới chín (thuật 
ngĩ) được kết nối; thật uậu, mười tám thuật ngữ nàu là các thuật ngữ căn 
bản.” 


Sự Hình Thành Giáo Pháp được kết thúc. 

Cẩm Nang Học Phật được đầy đủ là chừng này. (Tập Kinh này) đã được 
thuyết bởi đại đức Mahakaccayana, đã được đức Thế Tôn tùy hỷ, đã được 
trùng tụng ở lần Kết Tập gốc. 

Cẩm Nang Học Phật được hoàn tất. 


--OOOOO-- 
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PHẦN PHỤ CHÚ 


x*xxxx% 


TRANG 29, 83, 91, 255, 287: 

- VỊ trỉ quyền (anaffiataññassamrtindriua = khả năng uề “Tôi sẽ biết điu 
chưa được biết”) tức là trí tuệ đưa đến việc thấy được Niết Bàn lần đầu tiên 
của đạo Nhập Lưu. 

- Dĩ tri quyên (aññindriua = khả năng uề điều đã được biết) tức là trí tuệ 
biết được Niết Bàn các lần sau từ quả Nhập Lưu cho đến đạo A-la-hán. 

- Cụ tri quyên (aññatauindriua = khả năng có điều đã được brết) tức là trí 
tuệ giác ngộ hoàn toàn của quả A-la-hán. 


TRANG 3, 23, 45, 115, 185: : 

- Chín thể loại của Giáo Pháp: Ơ tài liệu Saddhamrmnasangaha - Diệu 
Pháp Yếu Lược có lời giải thích chỉ tiết về chín thể loại này như sau: “Thế 
nào là có chín phần khi nói về Thể (anga)? Bởi vì toàn bộ gồm có chín hình 
thức khác biệt, đó là suffa, geuua, ueuuakarana, gatha, udang, tHuuttaka, 
Jataka, abbhutadhamma, uedalla. Trong trường hợp này, Ubhatouibhanga, 
Niddesa, Khandhaka, Parriuara, các bài kinh Mangalasuftta, Ratanasutia, 
Nalakasutta, Tuuat†akqasutta trong Suttanipodta - Kinh Tập, và các lời dạy 
của đấng Như Lai có tựa đề là Kinh (suftam) thì được xếp vào thể SUT TA. 
Các bài Kinh có xen các bài kệ vào được biết là thể GEYYA; đặc biệt toàn bộ 
Thiên Có Kệ (Sagathauagga) trong Kinh Tương Ưng Bộ là thể GEYYA. Toàn 
bộ Tạng VI Diệu Pháp, các bài kinh không có xen các bài kệ, và các lời dạy 
khác của đức Phật không thuộc tám loại trên được xếp vào thể 
VEYYAKARANA. Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, 
các bài có tên là kinh nhưng chỉ là kệ trong Suftamipata - Kinh Tập thì được 
xếp vào thể GATHA. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ do tuệ 
giác hoan hỷ được xếp vào thể UDANA. Một trăm mười hai bài kinh được 
giới thiệu bằng: “Vuttam hˆetam Bhagauota tử (Đức Thế Tôn thuyết về điều 
ấy như vầy) thì được xếp vào thể I7TVUTTAKA. Năm trăm năm mươi bài 
kinh Bổn Sanh bắt đầu bằng Bổn Sanh Apannaka được xếp vào thể.JATAKA. 
Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi thường và được giới thiệu 
như sau: “Này các tỳ khưu, có bốn pháp kỳ diệu phi thường ở Ananda,” được 
xếp vào thể ABBHUTADHAMMA. Tất cả các bài kinh được hỏi và được liên 
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tục ghi nhận trong sự hiểu biết và hoan hỷ như các bài kinh Cullauedalla, 
Mahauedalla, Sammadithi, Sakkapañha, Sankhara-bhq?anriua, 
Mahapumaama, v.v...được xếp vào thể VEDALLA. Như thế khi đề cập đến 
Thể thì có chín phần” (Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược, Chương 
L, cầu 28). 


--OOOOO-- 


MỘT SỐ TỪ ĐƯỢC ĐÁNH VẦN KHÁC NHAU 


avatto / avatto (PTS) 

kabalimkara / kabalikara (Ma, PTS) 
gantha / gandha (PTS) 

niyati / niyyatI (Ma, PTS) 

nIyanti / niyyanti (Ma, PTS) 
pariganhati / parigganhati (Ma) 
pahryati / pahiyyati (PTS) 

pahriyanti / pahiyyanti (PTS) 

pithryare / pidhryare (Ma); pithiyyare (PTS) 
nayalañchako / nayalañJako (Ma, PTS) 
vuddhi / vuddhi (Ma, PTS) 
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GATHÄDIPÄDASÚCI —- THƯ MỤC CÂU KỆ PÄI1 


Trang Trang 

A A 
Akakkhram padam byañJanam 12 Ayam sugatte sugatassathũpo 204 
Ajatam abhutam anupaddavañca 84 Arakkhitena cittena 124 


ATja timsam tato kappa 200, Ariyam catthangikam maggsam 2o8 
204, 208 Avijjaya nivuto loko 24, 
Ajjeva kiceam atappam 218 26, 104 
AIjhattam ca bahiddha ca 208 Asankhatam nantamanasavam ca 82 
Aññatha bhavI bhavasatto 232 Assatthe harit obhase 108 
Atitam nanvagameyya 218 AssadadInavata o8, 22 
Attana hi katam papam 274 
Attanañce piyam jañña 260 Ẩ 
Atthassa nava padani 12 Akankhato te naradammasarathi 262 
Addhanam patipannaham 202 Aturam asucim pũtim 58 
AdhammacarI hi naro pamatto 270 Arabhatha nikkhamatha 64 


Adhammena dhanam laddha 188 


Asa pihã ca abhinandanäca 42, 8o 


Anigho yati brahmano tỉ 246 

Antakenadhipannassa 26o, 266 1 

Antaraya su bhavissanti 188 Idam disvana acchariyam 20O 

ApIcapI pamsuthupesu 204 Idam hi tam jetavanam 218 

Appamatto ayam kali 190 Imamhi cayam samaye 188, 202 

Appamado amatapadam 56 

Appameyyam paminanto 1090 U 

Abalam tam balam ahu 258 Ucchinda sinehamattano 58 

Abala nam baliyanti 16 Uddham adho sabbadhi 

Amatam pamtam ca vippamutto 96, 210 
sivam ca khemam 94 Ubhinnamattham carati 258 

Ayañca daharo bhikkhu 222 Ubhinnam tikicchantanam 258 

Ayasava malam samutthitam 184 Ubho puññañca papañca 260, 266 

Ayam loko santapajato 232 U]aram vata tam asi 204 
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kE 

Ekatimsamhi kappamhi 
Jino anejJo 

Ekattataya đdhamma 
Ekapuppham cajitvana 
Ekamhi padatthane 
Ekam bhagava dhammam 
Ekayanam jatikhayantadassi 
Etañcaham arahami 
Etadeva aham maññe 
Etadeva titikkhaya 
Etam da|ham 


206 


10 
282 
100 
256 
256 


bandhanamahu dhra 58, 226 


Ete solasa hara 
Evametam yathabhutam 
Evameva manussesu 
Evamevam manussesu 
Evam acintiya buddha 
Evam viharim atapim 


O 
Oloketva disalocanena 


K 
Katham khanati attanam 
Kadaham nandam passeyyam 
Kapilam nama nagaram 
Kammam vijJja ca dhammo ca 
Kamandha Jalasañchanna 
Kamam kamayamanassa 
Kamam maññatu va ma va 
Kamesu nabhigiJjheyya 
KittayIssamI te santim 
Kinnu kujjhasi ma kujJjh1 
Kimsu chetva sukham seti 
Kimsu hane uppatitam 
Kimsudha bhIta janata aneka 
Kummasam vikkinim tattha 
Kusalakusale dhamme 
Kena te tadiso vanno 


04 
232 
194 
186 
20O 
218 


12 


188 
212 
2o8 
218 
58, 184 
14, 102 
258 
32, 36 
246 
212 
ĐỊ2 
212 
278 
2o8 
o8 
202 


K 
Kenassu nivuto loko 22, 104 
Kenassubbhahato loko 40 
Kodhamakkhagaru bhikkhu 186 
Kodham chetva sukham seti 212 
Kodham hane uppatitam 212 
Ko hetu sitakammaya 20O 


KH 
Khettam vatthumhiraññamva 14 


G 
Gambhirañceva duppassam 84 
Gunnam ce taramananam 186, 194 
C 
Cakkhuma visamanIva 16 
Catunnam ariyasaccanam 248 
Caranti bala dumnmedha 188 
Coro yatha sandhimukhe 
gahmno 54,186 
CH 
Chanda dosa bhaya moha 184 
Channamativassati 224 
T 
Tañcaham abhinandami 248 
Tanhañca avijjampi ca 10 
Tanha ca avijJapl ca O6 
Tato aggisikhavanna 20O 
Tato ca kattiko punno 2o8 
Tato ca viññutam patto 2o8 
Tasma kareyya kalyanam 260 
Tasma jantu sada sato 16 
Tasma rakkhitacittassa J2 
148, 156 
Tasma hi te sukhino 
vitasoka  10O, 102 
Tasma hi pandito poso 218 
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T 
Tasmiñca okappayl 
dhammamuttamam 206 
Tasmim manusso 
balimabhiharm 206 
Tassa ce kamayanassa 14, 102 
Tassa nibbutassa bhikkhuno 234 
Tassaham vacanam sutva 2o8 
Tasseva kammassa 


vipakato aham 206 
Tasseva tena papIyo 258 
Tam devata sambahula u]ara 222 
Tan etani ditthani 248 
Taham kammam karitvana 208 
TlmnI ca naya anuna 12 
Tulamatulañea sambhavam 92 
Te gunehi pakasanti 24 
Tevijjo iddhippatto ca 224 
D 
Dasa kammapathe niseviya 274 
Disalocanamahamsu O6 
Dukkaram duttitikkham ca 190 
Dukkaram va pi karonti 216 
Duggame visame vapi 216 
Dubbamnako lukhacIvaro 224 
Dullabham vapi labhanti 216 
Dussamadaham vapi 
samadahanti 216 
Dure santo pakasanti 24 
Devaputtasariravanna 204 
Devesu devasobhaggam 20O 
Desana vicayo yutti O4 
Dvadasa padani suttam o2 
DH 
Dhammam ca padatthanam o8 
Dhammam deseti jino o8 
Dhammo have rakkhati 


dhammacarim 1ó, 54, 7O 


N 
Na udakena suc1I hoti 222 
Na tam kammam katam sadhu 188 
Na tam da|ham 


bandhanamahudhma 56, 226 
Natthi attasamam pemam 278 
Natthi anto kuto anto 270 
Natthi citte pasannamhi 20O 
Natthi puttasamam pemam 278 
Nandati puttehi puttima 56 
Nabham phaleyya pathavI caleyya 56 
Namo te purIsaJañña 222 
Nayidam sithilamarabbha 222 
Navahi ca padehi kusala 06, 288 
Na hi đhammo adhammo ca 272 
Na hi papam katan kammam 24O 
Na hi sattham sunisitam 190 
Nabhinandati ayantim 222 
Nirayam papakammanta 188 
Neruttamadhippayo o8 

P 

Paccakkham khvimam avaca 

tathagato Jino 206 
Paccuppannam ca yo dhammam 218 
Pañca chinde pañca Jahe 254 
Pañña ceva satI ca 28, 30, 106 
Pañña hi settha lokasmim 246 
Pathamo nandiyavatto O4 
Pathavisamo natthi vitthato 256 
Patiruipakari dhurava 214 
Padakkhinam karitvana 20O 
Padutthacittam ñatvana 188 
Padumapupphehi pũJesim 202 
Parinibbute lokavinayakamhi 206 
Pariyantakatam dukkham 208 
Pavisantam raJamaggena 20O 
PasannacIttam ñatvana 202, 208 
Pindaya kosalam puram 200 
Piyo ca garu bhavanTyo 244 
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P 
Puññanl karitvana sagga 236 
Purisassa vatamsako 20O 
Purisassa hi Jatassa 190 
PH 
Phalam ve kadalim hanti 186 
B 
Battimsalakkhanadharassa 204 
BaranasIyam nagare 208 
Baranasim gamissami 264 
Bahitva papake dhamme 220 
BH 
Bhiyyo bala pakuJjheyyum 256 
M 
Magganatthangiko settho 28o 
Maccunabbhahato loko 4O 
Manasa ce pasannena 216 
Manopubbangama dhamma 184, 192 
Mataram pitaram hantva 246 
Madisa ve Jina honti 264 
Middhi yada hoti 
mahagghaso ca 54, 184 
Mukhadugza vibhuta anariyam 192 
Mohasambandhano loko 94 
Y 
Yañca kamasukham loke 244 
Yattha apo ca pathavI 220 


Yathapi bhamaro puppham 276 
Yathapi mule anupaddave dalhe 68 


Yatha pure tatha paccha N2 
Yathabhatam nikkhipeyya 188, 202 
Yathindakhilo pathavim 

SItO sIya 250 
Yada ca attana vedi 220 


Yada paññaya passatl ti 248, 25O 


Y 
Yada sakesu dhammesu 222 
Yada have patubhavanti 
dhamma 512: nản 
Yametam pañham 
apucchi 28, 32, 1O6 
Yassa accantadussTlyam 274 
Yassa kayena vacaya 274 
Yassa tam sabbadhammesu 20O 
Yassa papañca thi ca natthi 6O 
Yassa selũpamam cittam 220 
Yassindriyanl samatham gatani 242 
Yassindriyani subhavitani 252 
Yam kiñci sampajJanasi 248 
Yam cakkhum 
adantadamakassa 204 
Yam tam lokuttaram ñanam 246 


Yam pucchitañca vissajjitañca o8 
'Yam maya pasutam puññam 204 


Yam loko pujayate 02 
Ya ceva desana yam ca 02 
Yadisam vapate b1jam 274 


Yani sotani lokasmim 26, 106 
Ye arlyasaccani vibhavayanti 25O 


Ye keci bhuta bhavissantivapl 244 


Ye keci soka paridevita va 10O 
Ye ca sankhatadhammase 32 
Ye dhamma yammnla 1O, 124 
Ye dhamma yam dhammam 10 
Yena kenaci vannena 214 
Ye nam pajananti yato ndanam 216 
Yesam ca susamaraddha 5O 
Yo akusale samulehi 10 


Yo imam samuddam 
sagaham sarakkhasam 230 


Yo kame parivajJjeti 14, 102 
Yo ca paticeuppado 10 
Yo dukkhamaddakkhi 

yato nidanam 92 
Yo nindiyam pasamsati 190 
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Y 
Yo neti vipallasehi 
Yo brahmano 
bahitapapadhammo 
Yo lobhagune anuyutto 
Yo so ananda purIso 
Yo have balava santo 
Yo hi attham ca dhammam ca 


R 
RaJamakirase ahitaya 
Ratto attham na Janati 
Rago ca doso ca ito nidana 
Rago ca doso ca kuto nidana 


L 
Laddhana manusattam dve 
Lenañca tanam aranam 
ananganam 
Lobha khanati attanam 


V 
Vacam manañca panidhaya 
samma 
VacanurakkhIi manasa 
SusamvIto 
Virato kamasaññaya 
VissaJJitamhi pañhe 
Vuttamhi ekadhamme 
Veyyakaranesu hi ye 
Vevacanani bahuni tu 
Vevacano ca paññatt 


S 
Sankasana pakasana 
Sace ca papakam kammam 
Sacepl kevalam sabbam 
Sace bhayatha dukkhassa 
Saccanamo Jino khemo 
Satthi vassasahassani 


1O 


220 
102 
20O 
258 
190 


102 


24, 58 


216 
216 


236 


84 
188 


278 


272 
214 
10 
o8 
10 
10 
04 


12 
188 
56 
188 
282 
270 


S 
Satam sahassanam 
nirabbudanam 1090 
Sattiya viya omattho 214 
Sattha ca appatisamo 282 
Saddahano arahatam 214 


Santindriyam passatha 


1IrIyamanam 222 
SabbaganthappahInassa 214 
Sabbapapassa akaranam 68, 120, 

254, 278 
Sabbalokuttaro sattha 282 
Sabba disa anuparigamma cetasa 244 
Sabbe khayanta nicaya 214 
Sabbe dhamma anattati 16, 25O 
Sabbe sankhara anicca tỉ 248 
Sabbe sankhara dukkha ti 25O 
Sabbe satta marissanti 138, 14O 
Sabbesam haranam o8 
Samanapadumasañcayo 282 
Samatho ca vipassana ca O6 
Savanti sabbadhi sota 26, 104 
Sahaya vatime bhikkhu 222 
Sa devata attamana 202 


Samakapatthodanamattameva hi 204 


SarIputto va paññaya 218 
Sukiccharupa vatime manussäa 186 
Sukhakamanibhutani 54, 186, 194 
Sukham sayanti munayo 214 


Subhena kammena 
vaJantI suggatim 276 


Suvannachadanam navam 202 
Suvinita kappinena 2920) 
Susukham vata nibbanam 246 
Socati puttehi puttima 56 
So carIimam pabbajitvana 200 


So tam vatamsakam surabhim 2oo 
So mam avocatipasannacrtto 206 
So me dhammamadesayl 208 
Solasa hara nettI 02 


24c 


Cẩm Nang Học Phật - Thư Mục Câu Kệ Pah 


S H 
Solasa hara pathamam_ 12, 124, 156 Hattho cittam pasadetva 
Sneha7a attasambhuta 216 Hara byañJanavicayo 
--OooOOO-- 
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x*xxxx*% 


SAÑÑÄANÄAMÄNUKKAMANIKA —- THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG 


Trang Trang 
A K 
Angulimala 144 Kumuda 142, 152, 264 
Aijita 22, 26, 28, Kosala 1096, 20O 
32, 36, 104, 106 
Atta 264 G 
Anathapindika 194, 106 Gijjhakuta 56 
Abba 264 Gotama 208, 212, 278 
Abbuda 264 Godhika 62 
Arittha 208 
Abhaha 264 J 
Jetavana 194, 106, 218 
Ẩ 
Ananda 2O0O, 210 T 
Abhassara 272 Tissa 212 
1 D 
Isidattapurana 104, 106 Devadatta 142 
Isipatana 2O 
DH 
U Dhaniya 56 
Upaka 264 Dhotaka 246 
Uparittha 2o8 
Uppalaka 264 N 
Nanda 212 
K Nirabbuda 264 
Kapilavatthu 102, 208 
Kappika 208 P 
KappIna 222 Pañcala 208 
Kasi 106 Paduma 264 
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P R 
Pasenadikosala 108, 26O Radha 5O, 6O 
Parayana 104 
Pundarika 264 V 
Vakkali 62 
B Vatamsaka 200 
Baranasi 2o, 208, 264 VepacIttI 256, 258 
Brahmadatta 208 
S 
M Sakka (Devanaminda) 256, 
Magadha 106 258, 272 
Mahakaccana O2, 22, Saketa 194 
44. 48. 52, 64, SarIputta 218, 
104, 1OÓ, 114, 156, 288 220, 264 
Mahanama 102, 194 Savatthi 194, 106 
Mahapaduma 152 Sikhi 206 
Mogsallana 264 Sunakkhatta 142 
Mosaraja 16 Sogandhika 264 
--ooOOO-- 
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x*xxxx*% 


VISESAPADANUKKAMANIKÄ —- THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT 


Trang Trang 
A A 

Akiñcano 222 Appatisandhikam 32 
Akissavam 190 Appamado 56 
Akusalasankhara 144, 184 Abbhattham 104 
Akusalam 274, 276 Aranamiharimhi 204 
Akkharam 12 Aranam 262 
Ankuso O4, 12 Ariyadhammehi 52 
Aggi 4O Avamsira 216 
Agatigamanam 164, 168, 172 Avijja 110 
Aññanavindriyam 28 AvIssajJaniyam 262, 264, 266 
Aññindriyam 28 Asamhrram 218 
Attharasamulapada O2, OÓ Asekhahagiyam 220, 222, 
Atidhonacarina 184 224, 282, 284 
Antasammapanidhanam 48 Assakhalunko 112 
Attanuditthi 16 Assado 14 
Adandhamaranam 138 
Adhitthaäno O4, 1O, 184 .\ 
Anaññãtaññassamitindriyam 28 Akasañcäyatanam 44, 62 
Aniyato 14O Akiãññcaññãyatanam 44, 62 
Anugiti o8, 22, 260 Agati 98, 10O 
Anuññãtam 276, 278, 28o Agalhã (patipadäa) 138 
Anunayo 102 Anatti 16 
Anuppädo ñaãnam 28 AtapI 50, 122 
Anulomappahanam 42 Adikalyano 2O 
Anusandhi 28 Ado `navo 14, 1Ó, 18 
Anusandhivacanam 38 Aneñjabhisañkharä 144 
Anusotagami 234 Apodhãatum 108 
Anokadhatuloko 142 Avatto O4, O8, 152 
Apuññapatipada 14O Ahaccavacanam 38 
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1 K 
IñJitam 56 Kammam (chabbidham) 142 
Ittaram 50 Kali 100 
Indriyaloko ĐÔ Kalyanamittam 244 
Indriyabhumi 288 Kallana 44 
Indriyani (ni) 254 Kasina 262 
Iriyayam 262 Kalo 114 
Iriyamanam 222 Kibbisam 102, 268 
Kilesabhumi 240 
U Kilesaloko 22 
Ugghatitaññussa 18, 178, 18O Kilesavatto 138 
Ugghatana 2O KukkutaJJhay 144 
Uttankammam 2O, 121 Kukkuravatikam 144 
Udanari 210 Kukkulam 5O 
Udattho 18 Kudassu 206 
Udatthassa 170 Kusalasankharam 144 
Udayabbayam 148 Kusalam 272, 274, 276 
Upayo 16 Kuhako 136 
Ubhayamantarena 98, 100 Kevalam 22 
Ussada 220 
Ussahanam 18 KH 
Khantya 258 
E Khayeñanam 28 
Ekattataya 10 
Edisika 60 G 
GatI 98, 10O 
O Gedha 34 
Okappana 30 Gomiko 56 
Okka 20O Gomatikam 144 
Ogham 16 
Otarano O4, 1O, 154 C 
Opapaccayikam 48 Catasso disa 174 
Opacayha 102 Catasso patipada 18 
Catubyuho haro O4, O8, 52, 15O 
K Cattar1 indiryani 30, 128 
Katasiyo 258 Cattari padani 34 
Katamkathasallam 44 Cattari saccani 18 
Kammavatto 188 Cattaro puggala 18 
Kammasamadanani 142 Cattamay1 pañña 18 
Kammam 266, 268, 270, 272 Cetovimutti 128 
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J 
Jappabhilepanam 24 
Jina 264 
Jimham 186 
J1valokasmim 16 
Ñ 
Ñãnam 36, 248, 250 
Ñãnadassanam 32,130 
Ñeyyam 246, 248, 250, 254 
TH 
Thiti 6O 
T 
Tatham 10 
Tathagatabalam 136, 142, 144, 146 
Tayo pañha 32 
Tipukkalo O4, 1O 
Tilavaho 264 
Tissodukkhata 26 
Tulana 18 
Tejodhatum 110 
TH 
Thapatayo 1094 
Thiyo 14 
Thinam 106 
D 
Dandhamaranam 138 
DasasamyoJanani 28 
Dassanakosallam 36 
Dassanabhagiyam 282, 284 
Dassanabhumiyam 18 
Dassanam 250, 252, 254 
Ditthadhammasukhaviharattham 36 
Ditthiniyutam 126 
Ditthisampanno 134 
Disalocano O4, 10 


D 
Dukkham 106, 186 
Dukkhanirodhagaminipatipada 108 
Dukkhanirodho 108 
Dukkhasamudayo 108 
Dukkhavatto 138 
Desana O4 
Desanaharasampato 124 
Desanaharo O8, 14 
Dosacarito 132 
Dve indiryani 30 
DH 
Dhammacakkam 2O 
Dhammacar1I 54 
Dhammapadanli (cattari) 252 
Dhammadhitthanam 244, 246 
Dhammanusar1 162 
Dhamme ñanam 120 
Dhuvabhattena 2o8 
DhupayIto 40 
N 

Nandiyavatto O4, 10 
Nayasamutthanam 158 
Navapadani 12 
Navapadani kusalani O6 
Nanadhatuloko 142 
Namarupam 28, 30, 104 
Namaso ñanam 54 
Nikkhepapaññatti 154 
NIjhama (patipada) 138 
Niddesasandhi 64 
Nibbanagami 142 
Nibbanadhatu 28, 6o 
Nibbedhabhagiyam 210, 
212, 214, 216, 

218, 220, 230, 236 

Nibbedho 238 
Nrrutti 12 
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N 
Nirupadhi 56 
Nirodho 108 
Nivuto 22, 104, 100 
Nissayo 98 
NÑissaranam 14, 16, 18, 138 
Nihuhunko 220 
NÑiyanam 172 
Netti 02 
Neyyo 178, 180 
Neruttam OÓ, 2O, 52, 54, 64 


Nevasañfñanasaññayatanam 44, 62 


P 
Pakasana 12, 2O 
Paggharantam 58 
Paccayo 116, 118 
Pañcanaya 02 
Pañcasamapattiyo 144 
Paññatt O4, 10, 2O, 122, 1544 
Paññavimutti 18, 64, 128 
Paññindriyam 34 
Patikkhittam 278, 28o 
Paticeuppado 10 
Patipada 114, 172, 17Ó 
PatisotagamI 234 
Pathavidhatum 108 
Patirupadesavaso 48 
Patodo 112 
Padam 122 
Padatthanapaññatti 154 
Padatthanam O4, O8, 120, 150 
Paripunnam 22 
Pariyosanakalyanam 2O 
Parivattano O4, O8, 152 
Paligho 6O 
Pavivayo 128 
Passaddhi o8 
Piha 128 
Puññakiriyavatthu 182 


P 
Puññpatipada 
Puthusilam 
Pubbaparasandhi 
Pubbekatapuññata 
Pesuñfñam 
Ponobhavita 


PH 
Phalam 


B 
Bandhasasane 
Bodhangama dhamma 
Bodhipakkhiya dhamma 
ByañJanam 
ByañJanavicayo 
Brahmacariyam 
Brahmavadam 
Brahmavimanam 


BH 
Bhaddekaratto 
Bhavaloko 
Bhavo 
Bhavana 
Bhavanakosallam 
Bhavanapaññatti 
Bhavanabalena 
Bhavanabhagiyam 
Bhavanabhumiyam 
Bhavanamayl pañña 
Bhutani 
Bhunahu 


MaggamajJjham 
Maggo 
Maccunaro 
Macco 


304 


14O 
56 
62 
48 

102 
58 


16 


64 

5O, 122 
16O 

12 

o2 

22 

220 
205 


218 

22 

48 

252. 254 
36 

154 

8o 

182, 184 
18 

18 

54 

102 


4O 
108 
16 
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M 
Majjhekalyanam 2O 
Mandassa 170 
Mando 54 
Mahagghaso 54 
Mahapadeso 38 
Mahapurisalakkhanam 238 
Mahasenena 218 
Marasenam 222 
Micchattaniyato 140 
Middham 108 
Middhi 54, 184 
Mulapada (attharasa) 182 
Mohacarito 132 
Y 
Yammnla 116 
Yutu O4, O8 
Yuttiharo 38 
Yuttiharasampato 148 
YogImnam o8, 22 
R 
Rakkhitacittassa 148 
Rajapatho 108 
RagacarTto 132 
Rupam 108 
Rũpindriyam 52 
L 
Lakkhano O4, O8, 5O, 15O 
Laddha 14 
Lãlappakarako 48 
Lokadhammam 240 
Lokiyam 24O 
Lokuttaram 242 
V 
Vanatho 120 
Vanam 120 


V 
Vayodhatum 110 
Vasanabhagiyam 2o8, 224, 226, 
230, 236, 238, 240, 284 
Vicayaharasampato 106, 126 
Vicayo O4, O8 
Vicayo haro 22 
VijJja 112 
Viññanañcayatanam 44. 62 
Vittharana 20 
Vidva 218 
Vidhupayam 222 
Vipañcaya 2O 
Vipañcitaññu 18, 178, 18O 
Vipattiyo (tIsso) 180 
Vipallasavatthu 106, 126 
Vipallasehi 10 
Vipassana 54, 130 
Vipassanapubbangamena 18 
Vipako 270, 272 
VibhaJana 12, 2O 
Vibhatti O4, O8, 152 
Vimokkhamukham 132, 176, 178 
ViriyIindriyam 34 
Vicarana 12, 2O 
Viciccha 24, 104 
VisIssare 282 
Visesabhagiyam 282 
Vemattataya 10 
Veyyakaranam 220 
Veyyakaranesu 10 
Vevacanam O4, 10, 152 
Volokayati 10 
VossaggaparInami 30 
S 

Saupadisesanibbanadhatu 102 
Sakavacanam 25O, 256, 
258, 260, 286 

Sakkayaditthi 16O 
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S 
Sankasana 
Samkileso 
Saññavedayita 
Saññupacara 
SattasamyoJanani 
Sattadhitthanam 
Satindriyam 
Satima 
Saddhindriyam 
Sandhimukhe 
SaDDUTISUpaAnIssayo 
Sabbadhi 
SabrahmacarI 
Samathapubbangamaya 
Samanantarahetu 
SampaJano 
Sammantaniyato 
Samadhi 
Samadhindriyam 
Samadhiparikkharo 
Samapatti 
SabbatthagaminIpatipada 
Đamaropano 


12 
182 

30 

44 

28 
240, 244 
34 

5O, 112 
6o 

54, 186 
48 

26 

18 

18 

116 

5O, 122 
14O 
112 

34 

130 
112 
14O 


O4, 1O, 116, 156 


S 

Sarasankappa 30 
Samkasana 20 
Samkilesabhagiyam 224, 226, 

230, 236, 238, 34O 
Samkilesa 106 
Samgaram 218 
Samcetaniyam 54 
SamyoJanaml (tim) 28 
Samsaragami 142 
Sasanapatthanam 182 
Đasanavaram 02 
SI1havikkllito O4, 1O 
SutamayIpañña 18 
Suttantapariyetthi 02 
Sekhaphalam 120 
Sekho 34. 36 
Sota 26 
Sotapanno 108 
Sodhano O4, 1O, 104, 154 
Solasahara 216 

H 

Hetu 116 


--OOOOO-- 


306 


C2. 


©%< 2= 
»S —=z—= > 


——>><®- 


=> => 


va AC 5 


x ... 


CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


4. 


PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập / 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã n 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 
7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 
8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 
9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh lọ 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo LỆ 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng w) 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trân Thành Nhơn \ 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 7 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 9 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích \Z 
1o. Cô Võ Trân Châu Ụ 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
(Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ín tại Taiwan) 
2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 
3. Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Minh Lễ & Từ Minh Nguyện 
(Tam Tạng Pali-Miến, Tam Tạng Miến) Ụ 
4. Phật tử Huỳnh Thị Thiện, Pd. Diệu Trí À 
Gia đình Phật tử Minh Đăng & Tịnh Phong 
Gia đình Phật tử Hải Trúc 
(Tam Tang Pali-Thái. Tam Tang Thái. 


Chú Giải Pä|i-Thái) — 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 43 
® NETTIPPAKARANAPAÄTII - CẨM NANG HỌC PHẬT ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Hòa Thượng Đức Minh (chùa Phật Bảo, Franee) 
Nhóm Phật tử Philadelphia 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 
Phật tử Visakha An Trương 
Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
Gia đình Phật tử Trân Minh Trí 
Gia đình Phật tử Phạm Thị Thu Hương 
Phật tử Mai Thiên Kim 


Công Đức Hỗ Trợ 


Santivana Tịnh Lâm Viên, Augusta, GA 
Nhóm Cư Sỹ Áo Trắng Sài Gòn 
Gia đình Nha Sĩ Phạm Văn G1al 
Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 
Phật tử Cao thị Lang 
Phật tử Diệu Lý 
Phật tử Như Hoa 
Phật tử Kỳ Phương 
Phật tử Thiệu Phạm 
Phật tử Từ Quán Hoa Lâm HTK 
Gia đình Phật tử Hien Le & Mai-Tram Huynh 
Phật tử Chánh Huệ Dũng & Chơn Phước Đức 
Thầy Cô Giáo Đắt 
Phật tử Trinh N Tran 
Phật tử Duyên Anh (Huế) 
Phật tử Phạm Thanh Quy 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 43 
® NETTIPPAKARANAPÄII - CẨM NANG HỌC PHẬT ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Thầy Thích Minh Hạnh - Chicago 
Thầy Thích Quảng Thiền cùng thân quyến và Phật tử 
Gia đình Trần Thị Điệp và Nguyễn Thị Thanh Bạch 

Phật tử Tô Thị Nguyệt và 

Phật tử Tô Mỹ Hương 
Phật tử Bùi Anh Tú 

Phật tử Trần Minh Lợi 

Phật tử Lê Thanh Hồng 

Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh 
Phật tử Vivian Nguyen 
Phật tử Nguyễn Tùy và các con 


Công Đức Hỗ Trợ 


Thượng Tọa Thích Nhuận Phổ 
Phật tử Trần Thị Minh Tâm 
Tu Nữ TifanI Do (Tuyết Đỗ) 
Gia đình Phật tử Nguyễn Thức 
Cư Sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
Gia đình Phật tử Cao Văn Chung 
Phật tử An Hòa 
Phật tử Hựu Huyền 
Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa 


Gia đình Sư Viên Hữu 
Phật tử Lê Đức Hậu 
Phật tử Nguyễn Thùy 
Phật tử Ngô Minh Hải 
Phật tử Valerie Vo 
Phật tử Dương Tường Khải Như 


+... 
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Gia đình Phật tử Paññavara Tuệ Ân Ộ 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 


Đại Đức Pháp Hành (Katadhammo) Phật tử Phạm Thanh Quy 


Đại Đức Tịnh Đạt Phật tử Anh Phuoc Nguyen 

Đại Đức Thiện Chiếu Phật tử Phan Huyền Trang 

Đại Đức Quang Ý Phật tử Nguyễn Ngọc Diễm Châu 
Đại Đức Đại Kim Bé Lan Anh 

Thượng Tọa Thích Nhuận Phổ Phật tử Thiên Hương 

Thầy Thích Quảng Thiền Phật tử Trương Đình Hòa 

cùng thân quyến và Phật tử Phật tử Uyển Nhã 

Thầy Thích Quảng Tịnh Phật tử NMaiTran 

Thầy Thích Hải Thông Phật tử Đoàn Mạnh Cường 


Tu Nữ Quang Kiến (chùa Bửu Quang) Phật tử Diệu Hướng 
Tu nữ Ngọc Châu (chùa Bửu Đức) Gđ. Phật tử Hồng Nhung 


Tu Nữ Thái Châu Gđ. Phật tử Trần Quang Tâm 

Gởđ. Sư Viên Hữu Phật tử Diệu Ngọc 

Phật tử Diệu Thanh Phật tử Lê Thị Thu Hà 

Phật tử Ngọc Thảo Phật tử Ngô Minh Hải (Quảng Ninh) 
Phật tử Nguyễn Hạ Anh Đoàn Phật tử hành hương Sri Lanka 
Phật tử Niệm An (Bến Tre) Phật tử Nguyễn Phi Trí 


Phật tử Nguyễn Thị Đạm (Bến Tre) Phật tử Nguyễn Ngọc Hòa 
Phật Tử Sơn 


Phật tử An Hòa PHẬT TỬ VĨNH LONG 

Phật tử Diệu Giác Đạo tràng chùa Như Pháp 

Phật tử Nguyễn Văn Lĩnh Gđ. Phật tử Lê Minh 

Phật tử Châu Thị Ngọc Lĩnh & Hoàng Thị Vân 

Phật tử Nguyễn Văn Hiếu Gđ. Phật tử Đặng Phúc Nguyên 
Phật tử Từ Huệ & Trần Thị Thanh Mai 

Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa Phật tử Nguyễn Thị Mai 

Phật tử Hựu Huyền, Phật tử Trịnh Hồng Châu 

& Nguyễn đức Khôi Nguyên, Phật tử Lâm Thị Năm 

& Nguyễn đức Tuệ Nguyên Phật tử Lâm Trung Kiên 

Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 

Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh PHẬT TỬ HÀ NỘI 

Nhóm Cư Sỹ Áo Trắng Sài Gòn Gđ. Lê Ngọc Lương và Bảo Dương 
Nhóm Thiện Pháp Thủ Đức Phật tử Đồng Thị Thu Hà 

Phật tử Hải Oanh Phật tử Nguyễn Ánh Tuyết 
Phật tử Trác (Tôn Thất Quế) Phật tử Lê Đức Hậu 

Phật tử Tuyết Nga Phật tử Nguyễn Bằng Việt 

Phật tử Lê Trung Kiên Gđ. Phật tử Paññavara Tuệ Ân 
Phật tử Lâm Thanh Thảo Phật tử Tạ Đặng Quân 

Phật tử Hà Vĩnh Duy Phật tử Nguyễn Trần Việt Dũng 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC 
(Do Phật tử Nhị Tường chuyển) 


Sư Cô Thích nữ Giác Hải Phật tử Nguyễn thị Thu Hằng 

Tu nữ Tâm An Phật tử Nguyễn thị Việt Hương 

Tu nữ Quang Duyên Phật tử Đỗ thị Tuyết Nga 

Phật tử Hiền Phan Phật tử Phạm Nguyên Phong 

Phật tử Đồng thị Kim Hương Phật tử Nguyễn thị Ngọc Oanh 

Phật tử Nguyễn Thành Nhân Phật tử Hoàng thị Thu Hà 

Phật tử Loan Trần Phật tử Dương thị Thanh Vân 

Phật tử Trịnh Ngọc Trác Phật tử Valerie Vo 

Phật tử Nguyễn Thảo Liên Phật tử Dương Tường Khải Như 
(Do Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa chuyển) 

Phật tử Trần Văn Hồng Phật tử Nguyễn Văn Hiển 

Gởđ. Phật tử Đặng Thu Trang Phật tử Nguyễn Thị Kiều Oanh 

Phật tử Võ Thị Thúy (Huế) Phật tử Nguyễn Văn Cường 

Phật tử Duyên Anh (Huế) Phật tử Nguyễn Quốc Khánh 


PHẬT TỬ ÚC ĐẠI LỢI CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 


Ni Sư Thích Nữ Hạnh Bửu Gđ. Võ Thị Thắm 

Sư Cô Thích Nữ Trí Thục Gđ. Trần Thị Điệp 

Phật tử Tô Thị Nguyệt Gđ. Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch 
Phật tử Tô Mỹ Hương Gđ. Phật tử Ngọc Trâm 

Phật tử Trần Thị Minh Tâm Phật tử Chánh Huệ Dũng 

Gđ. Scople Hoa & Phật tử Chơn Phước Đức 


PHẬT TỬ PHÁP QUỐC CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 
(Do Phật tử Lê Quí Hùng chuyển) 


Hòa Thượng Đức Minh (chùa Phật Bà Bouy Bạch-Vân 


Bảo, SavIigny sur Orge, Franee) Bà Bùi Thị Hạnh 

Ông Bà Ngô Ngọc Minh/Kim Anh Bà Kha Cẩm Diệu Chương 
Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga Bà Huỳnh Elise 

Phật tử Lê Quí Hùng Ông Duguy Hoàng 

Nhóm Phật tử Paris 13ème: Bà Đinh Thị Oanh 

Bà Ung Kim Chung Ông Bà Nguyễn Tối Thiện 
Bà Tang Bạch-Tuyết Bà Trần Thị Vân Hạc 


PHẬT TỬ GIA NÃ ĐẠI CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 


Gđ. Phật tử Phạm Hùng Gđ. Thầy Cô Giáo Đắt 
& Nguyễn Thanh Mai Phật tử Thiện Thanh - Phổ Minh 


311 


se :<% 
° PP. CN Vụ, 


PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ẤN TÓNG 


Hòa Thượng Thích Tuệ Minh 
Thầy Thích Minh Hạnh (Chicago) 
ĐĐÐ. Giới Hạnh & ĐÐĐ. Tuệ Tàm 
Santivana Tịnh Lâm Viên, GA 

Sư Cô Thích Nữ Giác Nguyên 
Phật tử Visakha An Trương 

Gđ. Phật tử Phạm Trọng Độ 

& Ngô thị Liên 

Phật tử Vivian Nguyen 

Phật tử Bùi Anh Tú 

Phật tử Nguyễn Tùy và các con 
Phật tử Văn Thị Yến Dung 

Tu Nữ Tiffani Do (Tuyết Đỗ) 

Phật tử Lý Hoàng Anh 

Phật tử Lê Thị Tư 

Phật tử Lê Thị Năm 

Gđ. Phật tử Phạm Thị Thu Hương 


Gđ. Phật tử Trần Minh Trí 

Một Phật tử ẩn danh 

Gđ. Phật tử Hien Le 

& Mai-Tram Huynh 

Một thí chủ ẩn danh 

Phật tử Nguyễn Thùy 

Gđ. Phật tử Thanh Quý 

Gđ. Phật tử Nguyễn Thức 

Phật tử Trinh N Tran 

Gđ. Phật tử Cao Văn Chung (hồi 
hướng đến hương linh Nguyễn 
Thanh Bạch, tạ thế 11/06/2019) 
Cô Kim, Pd. Quảng Bình, Fresno 
Gởđ. Nha Sĩ Phạm Văn Giai 

Phật tử Holly Tran, Pd. Hải Ý 
Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng 


PHẬT TỬ HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ÁN TÓNG 
(Do Phật tử Lê Thanh Hồng đại diện) 


Phật tử Thiệu Phạm (MN) 
Phật tử Kỳ Phương (TX) 
Phật tử Hậu Hồ (TX) 
Phật tử Diệu Lý (CA) 

Phật tử Cao thị Lang (CA) 
Phật tử Cao Truyền (CA) 


Phật tử Thu Luecy Đào (CA) 
Phật tử Từ Quán Hoa Lâm HTK 
Phật tử Như Hoa (CA) 

Phật tử Chi Nguyễn (CA) 

Phật tử Ánh Võ (CA) 

Gđ. Phật tử Thanh Hồng 


DANH SÁCH PHẬT TỬ NEW YORK 
(Do Phật tử Mai Thiên Kim chuyển) 


Phật tử Lieng Trần 

Phật tử Mai 

Phật tử Hương & các bạn 
Phật tử Thuy & Son 

Phật tử Hà 

Phật tử Ngân & Nga 

Phật tử Linda Trần Nguyễn 
Phật tử Oanh Phan 

Gia đình Anh Phước 

Phật tử Diệp 


Phật tử Ni 

Phật tử Đào 

Gia đình Thúy Lê 
Phật tử Amanda Tâm 
Pt. Mai Thiên Kim hồi hướng đến Cụ 
Bà Lê Thị Kiến, Phd. Quảng Chánh, 
tạ thế 2o/O5/2017, thọ 101 tuổi 
Phật tử Alex 

Phật tử Vương Phát 

Phật tử Vũ Hà 


tà. sa. TS... 
<< S56 


i0 


DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 


Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyên Huy 

Phật tử La Song Hỷ, Pd. Nguyên Tịnh 

Phật tử Ngụy Trí An, Pd. Nguyên Bình 
Phật tử Ngụy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ 
Phật tử Ngụy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Khang 
Phật tử Ngụy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường 
Phật tử Ngụy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn 
Phật tử Ngụy Anh Thư 

Phật tử Ngụy Khải Tấn 

Phật tử La Minh Châu 

Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện 
Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch 

Phật tử Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Phật tử Nguyễn thị Xuân Trinh 

Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh 

Phật tử Nguyễn Tường Vân 

Phật tử Nguyễn Quang Huy 

Phật tử Nguyễn Trâm Anh 

Phật tử La Derek 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Thiện Hòa 

Phật tử Diệu Ngộ 

Phật tử Diệu Hằng 

Phật tử Đỗ Thị Dung, Pd. Diệu Hạnh 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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